
        
            
                
            
        

    


QUYỂN  V

CHƯƠNG  II  :

NƯƠNG CHỖ  NGỘ MÀ TU

MỤC  MỘT  :

NÊU RA CÁI CĂN ĐỂ CHỈ C H ỗ MÊ

I.  XIN  KHAI  THỊ  CÁCH  CỞI  NÚT

Kinh  :  Ông  Anan  bạch  Phật  rằng  :  “Thưa  T hế  Tôn, 

tuy  Như  Lai  đã  dạy  Nghĩa  Quyết  Định  Thứ  Hai,  nhưng 

nay  tôi  xem  những  người  mở  nút  trong  thê  gian,  nếu  không 

biết  đầu  mối  của  nút  ở  đâu,  thì  tôi  túi  là  người  ấy  rốt  cuộc 

không  thể  mở  được.  Thưa  T h ế  Tôn,  tôi  và  hàng  Thanh 

Văn  hữu  học  trong  hội  cũng  giống  như  vậy.  Từ  vô  thủy 

đến  nay,  chúng  tôi  cùng  với  các  thứ  vô  minh  cùng  sanh 

cùng  diệt.  Tuy  được  căn  lành  đa  văn  như  thế  này,  mang 

tiếng  là  xuất  gia  nhưng  cũng  như người  sốt  rét  cách  nhật  ! 

Xin  nguyện  Đức  Đại  Từ  thương  xót  kẻ  chìm  đắm  mà  chỉ 

bày  cho,  giờ  đây  chính  nơi  thân  tâm  thế  nào  là  nút,  do 

đâu  mà  mở   ì  Cũng  khiến  cho  chúng  sanh  khổ  nạn  đời 

vị  lai  được  khỏi  luân  hồi,  không  rớt  vào  ba  cõi.” 

Nói  lời  ấy  rồi,  Ông  Anan  và  cả  đại  chúng  năm  vóc 

gieo  xuống  đất,  khóc  lóc  thành  khẩn,  mong  chờ  lời  khai 

thị  vô  thượng  của  Như  Lai. 

 Thông  rằng  :  Đoạn  trước,  Ông Phú  Lâu  Na  đã  hỏi  :  "Hết 

thảy  chúng  sanh,  do  đâu  mà  có  vọng  khiến  tự  mình  che
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khuất  tánh  Diệu  Minh,  mà  chịu  sự chìm  đắm  ?"  Ở đây  Ồng 

Anan  hỏi  :  "Giờ  đây,  chính  nơi  thân  tâm,  thế  nào  là  nút, 

thế nào  là  mở  ?"  Đó  là  đều  muốn  đi  đến  cùng  cực  cái  vọng 

căn,  nghiên  cứu  nhỏ  nhiệm  cái  vô  minh  câu  sanh,  mới  biết 

đầu  gốc  thắt  nút  mà  phá  trừ  đi  vậy. 

Đoạn  trước,  đáp  rằng  :  "Biết  rõ  cái  mê  là  không  có 

nguyên  nhân,  thì  cái  vọng  củng  không  có  chỗ  nào  nương 

dựa.  Còn  không  có  chỗ  sanh  ra,  muốn  diệt  dứt  chỗ  nào  ?" 

Ở  đây  thì  đáp  :  "Tướng  phần  và  kiến  phần  không  có  tự 

tánh,  cũng  như  các  nhánh  lau  gác  lên  nhau.  Xét  cái  tánh 

giao  nhau  đó,  thì  không  và  có  đều  là  chẳng  phải." 

Trước  nói,  "Tánh  điên  tự hết,  hết  tức  Bồ  Đề".  Đây  nói, 

"Thấy  biết  mà  không  có  thấy  biết,  đó  chính  là  Niết  Bàn". 

Trước  sau  suốt  thông như một.  Chỉ  là  ở  trước  thuộc  về  kiến 

đạo,  biết  vọng  tức  là  giác,  giác  tức  Bồ  Đề.  Còn  đây  là  phần 

tu  đạo,  lìa  cái  thấy  tức  là  Không,  Không  tức  là  Niết  Bàn. 

Nút  là  sự  trói  buộc  nơi  căn  trần  do  mê,  nên  chìm  sâu 

sanh tử.  Mở  là  sự thoát  khỏi  căn  trần  do ngộ,  nên thấy biết 

cái  diệu  thường.  Đây  là  theo  căn  tai  mà  nghe  ngược  trở lại, 

thoát  khỏi  sự  dính  kết  mà  quay  về  bên  trong,  nhiếp  phục 

tâm  bám  nắm,  nhập  Tri  Kiến  Phật,  thuộc  về  công  phu  tu 

tập,  nên  gọi  là  Nghĩa  Thứ  Hai. 

Có  nhà  sư  hỏi  Tổ  Thạch  Đầu  :  "Như  thế nào  là  giải 

thoát  ?" 

Tể  Đầu  nói  :  "Ai  trói  buộc  ông  ?" 

Hỏi  :  "Như thế nào  là  Tịnh  Độ  ?" 

Tổ  Đầu  nói  :  “Ai  làm  dơ ông  ?" 

Hỏi  :  "Như thế nào  là  Niết  Bàn  ?" 

Tổ  Đầu  nói  :  "Ai  đem  sanh  tử  lại  cho  ông  ?" 
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Nếu nơi  đây mà  được  liền cái chỗ  an lạc,  thì còn hướng 

chi  đến  cái  đệ  nhị  đầu  mà  làm  kế sanh nhai  ! 

II.  MƯỜI  PHƯƠNG  NHƯ LAI  ĐồNG  MỘT  LỜI  CHỈ  THỊ  :  SÁU 

CĂN  LÀ  ĐẦU  NÚT SANH  TỬ VÀ  NlẾT  b à n

Kinh  :  Bấy  giờ,  T h ế  Tôn  thương  xót  Ông  Anan  và 

hàng  Hữu  Học  trong  hội,  và  cũng  vì  tất  cả  chúng  sanh  đời 

vị  lai  mà  tạo  cái  nhân  xuất  thế,  làm  cái  đạo  nhãn  tương 

lai.  Ngài  lấy  tay  sáng  ngời  xoa  đỉnh  đầu  Ông  Anan.  Tức 

thời,  trong  khắp  các  thế  gian  của  chư  Phật  mười  phương 

rung  động  sáu  cách.  Các  Đức  Như  Lai  nhiều  như  vi  trần 

trụ  các  thế  giới,  mỗi  Ngài  đều  có  ánh  sáng  báu  từ  đỉnh 

đầu  phóng  ra.  Các  hào  quang  đó  cùng  lúc  từ  các  cõi  kia 

đến  rừng  Kỳ  Đà,  chiếu  soi  đỉnh  đầu  Như  Lai.  Tất  cả  đại 

chúng  liền  được  cái  chưa  từng  có. 

Trong  lúc  đó,  Ông  Anan  và  cả  đại  chúng  đều  nghe 

các  Đức  Như  Lai  nhiều  như  vi  trần  trong  mười  phương, 

vô  sô  miệng  khác  nhau  đều  dùng  một  lời,  dạy  Ông  Anan  : 

“Lành  thay,  Anan  !  Ông  muốn  biết  cái  câu  sanh  vô  minh, 

khiến  ông  lưu  chuyển,  cái  căn  mối  nút  sanh  tử.  Đó  chính 

là  sáu  căn  của  ông,  chứ  chẳng  phải  vật  gì  khác  !  Ong  lại 

muôn  biết  Bồ  Đề  Vô  Thượng,  khiến  chóng  chứng  Tánh 

Diệu  Thường  an  lạc,  giải  thoát,  tịch  tịnh  thì  cũng  chính 

là  sáu  căn  của  ông,  chứ  chẳng  phải  vật  gì  khác.” 

Ông  Anan  tuy  nghe  pháp  âm  như  thế,  tâm  còn  chưa 

rõ,  cúi  đầu  bạch  Phật  :  “Làm  sao  cái  khiến  cho  tôi  luân 

hồi  sanh  tử  hoặc  an  lạc  diệu  thường cũng chính  ỉà  sáu  căn, 

chứ  không  phải  vật  nào  khác  ?” 

 Thông  rằng  :  Trước  kia,  Ông  Anan  có  nói  "Tâm  tôi  nào 

chỉ  cúng  dường  Như  Lai,  mà  cho  đến  ứng  khắp  hằng  sa
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quốc  độ,  phụng  sự chư Phật  và  các  thiện  tri  thức,  phát  tâm 

đại  dũng  mãnh  làm  tất  cả  những  sự  việc  khó  làm,  là  đều 

dùng  tâm  này.  Cho  dù  hủy  báng  pháp  mà  vĩnh  viễn  lui  sụt 

thiện  căn,  cũng  là  do  cái  tâm  này." 

Tâm  đã  không  hai  như  thế,  thì  sáu  căn  cũng  không 

hai,  cớ  sao  lại  sáng  ở  nơi  kia  mà  tối  ở  đây  ư  ?  Chỉ  là  sáu 

căn này  đấy  thôi.  Thuận  với  mà  xuất  ra,  thế là  trái  với  giác 

hợp  với  trần  :  liền  vào  ngay  dòng  sanh  tử.  Nghịch  lại  mà 

nhập  vào,  trái  với  trần  hợp  với  giác  :  tức  là  ở trong  cái  chẳng 

sanh  diệt.  Giống  như  sấp  tay,  ngửa  tay  !  Xưa  nay  Như Lai 

không  hề  nói  khác  ! 

Thiền  sư Bàn  Am  Thành  thượng  đường  nói  :

 "Một  niệm  tâm  thanh  tịnh 

 Phật  ở Ma  viỉơng điện 

 Một  niệm  tâm  ác  sanh 

 Ma  vương  vào  Phật  điện." 

Thiền  SƯ  Hoài  nói  rằng  :  “Chỉ  như thế mà  tin  lấy.  Đó 

gọi  là  chân  dẫm  lên  Thật  Địa  mà  đi,  rốt  là  không  có  pháp 

nào  khác,  cũng  không  có  đạo  lý  nào  khác.  Lão  tăng  bày 

thẳng  ra  như thế,  chỉ  sợ rằng  các  ông thấy thỏ  thả  ưng,  khắc 

thuyền  tìm  kiếm  !  Sao  vậy  ?  Thần  lành,  quỷ  ác  thì  chủ  nhân 

có  trí  đều  không  lãnh  thọ." 

Nhưng  Thiền  sư Đại  Mai  Thường  nghe  tiếng  kêu  của 

con  sóc  cánh,  bèn  nói  :  "Tức  là  vật  ấy,  chẳng  phải  vật  nào 

khác.  Tất  cả  các  ông  hãy  khéo  tự hộ  trì." 

Nói  xong,  thị  tịch. 

Thiền  sư Vĩnh  Minh  Thọ  ca  ngợi  rằng  :

 "Sư khi  mới đắc  Đạo 

 Thì,  tức  Tâm  là  Phật
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 Sau  rốt  dạy  đồ  chúng 

 Vật  ấy,  không  vật  khác 

 Cùng  tột  nguồn  vạn  pháp 

 Thâu  đến  xương  ngàn  Thánh 

 Chân  vốn  chẳng  đổi  dời 

 Ngợi gì  chuyện  còn,  mất.'' 

Tin  được  rằng  Ngài  Đại  Mai  cùng  tiếng  kêu  của  con 

sóc  cánh  không  khác,  thì còn  có  sanh  tử Niết  Bàn nào  khác 

nhau  ư ? 

III. THẤY  RÕ TÁNH  CỦA Mốl  NÚT đê’ t ứ c  t h ờ i  g iả i t h o á t

Kinh  :  Phật  bảo  Ông  Anan  :  “Căn,  trần  cùng  nguồn. 

Trói  mở  không  hai.  Tánh  của  thức  là  hư  vọng,  cũng  như 

hoa  đốm  giữa  hư  khôngệ  Anan,  do  cái  trần  mà  phát  ra 

cái  biết,  nhân  cái  căn  mà  có  cái  tướng.  Cả  tướng  phần  và 

kiến  phần  đều  không  có  tự  tánh,  giống  như các  nhánh  lau 

gác  lên  nhau. 

 Thông  rằng  :  Căn  thuộc  về  kiến phần,  trần  thuộc  tướng 

phần.  Chỉ  đều  do  một  niệm  vô  minh  làm  dính  kín  tánh 

trong  lặng  mà  phát  khởi,  nên  gọi  là  đồng nguồn.  Chỉ   ở nơi 

đầu  nguồn  mà  xem  thấy,  thì  kiến  phần  và  tướng  phần  chưa 

thành  hình,  lúc  ây  căn,  trần   ở  đâu  mà  có  ? 

Từ  lúc  căn  hợp  với  trần  mà  trôi  xuôi  thì  gọi  là  buộc. 

Từ  lúc  căn  ngược  với  trần  mà  trở  về  nguồn,  thì  gọi  là  mở. 

Cái  trói  chính  là  sáu  căn,  chứ  không  phải  vật  gì  khác.  Cái 

mở  cũng  là  sáu  căn,  chứ  không  còn  vật  gì  khác.  Thể  vốn 

không  hai  vậy.  Trong  cái  thể  không  hai  này  mà  soi  xét,  thì 

trói  buộc  chẳng  là  dơ,  cởi  mở chẳng  là  sạch.  Nơi  thể không 

hai  đó,  chưa  từng  có  thêm  bớt,  đó  là  căn,  trần  vốn  đồng
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nguồn  vậy,  ai  thây  là  khác  đ ư ợ c  ?  Trói,  mở  vốn  không hai, 

ai  thây  được  là  hai  ? 

Sở dĩ  phân  biệt  chia  tách,  là  do  cái  thức  vậy.  Thức  này 

hư  vọng  mà  phân  biệt,  cũng  như  dụi  mắt  mà  vọng  thây 

có  không-hoa.  vốn nào  có  căn,  trần  lại  vọng  thấy  căn,  trần. 

Vốn  nào  có  trói,  mở mà  vọng  thấy  trói,  mở.  Biết  rõ  cái  thức 

này,  có  cũng  như do  dụi  mắt,  bèn  chuyển  thức  về  nguồn, 

thì  con  mắt  trong  sáng,  nên  chóng  chứng  an  lạc  giải  thoát, 

tịch  tịnh  diệu  thường.  Chẳng  phải  ở  nơi  căn  mà  quay  lại, 

nhưng  ở nơi  thức  mà  chuyển.  Sao  gọi  là  thức  hư vọng  giống 

như hoa  đốm  ?  Chẳng  phải  bảo  là  lìa  cái  thức  tánh hư vọng 

mà  riêng  có  cái  gọi  là  tịch  tịnh  diệu  thường  đâu.  Chỉ  cần 

tin cái  thức  là  hư vọng,  thì  diệu  thường ở ngay nơi  thức.  Chỉ 

cần  tin  hoa  đốm  không  tự  tánh,  thì  con  mắt  sáng  trong  ở 

ngay  tại  không-hoa. 

Bởi  thế,  do  trần  mà  phát  ra  thức,  chứ  thức  chẳng  tự 

sanh.  Nhân  căn  mà  có  tướng,  chứ  tướng  không  tự  có.  Ba 

cái  căn,  trần,  thức  giao  nhau  mà  lập,  như lau  gác  lên  nhau, 

vốn  không  tự  tánh.  Cho  tánh  giao  nhau  là  có  thật,  thì  khi 

chưa  giao  nhau  sao  lại  không  có  ?  Cho  tánh  giao  nhau  là 

không có,  thì khi  đã  gác  lên  nhau,  làm  sao  lại  có  ?  Đã  chẳng 

phải  là  tánh   không,   lại  chẳng  phải  là  tánh   có,   nên  nói  là 

không  có  tánh.  Tướng  phần và  kiến  phần,  cả  hai  đều  không 

có  tự tánh,  hiện  thể,  đó  là  vô  sanh.  Cho  nên,  biết rằng  trong 

cái  căn  mối  nút sanh  tử tự sẵn đủ  tịch  tinh diệu  thường vậy. 

Thế,  chẳng  đủ  để  tin  rằng  trói  buộc  hay  cởi  mở  là  không 

hai  sao  ? 

Tổ  Thạch  Đầu  dạy  chúng  rằng  :  "Pháp  môn  của  ta, 

Phật  trước  truyền  thọ,  chẳng  luận  thiền  định,  tinh  tấn,  độc 

chỉ  thấu  đạt  tri  kiến  của  Phật.  Tức  tâm  là  Phật.  Tâm,  Phật, 
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chúng  sanh,  Bồ  Đề,  phiền  não  :  tên  khác  mà  một  thể.  Các 

ông  phải  biết,  cái  Tự Kỷ  tâm  linh,  thể  lìa  thường  đoạn,  tánh 

nó  chẳng  dơ  sạch,  lặng  tròn  đủ  như  nhiên.  Phàm  Thánh 

đồng  đều,  ứng  dụng  khắp  cả,  lìa  tâm,  ý,  thức.  Ba  cõi,  sáu 

đường,  duy  tự tâm  hiện.  Trăng  dưới  nước,  bóng  trong  gương, 

nào  có  sanh,  diệt  ?  Các  ông mà  biết  được  nó  thì có  chỗ  nào 

mà  chẳng  đầy  đủ  ?" 

Đây  là  Đệ  Nhất  Nghĩa  tối  thượng vậy. 

Chỗ  nói,  "Bồ  Đề,  phiền  não,  khác  tên  mà  một  thể",   chẳng 

phải  là   "Căn,  Trần  đồng  nguồn"  ư  ?  Chỗ  nói,  "Thể lìa  đoạn 

 thường,  tánh  nó  chẳng  dơ sạch",   chẳng  phải  là  chỗ  nói   "Trói 

 mở  không  hai''   đấy  sao  ?  Chỗ  nói,  "Ba  cõi  sáu  đường,  duy  tự 

 tâm  hiện  ,Ệ  trăng  trong  mác,  bóng  trong gương,  nào  có  sanh  diệt",  

chẳng  phải  là   chỗ  "Tiứng phần,  kiến  phần  không có  tánh,  cũng 

 như hình  cây  lau gác  nhau"   đấy  sao  ?  Hình  lau  gác  nhau,  hoa 

đốm  giữa  hư không,  cũng  không có  sanh  diệt.  Thế nên biết 

rằng  Thức  tánh  là  hư vọng,  bèn  an  lạc  giải  thoát  đó. 

Kinh  :  “T h ế nên,  giờ  đây  chính  nơi  thây  biết  mà  lập 

ra  tướng  có  thấy  biết,  đó  là  cội  gốc  vô  minh.  Chính  nơi 

thấy  biết  mà  chẳng  có  tướng  thấy  biết,  đó  là  Niết  Bàn 

chân tịnh,  vô lậu.  Làm  sao trong ấy  lại còn có  vật  gì  khác  !” 

Khi  ấy,  T h ế Tôn  muốn  lập  lại  nghĩa  này  mà  nói  bài

k ệ   :

 Thông  rằng  :  "Trong  thây  biết  mà  lập  ra  tướng  thấy 

biết",  nghĩa  là  "Nhân  cái  Minh  mà  lập  ra  cái  sở".  Do  đó, 

biết  rằng  cái  căn  bản  vô  minh,  cái  gốc  của  sự  thắt  nút,  cái 

căn  mối  nút  sanh  tử chính  là  cái  thức  vậy,  mà  chẳng  phải 

chỉ  là  căn.  Thấy  biết  mà  không  có  tướng  thấy  biết,  tức  là 

"  Thây  do  lìa  cái  thấy,  thấy  ấy  là  siêu  việt".   Thế nên,  phải  biết
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rằng  giải  thoát  khỏi  cái  thây  biết  đó  là  cái  quả  vô  lậu,  đó 

là  tịch  tịnh  diệu  thường,  là  chuyển  thức  thành  trí  vậy,  chứ 

cũng  chẳng  phải  chỉ  là  căn.  Bởi  thế,  trong  bài  kệ  ở  sau  tụng 

rằng  "Thức  A  Đà  Na  vi  tế"  hiển  bày  đầy  đủ  căn  và  thức 

không  hai. 

Thiền  sư Thùy  Lộc  An  thường  đọc  kỹ  càng  chỗ  này  : 

"Tri  kiến  lập  tri,  tức  vô  minh  bổn.  Tri  kiến  vô  kiến,  ây  tức 

là  Niết  Bàn."  Rỗng nhiên  khai  ngộ,  thường đọc  tụng  luôn. 

Học  trò  bảo  rằng  :  “Nên  lây  bôn chữ  làm  câu  !" 

Ngài  nói  :  "Đây  là  chỗ  ngộ  của  ta,  không  thể  chuyển 

đổi  !" 

Thời  ấy  gọi  Ngài  là  An  Lăng  Nghiêm. 

Khi  thị  tịch,  đọc  kệ  rằng  :

 "Chẳng  thể đầu  non  mang  lại  đuỢc 

 Há  từ Kê  Túc(1)   truyề n  mai sau 

 Từ xưa  hiền  thánh  đều  như thế 

 Há  nay  đặt  chuyện  với  ông  đâu  ?" 

Phó  chúc  xong,  tự  mình  bước  vào  trong  hòm,  nằm 

nghiêng bên  hữu. 

Trải  qua  ba  ngày,  đệ  tử mở  quan  tài  khóc  lóc,  bèn  trỗi 

dậy  lên  tòa  thuyết  pháp,  quở  trách  răn  dạy  :  "Còn  mở nắp 

hòm  của  ta  thì  không  phải  là  đệ  tử của  ta." 

Rồi  bước  vào  trong  hòm  đi  luôn. 

Nếu  chẳng  đ ư ợ c  vô  lậu  chân  tịnh,  làm  sao  đến  đi  tự 

do  như thế ? 

**  Núi  Kê  Túc,  nơi  Đức  Ca  Diếp,  vị  được  Đức  Thích  Ca  truyền  chánh 

pháp  nhãn  tạng  làm  vị  Tổ  đầu  tiên  của  Thiền  tông,  ngồi  nhập  định 

chờ  Đức  Phật  Di  Lặc  tương  lai. 
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IV.  KỆ  TỤNG

Kinh  :

“(Trong)  Chân  Tánh,  hữu  vi  (là)  không 

Duyên  sanh  nên  như  huyễn 

Vô  vi,  không  khởi  diệt 

Chẳng  thật,  như  không'hoa

 Thông  rằng  :  Hữu  vi  tùy  theo  duyên  mà  khởi  diệt,  đó 

là  pháp  sanh  diệt.  Vô  vi  không  có  chuyện  khởi  diệt,  đó  là 

pháp  Niết  Bàn.  Trong  chân  tánh  vốn  không  có  tướng  sanh 

tử  hay  Niết  Bàn.  Nút  buộc  do  đâu  mà  khởi  ?  Cởi  mở  từ 

đâu  mà  có  tên  ?  Thế nên,  hữu  vi  là  như huyễn,  vô  vi  cũng 

là  dụi  mắt  mà  sanh,  cả  hai  đều  hư vọng.  Ở đây,  là  tụng  căn 

và  trần  đồng  nguồn,  trói và  mở không hai.  Ở trong  chỗ  đồng 

nguồn,  không  hai,  thì  thấy  được  hữu  vô  đều  là  hư vọng. 

Tổ  Bách  Trượng  nói  :  'Thật  là  người  không  cầu,  tìm 

cầu  tức  là  trái.  Lý  là  lý  không cầu,  hễ  cầu  là  mất.  Nếu bám 

lấy  sự  không  cầu,  thế cũng  lại  giống  với  có  cầu.  Nếu  bám 

lây  vô  vi,  thì  đó  cũng  lại  là  hữu  vi.  Nên  kinh  Kim  Cang 

nói  :   Chẳng  nắm  giữ  nơi  pháp,  chẳng  nắm  giữ cái  chẳng  phải 

 là  pháp,  chẳng  nắm giữ cái  không phải  là  chẳng phải pháp." 

Ngài  lại  nói  :  "Chỗ  đắc  pháp  của  Như  Lai,  pháp   ấy 

không  thật,  cũng  không  hư.  Chỉ  suốt  một  đời  tâm  như gỗ 

đá,  chẳng bị  ấm,  giới,  nhập,  ngũ  dục, bát phong chìm đắm, 

thì  cái  nhân  sanh  tử  đoạn  trừ,  đi  hay  ở  đều  tự  do,  không 

bị  tất  cả  nhân  quả  hữu  vi  ràng buộc,  chẳng bị  cái  hữu  lậu 

móc  níu.  Lúc  ây  mới  lấy  sự  không  tự  trói  buộc  làm  nhân 

mà  đồng  sự  lợi  ích cho  người.  Lấy  tâm  không  trụ  trước  mà 

ứng  với  hết  thảy  vật.  Dùng  cái  huệ  vô  ngại  mà  cởi  mở  tất 

cả  trói  buộc,  nên  cũng  nói  là  theo bệnh  cho  thuốc." 
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Ở  đây,  Tổ  Bách  Trượng  chỉ  thẳng cái  chân  tánh  chẳng 

sa  vào hữu vô,  đều  chỉ bày  phương tiện  giải  thoát,  đó  là  chỗ 

nói   "Phát  minh  tức  thành giải  thoát  vậy.” 

Kinh  :

Nói  vọng  để  hiển  chơn 

Vọng,  chơn  đều  là  vọng 

Còn  không  (phải)  chơn,  phi  chơn 

Lấy  đâu  kiến,  sở  kiến  ? 

 Thông  rằng  :  Các  pháp  hữu  vi  duyên  theo  căn  trần  mà 

sanh,  nên  gọi  là  hư vọng.  Còn  pháp  vô  vi  thoát  khỏi  căn 

và  trần,  lìa  tướng  khởi  và  diệt,  cớ  sao  lại  gọi  là  chẳng  thật 

như hoa  đốm  ?  Nói  sanh  diệt  là  vọng  là  để  hiển  cái  chân 

của  Niết  Bàn,  mà  đã  nói  có  chân  để  đối  với  vọng,  thì  chân 

cũng  thành  vọng,  nên  nói  cả  hai  thứ  đều  vọng.  Vì  sao  thế  ? 

Vì có  cái  chân  để  đắc  vậy.  Như ở  trong chân  tánh,  thì  chân 

với  chẳng  phải  chân  đều bất  khả  đắc.  Cái  chân  do  lìa  vọng 

là  bất  khả  đắc.  Cái  chân  do  lìa  chân  cũng bất  khả  đắc.  Tức 

là  chân mà  chẳng phải  chân,  tức  là  tánh mà  không  tánh, còn 

làm  sao có  đ ư ợ c  cái  căn năng  kiến và  cái  cảnh sở  kiến  ư   ? 

Thây  là  Có,  là  cái  thấy  huyễn.  Thây  là  Không,  cũng 

là  dụi  mắt  sanh  ra.  Phàm  là  có  thấy,  liền  rơi  vào  nơi  chốn, 

cho  nên  thấy  có  Niết  Bàn  để  thành,  tức  là  hư vọng đó  vậy. 

Cái  gọi  là  chân,  vốn  nào  có  vọng,  huống  là  cái  chẳng  phải 

chân  hay  chẳng  chân,  trong  ây  chân  còn  không  thể  có,  thì 

vọng  từ  đâu  mà  sanh  ? 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Hoàng  Bá  :  "Vọng  hay  chướng ngại 

tự  tâm,  chưa  rõ  nay  lây  gì  để bỏ  vọng  ?" 

Tổ  nói  :  "Khởi  lên  cái  vọng  để  bỏ  vọng  cũng  thành 

ra  vọng.  Vọng  vốn  không  gốc,  chỉ  nhân  phân  biệt  mà  có. 
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Ông  chỉ  nơi  hai  đầu  phàm  thánh  chớ  khởi  suy  lường,  nhớ 

nghĩ,  thì  tự  nhiên  không  có  vọng.  Lại  toan  tính  đuổi  bỏ  nó 

là  thế nào  ?  Tuyệt  chẳng  có  được  một  mảy  tơ nương bám, 

thì  gọi  là  buông bỏ  cả  hai  tay,  ắt hiện  thành  Phật." 

Nhà  sư hỏi  rằng  :  "Đã  khổng  có  chỗ  nương  bám,  thì 

lấy  gì  trao  truyền  ?" 

Tổ  nói  :  "Lây  tâm  truyền  tâm." 

Nhà  sư hỏi  :  "Nếu  lấy  tâm  trao  truyền,  sao  lại  nói tâm 

cũng  là  không  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  "Không  đắc  một  pháp  gọi  là  truyền  tâm. 

Nếu  ngộ  tâm  này,  liền  thật  không  thấy  tâm,  không  thấy 

pháp." 

Nhà  sư hỏi  :  "Nếu  không  có  tâm,  không có  pháp,  làm 

sao  gọi  là  truyền  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  "Ông nghe  nói  truyền  tâm,  bèn  cho  là  có 

thể  đắc.  Bởi  thế,  Tổ  Sư dạy  :

 "Khi  nhận  đtủỵc  tâm  tánh 

 Mới  là  chẳng  nghĩ bàn 

 Rõ  ràng không  chỗ đắc 

 Khi  đắc  chẳng  nói  tri." 

Chỗ  này mà  muốn dạy cho  tỏ hiểu, làm  sao  được  !  Một 

chữ Tri  còn  chẳng  tự mang  lây,  mới  có  thể nói  là  chân. 

Kinh  :

Ở  giữa,  không  thật  tánh 

Nên  giống  lau  gác  nhau 

Buộc,  mở  đồng  một  nhân 

Thánh  phàm  không  hai  lối 

Hãy  xem  tánh  giao  nhau
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Có,  không  đều  chẳng  phải 

Mê  lầm  là  vô  minh 

Phát  minh  liền  giải  thoát

 Thông  rằng  :  Ở  giữa  là  ở  giữa  năng  kiến  và  sở  kiến. 

Do  trần  mà  phát  ra  cái  biết,  thì  cái  biết  ấy  là  thức,  thuộc 

về  năng  kiến.  Nhân  căn  mà  có  tướng,  tướng  là  trần,  thuộc 

về  sở  kiến.  Ba  cái  căn,  trần,  thức  này  nương  nhau  mà  có, 

vốn  không  có  thật  tánh,  cũng  như cây  lau  gác  nhau,  nương 

nhau  mà  đứng,  nguyên  không  có  tự  tánh.  Thử xem  cái  tánh 

của  lau  gác  nhau,  nếu  cho  là  không  thì  khi  nương  nhau  lại 

tựa  hồ  như  có.  Nếu  cho  là  có,  thì  khi  không  nương  nhau 

lại  vốn  là  không.  Chẳng  phải  là  có  chẳng  phải  là  không,  đó 

là  không  có  tánh.  Buộc  đó,  cũng  là  sáu  căn  này  mà  chẳng 

phải  có  chỗ  bớt  đi  ;  mở  đó,  cũng  là  sáu  căn  này  mà  cũng 

chẳng  có  chỗ  tăng  thêm,  lấy  đâu  mà  gọi  mở  ra  là  thánh, 

buộc  lại  là  phàm  ư ? 

Vì  chẳng  thâu  cái  ý  chỉ  vô  sanh,  một  niệm  tự  mình 

không  biết,  trong  thì  thây  có  năng  kiến,  ngoài  thì  thấy  có 

sở  kiến,  nên bị  căn  trần  ràng buộc,  không còn cái  vốn liếng 

tự  do.  Cái  mê  mờ  đó  tức  là  cội  gốc  vô  minh,  cái  chỗ  cột 

buộc  do  đó  mà  khởi  sanh  vậy.  Nếu như thật thấy  được  chỗ 

không  có  tánh,  mà  thoát  khỏi  sự  dính  kín,  phát  ra  cái  sáng 

chói  vốn  có  của  mình,  khi  ấy  thì  ánh  sáng  không  theo  căn 

và  thấy  chẳng  cần  mượn  duyên.  Sáu  căn  dùng  thay  nhau, 

siêu  việt  các  hình  tướng  thế gian.  Đó  là  cái  nhân  của   "Phát 

 minh  liền giải  thoát”,   là  cái  do  đó  mà  có  tên  là  cởi  mở  vậy. 

Cột nút  là  câu  sanh vô  minh,  cái  căn  mối  nút  sanh  tử, 

nên  là  phàm  phu,  đó  là  do  sáu  căn  này  chứ không  phải  vật 

gì  khác.  Cởi  mở  chóng  chứng  an  lạc,  tịch  tịnh  diệu  thường, 

gọi  là  thánh  nhân,  đó  cũng  do  sáu  căn  này,  nào  có  vật  gì
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khác  !  Đồng  sáu  căn  này,  đâu  có  hai  đường.  Kia  thì  ràng 

buộc  nơi  hữu  vi,  giống  như  tánh  Có  của  cây  lau  gác  nhau, 

mà  tánh  thật  ra  chưa  từng  có.  Nọ  thì  ràng buộc  nơi  vô  vi, 

giông  như  tánh  Không  của  cây  lau  gác  nhau,  mà  tánh  thực 

ra  chưa  từng  không.  Thâu  đạt  cái   chẳng  phải  có,  chẳng phải 

 khôn<Ị  này,  cái  thấy  không phàm  không  thánh,   mới  có  thể nói 

đến  Chân  Tánh  vậy. 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Hoàng  Bá  :  "Vốn  đã  là  Phật,  sao  có 

bốn loại  sanh, sáu đường,  đủ  thứ hình  tướng chẳng đồng ?" 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  :  "Chư  Phật  thể  vốn  tròn  đủ,  nào 

có  tăng  giảm.  Trôi  vào  sáu  đường,  chôn  chôn  đều  tròn  đủ. 

Trong  muôn  loài  ây,  mỗi  mỗi  đều  là  Phật.  Ví  như một  cục 

thủy  ngân,  phân  tán  các  nơi,  mỗi  hột  đều  tròn  đủ.  Như 

khi  chẳng  chia,  chỉ  là  một  khôi.  Đó  là  một  tức  tất  cả,  tất 

cả  là  một.  Đủ  thứ  hình  tướng  ví  như  nhà  cửa.  Bỏ  "nhà" 

của  lừa,  vào  "nhà"  của  người  ;  bỏ  thân  người  để  đến  thân 

của  chư thiên  ;  cho  đến  "nhà"  của  Thanh  Văn,  Duyên Giác, 

Bồ  Tát  và  Phật,  đều  là  do  chỗ  nắm,  bỏ  của  ông  mà  có  ra 

khác  biệt.  Tánh  vôn  xưa  nay  nào  có  khác  biệt  ?" 

Rốt  ráo  thay  lời  nói  này  !  Ớ  ngay  đây  mà  phát  sáng 

được,  thì  có  thể  khiến  hạng  bạc  địa  phàm  phu  bước  vào 

Thánh  vị. 

Kinh  :

Mở  nút  theo  thứ  lớp 

Sáu  mở,  một  cũng  mất 

Nơi  căn,  chọn  viên  thông 

Vào  dòng,  thành  Chánh  Giác  ! 

 Thông  rằng  :  "Pỉĩát  minh  liền giải  thoát",   đây  là  Đốn  Môn, 

sao  còn  có  lời  nói   "Mở  nút  theo  thứ lớp"  ? 
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Đốn mà  chẳng bỏ  tiệm  nên mới  là  pháp  môn  Viên Đốn 

vậy.  Nếu  là  người  đại  căn,  đại  khí,  một  ngộ  liền  đến  Phật 

địa,  còn  mượn  gì  đến  tu  chứng.  Kế  đó  là  hạng  mà  không 

gì  bằng  là  chọn  Nhĩ Căn  Viên  Thông,  một  căn  về  nguồn  thì 

sáu  căn  liền  giải  thoát.  Trước  là  tiêu  mất  sáu  căn,  kế  đó 

mất  luôn  cái  một.  Đó  là  pháp  môn  của  Đức  Quán  Thế Âm, 

nhập  vào  dòng,  mất  cái  sở,  rốt  ráo  tịch  diệt  hiện  tiền  mà 

thành  chánh  giác.  Ngay  trong  Đốn  Môn,  có  đại  ngộ  tiểu  ngộ, 

kể  không  xiết,  đâu  phải  không  từng  có  thứ  lớp  ? 

Xưa,  Thiền  sư Quán  Khê  Nhàn  ban  đầu  tham  vân  Tổ 

Lâm  Tế. 

Tổ  Lâm  Tế nắm  đứng  Ngài  hồi  lâu. 

Ngài  nói  :  "Lãnh  hội  vậy." 

Tổ  Lâm  Tế buông  ra  nói  :  "Tha  cho  ông  một  gậy  đó." 

Sau,  Thiền  sư Quán  Khê  trụ  núi,  mới  dạy  chúng  rằng  : 

"Ta  gặp  Tổ  Lâm  Tế,  không  có  ngôn ngữ gì,  mà  cho  đến  nay 

no  mãi  chẳng  đói  !" 

Sau,  Ngài  đến  Tổ  Mạt  Sơn,  trước  tự  giao  ước  rằng  : 

"Tương  đương  thì  ở,  còn  không  thì  lật  ngược  thiền  sàng." 

Khi vào  nhà  giảng, Tổ  sai  thị  giả  hỏi  :  "Thượng  tọa  đến 

thăm  núi,  hay  vì  Phật  Pháp  mà  đến  ?" 

Ngài  đáp  :  "Vì  Phật  Pháp  mà  đến." 

Tổ  Sơn  bèn  lên  tòa  giảng,  Ngài  Quán  Khê  vẫn  chẳng 

làm  lễ. 

Tổ  Sơn  hỏi  :  "Hôm nay  rời  chỗ  nào  ?" 

Ngài  đáp  :  "Lộ  Khẩu.',(1)

Tổ  Sơn  nói  :  "Sao  chẳng  che  lại  đi  !" 

11  Lộ  b à y   cá i  m iện g . 
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Ngài  Khê  không  có  lời  đáp. 

Tổ Mạt Sơn thay thế nói rằng :  "Sao đến ữong ấy được  !" 

Ngài  Quán  Khê  mới  lễ  bái,  rồi  hỏi  :  "Như sao  là  Mạt 

Sơn   l ầ' 

Tổ  Sơn nói  :  "Chẳng  lộ  đỉnh." 

Ngài  Khê  hỏi  :  "Như sao  là  chủ  của  Mạt  Sơn  ?" 

Tổ  Sơn  nói  :  "Chẳng  phải  tướng  nam  nữ." 

Ngài  Khê  hỏi  :  "Sao  chẳng biến  hóa  đi  ?" 

Tổ Sơn n ó i:  "Chẳng là  thần, chẳng là  quỷ, biến cái  gì ?" 

Ngài Quán Khê chịu phục, làm người giữ vườn ba năm. 

Tổ  Lâm  Tế  tha  cho  Ngài  một  gậy,  đến  đây  mới  liên

tục. 

Sau,  Ngài  nói  :  "Tôi  ở chỗ  Lâm Tế,  được  một  lần  thoát, 

tôi  ở chỗ  Mạt  Sơn  được  một  lần  thoát."  Ngài  lại  nói  :  "Mười 

phương  không  tường  vách,  bôn  mặt  cũng  không  cửa.  Bày 

trần  trụi,  sáng  rực  rỡ,  không  thể  nắm  !" 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  "Ngài  Quán  Khê  nói 

như thế,  thì  thử nói  ở chỗ  Lâm  Tế được  hay  ở chỗ  Mạt  Sơn 

được  ?  Mặc  dầu  một  mũi  tên  mà  hai  con  chim,  nhưng  có 

lúc  chạy  đi,  có  lúc  ngồi  lại.  Làm  sao  cho hợp  ?  Tóm  lại,  mở 

ra  đều  ở  ta,  cầm  đến,  ném  đi  nào  do  ai  khác  ?" 

Ở chỗ  này  mà  thấu  suốt  được,  mới  mất  cái  một,  lúc  ấy 

mới  gọi  là  chân  giải  thoát  ! 

Kinh  :

Thức  Đà  Na  vi  tế 

Tập  khí  thành  dòng  xiết 

Sợ  lầm  chân,  phi  chân 

Ta  thường  chẳng  khai  diễn
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 Thông rằng  :  Sáu căn chẳng có  thể làm phàm, làm  thánh, 

mà  cái  làm  chủ  là  thức  vậy.  Sáu  thức  đã  tiêu  mất,  mà  cái 

ngã  kiến  vẫn  còn,  đó  là  cảnh  giới  của  thức  thứ bảy.  Sáu mở, 

một  mất,  là  trở  về  biển  Như  Lai  Tạng,  đó  là  cảnh  giới  của 

thức  thứ  tám. 

Ngài  Mã  Minh  dạy  :  "Y   vào  Như Lai  Tạng,  có  cái  tâm 

sanh  diệt hòa  hợp  với  cái  chẳng  sanh diệt,  chẳng phải  là  một, 

chẳng phải  khác,  gọi  là  Thức  A  Lại  Da."  Thức này rất là vi  tế, 

ngậm chứa chủng tử làm tập  khí,  chẳng biết được  chỗ  ẩn núp 

của nó.  Tích chứa sanh ra  sóng  thức  thành dòng chảy xiết, mà 

chẳng  biết  được  chỗ  sanh  của  nó.  Thế nên  gọi  là  vi  tế.  Vì  y 

vào cái  chẳng sanh  diệt, nên gọi  là  Như Lai  Tạng xuất  triền/1* 

tợ hồ như là chân vậy.  Vì y vào tâm sanh diệt, nên gọi  là  Như 

Lai  Tạng  tại  triền,(2)  hình  như  chẳng  phải  chân  vậy.  Nhưng 

chân và  chẳng phải  chân,  đều  là  cái  thức  ấy,  cho  nên  khó  mà 

phân biệt.  Gọi  đó  là  chân,  thì  sợ rằng nhận  giặc  làm  con  !  Mà 

gọi  đó  chẳng  phải  chân,  thì  e  rằng  nhận  con  cho  là  giặc.  Do 

vậy,  Đức  Thế Tôn chẳng  khinh xuất mà  bàn đến vậy." 

Nếu  có  thể chuyển  thức  thứ tám  thành  Đại  Viên  Cảnh 

Trí,  chẳng  phải  chân,  chẳng  phải  không  chân,  mới  có  thể 

nói  đến  Chân  Như,  Phật  Tánh,  Vô  Thượng  Bồ  Đề  vậy.  Sau 

này  không  rõ  được  Tánh  Tông,  đó  chỉ  vì  không  thấu  đáo 

Tướng  Tông,  lấy  cái  ngã  kiến  trong  thức  thứ  bảy  mà  cho 

là  Phật  Tánh,  lấy  cái  tướng  sanh  diệt  trong  từng  sát  na  của 

thức  thứ tám  làm  Chân  Như,  nên  gọi  là   "Mập  mờ Phật  Tánh,  

 lầm  lạc  Chân  Như".   Nhận  định  chỗ  đứng  yên  không  chao 

động  cho  là  cứu  cánh,  thế là  một  chưa  tiêu  mất  vậy. 

Ra  khỏi  trói  buộc. 

2)  Còn  trong  trói  buộc. 
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CÓ  nhà  sư hỏi  Tổ Trường  Sa  sầm  :  "Thức  thứ sáu,  thứ 

bảy  và  thứ  tám,  rốt  ráo  không  có  tự  thể,  thì  sao  lại  nói  là 

chuyển  thức  thứ  tám  thành  Đại  Viên  Cảnh  Trí  ?" 

Tổ  Sa  chỉ  dạy  bằng  bài  kệ  :

 "Bảy  à'sanh"  y  một  ‘âdiệt" 

 Một  "  diệt" giữ bảy  "  sanh" 

 Một  diệt,  diệt  củng  diệt 

 Sáu,  bảy  rốt  không  động." 

(Thất sanh  y nhất diệt 

Nhất diệt trì thất sanh 

Nhất diệt,  diệt diệc diệt 

Thất  lục vĩnh  vô  thiên.)

Do  đây  mà  xem,  thì  không  những   "Sán  mở,  một  mất",  

mà  lại  còn  "  Bảy  mở,  một  mất".   Vi  diệu  thay,  vi  diệu  thay  ! 

Kinh  :

Tự  tâm  nắm(1*  tự  tâm

Chẳng  huyễn,  thành  pháp  huyễn

Không  giữ  :  không  “chẳng  huyễn” 

“Chẳng  huyễn”  còn  không  sanh 

Pháp  huyễn  làm  sao  lập  ? 

 Thông  rằng  :  "Trong  Chân  Tánh,  hữu  vi  là  không.  Do 

duyên  sanh  nên  như  huyễn".  Chân  Tánh  vốn  là  Không,  sao 

lại  có  huyễn  sanh  ra  ?  Do  vì  thức  thứ  tám,  trong  thì  duyên 

với  Chân  Như,  ngoài  sanh  ra  các  pháp  hữu  vi,  nên  là  như 

huyễn  vậy.  Kinh  Giải  Thâm  Mật  nói  "A  Lại  Da  Thức  rất  vi

’> Giữ. 
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tế.  Hết  thảy  chủng  tử  như  dòng  xiết.  Ta  chẳng  khai  diên 

với  phàm  ngu.  E  họ  phân  biệt  chấp  làm  ngã." 

Đây  là   tự tầm  chấp  lấy  tự tâm,   chính  là  tự phân biệt mà 

chấp  làm  cái  ngã.  Một  khi  đã  chấp  làm  ngã,  thì  ở  trong  cái 

chẳng  phải  huyễn  lại  sanh  khởi  pháp  huyễn.  Tánh  trong 

lặng  do  đó  mà  phân,  nút  buộc  do  đó  mà  bắt  đầu.  Từ  đó 

sáu  căn  đuổi  theo  sáu  trần  mà  thành  luân  chuyển.  Chẳng 

chấp  lây  làm  ngã,  thì  cái   chẳng  phải  huyễn  còn  không  có, 

huống  là  cái   huyễn  do  đâu  mà  lập  ?  Lặng  trong  hợp  vào 

lặng  trong,  đồng  nguồn  không  hai,  do  đó  mà  sáu  căn  thanh 

tịnh  cùng  mất  đi  cái  một  vậy.  Sáu  căn  thuộc  về  huyễn,  cái 

một  thuộc  về   chẳng  phải  huyễn.   Một  và  sáu  đều  tiêu   mất,  

nên  nói   "Chẳng  huyễn  còn  không  sanh,  pháp  huyễn  làm  sao 

 lập  ?"   Đây  là  sự chuyển  thức  thành  trí,  ở  giữa  khoảng  nắm 

lấy  và  chẳng nắm  lấy  vậy. 

Kinh  Lăng  Già  nói  "Phân  biệt  là  thức,  vô  phân  biệt 

là  trí.  Sanh  diệt  là  thức,  chẳng  sanh  diệt  là  trí."  Chỉ  không 

phân  biệt,  thì  đó  là  Chân  Tánh  bất  sanh  diệt.  Do  thế  mà 

không bị  thức  ấm  che  chướng. 

Nhà  sư hỏi  Tổ  Hoàng  Bá  :  "Ngài  Văn  Thù  cầm  kiếm 

ở  trước  Đức  Cù  Đàm  là  thế nào  ?" 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  :  "Năm  trăm  vị  Bồ  tát  đắc  túc  mạng 

trí,  thấy nghiệp  chướng  đời  quá  khứ.  Năm  trăm  ấy  là  ngũ 

ấm  của  ông  sanh ra  đó.  Bởi  thấy cái  nghiệp chướng  túc  mạng 

này,  nên  cầu  Phật,  cầu  Niết  Bàn  Bồ  Tát.  Do  đó,  Ngài  Văn 

Thù  dùng  kiếm  trí  giải  giết  cái  tâm  có  thấy  Phật  này vậy. 

Nên  mới  nói,  Ông  khéo  giết." 

Nhà  sư hỏi  :  "Cái  gì  là  kiếm  ?" 

Tể  Bá  nói  :  "Tâm  giải  thoát  là  kiếm." 
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Nhà  sư  hỏi  :  "Tâm  giải  thoát  đã  là  kiếm,  dứt  lìa  cái 

tâm  có  thấy  Phật,  thì  như cái  hay  dứt  lìa  cái  tâm  có  thấy, 

làm  sao  trừ nó  được  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  "Lại  dùng  cái  trí  vô  phân biệt  của  ông  mà 

dứt  lìa  cái  tâm  có  thấy  phân  biệt  này." 

Nhà  sư hỏi  :  "Như khởi  ra  cái  tâm có  thấy,  có  cầu  Phật 

thì  lấy  kiếm  vô  phân biệt  trí  mà  đoạn d ứ t;  thế còn  cái  kiếm 

trí  ây  thì  sao  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  "Nếu  thật  là  trí  vô  phân biệt  giết  được  cái 

thấy  có,   thấy không, thì trí vô phân biệt ấy củng bất khả  đắc." 

Nhà  sư hỏi  :  "Không  thể  lấy  trí  lại  đoạn  trí,  không  thể 

dùng  gươm  để  đoạn  kiếm  sao  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  "Kiếm  tự  hại  kiếm,  kiếm  kiếm  hại  nhau, 

tức  là  kiếm  cũng  bất  khả  đắc.  Trí  lại  tự  hại  trí,  trí  trí  hại 

nhau,  tức  là  trí  cũng  bất  khả  đắc.  Mẹ  con  chôn  nhau,  cũng 

là  như thế." 

Các  luận  bàn  vi  diệu  này,  không  những  ở  chỗ   Nắm 

 lấy  không  được  phép  ló  đầu,  mà  ngay  chỗ   Chẳng  nắm  lấy 

cũng  không  có  dấu  vết.  Nhỏ  nhiệm  càng  nhỏ  nhiệm  thay  ! 

Cần  thấu  rõ  như  thế,  mới  có  thể  nói  tới  việc  chuyển  thức 

thứ  tám  thành  Đại  Viên  Cảnh  Trí. 

Kinh  :

Đó  là  Diệu  Liên  Hoa 

Bảo  Giác  Kim  Cương  Vương 

N hư  huyễn  Tam   Ma  Đề 

Gẩy  móng  (tay)  vượt  Vô  Học 

Đây  là  pháp  vô  thượng 

Một  đường  đến  Niết  Bàn 

Của  mười  phương  chư  Phật.” 
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 Thông  rằng  :  Ban  đầu,  Ông  Anan  nói  rằng  từ vô  thủy 

đến  nay  cùng  với  các  thứ  vô  minh  cùng  sanh  cùng  diệt, 

không  thể  hàng  phục  được  sắc  nạn  của  Cô  Ma  Đăng  Già, 

mới  ân  cần  cầu  xin  cái  phương  tiện  đầu  tiên  là  Xa  Ma  Tha, 

Tam  Ma  và  Thiền  Na  để  đắc  thành  Bồ  Đề  của  mười  phương 

Như Lai.  Nay,  mười  phương  Như Lai  khác  miệng  đồng một 

lời  rằng  :  "Ông  muôn  biết  cái  câu  sanh  vô  minh  khiến  ông 

lưu  chuyển,  cái  căn  mốì  nút  sanh  tử  đó,  chính  là  sáu  căn 

của  ông,  không  phải  vật  gì  khác.  Ông  lại  muốn  biết  cái  Bồ 

Đề  Vô  Thượng  khiến  ông  chóng  chứng  an  lạc  giải  thoát, 

tịch  tịnh  diệu  thường,  thì  cũng  là  sáu  căn  của  ông  chứ 

không  phải  vật  gì  khác."  Như  thí  dụ  ở  trước  về  băng  và 

nước.  Nước  đông  lại  thành  băng,  đâu  có  vật  gì  khác  để 

làm  thành  băng  ?  Băng  tan  thành  nước,  đâu  có  vật  gì  khác 

để  làm  ra  nước  ? 

Sáu  cái  làm  môi  giới  cho  giặc,  tự  cướp  của  báu  nhà 

mình,  đó  là  sáu  căn  này  vậy.  Sáu  mở  một  mất,  liền  thành 

chánh  giác,  cũng  là  sáu  căn  này  vậy.  Tức  vọng  tức  chân, 

tức  chân  tức  vọng,  trong  ây  có  diệu  ngộ.  Một  chữ  Diệu  rất 

khó  dùng  ngôn  ngữ để  hình  dung,  phải  chuyển  thức  thành 

trí.  Tương  ưng  với  Tánh  Giác  Diệu  Minh,  Bổn  Giác  Minh 

Diệu  mới  có  thể  nói  đến  Bồ  Đề  Vô  Thượng.  Ví như hoa  sen, 

mọc  ra  từ bùn  mà  chẳng  dơ nhiễm.  Hoa  sen  thường  còn  vậy, 

huống  là  hoa  Ưu  Đàm,  khác  hẳn  tướng  thế gian,  gọi  là  hoa 

ứng  điềm  lành,  để  chỉ  cho  sự phát minh  một con  đường  tôì 

thượng.  Nhập  chỗ  thấy  biết  của  Phật  mới  lãnh  nhận nổi. 

Bảo  Giác  Kim  Cương  Vương,  tức  là  Sơ  Càn  Huệ  Địa 

trong  Tâm  Kim  Cương  vậy.  Kim  cương  có  thể  phá  hủy  tất 

cả.  Hàng  Thập  Địa  đều  gọi  là  Tâm  Kim  Cương,  cũng  vì  là 

phá  hủy  cái   "Địa”   trước,  tức  cái  gọi  là  gươm  Huệ  vậy.  Một 

khi  cái  Giác  này  hiện  ra,  thì  không  những  vô  minh  từ  vô
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thủy  diệt  ngay,  mà  cái  Phật  kiến,  Bồ  tát  kiến  cũng  không 

có  chỗ  nào  ló  đầu  ra  nữa. 

Tam  Ma  Đề  là  chánh  định.  Nói  là  như huyễn  vì  như 

người  huyễn  đang  làm  mà  vôn  không  có  chỗ  nào  làm.  Tức 

là  Tịch  mà  Chiếu,  tức  là  Chiếu  mà  Tịch,  quên  tình  bặt  thức, 

không  thể nghĩ bàn,  tức  là  chỗ  gọi  là  Kim Cương Tam Muội, 

văn,  huân,  tu  vậy.  Các  pháp  Xa  Ma  Tha,  Tam  Ma,  Thiền  Na 

nhiệm  mầu  này,  độc  chỉ  bởi  một  phen  ngộ.  Một  khi  ngộ 

liền đến  Phật địa,  nên  trong khoảng khảy móng tay mà  vượt 

hàng  Vô  Học  Nhị  ThừaỄ Hàng  Vô  Học  còn  rơi  vào  công 

phu  tu  tập,  còn  chấp  nơi  vô  kiến.  Cái  Chân  Tánh  này  hiện 

tiền,  thì  hữu,  vô  đều  lìa  hết,  vượt  lên một  lần  là  vào  thẳng, 

chẳng  còn  mượn  công phu  thứ bậc,  là  Đốn  Môn  vậy.  Như 

Thái  tử  còn  ở  trong  thai,  đã  quý  hiển  hơn  hàng  quan,  hay 

như  chim  Tần  Đà  trong  trứng,  tiếng  đã  vượt  hơn  các  loài 

chim.  Há  các  loại  thiền  định,  quán  hạnh  tầm  thường  có  thể 

so  sánh  sao  ?  Nên nói  "Pháp  không  gì  sánh này chóng chúlìg 

tịch  thường  vậy." 

Nhà  sư hỏi  Tổ Càn  Phong  :  "Một  đường vào  Niết Bàn 

của mười phương chư Phật, chưa  rõ  đầu đường ở chỗ nào  ?" 

Tổ Phong lấy cây gậy vạch một nét, bảo  :  "Ở trong ấy." 

Nhà  sư xin  Tổ  Vân  Môn  chỉ  thêm. 

Tổ  Môn  cầm  cây  quạt  đưa  lên  nói  :  "Cây  quạt  nhảy 

tót  lên  tầng  Trời  Thứ  Ba  Mươi  Ba,  xây  đắp  cái  lỗ  mũi  của 

Đế Thích.  Đánh  con  cá  Lý  Ngư ở biển  Đông  một  gậy,  mưa 

như cầm  chậu  đổ  !  Hiểu  chăng  ?  Hiểu  chăng  ?" 

Tổ  Hoàng  Nam nói  :  "Càn  Phong  một  phen chỉ đường, 

giúp  đỡ  kẻ  sơ  cơ.  Vân  Môn  thông  suốt  chỗ  biến  hóa,  nên 

khiến người  sau  không  mỏi  mệt   ỉ" 
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Ngài  Trúc  Am  tụng  rằng  :  "Càn  Phong  khỏi  dùng  sự 

chỉ bày.  Vân  Môn  thôi  đánh  đồ  vặt  vãnh.  Tự nhiên  con  Lý 

Ngư ở  biển  Đông  xây  đắp  lỗ  mũi  của  Đế Thích." 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Vào  tay phiíơng  thuốc  đ ể cứu  đời 

 "Hiỉơng  hoàn  hồn"  muốn  cứu  nguy  ngay 

 Một  mai  toát  mồ  hôi khắp  hết 

 Mới  tin  ai  chẳng  tiếc  lông  mày." 

Đây  là  việc  gì  mà  há  nên  nói  lý  giải  thoát  khiến  người 

vào  được  ?  Cần  phải  tự  mình  khai  ngộ  thấu  suốt  mới  được 

cái  kỳ  diệu. 
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MỤC  HAI  :

CỘT KHĂN ĐỂ  CHỈ M ối NÚT 

VÀ CÁCH MỞ NÚT

|Ể CỘT  NÚT

Kinh  :  Khi  ấy,  Ông  Anan  và  cả  đại  chúng  nghe  lời 

dạy  từ  bi  vô  thượng  của  Phật,  kệ  tụng  cốt  tủy,  diệu  lý 

trong  suốt,  mắt  tâm  mở  tỏ,  tán  thán  là  pháp  chưa  từng  có. 

Ông  Anan  chắp  tay  đảnh  lễ,  bạch  Phật  :  “Nay  tôi 

nghe  Phật  mở  lòng  đại  bi  dạy  cho  những  câu  pháp  về 

tánh  chân  thật  thanh  tịnh  diệu  thường,  nhưng  tâm  còn 

chưa  rõ  thứ  lớp  mở  nút  của  việc   ‘ệSáu  m ở  m ột m ấ t”.   Xin 

Phật  rủ  lòng  đại  bi  thương  xót  hội  này  cùng  với  đời  sau, 

bô  thí  cho  pháp  âm,  để  rửa  sạch  những  cấu  nhiễm  nặng 

nề  của  chúng  tôi.” 

Liền  khi  ấy,  Đức  Như  Lai  nơi  sư tử  tòa,  sửa  áo  Niết 

Bàn  Tăng,  vén  áo  Tăng  Già  Lê,  dựa  ghế thất  bảo,  đưa  tay 

lên  ghế,  lấy  cái  khăn  hoa  do  Trời  Dạ  Ma  dâng  cúng,  rồi 

ở  trước  đại  chúng,  cột  thành  một  nút,  đưa  cho  Ong  Anan 

xem  và  bảo  rằng  :  “Cái  này  gọi  là  gì  ?” 

Ông  Anan  và  đại  chúng  đều  bạch  Phật  rằng  :  “Cái 

ấy  gọi  là  nút.” 

Lúc  ấy,  Như  Lai  lại  cột  khăn  hoa  thành  một  nút  nữa 

và  hỏi  Ông  Anan  :  “Cái  này  gọi  là  gì  ?” 

Ông  Anan  và  đại  chúng  lại  bạch  Phật  rằng  :  “Cái  ấy 

cũng  gọi  là  nút.” 

Phật  tuần  tự  cột  khăn  hoa  như  vậy,  tất  cả  sáu  nút. 

Mỗi  khi  cột  xong  một  nút,  đều  lấy  cái  nút  vừa  cột  xong 

trong  tay,  đưa  hỏi  Ông  Anan  :  “Cái  này  gọi  là  cái  gì  ?” 
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Ong  Anan  và  đại  chúng  cũng  tuần  tự  đáp  lại  Phật  :  “Cái 

ây  gọi  là  nút.” 

Phật  bảo  Ông  Anan  :  “Khi  Ta  mới  cột  khăn  thì  ông 

gọi  là  nút.  Cái  khăn  hoa  này  trước  đây  chỉ  có  một  cái,  cớ 

sao  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba,  các  ông  cũng  gọi  là  nút  ?” 

Ông  Anan  bạch  Phật  rằng  :  “Thưa  Thê  Tôn,  cái 

khăn  hoa  thêu  dệt  quý  báu  này  vốn  chỉ  một  thể.  Nhưng 

theo  ý  tôi  nghĩ,  Như  Lai  cột  một  lần,  thì  được  gọi  là  một 

nút,  nếu  cột  trăm  lần,  thì  rốt  phải  gọi  là  trăm  nút  ;  huống 

gì  cái  khăn  này  chỉ  có  sáu  nút,  chẳng  lên  đến  bảy,  cũng 

không  dừng  ở  năm.  Sao  Đức  Như  Lai  chỉ  cho  cái  đầu  tiên 

là  nút,  còn  cái  thứ  hai,  thứ  ba  thì  không  gọi  là  nút  ?” 

Phật  bảo  Ông  Anan  :  “Cái  khăn  hoa  báu  này,  ông 

biêt  nó  vốn  chỉ  có  một  cái,  đến  khi  Ta  cột  sáu  lần  thì 

ông  gọi  là  có  sáu  nút.  Ông  xét  kỹ  xem,  thể  của  khăn  là 

đồng,  nhân  vì  cột  mà  có  ra  khác.  Ý  ông  thế nào  ?  Cột  nút 

đầu  tiên  thì  gọi  là  nút  thứ  nhất,  như  vậy  cho  đến  cột  lần 

thứ  sáu  thì  gọi  là  nút  thứ  sáu.  Nay  Ta  muốn  gọi  nút  thứ 

sáu  là  nút  thứ  nhất,  được  không  ?” 

— 

Bạch  T h ế Tôn,  không.  Cả  sáu  nút  mà  còn,  thì  cái 

gọi  là  thứ  sáu  nhất  định  không  phải  là  cái  thứ  nhất.  Cho 

dù  tôi  có  biện  giải  suốt  đời  cũng  không  làm  sao  cho  sáu 

nút  đổi  tên  được. 

Phật  bảo  :  “T h ế  đấy,  sáu  nút  không  đồng  nhau.  Xét 

theo  bản  nhân  thì  do  một  cái  khăn  tạo  ra,  nhưng  rốt  cuộc 

không  thể  làm  cho  sáu  nút  lẫn  lộn  với  nhau.  Sáu  căn  của 

ông  cũng  là  như  thế.  Trong  chỗ  rốt  ráo  đồng  nhau,  sanh 

ra  rốt  ráo  khác  nhau.” 

Phật  bảo  Ông  Anan  :  “Chắc  là  ông  không  muốn 

thành  ra  sáu  nút,  và  trông  mong  chỉ  thành  một  thể,  thì 

phải  làm  sao   V' 
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Ông  Anan  thưa  :  “Nếu  còn  những  nút  này  thì  sự 

phải  trái  nổi  lên,  trong  đó  tự sanh  ra  nào  là  nút  này  không 

phải  nút  kia,  nút  kia  không  phải  là  nút  này.  Nếu  giờ  đây, 

Như  Lai  cởi  bỏ  tất  cả,  thì  nút  chẳng  sanh  ra,  ắt  là  không 

có  đây,  kia.  Như  thế còn  không  có  cái  gọi  là  một,  thì  lấy 

đâu  có  sáu   V' 

Phật  dạy  :  “Sáu  m ở,  m ộ t m ât cũng  như  vậy  đó.  Do 

từ  vô  thủy,  tâm  ông  cuồng  loạn,  mà  cái  thây-biết  vọng 

phát  ra.  Vọng  phát  chẳng  ngừng,  nên  cái  thây  mệt  mỏi 

phát  sanh  trần  tướng.  Ví  như  mắt  mỏi  thì  có  hoa  đốm. 

Trong  tánh  trong  lặng  sáng  suốt,  không  đâu  mà  lăng  xăng 

sanh  khởi  tất  cả  thế  gian,  núi  sông,  đất  đai,  sanh  tử,  Niết 

Bàn...  hết  thảy  đều  là  những  tướng  hoa  đốm  điên  đảo  mê 

d ạ i   cả.” 

 Thông  rằng  :  vốn  y  nơi  một  Tinh  Minh  mà  chia  ra  thành 

sáu  cái  hòa  hợp,  trước  đã  nói  rỗ  rồi,  sao  lại  có  ví  dụ  này  ? 

Ở  đoạn  trước  thì  do  các  trần  sáng,  tối,  động,  tĩnh... 

làm  dính  che  tánh  trong  lặng  mà  phát  khởi  ra  sáu  căn,  từ 

ngoài  vào  trong,  cho  nên chỉ  cần  chẳng  theo  các  tướng  sáng, 

tốì,  động,  tĩnh...  thì  thoát  khỏi  sự  che  dính,  ẩn  phục  vào 

trong,  liền  phát  ra  cái  sáng  chói  vôn  có,  thì  được  sáu  căn 

dùng  thay  nhau.  Đó  là  ngược  dòng  mà  toàn  nhất,  để  chế 

phục  cái  bên  ngoài  vậy. 

Nay  đây  thì  do  tâm  cuồng  loạn, cái  thấy mệt mỏi  phát  ra 

trần  tướng,  là  từ  trong  ra  ngoài.  Nên  trừ  được  cái  căn  cột 

buộc  thì  trần  tướng tự diệt mất.  Ban đầu đắc nhân  không, cho 

đến  đắc  Vô  Sanh  Nhẫn.  Đây  là  mở  tan  tâm  bị  cột  trói,  để 

viên  dung cái bên  trong vậy.  Trong tánh lặng trong sáng suốt, 

không  do  đâu  mà  sanh  khởi  lăng  xăng.  Cái  mê  vốn  chẳng  có 

nguyên  nhân,  gốc  gác  gì  ;  nhân  nơi  cái  minh  lập  nên  cái  sở. 
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Cái  thây  biết  vọng  phát  ra  này,  là  nguyên  do  của  sự  phát 

sanh  mối  nút.  Cái  trong  lặng  bỗng  xoay  ra  có  hư vọng  sanh 

diệt.  Sanh  diệt  ây  mà  đã  diệt,  đó  là  tịch  diệt  hiện  tiền.  Sáu 

cái  dùng  này  chẳng  hiện  hành,  đó  là  nghĩa  mở  tan  vậy. 

Còn  bị  cột,  thì  nghe  chẳng  ngoài  tiếng  ;  thấy  chẳng 

vượt  sắc.  Nút  này  chẳng  phải  nút  kia,  nút  kia  chẳng  phải 

nút  này.  Như  mắt  mệt  mỏi  thây  riêng  hoa  đốm.  Đến  khi 

cởi  mở  được,  thì  cái  sáu  đã  tiêu,  cái  một  cũng  mất.  Cái  một 

còn  không  có  tên  gì  để  gọi,  huống  là  thành  sáu  sao  ?  Như 

mắt  trong  sáng,  vốn  tự  không  có  hoa  đốm.  Nên  cột  đó,  thì 

gọi  là  sanh  tử,  mà  chẳng  hề  tổn  giảm.  Mở  đó,  gọi  là  Niết 

Bàn,  mà  chẳng  hề  thêm  lên.  Như  hoa  đốm  khi  không  mà 

k h ở i,  d i ệ t   ;  h ư   không  c ó   chỗ  nào  thêm  b ớ t   ?  T h ế   nên,  b iế t  

sanh  tử  là  điên  đảo  thì  sáu  liền  được  mở.  Biết  Niết  Bàn  là 

hoa  đôm,  thì  cái  một  liền  tiêu  vong.  Ngược  dòng  toàn  vẹn 

một,  cái  một  dường  chưa  mất,  đến  khi  một  cũng  mất  thì 

tâm  trói  buộc  liền  mở  thoát. 

Nhà  sư  hỏi  Thiền  sư  Phong  Huyệt  Chiểu  :  "Một  tức 

sáu,  sáu  tức  một.  Một  và  sáu  đều  mất  thì  như thế nào  ?" 

Tổ  Huyệt  nói  :  "Một  mũi  tên  bắn  hai  chim." 

Hỏi  :  "Ý  chỉ  thế nào  ?" 

TỔ  Huyệt  nói  :  "Thân  mất,  dâu  tiêu." 

Ông  Tú  Tài  Trương  Chuyết  ra  mắt  Tổ  Thạch  Sương. 

Tổ  Sương  hỏi  :  "Tên  gì  ?" 

Ông  Chuyết  đáp  :  "Họ  Trương,  tên  Chuyết."<1)

Tổ Sương  nói  :  "Tìm  cái  khéo  còn  chẳng  được  thay,  cái 

vụng  từ  đâu  mà  lại  ?" 

Vụng  về. 
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Ông  Trương  Chuyết  ngay  dưới  lời  nói  khế  ngộ,  bèn 

trình  kệ  :

 "Sáng  trưng  lặng  chiếu  khắp  hà  sa 

 Phàm  thánh  sinh  linh  chung  một  nhà 

 Một  niệm  chẳng  sanh  :  toàn  thể hiện 

 Sáu  căn  vừa  động  bị  mây  mờ 

 Đoạn  trừ vọng  titông,  càng  thêm  bệnh 

 Hưởng  tới  Chân  Như,  ấy  củng  tà 

 Tùy  thuận  duyên  đời,  không  chiứng  ngại 

 Niết  Bàn,  sanh  tử thảy  không  hoa." 

(Quang minh  tịch  chiếu  biến  hà  sa 

Phàm thánh  hàm  linh  cọng nhất gia 

Nhẵt  niệm  bất sanh  toàn  thể  hiện 

Lục căn  tài  động bị  \?ân  già 

Đoạn  trừ vọng tưởng trùng tăng  bệnh 

Thú  hướng Chân  Nhưdiệc thị  tà 

Tùy thuận  thê  duyên  vô  quái  ngại 

Niết  Bàn,  sanh  tử đẳng  không  hoa.)

Như Ông  Chuyết,  quả  là  thâm  đắc  ý  chỉ   "Sáu  mở Một 

 tiêu".   Nào  do  thứ  lớp  mà  đến  đó  sao  ? 

Ilễ CÁCH  MỞ  NÚT

Kinh  :  Ông  Anan  thưa  :  “Cái  bệnh  mệt  mỏi  kia  giống 

như  cái  nút,  làm  sao  cởi  bỏ  ?” 

Đức  Như  Lai  dùng  tay  cầm  cái  khăn  có  cột  nút,  kéo 

riêng  mối  bên  trái  rồi  hỏi  Ông  Anan  :  “Như  thế  này  mở 

ra  được  không  ?” 

— Thưa  T h ế  Tôn,  không  thể. 

Đức  Thê  Tôn  lại  dùng  tay  kéo  mối  bên  phải  rồi  hỏi 

Ông  Anan  :  “Như  thế này  mở  ra  được  không  ?” 
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— Thưa  T h ế Tôn,  không  thể. 

Phật  bảo  Ông  Anan  :  “Nay  Ta  lấy  tay  kéo  mối  bên 

phải,  bên  trái  mà  rốt  cuộc  chẳng  mở  ra  được,  vậy  ông 

dùng  cách  nào  mà  mở  ra  ?” 

Ông  Anan  thưa  với  Phật  rằng  :  “Thưa  Thê  Tôn,  phải 

ở  ngay  nơi  trung  tâm  của  nút,  thì  mở  ra  ngay,” 

Phật  bảo  Ông  Anan  :  “Đúng  thế,  đúng  thô  !  Nếu 

muôn  hết  cái  nút,  thì  phải  ở  ngay  nơi  tâm  của  môi  nút. 

 Thông  rằng  :  Các  nhà  chú  giải  xưa  nói  :  kéo  môi  bên 

trái,  bên  phải  là  dụ  cho  sự  nương  y  vào  hai  bên   không,  có,  

nên  không  thể  mở  nút.  Nôn  cần  phải  ở  trong  Viên  Quán, 

nơi  căn  không  sanh  phân  biệt,  nơi  cảnh  không  sanh  bám 

nắm,  thì  nút  mở  ra.  Phàm  đợi  quán  rồi  mới  mở  ra  được, 

thê  vẫn  chỉ  là  kéo  mối  phải,  mối  trái  mà  thôi,  nơi  chỗ  tâm 

của  mối  nút  có  ăn  nhằm  gì  ?  Chẳng như lời  lẽ  của  nhà  Thiền 

rất  kín đáo  nhiệm  mầu  vậy. 

Tổ  Thọ  Thánh  nói  :  "Nửa  tháng  trước  dùng  móc,  nửa 

tháng  sau  dùng  chùy." 

Nhà  sư bèn  hỏi  :  "Hiện  ngay  đang  giữa  tháng  thì  thế 

nào  ?" 

Tổ Thánh nói  :  "Trâu đất đạp vỡ trăng trên đầm  trong." 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  :  "Hai  đầu  đều  có  chỗ  dùng, 

ây  là  Thọ  Thánh  !  Liền  quên  công  sức,  có  ai  để  đắc  ?  Tha 

đi  ây  :  đổi  làm  khách  quý.  Nắm  đứng  lại  :  chẳng  còn  dấu 

vết  Còn  có  đắc  gì  chăng  ?  Đêm  khuya  ngọc  nữ vất  bỏ  gấm 

dệt nơi  nhà  Tây  !" 

Lại  Tổ  Vân  Môn  dạy  chúng  rằng  :  "Ngày  mười  lăm 

về  trước  thì  chẳng  hỏi,  ngày  mười  lăm  về  sau,  thử nói  một 

câu  xem  ?" 
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Rồi  Ngài  tự nói  :  "Ngày  nào  cũng  là  ngày  tốt." 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  "Người  tuổi  Dần  bổn 

mạng.  Người  tuổi  Thân  tương  xung   \" 

Tổ  Thạch  Môn  Thông  nói  :  "Ngày mười  lăm  về  trước, 

chư  Phật  sanh.  Ngày  mười  lăm  trở  về  sau,  chư  Phật  diệt. 

Ngày  mười  lăm  về  trước  chư  Phật  sanh,  ông  không  được 

lìa  cái   Trong  Ây  của  ta.  Nếu  lìa  cái   Trong Ay  của  ta,  ta  lấy 

móc  móc  ông.  Ngày  mười  lăm  về  sau  chư  Phật  diệt,  ông 

không  được  trụ  cái   Trong  Ẩy  của  ta.  Nếu  trụ  cái   Trong Ay 

của  ta,  ta  lấy  dùi  dùi  ông.  Thử nói hiện nay ngày  mười  lăm, 

dùng  móc  là  phải  hay  dùng  dùi  là  phải  ?" 

Rồi  tụng  rằng  :

"  Hiện  ngay  ngày  mitài  lăm 

 Móc  dùi  đồng  thời  dứt 

 Vừa  định  hỏi  thế nào 

 Quay  đầu  (mặt)  trời  lại  mọc." 

Tổ  Vân  Môn  thì  chẳng  thế  :  "Ngày  mười  lăm  về  trước, 

chư Phật  vôn  chẳng  từng  sanh.  Ngày mười  lăm  về  sau, chư 

Phật vốn chưa  từng  diệt.  Ngày  mười  lăm về  trước,  nếu  ông 

lìa  cái   Trong Ây  của  ta,  ta  cũng  chẳng  dùng  móc  móc  ông. 

Cứ thế vác  ngang cây  trụ  trượng,  dẫm nát đôi  giày cỏ.  Ngày 

mười  lăm  về  sau,  nếu  ông  trụ  nơi   Trong Ây  của  ta,  ta  cũng 

chẳng  lấy  dùi  dùi  ông.  Cứ việc  bẻ  gãy  cây  trụ  trượng,  treo 

cao  đãy bát.  Thử hỏi  ngay ngày mười  lăm,  phải  làm  sao  ?" 

Bèn  nói  :  "Trước,  sau  ngày  mười  lăm.  Móc  dùi  dùng 

làm  gì  ?  Sáng nay ngày mười  lăm.  Đúng lúc  dùng dùi,  móc  ! 

Nhưng  dùng  làm  sao  đây  ?" 

 Rắn  chết giĩta  đường,  đừng  đập  đánh 

 Giỏ  không  đáy  ấy,  đựng  mang  về. 
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Nếu nơi cái  tắc  này mà  được  ra  manh  mối,  thì cái  tâm 

buộc  trói  bấy  lâu  tức  thời  mở  thoát. 

Kinh  :  “Anan,  Ta  thuyết  Phật  pháp,  từ  nhân  duyên 

sanh,  không  phải  chọn  lấy  thế  gian,  là  các  tướng  hòa  hợp 

thô  phù.  Như  Lai  phát  minh  các  pháp  thế  gian  và  xuất 

thế gian,  đều  biết  rõ  cái  bổn  nhân  của  chúng,  theo  duyên 

gì  mà  có  ra.  Như  vậy  cho  đến  một  giọt  mưa  ở  ngoài  hằng 

sa  thế giới  cũng  biết  số  mục.  Hiện  trước  mặt  đủ  thứ  :  cây 

tùng  thẳng,  cầy  gai  cong,  con  hộc  trắng,  con  quạ  đen  đều 

rõ  nguyên  do. 

 Thông  rằng  :  Phật  biết  pháp  thế gian  và  xuất  thế  gian 

đều  do  nơi  tâm.  Tùy  theo  nhiễm  duyên  thì  có  ra  chín  cõi. 

Tùy  theo  tịnh  duyên  thì  có  được  Phật  giới.  Cái  nhân  duyên 

này  mà  hiểu  được  thì  cho  đến  hằng  sa  giọt  mưa  cùng  các 

thứ  hiện  tiền  nhân  gì,  duyên  gì  đều  biết  nguyên  do.  Phật 

có  hai  Trí  :  Quyền Trí và  Thật Trí.  Thật Trí thì rõ  Lý ;  Quyền 

trí  thì  soi  chiếu  Sự  Vật.  Thế nên,  biết  được  các  thứ  nguyên 

do  là  do  Quyền  Trí  soi  chiếu  sự  vật  vậy.  Pháp  Thân  Như 

Lai  tròn  đầy  toàn  khắp,  không  có  một vật nào  ở ngoài  Pháp 

Thân,  vậy  có  gì  mà  Như Lai  không  biết  ư ? 

Tổ  Động  Sơn  thượng  đường  nói  :  "Bảo  sơn  tăng  này 

nói  gì  thì  được  ?  Cổ  tức  kim,  kim  tức  cổ.  Vì  thế kinh  Lăng 

Nghiêm  nói  "Cây  tùng  thẳng,  cây  gai  cong,  con  hộc  trắng, 

con  quạ  đen."  Có  biết  không  ?  Tuy  nhiên  như  thế,  chưa 

chắc  là  cây  tùng  cứ một mực  thẳng,  cây  gai  một  mực  cong, 

con hộc  thì cứ trắng,  con  quạ  thì  cứ đen.  Oộng Sơn  này nói  : 

"Trong  ấy  cũng  có  cây  tùng  cong,  cũng  có  cây  gai  thẳng, 

cũng  có  con  hộc  đen,  cũng  có  con  quạ  trắng."  Đứng  lâu  rồi, 

trân  trọng  !" 



L Ă N G   MGHIÊM  T Ổ N G   THỔMG  -   Q Ơ Y E N   V


4 9 9

Hãy  nói  xem,  Động  Sơn  chuyển  Lăng  Nghiêm  hay bị 

Lăng  Nghiêm chuyển  ?  Rốt  cuộc  làm  sao hiểu  lời  nói  đó  ? 

Kinh  :  “Thế nên,  Anan,  tùy  nơi  tâm  ông  mà  chọn  lựa 

trong  sáu  căn.  Nếu  trừ  được  cái  nút  của  căn,  thì  trần  tướng 

tự  diệt,  các  vọng  tiêu  mất,  còn  đợi  cái  chân  nào  nữa   ì

“Anan,  nay  Ta  lại  hỏi  ông  :  Cái  khăn  hoa  này  hiện 

có  sáu  nút,  có  thế  cùng  một  lúc  mở  ra  tất  cả  để  trừ  hết 

được  không  ?” 

— 

Thưa  T h ế  Tôn,  không.  Những  nút  ấy  vốn  theo 

thứ  lớp  cột  lại  mà  sanh,  thì  nay  cũng  phải  theo  thứ  lớp 

mà  mở.  Sáu  nút  ấy  tuy  là  đồng  thể,  nhưng  cột  lại  không 

đồng  thời,  thì  khi  cởi  nút,  làm  sao  cùng  một  lúc  mà  trừ 

hết  được  ? 

Phật  dạy  :  “Cởi  trừ  sáu  căn  cũng  giống  như  vậy.  Căn 

ấy  khi  mới  mở,  thì  trước  hết  được  nhân  không,  đến  khi 

Tánh  Không  tròn  sáng  thì  giải  thoát  được  pháp  chấp.  Giải 

thoát  khỏi  pháp  chấp  rồi,  thì  cả  hai  nhân  không  và  pháp 

không  đều  chẳng  sanh.  Đó  gọi  là  Bồ  tát  do  Tam  Ma  Địa 

mà  đắc  Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn.” 

 Thông  rằng  :  "Một  căn  đã  trở  lại  nguồn,  sáu  căn  thành 

 giải  thoát",   thật  rõ  ràng như thí dụ  này.  Mê  thì  sáu  căn  cùng 

cột nút,  ngộ  thì  sáu  căn  dùng  thay nhau,  có  thứ lớp gì đâu  ? 

Chỉ  vì  mê  lại  càng  tích  chứa  thêm mê,  mà  có  từ tinh tế đến 

thô  phù  ;  ngộ  thì càng ngộ, mà  từ thô phù đến tinh tế.  Chẳng 

phải  là  không  có  thứ  lớp,  nhưng  chẳng  phải  nhổ  thoát  một 

căn  rồi  các  căn  kia  theo  thứ tự nhổ  thoát  theoế Lời  Phật viên 

dung,  vốn  nào  có  vướng  mắc.  Như  gọi  là  nút  thứ nhất,  thì 

nút  thứ hai,  thứ ba  cũng  đồng  là  nút  mà  không  thể  gọi  là 

nút  thứ  nhất  được.  Tên  thì  khác  nhau  mà  đồng  là  nút,  thì 

cái  thứ nhất  là  cái  thứ  sáu,  cái  thứ sáu  là  cái  thứ nhất. 




5 0 0

L Ả N G   NG HIÊM  T Ô N G   T HÔN G  -   Q C iY Ế N   V

Người  ta  sanh  ra,  từ  trong  thai  cho  đến  khi  đầy  đủ 

hình  thể,  sáu  căn  chẳng  phải  không  có  trước  sau.  Đến  khi 

mười  tám  giới  đã  thành,  thì  căn  có  cái  viên  thông,  cái  chẳng 

viên  thông.  Theo  cái  viên  thông,  dư  sức  chứng  đạo  một 

ngày.  Chẳng  theo  cái  viên  thông,  trăm  kiếp  tu  đạo  chẳng 

đủ.  Ngày  và  kiếp  khác  xa  nhau,  thì  sáu  căn  có  cái  nhanh, 

chậm  chẳng  đồng.  Thế nên,  căn  có  cái  dễ  nhổ  dứt,  có  cái 

khó  nhổ  dứt. 

Khổng  Tử  nói   “Sáu  miủri  tuổi  thì  lỗ  tai  tùy  thuận”,   đó 

là  nhĩ  căn  đã  chuyển  hóa  rồi  vậy.  Lại  nói,  "Bảy  miỉơi  tuổi 

 tùy  theo  tâm,  mà  chỗ  muốn  không  ra  ngoài  khuôn  phép",   đó  là 

ý  căn  đã  chuyển  hóa  rồi,  cũng  có  ít  nhiều  thứ lớp. 

Cái  cột  nút  này  chẳng  tích  chứa  trong  một  ngày,  thì 

cởi  mở  cũng  không  phải  trong  khoảng  khắc  mà  trừ  được. 

Ban  đầu, được  nhân  không,  cho  đến  đắc  Vô  Sanh  Nhẫn, 

tức  là  thứ  lớp   Vào  dòng  mất  cái  sở,   để  ám  chỉ   Xoay  lại  cái 

 nghe  là  Viên  Thông  Đệ  Nhất,  chờ  Ông  Anan  tự  chọn  đó. 

Nhân  không  là  phá  cái  giả  danh  của  năm  ấm,  nghĩa  là 

đoạn  được  kiến hoặc  vậy.  Pháp  không  là  phá  cái  thật  pháp 

của  năm  ấm,  nghĩa  là  đoạn  được  tư hoặc.  Cho  đến  phá  cái 

pháp  trong  sạch  là  Niết  Bàn,  thì  vĩnh  viễn  đoạn  dứt  căn 

bản  vô  minh.  Cả  hai  cái  không  ấy  chẳng  sanh,  tức  là  Tánh 

Không  bình  đẳng.  Cái  sở   không  đã  dứt  thì  cái   năng  không 

cũng  diệt,  cảnh  và  trí  đều  tiêu  mất,  năng  và  sở  đều  tịch 

diệt,  đó  tức  là  cái  Định  Thủ  Lăng  Nghiêm,  "Diệu  Trạm  Tổng 

 Trì  Bất  Động  Tôn"   vậy.  Thế nên  nói  là  đắc  Vô  Sanh  Nhẫn. 

Nhà  sư  hỏi  Tổ  Bách  Trượng  :  "Như  thế nào  là  pháp 

yếu  đôn ngộ  của  Đại  thừa  ?" 

Tổ Bách Trượng nói  :   "Cấc  ông  trước  dứt hết các  duyên, 

ngừng  thôi  muôn  sự.  Thiện  cùng  chẳng  thiện,  thế  gian
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cùng  xuất  thế gian,  hết  thảy  các  pháp  đều  không nhớ nghĩ, 

đều  không  dính  líu.  Buông  bỏ  thân  tâm,  bèn  được  tự  tại. 

Tâm  như  gỗ  đá,  không  có  chỗ  biện  biệt.  Tâm  không  chỗ 

động.  Tâm  địa  nếu  không,  mặt  trời  trí  huệ  tự  hiện.  Cũng 

như  mây  tan  thì  mặt  trời  hiện  ra  vậy.  Chỉ  hết  tất  cả  bám 

níu,  tham,  sân,  yêu,  giữ,  thì  các  vọng tình  sạch  dơ đều  dứt, 

trước  năm  dục,  bát  phong  chẳng  động,  chẳng  bị  thấy,  nghe, 

hay,  biết  buộc  ràng,  thế là  tự nhiên  đầy  đủ  thần  thông  diệu 

dụng,  đó  là  người  giải  thoát.  Trước  hết  thảy  cảnh,  tâm 

không  tịnh hay  loạn,  chẳng  thu  nhiếp,  chẳng  tán  loạn,  suốt 

qua  tất  cả  thanh  sắc,  không  có  chỗ  vướng  ngăn,  gọi  là  đạo 

nhân.  Thiện  ác,  phải  trái  đều  chẳng  vận  dụng.  Chẳng  lấy 

mà  cũng chẳng bỏ  tất cả  pháp,  gọi  là  người  Đại  thừa.  Chẳng 

bị  tất  cả  thiện  ác,  có  không,  dơ  sạch,  hữu  vi  vô  vi,  thế và 

xuất  thế,  phước  đức  trí huệ  buộc  ràng,  thế gọi  là  Phật huệ. 

Phải  trái,  tốt  xâu,  điều  đúng  điều  sai,  hết  thảy  thức  tình 

thấy biết  dứt  sạch,  không  gì  trói  buộc  được,  chốn chốn đều 

tự  tại  an  nhiên,  gọi  là  Bồ  Tát  Sơ  Phát  Tâm,  tiện  bề  chứng 

Phật  địa." 

Tổ  Bách  Trượng  lời  lẽ  nói  ra  thầm  hợp  với  ý  chỉ  của 

kinh.  Chẳng  phải  là  người  đại  giải  thoát  làm  sao  có  được 

lời  giải  thoát này  ? 
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MỤC  B A :

HỎI ĐẠ•I CHÚNG VỀ VIÊN THÔNG 

Kinh  :  Ông  Anan  và  cả  đại  chúng  nhờ  Phật  chỉ  dạy, 

trí  huệ  viên  thông,  được  không  nghi  lầm,  cùng  lúc  chắp 

tay  đảnh  lễ  chân  Phật,  thưa  :  “Ngày  nay  chúng  tôi  thân 

tâm  sáng  suôt,  vui  thích  mà  được  không  ngăn  ngại.  Mặc 

dầu  tỏ  ngộ  được  nghĩa  một  và  sáu  mất  hết,  mà  còn  chưa 

rõ  cội  gốc  viên  thông.  Thưa  Thê  Tôn,  chúng  tôi  phiêu 

linh  bơ  vơ  nhiều  kiếp,  may  đâu  lại  được  dự  vào  dòng 

giống  của  Phật,  như  đứa  con  mất  sữa,  bỗng  nhiên  gặp 

được  mẹ  hiền.  Nếu  nhân  nơi  đây  mà  được  thành  đạo,  thì 

chỗ  được  sâu  mầu  đồng  với  nguồn  tỏ  ngộ,  mà  cùng  với 

lúc  chưa  nghe  không  có  sai  khác.  Xin  Phật  rủ  lòng  đại  bi 

ban  cho  chúng  tôi  pháp  bí  mật  trang  nghiêm,  thành  tựu 

sự  chỉ  bày  tối  hậu  của  Như  Lai.” 

Nói  xong  lời  ấy,  năm  vóc  gieo  xuống  đất,  lui  ẩn  vào 

trong  tâm  cơ  sâu  nhiệm,  mong  Phật  tâm  truyền. 

Khi  ấy,  Đức  T h ế   Tôn  bảo  khắp  các  vị  Đại  Bồ  tát 

và  các  vị  lậu  tận  Đại  A  La  Hán  trong  hội  rằng  :  “Các  ông 

là  những  vị  Bồ  tát  và  A  La  Hán  sanh  trong  Phật  Pháp  mà 

đắc  thành  Vô  Học.  Nay  Ta  hỏi  các  ông  :  Trong  lúc  ban 

đầu  phát  tâm,  trong  mười  tám  giới,  ngộ  được  viên  thông 

ở  giới  nào,  và  do  phương  tiện  gì  mà  vào  Tam  Ma  Địa   V’

 Thông  rằng  :  Chỉ  bày  cái  huệ  giác  viên  thông,  tức   ở 

trước  là   sáu  mở  một  tiêu  cho  đến  đắc  Vô  Sanh  Nhẫn.  Do 

 sáu  mở  mà  thân  suốt  thông  vô  ngại.  Do   một  tiêu  mà  tâm 

vô  ngại.  Tuy  chưa  đến  chỗ  sáu  căn  thanh  tịnh,  nhưng   nhổ
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 một  sáu  tiêu,  sáu  tiêu  một  mất  nên  đã  sáng  suốt  không  còn 

nghi  lầm.  Có  điều  chưa  rõ  gốc  căn  viên  thông  ở  đâu.  Căn 

nào  là  viên  thông  nhất  ?  Theo  căn  nào  mà  nhập  để  chứng 

viên  thông  ? 

Theo  căn  viên  thông  mà  chứng  quả  viên  thông,  với 

Anan  thì  nhân  chỗ  này  mà  thành  đạo,  với  Như Lai  thì  đó 

là  sự  khai  thị  tối  hậu,  nên Ông  Anan  mới  xin Phật  mật  trao 

cho  pháp  sâu  nhiệm  trang  nghiêm. 

Nếu  luận  về  căn  viên  thông,  thì  trước  đã  bày  rõ  rằng 

mười  phương  Như Lai  ở nơi  mười  tám  giới  mỗi  mỗi  tu hành 

đều  đắc  viên  mãn Bồ  Đề  vô  thượng,  trong  đó  không  có  hơn 

kém.  Nay  lại  bảo  khắp  các  vị  Bồ  tát  và  A  La  Hán  lúc  mới 

đầu  phát  tâm  ngộ  Viên  Thông  ở  giới  nào,  do  phương  tiện 

gì  mà  vào  Tam Ma  Địa  ?  So  sánh  căn  viên  thông,  còn  tự có 

thể  nói  được.  Đến  phương  tiện  ngộ  nhập  thì  mỗi  người  tự 

biết,  tự chứng,  há  lời  nói  có  thể đến  được  ư ?  Lời  nói  không 

thể  đến,  thì  chỉ  có  thể  tâm  truyền. 

Căn  cứ  vào  sự  cầu  xin  của  Ông  Anan,  là  mong  Phật 

tâm  truyền,  chứ  không  lấy  lời  mà  nói,  còn  Ông  Anan  cũng 

lây  tâm  mà  nhận  lãnh,  chứ  không  phải  lấy  sự  nghe  mà 

nghe.  Không  lấy  lời  nói  mà  truyền,  đó  là  mật  ngôn.  Không 

lấy  sự nghe  mà  nghe,  đó  là  cội  nguồn  tỏ  ngộ.  Cho  nên được 

mật  ngôn  của  Phật,  thì  đồng  với  cội  nguồn  tỏ  ngộ,  nên  tuy 

có  nghe  mà  cũng  như chưa  ngheỄ Nghe  mà  chẳng  nghe,  đó 

là  thực  nghe.  Bởi  thế mới   "Lui ẩn  vào  trong  tâm  cơ sâu  nhiệm,  

 mà  mong  đắc  vậy”. 

Giả  sử,  Phật  có  thể ban  cho,  Ông  Anan  có  thể  đắc,  thế 

chẳng  phải  là  mật.  Lấy  đó  mà  chứng  viên  thông,  thì chẳng 

phải  là  viên  thông  vậy.  Ngộ  là  do  tự ngộ,  há  ai  có  thể  đưa 

cho  mình  ư ? 
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Thiền  sư Bàn  Sơn  Tích  thượng đường nói  :  "Một  đường 

hướng  thượng,  ngàn  Thánh  chẳng  truyền.  Người  học  mệt’ 

nhọc  hình  hài,  như vượn  bắt bóng   \" 

Bóng  mà  bắt  được,  thì  cái  Bí  Mật  Trang  Nghiêm  mới 

truyền  được  ! 

Tiết  độ  sứ Kinh  Nam  là  Thành  Nhuế,  vào  cúng  dường 

Ngài  Vân  Cư,  hỏi  rằng  :  "Đức  Thế  Tôn  có  mật  ngữ,  Ngài 

Ca  Diếp  chẳng  che  giấu  là  thế nào  ?" 

Tổ  ứng  gọi  :  "Thượng  thơ  !" 

Ông  Nhuế ứng  tiếng  :  "Dạ   \" 

Tổ  ứng  nói  :  "Hội  chăng  ?" 

Ông  Nhuế nói  :  "Không  hiểu." 

Tổ  ứng  nói  :  “Nếu  ông  không  hiểu,  thì  Thế  Tôn  có 

mật  ngữ.  Nếu  ông  mà  hiểu,  thì  Ngài  Ca  Diếp  chẳng  che

_ •  ạ' 

I  / /

giấu  ! 

Thế nên  biết  chuyện  này,  chẳng  tự ngộ  suốt  thì  không 

thể  được. 

I.  VIÊN  THÔNG  VỀ  THANH  TRAN

Kinh  :  Nhóm  Ông  Kiều  Trần  Na  năm  vị  Tỳ  kheo, 

liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa 

rằng  :  “Ở  Lộc  Uyển  và  ở  K ế  Viên,  chúng  tôi  được  nhìn 

thấy  Như  Lai  khi  mới  thành  Đạo.  Chúng  tôi  do  Âm  Thanh 

của  Phật  mà  tỏ  ngộ  Tứ  Đếễ  Phật  hỏi  trong  hàng  Tỳ  kheo, 

thì  trước  tiên  tôi  thưa  là  hiểu.  T h ế Tôn  ấn  chứng  cho  tôi 

tên  A  Nhã  Đa  (Hiểu),  là  Ảm  Thanh  nhiệm  mầu  toàn  vẹn. 

Tôi  ở  nơi  âm  thanh,  đắc  A  La  Hán. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như  chỗ  tu  chứng  của  tôi, 

thì  âm  thanh  là  trên  hết.” 
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 Thông  rằng  :  Ông  Kiều  Trần  Na  ban  đầu  ngộ  hai  chữ 

 khách  trần,   đã  được  đặt  tên  là  Giải.  Ở nơi  âm  thanh của  Phật 

tỏ  ngộ  pháp  Tứ  Đế.  Đức  Phật  ban  đầu   ở  vườn  Lộc  Uyển 

chuyển  ba  pháp  luân  Tứ  Đế.  Một  là,  Tướng  Chuyển.  Hai 

là,  Khuyên  Tu  Chuyển.  Ba  là,  Chứng  Chuyển. 

Một  là,  Tướng  Chuyển  .Ệ chỉ  bày  cái  tướng  trạng,  đây 

là  Khổ,  đây  là  Khổ  Tập,  đây  là  Khổ  Diệt,  đây  là  Đạo  Khổ 

Diệt. 

Hai  là,  Khuyên  Tu  :  khiến  nên  tu,  nên  biết  cái  Khổ, 

nên  biết  Khổ  Tập...  nên  biết  Đạo. 

Ba  là,  Làm  Chứng  :  đưa  mình  ra  làm  chứng  cho  chân 

lý  ây.  Khổ  ta  đã  biết,  chẳng cần  trở lại  biết,  cho  đến Đạo  ta 

đã  tu,  không  cần  tu  lại  nữa. 

Tỏ  ngộ  Tứ  Đế thì  chỉ  mới  cởi  bỏ  được  cái  pháp  sanh 

diệt,  đó  là  tỏ  ngộ  nơi  hai  chữ  khách  trần,  nhân  đó  đắc  A 

La  Hán.  Há  bảo  rằng  âm  thanh  đều  là  sanh  diệt,  mà  ta 

chẳng  sanh  diệt  theo  sao  ?  Âm  thanh  đều  là  khách  trần,  mà 

ta  chẳng  phải  là  khách  trần  sao  ?  Nhưng  nói  cái  âm  thanh 

nhiệm  mầu,  ẩn  mật  tròn  vẹn,  thì  cái  ẩn  mật  tròn  vẹn  ây 

lại  ở  nơi  âm  thanh  vậy.  Há  cho  âm  thanh  là  sanh  diệt,  mà 

nó  là  chẳng phải  sanh  diệt đấy chứ !  Cho  âm  thanh là  khách 

trần,  mà  nó  thật  là  chẳng  phải  khách  trần  đấy  chứ  !  Cái 

ngộ  này  là  chỉ  có  Ông  Kiều  Trần  Na  tự  biết,  đâu  nói  với 

ai  được,  nên  mới  gọi  là  mật.  Chỗ  Chứng  của  ông  là  ở  âm 

thanh,  nên  lấy  âm  thanh  làm  viên  thông vậy. 

Thiền  sư Hương  Nghiêm  Trí  Nhàn  lúc  ở  với  Tổ  Bách 

Trượng,  tâm  trí  thông  minh,  mà  tham  thiền  chẳng  được. 

Đến  khi  Tổ  Bách  Trượng  tịch,  bèn  đến  tham  học  với 

Tổ  Quy  Sơn. 
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Tể  Quy  Sơn  nói  :  "Ta  nghe  ổng  ở  chỗ  Tiên  sư  Bách 

Trượng,  hễ  hỏi  một  thì  đáp  mười,  hỏi  mười  đáp  trăm.  Cái 

thông  minh  lanh  lợi  đó  là  cái  ý  thức  vọng  tưởng  của  căn 

bản  sanh  tử.  Giờ đây,  khi  cha  mẹ  chưa  sanh  ra,  hãy nói  một 

câu  xem  !" 

Trí  Nhàn  bị  hỏi,  lập  tức  ngẩn  ngơ. 

Bèn  trở  về  liêu  phòng,  lấy  hết  sách  vở  từng  đọc  qua, 

tìm  từ  đầu  chí  cuối  một  câu  để  trả  lời  mà  không  thể  nào 

có.  Bèn  tự than  rằng  "Bánh vẽ  chẳng làm cho hết đói  !"  Mấy 

lần  cầu  xin  Tổ  Quy  Sơn  nói  vỡ  ra  cho. 

Tổ  Sơn  nói  :  "Nếu  ta  nói  cho  ông,  ngày  sau  ông  sẽ 

chửi  ta.  Cái  ta  nói  ra  đó  là  cái  của  ta,  nào  có  ăn  nhằm  gì 

đến  ông  !" 

Trí  Nhàn bèn  đem  hết sách vở đã  đọc  ra  đốt  sạch,  nói  : 

"Đời  này  chẳng  có  học  Phật  Pháp  !  Cứ  làm  hoài  một  ông 

tăng  cơm  cháo  khỏi  nhọc  mệt  tâm  thần  ư  ?" 

Rồi  khóc  mà  từ  giã  Tổ  Quy  Sơn. 

Đến  Nam  Dương,  thấy  di  tích  của  Huệ  Trung  Quốc  sư 

bèn  dừng  ở  đó. 

Một  hôm  đang  giãy  cỏ,  tình  cờ  một  miếng  ngói  văng 

chạm  cây  tre  thành  tiếng,  bỗng  nhiên  tỉnh  ngộ.  Vội  vàng 

trở  vào  tắm  gội,  hướng  về  núi  Quy  Sơn  đảnh  lễ,  ngợi  ca 

rằng  :  "Hòa  thượng  từ bi,  ơn  hơn  cha  mẹ.  Lúc  ây  vì  tôi  nói 

ra,  thì  làm  sao  có  được  chuyện  ngày  nay." 

Rồi  làm bài  tụng  :

 "Một  chạm,  mất  sở  tri 

 Nào  còn  mượn  tu  trì 

 Động  thân,  bày  ỉôl  cổ 

 Chẳng  rơi  (vào)  cơ lặng  im
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 Nơi  nơi  không  dấu  vết 

 Oai  nghi  ngoài sắc  thanh 

 Miỉời  phương  người  đạt  đạo 

 Đều  n ó i :  Tìnứỵng  thiũỵng  căn.” 

Tổ  Quy  Sơn  nghe  được,  bảo  với  Ngài  Ngưỡng  Sơn  : 

"Tay  ấy  thâu  suốt  rồi." 

Ngưỡng  Sơn  nói  :  "Đây  là  cái  tâm  cơ  ý  thức  sách  vở 

mà  thành,  để  con  đích  thân  tự  khám  nghiệm  đã  !" 

Rồi  Ngài  Ngưỡng  Sơn  gặp  Ngài  Trí  Nhàn,  hỏi  :  "Hòa 

thượng  khen  ngợi  sư  đệ  phát  minh  được  đại  sự,  ông  hãy 

nói  ra  xem   \" 

Ngài  Trí  Nhàn  lại  đọc  bài  tụng  trước  kia. 

Ngưỡng  Sơn  nói  :  "Đây  là  sự  kết  tụ  ghi  nhớ  mà  thành. 

Nếu  là  chánh  ngộ,  thử nói  ra  cái  khác  đi  !" 

Ngài  Trí  Nhàn  bèn  tụng  :

 '‘Năm  xiâỉ  nghèo,  chiủĩ  thật  nghèo 

 Năm  nay  nghèo,  mới  thật  nghèo 

 Năm  xưa  nghèo  khôĩig  đất  cắm  dùi 

 Năm  nay  nghèo  dùi  cũng không  có  /" 

Ngưỡng  Sơn  nói  :  "Như Lai  Thiền  thì cho  là  ông  hiểu, 

còn  Tổ Sư Thiền(1)  thì  chưa  mơ màng  thấy   \" 

Ngài  Trí  Nhàn  lại  tụng  :

 "Tôi  có  một  Cơ 

 Chớp  mắt  thấy  Nó

u  Đời  nhà  Đường,  Tổ  Ngưỡng  Sơn  lập  ra  đề  mục  Tổ  Sư  Thiền  trước 

tiên.  Gọi  chỗ  tâm  ấn  của  Tổ  Đạt  Ma  truyền  lại  là  Tổ  Sư Thiền,  cái  pháp 

thiền  tột  mức  riêng  truvền  ngoài  giáo  pháp.  Gọi  Như  Lai  Thiền  chỉ  cái 

ý  tu  chưa  đến  chỗ  minh  tàm  kiến  tánh. 
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 Vậy  bằng chẳng  hiểu 

 Hãy gọi  Sa  di  ỉ ” 

Ngài  Ngưỡng  Sơn báo  lại  cho Tổ Quy Sơn  :  "Mừng cho 

Nhàn  sư đệ  đã  hội  Tổ  Sư Thiền." 

Tổ  Huyền  Giác  nói  :  "Hãy  nói  xem  Như Lai  Thiền  và 

Tổ  Sư Thiền  phân  hay  chẳng  phân  ?" 

Tổ Trường  Khánh  Lăng nói  :  “Cùng  lúc  thong dong." 

Có  nhà  sư hỏi  Hòa  thượng  Diệp  Huyện  Tỉnh  về  công 

án   “Cây  bách  trước  sẵn"   của  Tể  Triệu  Châu. 

Hòa  thượng  nói  :  "Ta  không  từ  nan  mà  nói  với  ông, 

nhưng  liệu  ông  có  tin  không  ?" 

Nhà  sư  nói  :  "Lời  của  Hòa  thượng  đáng  kính  trọng, 

đâu  dám  không  tin  !" 

Hòa  thượng  nói  :  "Ông  có  nghe  tiếng  giọt  mưa  trước 

mái  nhà  chăng  ?" 

Nhà  sư hoát nhiên  mở  tỏ,  bất  giác  la  lên  :  "Chao  ôi  !" 

Ngài  bảo  :  "Ông  thây  đạo  lý  gì  ?" 

Nhà  sư dùng  kệ  đáp  :

 “Giọt  miữi  đầu  mái 

 Rõ  ràng  rành  rẽ  /

 Phá  nát  càn  khôn 

 Ngay  đó  tâm  dứt." 

Như chỗ  chứng  của  Ngài  Trí  Nhàn và  nhà  sư trên  đây, 

cũng  lây  Âm  Thanh  là  hơn  hết  vậy. 

II.  VIÊN  THÔNG  VỀ  SẮC  TRAN

Kinh  :  Ông  Ưu  Ba  Ni  Sa  Đà  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 

dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  cũng  được
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thây  Phật  trong  lúc  mới  thành  Đạo.  Tôi  quán  tướng  bất 

tịnh,  sanh  lòng  nhàm  chán  lìa  bỏ  rốt  ráo,  ngộ  tánh  của 

các  sắc,  từ  tướng  bất  tịnh  đến  tướng  xương  trắng  và  vi 

trần,  chung  cuộc  về  hư  không,  cả  hai,  không  và  sắc  đều 

Không,  thành  Đạo  Vô  Học.  Đức  Như  Lai  ấn  chứng  cho 

tôi  cái  tên  Ni  Sa  Đà  (Trần  Tánh  Không).  Cái  sắc  tướng 

của  trần  đã  hết,  thì  sắc  nhiệm  mầu  toàn  vẹn.  Tôi  do  sắc 

Tướng  mà  đắc  A  La  Hán. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  tôi,  thì 

sắc  trần  hơn  cả.” 

 Thông  rằng  :  Ông  Ưu  Ba  Ni  Sa  Đà  ham  sắc  trần  nên 

Phật  dạy  dùng  quán   bất  tịnh  để  đốì  trị.  Cái  sắc  tuy  là  dễ 

ưa  nhưng  vì  bất  tịnh  mà  có  thể  sanh  nhàm  chán  tột  bậc, 

huống  gì  là  các  tướng  xương  trắng,  vi  trần sau  khi  chết  đi. 

Một  là  sình  chướng  ;  hai  là  máu  mủ  hôi  thôi  ;  ba  là 

đổi  sắc  ;  bôn  là  bầm  xanh  ;  năm  là  giòi  bọ  đục  khoét,  rã 

rời  ;  bảy  là  trơ xương  ;  tám  là  thiêu  đốt  ;  chín  là  tất  cả  thế 

gian  không  giữ  được.  Đó  là  chín  Pháp  Quán  Tưởngế  Khi 

chín  pháp  quán  này  thành  tựu,  sắc  tánh  rốt  ráo  quy  về 

Không.  Không  mà  không  có  chỗ  Không,  thế là  sắc  và  Không 

đều  Không,  đắc  Trí  Huệ  Giải  Thoát,  thành  đạo  Vô  Học. 

Cái  sắc  trần  đã  hết  sạch,  thì  cái  sắc  mầu  nhiệm  ẩn  mật 

vẹn  toàn.  Há  lìa  ngoài  sắc  trần  mà  riêng  có  cái  gọi  là  diệu 

sắc  sao  ?  Há  không  cái  sắc  tướng  mà  cho  cái  năng  không 

ấy  là  diệu  sắc  ư  ?  Há  sắc  tướng  có  sanh  diệt,  còn  sắc  tánh 

không  sanh  diệt  mà  cho  là  diệu  sắc  ư  ?  Phải  chăng  tâm 

không  tham  trước,  thì  tất  cả  sắc  đều  là  diệu  sắc  ? 

Chỗ  Ngộ  này  của  Ông  Ni  Sa  Đà  thật  khó  lấy  lời  lẽ  mà 

thuật  bày,  chỉ  có  thể  gọi  là  Diệu,  là  Mật,  là  Viên  thôi  vậy. 

Xưa, có bảy hiền nữ đi chơi  trong rừng, noi bỏ thây ma. 
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Một  cô  chỉ  xác  chết  nói  :  "Thây  thì  ở  đó,  người  ở chốn 

nào  ?" 

Một  cô  nói  :  "Sao  ?  Sao  ?" 

Các  cô  quán  kỹ,  mỗi  người  đều  khế ngộ. 

Cảm  đến  Trời  Đế Thích  rải  hoa  và  nói  :  "Nguyện  các 

chị  Thần  Nữ cần  dùng  cái  chi,  tôi  sẽ  suốt  đời  cung  cấp." 

Các  cô  nói  :  "Chúng  tôi  thì  tứ  sự(1)  và  bảy  báu(2)  đều 

có  đủ,  chỉ  cần  ba  vật.  Thứ  nhât  là  cần  một  cây  không  rễ. 

Thứ  hai  là  một  mảnh  đất  không  có  âm  dương.  Thứ  ba  là 

một  hang  núi  kêu  không  dội  tiếng." 

Đế  Thích  nói  :  "Hết  thảy  món  cần  dùng,  tôi  đều  có. 

Còn ba  vật  ấy  tôi  thật  không  thể  có." 

Các  cô  nói  :  "Nếu  Ngài  không  có  các  thứ  ấy,  thì  làm 

sao  giúp  người  ?" 

Đế Thích ngỡ ngàng, bèn cùng các cô đến thưa với Phật. 

Phật  nói  :  “Này  Kiều  Thi  Ca,  các  đệ  tử  Đại  A  La  Hán 

của  ta  chẳng  hiểu  được  nghĩa  ấy.  Chỉ  có  các  Đại  Bồ  tát  mới 

hiểu  nghĩa  ấy." 

Đây  cũng  là  quán  tướng  bất  tịnh  mà  chứng  vậy. 

Lại  như Ngài  Linh  Vân nhân  thấy hoa  đào  mà  ngộ  đạo, 

bèn  có  bài  tụng  :

 "Ba  chục  năm  nay  tìm  kiếm-khách 

 Bao  lần  lá  rụng  lại  đâm  cành 

 Từ lần  thấy  được  đào  hoa  1ó 

 Đến  mãi  ngày  nay  chẳng  muốn  nghi." 

Trình  chỗ  ngộ  với  Tổ  Quy  Sơn. 

11  Y  phục,  ngọa  cụ,  y  dược,  ẩm  thực. 

2)  Vàng,  bạc,  ngọc,  châu,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não. 
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TỔ  dạy  :  "Theo  duyên  mà  nhập,  vĩnh  viễn  chẳng  lui 

sụt  mất  mát,  ông hãy  khéo  hộ  trì." 

Ngài  Huyền  Sa  nói  :  "Đích  đáng  thì  thật  đích  đáng, 

nhưng  dám  chắc  Lão  huynh  chưa  thấu  suốt  trong  đó  !" 

Ngài  Linh  Vân nói  :  “Sư huynh  suốt  được  chưa  ?" 

Ngài  Giác  Phạm  tụng  rằng  :

"Ngwỡ/(1)   thấy  một  lần  không  thấy  lại 

 Cành  cành  trắng đỏ,  thấy đâu  hoa 

 Chẳng chịu  khách  trên  thuyền  câu  cá 

 Hóa  ra  trên  đất  cứu  ngư,  sò." 

Ngài  Đầu  Tử  tụng  rằng  :

 "Tritôc  núi  đào  sanh,  vườn  cũ  xuân 

 Hoa  ngập  cành  hồng,  tỉnh  lại  thần 

 Chỗ  chứng,  thôi  ông  đừng phụ  lực 

 Vẻ  cười  tuy  mở,   ý   sanh  sân 

 Khói  tỏa  liễu  xanh,  oanh  thả giọng 

 Mưa  xoi  nham  thạch,  dựa  xóm  không 

 Mặt  trời  lô'dạng,  không  tin  tức 

 Ngựa gỗ hý  vang  quá  Hán,  Tần." 

Theo  chỗ  thây  của  Ngài  Linh  Vân,  cũng  lấy  sắc  làm 

tột  bậcỗ

III.  VIÊN  THÔNG  VỀ  HƯƠNG  TRAN

Kinh  :  Ông  Hương  Nghiêm  Đồng  tử  liền  từ  chỗ  ngồi 

đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  bạch  rằng  :  “Tôi  nghe

11  L inh  V ân. 
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Như  Lai  dạy  tôi  quán  sát  chân  chánh  các  tướng  hữu  vi. 

Khi  ấy  tôi  từ  giã  Phật,  đầu  hôm  về  tĩnh  tọa  trong  nhà 

thanh  trai,  thây  các  vị  Tỳ  kheo  đốt  hương  trầm  thủy, 

hơi  hương  vắng  lặng  bay  vào  trong  mũi  tôi.  Tôi  quán  hơi 

hương  ấy,  chẳng  phải  là  cây,  chẳng  phải  là  không,  chẳng 

phải  khói,  chẳng  phải  lửa,  bay  đi  không  dính  vào  đâu, 

bay  đến  không  từ  nơi  đâu.  Do  đó  mà  cái  ý  tiêu  tan,  phát 

minh  vô  lậu.  Như  Lai  ấn  chứng  cho  tôi  cái  hiệu  là  Hương 

Nghiêm.  Cái  hương  trần  vừa  diệt,  thì  cái  diệu  hương  bí 

nhiệm  toàn  vẹn.  Tôi  do  cái  hương  trang  nghiêm  ấy  đắc 

A  La  Hán. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  tôi,  thì 

hương  trần  là  hơn  cả.” 

 Thông  rằng  :   "Phàm  ỉà  có  tướng,  thảy  đều  hiỉvọng.  Thấy 

 các  tiứỷng  chẳng phải  tướng,  đó  là  thấy  Như Lai.  Như Lai  ấy,  là 

 nghĩa  Như của  tất cả  các pháp.  Đến  không  từ đâu,  đi không về  đâu,  

 thì gọi là  Như Lai".   Đó  là  ý chỉ của  Kinh  Kim Cang Bát  Nhã. 

Ông  Hương  Nghiêm  được  nghe  lời  dạy  này,  hằng  tự 

đế quán.  Tinh cờ gặp mùi hương, bèn đấy phát minh,  "Hương 

này  là  vắng  lặng,  vào  trong  mủi  tôi,  chẳng  phải  khói,  chẳng 

phải  lửa,  chẳng  phải  cây,  chẳng  phải  không,  chẳng  phải  tự 

tướng,  chẳng  phải  tha  tướng,  chẳng  phải  cọng  tướng,  chẳng 

phải  vô  nhân  tướng,  bay  đi  không  dính  vào  đâu,  bay  đến 

không  từ  nơi  đâu,  vốn  tự  vô  sanh".  Cái  thấy  này  chính  là 

cái  thấy   "Các  tướng  chẳng phải  tiiớng,  liền  thấy  Như Lai".   Thế 

nên  đắc  Vô  Lậu. 

Phàm  phu  chẳng  được  vô  lậu  vì  ý  căn  chưa  tiêu  vậy. 

Ý  căn  mà  chưa  tiêu  nên  bám  lấy  hữu  vi.  Một  khi  bám  lấy 

hữu  vi,  liền  lọt  vào  sanh  diệt.  Ý  căn  tiêu  liền  chứng  vô  vi. 
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Vô  vi  là  không  sanh  diệt.  Thế nên  hương  trần thì  chợt  sanh 

chợt  diệt,  mà  cái  diệu  hương  kia  thì  nào  có  chuyện  diệt 

sanh.  Chỗ  tỏ  ngộ  của  Ông  Hương  Nghiêm  thì  cả  thảy  phân 

giải  đều  chẳng  được.  Thế nên  nói  là  Mật,  là  Viên,  chỉ  có  tự 

chứng biết  thôi  vậy. 

Xưa,  Thái  sử Hoàng Sơn  Cốc  nhân bởi  Ngài  Viên Thông 

Tú  phân  khích  nên  đến  chỗ  Tể  Hôi  Đường  xin  chỉ  chỗ 

 "Nhậm  lẹ ”. 

Tổ  Hối  Đường(1)  nói  :  "Như Đức  Khổng  Tử nói,  "Các 

ngươi cho  ta  là che giấu  ư ?  Ta  không có chỗ nào giấu giếm  !" 

Thế thì  Thái  sử  lý  luận  làm  sao  ?" 

Thái  sử  định  đáp,  Tổ  Đường  liền  nói  :  "Chẳng  phải, 

chẳng  phải." 

Thái  sử  mờ  mịt  chẳng  cùng. 

Một  hôm,  cùng  Tổ  Hối  Đường  đang  đi  dạo  núi,  khi 

ấy  cây  nham  quế nở  thơm  đầy. 

Tổ nói  :  "Có  nghe  thấy hương hoa nham quế không ?" 

Ông  đáp  :  "Dạ,  có." 

Tổ nói  :  "Ta  không  có  chỗ  nào  giấu  giếm  vậy." 

Thái  sử tiêu  tan nghi ngờ,  làm  lễ  mà  thưa  :  "Hòa  thượng, 

tâm  lão  bà  từ bi  quá  tha  thiết  !" 

Tổ  cười  đáp  :  "Chỉ  mong  ông  đến  được  nhà  thôi." 

Lại  có  vị  ni  sư ngộ  đạo  làm  bài  kệ  :

 "Suốt  buổi  tìm  xiiân  chẳng  thấy xuân 

 Giày  rơm  dẫm  khắp  mấy  non  mây

Tổ  Hối  Đường  Bửu  Giác  Thiền  sư,  tên  là  Tổ  Tâm,  đời  Tống,  tại  Huỳnh 

Long  Sơn.  Nối  kế pháp  của  Tổ  Huỳnh  Long  Nam  Thiền  sư. 
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 v ề  đây  cười  nắm  hoa  mai  ngửi 

 Xuân  ở đầu  cành  đã  trọn  phần." 

Chỗ  chứng  của  vị  ni  sư này  và  Ông  Sơn  Cốc  cũng  lấy 

diệu  hương  là  hơn  cả. 

IV.  VIÊN  THÔNG  VỀ  VỊ  TRAN

Kinh  :  Hai  vị  Pháp  Vương  Tử   Dược  Vương,  Dược 

Thượng  cùng  với  năm  trăm  vị  Phạm  Thiên  trong  hội,  liền 

từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  : 

“Từ  kiếp  vô  thủy  lâu  xa,  chúng  tôi  làm  thầy  thuôc  cho 

đời,  trong  miệng  thường  nếm  cỏ  cây,  kim  thạch  của  thế 

giới  Ta  Bà  này,  số  mục  lên  đến  mười  vạn  tám  ngàn,  như 

thê  biết  tất  cả  các  vị  đắng,  chua,  mặn,  lạt,  ngọt,  cay...  cùng 

các  vị  biến  đổi  do  các  vị  kia  hòa  hợp  mà  sanh  ra,  nào  lạnh, 

nào  nóng,  có  độc  hay  không  độc  đều  biết  khắp  cả.  Được 

thừa  sự  các  Đức  Như  Lai,  rõ  biết  tánh  của  vị  trần,  chẳng 

phải  không,  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  tức  là  thân  tâm, 

chẳng  phải  lìa  thân  tâm.  Do  phân  biệt  được  tánh  của  mùi 

vị,  do  đó  mà  khai  ngộ.  Được  Phật  Như  Lai  ấn  chứng  cho 

anh  em  chúng  tôi  danh  hiệu  là  Dược  Vương,  Dược  Thượng 

Bồ  tát,  nay  ở  trong  hội  này  làm  Pháp  Vương  Tử.  Chúng 

tôi  nhân  vị  trần  mà  giác  tỏ,  lên  bậc  Bồ  tát. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  chúng 

tôi,  thì  do  vị  trần  là  hơn  cả.” 

 Thông  rằng  :  Từ  vô  thủy  kiếp  đến  nay  làm  thầy  thuốc 

cho  đời,  chỉ  có  thể  biết  các  vị,  đủ  để  trị  bệnh  mà  thôi.  Đến 

khi  phụng  sự Như Lai  mới biết  tánh của  mùi  vị,  không hay 

có,  đều  chẳng  phải,  không  phải   Tức,   không  phải   Lìa.   Phàm 

đều  chẳng  phải  không  hay  có,  chẳng   Tức  chẳng   Lìa,   đó  là
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cái  thể  vốn  như  thế  của  tâm  mầu  nhiệm  tròn  sáng  trong 

Như Lai  Tạng vậy.  Do  vị  trần  mà  khai ngộ,  giác  tỏ  tự  tánh, 

nên vào  địa  vị  Bồ  tát.  Chỗ  gọi  là  giác  đó, nghĩa  là  trong  Như 

Lai  Tạng,  tánh  của  vị  là  Chân  Không,  tánh  Không  là  Chân 

Vị,  thanh  tịnh  bản  nhiên,  toàn  khắp  pháp  giới.  Tức  vị  là 

giác,  tức  giác  là  vị,  cái  ngộ  này  thật  khó  nói  cho  người  vậy. 

Ngài  Đại  Ngu(1)  từ  giã  Tổ  Quy  Tông. 

Tổ  hỏi  :  "Đi  đến  chỗ  nào  ?" 

Đáp  :  "Đi  các  nơi  học  Ngũ  Vị  Thiền."(2)

Tổ  Quy  Tông nói  :  "Các  nơi  có  Ngũ  Vị  Thiền,  ta  trong 

ấy  chỉ  có  một  vị." 

Hỏi  :  “Thế nào  là  Một  Vị  Thiền  ?"(3)

Tổ  bèn  đánh. 

Ngài  Đại  Ngu  nói  :  "Hiểu  vậy,  hiểu  vậy  !" 

Tổ  nói  :  "Nói  đi,  nói  đi   \" 

Ngài  Đại  Ngu  định  mở  lời,  Tổ  lại  đánh. 

Sau,  có  nhà  sư đến  Tổ  Hoàng  Bá  kể  lại  chuyện  trên. 

Tể  thượng  đường  nói  :  "Đại  SƯ  Mã  Tổ  có  được  tám 

mươi  bốn  vị  Thiện  Tri  Thức,  vậy  mà  hỏi  ai  nấy  cái  chỗ  đại 

tiện  đầy  đất,  thì  chỉ  có  Quy  Tông  là  được  chút  ít." 

Chỉ  có  Tổ  Hoàng  Bá  tỏ  biết  sâu  xa  cái  Thiền   Một  Vị 

nên  cùng  Tổ  Quy  Tông  thấy  mặt  nhau.  Sau  này,  Tổ  Hoàng

11  Tổ  Cao  An,  tự  Đại  Ngu,  tự hiệu  Đại  Ngu  Sơn.  Nối  pháp  Tổ Quy Tông.  

Tổ  Quy  Tông  nổì  pháp  Đức  Mã  Tổ. 

2)  Năm  loại  Thiền  :  ngoại  đạo,  phàm phu,  Tiểu  thừa,  Đại  thừa,  Tối  Thượng 

thừa. 

 3)  Nhứt  vị  thiền.  Là  phép  thiền  mau  tỏ  ngộ,  mau  thâm  nhập  (tức  đốn 

ngộ,  đôn  nhập). 
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Bá  dùng  cái  cơ Thiền  này  để  "bắt"  Lâm  Tế.  Ngài  Tế không 

khế ngộ  được,  bèn  chỉ  sang  Tổ  Đại  Ngu.  Gặp  Tổ  Đại  Ngu, 

Lâm  Tế kể  lại  nhân  duyên  ba  lần bị  đánh  cho. 

Tể  Ngu  nói  :  “Hoàng  Bá  giúp  ông  trừ  hết  nỗi  khốn 

khó,  lại  ở  trong  ấy  mà  hỏi  có  lỗi  với  không  lỗi." 

Ngài  Lâm  Tế ngay  nơi  lời  nói  đại  ngộ,  bèn  nói  :  "Té 

ra  Phật  Pháp  của  Hoàng  Bá  cũng  chẳng  có  gì  !" 

Tổ  Ngu nắm  đứng  lại  hỏi  :  “Nói  mau,  nói  mau  !" 

Ngài  Lâm  Tế thoi  ba  thoi  vào  sườn  Tổ  Đại  Ngu. 

Tổ  thả  ra,  nói  :  "Thầy  ông  là  Hoàng  Bá,  chẳng  can  dự 

gì  đến  ta." 

Tổ  Ngu  vừa  muốn  thi  triển  cái  gia  phong  của  Quy 

Tông,  thì  đã  bị  Lâm  Tế  đoạt  mất,  thế  mới  biết  chỗ  thấy 

của  Lâm  Tế vượt  trước  một  bậc  vậy. 

Thiền  sư Long  Hưng  Pháp  Cư đã  lớn  tuổi  mới  gặp  Tổ 

Hoàng  Long  và  được  ân  khả. 

Ngài  thượng  đường  nói  :  "Việc  này  cũng  như  thầy 

thuốc  xem bệnh,  hiện  thời  vả  chăng  tạp  độc  đầy  bụng  chưa 

dễ  chữa  trị.  Vậy  phải  cho  thuốc  để  chữa  sự  chóng  mặt  tối 

tăm  do  bệnh  gây  ra,  rồi  sau  mới  hết  được.  Còn  cứ  theo  ý 

mình  mà  uống  thuốc,  thì  chỉ  thêm  cuồng  loạn,  tăng  thêm 

nặng  mà  thôi.  Thế  mà  mong  hết  bệnh  chẳng  phải  là  lầm 

ư ?  Cỏ  trước  pháp  đường đã  mọc  dày,  mà  trong  lòng  không 

hổ  thẹn  !" 

Ở nơi  các  tắc  trên  mà  thông hội  được,  thì chẳng  những 

biết  được  mùi  vị  ấy,  mà  còn  có  thể  trị  bệnh  cho  người. 

V.  VIÊN  THÔNG  VỀ  x ú c  TRAN

Kinh  :  Ông  Bạt  Đà  Bà  La  cùng  mười  sáu  vị  Khai  sĩ 

đồng  bạn  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân
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Phật,  bạch  rằng  :  “Xưa  kia,  chúng  tôi  ở  nơi  Đức  Phật  Oai 

Âm  Vương,  nghe  pháp  mà  xuất  gia.  Vào  giờ  tắm  của  các 

tăng,  tôi  theo  thứ  lớp  vào  phòng  tắm,  bỗng  ngộ  được  tánh 

nước  :  đã  chẳng  rửa  bụi,  cũng  chẳng  rửa  thân,  khoảng 

giữa  an  nhiên,  đắc  Vô  Sở  Hữu.  Chỗ  học  xưa  không  quên, 

cho  đến  ngày  nay  theo  Phật  xuất  gia,  được  quả  Vô  Học. 

Đức  Phật  xưa  ấy  gọi  tôi  tên  là  Bạt  Đà  Bà  La.  Cái  Diệu 

Xúc  khai  mở  rõ  ràng,  thành  bậc  Phật  Tử  Trụ. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  theo  như chỗ  chứng  của  tôi, 

thì  do  xúc  trần  là  hơn  cả.” 

 Thông  rằng  :  Ngài  Tuyết  Đậu  nêu  ra  việc  xưa  rằng  : 

"Có  mười  sáu  vị  Khai  sĩ*1'  gặp  giờ  các  tăng  tắm,  theo  thứ 

tự  vào  phòng  tắm,  bỗng  ngộ  tánh  nước.  Các  vị  Thiền  đức 

hiểu  làm  sao  ?"  Các  vị  ấy  nói  :  "Cái  diệu  xúc  khai  mở  rõ 

ràng,  thành  bậc  Phật  Tử  Trụ.(2)  Cũng  cần  xuyên  thủng  bảy 

lỗ  tám  hang(3)  mới  được." 

Tụng  rằng  :

 "Xong  việc  ông  tăng  thật  rảnh  rang 

 Trên giừờng  thẳng  cẳng duỗi  chân  nằm 

 Trong  mộng  từng  thuyết  viên  thông  ngộ 

 Rửa  niiớc  thơm  xong,  nhè  mặt  khạc." 

Cái  này  đã  thành  công  án,  về  sau  các  vị  Lão  túc  cùng 

nó  phát  minh  rât  nhiều. 

11  Bọn  Ông  Hiền  Hộ,  mười  sáu  Cư sĩ  Bồ  tát. 

2)  Chỗ  dựa  nương  của  Phật  tử. 

31  Nghĩa  là  lời  nói  rối  rắm,  vu  vơ.  Các  thành ngữ  đồng  nghĩa  khác  như : 

thất  linh  bát  lạc,  thất  thượng  bát  lạc. 
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Thiều Quốc  sư ban đầu  ra  mắt Tổ Long Nha,  hỏi  rằng  : 

"Trời  không  che,  đất  không  chở,  lý  ấy  thế nào  ?" 

Đáp  :  "Đạo  thì hợp  như thế." 

Phàm  trải  qua  mười  bảy  lần  thưa  hỏi,  Tổ  chỉ  đáp  như 

vậy.  Ngài  lại  xin  dạy  bảo,  Tổ  nói  :  "Đạo  ấy  về  sau  ông  sẽ 

tự hiểu." 

Về  sau,  ở  núi  Thông  Huyền,  Ngài  Thiều  đang  tắm, 

bỗng  tỉnh  ngộ  chuyện  trước,  bèn  đầy  đủ  oai  nghi,  hướng 

về  chỗ  Tổ  Long  Nha  làm  lễ,  rồi  nói  :  "Lúc  ấy  mà  nói  cho 

tôi,  thi  hôm  nay  nhất  định  phải  bị  mắng." 

Sau,  Ngài  đến  tham học  Tổ  Pháp  Nhãn. 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Pháp  Nhãn  :  "Như  thế nào  là  một 

giọt  nước  Tào  Khê  ?" 

Tổ  Nhãn  nói  :  "Là  Tào  Khê  một  giọt nước." 

Nhà  sư ngơ ngẩn  lui  ra. 

Ngài  đang ngồi  một bên hoát nhiên  khai  ngộ,  cái  nghi 

vướng  bấy  lâu  như băng  tan  rã.  Đến  đây  mới  được  suốt bảy 

lỗ,  tám  hang. 

Ngài  làm  bài  kệ  :

 "Thông Huyền  chót  đảnh 

 Chẳng phải  nhân gian 

 Ngoài  tâm  không pháp 

 Ngập  mắt  núi  xanh.” 

Tổ  Pháp  Nhãn  nghe  qua,  nói  rằng  :  "Một bài  kệ  này, 

khá  khởi  lên  Tông  của  ta." 

Hòa  thượng Thạch Thê  nhân  có  thị  giả  mời  đi  tắm, bèn 

hỏi  :  "Đã  chẳng  rửa  bụi,  cũng  chẳng  rửa  thân,  ông  làm  thế 

nào  ?" 
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Thị  giả  đáp  :  "Hòa  thượng  đi  trước,  rồi  tôi  đem  thuốc 

tạo-giác(1)  lại  sau." 

Hòa  thượng cười  ha  hả,  cơ hồ  bị  thị  giả  một phen nhổ 

nước  miếng  qua  mặt  ! 

Có  nhà  sư hỏi  Thiền sư Thiên u  Cái  :  "Có  một cái Viện 

tên  là   Vô  Cấu  Tịnh  Quang Thiền viện,  sửa  thành nhà  tắm.  Có 

người  hỏi  -ẻ  "Đã  là  Vô  Cấu  Tịnh  Quang,  vì  sao  lại  làm nhà 

tắm  ?"  Tôi  không  đáp  được." 

Ngài  Thiên  u   Cái  đáp  thay  rằng  :

 "Ba  Thu  đêm  trăng sáng 

 Việc gì  lại họp  nhau." 

Ngài  Đơn  Hà  lại  tụng  rằng  :

 "Tuy  là  đáp  tận  ý   sâu xa 

 Khổ nỗi  đem  ra  chẳng điúỵc gần 

 Muốn  hiểu  "xita  nay  vô  cấu"  ấy 

 Phải  vào  trong  mtàc gặp  tnàng  nhân." 

Con  gái  của  Ông  Long  Đồ  Phạm  Tuân,  từng  được  Tổ 

Tử  Tâm  ấn  khả   ở  Kim  Lăng,  lập  ra  một  nhà  tắm,  nơi  cửa 

yết  tấm  bảng  rằng  :  "Một  vật  cũng  không,  tẩy  rửa  cái  gì  ? 

Mảy  bụi  nếu   có,   khởi  từ  đâu  lại  ?  Nói  được  một  câu  cho 

ra  nghĩa  lý,  mới  được  vào  nhà  này  mà  tắm. 

 "Cổ  Linh  chỉ  mới  biết  lau  lưng  !  Khai  sĩ  nào  từng  rõ 

tánh  !  Muốn  chứng  Ly  Câu  Địa,  thì  phải  suốt  thân  chẳng 

nhiễm.  Hết  thảy  đều  bảo  nước  để  rửa  sạch  cái  dơ,  nào  hay 

nước  cũng  là  trần  (bụi).  Dầu  cho  cả  nước  và  dơ chóng  trừ, 

đến  đây  cũng  cần  rửa  sạch  hết   V' 

u  Giông  xà  phòng,  dùng  để  tắm. 
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Sau  này  cô  xuẩt  gia  làm  ni  cô  tên  là  Duy  Cửu. 

Các  vị  Tôn  túc  trong  mộng  nói  mộng,  mỗi  mỗi  chỉ 

ra  cái  "diệu  xúc  rõ  bày",  có  thể  cùng  mười  sáu  vị  Khai  sĩ 

cùng  tham. 

VI.  VIÊN  THÔNG  VỀ  PHÁP TRAN

Kinh  :  Ông  Ma  Ha  Ca  Diếp  và  Tỳ  kheo  ni  Tử   Kim 

Quang...  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân 

Phật,  thưa  rằng':  “Trong  kiếp  xưa  ở  cõi  này  có  Phật  ra 

đời,  tên  là  Nhật  Nguyệt  Đăng,  tôi  được  thân  cận,  nghe 

pháp,  tu  học.  Sau  khi  Phật  diệt  độ,  chúng  tôi  cúng  dường 

Xá  Lợi,  thắp  đèn  sáng  mãi  ;  lại  lấy  vàng  sắc  tía  đắp  thếp 

hình  tượng  Phật.  Từ   đó  đến  nay,  đời  đời  kiếp  kiếp,  thân 

thể  thường  toàn  vẹn  sáng  ngời  như  vàng  thắm.  Nhóm  Tỳ 

kheo  ni  Tử   Quang  này  tức  là  quyến  thuộc  của  tôi  lúc  đó, 

cũng  đồng  một  thời  phát  tâm  như  tôi.  Tôi  quán  sát  sáu 

trần  của  thế gian  thay  đổi  biến  hoại,  chỉ  dùng  pháp  không 

tịch,  tu  định  diệt  tận,  thân  tâm  mới  có  thể  trải  qua  trăm 

nghìn  kiếp  như  thời  gian  khảy  móng  tay.  Tôi  do  cái  pháp 

Không  mà  thành  A  La  Hán.  Đức  Thế Tôn  bảo  tôi  tu  hạnh 

đầu  đà  bậc  nhất.  Pháp  nhiệm  mầu  mở  sáng,  các  lậu  đều 

tiêu  diệt. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  tôi,  thì 

do  pháp  trần  là  hơn  cả.” 

 Thông  rằng  :  Trước  có  nói  các  bậc  diệt  tận  định  đắc 

bậc  Thanh  Văn  tịch  diệt,  duy  Ngài  Đại  Ca  Diếp,  ý  thức  diệt 

đã  lâu,  mà  hiểu  biết  đều  tròn  vẹn,  chẳng  nhờ  tâm  niệm. 

Ngài  ngộ  được  các  pháp  là  không  tịch  mà  thành  A  La  Hán. 

Sáu  trần  như  sanh,  là  ở  trong  Không  mà  sanh  ;  sáu  trần
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như  diệt,  về  nơi  Không  mà  diệt.  Trần  có  sanh  diệt,  tánh 

Không  chẳng  hoại.  Trừ  sạch  pháp  trần,  đó  là  pháp  Không. 

Cái  ý  chẳng  duyên  ra  pháp,  được  không  sanh  diệt.  Nên  có 

thể  vượt  qua  trăm  ngàn  kiếp  như khảy  móng  tay.  Cho  đến 

nay,  Ngài  Ca  Diếp  vẫn  giữ  áo  cà  sa  vàng  của  Phật,  nhập 

đinh  trong  núi  Kê  Túc,  chờ  Đức  Di  Lặc  hạ  sanh  mà  trao  lại, 

đó  là  sự  linh nghiệm  vậy. 

Tỳ kheo ni Tử Kim Quang kiếp xưa là một cô  gái nghèo. 

Thuở ấy,  Ngài  Ca  Diếp  làm  người  thợ đúc.  Cô  lấy vàng nhờ 

người  thợ  đúc  thếp  vàng  mặt  Phật,  nguyện  đời  đời  kiếp 

kiếp  làm  vợ  chồng  không  tình  ân  ái.  Cảm  ứng  được  chín 

mươi  mốt  kiếp  sanh  cõi  trời,  thân  thường  toàn vẹn vàng chói. 

Nay  gặp  Phật  xuâ't  gia,  quả  nhiên  thỏa  được  nguyện  xưa. 

Thiền  sư Vĩnh  Gia  Huyền  Giác  tinh  thâm  hết  ba  tạng 

kinh  điển,  rành  Thiên  Thai  Chỉ Quán,  pháp  môn viên  diệu. 

Trong  cả  bốn oai nghi  thường  sáng  rõ pháp thiền  quán.  Sau, 

nhân  Thiền  sư Khê  Lãng khuyên  khích,  cùng Thiền  sư Đông 

Dương  Sách  đến  Tào  Khê.  Mới  vừa  đến,  đi  quanh  Tổ  ba 

vòng,  rồi  chống  trượng  đứng  yên. 

Tổ  nói  :  "Phàm  là  Sa  môn,  đầy  đủ  ba  ngàn  oai  nghi, 

tám  vạn  tế hạnh.  Đại  đức  từ  phương  nào  lại,  mà  tỏ  ra  quá 

nhiều  ngã  mạn  ?" 

Huyền  Giác nói  :  "Việc  sanh  tử là  lớn lao,  cái vô  thường 

rất  nhanh  chóng  !" 

Tổ  nói  :  "Sao  chẳng  hội  cái  vô  sanh,  tỏ  suốt cái  không 

chóng  ?" 

Huyền Giác n ó i:  "Thể tức vô sanh, rõ vốn không chóng." 

Tổ  nói  :  "Y  vậy." 

Khi  ấy  đại  chúng  đều  kinh  ngạc.  Ngài  Huyền  Giác 

mới  đầy  đủ  oai  nghi  làm  lễ  Tổ,  chốc  lát  từ  giã. 
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TỔ  nói  :  "Về   gấp  thế sao  ?" 

Huyền  Giác  nói  :  “Vốn  tự  chẳng  động,  nào  có  sự gấp

ư ?" 

Tổ  nói  :  "Ai  biết  là  chẳng  động  ?" 

Huyền  Giác  nói  :  "Đó  là  Ngài  tự  sanh  phân  biệt." 

Tể  nói  :  "Ông  thật  là  được  cái  ý  chỉ  vô  sanh." 

Huyền  Giác  nói  :  "Vô  sanh  mà  có  ý  ư ?" 

Tổ  nói  :  "Không  có  ý  thì  ai  phân biệt  ?" 

Huyền  Giác  nói  :  "Phân biệt  cũng  chẳng  phải  ý." 

TỔ  khen  ngợi  :  "Hay  lắm,  hay  lắm,  ít  ra  hãy  ở  lại  một 

đêm." 

Thời  ấy  gọi  Ngài  là   "Một  Đêm  Giác”. 

Chỗ  này,  nếu  chẳng  diệt  ý  căn  từ  lâu,  đắc  vô  sanh 

nhẫn,  thì  đâu  có  thể  ứng  đáp  như âm  vang  dội  theo  tiếng 

vậy  được.  Từ  Ngài  Kiều  Trần  Na  đến  đây  là  sáu  vị  Thánh. 

Nói  là  diệu  âm,  diệu  sắc,  diệu  hương,  diệu  xúc,  đều  gọi  là 

Diệu,  vì  không  ràng buộc  nơi  trần  vậy.  Đây  chính  là  do  sáu 

trần  mà  chứng  viên  thông. 

VII.  VIÊN  THÔNG  VỀ  NHÃN  CĂN

Kinh  :  Ông  A  Na  Luật  Đà  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 

dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  lúc  mới 

xuất  gia,  thường  thích  ngủ  nên  Phật  la  tôi  là  loài  súc  sanh. 

Tôi  nghe  Phật  mắng,  khóc  lóc  tự  trách,  suốt  bảy  ngày 

không  ngủ,  hư  cả  hai  con  mắtẳ

“Đức  T h ế Tôn  dạy  tôi  tu  pháp  Lạc  Kiến  Chiếu  Minh 

Kim  Cương  Tam  Muội.  Tôi  chẳng  do  con  mắt,  xem  thấy 

mười  phương  rỗng  suốt  rõ  ràng  như  xem  trái  cây  trong 

bàn  tay.  Như  Lai  ấn  chứng  cho  tôi,  thành  A  La  Hán. 
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“Phật  hỏi  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  tôi,  thì  xoay 

cái  thấy  trở  về  bản  tánh,  đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  :  Ông A Na  Luật Đà là con Vua  Bạch Phạn,(1) 

với  Phật  là  anh  em  chú  bác.  Trong  đời  quá  khứ  dâng  cho 

một  vị  Bích  Chi  Phật  một  bữa  cơm,  cảm  ứng  được  chín 

mươi  mốt  kiếp  có  cái  vui  như ý.  Phật  thường  la  rằng  "Ôi, 

ôi,  sao  lại  ngủ.  Như loài  ốc,  loài  sò  ngủ  một  giấc  cả  ngàn 

năm,  chẳng  nghe  tên  hiệu  của  Phật."  Từ  đó,  ông   c ố  gắng 

đến  mù  cả  mắt,  bèn  được  một  nửa  phần  thiên  nhãn. 

Đại  Trí  Luận  nói  "Thiên  nhãn  của  Ông  A  Na  Luật  do 

tứ  đại  tạo  sắc,  thanh  tịnh  được  một  nửa.  Thiên  nhãn  của 

Phật cũng  là  tứ  đại  tạo  sắc  mà  thanh  tịnh  khắp  cả." 

Cái  Tam  Muội  Lạc  Kiến  Chiếu  Minh  Kim  Cang  là  pháp 

môn  xoay  cái  thấy  trở về  nguồn  tánh.  Minh  thuộc  sở,  chiếu 

thuộc  năng.  Trong chỗ  minh,  cái  chiếu  thường  soi  tỏ.  Trong 

chỗ  chiếu,  cái  thấy  thấy  suôi.  Chiếu  từ  đâu  mà  lại  ?  Thấy 

từ  đâu  khởi  ra  ?  Cho  đến  chỗ  thấy  mà  không  có  chỗ  thấy, 

chiếu  soi  mà  không  có  chỗ  chiếu  soi,  liền  được  Kim  Cương 

Tam  Muội.  Đó  là  thể  của  cái  chiếu,  nguồn  của  cái  thấy  vậy. 

Kim  Cương  phá  nát  tất  cả,  thấy  và  chiếu  đều  tiêu  vong,  ấy 

là  Tam Muội  Chánh Định,  tức  là  cái bản thể Tịch Chiếu vậy. 

Vui  theo  cái  quán  chiếu  này,  nghĩa  là  xoay  cái  thấy  trở về 

nguồn  tánh.  Cho  đến  được  thiên  nhãn,  thì cũng chẳng phải 

chỗ  luận  bàn  đến  được. 

Ngài  Đức  Sơn khi mới  đến Tổ Long Đàm,  tuốt vào pháp 

đường,  nói  :  "Lâu  nay  vang  tiếng  Đầm  Rồng  (Long  Đàm), 

nay đến nơi,  đầm  lại  chẳng thấy, mà  rồng cũng chẳng hiện." 

])  Em  Vua  Tịnh  Phạn. 
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TỔ  Đàm  tiến  lên,  nói  :  "Ông  đã  đích  thân  đến  Long 

Đàm  (Đầm  Rồng).  Căn  cứ  vào  cơ  duyên  lúc  mới  đến  này 

thì  đáng  nhận  y bát  của  Long  Đàm." 

Một buổi  tối,  đang đứng  hầu  Tổ. 

Tổ  Long  Đàm  nói  :  "Khuya  rồi  sao  chẳng  về  nghỉ  ?" 

Đức  Sơn  chỉnh  tề  bước  ra  rồi  trở  lui,  nói  :  "Ngoài  tối 

lắm." 

Tổ  Đàm  đốt cây  đuốc  giấy  đưa  cho  Ngài  Đức  Sơn,  Ngài 

định cầm  lây,  Tổ  Đàm  liền  thổi  tắt.  Đức  Sơn hoát nhiên  đại 

ngộ,  bèn  lễ  bái. 

Tổ  hỏi  :  "Ông  thấy  cái  gì  ?" 

Ngài  Sơn  nói  :  "Từ nay  trở đi,  không còn nghi  cái  đầu 

lưỡi  của  Lão  Hòa  thượng  trong  thiên hạ  nữa." 

Hôm  sau,  Tổ  Long  Đàm  lên  tòa  giảng,  nói  với  đại 

chúng  :  "Trong  đây  có  một  gã  răng  như  đao  kiếm,  miệng 

như chậu  máu,  một  gậy  đánh  cho  chẳng  quay  đầu,  mai  kia 

hướng  lên  đỉnh  núi  cô  cao,  lập  đạo  ta  ở  đó." 

Đức  Sơn  đem bộ  Sớ Sao  kinh  Kim  Cương  Ngài  đã  viết 

từ trước,  chất  trước  pháp  đường,  cầm  cây  đuốc  mà  nói rằng  : 

"Có  cùng  tột  các  lý  lẽ  diệu  huyền  cũng như một  mảy  lông 

để  giữa  thái  hư  !  Thấu  suốt  hết  các  mấu  chốt  của  đời  cũng 

như một  giọt  nước  rơi vào  biển  cả  !" 

Rồi  đốt  sạch,  làm  lễ  từ  giã  Tổ mà  ra  đi. 

Như cái  pháp  nhãn  Ngài  Đức  Sơn  đắc,  so  với  Ông  A 

Na  Luật  Đà  nhiều  ít  giông  nhau. 

Tổ  Lâm  Tế lúc  sắp  tịch,  nói  bài  kệ  :

 "Theo  dòng  không  dứt,  hơi  đâu  hỏi-tại sao 

 Chân  chiếu  vô  biên,  lấy  chi  nói  ta-người
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 Cái  lìa  tướng,  lìa  danh  kia,  ngiữi  chẳng  nhận 

 Kiếm  bén  đứt  lông,  dùng  rồi phải gấp  mài." 

Tổ  lại  nói  với  đại  chúng  :  "Sau  khi  ta  diệt  độ,  không 

được  diệt  mất  Chánh  Pháp  Nhãn  Tạng  của  ta." 

Ngài  Tam  Thánh  bước  ra,  thưa  :  "Sao  dám  diệt  mất 

Chánh  Pháp  Nhãn  Tạng  của  Hòa  thượng  !" 

Tổ  Tế nói  :  "Về  sau,  có  người  hỏi,  ông nói  thế nào với 

họ  ?" 

Ngài  Thánh  liền  hét. 

Tổ  Tế  nói  :  "Ai  biết  Chánh  Pháp  Nhãn  Tạng  của  ta, 

hướng  về  con  lừa  mù  ây  mà  diệt  mất." 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Nửa  đêm  y  bát  truyền  Huệ  Năng 

 Rối  loạn  Hoàng Mai,  bảy  trăm  tăng 

 Một  chi  Lâm  Tế,  Chánh  Pháp  Nhãn 

 Lừa  mù  diệt  mất,  người  đắc  đầu  ? 

 Tâm  tăm  ấn  nhau

 Tổ TỔ truyền  đăng

 Khỏa  bằng  núi,  biển

 Biến  hóa  đại  bàng

 Chỉ danh  ngôn  ấy khó  suy  liởĩĩg

 Đều  là  thủ  đoạn  thoát  bay  lên  l" 

Đến  chỗ  này  thì  Chánh  Pháp  Nhãn  Tạng  còn  lại  diệt 

mất,  huống  gì là  thiên  nhãn  kia  ? 

VIII.  VIÊN  THÔNG  VỀ  TỶ  CĂN

Kinh  :  Ông  Châu  Lợi  Bàn  Đặc  Ca  liền  từ  chỗ  ngồi 

đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  thiếu
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tụng  trì,  không  có  tánh  đa  văn.  Ban  đầu  gặp  Phật,  nghe 

pháp  xuất  gia,  ghi  nhớ  một  câu  kệ  của  Như  Lai  trong  một 

trăm  ngày,  thì  nhớ  trước  quên  sau,  nhớ  sau  quên  trước. 

Phật  thương  tôi  ngu  muội,  dạy  tôi  an  cư,  đều  hòa  hơi  thở 

ra  vào.  Tôi  quán  hơi  thở,  cùng  tột  sự  nhỏ  nhiệm  của  các 

tướng  sanh,  trụ,  dị,  diệt,  các  hành  trong  từng  sát  na,  thì 

tâm  hoát  nhiên  được  đại  vô  ngại,  cho  đến  các  lậu  đều 

sạch  hết,  thành  A  La  Hán.  Trước  pháp  tọa  của  Phật,  được 

ấn  chứng  thành  quả  Vô  Học. 

“Phật  hỏi  tôi  về  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  tôi, 

thì  xoay  hơi  thở  theo  về  Không,  đó  là  thứ  nhât.” 

 Thông  rằng  :  Đây  là  vị  Tỳ  kheo  đọc  thuộc  lòng  chữ 

"  Chữu"   là  cái   chổi  vậy.  Đời  quá  khứ  là  pháp  sư mà  bỏn  sẻn 

pháp,  nên  bị  quả  báo  ngu  độn.  Tuy  ít  đa  văn,  nhưng  ít  bị 

tán  loạn,  nên  có  thể  điều  tức  mà  thấu  nhập.  Sự  thô  tế của 

hơi  thở  là  do  tâm  sanh  diệt.  Tâm  dần  dần  ngừng  nên  hơi 

thở  từ  từ  vi  tế.  Tâm  và  hơi  thở  nương  lẫn  nhau,  mà  đến 

cùng  tột  các  tướng  sanh,  trụ,  dị,  diệt,  các  tướng  rất  vi  tế 

của  các  hành  trong  khoảng  sát  na,  thì  hơi  thở  tức  là  không 

hơi  thở,  tâm  là  vô  tâm.  Trong  khoảng  sát  na,  thấu  nhập 

Kim  Cang Càn Huệ  Địa, nên  được  hoát nhiên vô  ngại.  Cảnh 

giới  ngộ  này,  thì  ngôn  ngữ,  nghĩ  suy  không  thể  đến  được. 

Xưa,  Thượng  thơ  Mạc  Tương  khi  làm  quan  xứ  Tây 

Thục,  ra  mắt  Thiền  sư  Nam  Đường  Tỉnh,  hỏi  chỗ  tâm  yếu. 

Tổ  bảo  hãy  hướng  về  chỗ  tốt  mà  tỉnh  thức.  Vừa  bước  vào 

cầu  tiêu,  bỗng  nghe  mùi  hôi,  vội  lấy  tay bịt  mũi,  bèn  chợt 

tỉnh ngộ.  Liền  trình bài  kệ  :

 "Xưa  nay  cốt  cách  thích  phong  lưu 

 Cười  cho  ai  đó  hiiớng  ngoài  cầu
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 Muôn  sai  ngàn  khác,  không đâu kiếm 

 Đắc  cái  xiỉa  nay  ở  mũi  đần." 

TỔ  Nam  Đường  đáp  rằng  :

 "Một  pháp  vừa  thông,  pháp  pháp  Như 

 Dọc  ngang  diệu  dụng  còn  tìm  đâu 

 Rắn  xanh  khỏi  hộp,  quân  ma  nép 

 Bích  nhãn  Hồ  Tăng  cười gật  đầu.” 

Đây  cũng  là  xoay  hơi  thở  theo  về  Không,  mà  bỗng 

nhiên chứng nhập.  Có  thể cùng thầy Tỳ  kheo  tụng chữ   "Chổi"  

thây  mặt  nhau  ! 

IX.  VIÊN  THÔNG  VỀ  THIỆT CẢN

Kinh  :  Ông  Kiều  Phạm  Bát  Đề  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 

dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  mắc  khẩu 

nghiệp,  trong  kiếp  quá  khứ  coi  thường,  giỡn  cợt  Sa  môn 

nên  đời  đời  kiếp  kiếp  mắc  tật  nhai  lại  như  trâu.  Như  Lai 

chỉ  dạy  tôi  pháp  môn  “Nhât  Vị  Thanh  Tịnh  Tâm  Địa”, 

tôi  diệt  được  tâm  thức,  vào  Tam  Ma  Địa.  Quán  biết  cái 

vị  không  phải  thân  thể,  không  phải  món  vật,  liền  đó  được 

vượt  thoát  các  lậu  của  thê  gian,  trong  thoát  hết  thân  tâm, 

ngoài  mất  tan  thế  giới,  xa  lìa  ba  cõi  như  chim  xổ  lồng,  rời 

hết  dơ  nhiễm,  tiêu  mất  trần  tướng,  pháp  nhãn  thanh  tịnh, 

thành  A  La  Hán.  Như  Lai  ấn  chứng  cho  tôi  thành  đạo 

Vô  Học. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như chỗ  chứng  của  tôi  thì 

trả  cái  vị,  xoay  cái  biết  về  gốic  tánh,  đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  :  Ông  Kiều  Phạm  Bát  Đề  lưỡi  khác  người 

mà  biết  mùi  vị.  Do  có  tật  nhai  lại  như trâu,  mà  trâu  là  loài
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vật,  chỉ  biết  cây  cỏ  mà  thôi,  nay  hình  dáng  cái  lưỡi  như 

trâu,  mà  phân  biệt  rõ  được  các  vị,  là  do  nơi  cái  gốc  của 

lưỡi.  Quán  xét  mùi  vị,  xoay  lại  cái  biết,  thì  vị  có  nhiều  thứ 

mà  cái  biết  này  không  hai.  Cái  biết  này  lúc  chưa  xoay  lại, 

thì  tâm  thức  chưa  diệt,  đó  là  hữu  lậu.  Xoay cái biết về  Không, 

biết  mà  không  có  chỗ biết,  nên  là  vô  lậu.  Cái biết này  chẳng 

do  căn  sanh  nên  không  phải  thân,  không  do  cảnh  mà  có, 

nên  không  phải  vật.  Không  phải  thân  nên  trong  thoát  hết 

thân  tâm  ;  không  phải  vật,  nên  ngoài  mất  tan  thế giới.  Do 

vậy,  lìa  tâm  dơ  nhiễm,  tiêu  mâ't  ngoại  trần,  được  ý  sanh 

thân,  thường  ở  cõi  trời,  được  người,  trời  cúng  dường.  Phật 

vì  muốn  xóa  đi  nghiệp  nhạo  báng  nên  cho  Ngài  xâu  chuỗi 

ngọc,  dạy niệm  Phật,  gọi  là  pháp  môn  “Nhất  Vị  Thanh Tinh 

Tâm  Địa".  Từ  vô  thủy  đến  nay,  các  nghiệp  do  căn  lưỡi  tạo 

ra,  lập  tức  thanh  tịnh,  do  đó  được  tâm  tịch  diệt,  vào  định 

bình  đẳng,  bèn  nếm  mùi  đạo  vậy. 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  đem  trái  cây  cho  Tổ  Quy  Sơn. 

Tổ  nhận  lấy,  hỏi  :  "Ở  đâu  mà  có  vậy  ?" 

Ngài  Ngưỡng  Sơn nói  :  "Trong  vườn nhà." 

Tổ  Quy  Sơn  nói  :  "Đã  ăn  chưa  ?" 

Đáp  :  "Chưa  dám  nếm,  trước  dâng  lên  Hòa  thượng." 

Tổ  nói  :  "Là  ai  đó  ?" 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  nói  :  "Là  Huệ  Tịch." 

Tổ  nói  :  "Đã  là  ông  đó,  sao  lại  bảo  ta  nếm  trước  ?" 

Ngài  Ngưỡng  nói  :  “Hòa  thượng  thì  nếm  ngàn  nếm 

vạn." 

Tổ  Quy  Sơn  bèn  ăn  mà  nói  :  "Còn  chua  chát." 

Ngài  Ngưỡng  nói  :  "Chua  chát  vẫn  là  tự biết." 

Tổ  Quy  Sơn  không  nói  gì. 
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Lại  Tổ  Huyền  Sa  cùng  Ông  Vi  Giám  Quân  đang  ăn 

trái  cây. 

Ông Vi hỏi  :  "Như thế nào là  dùng hàng ngày mà  chẳng 

biết  ?" 

TỔ  Sa  cầm  trái  cây  đưa  lên,  nói  :  "Ăn  đi." 

Ông  Vi  ăn  trái  cây  xong,  lại  hỏi  nữa. 

Tể  Sa  nói  :  "Chỉ  cái  ây  là  dùng  hàng  ngày  mà  chẳng 

biết  !" 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  nói   tự biết.   Ngài  Huyền  Sa  nói   chẳng 

 biết.   Đó  là,  biết  mà  chẳng biết,  chẳng biết  mà  biết.  "Trả  mùi 

 vị,  xoay  cái  biết  về  gốc  tánh",   là  phải  thấy  như thế,  biết  như 

thế,  mới  gọi  là  Pháp  Nhãn  Thanh  Tịnh. 

X.  VIÊN  THÔNG  VỀ  THÂN  CĂN

Kinh  :  Ông  Tất  Lăng  Già  Bà  Ta  liền  từ chỗ  ngồi  đứng 

dậy,  đảnh  lễ  chân  Phật  rồi  thưa  rằng  :  “Lúc  ban  đầu  mới 

phát  tâm  theo  Phật  vào  đạo,  thường  nghe  Như  Lai  dạy  về 

những  việc  không  thể  vui  được  trong  thế  gian.  Đang  khi 

khất  thực  trong  thành,  giữa  đường,  tâm  suy  nghĩ  về  pháp 

môn  Phật  dạy,  thình  lình  bị  gai  độc  đâm  chân,  toàn  thân 

đau  đớn.  Tâm  niệm  tôi  có  biết  sự  đau  đớn  ây  ;  tuy  biết 

đau  đớn  mà  cũng  biết  cái  tâm  thanh  tịnh  không  có  cái 

đau  và  cái  biết  đauề  Tôi  lại  suy  nghĩ,  vậy  thì  chỉ  một  thân 

lại  có  hai  cái  biết.  Nhiếp  tâm  chẳng  bao  lâu  thân  tâm 

bỗng  nhiên  rỗng  không,  trong  khoảng  hai  mươi  mốt  ngày, 

các  lậu  đều  tiêu  hết,  thành  quả  A  La  Hán,  được  Phật  ấn 

chứng  là  bậc  Vô  Học. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  tôi  thì 

thuần  một  giác  tánh,  tan  mất  cái  thân,  đó  là  thứ  nhất.” 
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 Thông  rằng  :  Ông  Tất  Lăng  Già  Bà  Ta  gọi  thần  sông 

là  "  con  Tỳ".(1)  Vì  trong  các  đời  trước  có  thói  quen  quý  tộc, 

hiện  tại  không  thể  bỏ  quên  thân  thể.  Nên  khi  gai  độc  đâm 

vào  chân,  toàn  thân  đau  đớn  bèn  tỉnh  nhập. 

Tuy  có  cái  biết  để biết  cái  đau,  nhưng  cái  biết  là  tâm 

thanh  tịnh,  lìa ngoài  năng  và  sở,  sự đau  đớn không  thể đến 

được.  Đau  là  cái  bị  biết,  thì  cái  biết  có  thể  biết  nó.  Còn  cái 

biết  là  cái  hay  biết,  thì  cái  đau  không  thể  làm  nó  đau.  Một 

cái  có  sự  đau,  một  cái  không  đau.  Đã  biết  có  đau  lại  biết 

không  đau,  thế thì  một  thân  lại  có  hai  cái  biết  sao  ? 

Cái  biết  vôn  chỉ  một  cái  Chân,  biết  đau  tức  là  vọng. 

Do  đó,  nhiếp  tâm  niệm  :  ngoài  thì  quên  mất  thân  thể,  chỗ 

biết  đều  mâ^t  ;  trong  quên  mất  tâm,  cái  hay  biết  cũng  tan. 

Tỳ  :  đầy  tớ  gái. 

Ông  Trưởng  lão  Tất  Lăng  Già  Bà  Ta  hay  sợ  đau  mắt  ;  ông  đi  khẵt 

thực  thường  phải  qua  sông  Hằng.  Đến  bờ  sông,  khảy  móng  tay  rồi  nói  : 

"Tớ  gái  nhỏ,  ngừng  lại,  đừng  cho  chảy."  Nước  liền  rẽ  hai  cho  ông  đi 

qua.  Bà  Thần  sông  Hằng  đến  nơi  Phật  bạch  rằng  :  "Đệ  tử  Phật,  Ông 

Tất  Lăng  Già  Bà  Ta,  thường  hay  mắng  tôi  là  :  Tớ  gái  nhỏ,  ngừng  lại,  

đừng  cho  chảy." 

Đức  Phật  dạy  Ông  Tâ't  Lăng  Già  Bà  Ta  xin  lỗi,  ăn  năn  với  Bà  Thần 

sông  Hằng. 

Ông  Tất  Lăng  Già  Bà  Ta  liền  chắp  tay,  nói  với  Bà  Thần  sông  :  "Cô 

tớ  gái  nhỏ,  nay  ăn  năn  xin  lỗi  cô." 

Đại  chúng  cười  rộ.  Nói  rằng  sao  xin  lỗi  mà  lại  còn  mắng  vậy. 

Đức  Phật  dạy  Bà  Thần  sông  Hằng  :  “Bà  thây  Ồng  Tất  Lăng  Già  Bà 

Ta  chắp  tay  ăn  năn  xin  lỗi  chăng  ?  Ãn  năn  xin  lỗi  không  có  kiêu  căng,  

nhưng  còn  lời  nói.  Nên  biết  chẳng  phải  hung  dữ.  Người  này  nám  trăm 

đời  đến  nay  thường  đầu  thai  vào  nhà  Bà  La  Môn.  Hằng  ỷ  mình  sang,  

khinh  hèn  người  khác,  là  chỗ  thói  quen  xưa  nay.  Chỉ  miệng  nói  mà  thôi,  

lòng  không  có  kiêu  ỷ.  Các  vị  A  La  Hán  cũng  y  như  vậy  :  tuy  dứt  lìa 

các  sự  ràng  buộc,  sui  khiến  sai  biểu,  nhưng  dường  còn  thừa  thói  cũ." 
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Thân  và  tâm  bỗng  nhiên  rỗng  không,  liền  chứng  vô  học. 

Chỉ  còn  một  cái  giác  thanh  tịnh,  nên  gọi  là  thuần  một  giác 

tánh.  Ở  trong  cái  thuần  giác,  thì  năng  và  sở  đều  xa  lìa.  Thế 

mới  tan  mâ't  cái  thân,  thân  đã  tan  biến,  thì  thoát  khỏi  lập 

tức  các  việc  không  thể vui  thích  của  thế gian. 

Xưa,  Đức  Tứ Tổ  Ưu  Bà  Cúc  Đa  có  gặp  một  người  bám 

trước  thân  kiến  xin  cứu  độ. 

Tổ  nói  :  "Cầu  pháp  cứu  độ  thì  phải  tin  lời  ta,  chẳng 

trái  lời  ta  dạy." 

Người  ấy nói  :  "Đã  đến cầu  Thầy,  thì  phải nghe  lời  răn 

dạy." 

Tổ  bèn  biến  ra  một  bờ  núi  hiểm  trở,  trên  chót  có  nhô 

ra  một  cây  cao.  Tổ  dạy  người  ây  trèo  lên  cây.  Lại  ở  dưới 

cây,  hóa  ra  một cái  hố lớn,  sâu  rộng ngàn  tầm.  Tổ  dạy buông 

chân,  người  ấy  tuân  lời,  buông  hai  chân ra.  Dạy buông  một 

tay,  người  ấy  thả  một  tay.  Lại  dạy  thả  tay  kia,  người  ấy  đáp 

rằng  :  "Nếu  thả  luôn  tay  kia  thì  rớt  xuống hố chết  mất." 

Tổ  nói  :  "Trước  đã  cam  kết  là  tuân  lời  dạy,  nay  sao 

trái  với  ta  !" 

Khi  ấy,  người  kia  sự  thương  thân  liền  diệt,  thả  tay  rơi 

xuống,  thì  chẳng  thấy  cây,  thấy  hô" đâu  cả.  Liền  chứng  đạo 

quả. 

Ngài  Huyền Sa ban đầu muốn đi khắp nơi  tìm hỏi  thiện 

tri  thức.  Quảy  gói  ra  khỏi  núi,  ngón chân bị vấp  chảy máu, 

đau  nhức. 

Ngài than :  "Thân này chẳng phải có, đau từ đâu đến ?" 

Bèn  trở về  Tổ  Tuyết  Phong. 

Tổ  Tuyết  Phong  hỏi  :  "Cái  gì  là  Huyền  Sa  Sư Bị  Đầu 

đà  ?" 
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Ngài  nói  :  "Trọn  đời  chẳng  dám  dôi  gạt người." 

Lại  một ngày nọ,  Tổ kêu  lại  hỏi  :  "Bị  Đầu  đà  sao chẳng 

đi  khắp  nơi  mà  học  hỏi  ?" 

Ngài  nói  :  "Đạt  Ma  chẳng  đến  Đông  Độ,  Nhị  Tổ chẳng 

qua  Tây  Thiên." 

Tổ  ưng  nhận. 

Ngài  Vân Môn mới  đầu  ra  mắt Tổ Mục  Châu.  Tổ Châu 

vừa  thấy,  liền  đóng  cửa.  Ngài  Vân  Môn bèn  gõ  cửa. 

Tổ  Châu  hỏi  :  "Ai  ?" 

Ngài  đáp  :  "Tôi  đây." 

Tổ  nói  :  "Làm  gì  thế ?" 

Mục  Châu nói  :  “Việc  mình chưa  rõ,  xin thầy chỉ bày." 

Tổ  Châu  mở  cửa,  nhìn  một  cái,  liền  đóng  lại.  Cứ vậy, 

liên  tiếp  gõ  cửa  ba  ngày.  Đến  ngày  thứ  ba,  Tổ  Châu  mở 

cửa,  Vân  Môn  bèn  sấn  vào.  Tổ  Châu  nắm  đứng  lại,  hét  : 

“Nói,  nói  !" 

Vân  Môn  suy  nghĩ,  thì  Tổ  Châu  bèn  xô  ra,  nói  :  "Cái 

đồ  vô  dụng  hết  xài  !" 

Rồi  đóng sập  cửa,  làm  kẹt một  chân của Vân Môn.  Vân 

Môn  liền  triệt  ngộ. 

Tổ  chỉ  qua  tham  vấn  Tuyết  Phong. 

Như hai  ngài  Huyền  Sa,  Vân  Môn  cũng  là  sự  trở  lại 

của  Tất  Lăng  Già  Bà  Ta  vậy  !  Còn  mình  đây  cũng  bị  đau 

chân  mà  tập  khí  chẳng  chịu  trừ. 

Xlẳ VIÊN  THÔNG  VỀ  Ý  CĂN

Kinh  :  Ông  Tu  Bồ  Đề  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 

đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  từ  mênh  mông
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kiếp  đến  nay,  tâm  được  vô  ngại,  tự  nhớ  thọ  sanh,  kiếp  sô 

nhiều  như  cát  sông  Hằng.  Lúc  còn  trong  thai  mẹ  đã  biết 

tánh  không  tịch,  như  thê  cho  đến  cả  mười  phương  đều 

rỗng  không  và  cũng  khiến  chúng  sanh  chứng  đắc  tánh 

Không.  Nhờ  Như  Lai  phát  minh  tánh  Giác  là  Chân  Không, 

tánh  Không  tròn  sáng,  đắc  A  La  Hán,  tức  thời  nhập  vào 

Biển  Không  quý  báu  sáng  ngời  của  Như  Lai,  đồng  Phật 

tri  kiến,  được  ân  chứng  thành  Vô  Học.  Tánh  Không  Giải 

Thoát,  tôi  là  đầu  hết. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  tôi,  các 

tướng  nhập  vào  phi  tướng,  phi  và  sở  phi  đều  hết,  xoay 

các  pháp  về  Không,  đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  :  Ông  Tu  Bồ  Đề  từ  mênh  mông  sô"  kiếp 

đến  nay  rõ  được  tánh  Không,  nhưng  chỉ  biết  ngả  theo  cái 

Không  mà  thôi.  Nhờ  Phật  phát  minh  tánh  Giác  là  Chân 

Không,  mới  biết  cái  Không  sanh  trong  Đại  Giác  cũng  như 

một  bọt  nước  sanh  trong  biển  lớn,  thế nên  nói  là  cái  Biển 

Không  quý  báu  sáng  ngời.  Ngả  qua  cái  Không  thì  chẳng 

toàn  vẹn.  Chân  Không  là  toàn  vẹn.  Ngả  về  cái  Không  thì 

chưa  giải  thoát.  Chân  Không  tức  Giải  Thoát.  Chẳng  đốn 

nhập  Chân  Không,  thì  còn  ở  trong  cái  thấy  của  Nhị  thừa, 

chưa  đồng  với  cái  thây biết  của  Phật  vậy. 

 Các  titông  nhập  vào  phỉ  tướng,   ban  đầu  chỉ  là  cái  Không 

đơn  thuần,  nghĩa  là  làm  không  các  tướng.  Cái  phi  và  sở 

phi  đã  mất  hết,  kế đó  dùng  cái  không  Không,  tức  là  không 

luôn  cái  không  tướng.  Ban  đầu  là  xoay  các  tướng  về  Không, 

rồi  xoay  các  pháp  về  Không.  Tướng  nhân,  tướng  pháp  đều 

Không,  nên  trở  vào  trong  Biển  Không  quý  báu  sáng  ngời, 

như ngồi  yên  trong  núi  mà  thây  Pháp  Thân  Như  Lai.  Phật 

cũng  nói  "Ông  Tu  Bồ  Đề  thây  trước  Pháp  Thân  của  Ta." 
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Đây  là  một  chỗ  để nghiệm  ra  là  đồng  với  cái  thấy biết  của 

Phật. 

Nhà  sư tên  Trí  Thường  ra  mắt  Đức  Lục  Tổ. 

Tổ hỏi  rằng  :  "Ông  từ đâu  đến  đây,  muốn  cầu  chuyện

gì  ?" 

Đáp  rằng  :  "Thưa,  gần  đây  tôi  đến  Hồng  Châu,  núi 

Bạch  Phong,  lạy  ra  mắt  Hòa  thượng  Đại  Thông,  được  chỉ 

dạy  cái  nghĩa  thấy  tánh  thành  Phật,  mà  chưa  giải  quyết nổi 

nghi ngờ.  Từ xa  đến đây làm  lễ,  mong Hòa  thượng chỉ bày." 

Tổ nói  rằng  :  "Vị  kia  nói  gì,  ông  thử  thuật  lại  xem." 

Đáp  rằng  :  "Trí  Thường  này  đi  đến  đó,  trải  qua  ba 

tháng  mà  chưa  được  dạy  bảo.  Vì  thiết  tha  với  pháp,  nên 

một  đêm  một  mình  vào  phương  trượng  cầu  hỏi  :

"Như sao  là  bản  tâm,  bản  tánh  của  tôi  ? 

"Ngài  Đại  Thông  bèn  nói  :  "Ông  có  thây  hư  không 

chăng  ?" 

"Đáp  :  "Dạ,  thấy." 

"Hỏi  :  "Ông thấy hư không có  tướng dạng gì không ?" 

"Đáp  :  "Hư không  vô  hình,  nào  có  tướng  mạo  gì." 

"Ngài  Đại  Thông  nói  :  "Ông  hãy  thấy bản  tánh  cũng 

như  hư  không,  rốt  ráo  không  có  một  vật  để  thây,  gọi  là 

chánh  kiến.  Không  một  vật  để  biết,  gọi  là  thật  biết.  Không 

có  xanh,  vàng,  dài,  ngắn.  Chỉ  thấy  cái  bổn  nguyên  thanh 

tịnh,  cái  giác  thể  tròn  đầy  sáng  suốt,  thì  gọi  là  thấy  tánh 

thành  Phật,  cũng  gọi  là  cái  thấy  biết  của  Như Lai."  Kẻ  học 

đạo  này  tuy nghe  dạy  như vậy  mà  chưa  rõ  hiểu  chắc  chắn, 

xin  Hòa  thượng  chỉ  dạy." 

Tổ  nói  :  "Chỗ  dạy của  vị  ấy  vẫn  còn nằm  trong  tri  kiến, 

nên  khiến  ông  chưa  rõ,  nay  ta  chỉ  cho  ông bài  kệ  :
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"  Chẳng  thấy  một  pháp,  là  còn  cái không  thấy 

 Thật  như mây  nổi  che  mặt  trời 

 Chẳng  biết  một pháp,  là  giữ cái  không  biết 

 Lại  như thái  hư sanh  điện  chớp 

 Cái  thấy  biết ây  vìía  khởi  lên 

 Nhận  lầm,  bao giờ hiểu  phiíơng  tiện 

 Ông  trong  nhất  niệm  tự biết  lấy  Chẳng  Phải(1)

 Thì cái linh  quang chính  mình  thiửng  rõ hiện." 

Trí  Thường nghe  kệ  xong,  tâm  ý  rỗng nhiên,  bèn trình 

bài  kệ  :

 "Không  đâu,  khởi  thây  biết 

 Bám  tướng,  tìm  Bồ  Đề 

 Tình  còn  một  niệm  Ạ

 'ngộ" 

 Sao  thoát  khỏi xiữi  mê 

 Tự tánh  Giác  nguyền  thể 

 Theo  chiếu  uổng  trôi  lăn 

 Chẳng  vào  Tổ Si( thất 

 Mờ  mịt  chạy  hai  đầu." 

Thế  có  thể  nói  là  "  Nhất  niệm  biết  chẳng  phải"   thì   cái 

 chẳng  phải  (phi)  và  cái   chẽ  chẳng  phải  (sở  phi)  đều  dứt  hết. 

Từ  Ông  A  Na  Luật  Đà  đến  đây  là  năm  vị  Thánh,  nói  là 

xoay  cái  thấy,  quay  hơi  thở  trở  về,  đem  cái  mùi  vị  trở  lại, 

xoay  cái  pháp  về  nguồn,  đều  là  ngược  dòng  về  một.  Đó 

là  do  sáu  căn  mà  chứng  viên  thông  vậy.  Cái  xoay  ngược 

cái  nghe  của  Đức  Quan  Âm  kể  riêng  ra  với  chỗ  này,  vì  là 

cực  quả  của  Viên  Thông,  gần  với  địa  vị  Phật,  nên  để  ở  sau 

chót. 

J)  Tự  tri  Phi. 
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XII.  VIÊN  THÔNG  VỀ  NHÃN  THỨC

Kinh  :  Ông  Xá  Lợi  Phất  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 

đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  nhiều  kiếp  đến 

nay,  cái  thấy  từ  tâm  được  trong  sạch.  Như  th ế  mà  thọ 

sanh,  kiếp  số  nhiều  như  cát  sông  Hằng.  Các  pháp  thế gian 

và  xuất  thế  gian,  thảy  thảy  biến  hóa,  trong  một  cái  thấy 

đều  thông  suốt,  được  không  chướng  ngại.  Tôi  ở  giữa  đường 

gặp  Ca  Diếp  Ba,  anh  em  hợp  ý  nhau,  nói  pháp  nhân  duyên, 

ngộ  được  cái  tâm  không  bờ  cõi,  theo  Phật  xuất  gia.  Tánh 

giác  hằng  thấy  tròn  đầy  sáng  ngời,  được  đại  vô  úy,  thành 

A  La  Hán,  làm  trưởng  tử  của  Phật,  từ  miệng  Phật  mà 

sanh,  do  pháp  mà  hóa  sanh. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  như  chỗ  chứng  của  tôi,  thì 

cái  thây  của  tâm  phát  sáng,  sáng  khắp  cái  thây  biết,  đó 

là  thứ  nhât.” 

 Thông  rằng  :  Ông  Xá  Lợi  Phất  lúc  còn  trong  bụng  mẹ, 

thì bà  mẹ  biện  luận  sáng  láng hơn người  cậu.  Ông Cậu bảo  : 

"Thằng  bé  này  sanh  ra,  trí  huệ  không  ai  địch  nổi."  Rồi  sang 

Nam  Ân  học  pháp,  không  rãnh  thời  giờ  để  cắt  móng  tay, 

đó  là  Tỳ  kheo  Trường  Trảo.(1)

Lúc  chín  tuổi,  Ngài  Xá  Lợi  Phất  đã  biện  luận  khuất 

phục  mọi  người,  vua  trong  nước   rất  quý  trọng.  Ngài  làm 

bạn  với  Ông  Mục  Kiền  Liên,  kết  ước  với  nhau,  hễ  được  mùi 

vị  cam  lồ  của  chánh  pháp  thì  cùng  hưởng  với  nhau. 

Mục  Kiền  Liên  giữa  đường  gặp  Tỳ  kheo  Mã  Thắng, 

hỏi  :  "Thầy  của  ông  thuyết  pháp  gì  ?" 

Móng  Tay  Dài. 
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Mã  Thắng  đáp  :  "Các  pháp  theo  duyên  sanh,  các  pháp 

theo  duyên  diệt  ;  Thầy  ta,  Đại  Sa  môn,  thường  y  như  thế 

thuyết." 

Ông  Mục  Kiền  Liên  tỏ  sáng,  chứng  Sơ Quả  ;  vội  qua 

báo  cho  Xá  Lợi  Phất,  nghe  xong  Xá  Lợi  Phất  cũng  chứng 

Sơ Quả. 

Cả  hai  ông  cùng  đến  ra  mắt  Phật.  Từ  xa  trông  thấy 

hai  người,  Phật  bảo  với  đại  chúng  :  "Đó  là  hai  đại  đệ  tử 

của  Ta,  một  người  trí  huệ  đệ  nhất,  một  người  thần  thông 

đệ  nhất." 

Ngài  Xá  Lợi  Phất,  cái  thấy  của  tâm  rất  sáng  lẹ,  theo 

Phật  xuất  gia,  bảy  ngày  thông  suốt  hết  Phật  Pháp,  trong 

mười  lăm  ngày  đắc  A  La  Hán,  nên  gọi  là  Trí  Huệ  đệ  nhất, 

làm  trưởng  tử  của  Phật.  Cái  thây  của  tâm  không  thuộc  về 

căn  hay  thức,  nên  có  thể  bên  trong  phát  ra  sáng ngời,  sáng 

khắp  cái  thây  biết,  tánh  giác  của  cái  thấy  tròn  đầy  sáng  rỡ, 

được  đại  vô  úy.  Cái  Thấy  chưa  suốt  thì  có  nghi,  có  sợ,  còn 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  chín  tuổi  nghị  luận  đã  đắc  vô  úy,  đến đây 

lại  thông  đạt  hết  Phật  Pháp,  mới  gọi  là  đại  vô  úy. 

Thiền  sư Trường  Khánh  Lăng ban đầu  ra  mắt Tổ Tuyết 

Phong,  hỏi  :  "Một  con  đường  từ  xưa  các  thánh  truyền  thụ, 

xin  thầy  chỉ  bày  cho."  Tổ  Phong  im  lặng  hồi  lâu.  Ngài  làm 

lễ  mà  lui  ra.  Tổ  Phong bèn  mỉm  cười. 

Ngài  đi  qua  lại  Tổ  Tuyết  Phong  và  Huyền  Sa  như vậy 

trong  suốt  hai  mươi  năm,  ngồi  thiền  rách  hết  bảy  cái  bồ 

đoàn,  mà  chẳng  rõ  được  chuyện  ây.  Một  ngày  kia,  cuôn 

bức  sáo  lên,  hốt  nhiên  đại  ngộ,  bèn  làm  bài  tụng  :

 "Đã  lầm  to,  đã  lầm  to  ! 

 Cuốn  bức  sáo  lên  thấy  thiên  hạ
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 Có  người  nào  hỏi,  ấy  Tông gì 

 Cầm  cây  phất  tử nhằm  miệng  đánh.” 

Tổ  Tuyết  Phong  nói  với  Tổ  Huyền  Sa  :  "Ông  ấy  tỏ 

suốt  rồi  vậy." 

Huyền  Sa  nói  :  "Chưa  chắc.  Đây  là  do  ý  thức  thuật 

lại  thôi,  phải  cần  xét  lại  mới  được." 

Đến  tốì,  các  sư  đến  làm  lễ,  Tể  nói  với  Ngài  Khánh 

Lăng  :  "Đầu  đà  Bị  chưa  chịu  ông,  nếu  thật ngộ,  trước  chúng 

hãy  nói  ra  đi  !" 

Ngài  Lăng  lại  làm bài  tụng  :

"Ở    trong  muôn  tiỉỢng  lộ  riêng  thân 

 Chỉ người  tự nhận  ấy  mới gần 

 Ngày  xưa  lầm  lạc  tìm  đường  đến 

 Ngàỵ  nay  trong  lửa  thấy  ra  băng." 

Tổ  Phong  quay  sang  nói  với  Tổ  Huyền  Sa  :  "Không 

thể  là  sự  trước  thuật  của  ý  thức  đầu  !" 

Ôi,  thây  ra  băng  trong  lửa,  là  một  cái  nhìn  thông  suốt, 

được không chướng ngại. Thiền sư Lăng khá gọi là có mắt vậy. 

XIII.  VIÊN  THÔNG  VỀ  NHĨ THỨC

Kinh  :  Ngài  Phổ  Hiền  Bồ  tát  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 

đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  đã  từng  làm 

Pháp  Vương  Tử   cho  các  Đức  Như  Lai  như   số   cát  sông 

Hằng.  Mười  phương  Như  Lai  dạy  các  đệ  tử  có  căn  cơ  Bồ 

tát  tu  hạnh  Phổ  Hiền,  là  do  tôi  mà  đặt  tên. 

“Thưa  Thê  Tôn,  tôi  dùng  cái  nghe  của  tâm  mà  phân 

biệt  tất  cả  thấy  biết  của  chúng  sanh.  Nếu  ở  phương  nào 

khác,  cách  ngoài  hằng  sa  thế giới,  có  một  chúng  sanh  trong
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tâm  phát  khởi  hạnh  Phổ  Hiền,  thì  liền  ngay  khi  ấy,  tôi 

cỡi  voi  sáu  ngà,  phân  thân  thành  trăm,  ngàn  đến  chỗ  người 

ây.  Dầu  cho  người  ấy  nghiệp  chướng  còn  sâu  dày,  chưa 

thây  tôi  được,  tôi  cũng  âm  thầm  xoa  đầu,  ủng  hộ  an  ủi 

khiến  cho  người  ây  được  thành  tựu. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  nói  chỗ  bản  nhân  của 

tôi  là  phát  sáng  cái  nghe  của  tâm,  tự  tại  mà  phân  biệt,  đó 

là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  :  Hạnh  khắp  pháp  giới  là  Phổ,  địa  vị  gần 

với  Phật  gọi  là  Hiền.  Đức  Phổ  Hiền  đã  chứng  quả  vị,  nói 

lại  cái bản nhân của  mình  là  từ cái Nghe  của  tâm phát  sáng, 

mọi  phân  biệt  đều  tự  tại.  Tận  khắp  pháp  giới  rỗng  rang 

như  hư  không,  không  đâu  mà  tâm  chẳng  nghe  đến.  Biết 

rành  người  tu  Hạnh  Phổ  Hiền  mà  ủng  hộ  cho,  ấy  là  trong 

sự biết  rành  đó  ;  có  một  loại  tam  muội  tự  tại,  chẳng  có  một 

mảy  tơ  tạo  tác,  là  do  đã  chứng  Pháp  Thân,  nên  đầy  khắp 

pháp  giới,  nơi  nào  vừa  khởi  niệm,  nơi  đó  có  ngay  hạnh 

nguyện.  Đó  là  đức  và  dụng  vô  ngại  :  Thể  là  dụng,  dụng  là 

thể,  nên  gọi  là  tự  tại. 

Đức  Quan  Âm  theo  căn  tai  mà  xoay  lại  cái  nghe,  nên 

được  tịch  diệt  hiện  tiền.  Đức  Phổ  Hiền  theo  nhĩ  thức  mà 

phát  sáng/  nên  được  tự tại  trong phân biệt.  Nói  là  hiện  tiền 

thì  chưa  từng  chẳng  phân  biệt.  Nói  là  tự  tại,  thì  chưa  từng 

không  tịch  diệt.  Chỗ  chứng  của  hai  vị  Thánh  thật  không  có 

chỗ  hơn  kém. 

Ngài  Đàm  Dực  ban  đầu  vào  Lư  Sơn  theo  học  Ngài 

Viễn  Công.  Sau  trở  về  Hội  Kê,  ở  núi  Tần  Vọng,  tụng  kinh 

Pháp  Hoa.  Trải  qua  mười  hai  năm,  cảm  Đức  Bồ  tát  Phổ  Hiền 

hóa  thân  người  nữ,  mặc  áo  quần  màu,  xách  lồng  tre,  một 

con  heo  trắng  và  hai  củ  tỏi,  đến  trước  Ngài,  nói  :  "Thiếp
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vào  núi  hái  rau  quyết,  mặt  trời  đã  xế,  sói  cọp  tung  hoành, 

trở  về  thì  khó  sông,  xin   ở  nhờ  một  đêm."  Ngài  hết  sức  từ 

chối,  mà  người  con  gái  kêu  khóc  không  thôi,  bèn  bảo  nghỉ 

ở  giường  cỏ.  Nửa  đêm  cô  kêu  la  đau  bụng,  xin  Ngài  xoa 

bóp  giùm.  Ngài  từ  chối  vì  giữ  Giới,  không  được  chạm  tay. 

Cô  gái  càng  kêu  la  quá  lắm.  Ngài  mới  lấy  cây  tích  trượng 

quấn  vải  vào  rồi  ở  xa  mà  xoa  cho.  Sáng  hôm  sau,  cô  gái 

hóa  áo  quần  thành  mây  lành,  heo  biến  thành voi  trắng,  hai 

củ  tỏi  biến  thành hai  bông  sen,  bay lên không mà bảo  rằng  : 

"Ta  là  Bồ  tát  Phổ  Hiền,  đến  để  thử ông  đó." 

Quan  Thái  Thú   ở  đấy  là  Mạnh  Nghi,  tâu  lên  vua,  vua 

ra  lệnh  xây  chùa  Pháp  Hoa.  Chuyện  này cũng  giống chuyện 

Đức  Quan  Âm  thử  Ngài  Ngô  Đạo  Tử. 

Việc  phân  thân  thị  hiện,  xoa  đầu  an  ủi  thì  không  kể 

xiết.  Ớ  Trung  Hoa  như thế,  thì  ngoài  hằng  sa  thế giới  cũng 

có  thể  biết  là  như vậy. 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Trường  Sa  :  "Vì  sao  Đồng  tử  Thiện 

Tài  đi  dạo  thế giới  trong  thân  Bồ  tát  Phổ  Hiền suốt vô  lượng 

kiếp  mà  không  khắp  hết  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Ông  từ  vô  lượng  kiếp  đến  nay  dạo  chơi 

được  khắp  hết  chăng  ?" 

Hỏi  :  "Như sao  là  Thân  Phổ  Hiền  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Ở trong  Hàm  Nguyên  điện,  lại  chạy  kiếm 

Trường  An   V' 

Lại  có  nhà  sư từ  giã  Tổ  Đại  Tùy. 

Tổ  hỏi  :  "Đi  đâu  thế ?" 

Nhà  sư đáp  :  "Đến núi  Nga  Mi,  làm  lễ  Đức  Phổ Hiền." 

Tổ  Tùy  dựng  đứng  cây  phâ't  tử,  nói  :  "Văn  Thù,  Phổ 

Hiền  chỉ  tại  trong  này  !" 
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Nhà  sư vẽ ,một  vòng  tròn,  ném  về  sau  lưng. 

Tổ Tùy  nói  :  "Thị  giả  !  Đem  thêm  trà  cho  vị  SƯ này  !" 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Biết  pháp  thì  sợ 

 Khinh  địch  thì  mất 

 Trong  mtôc  phân  sữa 

 Phải  là  ngỗng  chúa  /" 

Nhà  sư ấy  đã  nói  là  đi  lễ  Đức  Phổ  Hiền,  lại  vất  ra  sau 

lưng,  khó  khỏi  ngài  Đại  Tùy  kiểm  điểm.  Lại  rõ  được  trong 

ấy  chăng  ?  Lại  chạy  tìm  Trường  An,  thì  nào  có  thể  ? 

XIVệ VIÊN  THÔNG  VỀ  TỶ  THỨC

Kinh  :  Ông  Tôn  Đà  La  Nan  Đà  liền  từ  chỗ  ngồi 

đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Lúc  tôi 

mới  xuất  gia,  theo  Phật  vào  đạo,  tuy  đầy  đủ  giới  luật,  mà 

trong  tam  ma  địa  thì  tâm  thường  tán  động,  chưa  được  vô 

lậu.  T h ế  Tôn  dạy  tôi  và  Ông  Câu  Hy  La  quán  đầu  mũi 

trắng.  Lúc  bắt  đầu  tu  quán  ấy  trải  qua  ba  lần  bảy  ngày, 

thấy  hơi  thở  trong  mũi  ra  vào  như  khói.  Thân  tâm  bên 

trong  sáng  rỡ,  rỗng  suốt  vẹn  khắp  thế giới,  khắp  hết  thành 

rỗng  không,  sáng  sạch,  như  ngọc  lưu  ly.  Tướng  khói  lần 

lần  hết  mất,  hơi  thở  hóa  thành  trắng-  Tâm  khai  ngộ,  các 

lậu  hết  sạch  thì  các  hơi  thở  ra  vào  hóa  thành  hào  quang, 

soi  khắp  mười  phương  thê  giới,  đắc  A  La  Hán.  T h ế Tôn 

thọ  ký  cho  tôi  sẽ  đắc  Bồ  Đề. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  dùng  sự  tiêu  mất  hơi  thở, 

yên  lặng  lâu  thì  phát  ra  sáng  suốt,  sáng  suốt  tròn  khắp 

thì  diệt  hết  các  lậu,  đó  là  thứ  nhất.” 
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 Thông  rằng  :  Ông  Nan  Đà  là  em  ruột  của  Phật,  rất 

thương vỢ nên tâm thường  tán động.  Phật  dùng nhiều phương 

tiện  điều  phục  cho  mà  đắc  quả.  Trước  điều  khiển  hơi  thở 

là  y  nơi  căn,  từ  thô  vào  tế,  từ  tế vào  Không,  đó  là  xoay  lại 

các  căn.  Cách  quán  lỗ  mũi  trắng này  là  y nơi  thức.  Hơi  thở 

ban  đầu  như khói,  kế hóa  thành  trắng,  sau cùng  thành  quang 

minh,  đó  là  phát  từ  thức.  Hơi  thở  trong  mũi,  sao  lại  như 

khói  ?  Hơi  thở  do  gió  và  lửa  khởi  ra,  làm  động  cái  phiền 

não  trược,  nên  hình  dạng  như khói.  Đến  khi  tinh  quán  phát 

sáng/  thân  tâm  rỗng  suốt,  phiền  não  trược  dần  dần  tiêu, 

nên  hơi  thở  nơi  mũi  hóa  thành  trắng.  Tâm  khai  ngộ,  hết 

sạch  các  lậu,  không  còn  phiền  não,  cái  sáng  suốt  bên  trong 

phát  chiếu  ra,  thì  thấy  thế giới  như ngọc  lưu  ly,  thế hơi  thở 

chẳng  hóa  thành  quang  minh  ư  ?  Hai  thứ  này,  các  đạo  gia 

dưỡng  sanh  cho  là  bí  truyền  ;  còn  nếu  nơi  căn  viên  thông 

mà  chứng  được, thì  há  chẳng  phải  là  hột  giông  Phật  ư  ? 

Xưa,  Ngài  Bách  Trượng  đang  đi  cùng  Tổ  Mã  Tổ,  thì 

thây  một  bầy  vịt  trời  bay  qua. 

Tổ  nói  :  "C ái  gì  th ế ?" 

Ngài  Trượng  nói  :  "Vịt  trời." 

Tổ  nói  :  "Đ i  đâu  rồi  ?" 

Ngài  Trượng  nói  :  "Bay  qua  rồi." 

Tổ  bèn  nắm  mũi  Bách  Trượng  kéo  mạnh,  Ngài  đau 

quá  la  lên. 

Tổ  nói  :  "Còn nói  bay  qua  nữa  thôi  ?" 

Ngài  Bách  Trượng  liền  tỉnh  ngộ,  về  liêu  thị  giả,  tấm 

tức  khóc  lớn. 

Vị  thị  giả  khác  hỏi  :  "Ông nhớ  cha  mẹ  ư ?" 

Đáp  :  "Không." 
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Hỏi  :  "Bị  người  mắng  chăng  ?" 

Đáp  :  “Không." 

Hỏi  :  "Thế chuyện  gì  khóc  ?" 

Đáp  :  "Lỗ  mũi  tôi  bị  Đại  sư  vặn  đau  quá  mà  chẳng 

thấu  triệt." 

Hỏi  :  "Có  nhân  duyên  gì  chẳng  khế hợp  được  ?" 

Đáp  :  "Ông  đi  hỏi  lấy  Đại  sư đi  !" 

Vị  thị  giả  ấy  đi  hỏi  Mã  Tổ  :  "Thị  giả  Hoài  Hải  Bách 

Trượng  có  nhân  duyên  gì  không  khế hợp,  đang  kêu  khóc 

ở  trong  phòng,  xin  Hòa  thượng nói  cho  con  !" 

Đại  sư nói  :  "Đó  là  hắn hiểu vậy,  ông  hãy  tự mình hỏi 

lấy  hắn  ta  xem." 

Vị  ấy  về  phòng  nói  với  Bách  Trượng  :  "Hòa  thượng 

nói  ông  hiểu  rồi,  bảo  tôi  về  tự  hỏi  ông  ?" 

Bách  Trượng  ha  hả  cười  lớn. 

Vị  thị  giả  nói  :  "Vừa  mới  khóc,  sao  giờ  lại  cười  ?" 

Bách  Trượng  nói  :  "Hồi  nãy  khóc,  bây  giờ cười   \" 

Vị  thị  giả  chẳng  hiểu  sao  cả. 

Hôm  sau,  Tổ Mã  Tổ lên  tòa  giảng,  đại  chúng vừa  nhóm 

họp,  thì Bách Trượng bước  ra  cuốn chiếu.  Tổ liền  xuống  tòa. 

Bách  Trượng  đi  theo  đến phương  trượng.  Tổ nói  :  "Hồi nãy 

ta  chưa  hề  mở  lời,  tại  sao  ông  lại  cuốn  mất  chiếu  ?" 

Bách Trượng nói  :  "Hôm  qua  bị  Hòa  thượng vặn  lỗ  mũi 

đau  quá  !" 

Tổ  nói  :  "Hôm  qua  ông  lưu  tâm  chỗ  nào  ?" 

Bách  Trượng nói  :  "Lỗ  mũi  hôm  nay  lại  không  đau." 

Tổ  nói  :  "Ông  thật biết  rõ  chuyện  hộm  qua." 

Ngài  Bách  Trượng  làm  lễ  rồi  lui  ra. 
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Ngài  Tuyết  Đậu  tụng  rằng  :

 “Con  vịt  trời,  biết  sao  đây  ? 

 Mã  Tổ vừa  thây,  nói  cùng  nhau 

 Nói  hết  núi  mây,  trăng  biển,  tình 

 Như xi(a,  chẳng  hội,  liền  bay  mất 

 Muốn  bay  chăng  ? 

 Nắm  đíỉng  ỉại 

 Nói,  nói  ỉ" 

Lại  có  người  nói  được,  thì  phải  như  Bách  Trượng  lỗ 

mũi  đau  mà  chẳng  thấ"u  triệt,  mới  được  quang  minh  chiếu 

mười  phương  thế giới,  đôn  chứng  viên  thông. 

XV.  VIÊN  THÔNG  v ề   THIỆT THỨC

Kinh  :  Ông  Phú  Lâu  Na  Di  Đa  La  Ni  Tử  liền  từ 

chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  : 

“Tôi  từ  bao  kiếp  đến  nay,  biện  tài  vô  ngại,  tuyên  thuyết 

Khổ,  Không,  thâu  suôt  Thật  Tướng.  Như  thế cho  đến  các 

pháp  môn  bí  mật  của  hằng  sa  Như  Lai,  tôi  đều  ở  trong 

chúng  khai  thị  một  cách  vi  diệu,  được  vô  sở  úy.  Đức  T hế 

Tôn  biết  tôi  có  đại  biện  tài,  nên  dạy  tôi  tuyên  dương  bằng 

pháp  luân  âm  thanh.  Tôi  ở  trước  Phật,  giúp  Phật  chuyển 

pháp  luân,  nhân  phát  lên  tiếng  rông  sư  tử,  thành  A  La 

Hán.  Thế Tôn ấn  chứng cho  tôi  thuyết  pháp  hơn'hết  thảy. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  dùng  pháp  âm  hàng 

phục  tà  ma  ngoại  đạo,  tiêu  diệt  các  Lậu,  đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  :  Đây  là  lây  thiệt  căn  tuyên  dương  chỗ  toàn 

vẹn  m ột  ngàn  hai  trăm  công  đức,  nên  chẳng  dùng  sự  nếm 

vị  để  hiển  bày  thiệt  thức.  Rõ  biết  cái  Khổ  không  có  Khổ 

tướng,  cái  Không  không  có  Không  tướng,  gọi  là  hiểu  thâu
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sâu  xa  Thật  Tướng.  Ngay  nơi  Khổ,  Không  mà  thuyết  Thật 

Tướng,  đó  là  pháp  môn  bí  mật.  Khai  thị  một  cách  vi  diệu, 

rỗng  suốt  đến  nguồn  pháp,  nên  được  vô  úy.  Phật  dùng  ba 

Pháp  luân  "thân,  khẩu,  ý "  mà  ứng  vật  không  vướng  mắc. 

Ông  Phú  Lâu  Na  chỉ  dùng  pháp  luân  âm  thanh  mà  thành 

A La  Hán.  Trong thì tiêu diệt các lậu, mật chứng Thật Tướng ; 

ngoài  thì  rộng  nói  pháp  bí  mật,  hàng  phục  tà  ma  ngoại  đạo. 

Biện  tài  vô  ngại,  là  người  thuyết  pháp  số một,  đều  do  thiệt 

thức  mà  được  viên  thông  vậy. 

Tọa  chủ  Lượng  ra  mắt  Ngài  Mã  Tổ.  Tổ nói  :  "Nghe nói 

Tọa chủ  giảng Kinh,  Luận thông  suốt lắm, có phải không  ?" 

Thầy  Lượng  nói  :  "Dạ,  không  dám." 

Tổ nói  :  "Lấy  cái  gì  giảng  ?" 

Thầy  Lượng  nói  :  "Lấy  tâm  giảng." 

Tổ nói  :  "Tâm  như tay  thợ đàn giỏi,  Ý  như con hát hòa 

theo,  làm  sao  giảng  được  kinh  .  ' 

Thầy  Lượng  cãi  lại  rằng  :  "Tâm  đã  chẳng  giảng  được, 

chẳng  lẽ  hư không  giảng  được  sao  ?" 

Tổ  nói  :  "Vậy  mà  hư không  giảng  được   \" 

Thầy  Lượng  không  chịu,  bèn  bỏ  đi  ra. 

Vừa  xuống  thềm,  Ngài  Mã  Tổ  gọi  lớn  :  "Tọa  chủ   \" 

Thầy  Lượng quay đầu  lại,  hoát nhiên đại ngộ.  Bèn lễ  bái. 

Tổ  nói  :  "Cái  ông  thầy  độn  căn này,  lễ  bái  làm  gì  !" 

Thầy  Lượng  về  chùa,  nói  với  thính  chúng  rằng  :  "Tôi 

giảng  kinh  không  ai  bì  kịp,  thế mà  hôm  nay  bị  Đại  sư Mã 

Tổ  hỏi  cho  một  câu,  tất  cả  công  phu  trước  giờ đều  như băng 

rã  tiêu  tan." 

Bèn  vào  núi  Tây  Sơn,  không  còn  dấu  vết. 

Há  chẳng  tiêu  diệt  các  lậu  hay  sao  ? 
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Thiền  sư  Bàn  Am  Thành  nói  trước  đại  chúng  :  "Này 

các  nhân  giả  !  Hãy  biết  nay  tôi  hét  lên  một  tiếng,  có  thể 

thâu  đáo  cả  ngũ  giáo." 

Im  lặng  một  lúc,  rồi  hét  lớn  một  tiếng  mà  hỏi  :  "Có 

nghe  không  ?" 

Đại  chúng  đáp  :  "Có  nghe." 

Thiền  sư nói  :  "Nay các  ông có  nghe  một  tiếng hét này, 

thế là   Có,   tức  là  vào  Tiểu  thừa  giáo." 

Rồi  hỏi  tiếp  :  "Giờ  các  ông  có  nghe  không  ?" 

Đáp  :   "Không  nghe." 

Thiền  sư nói  :  “Giờ  các  ông   không  nghe,  thì  m ột  tiếng 

hét  này  là   Không,   đó  là  vào  Đại  Thừa  Thủy  Giáo.  Khi  tôi 

mới  hét,  các  ông  đã  bảo  rằng   Có  ;  hét  xong  âm  thanh  tiêu 

mất,  các  ông  lại  nói  rằng   Không.   Nhưng  nói   không,   nghĩa 

là  trước  kia  là   có  ;  nói  rằng   có,   thì  bây  giờ  là   không.   T hế là 

 Chẳng  Có,  Chẳng  Không,   đó  là  vào  Đại  Thừa  Chung  Giáo. 

Khi  tôi  có  hét,  có  chẳng  phải  là   cố,   nhân  nơi   không  mà   có.  

Khi  không  hét,  không  chẳng  phải  là   không,   nhân  nơi   có  mà 

 không.   Ây  là   Tức  Có  Tức  Không,   là  vào  Đốn  Giáo.  Tôi  ở  nơi 

một  tiếng  hét,  chẳng  khởi  ra  cái  Dụng  của  tiếng hét,  thì   Có 

và   Không  chẳng  lập,  ngộ  và  hiểu  đều  mất.  Khi nói   Có,   mảy 

lông chẳng  lập.  Khi  nói   Không,   rộng  khắp  hư không.  Tức  một 

tiếng  hét  này,  tức  là  trăm  ngàn  vạn  ức  tiếng  hét.  Trăm  ngàn 

vạn ức tiếng hét tức là  một tiếng hét này.  Đó là vào Viên Giáo." 

Các  lời  biện  luận  ghê  gớm  này,  người  nghe  đều  phải 

khuất  phục,  há  chẳng  hàng  phục  được  ma  oán  ư ? 

XVI.  VIÊN  THÔNG  VỀ  THÂN  THỨC

Kinh  :  Ông  Ưu  Bà  Ly  liền  từ chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đanh 

lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Chính  tôi  được  theo  Phật
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vượt  thành  xuất  gia,  được  chính  mình  thấy  Phật  sáu  năm 

khổ  hạnh  chuyên  cần.  Đích  thân  thấy  Như  Lai  hàng  phục 

các  ma,  chế ngự  ngoại  đạo,  giải  thoát  các  lậu  tham  dục  của 

thê  gian.  Nhờ  Phật  dạy  cho  giới  luật,  như  thế cho  đến  ba 

ngàn  oai  nghi,  tám  muôn  tê  hạnh,  các  tánh  nghiệp  và  giá 

nghiệp  thảy  đều  thanh  tịnh,  thân  tâm  tịch  nhiên,  thành  A 

La  Hán.  Tôi  là  cái mẫu  mực  trong chúng của  Như  Lai.  Phật 

ấn  chứng  cho  tôi  giữ  giới  thân  tâm  hơn  cả  trong  chúng. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  do  lây  việc  giữ  gìn  cái 

thân,  mà  thân  được  tự  tại  ;  lần  đến  giữ  gìn  cái  tâm,  mà 

tâm  được  thông  suốt  ;  rồi  sau  cả  thảy  thân  tâm  đều  thông 

suốt,  nhạy  bén,  đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằn<Ị  :  Đức  Như  Lai  sáu  năm  cần  khổ,  những 

cái  gì  ngoại  đạo  không  làm  nổi,  Ngài  đều  làm  hết.  Thế nên 

có  thể  chế phục  các  ngoại  đạo,  lại  giải  thoát  các  lậu  tham 

dục  của  thế  gian,  mà  tà  ma  không  thể  quấy  phá.  Tức  là  các 

thứ binh  khí của  chúng  đều  hóa  thành hoa  sen, nên các  ma 

chịu  phục.  Đều  là  do  thân  giữ  giới  hạnh,  ba  ngàn  tám  vạn 

không  đâu  chẳng  tròn  đủ,  bởi  thế  tà  ma  ngoại  đạo  chắp 

tay  mà  thán  phục.  Đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  mỗi  thứ có  hai  trăm 

năm  chục,  đối  với  ba  tụ  tịnh  giới  thành  ra  ba  ngàn,  lại  lấy 

ba  ngàn  phối  hợp  với  ba  cái  của  thân,(1)  bốn  cái  của  miệng(2) 

là  bảy  chi  thành  ra  hai  vạn  một  ngàn.  Lại  phối  hợp  với  bốn 

phần  phiền  não,  thành  tám  vạn  bôn  ngàn.  Phật  chế  định 

luật  này  là  giới  hạnh  của  Sa  môn,  khiến  cho  thân  tâm  đều 

thanh  tịnh.  Bốn  lỗi  lầm  dơ  đục  như  sát,  đạo,  dâm,  vọng 

thì  tánh  của  chúng  vốn  là  tội,  không  đợi  phải  ngăn  cấm, 

Sát,  đạo,  dâm. 

2>  Vọng  ngôn,  lưỡng  thiệt,  ác  khẩu,  V  ngữ. 
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phạm  liền  thành  nghiệp,  nên  gọi  là  tánh  nghiệp.  Còn  lại 

thì  nhân  có  phạm  mới  ngăn  câm .  Trước  khi  chế  định  mà 

phạm  thì  không  tội,  nên  gọi  là  giá  nghiệp.  Hai  nghiệp  đều 

trừ  sạch  liền  được  không  tịchế

Ban  đầu  dùng  sự  giữ  gìn  thân,  thì  thân  được  tự  tại, 

ấy  gọi  là  tánh  nghiệp  thanh  tịnh.  Lần  đến  giữ  gìn  tầm,  thì 

tâm  được  thông  suốt,  ấy  gọi  là  giá  nghiệp  thanh  tịnh.  Giữ 

gìn  thân  rồi  đến  tâm,  tâm  là  cái  thân  của  thức,  cái  thức  về 

thân  đã  diệt,  nên  chân  trí  hiện  bày  trước  mắt.  Giới  trong 

sạch  là  trí  huệ,  bèn  được  đạo  đệ  nhất.  Đó  là  Ông Ưu  Bà  Ly 

giữ  giới  sô" một,  làm  mẫu  mực  trong  chúng  vậy.  Cho  đến 

khi  cả  thảy  thân  tâm  đều  thông  suốt,  nhạy  bén  là  vào  chỗ 

ngộ  vậy,  há  đợi  giữ  gìn  riêng  thân  ư ? 

Tôn  giả  Bà  Tu  Bàn  Đầu(1)  thường  ngày  ăn  chỉ  một  bữa, 

không  nằm,  sáu  thời  lễ  Phật,  trong  sạch  không  dục,  làm 

chỗ  nương  về  của  chúng. 

Tổ  Thứ Hai  Mươi  là  Ngài  Tôn  giả  Xà  Dạ  Đa  muốn  độ 

cho  Ngài,  trước  hết  hỏi  chúng  kia  rằng  :  "Vị  Đầu  đà  Biến 

Hành này hay tu Phạm hạnh, có  thể đắc  Phật Đạo không  ?" 

Đại chúng nói  :  “Thầy chúng  tôi  tinh tấn, sao lại  không 

thể  ?" 

Tổ nói  :  "Thầy các  ông  cùng  với  đạo  cách  xa  vậy.  Giả 

sử có  khổ  hạnh  trải  qua  nhiều  kiếp  như bụi  cũng là  cái  gốc 

hư vọng  đó." 

Đại  chúng  nói  :  "Tôn  giả  chứa  nhóm  được  đức  hạnh 

gì  mà  xét bàn  thầy  chúng  tôi  ?" 

Tổ  nói  :  "Ta  chẳng  cầu  đạo,  cũng  chẳng  điên  đảo.  Ta 

chẳng  lễ  Phật,  cũng  chẳng  khinh  mạn.  Ta  chẳng  ngồi  hoài, 

11  D ịch   là  B iế n   H ành. 
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cũng  chẳng  giải  đãi.  Ta  chẳng  ăn  m ột  bữa,  cũng  chẳng  ăn 

lộn  xộn.  Ta  chẳng  tri  túc,  mà  củng  chẳng  tham  dục.  Tâm 

không  có  chỗ  mong  cầu,  gọi  đó  là  đạo." 

Khi  ấy.  Ngài  Biến  Hành nghe  xong,  trí vô  lậu  liền  phát, 

hoan  hỷ  ca  ngợi. 

Tổ  lại  nói  với  đại  chúng  ấy  rằng  :  "Hiểu  lời  ta  chăng  ? 

Ta  sở  dĩ  làm  thế,  vì  tâm  cầu  đạo  của  người  ấy  tha  thiết. 

Phàm  là  dây  đàn  căng  thì  đứt  nên  ta  chẳng  tán  thưởng  mà 

khiến  giúp  người  trụ  nơi  chỗ  an  lạc,  vào  trí  huệ  chư Phật." 

Tổ  lại  nói  với  Ngài  Biến  Hành  :  "Ta  vừa  rồi  ở  trước 

chúng  mà  ức  hiếp  ông,  trong  lòng ông không buồn chứ ?" 

Ngài  Biến  Hành nói  :  "Tôi nhớ lại bảy  kiếp  trước,  sanh 

ở  nước  Thường  An  Lạc,  thầy  là  Trí  giả  Nguyệt  Tịnh  thọ  ký 

cho  tôi  chẳng  bao  lâu  sẽ  chứng  quả  Tư  Đà  Hàm.  Lúc  ấy 

có  Bồ  tát  Đại  Quang  Minh  ra  đời.  Tôi  vì  đã  già  nên  chống 

gậy  lạy  ra  mắt. 

"Thầy  la  rằng  :  "Trọng  con  khinh  cha,  sao  lại  thô  lậu 

thế ?" 

"K hi  ấy,  tôi  tự cho  là  không  có  lỗi,  xin  thầy  dạy  cho. 

"Thầy  nói  :  "Ông  làm  lễ  Bồ  tát  Đại  Quang  Minh,  lại 

để  cây  gậy  dựa  vào  mặt  Phật  vẽ  trên vách.  Vì  lỗi  coi  thường 

này  mà  m ất  quả  thứ hai." 

"Tôi  tự  ăn  năn  là  từ  xưa  đến  nay,  nghe  lời  dữ  thì  như 

gió  như vang,  huông  hồ  nay  được  uống  cam  lồ  vô  thượng 

mà  lại  sanh buồn  phiền  ư ?  Xin  Ngài rủ  lòng đại  từ,  chỉ dạy 

diệu  đạo  cho." 

Tổ nói  :  “Ông  trồng các  đức  đã  lâu,  sẽ  kế vị Tông ta." 

Bèn  phó  chúc  bài  pháp  kệ  :
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"  Dưới  lời hợp  Vô  Sanh 

 Đồng  với  pháp giới  tánh 

 Nếu  tỏ  hiểu  như thế 

 Thông  suốt  hết  sự,  lý.” 

Đây  là  Tổ  Thứ  Hai  Mươi  Mốt. 

Ôi,  chẳng  tu  phạm  hạnh  mà  mong  được  Vô  Thượng 

Bồ  Đề,  thì  xưa  giờ  chưa  hề  nghe  vậy. 

XVII.  VIÊN  THÔNG  VỀ  Ý  THỨC

Kinh  :  Ông  Đại  Mục  Kiền  Liên  liền  từ chỗ  ngồi  đứng 

dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Ban  đầu  tôi  giữa 

đường  khất  thực  thì  gặp  ba  anh  em  họ  Ca  Diếp  Ba  là  các 

Ông  Ưu  Lâu  Tần  Loa,  Già  Gia  và  Na  Đề,  tuyên  nói  thâm 

nghĩa  nhân  duyên  của  Như  Lai,  tôi  liền  phát  tâm,  được 

rất  thông  suốt.  N h ư   Lai  ban  cho  tôi  áo  cà  sa  đắp  thân, 

râu  tóc  tự  rụng-  Tôi  ngao  du  mười  phương,  được  không 

chướng  ngại,  thần  thông  hiển  phát,  được  chúng  cho  là 

hơn  cả,  thành  A  La  Hán.  Không  chỉ  T h ế Tôn,  mà  mười 

phương  Như  Lai  đều  khen  sức  thần  thông  của  tôi  là  tròn 

sáng  trong  sạch,  tự  tại  vô  úy. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  do  xoay  về  bản  tánh 

trong  lặng,  ánh  sáng  của  tâm  mở  phát,  như  lắng  nước  đục 

lâu  thành  trong  sáng,  đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  :  Con  người  không  thể  tròn  sáng,  trong 

sạch  là  do  ý  thức  trôi  lạc  theo  trần,  do  đó  tâm  bị  cái  hình 

sử  dụng,  chẳng  phải  là  cái  thần  sử  dụng.  Nếu  thức  không 

trôi  lăn  mà  quay  về  bản  tánh  diệu  trạm,  thì  như lắng  nước 

đục,  lâu  ngày  trong  sáng,  ánh  sáng  của  tâm  mở  phát,  thần 

thông  tự  tại,  cái  ý  thức  được  không-ngăn  ngại.  Trong  lục



LẢ N G   NGHIÊM  T Ô N G   T H Ô N G   -   Q U Y Ẻ M   V

551

thông,  chỉ  có  lậu  tận  thông  là  nội  chứng,  còn  năm  cái  kia 

đều  thuộc  về  sự dùng bên ngoài.  Kinh  Viên Giác  nói  :  "N h ư  

Huyễn  Tam  Muội,  như mầm  dần  tăng  trưởng."  Thế nên  tích 

tập  lâu  ngày,  mới  thật  trong  sáng. 

Nhà  sư Bảo  Chí,  ban  đầu  chỉ  tập  định,  định  lâu  ngày 

bỗng  nhiên  được  thần  thông. 

Thiên  sư Đặng  An  Phong,  mùa  Đông  ở núi  Hành  Nhạc, 

mùa  Hạ  ở núi  Thanh  Lương.  Trong năm  Nguyên  Hòa,  Ngô 

Nguyên  Tế khởi  binh,  chông  lại  triều  đình.  Quân  triều  đình 

cùng  giặc  giao  tranh  không  phân  thắng bại.  Thiền  sư nói  : 

"Ta  phải  đi  giải  bỏ  hoạn  nạn  này."  Bèn  ném  cây  gậy  lên 

không, bay  thân qua  đến.  Tướng  sĩ hai bên ngước  lên xem,  sự 

việc  hợp với  giấc  mộng báo trước,  tâm  tranh đấu mất ngay. 

Sư đã  hiện  thần  thông  lạ  lùng,  e  làm mê  lầm  đại  chúng, 

bèn  vào  núi  Ngũ  Đài,  trước  động  Kim  Cương/  trước  khi 

thị  tịch,  dạy  chúng  rằng  :  “Người  ở  các  nơi  khi  thị  tịch,  ngồi 

mà  chết,  nằm  mà  chết,  ta  đều  thấy  cả,  còn  có  ai  đứng  mà 

ch ế t  chư a  ? " 

Đại  chúng  đáp  :  "Dạ,  có." 

Ngài  nói  :  "Còn  có  ai  đứng  ngược  đầu  chưa  ?" 

Đại  chúng nói  :  "Dạ,  chưa  từng  thấy." 

Thiền  sư Phong bèn  đứng ngược  đầu  mà  hóa,  áo  quần 

vẫn  xuôi  theo  thân  mình.  Khi  chúng  khiêng  đi  làm  lễ  hỏa 

táng,  vẫn  sừng  sững  chẳng  động.  Người  xem  xa  gần  thấy 

vậy,  lạ  lùng  khen ngợi  không  dứt. 

Ngài  có  một  người  em  gái  làm  ni  cô,  khi  ấy  cũng  ở 

đấy bèn  tát  tai  mà  la  rằng  :  "Lão  huynh khi  sống  thì chẳng 

theo  pháp  luật,  lúc  chết  lại  hoa  mắt  lừa  người   \'M

Rồi  lấy  tay  xô  ngã  ầm  xuống. 
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Cho nên  thần thông là  quả  vị, mà  người  sáng mắt cũng 

chẳng  màng. 

Tổ  Ngưỡng  Sơn  lên  tòa  giảng,  có  nhà  sư  Ân  từ  trên 

không bay đến.  Tổ Ngưỡng Sơn nói  :  "Mới vừa rời chỗ nào ?" 

Đáp  :  “Ấn  Độ." 

Tổ  nói  :  "Rời  đó  khi  nào  ?" 

Đáp  :  "Hồi  sáng  nay." 

Tổ  nói  :  "Sao  chậm  quá  vậy  !" 

Đáp  :  "Còn  vui  chơi  non nước." 

Tổ  nói  :  "Du  hý  thần  thông  thì  chẳng  phải  không  có. 

Nhưng đối với Phật Pháp, Xà  lê phải cần lão  tăng mới được." 

Đáp  rằng  :  "Định  qua  Đông  Độ  làm  lễ  Đức  Văn  Thù, 

lại  gặp  Tiểu  Thích  Ca." 

Rồi  lấy ra kinh điển Phạn bằng lá bối đưa cho Tổ Ngưỡng 

Sơn,  rồi  nương  không  trung  mà  đi. 

Tổ  Ngưỡng  Sơn  dạy  chúng  rằng  :  "Ta  nay  hướng  về 

các  ông  mà  nói  chuyện  phía  thánh.  Hãy  chớ  đem  tâm  mà 

níu,  đậu.  Chỉ  hướng  vào  cái  Biển  Tánh  chính  mình,  như 

Phật  mà  tu.  Chẳng  cần  đến  tam  minh  và  lục  thông.  Vì  sao 

thế ?  Vì  đó  là  chuyện  ngọn  ngành  rốt  chót  của  thánh.  Như 

nay  chỉ  cốt  rõ  tâm,  đạt  gốc,  hễ  đạt  gốc  thì  lo  gì  cái  ngọn, 

mai  kia  sẽ  tự  đầy  đủ  hết  trong  ây.  Nếu  chưa  đạt  cái  gốc, 

dầu cho  đem  vọng  tình mà  học  cái  việc  ấy  củng  không  được. 

Các  ông  há  chẳng  thấy  Hòa  thượng  Quy  Sơn  nói  :  Tinh 

phàm  thánh  hết,  thể  lộ  Chân  Thường,  sự  lý  không  hai,  tức 

N h ư   N h ư   P h ậ t ." 

Đây  là  con  đường  chánh  pháp  tròn  sáng,  trong  sạch 

vậy.  Từ Ngài  Xá  Lợi  Phất  đến  đây,  nói  rằng  :  "Cái  thây  của 

tâm,  cái  nghe  của  tâm,  ánh  sáng  của  tâm,  đó  là  chẳng  do
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căn,  chẳng  do  cảnh,  thoát  hết  căn  trần,  rốt  ráo  không  tập 

khí mê  lầm.  Đây là  do  sáu thức  mà chứng viên thông vậy." 

XVIII.  VIÊN  THÔNG  VỀ  HỎA  ĐẠI

Kinh  :  Ông  Ô  Sô  Sắt  Ma  ở  trước  Đức  Phật,  chắp 

tay  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  thường  nhớ, 

trước  kia  trong  kiếp  xa  xôi,  tánh  khí  nhiều  tham  dục.  Có 

Phật  ra  đời,  hiệu  là  Không  Vương  dạy  rằng  :  “Người  đa 

dâm  thành  đống  lửa  hồng.”  Ngài  dạy  tôi  quán  khắp  các 

khí  nóng,  lạnh  nơi  trăm  vóc  tứ  chi.  Tôi  quán  như thế mà 

thần  quang  lặng  đứng  ở  trong,  hóa  cái  tâm  thức  đa  dâm 

thành  lửa  trí  huệ.  Từ  ấy,  các  Đức  Phật  đều  gọi  tôi  tên  là 

Hỏa  Đầu. Tôi d ù n g   sức  Hỏa  Quang Tam  Muội mà  thành  A 

La  Hán.  Tâm  phát  đại  nguyện  khi  các  Đức  Phật  thành  đạo, 

tôi  làm  lực  sĩ  ở  bên  Phật  mà  dẹp  phục  tà  ma  quấy  phá. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  quán  sát  các  hơi  ấm  nơi 

thân  tâm,  lưu  thông  không  ngại,  các  lậu  đã  tiêu,  sanh  ra  ngọn 

lửa  đại trí quý  báu,  chứng Vô  Thương Giác,  đó là thứ nhất.” 

 Thông  rằng  :  Trong  đoạn  trước,  về  bảy  đại,  nói  tánh 

lửa  là  Chân  Không,  Tánh  Không  là  Chân  Lửa,  bản  nhiên 

thanh  tịnh,  toàn  khắp  pháp  giới.  Vì  Hỏa  Quang  Tam  Muội 

vôn  sẵn  đủ  cái  lực  không  thể  nghĩ  bàn,  nên  Ông  Hỏa  Đà 

Kim  Cang  mới  dùng  cái  thần  quang  lắng  đọng,  hóa  cái  tâm 

đa  dâm  thành  ra  ngọn  lửa  trí  huệ.  Chánh  ở nơi  chỗ  bắt  đầu 

động  của  chân  hỏa  mà  phản  bổn  hoàn  nguyên,  quay  về 

thanh  tịnh,  thành  ra  trí huệ.  Người  đa  dâm  thì  hơi  nóng bức 

bách phát  ra,  sống  thì  làm  lửa  dục,  chết  thì làm  lửa  nghiệp. 

Nghiệp  lực  lừng  mạnh,  thành  đống  lửa  lớn. 

Bồ  tát  Di  Lặc  nói  :  "Trai  gái  qua  lại  với  nhau,  đôi  bên 

giao  hợp,  cái  bất  tịnh  chảy  ra.  Chư Thiên  cõi  Dục  Giới,  tuy
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hành  dâm  dục,  không  có  cái  bất  tịnh này,  nhưng  ở căn  môn 

có  hơi  gió  xuất  ra,  thì  hơi  nóng  bức  bèn  hết.  Các  Trời  ở cõi 

Tứ Thiên Vương,  khi  giao  hợp  thì  cái nóng bức bèn hết. Như 

cõi  Tứ  Thiên  Vương,  cõi  Trời  Thứ  Ba  Mươi  Ba  là  Đao  Lợi 

Thiên  cũng  thế.  Cõi  Trời  Phần  Thiên  thì  ôm  lấy  nhau,  cái 

nóng  bức  liền  hết.  Cõi  Trời  Tri  Túc,  chỉ  cần  nắm  tay  nhau, 

cái  nóng  bức  liền  hết.  Cõi  Trời  Hóa  Lạc  nhìn  nhau  mà  cười 

thì  cái  nóng  bức  liền  hết.  Cõi  Trời  Tha  Hóa  Tự Tại,  chỉ  đưa 

mắt  nhìn  nhau,  thì  cái  nóng  bức  liền  hết." 

Đó  há  chẳng  phải  là  lòng  dục  càng  giảm  thì  cái  chôn 

ở  càng  cao  ư ? 

Cô  Ma  Đăng  Già  lòng  dâm  tiêu  tan hết,  liền chứng Quả 

Thứ Ba.  Ông  Hỏa  Đầu  Kim  Cang  các  lậu  đã  tiêu,  chứng Vô 

Thượng  Giác,  thì  có  gì  lạ  đâu  ? 

Ngài  Quy  Sơn  đang  đứng  hầu  Tổ  Bách  Trượng. 

Tổ  Trượng hỏi  :  "Ai  đó  ?" 

Ngài  Quy  Sơn nói  :  "Dạ,  tôi." 

Tổ Trượng nói  :  "Ông bới  trong lò  xem có  lửa  không  ?" 

Ngài  Quy  bới,  rồi  nói  :  "Không  có  lửa." 

Tổ  Trượng  đứng  lên,  tự  mình  bới  sâu  xuống  được  chút 

lửa,  đưa  ra  cho  xem  và  nói  :  "Ông  nói  là  không  có,  thế cái 

gì  đây  ?" 

Quy Sơn do đó phát ngộ,  làm lễ  tạ ơn và trình chỗ hiểu. 

Tổ nói  :  "Đây mới  là  đường  rẽ  tạm  thời  thôi.  Kinh nói 

rằng  :  "Muôn  rõ  nghĩa  Phật  Tánh  phải  xem  thời  tiết  nhân 

duyên."  Thời  tiết  đã  đến  thì  như mê  bỗng  ngộ,  như quên 

bỗng  nhớ,  mới  biết  cái  vật  ấy  của  ta  chẳng  do  người  mà 

được.  Bởi  thế Tể  Sư nói  :  "Ngộ  rồi  đồng  chưa  ngộ,  không 

tâm  cũng  không  pháp."  Chỉ  cái  tâm  không  phàm  thánh  hư
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vọng  là  cái  Tâm  Pháp  bổn  lai,  vốn  tự  sẵn  đủ.  Ông  nay  đã 

thế,  hãy  khéo  hộ  trì." 

Ngày  hôm  sau,  Ngài  cùng  Tổ  Bách  Trượng  vào  núi 

làm  việc. 

Tổ  Trượng  nói  :  "Đem  được  lửa  đến  không  ?" 

Ngài  Quy Sơn  nói  :  "Đem  đến  được." 

Tổ  nói  :  "Ở  đâu,  nào  ?" 

Ngài  Quy  Sơn  bèn  cầm  lên  một  cành  củi,  thổi  hai  cái, 

đưa  cho  Tổ  Trượng. 

Tổ  nói  :  "Như con  trùng  địch  với  cái  cây." 

Ngài  Diệu  Hỷ  nói  :  "Nếu  Tổ  Bách  Trượng  không  có 

lời  nói  sau,  thì  sẽ  bị  thầy  Điển  tòa  khinh lắm." 

Đây  cũng  là  do  hỏa  đại  mà  lên  Vô  Thượng  Giác  vậy. 

Há  phải  quán  sát  cái  khí  nóng  lạnh  trong  thân  mới  chứng 

viên  thông  ư ? 

XIX.  VIÊN  THÔNG  VỀ  ĐỊA  ĐẠI

Kinh  :  Ngài  T rì  Địa  Bồ  tát  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 

dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  nhớ  xưa 

kia,  khi  Đức  Phật  Phổ  Quang  xuất  hiện  giữa  đời,  tôi  làm 

Tỳ  kheo,  thường  ở  nơi  các  nẻo  đường  bến  đò,  chỗ   đất 

hiểm  trở  eo  hẹp  không  đúng  quy  tắc,  có  thể  làm  hư  hại 

ngựa  xe,  tôi  đều  đắp  bằng.  Hoặc  làm  cầu  cống,  hoặc  gánh 

đất  cát,  siêng  năng  khó  nhọc  như  thế  trải  qua  vô  lượng 

Phật  xuất  hiện  ra  đời.  Hoặc  có  chúng  sanh  ở  nơi  chợ  búa, 

cần  người  mang  đồ  vật  thì  tôi  tình  nguyện  mang  hộ  đến 

nơi,  để  đồ  xuống  là  đi  ngay,  không   \ấy  tiền  thuêề

“Khi  Đức  Phật  Tỳ  Xá  Phù  ra  đời,  thế  gian  phần 

nhiều  đói  kém,  tôi  cõng  giúp  người  không  kể  gần   xa,   chỉ
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lấy  một  đồng  tiền.  Hoặc  có  xe  bò  bị  lún  sình  lầy,  tôi  dùng 

thần  lực  đẩy  giúp  bánh  xe,  gỡ  khỏi  khổ  não.  Vị  vua  trong 

nước  thời  ây  thiết  trai  thỉnh  Phật,  lúc  ây  tôi  sửa  sang 

đường  đất  bằng  phẳng  chờ  Phật  đi  qua.  Đức  Phật  Tỳ  Xá 

xoa  đảnh  đầu  tôi  mà  nói  :  “Hãy  bình  đẳng  nơi  tâm  địa, 

tức  đất  đai  thê  giới,  tất  cả  đều  bình.’'  Tâm  tôi  liền  khai 

ngộ,  thây  vi  trần  nơi  thân  thể  cùng  với  vi  trần  tạo  thành 

thế giới  đều  bình  đẳng  không  sai  biệt.  Tự  tánh  của  vi  trần 

không  xát  chạm  nhau,  cho  đến  các  thứ  đao  binh  cũng 

không  chỗ  nào  đụng  chạm.  Tôi  ở  trong  pháp  tánh  ngộ  vô 

sanh  nhẫn,  thành  A  La  Hán.  Hồi  tâm  về,  nay  vào  trong 

địa  vị  Bồ  tát,  nghe  các  Đức  Như  Lai  bày  chỗ  Tri  Kiến 

Diệu  Liên  Hoa  của  Phật,  thì  tôi  chứng  minh  trước  tiên 

mà  làm  vị  Thượng  thủ. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  do  chánh  quán  hai  thứ 

trần  nơi  căn  thân  và  nơi  thế giới  đều  bình  đẳng  không  sai 

biệt,  vốn  là  Như  Lai  Tạng  mà  hư vọng  phát  ra  trần  tướng. 

Trần  tướng  tiêu  tan,  trí  huệ  liền  tròn  sáng,  thành  Đạo  Vô 

Thượng,  đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông rằng  :  Các pháp bình đẳng, nào có  cao thấp. Tâm 

địa  nếu  bình  đẳng,  phân biệt chẳng  sanh  thì chẳng  thấy mọi 

tướng  đây  kia,  cao  thấp,  tức  là  tâ't  cả  đều  bình.  Bồ  Tát  Trì 

Địa  do  đây  mà  ngộ  nhập  Như  Lai  Tạng  Diệu  Chân  Như 

Tánh.  Tánh sắc  Chân  Không,  Tánh  Không Chân sắc,  tự tánh 

của  vi  trần  không  xát  chạm  nhau,  vôn  tự  bình  đẳng,  vốn 

tự vô  sanh  vậy.  Vi  trần  này  đây  bên  trong  là  thân  trần,  do 

vi  trần  tích  tập  ;  ngoài  là  giới  trần,  cũng  do  vi  trần  tích  tụ. 

Vi  trần  ấy  nguyên  là  không  tự  tánh,  chỉ  có  trong  hư vọng. 

Hiện  là  chốn  hư vọng/  ngay  đây  là  vô  sanh,  tức  đó  là  Diệu 

Chân  Như Tánh. 
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Cái  sắc  thân này của ta,  chính là  Diệu Chân Như Tánh. 

Tức  cái  cõi  Sắc  này  cũng là  Diệu  Chân Như Tánh.  Tánh vốn 

không  hai,  sắc  trần  nào  có  sai  biệt.  Đã  không  sai  biệt,  thì 

cho  đến  đao  binh  cũng  không  có  chỗ  nào  để  đụng  chạm. 

Ngộ  pháp  tánh ấy  thì xúc  chạm vốn  chẳng  sanh ra,  xúc  tức 

là  không  xúc,  đó  là  vô  sanh  nhẫn,  vào  tri  kiến  Phật.  Nhập 

tri  kiến  Phật  thì  gọi  là  trí,  tức  là  sắc  trần  vốn  chẳng  phải 

sắc  trần,  thế nên  trần  tự  tiêu  tan.  Đó  là  chẳng  lìa  sắc  trần 

mà  thâu  đạt  trí huệ,  thì  trí huệ  tròn  đầy.  Trí huệ  tròn  khắp 

mới  tự chứng  sáng  suốt  được  cái  pháp  Liên Hoa  mầu nhiệm 

mà  thành  Vô  Thượng  Giác. 

Tổ Quy Sơn  một  hôm  chỉ đám  ruộng hỏi  Ngài  Ngưỡng 

Sơn  :  "Mầu  ruộng  kia,  phải  đầu  kia  cao  đầu này  thấp  ?" 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  nói  :  "Lại  là  đầu  kia  cao,  đầu  này 

thấp   \" 

Tổ  nói  :  "Ông  không  tin,  đứng ở giữa  mà  nhìn hai  đầu 

xem." 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  nói  :  "Chẳng  cần  phải  đứng  giữa, 

mà  cũng  không  trụ  hai  đầu." 

Tổ  Quy  Sơn nói  :  "Nếu  thế thì đổ nước  vào  xem,  nước 

hay  làm bằng  phẳng vật." 

Ngài  Ngưỡng  nói  :  "Nước  cũng  vô  định,  xứ  cao  bằng 

cao,  xứ thấp  bằng  thấp  !" 

Tổ  Quy  Sơn bèn  thôi. 

Như hai  cha  con  Quy,  Ngưỡng  hai  bên  chẳng  lập,  mà 

Trung  Đạo  cũng  chẳng  thèm  ở,  thế có  thể  nói  là  khéo  bình 

tâm  địa,  nên  tất  cả  đều bình. 

Có  Hòa  thượng  Đả  Địa,  lãnh  được  ý  chỉ của Giang Tây 

Mã  Tổ,  thường che  giấu  chỗ  sáng suốt.  Phàm có  người  tu học
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đến hỏi,  thì  chỉ  lấy  cây  gậy  đánh  xuống  đất  mà  chỉ  bày.  Thời 

ấy  gọi  Ngài  là  Đả  ĐỊa(1)  Hòa  thượng.  Hôm nọ,  bị  nhà  sư kia 

dấu mất cây gậy,  rồi  mới  hỏi.  Ngài  chỉ hả  miệng  ra  mà  thôi. 

Nhà  sư  hỏi  học  trò  của  Ngài  :  "Hòa  thượng  thường 

ngày  có  người  hỏi  liền  đánh  xuống  đất,  ý  chỉ  thế nào  ?" 

Người  học  trò  liền  lấy  một  miếng  củi  trong  bếp  lửa 

bỏ  vào  nồi. 

Chẳng  có  thấu  suốt  hết  "Trần  tiêu  trí  tròn  đầy"/  đắc 

vô  sanh  nhẫn  thì  chẳng  có  thể  hiểu  được  ý  chỉ  này. 

XX. VIÊN  THÔNG  VE  THỦY  ĐẠI

Kinh  :  Ngài  Nguyệt  Quang  Đồng  tử  liền  từ  chỗ  ngồi 

đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  nhớ 

hằng  sa  kiếp  về  trước,  có  Đức  Phật  ra  đời,  hiệu  là  Thủy 

Thiên,  dạy  hàng  Bồ  tát  tu  tập  pháp  quán  về  nước,  để  vào 

tam  ma  địa.  Quán  ở  trong  thân,  tánh  nước  không  gì  ngăn 

ngại  :  ban  đầu  từ  nước  mắt,  nước  mũi,  cho  đến  tất  cả  các 

thứ  tân,  dịch,  tinh,  huyết,  đại  tiểu  tiện,  xoay  vần  trong 

thân,  đồng  một  tánh  nước.  Thấy  nước  trong  thân  cùng 

nước  các  biển  hương  thủy  của  các  cõi  Phật  ở  ngoài  thế giới 

đều  bình  đẳng  không  sai  biệt. 

“Khi  ấy,  tôi  mới  thành  tưu  pháp  quán  này,  chỉ  mới 

thấy  nước,  chưa  được  không  thân.  Lúc  đó,  đang  làm  Tỳ 

kheo,  ngồi  thiền  trong  phòng,  tôi  có  người  học  trò  lén 

nhòm  cửa  sổ  thây  trong  phòng  chỉ  toàn  nước  trong,  đầy 

khắp  cả  phòng  ngoài  ra  không  thấy  gì  khác.  Nhỏ  dại  không 

biết,  lấy  một  miếng  ngói  ném  vào  trong  nước,  chạm  vào 

nước  phát  ra  tiếng,  ngó  quanh  rồi  bỏ  đi. 

11  Đánh  Đất. 
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“Sau,  tôi  xuất  định  liền  cảm  thấy  đau  tim,  cũng  như 

Ông  Xá  Lợi  Phất  bị  quỷ  Vi  Hại  đập.  Tôi  tự suy  nghĩ  :  Nay 

đã  đắc  quả  A  La  Hán,  duyên  bệnh  đã  lìa  từ  lâu,  vì  sao 

hôm  nay  bỗng  sanh  đau  tim,  chẳng  lẽ  lại  bị  lui  sụt  ? 

“Khi  ây,  đồng  tử  vừa  đến,  nói  cho  tôi  nghe  sự  việc 

trước.  Tôi  mới  bảo  rằng  :  “Khi  ngươi  ỉại  thây  nước,  hãy 

mở  cửa  vào  trong  nước,  lây  miếng  ngói  ấy  ra.”  Đồng  tử 

vâng  lời. 

“Tôi  lại  nhập  định,  đồng  tử  lại  thấy  nước  với  miếng 

ngói  rõ  ràng,  bèn  mở  cửa  lây  ra. 

“Sau  khi  xuất  định,  thân  thể  tôi  lại  như  cũ. 

“Tôi  đã  gặp  vô  lượng  Phật,  như  thế  cho  đến  Đức 

Sơn  Hải  Tự   Tại  Thông  Vương  Như  Lai  mới  được  mất 

sạch  thân,  cùng  với  các  biển  hương  thủy  của  mười  phương 

thê  giới  đồng  một  tánh  Chân  Không,  không  hai,  không 

khác.  Nay  ở  nơi  Đức  Như Lai,  được  tên  là  Đồng  Chân,  dự 

hội  Bồ  tát. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  do  quán  thấy  tánh  nước, 

một  vị  suốt  thông,  đắc  vô  sanh  nhẫn,  tròn  đủ  Bồ  Đề,  đó 

là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  :  Mặt  trăng  là  Thủy  Tinh  vậy.  Tánh  nước 

tròn  sáng,  nên  hiệu  là  Nguyệt  Quang.  Mới  đầu  hết,  tu  tập 

quán  về  nước,  quán  sát  tánh  nước  không  gì ngăn ngại.  Tinh 

huyết  bên  trong,  biển  các  cõi  nước  bên  ngoài,  hình  tướng 

của  nước  tuy  khác,  nhưng  tánh  nước  không  ngăn  ngại.  Vì 

chẳng  ngăn  ngại  nhau,  nên  mới  tựu  thành  pháp  quán  nàv 

thì  chỉ  thấy  nước,  đây  là  cái  định  Mười  Biến  Xứ vậy.  Nhập 

định  thì  có,  xuất  định  thì  không.  Mười  Biến  Xứ  là  :  Xanh, 

Vàng,  Đỏ,  Trắng,  Đâ't,  Nước,  Lửa,  Gió,  Không,  Thức.  Như
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quán  tưởng  màu  xanh  thì  tất  cả  chỗ  đều  xanh.  Cái  quả  của 

đinh  này  tùy  tâm biến hiện.  Đinh  Hỏa  Quang  cũng vậy,  tuy 

được  định  này,  nhưng  căn  bản  vô  minh  vẫn  còn,  nên  chưa 

hết  nhân  duyên  của  bệnh,  chưa  mất  được  thân,  vẫn  còn 

ngã  kiến,  tức  đó  là  căn  bản  vô  minh. 

Chỉ  thấy  là  nước,  hết  thảy  đều  là  nước,  nên  miếng 

ngói  ném  vào  cũng  hóa  thành  nước.  Ngài  Xá  Lợi  Phất  nhập 

định   ở  bờ  sông  Hằng,  bị  quỷ  Vi  Hại  đánh,  khi  xuâ^t  định 

thấy  đầu  đau.  Phật  dạy  :  "Ông  mà  không  có  định  lực  thì 

thân  thể  tan  nát  rồi."  Vi  Hại  là  tên  của  Vua  quỷ  Dạ  Xoa, 

có  oán  thù  đời  trước  với  Ông  Xá  Lợi  Phất. 

 "Phù  Tràng  Vương  Sát",   thì  theo  kinh  Hoa  Nghiêm, 

trong  biển  Hoa  Tạng  có  một  hoa  sen  lớn,  trong  hoa  sen 

ấy  có  các  biển  Hương  Thủy.  Mỗi  một  biển  Hương  Thủy 

là  chủng  tử  của  thế  giới  cối  Phật.  Thế  giới  Hoa  Tạng  ở 

trong  biển  Hương  Thủy  nên  gọi  là  Phù  Tràng  Vương  Sát. 

Mười  hai  lớp  Hoa  Tạng  xếp  cao  như cây  phướn  (tràng).  Cao 

hơn hết  nên  gọi  là  Vua  (Vương). 

Ngài  Nguyệt  Quang  mới  chứng  Pháp  Thân,  mới  được 

mất  đi  cái  thân  biến  dịch,  cùng  với  các  biển  Hương  Thủy 

đồng  tánh  Chân  Không.  Trong  Như  Lai  Tạng,  Tánh  Thủy 

là  Chân  Không,  Tánh  Không  là  Chân  Thủy,  bản nhiên thanh 

tịnh,  toàn  khắp  pháp  giới,  một  vị  suốt  thông,  cùng mất  luôn 

cái  tướng  chẳng  ngăn ngại  nhau.  Đây  là  y  theo  thủy  đại  mà 

chứng viên  thông,  gặp  vô  lượng  Phật,  mới  thành  tựu  được. 

Há  dễ  nói  sao  ? 

Ngài  Động  Sơn  từ  giã  Tổ  Vân  Nham. 

Khi  sắp  đi,  Ngài  hỏi  :  "Trăm  năm  sau,  bỗng  có  người 

hỏi  :  "Có  được  chút  ít  cái  chân  thật  của  thầy  không  ?"  Thì 

trả  lời  thế nào  ?" 
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TỔ  Nham  im  lặng  hồi  lâu,  nói  :  "Chỉ  thế đó." 

Ngài  Động  Sơn  trầm  ngâm. 

Tổ  nói  :  "Này  Xà  Lê  Giới,  nhận  lãnh  việc   ấy,   rất  cần 

thẩm  xét  tinh  tế." 

Ngài  còn  nghi  ngờ. 

Sau  này  nhân  đi  qua  dòng  nước  thấy  bóng  mình  mà 

đại  ngộ,  có  bài  kệ  rằng  :

 "Rất kỵ  nơi khác  tìm 

 Càng xa  mình  lắm  lắm 

 Ta  nay  tự mình  qua 

 Chốn  chốn  đều gặp  Nó 

 Nó  nay  chính  ỉà  ta 

 Ta  nay  chẳng  là  Nó 

 Cần  phải hiểu  như thế 

 Mới  khế hợp  Như Như." 

Ngài  Động Sơn đến đây mới  được  mất thân,  tánh đồng 

Chân  Không,  không  hai,  không  khác. 

Hòa  thượng  Thuyền  Tử  khi  sắp  từ  giã  bạn  đồng  học 

là  Ngài  Đạo  Ngô,  nói  với  Ngài  Đạo  Ngô  rằng  :  "Sau  này 

có  vị  Tòa  chủ  giảng  kinh  lanh  lợi  thì chỉ  đến,  nhé  !" 

Ngài  Đạo  Ngô  đến  Kinh  Khẩu,  gặp  lúc  Ngài  Giáp  Sơn 

thượng  đường có  vị  tăng  hỏi  :  "Như sao  là  Pháp  Thân  ?" 

Ngài  Giáp  Sơn nói  :  “Pháp  Thân  không có  tướng." 

Hỏi  :  "Như sao  là  Pháp  Nhãn  ?" 

Ngài  Sơn  đáp  :  "Pháp  Nhãn  không  có  vết." 

Đạo  Ngô  bất  giác  bật  cười. 

Ngài  Giáp  Sơn bèn  xuống  tòa hỏi  Đạo  Ngô  :  "Vừa  rồi 

đáp  lại  vị  tăng,  chắc  có  chỗ  không đúng,  khiến  Thượng tọa 

bật  cười,  mong  Thượng  tọa  chẳng  tiếc  từ bi  dạy  cho." 
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Đạo  Ngô  nói  :  "Hòa  thượng bậc  nhất  ra  đời  mà  chưa  có 

thầy, hãy đến Hoa Đình tham học Thuyền Tử Hòa thượng đi." 

Hỏi  rằng  :  "Hỏi  thăm  có  được  chăng  ?" 

Đạo  Ngô  nói  :  "Người  ấy  trên  thì  không  miếng  ngói 

che  đầu,  dưới  thì  không  chút  đất  để cắm  dùi   \" 

Giáp  Sơn  bèn  thay  y  phục  đến  thẳng  Hoa  Đình. 

Ngài  Thuyền  Tử vừa  thấy,  bèn  hỏi  :  "Đại  đức  trụ  chùa

V 

<■>//

nào  ? 

Đáp  :  "Chùa  tức  chẳng  trụ,  trụ  tức  chẳng  giống." 

Hỏi  :  "Chẳng  giống  thì  chẳng  giông  cái  gì  ?" 

Đáp  :  "Chẳng  phải  là  pháp  trước  mắt." 

Hỏi  :  "Vậy  học  được  cái  gì  ?" 

Đáp  :  "Chẳng  phải  chỗ  đến  của  tai  mắt." 

Nói  rằng  :  "Một  câu  hợp  đầu  ngữ,  muôn  kiếp  đóng 

cọc  lừa.  Khám  phá  xong  rồi  vậy   V' 

Ngài  Thuyền  Tử  lại  nói  :  "Thả  nhợ  xuống ngàn  thước, 

ý chỉ tại  đầm sâu, ngoài lưỡi câu ba  tấc,  sao ông không nói  ?" 

Giáp  Sơn  định mở miệng,  Ngài  liền  dùng cây  sào  đánh 

rớt  xuông  nước.  Vừa  leo  lên  thuyền,  lại  hét  :  "Nói,  nói  !" 

Giáp  Sơn  định  mở  miệng,  lại  đánh.  Giáp  Sơn  bỗng  nhiên 

đại  ngộ,  bèn  gật  đầu  ba  cái. 

Ngài  Thuyền  Tử nói  :  "Sợi  nhợ đầu  cần  theo  ông  giỡn, 

chẳng  phạm  sóng  trong  ý  tự  riêng.  Chút  ít  đó  là  nôi  thầy 

vậy." 

Giáp Sơn bèn h ỏ i:  “Quăng nhợ, thả câu, ý thầy thế nào ?" 

Đáp  :  "Nhợ  thả  nước  trong,  nào  định  ý  hữu  vô." 

Giáp  Sơn  nói  :  "Lời  mang  huyền  diệu  mà  không  lộ,<1) 

đầu  lưỡi  luận  đàm  mà  chẳng  đàm." 

])  lộ  :  đường. 
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Ngài  Thuyền  Tử nói  :  "Câu  hết  sóng  trên  sông,  cá  vảy 

vàng mới  gặp." 

Giáp  Sơn bèn  bịt  tai. 

Ngài  Thuyền  Tử  nói  :  "Như thế,  như thế.  Quả  nhiên 

gã  Tòa  chủ  lanh  lợi  !" 

Bèn  phó  chúc  rằng  :  "Ông  về  sau,  chỗ  ẩn  thân  cần 

không  dấu  vết,  chỗ  không  dấu  vết chớ ẩn  thân.  Ta hai  mươi 

năm   ở  Dược  Sơn  chỉ  rõ  biết  việc  này.  Ông  nay  đã  được, về 

sau  chẳng  được  nương  dừng  phố xá,  xóm  làng  ;  chỉ  hướng 

về  núi  sâu,  bên  cái  bừa  lớn,  tìm  lấy  một  người,  nửa  người, 

tiếp  tục  chớ  để  dứt  mất." 

Ngài  Giáp  Sơn  từ  giã  ra  đi,  cứ  luôn  ngó  trở  lại. 

Ngài  Thuyền  Tử bèn  gọi  :  "Xà  lê,  Xà  lê  !" 

Giáp  Sơn quay  đầu. 

Thuyền  Tử  dựng  mái  chèo  lên,  nói  :  "Ông  sắp  nói  là 

có  từ  biệt." 

Rồi  lật  thuyền  xuống nước  mà  lìa  đời. 

Sau  này,  ở  Hoa  Đĩnh,  có  am  chủ  Tánh  Không  gởi  thơ 

cho  Thiền  sư Tuyết  Đậu  Trì,  viết  :  "Tôi  sắp  thủy  táng đó." 

Sau   đó,   Ngài  Tuyết  Đậu  Trì đến  nơi,  thấy  vị  này  vẫn 

hãy  còn,  bèn  làm bài  kệ  bỡn  rằng  :  "Thương  thay  lão Tánh 

Không.  Quyết  muốn  nuôi  cá  trạnh.  Đi  chẳng  dẫn  tánh  đi. 

Chỉ  lo  nói  với người." 

Ngài  Tánh  Không cười,  rằng  :  "Đợi  Huynh đến chứng 

minh  đó  !" 

Rồi  báo  với  đại  chúng. 

Đại chúng họp  lại,  Ngài dạy pháp  yếu rồi đọc bài kệ  :

 "Ngồi  chết,  đứng  mất 

 Chẳng  bằng  thủy  táng  ! 
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 Một,  đỡ củi  lửa 

 Hai,  đỡ đào  mồ 

 Buông  tay  là  đi 

 Ngại gì,  khoái  sướng 

 Ai  bạn  tri  âm  ? 

 Hòa  thượng  Thuyền  Tử ! 

 Ai k ế  nghiệp  quý  trăm  ngàn  năm  ? 

 Một  khúc  ngư ca  ít  người  xitông." 

Bèn  ngồi  trong  một  cái  ảng,  xuôi  dòng  trôi  xuống. 

Chúng  đều  chạy  theo  cho  đến  cửa  biển  nhìn  theo  muốn 

mút  mắt.  Sư lấy  cái  gàu  tát nước  mà  trở  lại,  chúng che  mắt 

xem,  nước  không  vào  chút  nào.  Rồi  Ngài  lại  theo  dòng  mà 

đi,  xướng  lên  rằng  :

"  Năm  nay  Thuyền  Tử về  cô'hương 

 Chôn  không  tung  tích,  diệu  không  ỉường 

 Chân  phong  riêng gởi  tri  âm  đó 

 Tiêu sắt  thổi  ngang,  chốn  hợp  tan.'' 

Tiếng  tiêu  vang  vọng  giữa  khoảng  trời  xanh  mênh 

mông  trong  chốc  lát,  rồi  thấy  Ngài  quăng  ống  tiêu  lên  không 

mà  mất. 

Đây  quả  là   một  vị  hài  thông,   đắc  vô  sanh  nhẫn  vậy. 

Có  nhà  sư  hỏi  Tổ  Vân  Môn  :  "Phật  Pháp  như  bóng 

trăng  trong  nước,  có  thật  chăng  ?" 

Tổ  Môn  nói  :  "Sóng  xanh  không  đường  thấu." 

Hỏi  :  "Hòa  thượng  từ  đâu  mà  vào  được  ?" 

Tổ  Môn  nói  :  "Lời  hỏi  ây  lại  từ  đâu  đến  ?" 

 l)  Nhâ’t  vị  lưu  thông. 



L Ả N G   NGHiÊM  T Ô N G   T H Õ N G   -   Q Ơ Y Ể N   V

565

Hỏi  :  "Chính  ngay  lúc  ấy  thì như thế nào  ?" 

Tổ  Môn  nói  :  "Trùng  điệp  lối  quan  sơn." 

Cần  phải  đến  gặp  Thuyền  Tử  mới  được  ! 

XXI.  VIÊN  THÔNG  v ề   PHONG  ĐẠI

Kinh  :  Ngài  Lưu  Ly  Quang  Pháp  Vương  Tử  liền  từ 

chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  : 

“Tôi  nhớ  hằng  sa  kiếp  về  trước,  có  Phật  ra  đời  hiệu  là 

Vô  Lượng  Thanh,  khai  thị  Tánh  Bổn  Giác  Diệu  Minh  cho 

hàng  Bồ  tát,  và  dạy  quán  thế  giới  và  thân  chúng  sanh  này 

đều  là  do  sức  lay  động  như  gió  của  vọng  duyên  chuyển 

biến  ra.  Tôi  lúc  bấy  giờ  quán  sự  an  lập  của  không  gian, 

quán  sự  trôi  chuyển  của  thời  gian,  quán  cái  ngừng,  cái 

động  của  thân,  quán  cái  động  niệm  của  tâm  thức,  các  cái 

động  đều  không  hai,  bình  đẳng  không  sai  biệt.  Khi  ấy,  tôi 

giác  ngộ  rằng  cái  tánh  của  các  động  này  đến  không  từ  đâu, 

đi  không  đến  đâu.  Tất  cả  chúng  sanh  điên  đảo  trong  mười 

phương  nhiều  như  vi  trần  đồng  một  hư  vọng.  Như  vậy 

cho  đến  tất  cả  chúng  sanh  trong  một  tam  thiên  đại  thiên 

thế  giới,  như  hàng  trăm  con  muỗi  mòng  nhốt  trong  một 

đồ  vật  vo  ve  kêu  loạn  ở  trong  gang  tấc,  rối  rít  ồn  ào. 

“Tôi  gặp  Phật  chưa  bao  lâu  thì  được  vô  sanh  nhẫn. 

Khi ấy,  tâm  khai  mở,  mới thấy  cõi  Phật  Bất  Động  ở phương 

Đông  ;  làm  vị  Pháp  Vương  Tử  thừa  sự  mười  phương  Phật, 

thân  tâm  phát  ánh  sáng,  rỗng  suốt  không  ngại. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  do  quán  sát  sức  lay  động 

như  gió  vốn  không  chỗ  nương,  ngộ  Bồ  Đề  Tâm,  vào  tam 

ma  địa,  hợp  cùng  một  diệu  tâm  của  mười  phương  chư 

Phật,  được  truyền  dạy,  đó  là  thứ  nhất.” 
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 Thông  rằng  :  Phương  Đông có  Lưu  Ly  Quang  Như Lai, 

hạnh  nguyện  cũng  như  Phật  Di  Đà  không  khác.  Vị  Pháp 

Vương  Tử cũng  như Đức  Quan  Âm,  Thế Chí vậy. 

Sao  là  quán  sát  sức  lay  động như gió  không chỗ  nương 

mà  vào  tam  ma  địa  ? 

Tánh  gió  là  động,  do  động  mà  có  tiếng  nên  Phật  Vô 

Lượng  Thanh  chỉ  dạy hàng  Bồ  tát  quán  các  chúng  sanh của 

thế giới này cũng như hàng trăm con muỗi mòng nhốt trong 

một  đồ  vật,  vo  ve  kêu  loạn,  đều  là  sức  lay  động  của  vọng 

duyên chuyển biến  ra.  Cái  động  của  gió  thì rất vi  tế, mà  sức 

của  gió  thì  râ't  lớn,  đầy  khắp  pháp  giới.  Cái  động  và  dừng 

của  thân,  cái  động  niệm  của  tâm  thì  gần  mà  có  thể  thấyệ 

Còn  cái  chuyển  đổi  của  không  gian,  cái  trôi  chảy  của  thời 

gian  thì  xa  xôi  nên  khó  thấy.  Dầu  khó  thây  hay  dễ  thây, 

đều  là  cái  động  này.  Tánh  của  cái  động  này  đến  không  từ 

đâu,  đi  không  đến  đâu,  toàn  khắp  thế  gian,  không  có  nơi 

chốn.  Vì  không  nơi  chốn,  nên  vốn  không  sanh  diệt.  VI  không 

sanh  diệt,  vốn  tự  chẳng  động.  Ở  chỗ  ấy  mà  quán  sát,  đắc 

vô  sanh nhẫn,  tức  là  ngộ  Bồ  Đề,  vào  tam  ma  địa vậy.  Đây là 

trong  cái  động  có  tánh  chẳng  động,  chẳng  phải  là  lìa  ngoài 

cái  động  mà  có  riêng  cái  gọi  là  chẳng  động. 

Phương  Đông  thuộc  Chấn.  Chấn  là  động.  Phương  Đông 

có  cõi  Phật  Bất  Động,  tức  là  động  mà  tĩnh,  đây  là  ý  chỉ 

của  Bổn  Giác  Diệu  Minh  vậy.  Tánh  Giác  Diệu  Minh  vốn 

tự  chẳng  động.  Bổn  Giác  Minh  Diệu  là  động  mà  chẳng 

động.  Nói  tóm  lại,  tất  cả  chỉ  là  một  Tánh  Diệu  Chân  Như. 

Mười  phương  chư  Phật  cùng  một  diệu  tâm  này.  Nếu  lìa 

động  để  cầu  tĩnh,  tức  là  chẳng  phải  diệu  vậy.  Cái  bổn giác 

cứng  bền  như  kim  cương  trong  sáng,  phong  và  kim  xát 

nhau,  nên ánh  sáng như lưu  ly,  rỗng  suốt không ngại.  Truyền
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một  diệu  tâm,  thì  không  những  tự  chứng  viên  thông  mà 

còn  khiến  chúng  sanh  trong  thế giới,  hễ  có  tánh  động  này 

đều  chứng  suốt  một  viên  thông  vậy. 

Sa  di  Cao  ban  đầu  ra  mắt  Tổ  Dược  Sơn. 

Tổ  Dược  Sơn  hỏi  :  "Ở  đâu  đến  ?" 

Đáp  :  "Nam  Nhạc  đến." 

Tổ  hỏi  :  "Đi  đến  đâu  ?" 

Đáp  :  "Đến  Giang  Lăng  thọ  giới." 

Tổ  hỏi  :  "Thọ  giới  để  làm  gì  ?" 

Đáp  :  "Để  khỏi  sanh  tử." 

Tổ  nói  :  “Có  một  người  chẳng  thọ  giới,  củng  chẳng 

có  sanh  tử  để  khỏi,  ông  có  biết  chăng  ?" 

Sa  di  Cao  ngay  dưới  lời  nói,  đại ngộ  mà  nói  :  "Như thế 

thì  giới  của  Phật  nào  có  dùng   v! 

Tổ  Sơn nói  :  “Sa  di  này  còn  treo  môi  răng  đây." 

Thầy  Cao  lễ  bái  rồi  lui  ra. 

Ngài  Đạo  Ngô  đến  đứng  hầu,  Tổ  Dược  Sơn  nói  :  "Vừa 

rồi  có  anh  Sa  di  què  giò,  có  được  chút  ít hơi  hám." 

Đạo Ngô n ó i:  "Chưa thể tin hoàn toàn, cần khám nghiệm 

mới  được." 

Đến  tối,  Tổ  Dược  Sơn  thượng  đường  gọi  rằng  :  "Sa  di 

mới  đến  hồi  sáng  đâu  rồi  ?" 

Thầy  Cao  bước  ra  khỏi  chúng,  đứng. 

Tổ  Dược  Sơn  hỏi  :  "Ta  nghe  Trường  An  rất  náo  nhiệt, 

ông  có  biết  chăng  ?" 

Thầy  Cao  nói  :  "Nước  con  hằng  yên  ổn." 

Tổ  Sơn  hân  hoan hỏi  :  "Chú  do  xem  kinh  mà  được  hay 

do  hỏi  pháp  mà  được  ?" 
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Thầy  Cao  nói  :  "Chẳng  do  xem  kinh  được,  cũng  chẳng 

do  hỏi  pháp  được." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Vậy  có  người  chẳng  xem  kinh,  chẳng 

hỏi  pháp,  vì  sao  chẳng  được  ?" 

Thầy  Cao nói  :  "Không  nói  chẳng  có  được,  chính  vì  kẻ 

kia  chẳng chịu  nhận  lãnh." 

Tổ Sơn  quay  lại  nhìn  Đạo  Ngô. 

Ngài  Vân  Nham  thì  nói  :  "Chẳng  tin đạo  !" 

Ngài  Đầu  Tử  tụng  rằng  :

"  Hưng  vong  mây đến  với  mây  đi 

 Y không quốc  độ,  bặt  trần  aỉ 

 Đỉnh  Tu  Di ấy,  cây  không  rễ 

 Chẳng đợi gió  xuân,  hoa  tự khai." 

Như chỗ  thấy  của  Sa  di,  thật  là  thấy cõi  Phật  Bất  Động 

ở phương Đông, chẳng bị sức gió vọng duyên chuyển đổi vậy. 

Ngài  Ma  Cốc  chống  tích  trượng  đến Ngài Chương  Kính, 

đi  quanh  thiền  sàng  ba  vòng,  dộng  tích  trượng  một  cái, 

ngang  nhiên  mà  đứng. 

Tổ  Kính nói  Ế

.  "Phải,  phải." 

Ngài  lại  đến Nam  Tuyền,  đi  quanh thiền sàng ba  vòng, 

dộng  tích  trượng một  cái,  ngang  nhiên  mà  đứngỗ

Tổ Tuyền  nói  :  “Chẳng  phải,  chẳng  phải." 

Ngài Ma Cốc n ó i:  "Ngài Chương Kính nói  "Phải",  Hòa 

thượng  vì  sao nói  "Chẳng  Phải"  ?" 

Tổ Tuyền nói  :  "Chương  Kính  thì phải,  chính ông chẳng 

phải." 

Đây  là  sức  gió  chuyển,  rốt cuộc  hư hoại. 
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Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

"  Chính  ông chẳng  phải 

 Kìa  xem  cuốn,  mở 

 Tợ  trải,  tợ co 

 Khó  anh,  khó  em 

 Thả  ra  :  kia  đã  đến  thời 

 Nắm  l ạ i :  ta  nào  lạ  chỗ 

 Trượng  vàng  một  dộng,  thái  cổ(1)   nêu 

 Thiền  sàng  ba  vòng,  nhàn  du  hý 

 Tùng  lâm  rối  rắm,  thị  phỉ sanh 

 Tiêng  tuợng,  trước  sọ  khô  thấy  quỷ.” 

Ngài  Tuyết  Đậu  tụng  rằng  :

"  Đây  lầm,  kia  lầm  ì 

 Rất  kỵ  nắm  bỏ 

 Bốn  biển  sóng  bằng 

 Trăm  sông  đổ ỉại 

 Ý  cổ cao  xa  mười  hai cửa 

 Cửa  cửa  điỉờng hoang,  luống  tiêu  điều 

 Chẳng  tiêu  điều

 Thiền  giả  khéo  cầu  "  Không-Bệnh"  thuốc.” 

Nếu  biết  cái  thuốc   "Không-Bệ nh",  thì  thị  phi  ở  chốn 

tùng  lâm  nào  có  sanh  ra,  tự chẳng  gió  nào  chuyển  được. 

XXIIẵ VIÊN  THÔNG  VỀ  KHÔNG  ĐẠI

Kinh  :  Bồ  tát  Hư  Không  Tạng  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 

dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  mà  thưa  rằng  :  “Tôi  cùng  Đức

11  Thái  :  lớn  ;  cô  :  độc  trọi. 
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Như  Lai  chứng  được  thân  vô  biên  nơi  Phật  Định  Quang. 

Lúc  ấy,  tay  tôi  cầm  bôn  hạt  bảo  châu  lớn  soi  sáng  mười 

phương  cõi  Phật  sô  như  vi  trần  đều  hóa  thành  hư  không. 

Lại  nơi  tự  tâm,  hiện  gương  tròn  lớn,  trong  ây  phóng  ra 

mười  thứ  hào  quang  vi  diệu  quý  báu,  tràn  khắp  mười 

phương,  cùng  tột  bờ  cõi  hư  không.  Các  cõi  Phật  đều  vào 

trong  gương  “Đại  Viên  Cảnh”  ấy,  nhập  vào  thân  tôi.  Thân 

đồng  hư  không  chẳng  có  gì  ngăn  ngại,  thân  lại  khéo  vào 

vi  trần  quốc  độ  rộng  làm  Phật  sự,  được  đại  tùy  thuận.  Đại 

thần  lực  này  là  do  tôi  chánh  quán  bốn  đại  không  chỗ  nương, 

vọng  tưởng  sanh  diệt  và  hư  không  không  hai,  cõị  Phật  vốn 

đồng.  Do  phát  minh  được  tánh  đồng,  đắc  vô  sanh  nhẫn. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  do  quán  sát  hư không  vô 

biên,  vào  tam  ma  địa,  diệu  lực  tròn  sáng,  đó  là  thứ nhất.” 

 Thông  rằng  :  Bồ  tát  Hư  Không  Tạng  đã  cùng  Như Lai 

ở nơi  Phật  Định  Quang,  chứng  đắc  Ba  Thân,  Bốn Trí.  Trong 

ba  Thân,  thì  cỊiỉ  trọng  Pháp  Thân,  nên  nói  "Đắc  Thân  Vô 

Biên".  Bốn  Trí  thì  chỉ  trọng  Đại  Viên  Cảnh  Trí,  nên  nói  "Lại 

ở  nơi  tâm,  hiện  gương  tròn  lớn." 

Pháp  Thân  vô  biên,  hư không  không  ranh  giới,  vì  sao 

lại  có  thể  cùng  với  bôn  đại  chẳng  hề  ngăn  ngại  nhau  ?  Bởi 

do  đế quán  bốn  đại  không  chỗ  nương,  tánh  sắc  là  Không, 

nên  bôn  đại  là  thanh  tịnh,  giông  như ngọc  báu.  Dùng  sức 

quán  chiếu,  soi  sáng  mười  phương hóa  thành hư không.  Tức 

bôn  đại  là  hư  không, hư  không  là  Pháp  Thân,  có  gì  ngăn 

ngại  !  Vốn  là  một  Đại  Viên  Cảnh  Trí,  vì  sao  phóng  ra  mười 

thứ ánh  sáng  ?  Ây  là  do  tu  hành  mười  thứ Ba  La  Mật,  tròn 

đầy  vi  diệu  vậy. 

Gồm  hết  trong  gương  tự  tại  phát  hiện,  tràn  khắp  mười 

phương,  cùng  tột  bờ  mé  hư  không.  Chỉ  một  cái  gương  thu
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nhiếp  hết,  thì  gương  ấy  là  thân,  và  thân  tức  là  gương  vậy. 

Ba  Thân  tức  là  bôn  Trí,  bốn  Trí  đó  là  Ba  Thân.  Thân,  Trí 

dung  hợp  nhau,  tâm  và  cảnh  đều  chuyển  hóa,  nên nói  "Các 

cõi  Phật  đều  nhập  vào  trong  gương,  hòa  vào  thân  tôi."  Ánh 

sáng  và  bóng  ảnh  giao  nhập  lẫn  nhau,  không  thể  phân  biệt. 

Vì  thân  là  trí,  nên  đồng  hư không,  chẳng  ngăn  ngại  nhau. 

Vì  trí  là  thân,  nên  khéo  vào  các  cõi  nước  ;  rộng  làm  Phật 

sự,  thuyết  pháp  Tam  thừa,  được  đại  tùy  thuận.  Thấy  vọng 

tưởng  sanh  diệt  tức  là  hư  không,  hư không  và  vọng  tưởng 

sanh  diệt  không  hai.  Thấy  cõi  nước  tức  là  Phật  Tánh,  Phật 

Tánh  và  cõi  nước  không  khác.  Lý  chẳng  ngại  sự,  sự  chẳng 

ngại  lý.  Ở  trong  tánh  đồng  mà  phát  minh  được,  đắc  vô 

sanh  nhẫn,  chứng  Hư Không  Vô  Biên  Thân,  diệu  lực  tròn 

sáng,  thân  và  cõi  nước  nhập  vào  nhau,  đó  là  chỉ  chứng   gẳYý 

Sự Vô  Ngại  Pháp  Giới". 

Nếu  gương-gương  chiếu  nhập  lẫn  nhau,  trùng  trùng 

lưới  báu,  một  tức  tất  cả,  tất  cả  tức  một,  mới  là  "Sự  Sự  Vô 

Ngại  Pháp  Giới".  Chỉ  Như Lai  chứng,  nên  Ngài  Bồ  tát  Hư 

Không  Tạng  còn  ở  trong  hàng  đệ  tử vậy.  Đó  là  vì  còn  mắc 

vướng  trong  Hư Không  Vô  Biên  Xứ,  còn  thân  để  đắc  vậy. 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  :  "Chân  Pháp  Thân  Phật  giông như 

hư không.  Đây  là  tỷ  dụ  Pháp  Thân  tức  hư không, hư không 

tức  Pháp  Thân.  Người  thường  nói  rằng  Pháp  Thân  cùng 

khắp  hư không,  trong  hư không  hàm  chứa  Pháp  Thân  mà 

chẳng biết  rằng  Pháp  Thân  tức  hư không,  hư không  tức  Pháp 

Thân  đó  vậy.  Nếu  nói  nhất định  có  hư không  thì hư không 

chẳng  phải  là  Pháp  Thân.  Nếu  nói  nhất  định  có  Pháp  Thân, 

thì  Pháp  Thân  chẳng  phải  là  hư  không.  Chỉ  đừng  khởi  ra 

cái  hiểu  biết  về  hư không,  thì  hư không  tức  Pháp  Thân.  Chỉ 

không  khởi  ra  cái  hiểu  biết  về  Pháp  Thân,  thì  Pháp  Thân 

tức  hư  không.  Hư  không  và  Pháp  Thân  không  có  tướng
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khác  nhau.  Sanh  tử  và  Niết  Bàn  không  khác  tướng.  Lìa  tất 

cả  tướng,  tức  đó  là  Phật." 

Như  lời  nói  của  Tổ  Hoàng  Bá  đây, thật  là  thây  rõ  cái 

Thân Vô  Biên  của  Hư Không  Tạng  Bồ  tát  vậy. 

Tổ  Tào  Sơn  hỏi  Thượng  tọa  Đức  :  "Chân  Pháp  Thân 

Phật,  giống  như  hư  không,  ứng  vật  hiện  hình,  như  trăng 

trong  nước,  làm  sao  nói  cái  đạo  lý  ứng  hiện  đó  ?" 

Thầy  Đức  nói  :  “Như lừa  dòm  giếng." 

Tổ Sơn :  "Nói thì quá lắm, mà chỉ nói được  tám tướng !"(1)

Thầy  Đức  nói  :  "Hòa  thượng  thì  thế nào  ?" 

Tể  Sơn nói  :  “Như giếng  dòm  lừa." 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Lừa  dòm  giếng,  giếng  dòm  lừa 

 Trí gồm  khắp,  không gì  ngoài 

 Tràn  đầy,  thanh  tĩnh  có  thừa 

 Sau  cùi  chỏ  ai phân  ấn 

 Trong  nhà  chẳng  chứa  sách,  thơ 

 Khung  cửi  nào  quản  chuyện  thoi điứì 

 Màu  sắc  dọc  ngang ý  tự khác  !" 

Rõ  chỗ  này  thì  có  thể  biết   "Khéo  vào  cõi  nước",   như 

giêng dòm  lừa.  vốn  tự chẳng sanh,  thì  hợp  với  hư không  ! 

XXIII.  VIÊN  THÔNG  VỀ  THỨC  ĐẠI

Kinh  :  Đức  Di  Lặc  Bồ  tát  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 

đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  nhớ  vi  trần  kiếp 

về  trước,  có  Đức  Phật  ra  đời  tên  là  Nhật  Nguyệt  Đăng

1(  tám  tướng  thành  đạo. 
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Minh,  tôi  được  xuất  gia  theo  Đức  Phật  ấy,  nhưng  tâm 

còn  trọng  danh  đời,  thích  giao  du  với  hàng  vọng  tộc.  Lúc 

ấy,  Đức  Thế  Tôn  dạy  tôi  tu  tập  định  Duy  Tâm  Thức  vào 

tam  ma  địa.  Trải  nhiều  kiếp  đến  nay,  dùng  tam  muội  ây 

phụng  sự  hằng  sa  Phật,  cái  tâm  cầu  danh  đời  diệt  hết 

không  còn.  Đến  khi  Đức  Phật  Nhiên  Đăng  ra  đời,  tôi 

mới  đắc  thành  “Vô  Thượng  Diệu  Viên  Thức  Tầm  Tam 

Muội”.  Cho  đến  tận  hư  không  các  cõi  nước  của  Như  Lai 

dơ,  sạch,  có,  không,  đều  là  sự  biến  hóa  hiện  ra  của  tâm 

tôi.  Thưa  Thê  Tôn,  tôi  thâu  rõ  Duy  Tâm  Thức  như  thế, 

nơi  thức  tánh  lưu  xuât  vô  lương  Như  Lai.  Nay  được  thọ 

ký,  kế  tiếp  làm  Phật. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  do  đế quán  mười  phương 

đều  Duy  Thức,  thức  tâm  tròn  sáng,  chứng  nhập  Viên  Thành 

Thật  Tánh,  xa  lìa  Y  Tha  Khởi  Tánh  và  Biến  Kê  Châp 

Tánh,  đắc  vô  sanh  nhẫn,  đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  :  "Tôi  do  đ ế quán  mười  phương  Duy  Thức”.  

Hai  chữ   Duy  Thức  ý  vị  thật  sâu  xa.  Chữ   Duy  che  mâ't  cái 

cảnh đang  có,  chữ   Thức  rút  về  tâm  không.  Lại  nữa,  Thức  để 

nói  tất  cả  mọi  sự   hiện  bày,  Duy  để  nói   che  hêt.   Hiện bày  tất 

cả  ấy,  là  nói  tất  cả  hữu  tình  đều  có  tám  thức,  sáu vị  tâm  sở, 

cùng  hai  kiến  phần  và  tướng  phần  được  biến  hiện  ra,  đều 

là  sai  biệt  nhau,  cùng  với  cái  lý  Không  để  hiển  bày  Chân 

Như,  tất  cả  các  pháp  như vậy  đều  chẳng  rời  thức,  cho  nên 

dùng  chữ  thức  để  hiển  bày  tất  cả  vậy.  Che  hêt  là  vì  hạng 

phàm  phu  chấp  rằng  lìa  ngoài  tâm  thức  thật  có  các  pháp, 

nên  dùng chữ Duy,  để che hết cái  kiến  của  phàm  phu  vậy. 

Thức  tâm  tròn  sáng,  chứng nhập  Viên Thành Thật Tánh 

là  do  ban  đầu  tu  tập  định  Duy  Tâm  Thức,  đến  chỗ  thành 

tựu  Vô  Thượng  Diệu  Viên  Thức  Tâm  Tam  Muội,  đã  chuyển
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thức  thành  trí,  nên  nói  là  nhập  vào  Viên Thành Thật Tánh. 

Khí  chưa  chuyển  được  thức,  ban  đầu  bị  cảnh  trói  buộc,  đó 

là  thô  hoặc/1*  gọi  là  Biến  Kế  Chấp.  Kế  đó  là  bị  pháp  trói 

buộc,  đó  là  tế hoặc,(2)  gọi  là  Y  Tha  Khởi. 

 "Tầm  trọng  danh  đời,  lia  giao  du  với  hàng  vọng  tộc",   đó 

là  tướng  dạng  của  Biến  Kế Chấp.  "Cái  tâm  cầu  danh  đời diệt 

 hết  không còn",   đó  là  tướng  dạng  của  Y  Tha  Chẩp  vậy.  Cho 

đến   "Thấu  rõ  Duy  Tâm  Thức  như thế,  nơi  thức  tánh  Ỉiỉu xiầt  vô 

 hừng Như Lai"  là tướng dạng của Viên Thành Thật Tánh vậy. 

Kinh  Giải  Thâm  Mật  nói  :  "Biến  Kế Chấp  là  như người 

nhặm  mắt  ;  Y  Tha  Khởi  là  như hiện  ra  xanh,  vàng  ;  Viên 

Thành  Thật  là  như mắt  trong  sáng." 

Luận  Bảo  Trượng  nói,  "Như người  thấy  vật  động  đậy 

cho  là  rắn,  nhưng  khi  nhìn  kỹ  thây  là  sợi  dây,  thì  cái  tâm 

nghi  là  rắn  không  phải  đoạn  trừ  mà  tự  hết.  Đó  là  lìa  Biên 

Kế Chấp.  Nhưng  dây  vẫn  còn.  Lại  xem  kỹ  lưỡng nó  mà  nói 

"Chẳng  phải  dây  mà  là  sợi  gai"  ;  liền  cái  tâm  chấp  là  dây 

lại  chẳng đoạn  trừ mà  tự hết.  Đó  là  lìa  Y  Tha  Khởi  Chấp." 

Sợi  gai  và  dây vốn  là  một,  có  bện  lại  gọi  là  dây,  không 

bện  gọi  là  gai,  là  để  dụ  cho  tánh  và  thức  vốh  là  một.  Có 

trói  buộc  thì  gọi  là  thức,  không  trói  buộc  gọi  là  tánh.  Đến 

chỗ  rõ  thây  Duy  Thức  thì ngoài  thức  không  có  tánh  ;  thức 

đó  là  tánh.  Tức  Đệ  Bát  Thức  là  Như  Lai  Tạng  Diệu  Chân 

Như Tánh vậy. 

Đã  lìa Y Tha Khởi  cùng Biến Kế Chấp,  ắt  tiêu  tan chủng 

tử  sanh  diệt,  mà  y  theo  cái  Chân  Tánh  chẳng  sanh,  chẳng 

diệt,  nên  đắc  vô  sanh  nhẫnế  Đó  là  tất  cả  cõi  nước  dơ sạch, 

11  Lầm  lạc  to  lớn. 

2)  Lầm  lạc  nhỏ  nhiệm. 
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CÓ  không  đều  là  chỗ  biến hiện  của  tâm.  Ta  chẳng  phân biệt, 

thì  hiện  đây  là  tịch  diệt,  ngay  nơi  tướng  phần  chứng  vô 

sanh  nhẫn. 

 "Thức  tánh  hủi xuất  vô  lượng Như Lai",  ấy  là  Lý  tức  Pháp 

Thân,  Trí  tức  Báo  Thân,  Hạnh  tức  Hóa  Thân.  Trí  tức  Văn 

Thù,  Hạnh  tức  Phổ  Hiền,  Bi  tức  Quán Thế Âm,  đều  từ Nhất 

Tâm  lưu  xuất.  Ta  không  có  sự  phân  biệt,  thì  hiện  đây  là 

tịch  diệt,  ngay  nơi  kiến  phần  chứng  vô  sanh nhẫn. 

Ngài  Pháp  Nhãn  tụng  rằng  :

 "Ba  cõi  Duy  Tâm 

 Mắt  thanh,  tai  sắc 

 Sắc  chẳng  đến  tai 

 Thanh  nào  chạm  mắt  ĩ 

 Mất  sắc,  tai  thanh 

 Vạn  pháp  thành  khác 

 Muôn  pháp  chẳng  duyên 

 Nào  quán  như huyền  ? 

 Đất  đai  sông  núi 

 Chỉ  bền,  chi  biến  l ỳ' 

Tổ  Pháp  Nhãn,  thức  tâm  tròn  sáng,  mới  nói  được  lời 

tròn vẹn  này. 

Tổ  Bàn  Sơn  dạy  rằng  :  "Ba  cõi  không  pháp,  nơi  nào 

cầu  tâm  ?  Bốn  đại  vốn  không,  Phật  nương  đâu  trụ  ?  Trăng 

sao  chẳng  động,  lặng  đứng  không ngần.  Đối  mặt  trình nhau, 

còn  chuyện  gì nữa   l" 

Ngài  Tuyết  Đậu  tụng  rằng  :

 "Ba  cõi khôn<Ị  pháp 

 Nơi  nào  cầu  tâm  ? 

 Mây  trắng  làm  lọng
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 Nước  chảy  làm  đàn

 Một  khúc,  hai  khúc,  không  người  hiểu

 Đêm  miiữ  ao  vắng,  nước  thu  trong." 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Thạch  Sương  :  "Muôn  cửa  đều  đống 

thì  chẳng  hỏi,  muôn  cửa  đều  mở  thì  thế nào  ?" 

Tổ  Sương  nói  :  “Chuyện  trong nhà  thì  thế nào  ?" 

Nhà  sư  khồng  đáp  được.  Trải  qua  nửa  năm,  mới  nói 

được  rằng  :  "Không  người  tiếp  được   y.!' 

Tổ  Sương  nói  :  "Nói  thì  nói  cho  lắm,  mà  chỉ  nói  được 

tám  tướng." 

Nhà  sư nói  :  "Hòa  thượng  thì  thế nào  ?" 

Tổ Sương  nói  :  "Không  người  biết  được  y  !" 

Ngài  Đầu  Tử  tụng  rằng  :

 "Điện  xiia  cao  ngất  trăng phủ  tùng 

 Suơng  ngưng,  tuyết  lộ,  nói  không  cùng 

 Đối sao,  nằm  ngắm,  nhà  ngàn  núi 

 Phật,  TỔ không  nhân,  biết  HẮN  chân  í" 

Bồ  tát  Di  Lặc  tu  tập  định  Duy  Tâm  Thức,  vào  tam  ma 

địa.  Nay  Tổ  Bàn  Sơn  lại  nói  :   “Nơi  nào  cầu  tâm  ?"   Tổ  Thạch 

Sương  thì  nói  :   "Không  người  biết  ãược y  /"  Hai  chuyển  ngữ 

này,  đợi  đời  sau  hạ  sanh.  Bổ  Xứ  thành  Phật  sẽ  trùng  trùng 

khai  diễn. 

XXIV.  VIÊN  THÔNG  VỀ  KIEN  đ ạ i

Kinh  :  Ngài  Đại  T h ế   Chí  Pháp  Vương  Tử   cùng  với 

năm  mươi  hai  vị  Bồ  tát  đồng  tu  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 

dậy,  đảnh  lễ  dưói  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Tôi  nhớ  hằng 

sa  kiếp  trước,  có  Đức  Phật  ra  đời,  hiệu  Vô  Lượng  Quang. 
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Thuở  ấy,  mười  hai  vị  Như  Lai  kế nhau  thành  Phật  trong 

một  kiếp.  Đức  Phật  sau  cùng,  hiệu  là  Siêu  Nhật  Nguyệt 

Quang,  Ngài  dạy  tôi  pháp  Niệm  Phật  Tam  Muội.  Ví  như 

có  người,  một  bên  thì  chuyên  nhớ,  một  bên  thì  chuyên 

quên  thì  hai  người  ây,  dầu  gặp  cũng  như  không  gặp,  dầu 

thấy  cũng  là  không  thây.  Nếu  cả  hai  người  đều  nhớ  nhau, 

hai  bên  nhớ  mãi,  khắc  sâu  và  tâm  niệm,  như  thế  từ  đời 

này  qua  đời  khác,  như  hình  với  bóng,  chẳng  hề  xa  cách 

nhau,  mười  phương  Như  Lai  thương  tưởng  chúng  sanh 

như  mẹ  nhớ  con,  nếu  con  trốn  tránh  tuy  nhớ  cũng  chẳng 

được  gì.  Con  mà  nhớ  mẹ,  như mẹ  nhớ  con,  thì  đời  đời  mẹ 

con  không  hề  ngăn  cách.  Nếu  tâm  chúng  sanh  nhớ  Phật, 

niệm  Phật  thì  hiện  giờ  hay  mai  sau  nhất  định  thấy  Phật, 

cách  Phật  không  xa.  Chẳng  nhờ  phương  tiện,  tâm  tự  khai 

ngộ,  như  người  ướp  hương,  thân  có  mùi  thơm.  Đây  gọi  là 

Hương  Quang  Trang  Nghiêm.  Nhân  địa  căn  bản  của  tôi 

là  dùng  tâm  niệm  Phật,  vào  vô  sanh  nhẫn.  Nay  tôi  ở  cõi 

này  tiếp  dẫn  người  niệm  Phật  về  nơi  Tịnh  Độ. 

“Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  không  riêng  lựa  chọn 

mà  nhiếp  trọn  cả  sáu  căn,  tịnh  niệm  nôi  tiếp  nhau,  đắc 

tam  ma  địa.  Đó  là  thứ  nhất.” 

 Thông  rằng  .ẽ Quán  kinh  nói,  "Dùng  ánh  sáng  trí huệ, 

chiếu  khắp  tất  cả.  Nay  rời  ba  đường,  được  vô  thượng  lực, 

gọi  là  Đại  Thế  Chí."  Bạn  đồng  tu  có  năm  mươi  hai  vị  Bồ 

tát  cũng  đủ  để  chứng  nghiệm  chuyện  vãng  sanh  Tịnh  Độ 

là  dễ  thành  tựu.  Phàm  người  niệm  Phật  không  được  trong 

khoảnh  khắc  như  gảy  móng  tay  mà  thấy  Phật,  chỉ  vì  niệm 

năm  dục  thế gian,  vì  đó  là  niệm  trói  buộc.  Còn  tịnh  niệm 

kế tiếp  nhau,  như con  nhớ mẹ,  thì  ngay  hiện  giờ hay  về  sau 

nhất  định  thây  Phật.  Miệng  niệm  tâm  nhớ,  tai  mắt  chuyên
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nhất,  mỗi  mỗi  oai  nghi,  đều  nhiếp  trọn  cả  sáu  căn,  nhất  tâm 

không  loạn.  Trong  chánh  định  như thế,  chắc  chắn  thấy  dược 

Phật,  cách  Phật  không  xa,  ánh  sáng  trí  huệ  rực  rỡ,  chẳng 

mượn  tu  hành  mà  tự  thành  khai  ngộ,  như người  xông  ướp 

hương,  chẳng  mong  thơm  mà  tự  thơm.  Đây  là  nguyện  lực 

của  Phật  A  Di  Đà  nhiệm  mầu  không  thể  nghĩ bàn  vậy. 

Ngài  Đại  Thế Chí  đã  dùng  tâm  niệm  Phật  mà  đắc  vô 

sanh  nhẫn.  Lại  tiếp  dẫn  người  niệm  Phật  về  Tịnh  Độ,  thì 

tự  giác  giác  tha  đầy  đủ  hạnh  Bồ  tát  chân  thật. 

Sáu  căn  đều  thuộc  về  kiến  phần.  Ở  đây  chú  trọng  về 

sự  thấy  Phật,  nên  dùng  kiến  đại  để  mà  thu  nhiếp.  Kiến 

đại  sao  lại  để  sau  thức  đại  ?  Bởi  vì  trước  phải  chuyển  thức 

thứ  tám  để  chứng  Hậu  Đắc  Trí  rồi  sau  chuyển  năm  thức 

trước.  Đã  chuyển  thức  thành  trí,  sanh  về  Tịnh  Độ  của  Phật 

là  cái  quả  cùng  cực,  cớ  sao   ở  sau  lại  còn  pháp  môn   Xoay 

 Lại  Cái  Nghe  của  Đức  Quan  Âm  ?  Phàm  cái  chỗ  quý  báu 

của  chuyện  vãng  sanh  Tịnh  Độ,  chứng  viên  thông  thì  không 

phải  chẳng  những  tự  cho  mình  mà  thôi,  mà  là  độ  thoát 

chúng  sanh.  Chánh  như ba  mươi  hai  ứng  Thân,  chôn  chôn 

nơi  nơi  đều  là  Tịnh  Độ,  đều  chứng  viên  thông,  thì  sau  mới 

tròn  đủ  quả  Phật  vậy. 

Thiền  sư  Vĩnh  Minh  Thọ,  thuở  nhỏ  tụng  kinh  Pháp 

Hoa,  năm  Hạnh(1)  đầy  đủ  trong  sáu  tuần  lễ.  Sau  tham  học 

với  Thiều  Quốc  sư,  phát  rõ  tâm  yếu,  đến  ngọn  núi  Thiên 

Thai  của  Ngài  Trí  Giả  tu  định  trong  chúi  tuần/2)  chim  chóc 

làm  tổ  trên  áo.  Ngài  làm  hai  cái  thăm,  khấn  bói  :  một  là, 

một  đời  thiền  định  ;  hai  là,  tụng  kinh,  muôn  thiện  trang

11  Bố  thí,  trì  giới,  nhẫn  nhục,  tinh  tấn,  chỉ  quán.  

21  Tuần  :  mười  ngày. 
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nghiêm  Tịnh  Độ.  Rồi  chí  thành  cầu  nguyện,  bảy  lần  đều 

rút  được  tụng  kinh,  muôn  thiện.  Bèn  chuyên  tu  tịnh  nghiệp. 

Tụng  kinh  ba  năm,  trong  lúc  thiền  quán,  thây  Đức  Quan 

Âm  rót  cam  lồ  vào  miệng,  bèn  được  biện  tài. 

Vua  Trung  Ỷ  thỉnh Ngài  trụ  trì  chùa  Linh  Ẩn,  hai  năm 

sau  sang  chùa  Vĩnh  Minh.  Khóa  biểu  mỗi  ngày  có  một  trăm 

lẻ  tám  việc,  không  hề  gián  đoạn.  Học  giả  đến  tham  học  thì 

Ngài  chỉ Tâm  làm  tông  chỉ,  lấy  Ngộ  làm  phép  tắc.  Mỗi  đêm 

lại  sang nơi  khác  để  tu  hành  niệm  Phật. 

Vua  Trung  Ý  than  rằng  :  "Từ xưa  đến  nay,  chưa  có  ai 

chuyên  tâm  tha  thiết cầu  sanh  Tây  Phương  cho  bằng   ỉ" 

Bèn  làm  điện  Tây  Phương  Hương  Nghiêm  để  Ngài 

hoàn  thành  chí  nguyện.  Đệ  tử đến  một  ngàn bảy  trăm  người. 

Ngài  thường  cùng  đại  chúng  thọ  Giới  Bồ  tát,  thí  thực  cho 

quỷ thần, hàng ngày phóng sanh đều hồi hướng trang nghiêm 

Tịnh  Độ.  Làm  trăm  pho  sách,  nhan  đề  là  Tông  Cảnh  Lục, 

lại viết các  quyển Vạn Thiện  Đồng Quy và  Chỉ về  Tịnh  Độ. 

Sau khi  Ngài  diệt độ,  tháp  ở  trong núi,  thì có  một nhà 

sư từ  Lâm  Xuyên  đến  nói  :  "Khi  tôi  bệnh nặng,  chết  xuống 

cõi  u  minh,  được  thả  về.  Tôi  thây  trong  điện  Diêm  Vương 

có  tượng  một  vị  tăng,  Diêm  Vương  tự thân  đảnh  lễ,  tôi  hỏi  : 

"Tượng  ấy  là  ai  ?" 

"Vị  Chủ  lại  nói  rằng  :  "Đó  là  Thiền  sư  Thọ   ở  Chẩm 

Châu.  Nghe  rằng  Ngài  đã  vãng  sanh  bậc  thượng  phẩm  ở 

Tây  Phương.  Diêm  Vương kính  trọng  Ngài  nên  lễ  bái." 

Ông  Dương Kiệt,  tự là  Thứ Công,  phu nhân  Kinh Châu 

cũng  trong  mộng  thấy  Ông  Kiệt  ngồi  trên  đài  hoa  sen,  tiêu 

dao  tự  tại.  Trước  kia  ông  Dương  Kiệt  thấy  mặt  trời  như cái 

mâm  vọt  lên,  có  điều  tỏ  ngộ,  làm  bài  kệ  rằng  :
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 "Trai  lớn  thì  citói  vợ 

 Gái  lớn  thì  lấy chồng 

 Hỏi  công phu  .ẵ  nhàn  lắm  ! 

 Lại  nói  lời  vô  sanh." 

Rất nên  cùng  Ông  Bàng  cư sĩ  thẩm  tra  ! 

Khi  ông  sắp  từ biệt  cối  đời,  có  bài  kệ  :

 "Không  chi  đ ể mến 

 Không  chi  đ ể bỏ  ! 

 Trong khoảng  thái  hư 

 Ỡ,  à,  thế,  đó  ! 

 Từ an  tới an

 Tây  Phiỉơng  Cực  Lạc." 

Đó  là  Ngài  Vĩnh  Minh  Thọ  và  Ông  Dương  Kiệt  đều 

sanh  về  Tịnh  Độ,  sáng  tỏ  pháp  Niệm  Phật  Tam  Muội,  như 

con nhớ  mẹ. 

Tổ  Động Sơn  có  nói  :  "Đối  với  đạo  thì chớ đi,  còn  quay 

về  thì  nghịch  lại  với  cha." 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Tào  Sơn  :  "Con quay về  với  cha,  sao 

cha  chẳng  thèm  nhìn  đến  ?" 

Tổ  Sơn nói  :  "Lý  hợp  như thế đây

Nhà  sư hỏi  .ẳ "Thế thì  ân  tình  cha  con   ở  đâu  ?" 

Tổ  Sơn nói  :  "Thế mới  thành  ân  tình  cha  con." 

Nhà  sư hỏi  :  "Thế nào  là  ân  tình  cha  con  ?" 

Tổ  Sơn nói  :  "Đao  búa  chặt  chẳng  rời." 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  "Rèm  biếc  buông  rồi, 

lệnh  vua  chưa  xuống.  Màn  hoa  đã  khép,  thấy  nghe  khó 

thông  !  Động  nhằm  đầu  lông,  trăng  lên  song  cửa.  Im  dời
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một  bước,  hạc  ra  lồng bạc.  Có  biết chăng  ?  Thoát  thân một 

sắc,  không  lưu bóng.  Chẳng  tọa  đồng  phong,  lạc  đại  công." 

Lại  có  nhà  sư hỏi  Tổ  Hộ  Quốc  :  "Như thế nào  là  cha 

mẹ  xưa  nay  ?" 

Tổ  Quôc  nói  :  "Ây  đầu  chẳng  bạc." 

Nhà  sư hỏi  :  "Lấy  gì  phụng  hiến  ?" 

Tổ Quốc  nói  :  "Ân cần  không cơm  gạo,  ữong nhà  chẳng 

hỏi  thân." 

Ngài  Đơn  Hà  tụng  rằng  :

 "Ra  cửa  khắp  đời không  tri kỷ 

 Vào  nhà  ngập  mắt  :  chẳng ai  thân 

 Nhà  không đêm  lạnh,  không gì  có 

 Trời  xanh,  trăng  sáng  .ể  cũng  bạn  gần.” 

Hai  tắc  trên  thật  rõ  ràng  Tự  Tánh  Di  Đà,  Duy  Tâm 

Tịnh  Độ,  phải  thây  như thế mới  là  cái  thấy  chân  chánh. 

Xưa,  có  vị  ni  cô  ra  mắt  Tổ  Vân  Nham. 

Tổ  Nham hỏi  :  "Cha  cô  còn  không  ?" 

Ni  cô  nói  :  "Dạ,  còn." 

Tổ  Nham  hỏi  :  "Tuổi  bao  nhiêu  ?" 

Ni  cô  nói  :  "Sáu  mươi  lăm." 

Tổ  Nham  nói  :  "Cô  có  người cha  chẳng phải  sáu  mươi 

lăm  tuổi,  cô  biết  hay  chăng  ?" 

Ni  cô  nói  :  "Chẳng  phải  là  cái  như-vậy-đến  ư ?" 

Tổ Nham nói  :  "Cái như-vậy-đến vẫn còn là  con cháu." 

Ngài  Động  sơn  nói  :  "Dù  được  cái  chẳng-như-vậy-đến 

cũng  là  con  cháu  !" 
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Ô hô  !  Cha  mẹ  xưa  nay  đâu  có  dễ  thấy  !  Nên  thấy được 

cha  mẹ  xưa  nay  thì  thây  Tự  Tánh  Di  Đà  mà  Thiền  Tịnh 

viên dung,  đều  thuộc  về  cảnh  giới  không  thể nghĩ bàn vậy. 



Q U Y Ê N   VI

MỤC  BỐN  :

V IỀ N   T H Ô N G  V Ề   N H Ĩ  C Ă N

Kinh  :  Khi  ây,  Đức  Quán  Thê  Âm  Bồ  tát  liền  từ 

chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  thưa  rằng  : 

“Thưa  Thê  Tôn,  tôi  nhớ  hằng  sa  kiếp  về  trước,  có  Đức 

Phật  ra  đời,  hiệu  là  Quán  Thê  Ảm,  từ  Đức  Phật  ây  tôi 

phát  tâm  Bồ  Đề.  Đức  Phật  ấy  dạy  tôi,  từ  Nghe,  Suy  Nghĩ 

và  Tu,  thấu  vào  Tam  Ma  Địa. 

 Thôny  rằng  :  Chọn  lựa  chỗ  viên  thông  thì  căn  tai  là  bậc 

nhất.  Vào  sâu  một  cửa,  sáu  căn  liền  thanh  tịnh.  Chỉ  có  chỗ 

chứng  của  Đức  Quán  Thế  Âm  râ't  là  tròn  đủ,  nhiệm  mầu. 

Âm  thanh  mà  chẳng nói  là  nghe  mà  nói  là  Quán,(l)  là  dùng 

trí  chiếu  soi,  chẳng  dùng  thức  tai  mà  nghe vậy.  Sáu  căn dùng 

lẫn  nhau,  ở  đây  đủ  làm  chứng  rồi.  Theo  sự  Nghe,  Nghĩ,  Tu, 

thâu  vào  Tam  Ma  Địa.  Nghe   ở  tai,  nghĩ  ở  tâm,  tu  trong  sự 

làm,  thì  sanh  thánh  huệ  vô  lậu,  nên  vào  chánh  định.  Bèn 

văn  sau  nói   "Vào  dòng  mất  cái  sở  theo  thứ lớp  vậy”. 

Tổ  Bách  Trượng  gọi  cả  chúng  ra  cày  ruộng.  Bỗng  một 

nhà  sư nghe  tiếng  trông  liền  vác  cày  cười  lớn  mà  bỏ  về. 

Tổ  Trượng  nói  :  'Tài  thay   \" 

Đây  là  pháp  môn   Quán  Âm  Nhập  Lý  vậy. 

Tổ  Trượng  về  viện,  mới  kêu  nhà  sư ấy,  hỏi  :  "Hồi  nãy 

thấy  cái  đạo  lý  gì  mà  làm  như thế  Tg

11  Soi  ch iếu . 
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Nhà  sư nói  :  "Hồi  nãy  bụng  đói,  nghe  tiếng  trống  thì 

về  kiếm  đồ  ăn." 

Tổ  Trượng  cười  xòa. 

Như vậy  thì cửa  vào  Đạo  của  vị  tăng này nào có  mượn 

đến  Nghĩ và  Tu  mà  đắc  đâu  ? 

Kinh  :  “Ban  đầu,  ở  trong  cái  nghe,  vào  dòng  mất  đi 

tướng  sở  (chỗ  nghe).  Chỗ  vào  đã  vắng  lặng,  hai  tướng  động, 

tịnh  rõ  ràng  chẳng  sanh  ra.  Như  vậy  tiến  thêm  lần,  cái 

nghe  và  chỗ  nghe  đều  hết.  Chẳng  dừng  lại  nơi  sự  hết 

cái  nghe  và  chỗ  nghe  thì  cái  giác  và  chỗ  giác  đều  không. 

Không-Giác  cùng  tột  tròn  vẹn  thì  năng  không  và  sở  không 

đều  diệt.  Sanh  diệt  đã  diệt,  tịch  diệt  hiện  tiền  (trước  mặt). 

Tức  thì  vượt  khỏi  thế  gian  lẫn  xuất  th ế  gian,  tròn  sáng 

khắp  mười  phương,  được  hai  điều  tột  bậc  :  Một  là,  trên 

hợp  với  Bản  Giác  Diệu  Tâm  của  mười  phương  chư  Phật, 

cùng  với  chư  Phật  Như  Lai  đồng  một  sức  Từ  ;  hai  là,  dưới 

hợp  với  tất  cả  mười  phương  chúng  sanh  trong  sáu  đường, 

cùng  với  các  chúng  sanh  đồng  một  Bi  ngưỡng. 

 Thôiĩg  rằng  :  Vào  dòng  mâ't  sở,  cho  đến  cái  nghe  và 

chỗ  nghe  đều  hết,  tức  là  mới  mở  khỏi  căn,  trước  hết  được 

Nhân  Không  vậy.  Chẳng  dừng  lại  nơi  sự  hết  cái  nghe  và 

chỗ  nghe,  cái  giác  và  chỗ  giác  đều  Không,  tức  là  Tánh  Không 

tròn  sáng,  thành  pháp  giải  thoát  vậy.  Không-Giác  cùng  cực 

vẹn  toàn,  năng  không  và  sở  không  đều  diệt  mất,  tức  là  đã 

giải  thoát  khỏi  pháp,  cái  không  cũng  chẳng  sanh  vậy.  Sanh 

diệt  đã  diệt,  đó  là  tịch  diệt  hiện  tiền,  tức  là  vào  Tam  Ma 

Địa,  đắc  Vô  Sanh  Nhẫn. 

Bài  kệ  trong  kinh  Pháp  Hoa  :
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 "Chân  quán,  Thanh  Tịnh  quán 

 Rộng  lớn  Trí Huệ  quán 

 Bi quán  cùng  Từ quán 

 Thường  nguyện  thióỳng  chiêm  ngưỡng." 

 Chân  Qiứin,   đó  là  hai  tướng  động  tịnh  chẳng  sanh  ra. 

 Thanh  Tịnh  Qiián  là  hết  cái  năng  sở  của  Nghe,  Giác,  Không 

vậy.  Rộng  lớn  Trí Huệ  Quán,   đó  là  Không-Giác  cùng  tột  vẹn 

toàn,  cho  đến  tịch  diệt  hiện  tiền  vậy.  Đồng  một  lực  Từ,  đó 

là  Từ  quán.  Đồng  một  Bi  ngưỡng,  đó  là  Bi  quán.  Không- 

Giác  cùng  tột  tròn  vẹn,  đó  là  cái  Giác  quán  ra  khỏi  tư duy 

vậy.  Không  và  sở  không  diệt  mất  thì  thân  tâm  không  thể 

đến  được.  Sanh  diệt  đã  diệt,  trọn  cả  hai  bên  sanh  diệt  đều 

lìa  vậy.  Tịch  Diệt  hiện  tiền,  đó  là  Thường  Chân  Thật  vậy. 

Lây  kinh  chứng  minh  cho  kinh,  ý  nghĩa  mùi  vị  tự đầy 

đủ  vậy. 

Ngài  Tô  Tử  Do  luận  hai  kinh  Lăng  Nghiêm  và  kinh 

Kim  Cang,  hợp  với  Đức  Quán  Thế Âm,  là  lấy  Nghe,  Nghĩ, 

Tu  làm  Viên  Thông  Đệ  Nhẵt.  Ngài  nói  :  “Ban  đầu  ở  trong 

cái  nghe  vào  dòng  mất  sở,  cho  đến  chỗ  tịch  diệt  hiện  tiền. 

Nếu  có  thể  như  thế,  thì  trong  khoảng  khảy  móng  tay  trải 

khắp  ba  cái  Không ^   liền  cùng  chư Phật  không  khác."  Ngài 

lại  đọc  chỗ  kinh  Kim Cang nói  về  bốn quả  vị  :  “Tu  Đà  Hoàn 

gọi  là  vào  dòng,  nhưng  không  có  chỗ  vào,  chẳng  vào  sắc 

thanh  hương  vị  xúc  pháp,  gọi  là  Tu  Đà  Hoàn."  Mới  than 

rằng  :  "Chỗ  chứng  của  Tu  Đà  Hoàn  tức  là  chỗ  Đức  Quán 

Thế Âm  gọi  là  ban  đầu  ở  trong  cái  nghe,  vào  dòng  mất  sở 

đó  ư ?  Vào dòng  thì  vong sở,  chỉ  không vào sáu trần,  an nhiên 

thường  trụ,  ây  là  vào  dòng  vậy.  Đến  Tư  Đà  Hàm,  gọi  là

11  Nhân  Không,  Pháp  Không,  Không  Không. 
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một  lần  đi  lại,  mà  thật  chẳng  có  gì  đi  lại.  A  Na  Hàm,  gọi 

là  chẳng  trở  lại,  mà  thật  không  có  sự  chẳng  trở  lại,  bởi  vì 

 đi  thì  nhập  trần,  lại  thì  về  gốc.  Tư Đà  Hàm,  tuy  có  thể  trở 

lại,  nhưng  chưa  thể  không đi.  A  Na  Hàm  chẳng những  không 

 đi  mà  cũng  không   lại.   Cho  đến  A  La  Hán  thì  cái  ý   đi-lại  dều 

hết,  không  có  pháp  nào  để  đắc.  Thế nên,  cái  gọi  là  bốn  quả 

vị  kỳ  thật  chỉ  một  pháp,  nhưng  trải  qua  ba  cái  Không  mà 

về  sâu  cạn  khác  nhau.  Lời  của  kinh,  gốc  vốn  phù  hợp,  mà 

đời  chẳng  nêu  rõ  ra,  nên  nói  cho  tỏ  hiểu." 

Ngài  Tử Do  bởi  thấy  được  thiện  tri  thức  mà  phát  minh 

ý  chỉ  của  hai  kinh,  tuy  hình  như mới  lạ,  mà  chủ  yếu  từ trong 

ngực  lưu  xuất  ra,  cho  đến  chỗ  gọi  là   "Trong khoảng khắc gảy 

 móng  tay,  trải  khắp  ba  cái  Không,  cùng  chư Phật  không  khác''.  

Chổng  có  đôn  ngộ  triệt  để  làm  sao  nói  được  lời  này. 

|ễ DIỆU  Lực VÔ TÁC THÀNH  Tựu  BA MƯƠI  HAI  ỨNG  THÂN

Kinh  :  “Thưa  T h ế Tôn,  do  tôi  cúng  dường  Đức  Quán 

Âm  Như  Lai,  nhờ  Ngài  truyền  thụ  cho  tôi  Như  Huyễn 

Văn  Huân,  Văn  Tu  Tam  Muội,  cùng  chư  Phật  Như  Lai 

đồng  sức  Từ,  khiến  thần  tôi  thành  tựu  ba  mươi  hai  Ưng 

Thân  vào  các  cõi  nước. 

 Thông  rằng  :  Như huyễn  là  người  huyễn  gây  làm  mà 

vốn  không  làm.  Đó  là  để  nói  sự huân  tu  ứng với   cơ,   tức  làm 

mà  không  làm,  quên  tình  tuyệt  hiểu,  chẳng  thể  nghĩ bàn. 

Gọi  là  Văn  Huân,  Văn  Tu  là  huân  tu,  đều  chẳng  rời 

ngoài  Tánh  Nghe  vậy.  Nhân  y  vào  tánh  nghe  mà  huân  tu, 

tâm  thuần  nhâ't  thì  bỏ  cái  nghe,  các  sự  ràng  buộc  lạc  lầm 

hết  ráo,  Tam  Muội  hiện  bày  trước  mắt,  đó  là  Kim  Cang  Càn 

Huệ  Địa  vậy.  Nói  là  Kim  Cang  vì  phá  nát  các  pháp  mộng
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huyễn.  Kim  Cang  thường  trụ  chẳng hoại,  đó  là  cái chân  thật 

thường  hằng  vậy.  Đâu  phải  lìa  ngoài  như huyễn  mà  riêng 

có  cái  gọi  là  chân  thật  sao  ! 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ Tào  Sơn  :  "Nơi  tướng  cái  gì  chơn  ?" 

Tổ  Sơn nói  :  "Tức  tướng  tức  chơn." 

Hỏi  :  "Làm  sao  hiển  bày  ?" 

Tổ  Sơn  dựng  đứng cây  phất  tử. 

Lại  hỏi  :  "Gốc  huyễn  đâu  chơn  ?" 

Tổ  Sơn  nói  :  "Gốc  huyễn nguyên  chơn." 

Hỏi  :  "Ngay  khi  huyễn  làm  sao  hiển  bày  ?" 

Tổ  Sơn  nói  :  "Tức  huyễn  tức  hiển  !" 

Hỏi  :  "Như thế thì  trước  sau  chẳng  rời  nơi  huyễn  !" 

Tổ Sơn  nói  :  "Tìm  cái  tướng huyễn  không  thể được  !" 

Ông Cung Phụng Hạo Nguyệt hỏi Tổ Trường Sa  :  "Trong 

giáo  pháp  nói  ý  huyễn,  thế có  chăng  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Đại  đức  nói  cái  gì  thế   \" 

Hỏi  :  "Thế thì  ý  huyễn  là  không  có  sao  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Đại  đức  nói  cái  gì  thế  !" 

Hỏi  :  'T h ế  thì  ý  huyễn  là  chẳng  có  chẳng  không  hay 

sao   r w

Tổ  Sa  nói  :  "Đại  đức  nói  cái  gì  thế   \" 

Hỏi  :  "Như tôi  ba  lần bày  tỏ,  trọn chẳng hiểu  được  chỗ 

ý  huyễn,  Hòa  thượng  rõ  hiểu  như thế nào  cái ý  huyễn  trong 

giáo  pháp  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Đại  đức  có  tin  là  tất  cả  pháp  vốn  chẳng 

thể  nghĩ bàn  chăng  ?" 

Đáp  :  "Lời  chân  thật  của  Phật  đâu  dám  chẳng  tin." 
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TỔ  Sa  nói  :  "Đại  đức  nói  tin,  thì  trong  hai  cái  tin,  đó  là 

cái  tin  nào  ?" 

Đáp  :  "Như chỗ  tôi  biết,  trong hai  cái  tin,  đó  gọi  là  tin 

theo  duyên." 

Tổ  Sa  nói  :  "Theo  giáo  pháp  nào  mà  sanh  ra  được  cái 

tin  nhờ  duyên  ?" 

Đáp  :  "Kinh  Hoa  Nghiêm  nói,  Đại  Bồ  tát  trong  trí huệ 

không  chướng  không  ngại,  tin  rằng  tất  cả  cảnh  giới  thế gian 

là  cảnh  giới  Như Lai.  Lại  nói,  chư Phật  Thế Tôn  biết  suốt 

tâ't  cả  pháp  thế gian  cùng  pháp  Phật,  tánh  không  sai  biệt, 

quyết  định không  hai.  Lại  nói,  Phật  Pháp và  thế gian  pháp, 

như thấy  được  cái  chân  thật  của  chúng,  tât  cả  đều  không 

sai  biệt." 

Tổ  Sa  nói  :  “Chỗ  nêu  ra  trong  kinh  giáo  về  cái  tin nhờ 

duyên  của  Đại  đức  chưa  rốt  ráo  lắm.  Hãy  nghe  lão  tăng  tỏ 

rõ  cái  ý  huyễn  trong  giáo pháp  cho  Đại  đức.  Như người  nào 

thấy  huyễn  vốn  là  chơn,  đó  gọi  là  người  thây  Phật.  Pháp 

pháp  viên  thông,  không  sanh,  không  diệt  ;  không  sanh  diệt 

đó  là  Phật  Thân. 

"Thây  được  như  thế  là  đồng  Phật  Từ  Lực.  Từ  tức 

như huyễn,  ba  mươi  hai  ứng  Thân,  ứng  cũng  như huyễn. 

Chốn  chôn  tịch  diệt  hiện  bày  trước  mắt,  đó  là  Kim  Cang 

Tam  Muội." 

Kinh  :  “Thưa  T hế Tôn,  nếu  các  Bồ  tát  vào  Tam  Ma 

Địa,  tiến  tu  vô  lậu,  cái  hiểu  biết  siêu  việt  hiện  ra  tròn 

vẹn,  tôi  hiện  ra  Thân  Phật,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho 

giải  thoát. 

 Thông  rằng  :  Đức  Sơ Tổ  Đạt  Ma  tức  Hóa  Thân của  Quán 

Thế Âm  Đại  Sĩ vậy. 
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Thời  ấy,  trong  nước  có  hai  vị  thầy,  một  tên  là  Phật 

Đại  Tiên,  thứ  hai  tên  là  Phật  Đại  Thắng  Đa,  vốn  cùng  Tổ 

học  Tiểu  thừa  thiền  quán  với  Ngài  Phật  Đà  Ba  Đà.  Thầy 

Phật  Đại  Tiên  gặp  được  Tôn  giả  Bát  Nhã  Đa  La,  bỏ  Tiểu 

thừa  theo  Đại  thừa.  Cùng  với  Tổ  truyền  hóa,  thời  ấy  gọi 

là  hai  Pháp  cam  lồ.  Còn  Thầy  Phật  Đại  Thắng  Đa  lại  phân 

học  trò  làm  sáu  Tông  :  thứ  nhất  là  Hữu  Tướng,  thứ  hai  là 

Vô  Tướng,  thứ ba  là  Định  Huệ,  thứ  tư Giới  Hạnh,  thứ năm 

Vô  Đắc,  thứ  sáu  Tịch  Tịnh. 

Tổ  bùi  ngùi  than  :  "Ông  thầy  của  họ  đã  kẹt  vào  trong 

dấu  chân  trâu,  lại  còn  chị  ly  phân  thành  sáu  tông  rối  rắm. 

Nếu  ta  không  trừ cho  thì  đời  đời  trói  buộc  trong  tà  kiến." 

Nói  rồi,  hiện  thần  lực,  đến  chỗ  tông  Hữu  Tướng,  hỏi 

rằng  :  "Tất  cả  các  pháp,  cái  gì  gọi  là  thật  tướng  ?" 

Trong  chúng  kia  có  vị  tôn  trưởng  là  Tát  Bà  La  đáp 

rằng  :  "Ở  trong  các  pháp  tướng,  các  tướng  chẳng  đổi  lẫn 

nhau,  đó  là  thật  tướng." 

Tổ  nói  :  "Tất  cả  các  tướng  mà  chẳng  thay  đổi   ấy,   nếu 

gọi  là  thật  tướng  phải  định  thế nào  ?" 

Người  ây  nói  :  "Trong  các  tướng,  thật  không  có  định, 

nếu  định  các  tướng,  sao  gọi  là  thật  ?" 

Tổ nói  :  "Các  tướng bất  định  thì gọi  là  thật  tướng,  nay 

ông  dùng  cái  bất  định  để  được  cái  gì  ?" 

Người  ấy  nói  :  "Nãy  tôi  nói  bất  định  là  chưa  nói  đến 

các  tướng,  nay  nói  các  tướng,  thì  nghĩa  của  chúng  cũng  như 

thế." 

Tổ  nói  :  "Ông  nói  bâ't  định  cho  là  thật  tướng,  vậy  thì 

định  mà  bất  định,  tức  chẳng  phải  là  thật  tướng." 

Người  kia  nói  :  "Định  mà  đã  bất  đinh,  thì chẳng  phải  là 

thật tướng.  Biết cái ngã là chẳng có,  thế nèn bất định bất biến." 
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TỔ nói  :  "Nay ông nói bất biến thì  sao gọi là  thật tướng ? 

Còn  có  biến  có  đổi,  nghĩa  ây  cũng  vậy  thôi." 

Người  ấy  đáp  :  "Bất biến  thì  còn,  vì  còn mà  chẳng còn, 

nên  biến  đổi  thật  tướng,  để  định  nghĩa  này." 

Tổ  nói  :  "Thật  tướng  bất  biến,  có  biến  là  chẳng  thật, 

trong  hữu  và  vô  nào  gọi  là  thật  tướng." 

Thầy  Tát  Bà  La  biết  Thánh  sư hiểu  thâm  sâu,  liền  lấy 

tay  chỉ  hư  không  nói  :  "Đó  là  cái  hữu  tướng  của  thế  gian 

mà  cũng  có  thể  trông  không,  hiện  cái  thân  tôi  đây, được 

giông  thế không  ?" 

TỔ nói  :  "Như rõ  thật  tướng bèn  thấy chẳng phải  tướng ; 

như rõ  cái  chẳng phải  tướng,  thì cái hình  sắc  cũng vậy.  Hiện 

 ờ  trong  sắc,  chẳng  mất  cái  thể  của  hình  sắc,  ở  ngay  trong 

cái  chẳng phải  tướng mà  chẳng ngại với cái có.  Rõ  được  như 

thế,  ấy  gọi  là  thật  tướng." 

Chúng kia nghe xong,  tâm ý  sáng láng, kính lễ  tin nhận. 

Tổ  thoạt  nhiên  biến  mất,  đến  chỗ  tông  Vô  Tướng,  hỏi 

rằng  :  "Các  ông  nói  không  có  tướng,  thì  lấy  gì  làm  chứng 

đó  ?" 

Trong  chúng  kia  có  Thầy  Ba  La  Đề  đáp  rằng  :  "Tôi  rõ 

không  có  tướng,  vì  tâm  kia  chẳng  hiện  bày." 

Tổ  nói  :  "Tâm  ông  chẳng  hiện,  lây  gì  mà  rõ  ?" 

Người  ấy  nói  :  "Tôi  rõ  vô  tướng,  tâm  không  lấy  bỏ, 

ngay  khi  rõ  biết,  cũng  không  có  gì  đảm  đương." 

Tổ nói  :  "Nơi  các  thứ có  thứ không,  tâm  không  lấy  bỏ, 

lại không có đảm đương thì những sự rõ biết không có vậy." 

Người  ấy  nói  :  "Vào  Tam  Muội  của  Phật  còn  không 

có  chỗ  đắc,  huống  chi  là  không  có  tướng,  mà  muốn  biết 

đó  ?" 
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TỔ  nói  :  'Tướng  đã  chẳng  có  biết,  cái  gì  gọi  là  Có- 

Không  ;  còn  không  có  chỗ  đắc,  lấy  gì  gọi  là  Tam  Muội  ?" 

Người  ây  nói  :  "Tôi  nói  chẳng  chứng  là  chứng  cái 

không  có  chỗ  chứng,  chẳng  phải  Tam  Muội,  nên  tôi  nói 

Tam  Muội." 

Tổ  nói  :  "Chẳng  phải  là  Tam  Muội  ấy,  sao  gọi  tên  đó  ? 

Ông  đã  chẳng  chứng,  chẳng  phải  chứng,  sao  chứng  ?" 

Ba  La  Đề  nghe  Tổ  phân  tách  rõ  rệt  bèn  ngộ  Bản  Tâm, 

lễ  tạ  Tổ  sư,  sám  hối  lỗi  trước. 

Tổ  thọ  ký  rằng  :  "Ông sẽ  đắc  quả,  chẳng bao lâu chứng 

đó.  Nước  này  có  ngoại  đạo,  dẹp  nó  chẳng  lâu  gì." 

Nói  rồi,  bỗng  nhiên  biến  mất. 

Tổ  đến  chỗ  tông  Định  Huệ,  hỏi  rằng  :  "Các  ông  học 

định  huệ  đó  là  một  hay  là  hai  ?" 

Trong  chúng  kia  có  Thầy  Bà  Lan  Đà  đáp  rằng  :  "Cái 

định  huệ  này  của  tôi  chẳng  phải  một,  chẳng  phải  hai." 

Tổ  nói  :  "Đã  chẳng  phải  một  hay  hai,  sao  gọi  là  định 

huệ  ?" 

Người  ấy  nói  :  "Trong  định chẳng  phải  định,  nơi  huệ 

chẳng  phải  huệ,  một  tức  chẳng  phải  một,  hai  cũng  chẳng 

phải  hai." 

Tổ  nói  :  "Đối  một  chẳng  có  một,  đối  hai  chẳng có  hai, 

đã  chẳng  phải  định  huệ  thì bày  ra  định  huệ  nào  ?" 

Người  ấy  nói  :  "Chẳng  một,  chẳng  hai  mà  định  huệ 

biết  được  ;  còn  chẳng  phải  định  chẳng  phải  huệ  cũng  lại 

như vậy." 

Tổ nói  :  "Huệ chẳng phải  đinh, làm sao mà  biết ? Chẳng 

một  chẳng  hai,  cái  gì  là  định,  cái  gì  là  huệ  ?" 

Ba  Lan  Đà  nghe  qua,  tâm  nghi  liền  tan  mất. 
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TỔ  đến  chỗ  thứ  tư  là  tông  Giới  Hạnh,  hỏi  rằng  :  "Cái 

gì  là  giới,  thế nào  là  hạnh,  là  một  hay  hai  ?" 

Trong  chúng   ấy  có  một  hiền  giả  đáp  rằng  :  "Một  hai 

hai  một,  đều  do đó  sanh ra,  y  theo giáo pháp không có nhiễm 

trước,  đó  gọi  là  giới  hạnh." 

Tổ  nói  :  "Ông  nói  y  theo  giáo,  tức  là  có  nhiễm  ô,  một 

với  hai  đều  phá  hết,  sao  nói  y  theo  giáo,  hai  cái  này  trái 

nghịch,  chẳng  đúng  với  hạnh.  Trong  ngoài  chẳng  sáng  tỏ, 

sao  gọi  là  giới  ?" 

Người  ây  nói  :  “Tôi  có  trong  ngoài,  kia  đã  biết  hết.  Đã 

được  suốt  hiểu,  bèn  đó  là  giới  hạnh.  Nếu  nói  trái  nghịch, 

đó  đều  là  phải  là  trái,  còn  nói  đến  chỗ  trong  sạch,  thì  tức 

giới  tức  hạnh." 

Tổ nói  :  "Đều  là  phải  đều  là  trái,  sao  nói  là  trong  sạch  ? 

Đã  được  suốt  thông,  sao  nói  đến  trong  ngoài  ?" 

Hiền  giả  nghe  đó,  bèn  tự  thẹn  chịu  phục. 

Tổ  đến  chỗ  tông  Vô  Đắc,  hỏi  rằng  :  "Mấy  ông  nói  là 

không  đắc,  không  đắc  thì  đắc  cái  gì  ?  Đã  không  có  chỗ  đắc, 

lại  cũng  không  đắc  cái  đắc  ư ?" 

Trong chúng kia có  Thầy  Bửu  Tinh  đáp  rằng  :  "Tôi nói 

không đắc  chẳng phải  là  không đắc  cái đắc, nay nói  đắc cái 

đắc,  không  đắc  chính  là  đắc." 

Tổ  nói  :  "Đắc  đã  chẳng  đắc,  đắc  cũng chẳng  phải  đắc, 

đã  nói  là  đắc  cái  đắc,  đắc  cái  đắc  là  đắc  cái  gì  ?" 

Người  ấy  nói  :  "Thây  đắc  chẳng  phải  đắc,  chẳng  phải 

đắc  tức  là  đắc,  nếu  thấy  là  chẳng  đắc,  gọi  là  đắc  cái  đắc." 

Tổ  nói  :  "Đắc  đã  chẳng  phải  đắc,  đắc  cái  đắc  là  không 

đắc,  đã  không  có  chỗ  đắc,  hiện  nào  đắc  cái  đắc  ?" 

Thầy  Bửu  Tịnh  nghe  qua  liền  trừ  lưới  nghi. 
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TỔ  đến  chô  tông  Tịch  Tịnh,  hỏi  rằng  :  "Sao  gọi  là  tịch 

tịnh  ?(1)  Ở  trong  pháp  đây,  cái  gì  là  yên,  cái  gì  là  lặng  ?" 

Trong  chúng  ấy  có  vị  Tôn  giả  đáp  rằng  :  "Tâm  này 

chẳng  động,  đó  gọi  là  lặng  ;  nơi  pháp  không  nhiễm  gọi  đó 

là  yên." 

Tổ nói  :  "Bổn  tâm  chẳng  lặng,  mới  cần  mượn  lặng yên. 

Xưa  nay  vốn  lặng,  nào  cần  dùng  đến  lặng  yên  ?" 

Người ấy n ói:  "Các pháp vốn Không, vì là Không Không, 

nên  trong  Không  Không  ấy,  gọi  là  lặng  yên." 

Tổ  nói  :  "Không  Không  đã  là  Không,  các  pháp  cũng 

thế,  lặng  yên  vô  tướng,  nào  còn  lặng,  nào  còn  yên  ?" 

Tôn  giả  ấy  nghe  Tổ  chỉ  dạy,  hoát  nhiên  khai  ngộ,  nên 

cả  sáu  chúng  đều  nguyện  quy  y. 

Do  đó  giáo  hóa  khắp  miền  Nam  Thiên  Trúc,  tiếng  khắp 

năm  phương  Ân  Độ.  Cứ  theo  sáu  phái  kia,  cũng biết  lui  bỏ 

để  tu  Vô  Lậu,  nên  Tổ  hiện  thần  lực,  khiến  cho  giải  thoát. 

Đây  là  chỗ  ứng  hóa  thứ nhẩt  của  Đức  Quán  Thế Âm 

vậy.  Nguyện  xưa  là  như thế. 

Kinh  :  “Nếu  các  hàng  Hữu  Học,  tu  pháp  lặng  yên 

được  mầu  sáng,  chỗ  thắng  diệu  vẹn  tròn  hiển  hiện,  tôi 

ở  trước  kẻ  ấy,  hiện  thân  Độc  Giác,  vì  họ  thuyết  pháp, 

khiến  cho  giải  thoát.  Nếu  các  hàng  Hữu  Học,  đoạn  mười 

hai  nhân  duyên,  duyên  dứt  thì  thắng  tánh  nhiệm  mầu 

trổi  vượt  hiện  ra  tròn  vẹn,  tôi  ở  trước  kẻ  ây,  hiện  thân 

Duyên  Giác,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  được  giải  thoát. 

 Thông  rằng  :  Bậc  Bích Chi  Phật có hai  loại  :  Một là  sanh 

đời  không  Phật,  xét  thâu  sự  vật  biến  chuyển,  tự  giác  vô

Lặng  yên. 
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sanh,  gọi  là  Độc  Giác.  Hai  là  sanh  đời  có  Phật,  vâng  theo 

giáo  pháp  của  Phật,  xét  thâu  nhân  duyên  mà  ngộ  Đạo,  gọi 

là  Duyên  Giác.  Lặng yên  mầu  sáng  không  phải  là  Bản  Giác 

Mầu  Sáng  (Diệu  Minh),  mà  nhân  pháp  tu  tịch  tịnh  lặng  yên 

mà  đắc.  Đoạn  dứt  mười  hai  nhân  duyên,  từ  cái  vô  minh 

diệt  cho  đến  khổ  não  diệt.  Duyên  đoạn  thì  thắng  tánh  hiện, 

do  diệt  nên  được  chứng,  đều  được  chỗ  thắng  diệu  hiện  ra 

toàn  vẹn.  Đó  là  chỉ  nhờ  vào  lý  trí,  riêng  mình  tỏ  biết  cái 

nhiệm  mầu,  riêng  mình  tỏ  biết  cái  nhân  duyên,  chưa  thể 

hồi  tâm  hướng  về  Đại  thừa,  nên  chưa  thật  giải  thoát. 

Thiền  sư Ngưu  Đầu  Dung  ẩn  nương  hang  đá,  có  sự lạ 

lùng  là  trăm  chim  ngậm bông  đến.  Tứ Tổ  xa  thấy  khí  tượng, 

biết  chỗ  ấy  có  người,  mới  tự  thân  tìm  hỏi.  Tổ  hỏi  nhà  sư 

ở  chùa  :  "Chốn  này  có  đạo  nhân  chăng  ?" 

Đáp  :  "Người  xuất  gia,  ai  chẳng  phải  là  đạo  nhân   ?" 

Tổ  nói  :  "Vậy  ai  là  đạo  nhân  ?" 

Nhà  sư không  có  lời  đáp. 

Một  nhà  sư  khác  nói  :  "Từ  đây  vào  núi  khoảng  mười 

dặm,  có  một  ông  Thầy  Dung  lười  biếng,  thây  người  chẳng 

đứng  dậy,  chẳng  chắp  tay  chào,  không  phải  là  đạo  nhân 

 \ i T m

Tổ  bèn  vào  núi,  thây  Thầy  Dung ngồi  thẳng  tự nhiên. 

Tổ hỏi  rằng  :  "Ở   đây  làm  gì  ?" 

Thầy  Dung  nói  :  "Quán  tâm." 

Tổ nói  :  "Quán  là  người  nào,  tâm  là  vật  gì  ?" 

Thầy  Dung  không  đáp  được,  liền  đứng dậy  làm  lễ, nói  : 

"Đại  đức  quê  quán  nơi  nào  ?" 

Tổ  nói  :  "Bần  đạo  chẳng  nhât  định  ở  đâu  hoặc  Đông 

hoặc  Tây." 

Thầy  Dung nói  :  "Lại  biết  Đạo  Tín  Thiền  sư chăng  ?" 
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TỔ  nói  :  "Hỏi  kẻ  khác  ấy  làm  gì  ?" 

Thầy  Dung  nói  :  "Bây  lâu  hướng  về  thịnh  đức,  mong 

lễ  ra  mắt  một  phen." 

Tổ  nói  :  "Đạo  Tín  là  bần  đạo  vậy." 

Thầy  Dung nói  :  “Nhân  sao  đến  đây  ?" 

Tổ  nói  :  "Độc  chỉ  đến  hỏi  thăm  nhau.  Lại  không  có 

chỗ  nghỉ  chăng  ?" 

Thầy  Dung  chỉ  phía  sau,  chỉ  có  một  am  nhỏ,  bèn  dẫn 

Tể  đến  đó,  chung  quanh  am  chỉ  thấy  loài  hổ,  báo.  Tổ  bèn 

đưa  hai  tay  làm  vẻ  sợ. 

Thầy  Dung nói  :  "Dường  còn  cái   ấy  vậy." 

Tổ  nói  :  "Cái  ấy  là  cái  gì  ?" 

Thầy  Dung  không nói  được. 

Chốc  lát,  Tổ  trở  lại  chỗ  tảng  đá  Thầy  Dung  ngồi  thiền, 

viết  lên  đó  một chữ Phật.  Thầy  Dung  xem  thấy,  giật mình. 

Tổ nói  :  "Dường  còn  cái  ấy  vậy." 

Thầy  Dung  chưa  hiểu,  cúi  đầu  xin  nói  chỗ  chơn  yếu. 

Tổ  trao cho pháp môn Đốn Giáo,  sẵn đủ  muôn hạnh  Bồ  tát. 

Thầy  Quật  Đa  Tam  Tạng  xứ Tây  Vực  khế ngộ  nơi  lời 

dạy  của  Lục  Tổ.  Sau  ngao  du  Ngũ  Đài,  thây một nhà  sư lập 

am  tĩnh  tọa. 

Thầy  Tạng  hỏi  :  "Ngồi  một  mình  làm  gì  ?" 

Đáp  :  "Quán  tịnh." 

Thầy  Tạng  nói  :  "Quán,  đó  là  người  nào  ?  Tịnh  đó  là 

vật  gì  ?" 

Nhà  sư làm  lễ,  hỏi  :  "Lý  ây  thế nào  ?" 

Thầy  Tạng  nói  :  "Ông  sao  chẳng  tự quán  tự tịnh  ?" 

Vị  sư ấy  ngẩn  ngơ. 
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Thầy  Tạng  nói  :  "Ồng  ở  phái  nào  ra  ?" 

Đáp  :  "Tổ  Tú  Thiền  sư." 

Thầy  Tạng  nói  :  "Xứ  Tây  Vực  của  tôi,  kẻ  thấp  nhâ't 

trong  ngoại  đạo  còn  chẳng  sa  vào  cái  kiến  giải  này,  là  trơ 

trơ ngồi  không,  đôi  với  đạo  ích  gì  ?" 

Vị  sư lại  hỏi  :  "Vị  Tôn  SƯ của  Thầy  Tạng  là  ai  ?" 

Thầy  Tạng  nói  :  "Thầy  tôi  là  Lục  Tổ.  Sao  ông  chẳng 

sớm  đến  Tào  Khê  cho  rõ  chơn  yếu  ?" 

Vị  sư  liền  sang  tham  vân  Lục  Tổ.  Tổ  dạy  giống  như 

Thầy  Tạng.  Nhà  sư liền  ngộ  nhập. 

Nếu  Thầy  Dung  cùng  nhà  sư  này  chẳng  gặp  Tứ  Tổ, 

Lục  Tổ,  thì  đã  chứng  Độc  Giác,  Duyên  Giác  rồi  vậy.  Mong 

gì  có  ngày  giải  thoát  ư  ? 

Kinh  :  “Nếu  các  hàng  Hữu  Học,  đắc  Tứ   Đ ế  Không, 

tu  Đạo  Đế,  nhập  Diệt  Đế,  thắng  tánh  hiện  ra  tròn  vẹn, 

tôi  ở  trước  người  ấy  hiện  thân  Thanh  Văn,  vì  họ  thuyết 

pháp,  khiến  cho  giải  thoát. 

 Thông  rằng  :  Pháp  Tứ Đế là  Biết  Khổ,  Đoạn Tập,  Chứng 

Diệt,  Tu  Đạo.  Cho  đến  vào  Diệt  Tận  Định,  ham  mê  cái  vui 

Tịch  Diệt,  không  có  ý  độ  sanh,  gọi  đó  là  Thanh  Văn,  y  vào 

tiếng  dạy  mà  tu  Đạo  vậy. 

Tổ  Quy  Sơn  đang  ngồi,  Thầy  Ngưỡng  Sơn  đi  vào. 

Tổ  Quy  Sơn  nói  :  "Huệ  Tịch  nói  mau,  chớ  sa  vào  ấm, 

giới  !" 

Ngưỡng  Sơn  nói  :  "Huệ  Tịch  đây  chỗ  tin  hiểu  cũng 

chẳng  lập." 

Tổ  Quy  nói  :  "Ông  chỗ  tin  hiểu  chẳng  có  lập.  Chẳng 

tin,  chẳng  lập." 
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Ngưỡng Sơn n ó i:  "Chỉ đó là  Huệ Tịch, còn tin gì nữa ?" 

Tổ  Quy  nói  :  "Nếu  như thế là  Định  Tánh  Thanh Văn." 

Ngưỡng Sơn n ó i:  "Huệ Tịch đây,  Phật cũng chẳng lập." 

Tổ  Vân  Cư ứng  sai  thị  giả  đem  cái  khố cho  một  Đạo 

giả   ở  am. 

Đạo  giả  nói  :  "Tự  có  cái  khố của  mẹ  sanh  rồi,  chẳng 

nhận." 

Tổ  ứng  lại  sai  thị  giả  hỏi  :  "Khi  cha  mẹ  chưa  sanh,  thì 

mặc  cái  gì  ?" 

Đạo  giả  không  lời  đáp. 

về  sau,  tịch  ;  có  xá  lợi  đem  đến  Tổ  ứng. 

Tổ  ứng  nói  :  "Dù  cho  được  tám  hộc  bốn  đấu,  chẳng 

bằng  khi  ấy  thốt  được  một  lời  chuyển  ngừ." 

Vị  Đạo  giả  này,  quyết  nhận  cái  khố mẹ  đẻ,  thật  đó  là 

định  tánh  Thanh  Văn.  Ngưỡng  Sơn  lại  có  thể  nói  một  lời 

chuyển  ngữ  rằng,  "Huệ  Tịch  đây,  Phật  cũng  chẳng  lập",   thật 

là  thấy  mặt  mày  lúc  chưa  sanh. 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  tâm  tỏ  ngộ,  chẳng 

phạm  dục  trần,  muôn  thân  trong  sạch,  tôi  ở  trước  người 

ấy,  hiện  thân  Phạm  Vương  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho 

giải  thoát. 

 Thông  rằng  :  Phạm  Vương,  Chúa  Trời  cõi  sắc  tên  là  Thi 

Khí,  đây  gọi  là  Đảnh  Kế,  ở đỉnh  cõi  Sơ Thiền.  Bậc  Độc  Giác, 

Thanh  Văn   ở  cõi  trời  Tứ  Không.  Ở  dưới  là  Phạm  Vương. 

Dưới  cõi  Phạm  Thiên  là  Lục  Dục  Thiên.  Chẳng  phạm  dục 

trần,  chẳng  những  không  muốn  cái  dục  thanh  sắc  thô  kệch 

của  nhơn  gian,  mà  cái  vui  của  trời  Tha  Hóa  Tự  Tại  cũng 

chẳng  ưa,  muốn  tiến  đến  Tứ  Thiền,  do  niệm  xả  nên  trong
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sạch,  muôn  được  cái  thân  trong  sạch  không  hỷ,  không  lạc 

vậy. 

Tổ  Nam  Dương Trung Quốc  sư hỏi  Thiền  sư Tư Không 

Sơn  Bổn  Tịnh  rằng  :  "Ông  từ đây  về  sau  thấy  lời  lẽ  kỳ  đặc 

thì  như thế nào  ?" 

Tổ  Tịnh  nói  :  "Không  một  niệm  tâm  ham." 

Quốc  sư nói  :  "Đó  là  chuyện  trong  nhà  ông." 

Lại  có  nhà  sư  hỏi  Trung  Quốc  sư  :  "Như  sao  là  giải 

thoát  ?" 

Quốc  sư  nói  :  "Các  pháp  chẳng  đến  nhau,  ngay  đây 

là  giải  thoát." 

Nhà  sư nói  :  "Như  thế  là  đoạn  dứt  đi  vậy." 

Quốc  sư nói  :  "Đã  nói  với  ông  là  các  pháp  chẳng  đến 

nhau,  đoạn  cái  gì  ?" 

Từ chỗ  tự hiện  thân  Phật  thuyết  pháp,  đến  đây  là  năm 

Pháp  Giải  Thoát,  đều  chỉ  rút  về  một  đường  hướng  thượng. 

Từ  chỗ  Đế Thích  về  sau,  chỉ  khiến  cho  thành  tựu  mà  thôi. 

Phật  Pháp  và  thế gian  pháp,  nếu  thây  được  cái  chân  thật, 

cả  thảy  nào  có  khác  nhau. 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  làm  Chúa  cõi 

Trời,  thống  lãnh  chư  Thiên,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện 

thân  Đ ế Thích,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Đế Thích  có  nhiều  tên  :  Một  là  Thích  Đề 

Hoàn  Nhân,  hai  là  Kiều  Thi  Ca  ;  ở  đỉnh  Tu  Di,  bốn  phía, 

mỗi  phía  là  tám  cõi  trời,  hợp  lại  là  ba  mươi  hai  cõi  trời,  đều 

thông  lãnh  hết. 

Tôn  giả  Tu  Bồ  Đề  một  hôm  đang  thuyết  pháp,  vua  Đế 

Thích  rải  hoa  xuông. 
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Tôn  giả  hỏi  :  “Hoa  này  từ  trời  được  ư  ?  Từ  dất  được 

ư  ?  Từ  người  được  ư ?" 

Đế Thích  rằng  :  "Chẳng  phải  vậy." 

Tôn  giả  nói  :  "Từ  đâu  mà  được  ?" 

Đế Thích  liền  đưa  tay  lên. 

Tôn  giả  nói  :  "Như vậy,  như vậy." 

Xưa,  Đức  Thế Tôn  dùng  ngọc  Ma  Ni  chỉ  bày  cho  Vua 

Trời   ở  năm  phương.  Mỗi  vị  nói  là  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng. 

Thế Tôn  đưa  tay  lên  mà  chỉ  bày,  thế mà  đều  không  thấy. 

Thế  Tôn  nói  :  "Ta  lấy  ngọc  thật  chỉ  bày  cho  các  ông,  mà 

đều  chẳng biết."  Vua  Trời ở năm  phương  do  đó  ngộ  nhập. 

Đế Thích  nay  trước  Tôn  giả  đưa  tay  lên,  cái  dụng  thật 

là  thân  thiết.  Vua  Đế Thích  cũng  tỏ  hiểu  Thiền  vậy. 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  Thân  Tự  Tại,  đi 

khắp  mười  phương,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  Tự Tại 

Thiên,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Trời  Tự  Tại  tức  Trời  Tha  Hóa  Tự  Tại. 

Mượn  chỗ  gây  làm  của  kẻ  khác,  lấy  làm  cái  vui  riêng  mình, 

đó  là  trên  đỉnh  Dục  Giới.  Hoặc  nói  có  riêng  chỗ  ở  của  Ma 

Vương,  thì  cũng  gồm  trong  Trời  Tự Tại. 

Tôn  giả  Ưu  Ba  Cúc  Đa  hành hóa nhiều nơi,  người  được 

độ  rất  nhiều.  Do  đó,  cung ma  chấn động,  Ba Tuần lo  sợ, bèn 

dùng  hết ma  lực  để  phá  chánh  pháp.  Tôn  giả  bèn nhập  định, 

xem  xét  nguyên  do.  Ba  Tuần  được  dịp,  lén  cầm  chuỗi  ngọc 

tròng  vào  cổ  Ngài.  Tôn  giả  xuất  định,  bèn  lấy  ba  thây  chết 

của người,  chó  và  rắn,  hóa  làm  tràng hoa,  dỗ  Ba Tuần rằng  : 

“Ông  cho  tôi  chuỗi  ngọc,  thật  rất  đẹp  quý.  Tôi  có  tràng  hoa 

để  dâng  đáp  nhau." 
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Ba  Tuần  rất  mừng,  đưa  cổ  ra  nhận,  bỗng  biến  thành 

ba  thứ  thây  chết,  giòi  bọ  nhoi  đục  sình  thối.  Ba  Tuần  gớm 

ghét,  dùng  hết  thần  lực  mà  chẳng  dời  chuyển,  bèn  bay  lên 

cõi  trời  Lục  Dục,  bảo  các  Chúa  Trời,  cùng  xin  Phạm  Vương, 

cầu  được  thoát  khỏi. 

Mỗi  vị  đều  nói  :  “Đệ  tử của  Phật  thập  lực  đủ  mọi  thần 

biến,  chúng  tôi  là  hạng  phàm  lậu  làm  sao  trừ  nổi  ?" 

Ba  Tuần  nói  :  "Thế thì  làm  sao  ?" 

Phạm  Vương nói  :  "Ông  nếu  hồi  tâm  với  Tôn  giả,  liền 

có  thể  trừ  dứt." 

Bèn nói  bài  kệ,  khiến  cho  hồi  hướng  :

 "Đã  do  đất  trợt  té 

 Phải  do  đất  đứng  dậy 

 Lìa  đất  cầu  đứng  dậy 

 Làm gì  có  lý  ấy." 

Ba  Tuần  nghe  dạy  rồi,  liền  xuống  khỏi  cung  trời,  lễ 

dưới  chân  Tôn  giả,  thiết  tha  sám  hôi. 

Tôn  giả  nói  :  "Từ  nay  trở  đi,  đối  với  Phật  Pháp,  ông 

không  còn  làm  rốì  hại  nữa  chăng  ?" 

Ba  Tuần nói  :  "Tôi  thề  hồi  hướng  Phật  Đạo,  vĩnh viễn 

dứt  lìa  điều  ác." 

Tôn  giả  nói  :  "Nếu  như  thế,  ông  có  thể  tự miệng  mình 

xướng  lên  lời  quy  y  Tam  Bảo." 

Ma  Vương chắp  tay,  xướng ba  lần.  Tràng hoa  dẹp  hết. 

Bèn vui  vẻ  nhảy nhót,  làm  lễ  Tôn  giả  mà  nói  bài  kệ  rằng  :

 "Kính  lạy  Đấng  Tam  Muội 

 Đệ  tử Thánh  Miủỳi  Lực 

 Tôi  nay  nguyện  hồi  hướng 

 Chẳng  còn  sự yếu  hèn.'' 
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Xem  bài  kệ  Phạm  Vương,  thật  là  lý  nhiệm  mầu  của 

hồi  hướng.  Chẳng  phải  là  Hóa  Thân  Bồ  tát  đó  sao  ? 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  Thân  Tự  Tại,  bay 

đi  trên  hư  không,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  Đại  Tự 

Tại  Thiên,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Trời Đại  Tự Tại  tức  là  Ma  Hê  Thủ  La  Thiên. 

Ba  mắt  tám  tay,  cỡi  trâu  trắng,  cầm  phất  trắng,  ở  đỉnh  cõi 

sắc,  nên  bay  đi  trên  hư không. 

Kinh  Niết  Bàn nói  :  "Sao  gọi  là  kho bí mật ?  Giống như 

chữ  ( )   ba  điểm,  chụm  dính  lại  thì  chẳng  thành  chữ  Y,  tản 

ra  cũng  chẳng  thành  ;  như Ma  Hê  Thủ  La  Thiên,  trên  mặt 

có  ba  mắt,  mới  thành  được  chữ Y.  Ba  điểm  riêng  nhau,  cũng 

chẳng  thành  được.  Ta  củng  như  thế,  cái  pháp  giải  thoát 

cũng  chẳng  phải  Niết  Bàn.  Thân  của  Như  Lai  cũng  chẳng 

phải  Niết  Bàn.  Ma  Ha  Bát  Nhã  cũng  chẳng  phải  Niết  Bàn. 

Ba  pháp,  mỗi  cái  khác  nhau,  củng không phải  Niết Bàn.  Nay 

Ta  an  trụ  ba  pháp  như thế,  vì  chúng  sanh  mà  gọi  là  nhập 

Niết  Bàn,  giông  như chữ  Y  của  đời." 

Tể  Nham  Đầu  thượng  đường, nói  :  "Ta  thường nghiên 

cứu  kinh  Niết  Bàn,  trong   bảy,   tám  năm  thây  hai  ba  đoạn 

nghĩa,  giống  như lời  nói  của  nhà  Thiền." 

Rồi  lại  nói  :  “Thôi  !  Thôi  !" 

Khi  ấy,  có  một nhà  sư bước  ra  làm  lễ,  xin  thầy  nói  ra. 

Tổ  Đầu  nói  :  "Giáo  ý  của  ta  như chữ  Y 

)  ba  điểm. 

Thứ nhât,  hướng  về  phương  Đông  hạ  một  điểm,  điểm  khai 

mắt  của  các  Bồ  tát.  Thứ hai,  hướng  về  phương  Tây  hạ  một 

điểm,  điểm  mạng mạch của  các  Bồ  tát.  Thứ ba,  hướng  phương 

trên  hạ  một  điểm,  điểm  đảnh  của  các  Bồ  tát.  Đây  là  đoạn 

nghĩa  thứ  nhâ't.  Lại  nói,  giáo  ý  của  ta  giống  như banh  mở
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cửa  trên  mặt  của  Ma  Hê  Thủ  La  Thiên,  dựng  đứng  một  con 

mắt  lẻ.  Đây  là  đoạn  nghĩa  thứ  hai.  Lại  nói,  giáo  ý  của  ta 

như trống  tẩm  độc,(1*  đánh  một  tiếng  xa  gần  nghe  đến  đều 

chết  ráo.  Đây  là  đoạn  nghĩa  thứ  ba." 

Khi  ấy,  Thượng tọa  Tiểu  Nghiêm hỏi  :  "Như sao  là  trống 

tẩm  độc  ?" 

Tổ  Đầu  hai  tay  đặt  trên  gối,  thẳng  thân, nói  :  "Hàn  Tín 

lâm  triều  vậy." 

Thầy  Nghiêm  không  có  lời  lẽ. 

Tổ  Phù  Sơn  Viễn  thượng  đường  :  "Chư  Phật  ra  đời 

dựng  nên  giáo  pháp  chẳng  lìa  trí  nhãn  Ba  Thân,  củng  như 

ba  con  mắt  của  trời  Ma  Hê  Thủ  La.  Vì  sao  ?  Một  con  thì 

giọt  nước  rỉ  chẳng  thông,  tăng  tục  khó  biện.  Một  con  thì 

đại  địa  vẹn  mở,  mười  phương  suốt  khắp.  Một  con  thì  cao 

thâp  trong  một  cái  nhìn,  muôn  loại  xem  bằng.  Tuy  nhiên 

như  thế,  bổn  phận  nhà  sư  ở  chỗ  đường  lối  ngăn  trở  nhau 

phải  có  chánh  nhãn  thông  thiên  mới  được.  Bởi  thế mới  nói 

ba  đời  chư  Phật  chẳng  biết  có.(2)  Loài  hồ  ly  cái,  trâu  trắng 

đực  lại  biết  có.  Hãy  nói  hồ  ly  cái,  trâu  trắng  đực  biết  có  là 

có  cái  gì  ?  Am  hiểu  ư ?" 

 Đêm  thu  mita  giăng  ngàn  nhà  vắng 

 Ngàỵ  lụn  tịửỉ  đài  một  tiếng  tiêu. 

Ba  mắt  trên  mặt của  Ma  Hê  Thủ  La  Thiên như ba  điểm 

của  chữ Y .  Tông  môn  mượn  đó  xướng  lên  lẽ  huyền.  Chớ nói 

là  không  lời,  âm  thanh  ấy  như sấm  ! 

11  Tiếng  của  cái  trống  độc  hay  giết  người.  Kinh  Niết  Bàn nói  :  Âm  thanh 

thường  trụ  của  Phật  Tánh  hay  giết  hại  tội  ngũ  nghịch,  thập  ác  của  chúng 


sanh. 

2)  Hữu  vi. 
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Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  thống  lĩnh  quỷ 

thần,  cứu  hộ  cõi  nước,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân 

Thiên  Đại  Tướng  Quân,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho 

thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Thiên  Đại  Tướng  Quân  thống  lĩnh  quỷ 

thần,  làm  Thượng  Tướng  của  Đế Thích. 

Ngài  Thiên  Thai  Trí Giả  ban  đầu  trụ   ở  Ngọc  Tuyền. 

Quan Công  Đại  Tướng Quân  ứng mộng,  nói  :  "Tôi cùng 

con  là  Quan  Bình  cai  trị núi  này  lâu  rồi  vậy." 

Ngài  Trí  Giả  thuyết  cho  giới  ba  Quy  Y. 

Quan  Công  thề  nguyện  làm  Hộ  Pháp.  Đến  nay  vẫn 

cứu  hộ  cõi  nước,  vẫn   rất  linh  hiển. 

Thầy  Truyền  Sơn  Phổ  đến  Tổ  Hoàng  Long  thỉnh  ý  chỉ, 

hỏi  rằng  :  "Ông  Anan hỏi  Tổ Ca  Diếp  :  Ngoài  áo  cà  sa,  Thế 

Tôn  phó  truyền  pháp  gì  ? 

"Tổ  Ca  Diếp  gọi  lớn  :  Anan  ! 

"Anan  ứng  tiếng  :  DạỄ

"Tổ  Ca  Diếp  nói  :  Ngã  rồi  cây  cột  phướn  trước  cửa  ! 

"Ý  chỉ  thế nào  ?" 

Tổ  Nam  Công (1)  nói  :  "Ông  ra  khỏi  đất  Thục  từng  đến 

Ngọc  Tuyền  chăng  ?" 

Đáp  :  "Đã  từng  đến." 

Lại  hỏi  :  "Từng   ở  lại  chăng  ?" 

Đáp  :  "Một  đêm  rồi  đi." 

Tổ Nam  Công nói  :  "Đạo  tràng của  Trí Giả,  Quan  tướng 

quân  dâng  cúng,  cùng  kết  duyên  nhau  lúc  nào  mà  ngại." 

11  H oàng  Long. 
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Thầy  Phổ  lặng  im.  Giây  lâu hỏi lý  trước.  Tổ  Nam  Công 

cúi  đầu. 

Thầy  Phổ  bước  ra  râ't  hãi  hùng,  nói  :  "Nghĩa  hổ  Tây 

Xuyên  không  làm  tiêu  một  cái  khạc  nhổ  của  lão  này." 

Còn  Tổ  Thúy  Nham  Chân  thượng  đường  :  "Tiên  đức 

nói,  "Việc  này  như  đốt  mai  rùa.  Đốt  bèn  thành  điềm  bày 

ra  tốt  xâu,  không  đốt  thành  không  biết".  Đốt  cùng  chẳng 

đốt,  liền  là  hoa  mắt.  Thượng  Lam(1)  thì  chẳng  thế,  không 

cố châp,  không  nhất  định.  Hư không  cỡi  ngựa,  ả ấ i  hạn  đi 

thuyền.  Núi  Nam  khởi  mây,  núi  Bắc  mưa  xuống  !" 

Bèn cầm cây gậy lên, nói  rằng  :  "Cây  gậy hóa  làm Thiên 

Đại  Tướng  Quân  đi  khắp  bốn  thiên  hạ.  Có  giữ tiết hay  chẳng 

giữ  tiết,  có  giới  hạnh  hay  chẳng  giới  hạnh,  nhât  thời  tâu 

cùng  trời  Đế Thích." 

Bèn  hét,  nói  :

 "Trượng phu  tự có  chí xông  trời 

 Chẳng  hướng  điỉờng  di  Như Lai  đi.'' 

(Trượng phu tự hữu  xung thiên  chí 

Mạc  hướng  Như Lai  hành  xứ hành.)

Liền  đánh  vào  bàn  một  cái. 

Hai  vị  Tôn  túc  đây,  đều  đem  Đại  Tướng  Quân  mà 

thuyết  pháp.  Tức  là  vì  Đại  Tướng  Quân  mà  thuyết  pháp 

vậy. 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  thông  lĩnh  thế 

giới,  bảo  hộ  chúng  sanh,  tôi  ở  trước  người  ây,  hiện  thân 

Tứ Thiên  Vương,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

11  T ự   xưng. 
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 Thông  rằng  :  Tứ  Thiên  Vương  ở  giữa  núi  Tu  Di.  Mặt 

trời  mặt  trăng  đi  qua  vòng  trước  cung.  Đó  là  thần  của  Đế 

Thích  bảo  hộ  cho  bốn  cõi  thiên  hạ.(1)

Quan Lục  Đại  Phu hỏi  Tổ Nam  Tuyền  :  "Thiên  Vương 

ở  địa  vị  nào  ?" 

Tổ  Tuyền  nói  :  “Nếu  là  Thiên  Vương,  thì  chẳng  phải 

địa  vị." 

Ông Lục  nói  :  "Đệ  tử nghe nói Thiên Vương ở Sơ Địa." 

Tổ  Tuyền nói  :  "Đáng dùng  thân Thiên Vương  để được 

độ,  liền hiện  thân  Thiên  Vương,  vì  đó  thuyết  pháp." 

Thử nói  xem  Nam  Tuyền  nói  Giáo  hay  nói  Tông  ? 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muôn  sanh  nơi  Thiên 

Cung,  sai  khiến  quỷ  thần,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân 

Thái  tử  của  Tứ  Thiên  Vương,  vì  họ  thuyết  pháp  khiên 

cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Theo  phẩm  Phổ  Môn,  có  thần  Chấp  Kim 

Cang  không  có  Quốc  Thái  tử.  Nhưng  sai  khiến  quỷ  thần  là 

Thần  Chấp  Kim  Cang  tức  là  một  loại  Quốc  Thái  tử  vậy. 

Thái  tử  Na  Tra,  con  Tỳ  Sa  môn  Thiên  vương,  mỗi  nửa 

đêm  theo  hầu  Tuyên  Luật  sư,  hoặc  đỡ chân  cho  khỏi  té,  hoặc 

đàm luận thắng cảnh Ngũ Đài Sơn.  Đó là  chỗ Nhị thừa không 

biết  nổi.  Đây  là  ghi  chép  lại  rõ  ràng  trong  truyện  Luật Sư. 

Có  nhà  sư hỏi  Thiều  Quốc  sư :  "Thái  tử Na  Tra  lóc  thịt 

trả  lại  cho  mẹ,  chẻ  xương  trả  lại  cho  cha.  Sau  đó  hiện  lại 

bổn  thân,  vận  dụng  đại  thần  lực,  ở  trên  tòa  sen,  vì  cha  mẹ 

thuyết  pháp  ;  chưa  rõ  như thế nào  là  thân  Thái  tử  ?" 

lf  Tứ  Đại  Châu. 
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Đáp  rằng  :  "Mọi  người  đều  thây  Thượng  tọa  hỏi." 

Nhà  sư ấy  hỏi  :  "Như  thế tức  cõi  Đại  Thiên  đồng  một 

Chân  Tánh  vậy." 

Quốc  sư nói  :  "Phảng  phất  tựa  khúc  đàn  mới  nghe,  lại 

bị  gió  thổi  thành  điệu  khác." 

Ngẫm  nghĩ  chỗ  này  thì  thân  Thái  tử,  thân  Bồ  tát  mọi 

thứ chọn  xét  đều  chẳng  có  ra  được. 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  làm  Vua  cõi  người, 

tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thần  Vua,  vì  họ  thuyết  pháp, 

khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Từ  Vua  Kim  Luân,  cho  đến  Vua  Túc  Tán 

đều  là  Vua  của  loài  người  vậy.  Kinh  Pháp  Hoa  chỉ  nói  đến 

Tiểu  Vương,  đều  là  chỉ  Vua  trong  loài  người. 

Vua  Văn  Tông  nhà  Đường  rất  thích  con  sò.  Quan  Sử 

miền  duyên  hải  lúc  trước  thường  chuyển  dâng,  người  phải 

nhọc  mệt.  Một  hôm,  trong  ngự cổ  có  con  chẻ  chẳng  mở  ra. 

Vua  lấy  làm  lạ,  liền  đốt  hương  cầu  khẩn  ;  bèn  mở  ra,  thì 

thấy  hình  dung  của  vị  Bồ  tát,  tướng  thanh  tịnh  đầy  đủ.  Vua 

bèn  lấy  hộp  bằng  cây hương  đàn  đỏ  mà  đựng,  gấm  tốt bao 

trên,  hiến  cho  chùa  Hưng  Thiện,  để  cho  chúng  tăng  chiêm 

ngưỡng,  lễ  bái.  Vua  hỏi  quần  thần  đây  là  điềm  lành  gì  ? 

Bèn  tâu  ở núi  Thái  Nhất  chỉ  có  Thiền  sư Chính,  rõ  sâu  Phật 

pháp,  xin  chiếu  mời  hỏi.  Vua  liền  xuống  chiếu  mời  sư  đến 

để  hỏi  việc  ấy. 

Tổ  Chính  nói  :  "Thần  nghe  sự  ứng  hóa  trong  Phật  sự 

là  không  phải  không  có  nhân  duyên.  Việc  này  mới  khai  mở 

cái  lòng  tin  của  Bệ  hạ  đây.  Nên  trong  Khế  Kinh  có  nói  : 

Đáng  dùng  thân  này  để  được  độ,  liền  hiện  thân  này,  vì  đó 

thuyết  pháp." 
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Vua  nói  :  "Thân  Bồ  tát  đã  hiện  mà  chưa  nghe  thuyết 

pháp." 

Tổ  Chính  nói  :  “Bệ  hạ  thây  đấy  là  thường  ư  ?  Là  phi 

th ư ờ n g   ư   ? " 

Vua  nói  :  "Sự  lạ  ít  thây,  Trẫm  rất  tin  vậy." 

Tổ  Chính  nói  :  "Bệ  Hạ  đã  nghe  thuyết  pháp  rồi  vậy." 

Lòng  vua  vui   vẻ,   ra  chiếu  cho  chùa  chiền  trong  thiên 

hạ,  mỗi  nơi  đều  lập  tượng  Quan  Âm,  để  đền  đáp  việc  tốt 

lành  đ ặc  biệt  ấy. 

Con  sò  đó  dùng  cái  không  nói  mà  nói,  Tổ  Chính  dùng 

lời  nói  mà  nói  ;  đều  là  Hóa  Thân  đó  vậy. 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  làm  chủ  gia  đình 

danh  tiếng,  thế gian  kính  nhường,  tôi   ở trước  người  ấy,  hiện 

thân  Trưởng  Giả,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Bậc  Trưởng  Giả  có  đủ  mười  đức  là  dòng 

dõi  sang  quý,  địa  vị  cao,  giàu  lớn,  oai  thế mạnh  mẽ,  trí  sâu 

xa,  tuổi  thọ,  hạnh  trong  sạch,  đầy  đủ  lễ  nghi,  trên  khen,  dưới 

phục,  giống  như bậc  nguyên  lão  của  quớc  gia. 

Ông  Lý  trưởng  giả  tên  là  Thông  Huyền,  người  Đông 

Bắc  Thái  Nguyên,  hoặc  gọi  là  bậc  Tôn  Thất nhà  Đường.  Năm 

Thứ Bảy  Khai  Nguyên,  ở ẩh  nơi  Thổ Khám  núi  Phương Sơn, 

làm  bộ  Hoa  Nghiêm  Hiệp  Luận  gồm  bốn  mươi  pho.  Cọp 

quỳ  đội  kinh,  rồng  thần  hóa  suô'i.  Ngày  có  Thiên  nữ  hầu 

phụng,  đêm  thì  ánh  sáng  của  trăng  thay  đuốc.  Ngày  thị 

tịch,  chim  thú  buồn  kêu,  khí  sáng  tột  trời.  Tuổi  thọ  chín 

mươi  sáu. 

Ông  Trương  Vô  Tận  cho  là  Đức  Văn  Thù,  Phổ  Hiền 

hiện  huyễn  thân,  đâu  biết  chẳng  phải  Đức  Quan  Âm  hiện 

huyễn  thân  vậy  ư ? 
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Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  thích  đàm  luận  những 

danh  ngôn,  giữ  mình  trong  sạch,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện 

thân  Cư  Sĩ,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Nghe  rộng  hiểu  nhiều,  chẳng  cần  quan 

tước,  của  cải  giàu   có,   giữ  chí  liêm  khiết,  gọi  là  Cư Sĩ. 

Ông Bàng uẩn,  hiệu  Đạo  Huyền,  người  xứ Hành  Dương 

sớm  ngộ  sự  mỏi  nhọc  của  đời,  chí  tìm  cầu  chân  lý. 

Ban đầu,  ra  mắt Tổ Thạch  Đầu,  hỏi  rằng  :  "Chẳng  cùng 

m uôn  pháp  làm  bạn  lứa,  ấ y   là  người  nào  ?" 

Tổ  Đầu  lấy  tay  bịt  miệng,  bèn  hoát  nhiên  tỉnh  ngộ. 

Ngày  nọ,  Tổ  Đầu hỏi  :  "Từ  khi  gặp  Lão  tăng  đến  nay, 

việc  hàng  ngày  của  ông  thế nào  ?" 

Cư sĩ  đáp  :  "Nếu  hỏi  việc  dùng  hàng  ngày,  tức  không 

có  chỗ  mở  miệng." 

Bèn  trình  kệ  :

 "Việc  hàng  ngày  không khác 

 Riêng  ta  tự an  bằng 

 Mỗi  mỗi  không  nắm,  bỏ 

 Chôn  chốn  chẳng chông  ngăn 

 Lộn  xộn  ai  bày  nhỉ  ? 

 Non  Khưu  bặt  bụi  trần 

 Gánh  m ác  cùng  vác  củi 

 Đó  :  diệu  dụng,  thần  thông.” 

Tổ Đầu bằng lòng, hỏi  :  "Ông dùng áo đen hay trắng ?" 

Cư sĩ nói  :  "Nguyện  theo  chỗ  thích." 

Bèn  chẳng  cạo,  nhuộm. 

Sau  đến  tham  vấn  Đức  Mã  Tổ,  hỏi  rằng  :  "Chẳng cùng 

muôn  pháp  làm  bạn  lứa,  ấ y   là  người  nào  ?" 
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Ngài  Mã  Tổ  nói  :  "Đợi  ông  hớp  một  ngụm  hết  nước 

Tây  Giang,  ta  sẽ  vì  ông  nói  !" 

Cư sĩ ngay  lời  nói  nhận  liền  huyền  chỉ.  Bèn  ở lại  tham 

học  hai  năm. 

Có  bài  kệ  rằng  :

"Có   trai  chẳng  ciíới 

 Có  gái chẳng gả 

 Cả  nhà  sum  vầy  lại 

 Cùng  nói  lời  Vô  Sanh." 

Từ  đó  cơ phong  nhanh  lẹ,  các  nơi  đều  hướng  về. 

Cư sĩ xứ Đông Độ,  phải  lấy họ Bàng làm  đầu.  Vợ chồng, 

trai  gái  đều  lên  Vô  Thượng  Giác.  Đó  là  hậu  thân  của  Duy 

Ma,  Kim  Túc  rộng  nói  pháp  môn  Bất  Nhị.  Cũng  chẳng  là 

xưa  cũ  vậy. 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  muốn  trị  cõi  nước,  chia 

rõ  bang  ấp,  tôi   ở  trước  người  ây,  hiện  thân  T ể  Quan,  vì 

họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Như Lai  dùng  bốn  việc  để  dẫn  dắt  chúng 

sanh,  cùng  họ  đồng  sự.  Lời  dễ  hiểu,  cơ dễ  hợp.  Nhưng  Tể 

Quan  ây,  đều  ỷ  tài  nghệ,  đều  chấp  nghị  luận,  chẳng  phải 

đồng  bậc  thì  khó  thể  nói  cùng.  Nên  hiện  thân  Tể  Quan  ở 

đời  để  cùng  loại  vậy. 

Ông  Hiến  Công  Biện  Triệu  Thanh  ngoài  bốn  mươi 

tuổi  dẹp  bỏ  thanh  sắc,  chí  tâm  vào  tông  giáo.  Gặp  Tổ  Phật 

Huệ  ở  Nam  Thiền.  Ngày  ngày  ông  đều  lân  la  đến,  Tổ  Huệ 

chẳng  thốt  một  lời.  Sau  giữ  Thanh  Châu,  ngoài  việc  chánh 

quyền,  phần  nhiều  tĩnh  tọa.  Bỗng  sét  nổ  lớn  kinh  hồn,  liền 

khế ngộ. 
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Làm  bài  kệ  rằng  :

 "Công  sở  lặng  ngồi yên  trên  g h ế 

 Nguồĩỉ  tâm  chằng  dộng  như mức  trong 

 Một  tiếng  sét  ầm,  khai  cih  đảnh 

 Kêu  lên  xiỉa  trước  tự nhà  mình." 

Tổ  Huệ  nghe  được,  cười  rằng  :  "Ông  Triệu  Ưa  nói  văn 

vẻ  vang  rân,  nhỉ." 

Có  Ông  Phú  Trịnh  Công  Bật,  ban  đầu  đối  với  tông  môn 

chưa  có  chỗ  hướng  vào,  Ông  gắng  khuyên,  viết  thơ  rằng  : 

"Trộm   nghĩ,  như  Ngài,  cực  kỳ  giàu  sang  như  thế,  dư  dật 

đạo  đức  như  thế,  đầy  đủ  phước  thọ  an  vui  như  thế,  cao 

quý  nhàn  hạ  hư ẩn  như thế,  chỉ  có  chỗ  chưa  lưu  ý  sâu  xa, 

là  một chuyện  đại  sự nhân duyên  của  Như Lai  mà  thôi.  Nếu 

hay  thành  thật  chuyên  cầu  chỗ  chứng  ngộ,  ắt  có  ngày  xin 

làm  môn  hạ  chúc  mừng." 

Trịnh  Công  nhờ Ông  thức  tỉnh  khuyên  khích,  ngày  đêm 

chẳng  bỏ,  tinh  tấn  trong  đạo.  Nghe  Thiền  sư  Ngung,  chủ 

Đầu  Tử,  bèn  đến  gạn  hỏi  chỗ  nghi.  Gặp  Tổ  Ngung  đang 

lên  tòa,  thấy  Ngài  nhìn  lại  như voi  chúa  quay  đầu,  hơi  tỉnh 

ngộ,  bèn  giữ  lễ  đệ  tử.  Tổ bảo  thị  giả  cho  vào  thất. 

Tổ  Ngưng  liền  nói  :  "Tướng  Công  đã  vào,  Phú  Bật  còn 

ở ngoài  !" 

Ông  nghe  qua,  mồ  hôi  toát  ướt  lưng,  bèn  đại  ngộ. 

Viết  bài  kệ  gởi  Viên  Chiếu  :

 "Vìủi  gặp  Ngưng  Công,  ngộ  nhập  thâm 

 Được  truyền  lén  lút  lão  SIỈ tâm 

 Đông  Nam  chớ  nói  non  sông  cách 

 Ngàỵ  đôi  linh  quan<Ị  với  diệu  âm." 
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Đây  là  dùng  thân  Tể  Quan,  vì  Tể  Quan  thuyết  pháp 

mà  được  chứng  vậy.  Thật  đủ  làm  khuôn  mẫu  cho  đời. 

Kinh  :  “Nếu  các  chúng  sanh  thích  những   số   thuật, 

nhiếp  giữ  thân  tâm,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  Bà 

La  Môn,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Bà  La  Môn  đây  gọi  là  Tịnh  Hạnh,  rất  tôn 

sùng  ngoại  đạo,  như  thờ  lửa,  nước,  tức  là  hạng  số  thuật, 

nhiếp  tâm,  vệ  sanh  để  tự an  vậy.  số thuật  hòa  hợp  với  xem 

tướng,  phương pháp  thiên  văn  xem  sự  thịnh  suy. 

Tổ  Cưu  Ma  La  Thập  dòng  dõi  Bà  La  Môn,  nên  xem 

bói  họa,  phước  nhiều  điều  đúng  kỳ  lạ,  số"  thuật  của  Ngài 

kể  ra  không  hết. 

Ông  Thị  Lang  Lý  Hạo  lúc  nhỏ  xem  Thủ  Lăng  Nghiêm, 

như về  đất  cũ  ;  sau  đến  Minh  Quả  Đầu  Thành nhập  thất. 

Tổ  ứng  Am  vỗ  vào ngực,  nói  :  "Ông  Thị  Lang  chết  rồi 

đi  đâu,  nhỉ  ?" 

Ông  hãi  hùng  toát  mồ  hôi. 

Tổ  Am  quát  đuổi  ra. 

Ông  rút  lui  tham  cứu.  Chưa  bao  lâu  thì  đến  chỗ  áo 

diệu,  làm  bài  kệ  gởi  cho  Ông  Nghiêm  Khương  Triều,  bạn 

đồng  tham,  rằng  :

 "Cửa  có  quán  Tôn  Tẩn 

 Nhà  có  vợ Cam  Chí 

 Đêm  ngủ  rồi sáng dậy 

 Ai  ngộ  với ai  mê." 

Tổ  Am  khen  tốt. 

Có  Thầy  Dục  Yên Chi  cũng học  đã  lâu  với  Tổ ứng Am, 

có  hơi  tự  phụ. 
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Ông  tặng  bài  kệ  rằng  :

 "Chẳng  cần  son  phân  tự phong  ỉ lỉu 

 Đường  thiền  mấy  nỗi  đến  đây  thôi 

 Qua  suốt  xiủỉ  naỵ  chuồng  cũi  nhốt 

 Đến  đi  trong ấy  chịu ăn  đòn." 

Xem  sự  giao  du  của  Ông  Lý,  đó  là  lấy  hạnh  Bà  La 

Môn  mà  được  chứng.  Thường  thường  đều  có,  đâu  chỉ  một 

mình  Cam  Chí  có  Tịnh  Hạnh  thôi  đâu. 

Kinh  :  “Nếu  có  người  trai  muốn  học  xuất  gia,  giữ 

các  giới  luật,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  Tỳ  kheo,  vì 

họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Đại  sư Tăng  Già,  người  xứ Tây  Vực,  từng 

nằm  nghỉ  ở  nhà  Bà  Hạ  Bạt,  thân  bỗng  lớn  cao  hơn  giường 

chõng  phải  đến  ba  thước,  làm  người  người  đều  kinh  hãi.  Kế 

đó  hóa  ra  hình  Quan  Âm  mười  một  mặt.  Trong  nhà  càng 

thêm  tin  trọng,  bèn  sửa  nhà  thành  chùa. 

Vua  Trung  Tông  sai  sứ  thỉnh  vào  đạo  tràng,  tôn  làm 

Quốc  sư.  Thường  ở  riêng  một  thất,  trên  đỉnh  đầu  có  một 

cái  lỗ,  vẫn  dùng  nùi  chỉ  tơ nhét  lại.  Đêm  thì  mở  ra,  hương 

thơm  từ  trong  lỗ  ấy  bay  ra,  đến  sáng,  hương  thơm  trở  lại 

trong  đảnh,  rồi  lại  lây  nùi  tơ nhét  bít  lại.  Khi  thị  tịch,  vua 

đưa  đến  xứ  Lâm  Hoài,  xây  tháp  cúng  dường. 

Vua  Trung Tông hỏi Thầy Vạn  Hồi  rằng  :  "Đại  sư Tăng 

Già  là  người  nào  thế ?" 

Thầy  Hồi  đáp  :  “Đó  là  hóa  thân  của  Đức  Quan  Âm 

vậy.  Phẩm  Phổ Môn  kinh  Pháp  Hoa  nói  :  “Đáng  dùng  thân 

Tỳ  kheo,  Tỳ  kheo  ni  để  được  độ,  liền  hiện  thân,  mà  nói  pháp 

cho".  Chỗ  này  là  như vậy  đó." 
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Khi  sư đến  Trường  An,  Thầy  Vạn  Hồi  lạy  ra  mắt  rât 

tôn  kính. 

Sư vỗ  vai  thầy,  nói  :  “Ông  nhỏ  sao   ở  lại  lâu,  đi  được 

rồi  đó." 

Sư  tịch  chưa  trọn  tháng,  Thầy  Hồi  cũng  tịch  luôn. 

Thầy  Tiệm  Nguyên  làm  thị  giả  nơi  Tổ  Đạo  Ngô.  Một 

hôm  theo  Tổ  đến  nhà  đàn  việt  phúng  điếu. 

Thầy Nguyên vỗ  trên  quan  tài, nói  :  “Sống  ư,  chết  ư ?" 

Tổ  Ngô  nói  :  "Sống  cũng  không  nói,  chết  cũng  không 

nói  !" 

Thầy  Nguyên  nói  :  "Vì  sao  mà  không nói  ?" 

Tể  Ngô  nói  :  “Không  nói  !  Không  nói   ĩ" 

Về  đến  giữa  đường,  Thầy  Nguyên nói  :  "Hôm  nay  Hòa 

thượng  phải  nói  ra  cho  tôi.  Nếu  không  nói,  thì  đánh  Hòa 

thượng." 

Tổ  Ngô  nói  :  "Đánh  thì  cứ  đánh,  nói  thì  không  nói." 

Thầy  Nguyên  bèn  đánh. 

Tổ  Ngô  về  chùa  nói  :  "Ông  nên  rời  chốn  này,  sợ  rằng 

thầy  Tri  sự biết  được  thì  không  tiện." 

Thầy  Nguyên  bèn  lạy  từ  giã,  ẩn  nơi  chùa  trong  làng. 

Trải  qua  ba  năm,  bỗng  nghe  Đồng  tử  tụng  kinh  Quan 

Âm  đến  chỗ,  "Đáng  dũng  thân  Tỳ  kheo  đ ể ãxiợc  độ,  tức  hiện 

 thân  Tỳ  kheo”,   hốt  nhiên  đại  ngộ.  Liền  đốt  hương,  ở  xa  mà 

lạy  :  "Mới  biết  lời  Tiên  sư  để  lại  chẳng  hư  lầm.  Chính  tôi 

tự chẳng hiểu,  lại hờn oán Tiên sư."  Bèn đến Tổ Thạch Sương, 

bày  cúng  trai  sám  hốiế

Thế  là  một  câu  "Tỳ   kheo...”   này  đủ  rồi  giải  thoát.  Trí 

lực  Quan  Ảm  nhiệm  mầu,  thế nên chẳng  thể nghĩ bàn  vậy. 
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Kinh  :  “Nếu  có  người  gái  muốn  học  xuất  gia,  giữ  các 

câm  giới,  tôi  ở  trước  người  ây,  hiện  thân  Tỳ  kheo  ni,  vì 

họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thôĩig  rằng  :  Giới  luật  Tỳ  kheo  có  hai  trăm  năm  mươi 

điều.  Câm  giới  của  Tỳ  kheo  ni  phàm  là  năm  trăm  điều.  Rõ 

ràng  là  hơn  Tỳ  kheo,  vì  tánh  nữ  kém  phần  cao  sáng,  nên 

dùng  câm  luật  làm  giới vậy. 

Ni  Lưu  Thiết  Ma  đến  Tổ  Quy  Sơn. 

Tổ nói  :  "Trâu  nái  già,  ngươi  đến  ư ?" 

Ni  Ma  nói  :  "Ngày  mai  ở  Đài  Sơn  có  hội  trai  lớn,  Hòa 

thượng  có  đi  chăng  ?" 

Tổ  Quy  Sơn  duỗi  thân  nằm. 

Ni  Ma  liền  lui  ra. 

Có  nhà  sư  hỏi  Tổ  Phong  Huyệt  :  "Tổ  Quy  Sơn  nói  : 

Trâu  nái  già,  ngươi  đến  ư ?  Ý  chỉ  như thế nào  ?" 

Tổ Huyệt nói  :  "Chốn sâu mây  trắng rồng vàng múa." 

Nhà  sư hỏi  :  "Còn  như  Lưu  Thiết  Ma  nói  :  Ngày  mai 

ở  Đài  Sơn  có  hội  trai  lớn,  Hòa  thượng  có  đi  chăng  ?  Ý  chỉ 

như thế nào  ?" 

Tổ Huyệt nói  :  "Trong  tâm xanh sóng, ngọc  thỏ  kinh." 

Nhà  sư hỏi  :  "Quy  Sơn  bèn  bày  ra  thế nằm,  ý  chỉ  như 

thế nào  ?" 

Tổ  Huyệt  nói  :

 "Lè  phè già  nghỉ ngày  vô  sự 

 Rảnh  ngủ  cao  nằm  đối  núi xanh.” 

Tổ  Tuyết  Đậu  tụng  rằng  :
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 "Từng  ngồi  ngựa  sắt  nhập  bao  thành 

 Lệnh  xuống  nghe  rằng  sáu  nước  trong^

 Đường  về,  như nắm  roi  vàng  hỏi 

 Đêm  sâu  hành  ngự với ai  cùng." 

Tổ  Thiên  Đồng  tụng  rằng  ế. 

"  Trăm  chiến  côn<Ị  thành  lão  thái  bình 

 Hơn  thua  ai  chịu  nhọc  đo  tranh 

 Ngựa  vàng  roi  ngọc  nhàn  suốt  buổi 

 Gió  trong  trăng sáng  một  đời sang.” 

Về  các  Tỳ  kheo ni,  cơ duyên ngữ cú  rất nhiều,  đều bày 

chuyện  hướng  thượng,  nào  thuật  hết  được,  nên  lục  ra  để 

làm  khuôn  mẫu. 

Kinh  :  “Nếu  có  người  trai  thích  giữ  năm  giới,  tôi  ở 

trước  người  ấy,  hiện  thân  Cư  Sĩ  Nam,  vì  họ  thuyết  pháp,  

khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Năm  giới  tức  là  giới  Sát,  Đạo,  Dâm,  Vọng 

Ngữ  và  Ưông  Rượu.  Cư  sĩ  nam  tức  là  cận  sự  nam,  giữ  sự 

trong  sạch,  hay  giúp  việc  cho  Tỳ  kheo  vậy. 

VỊ  đạo  nhân Thứ Mười  Ba  ở Tiên Châu Sơn Ngô  thường 

hỏi  đạo  các  vị  Thiền  đức,  đến  quy  y  Ngài  Khai  Thiện.  Rồi 

kết  am  ở bên  trái,  dâng  cấp  hầu  hạ.  Đêm  mồng  Tám  tháng 

Ba,  đời  Thiện  Hưng,  bỗng  nhiên  tỏ  ngộ,  làm  bài  kệ  trình 

Ngài  Thiện  rằng  :

 "Xiủi  nay  không  nứt,  vá 

 Chạm  đến  rỡ ràng  ngay

 l)  Yên. 
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 Đã  là  ngàn  vàng  báu 

 Nào  phải  động  dụng gì." 

Ngài  Thiện  đáp  lại  bài  kệ  :

 ''Đất  nứt  nẻ  rồi  vui  khoái  thay 

 Tử sanh,  phàm  thánh  sạch  liền  ngay 

 Dưới  núi  Tiên  Châu  ciiời  ha  hả 

 Chẳng  phụ  cùng  nhan  tâm  xiỉa  rày  /" 

Cư sĩ nam  này  cũng  là  giải  thoát. 

Kinh  :  Nếu  có  người  gái  tự  giữ  năm  giới,  tôi  ở  trước 

người  ấy,  hiện  thân  Cư  Sĩ  Nữ,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến 

cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Cư  sĩ  nữ  gọi  là  cận  sự  nữ,  giữ  sự  trong 

sạch,  thường  giúp  việc  cho  Tỳ  kheo  ni  vậy. 

Cô  Du  Đạo  Bà,  người  xứ  Kim  Lăng,  làm  nghề  chiên 

bánh  dầy  ở chợ,  theo  chúng  tham  hỏi  Tổ  Lang  Gia  Khởi.  Tổ 

Khởi  lấy chỗ Vô Vị  Chơn Nhơn của  Tổ Lâm Tế nói mà bày chỉ. 

Một hôm,  nghe  người  ăn  xin  ca  bài  Liên  Hoa  Lạc  rằng  "Chẳng 

nhờ Liễu  Nghị  truyền  thơ tín,  duyên đâu  đến  được  Động  Đình 

Hồ",  bỗng  đại  ngộ,  bưng  mâm  bánh  dầy  ném  xuống  đất. 

Chồng  cô  là  Bàng  Nghệ  nói  rằng  :  "Bà  điên  ư  ?" 

Cô  Bà  vỗ  tay,  nói  :  "Chẳng  phải  cảnh  giới  của  ông." 

Bèn  đi  ra  mắt  Tổ  Khởi. 

Tổ xa  trông,  biết chỗ  sở đắc,  hỏi  :  "Cái  gì  là  Vô  Vị  Chơn 

Nhơn  ?" 

Cô  Bà  nói  :

"Có   một  Vô  Vị  Chơn  Nhơn 

 Sáu  tay  ba  đầu  nỗ  lực  sân
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 Một  nẻo  Hoa  Sơn  phân  hai  lối 

 Muôn  năm  niúỹc  chảy  chẳng hay  xuân." 

Từ  đó,  danh  tiếng  nổi  lên.  Cô  thường  tụng bài  Bất  An 

Nhân  Duyên  của  Mã  Tể. 

Cô  nói  :  "Mặt  trời  mặt  trăng,  hư  không  chớp  nháng. 

Tuy  là  dứt  yên  đầu  lưỡi  nạp  tăng  trong  thiên  hạ,  nhưng  rõ 

ràng  chỉ  nói  được  một  nửa." 

Không ngờ cô  cư sĩ mà  thuyết pháp  như vậy, há  không 

có  trăm  ngàn  ức  Hóa  Thân  ư ? 

Kinh  :  “Nếu  có  người  nữ  lập  thân  nội  chính,  để  sửa 

sang  nước  nhà,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  Nữ  Chúa 

hay  thân  Quốc  Phu  Nhân,  đại  gia  mệnh  phụ,  vì  họ  thuyết 

pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Lập  thân  trong nội chính để  sửa  sang nước 

nhà,  dùng món ngon  quý làm  việc  cúng  tế,  các  việc này chẳng 

có  gì  không  là  Phật  sựế

Tổ  Chí  Công  nói  :  "Kinh  đô,  huyện  đô  mênh  mông 

lại  là  Bồ  Đề  Đại  Đạo."  Lại  nói,  "Đại  Đạo  chỉ  là  trước  mắt, 

vậy  mà  trước  mắt  khó  thấy.  Muôn  biết  chân  thể  của  Đại 

Đạo,  nào  lìa  sắc  thanh  ngôn  ngữ." 

Đạo  gần  đến  như vậy  đó.  Há  cho  người  nữ  là  chẳng 

sẵn  đủ  ư ? 

Phu  nhân  Ông  Mân  Súy  là  Thôi  Thị  Phụng  Đạo.  Bà 

tự  xưng  là  Luyện  sư.  Sai  sứ  đưa  y  phục  đến  Tổ  Trường 

Khánh,  nói  rằng  :  "Luyện  sư sai  đến,  xin  hồi  tin." 

Tổ  Khánh  nói  :  "Bảo  Luyện  sư lãnh  nhận  hồi  tin." 

Giây  lát,  sứ  đến  trước  mặt  Tổ  dạ  lớn,  rồi  liền  trở  về. 

Hôm  sau,  Tổ  Khánh  vào  phủ. 
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Luyện  sư nói  :  "Cảm  tạ  Đại  SƯ hôm  qua  hồi  tin." 

Tổ  Khánh  nói  :  "Xin  được  xem  cái  hồi  tin  hôm  qua." 

Luyện  sư bung  mở cả  hai  tay. 

Ông  Súy  hỏi  Tổ  Khánh  rằng  :  "Luyện  SƯ vừa  trình  tin, 

Đại  sư vừa  ý  chăng  ?" 

Tổ  Khánh  nói  :  "Gần  gần  chút  ít." 

Luyện  sư hỏi  :  "Chưa  rõ  Đại  sư ý  chỉ  thế nào  ?" 

Tổ  Khánh  im  lặng  giây  lâu. 

Luyện  sư  nói  :  "Chẳng  thể  nghĩ  bàn,  Phật  pháp  Đại 

sư thật  sâu  xa." 

Đoạn  công  án  này  thật  giống  pháp  môn   Bất  Nhị  của 

Đức  Duy  Ma  Cật. 

iJhu  nhân  nước  Tần,  Bà  Kế Thị  Pháp  Chân,  tự  ở  góa, 

xa  lánh  phồn  hoa,  thường  ăn  chay,  học  tập  pháp  hữu  vi. 

Nhân  TỔ  Đạo  Huệ  bảo  thị  giả  Khiêm  đến  hỏi  thăm  con  của 

Ngụy  Công.  Công  giữ  Thầy  Khiêm  lại,  thầy  dùng  đạo  Tổ 

mà  dạy  cho. 

Bà  Chân  ngày  nọ  hỏi  Thầy  Khiêm  :  "Kính  Sơn  Hòa 

thượng bình  thường  dạy  người  thế nào  ?" 

Thầy  Khiêm  nói  :  "Hòa  thượng chỉ  dạy  cho người  khán 

 "Con  chó  không có  Phật  Tánh",   cùng  với  lời  nói,  "Cái  liứỵc  tre".  

Chỉ không được  mở lời,  không  được  nghĩ lường,  không được 

hướng  về  chỗ  khởi  ra  mà  hiểu,  không  hướng về  chỗ  mở  lời 

mà  nhận  lãnh.  Con  chó  lại  có  Phật  Tánh  không  ?  Không  ! 

(Vô)  Chỉ  như vậy  dạy  người  khán." 

Bà  Chân liền  tin chân  thành.  Trong đêm ấy,  ngồi  ra  sức 

nghiệm  cứu  lời  nói  ây,  bỗng  nhiên  rỗng  suốt  không  ngại. 

Thầy  Khiêm  từ  giã  trở  về. 
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Bà  Chân  tự mình  viết  kệ  nói  trường  hợp  vào  đạo  trình 

TỔ  Huệ. 

Bài  chót  viết  :

 "Suốt  ngày  xem  kinh  văn 

 Như gặp  ngiỉời  quen  cũ 

 Chớ nói  còn  có  ngại 

 Mỗ í  cữ,  mỗi  lần  tân  (mới).” 

Những đại  gia  mệnh  phụ  được  chứng không  ít.  Ai  mà 

không  được  sự gia  hộ  lặng  lẽ  của  Đại  Sĩ,  khiến  có  chỗ  thành 

tựu  ư ? 

Kinh  :  “Nếu  có  chúng  sanh  không  phá  nam  căn,  tôi 

ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  đồng  nam,  vì  họ  thuyết  pháp, 

khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Tôn  giả  Vi  Đà  mười  đời  đồng  chơn.  Đồng 

tử  Thiện  Tài  từ  Nam  tham  hỏi  trở  về,  qua  tám  chín  chục 

tuổi,  cũng  có  tên  Đồng  tử.  Đó  là  vì  nam  căn  chưa  hư vậy. 

Thầy  Phật  Nhựt  Bổn  Không  ban  đầu  đến  Thiên  Thai, 

nói  rằng  :  "Nếu  có  người  đoạt  được  cơ của  tôi,  tức  là  thầy 

tôi  vậy." 

Tìm  đến  ra  mắt  Tổ  Vân  Cư,  hỏi  rằng  :  "Hai  rồng  tranh 

châu,  con  nào  được  ây  ?" 

Tổ  Cư  nói  :  "Trút  hết  nghiệp  thân  đi,  thì  cùng  ông 

tương  kiến." 

Thầy  Không  nói  :  "Nghiệp  thân  đã  trút." 

Tổ Cư nói  :  "Châu  ở chốn nào  ?" 

Thầy  Không  chẳng  đáp  được,  mới  thành  thật  xin  nhập 

thất,  lúc  ây  tuổi  mới  mười  ba. 
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Bốn năm  sau,  viếng Tổ Giáp  Sơn,  vừa vào cửa  gặp  Thầy 

Duy  Na. 

Thầy Duy Na nói  :  "Chốn này chẳng chứa kẻ hậu  sanh." 

Thầy  Không  nói  :  "Tôi  đây  chẳng  tìm  chỗ  ở  trú,  tạm 

đến  làm  lễ  ra  mắt  Hòa  thượng." 

Duy  Na  bạch  lại  Tổ  Giáp  Sơn.  Tổ  Sơn  cho  gặp. 

Thầy  Không  chưa  bước  lên  thềm,  Tổ  Sơn  liền  hỏi  :  "Ở 

đâu  tới  ?" 

Thầy  Không  đáp  :  "Vân  Cư đến." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Bèn  nay  ở  tại  chôn  nào  ?" 

Thầy  Không  đáp  :  "Tại  trên  chót  đảnh  Giáp  Sơn." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Lão  tăng  hành  niên  ở  Khảm,  Ngũ  Quỷ 

lâm  Thân." 

Thầy  Không  định  lên  thềm. 

Tổ Sơn nói  :  "Ba  Đạo thềm báu theo chỗ nào bước  lên  ?" 

Thầy  Không  rằng  :  "Ba  Đạo  thềm  báu  ngay  khúc  ngoặt 

này,  một  đường hướng  thượng,  xin  thầy  trực  chỉ." 

Tổ  Sơn  bèn  đón chào.  Thầy  Không  mới  bước  lên  thềm 

lễ  bái. 

Tổ  Sơn  hỏi  :  "Thầy  Xà  lê  cùng  đi  với  người  nào  ?" 

Đáp  :  "Mộc  Thượng  tọa." 

Tổ  Sơn nói  :  "Sao  chẳng  đến  cùng  gặp  lão  tăng  ?" 

Đáp  :  "Hòa  thượng  thây  y  đôi  phần." 

Tổ  Sơn  hỏi  :  "Tại  chôYt  nào  ?" 

Đáp  :  "Tại  trong  nhà  giảng." 

Tổ  Sơn  bèn  cùng  đến  trong  nhà  giảng.  Thầy  Không 

liền  cầm  cây  gậy  ném  trước  mặt Tổ  Sơn. 
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TỔ  Sơn nói  :  "Chẳng  phải  Thiên  Thai  đắc  ư ?" 

Đáp  :  "Chẳng  phải  Ngũ  Nhạc  sanh." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Chẳng  phải  Tu  Di  đắc  ư ?" 

Đáp  :  "Cung  trăng  cũng  chẳng  gặp." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Như thế tức  từ  người  được  vậy  ?" 

Thầy  Không  nói  :  "Tự  mình  còn  là  oan  gia,  từ  người 

nhận  được  mà  làm  gì  ?" 

Tổ  Sơn  nói  :  "Trong  tro  nguội  có  một  hột  đậu  nổ." 

Tổ  gọi  Thầy  Duy  Na  sắp  xếp  nơi  chỗ  cửa  sổ  mở. 

Thầy  Không  nói  :  "Chưa  rõ  cửa  sổ  mở  lại  nói  được 

không  ?" 

Tổ Sơn nói  :  "Đợi cửa  sổ mở nói được, thì nói cho ông." 

Hôm  sau,  Tổ  Giáp  Sơn  thượng  đường,  hỏi  :  "Ông khách 

đến  hôm  qua  ở  đâu  ?" 

Thầy  Không  bước  ra,  lên  tiếng  dạ. 

Tổ  Sơn  nói  :  "Thầy  trước  khi  chưa  đến  Vân  Cư,  thì  ở 

đâu  ?" 

Đáp  :  "Tại  Thiên  Thai  Quốc  Thanh." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Ta  nghe  Thiên  Thai  có  nước  chảy  róc 

rách,  sóng  biếc  lặng  trong.  Cám  ơn  thầy  ở  xa  đên.  Ý  này 

như thế nào  ?" 

Đáp  :  "Ở  lâu  hang  núi,  chẳng  mang  chùm  gởi." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Đó  còn  là  xuân  ý,  thu  ý  thì  làm  sao  ?" 

Thầy  Không  im  lặng  giây  lâu. 

Tổ  Sơn nói  :  “Xem  ông  chỉ  là  đứa  chống ghe.  Rốt cuộc 

chẳng  phải  người  giỡn  sóng." 

Hôm  sau,  nhóm  chúng  cắt  việc.  Thầy  Duy  Na  khiên 

Thầy  Không  vận  tải  trà. 
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Thầy  Không  nói  :  "Tôi  vì  Phật  Pháp  mà  đến,  chẳng 

phải  vì  vận  tải  trà  mà  đến." 

Thầy  Duy  Na  rằng  :  “Đó  là  vâng  lời  sự phân định của 

Hòa  thượng." 

Thầy Không nói  :  "Tôn  lệnh của  Hòa  thượng  thì được." 

Mới  đem  trà  đến  chỗ  làm  việc,  khua  chén  trà  gây  ra 

tiếng. 

Tổ  Sơn  quay  ngó  lại. 

Thầy  Không nói  :  "Trà  đậm  năm ba  chén,  ý  tại bên vạc

trà." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Bình  có  thế  rót  trà,  trong  giỏ  bao  nhiêu 

chén  ?" 

Thầy  Không nói  :  "Bình  có  thế rót  trà,  trong  giỏ  không 

một  chén." 

Bèn  rót  trà.  Chúng  đều  đưa  mắt nhìn. 

Thầy  Không  nói  :  "Đại  chúng  ngóng  cổ  trông  mong, 

xin  Thầy  một  lời." 

Tổ  Sơn  nói  :

 "Rắn  chết giữa  đi&ng đừng đánh giết. 

 Giỏ  không  đáy ấy  đựng  mang  về.” 

Thầy  Không  nói  :  "Tay  cầm  bùa  soi  đêm,  mấy  ai  hay 

trời  sáng." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Này  đại  chúng,  có  người  rồi  !  về  thôi  ! 

Về  thôi  !" 

Liền bỏ  công  việc  làm  chung,  trở về  chùa.  Chúng  đều 

khen ngợi,  ngưỡng  mộ. 

Ôi,  Đồng  tử giác  ngộ  thật  có  vậy.  Như Phật  Nhật cùng 

Tổ  Giáp  Sơn  gõ  xướng,  thật  lạ  lùng. 
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Kinh  :  “Nếu  có  người  xử  nữ  thích  thân  xử  nữ,  chẳng 

cầu  sự  xâm  bạo,  tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  đồng  nữ, 

vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Người  không  dâm  trong  tạo  vật  thì  có  thể 

đếm  được  vậy.  Vì  từ  chỗ  chẳng  sạch,  thì  chẳng  sạch  chẳng 

đáng  ham  thích.  Bị  người  xâm  bạo,  thì  xâm  bạo  chẳng  đáng 

ham  thích.  Vì ham vui bao nhiêu,  thì  càng tiều  tụy bấy nhiêu. 

Huống  gì  gây nghiệp  quả  sanh  tử,  không  có  lúc  ngừng nghỉ 

sao  ? 

Ông  Bàng  cư  sĩ,  con  gái  là  Linh  Chiếu,  trinh  tiết  vượt 

đời,  nêu  cốt  cách  cho  người,  thường  cung  cấp  cháo  rau  sớm 

tôi. 

Ông  Bàng  đang  ngồi,  hỏi  Cô  Chiếu  rằng  :  "Người  xưa 

nói,  "Rành  rành  trăm  ngọn  cỏ,  rành  rành  ý  Tổ  Sư",  hiểu  thế 

nào  đây  ?" 

Cô  Chiếu  nói  :  "Già  cả  rồi  mà  lời  lẽ  như thê  !" 

Ông  Bàng  nói  :  "Theo  cô  thì  sao  ?" 

Cô  Chiếu  đáp  :  "Rành  rành  trăm  ngọn  cỏ,  rành  rành 

ý  Tổ  Sư  !" 

Bàng  cư sĩ liền  cười. 

Ngày  nọ,  cư sĩ nhân  xuống  cầu  bị  ngã.  Cô  Chiếu  thấy, 

liền  đến  nằm bên  cha. 

Cư sĩ  nói  :  "Ngươi  làm  gì  vậy  ?" 

Cô  Chiếu  đáp  :  "Thây  cha  ngã  xuống  đất,  con  đến  đỡ 

dậy." 

Tổ  Đơn  Hà đến thăm cư sĩ, gặp Cô Chiếu đang rửa rau. 

Tổ  Hà  hỏi  :  "Cư sĩ có  nhà  chăng  ?" 

Cô  Chiếu  thả  rổ  rau  xuống,  khoanh  tay  đứng  sừng. 
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TỔ  Đơn  Hà  lại  hỏi  :  "Cư sĩ có  nhà  chăng  ?" 

Cô  Chiếu  bưng  rổ  mà  đi.  Tể  Hà  bèn  trở  về. 

Chốc  lát,  cư sĩ  về  đến,  Cô  Chiếu  nói  lại chuyện  trước. 

Cư sĩ nói  :  "Thầy  Đơn  Hà  còn  đây  ư ?" 

Cô  Chiếu  đáp  :  "Về  rồi." 

Cư sĩ nói  :  "Đất  đỏ  bôi  trâu  nái." 

Cư  sĩ  sắp  nhập  diệt,  bảo  Cô  Chiếu  rằng  :  "Xem  mặt 

trời  gần  trưa,  đúng  Ngọ  thì  báo." 

Cô  Chiếu  bèn  nói  :  "Mặt  trời  đúng  Ngọ  rồi,  nhưng  có 

nguyệt  thực." 

Cư sĩ ra  cửa  xem.  Cô  Chiếu  liền  lên  chỗ  ngồi  của  cha, 

chắp  tay ngồi  tịch. 

Cư sĩ cười,  nói  :  "Con  gái  ta  lanh  lợi  quá." 

Ông  bèn  hoãn  lại  bảy  ngày  sau  mới  tịch. 

Đời  truyền  rằng  Cô  Linh  Chiếu  là  c ổ   Phật  hóa  thân  ở 

trong  cõi  đời  này  chứng  quả  Như Lai,  cùng  Long  Nữ không 

khác,  đều  là  không  thể  nghĩ bàn  vậy. 

Kinh  :  “Nếu  có  chư  Thiên  muốn  ra  khỏi  bậc  trời,  tôi 

hiện  thân  Trời,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Từ  Đế Thích  trở  lên  các  Thiên  Chủ,  đều 

là  bậc  Bồ  tát  Sơ  Địa  hiện  thân  để  giáo  hóa  các  vị  trời  vậy, 

cho  nên  không nói  là   "Ra  khỏi".   Các  vị  trời  thuần  lạc,  ít  tâm 

tinh  tấn,  tất  là  sanh  nơi  nhân  gian,  "không''   được  năm  trược 

mới  có  thể  chứng  quả.  Cho nên  thích  làm người,  muôn  làm 

người  cũng  không  nói  được  là   "Ra  khỏi''.   Chỉ  có  hạng  Trời, 

Rồng,  Tám  Bộ, hẳn  phải  thoát khỏi  loài  mình,  sau  mới  thành 

tựu. Nếu phân thân biến hóa, chẳng ở trong vòng luật lệ này. 
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Khi  ấy,  trong  nhà  Đức  Duy  Ma  Cật,  có  một  vị  Thiên 

nữ  thấy  các  trời,  người  đến  nghe  thuyết  pháp,  bèn  hiện 

thân  dùng  hoa  trời  rải  lên  các  vị  Bồ  tát  và  các  đại  đệ  tử. 

Hoa  đến  Bồ  tát  đều  liền  rơi  xuống,  đến  các  đại  đệ  tử  thì 

dính  chẳng  rớt.  Tất  cả  đệ  tử,  dùng  thần  lực  phủi  hoa  mà 

chẳng  phủi  được. 

Khi  ây,  Thiên  nữ hỏi  Ngài  Xá  Lợi  Phất  :  "Vì  sao  phủi 

hoa  ?" 

Đáp  rằng  :  "Hoa này  chẳng như Pháp,  vì  thế phủi đi  !" 

Thiên  nữ  nói  :  "Chớ  nói  hoa  này  chẳng  như Pháp,  vì 

sao  thế ?  Vì  hoa  này  không  có  chỗ  phân biệt.  Nhân  giả  tự 

sanh  tướng  phân  biệt  đó.  Nếu  theo  Phật  Pháp  xuất  gia  mà 

có  chỗ  phân  biệt,  thế  là  chẳng  như  Pháp.  Nếu  không  có 

chỗ  phân  biệt,  đó  là  như Pháp.  Hãy nhìn  các  vị  Bồ  tát,  hoa 

chẳng  dính  bám,  vì  đã  dứt  lìa  tất  cả  tưởng  phân  biệt.  Ví 

như  khi  người  sợ,  ma  quỷ  mới  được  dịp.  Cũng  thế,  vì  đệ 

tử  sợ  sanh  tử,  cho  nên  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  được  thừa 

dịp  vậy.  Đã  lìa  sợ  sệt,  tầt  cả  năm  dục  chẳng  thể  làm  gì.  Sự 

kết  tập  chưa  hết,  thì  hoa  dính  thân.  Sự kết  tập  dứt  hết,  hoa 

chẳng  dính  vậy." 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  nói  :  "Thiên  nữ  ở nhà  này  đã  được 

bao  lâu  ?" 

Đáp  rằng  "Tôi  ở nhà  này  như sự giải  thoát của  Ngài." 

Ngài  Xá  Lợi  Phâ't  nói  :  "Ở  đây  lâu  thế sao  ?" 

Thiên nữ đáp :  "Sự giải thoát của Ngài cũng là lâu sao ?" 

Xá  Lợi  Phất  lặng  thinh  chẳng  đáp. 

Thiên  nữ  nói  :  "Bậc  đại  trí  kỳ  cựu  như  sao  mà  lặng 

im  ?" 

Đáp  rằng  :  "Sự giải  thoát  không  có  lời  để  nói,  cho  nên 

đốì  trong  ấy,  tôi  chẳng  biết  nói  sao." 
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Thiên  nữ nói  :  “Lời  nói,  văn  tự đều  là  tướng  giải  thoát. 

Vì  sao  như thế  ?  Giải  thoát  ấy  là  chẳng  trong  chẳng  ngoài, 

chẳng  ở  hai  bên.  Văn  tự  cũng  chẳng  trong  chẳng  ngoài, 

chẳng  ở  hai  bên.  Thế nên,  Ngài  Xá  Lợi  Phất,  chớ lìa  văn  tự 

mà  nói  giải  thoát.  Vì  sao  như  thế  ?  Tất  cả  các  pháp  chính 

là  tướng  giải  thoát." 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  nói  :  "Chẳng  phải  vì  lìa  dâm,  nộ,  si 

là  giải  thoát  sao  ?" 

Thiên  nữ  nói  :  "Phật  vì  người  tăng  thượng  mạn,  nói 

lìa  dâm  nộ  si  là  giải  thoát.  Nếu  người  không  có  tăng  thượng 

mạn,  Phật  nói  tánh  dâm  nộ  si  tức  là  giải  thoát." 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  nói  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !  Thiên 

nữ  !  Cô  đắc  chỗ  gì,  chứng  được  pháp  gì,  biện  luận đến như 

thế ?" 

Thiên  nữ  nói  :  "Tôi  không  đắc,  không  chứng,  nên  biện 

luận  như vậy.  Vì  sao  như  thế ?  Có  đắc,  có  chứng  tức  trong 

Phật  Pháp  là  người  tăng  thượng  mạn." 

Ngài  Xá  Lợi  Phât  hỏi  Thiên  nữ  :  "Đối  nơi  Ba  Thừa, 

chí  cô  cầu  gì  ?" 

Thiên nữ đáp  :  "Cần  pháp  Thanh  Văn  giáo hóa  chúng 

sanh  nên  tôi  làm  Thanh  Văn.  cần   pháp  Nhân  Duyên  giáo 

hóa  chúng  sanh,  nên  tôi  làm  Bích  Chi  Phật,  cần   pháp  Đại 

Bi  giáo  hóa  chúng  sanh,  nên  tôi  là  Đại  thừa.  Ngài  Xá  Lợi 

Phất, như người  vào  rừng Chiêm  Bặc,  chỉ ngửi hương Chiêm 

Bặc,  chẳng  ngửi  hương  nào  khác.  Cũng  thế,  như vào  nhà 

này,  chỉ  nghe hương công  đức  Phật,  chẳng  thích nghe hương 

công  đức  của  Thanh  Văn  và  Bích  Chi  Phật." 

Bấy  giờ  Đức  Duy  Ma  Cật  nói  với  Ngài  Xá  Lợi  Phất  : 

"VỊ  Thiên  nữ  này  đã  từng  cúng  dường  chín  mươi  hai  ức 

chư Phật,  đã  hay  du  hý  Bồ  tát  thần  thông.  Chỗ  nguyện  đầy
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đủ, đắc  Vô Sanh Nhẫn, trụ bậc Chẳng Lui Sụt. Vì bổn nguyện 

nên  tùy  ý  thị  hiện,  giáo  hóa  chúng  sanh." 

Đây  là  Quán  Thế Âm  chăng  ?  Chẳng  phải  Quán  Thế 

Âm  chăng  ? 

Kinh  :  “Nếu  có  các  Rồng  muốn  ra  khỏi  bậc  Rồng,  tôi 

hiện  thân  Rồng,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Loài  Long  Thần  rất  biết  kính  trọng  Tam 

Bảo,  nên  kho  tàng  dưới  biển  ở  Long  cung  chứa  đầy  Phật 

Pháp.  Họ  nghe  Pháp  mà  được  giải  thoát  cũng  dễ  dàng. 

Như  trong  kinh  Pháp  Hoa,  Đức  Bồ  tát  Văn  Thù  dạy  Cô 

Long  Nữ. 

Khi  ây,  Ông  Xá  Lợi  Phất  nói  với  Long  Nữ  rằng  :  "Cô 

nói  là  chóng  đắc  Đạo  Vô  Thượng,  việc  ấy  khó  tin.  Vì  sao 

như  thế  ?  Thân  nữ  dơ  bẩn,  chẳng  phải  là  pháp  khí,  làm 

sao  có  thể  đắc  Bồ  Đề  Vồ  Thượng  ?  Đạo  Phật  tót  vời  mênh 

mông,  qua  vô  lượng  kiếp  cần  khổ bồi  hạnh,  tu  đủ  các  ba  la 

mật,  rồi  sau mới  thành.  Lại  thân người nữ còn năm chướng 

ngại.  Một  là  chẳng  được  làm  Phạm  Thiên  Vương  ;  hai  là 

Đế  Thích  ;  ba  là  Ma  Vương  ;  bốn  là  Chuyển  Luân  Thánh 

Vương  ;  năm  là  thân  Phật.  Làm  sao  thân  nữ  chóng  đắc 

thành  Phật  ?" 

Lúc  ây,  Long  Nữ có  một  ngọc  báu  giá  trị  ba  ngàn  đại 

thiên  thế giới,  cầm  dâng  lên  Phật.  Phật  liền nhận  ngọc. 

Long  Nữ  nói  với  Bồ  tát  Trí  Tích  và  Tôn  giả  Xá  Lợi 

Phất  rằng  :  "Tôi  dâng ngọc  báu,  Thế Tôn  thu nhận,  việc  ấy 

nhanh  chăng  ?" 

Đáp  rằng  :  "Rất  nhanh." 

Long  Nữ nói  :  "Dùng  thần lực,  Ngài  xem  tôi  thành Phật 

còn  nhanh  hơn  thế." 
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Chúng hội  đương  thời  đều  thấy  Long  Nữ trong  khoảng 

khắc  hốt  nhiên  biến  thành  ra  trai,  đủ  hạnh  Bồ  tát,  liền  qua 

thế giới  Vô  Cấu  Nam  Phương  ngồi  tòa  sen báu,  thành  Đẳng 

Chánh  Giác,  ba  mươi  hai  tướng,  tám  chục  thứ  tốt,  khắp  vì 

mười  phương  tất  cả  chúng  sanh  diễn  thuyết  diệu  pháp. 

Khi  ây,  nơi  thế  giới  Ta  Bà,  Bồ  Tát,  Thanh  Văn,  Trời, 

Rồng,  tám  bộ,  người  cùng  Quỷ  Thần  đều  xa  thây  Long  Nữ 

ấy  thành  Phật. 

Đó  là  chỗ  thuyết  pháp  thành  tựu của  Đức  Văn  Thù. 

Biết  đâu  chỗ  thành  tựu  của  Đức  Quan  Âm  chẳng  lại 

như thế ư ? 

Kinh  :  “Nếu  có  Dược  Xoa  muốn  thoát  loài  mình,  tôi 

ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  Dược  Xoa,  vì  họ  thuyết  pháp, 

khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Dược  Xoa  gọi  là  nhanh  nhẹ,  cũng  gọi  là 

dò  xét,  tức  là  để  giữ  thành  trì  cửa  Trời  vậy. 

Thầy  Thích  Thanh  Hư  tụng  Kim  Cang  Bát  Nhã,  ba 

nghiệp  đều  chuyên  nhất,  thường  trì  tụng  nơi  núi  rừng,  có 

điềm  lành bảy con nai  thuần  lành  thuận  theo.  Khi thầy nhập 

hạ  tại  Thiếu  Lâm,  trên  đỉnh  núi  có  một  cái  thất  thờ  Phật, 

không  ai  dám  đến,  cho  là  nhà  của  quỷ  thần. 

Từng  có  một  thầy  Luật  sư ỷ  vào  giới  hạnh,  đêm  nọ  đến 

tụng  luật  thì  thây  một  người  cao  lớn  cầm  giáo  đâm  mình, 

lê  lết  khốn  khổ  xuống  núi,  đi  không  nổi,  mất  hết  khí  lực. 

Lại  còn  có  nhà  sư trì  chú  Hỏa  Đầu  Kim  Cang,  ai  cũng 

tôn  trọng.  Đại  chúng  nói  với  thầy  rằng  :  "Chú  lực  của  thầy 

vô  song,  có  thể   ở  nơi  đó  được  chăng  ?" 

Đáp  rằng  :  "Đây  há  sợ  ư ?" 
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Liền  cầm  hương  đèn  và  ngồi  trì  chú.  Chốc  lát,  vị  thần 

xuất  hiện,  lấy  tay  nắm  cẳng  lôi  đi,  ném  xuống  khe  nước. 

Suốt  bảy  ngày  chẳng  nói  dược,  tinh  thần  hôn  mê  đảo  lộn. 

Thầy  Thanh  Hư  nghe  được,  nói  rằng  :  "Hạ  thú,  quỷ 

vật  dám  thế ư ?" 

Liền  sang  đó  tụng  kinh  như  thường.  Đêm  nghe  trên 

không  dường  như có  tiếng  rất  hung  ác,  liền  niệm  chú  Quan 

Âm  Thập  Nhất  Diện.  Lại  nghe  trong  điện  như có  tiếng  hai 

con  trâu  đánh  nhau,  tượng  Phật  đều  rung  rinh.  Chú  cũng 

đã  mất  hiệu  nghiệm.  Trở  lại  trì  tụng  kinh  Kim  Cang,  tương 

tự  như một  cái  gút vững  chắc,  thì  ảnh  hưởng  đều  dứt. 

Từ  đó,  người  ở  không  còn  lo  sợ.  Há  củng  là  nghe  tứ 

cú  kệ  mà  chóng  được  giải  thoát  đó  ư ? 

Có nhà  sư hỏi  Tổ Đạo Ngô Chơn  :  "Thế nào là  thể Chân 

Như ?" 

Đáp  :  "Dạ  Xoa  quỳ  gối,  con  ngươi  đen  thui." 

Hỏi  :  “Thế nào  là  dụng  Chân  Như ?" 

Đáp  :  "Gậy  Kim  Cang  đập  bể  núi  Thiết  Vi." 

Tức  đây  là  chỗ  dẫn  ra  "Thần Kim Cang,  quỷ  Dạ  Xoa", 

cũng  đủ  phát minh việc  hướng  thượng.  Há  đâu  chẳng  phải 

Chân  Như sao  ? 

Kinh  :  “Nếu  có  Càn  Thát  Bà  muốn  thoát  loài  mình, 

tôi  ở  trước  người  ấy,  hiện  thân  Càn  Thát  Bà,  vì  họ  thuyết 

pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Càn  Thát  Bà  gọi  là  Tầm  Hương,  là  Thần 

Nhạc  của  Đế Thích. 

Nhân  dịp  Vua  Càn Thát  Bà  hiến nhạc  cho  Đức  Thế Tôn, 

khi  ây  núi  sông  đất  đai,  hết  thảy  đều  khởi  tiếng  đan. 
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Ngài  Ca  Diếp  đứng  lên  nhảy  múa. 

Vua hỏi  :  "Ca  Diếp  há  chẳng phải  là  A  La  Hán,  các  lậu 

đã  hết, sao  còn  sót  tập  khí  cũ  ?" 

Phật  rằng  ;  "Thật  không  còn  tập  khí  cũ,  chớ  phỉ  báng 

pháp." 

Vua  lại  gảy đàn ba phen  thì  Ngài Ca Diếp  cũng ba phen 

nhảy  múa. 

Vua  nói  :  "Không  phải  Ca  Diếp  nhảy  múa  sao  ?" 

Phật  rằng  :  "Thật  chẳng  từng nhảy  múa." 

Vua  nói  :  “Thế Tôn  sao  có  vọng  ngữ  ?" 

Phật  rằng  :  "Chẳng  có  vọng  ngữ.  Ông  đánh  đàn,  núi 

sông  đất  đai  gỗ  đá  hết  thảy  đều  nổi  tiếng  đàn,  chẳng  phải 

sao  ?" 

Vua  nói  :  "Thật  vậy." 

Phật  rằng  :  "Ông  Ca  Diếp  cũng  lại  như thế.  Vì  thế thật 

chẳng  từng  nhảy  múa." 

Vua  bèn  tin  nhận. 

Cổ  đức  tụng  rằng  :

 "Nhè  nhẹ gảy  lên  một  tiếng  đàn 

 Vang  tiếng  Tam  Thiên  với  Đại  Thiên 

 May có  Ẩm  Quang  hay ý  ấy 

 Mới dùng  tay  (áo)  lụa  níớc  khói xuân." 

Tổ  Huyền  Sa  hỏi  nhà  sư  :  "Thành  Càn  Thát  Bà,  ông 

hiểu  thế nào  ?" 

Đáp  :  "Như mộng  như huyễn." 

Tổ  Pháp  Nhãn  riêng  gõ  vật  chỉ  bày  đó. 
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Hai  tắc  công  án  này  thịnh hành.  Thật  là  thần  Càn  Thát 

Bà  còn  ở  đây  nói  pháp. 

Kinh  Ẻ

-  “Nếu  có  A  Tu  La  muốn  thoát  loài  mình,  tôi 

ở  trước  vị  ấy,  hiện  thân  A  Tu  La,  vì  họ  thuyết  pháp, 

khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  A  Tu  La  gọi  là  Phi  Thiên/1*  lại  gọi  là  Vô 

Tửu,(2)  vì  sân mà  chẳng do  uống rượu.  Lại  gọi  là  Không Đoan 

Chánh,  vì  nữ  đẹp  mà  nam  xấu  vậy. 

Tổ  Lâm  Tế nói  :  "Ông nói  Phật có sáu  thần  thông chẳng 

thể  nghĩ  bàn.  Tất  cả  chư  thiên,  thần  tiên,  a  tu  la,  đại  lực 

quỷ  cũng  có  thần  thông,  có  phải  là  Phật  chăng  ?  Kẻ  học 

đạo  chớ lầm  !  Như A  Tu  La  cùng  Trời  Đế Thích  đánh nhau, 

thua  trận,  dẫn  tám  vạn  bôn  ngàn  quyến  thuộc  chun  trốn 

trong  lỗ  cọng  sen,  không  là  thánh  ư ? 

"Như chỗ  nêu ra  của  sơn  tăng,  đó  đều là  nghiệp  thông, 

y  th ô n g .P h à m   như  lục  thông  của  Phật,  thì  vào  sắc  giới 

chẳng  bị  sắc  lầm  gạt,  vào  thanh  giới  chẳng  bị  tiếng  lầm  gạt, 

vào  hương  giới  chẳng  bị  hương  lầm  gạt,  vào  vị  giới  chẳng 

bị  mùi  lầm  gạt,  vào  xúc  giới  chẳng bị  xúc  lầm  gạt,  vào  pháp 

giới  chẳng  bị  pháp  lầm  gạt.  Vì  lẽ  thông  đạt  sáu  thứ  sắc, 

thanh,  hương,  vị,  xúc,  pháp  đều  là  Không  tướng,  làm  sao 

trói  buộc.  Đạo  nhân   không-chẽ-míơng  này  tuy  là  xác  phàm 

năm  ấm,  chính  là  bậc  địa  hành  thần  thông." 

Khiến  cho  A  Tu  La  nghe  được  pháp  này  mà  đem  hồi 

hướng  lục  thông,  chẳng  có  tự ỷ  vào  cái  thần  thông  nương 

dựa  vậy.  Thì  sao  có  sự  không  thể  giải  thoát  ư ? 

11  Chẳng  phải  trời. 

2)  Không  rượu. 

31  Nghiệp  thông, y  thông  :  thần  thông  từ nghiệp,  thần  thông có nương  dựa. 
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Kinh  :   Thêm  vào  ràng  :  “Nếu  có  Ca  Lâu  Na  muốn 

thoát  loài  mình,  tôi  ở  trước  vị  ấy,  hiện  thân  Ca  Lâu  Na, 

vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Theo  bản  dịch  kinh  Pháp  Hoa,  Bích  Chi 

Phật  tuy  gồm  hai  ý  Độc  Giác,  Duyên  Giác  mà  thật  chỉ  là 

một  Bích  Chi  vậy.  Kinh  này  đối  với  Độc  Giác,  Duyên  Giác 

chia  làm  hai,  mới  thiếu  một  loài  Ca  Lâu  Na,  đối  với  phẩm 

Phổ  Môn  chẳng  phù  hợp,  nay  bổ  khuyết  thêm.  Ca  Lâu  Na 

gọi  là  Kim  Xí  Điểu,  cánh  màu  vàng,  dương  ra  dài  ba  trăm 

ba  mươi  sáu  vạn  dặm,  xem  rồng  biển  nào  mạng  sắp  hết  thì 

dùng  cánh  quạt  tách  nước  biển,  bắt  lấy  mà  ăn. 

Thuở  Ông  Xá  Lợi  Phầt  sáng  lập  vườn  Câp  Cô  Độc, 

cùng  với  Lao  Độ  Sai  tranh  thắng.  Thầy  Sai  hóa  rồng  dữ 

muôn  hại  Ông  Phất.  Ông  Phất  hóa  ra  chim  Diệu  Xí  chụp 

xé  mà  ăn. 

Về  sau  có  nhà  sư hỏi  Tổ  Hưng  Dương  Phẩu  rằng  :  "Ta 

Kiệt(1)  xuất  biển,  càn  khôn  sạch.  Đôi  mặt  trình  nhau  sự  thế 

nào  ?" 

Tổ  Phẩu  nói  :  "Diệu  Xí  Điểu  Vương trùm vũ  trụ.  Trong 

kia  ai  kẻ  ló  đầu  ra  ?" 

Nhà  sư hỏi  :  "Bỗng gặp  lúc  ló  đầu,  lại  làm  thế nào  ?" 

Tổ  Phẩu  nói  :  "Như  (chim)  cắt,  bắt  (chim)  CƯU,  ông 

chẳng  rõ.  Trước  lầu  ngự nghiệm  mới  hay  Chân." 

Nhà  sư nói  :  "Như  thế  ắt  khoanh  tay  ngay  ngực,  lui 

thân  ba  bước  !" 

Tổ  Phẩu  nói  :  "Dưới  núi  Tu  Di  con  rùa  đen ngu  ngốc. 

Chẳng  đợi  dạy  lại  chuyện   Điểm  dâu  trên  trán." 

!)  Vua  Rồng. 
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TỔ  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

"  Chiêu  chỉ xuống,  hiệu  lịnh  phân 

 Trong cõi  :  thiên  tử ;  ngoài  ải  :  tướng  quân 

 Chằng  chờ sấm  chớp  nở sâu 

 Ai  hay gió  tạt  mây  đi

 Cơ qiian ấy liên  miên, hề,  tự có kim  vàng chỉ ngọc 

 Tntóc  mặt ấn  rộng không,  hề,  nguyên  không 

 dấu  điểu  vết  trùng." 

Đây  là  dùng Kim  Xí Điểu phát minh việc hướng thượng, 

thì  không  đối  thủ,  nên  Kim  Xí  Điểu  hẳn  là  thuyết  pháp  đệ 

nhất. 

Kinh  :  “Nếu  có  Khẩn  Na  La  muốn  thoát  loài  mình, 

tôi  ở  trước  vị  ây,  hiện  thân  Khẩn  Na  La,  vì  họ  thuyêt 

pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Khẩn  Na  La  gọi  là  Nghi  Nhân,  vì  thân 

người  mà  có  sừng,  thây  đó  đâm  nghi.  Đây  là  Thần  Pháp 

Nhạc  của  Thiên  Đế.  Càn  Thát  Bà  tấu  nhạc  thế gian.  Khẩn 

Na  La  thì  tấu  nhạc  xuất  thế  gian.  Tâu  pháp  Tứ  Đế,  Thập 

Nhị  Nhân  Duyên,  sáu  Ba  La  Mật  thì  nhạc  phàm  tục  không 

thể  sánh. 

Hiện  đời  này,  thần  Già  Lam  chùa  Thiếu  Lâm  từng 

hiện  thần  lực,  hai  chân  nhảy  vượt  hai  hòn  núi  Thái  Thất 

và  Thiếu  Thất,  cầm  gậy  đuổi  giặc.  Giặc  sợ,  vỡ  tan  chẳng 

dám  vào  chùa.  Sư  trong  chùa  vì  lẽ  ấy  nên  phần  nhiều  học 

quyền  bổng.  Mỗi  khi  điều  động  dẹp  giặc,  chỉ  tụng  danh 

hiệu  Khẩn  Na  La  Vương  Bồ  tát,  do  đó  không  khiếp  sợ, 

thường  thường  thắng  địch.  Hoặc  nói  rằng  "Tức  là  Quan 

Âm  Bồ  tát  hóa  thân  vậy". 
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Thầy  Phong  Huyệt  làm  người  coi  vườn  ở Tổ  Nam  Viện. 

Một  hôm,  Tổ  Nam  Viện  đến  vườn,  hỏi  rằng  :  "Một  gậy 

phương  Nam  làm  sao  thương  lượng  ?" 

Thầy  Huyệt  rằng  :  'Thương  lượng  kỳ  đặc  !" 

Chập  lâu,  Thầy  Huyệt  lại  hỏi  :  “Nơi  đây  Hòa  thượng 

làm  sao  thương  lượng  ?" 

Tổ  Nam  Viện  dơ gậy  lên,  nói  :

 "Dưới gậy  :  Vô  Sanh  Nhẫn 

 Đang  cơ :  chẳng  thấy  Thầy.” 

Thầy  Huyệt  ngay  ấy  hoát  nhiên  đại  ngộ. 

Pháp  bổng  của  Tổ  Lâm  Tế  ít  có  truyền  lại,  mà  pháp 

bổng  của  Khẩn  Na  La  cho  đến  nay  thương  lượng  cũng  chưa 

rồi,  Có  khác  ư ?  Không  khác  ư ? 

Kinh  :  “Nếu  pó  Ma  Hô  La  Già  muốn  thoát  loài  mình, 

tôi  ở  trước  họ,  hiện  thân  Ma  Hô  La  Già,  vì  họ  thuyết 

pháp,  khiến  cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Ma  Hô  La  Già  gọi  là  Đại  Mãng,(1)  bò  đi 

bằng  bụng,  cũng  gọi  là  Rồng  Đất  gìn  giữ  già  lam  vậy. 

Tổ  Thứ Mười  Ba  là  Tôn  giả  Ca  Tỳ  Ma  La,  đi  trong núi 

chừng  vài  dặm  đường,  gặp  một  con  trăn  lớn.  Tổ  đi  thẳng 

chẳng  để  ý  đến,  trăn  mới  quân  quanh  thân  Tổ.  Tổ nhân  đó 

truyền  cho  pháp  tam  quy  y.  Trăn  nghe  xong  mà  lui  đi. 

Tổ  đến  hang  đá,  một  ồng  già  mặc  áo  trắng  bước  ra, 

chắp  tay  chào  hỏi. 

Tổ  hỏi  :  "Ông  ở  chốn  nào  ?" 

 ì]  Trăn  lớn. 
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Đáp  rằng  :  “Xưa  tôi  từng  làm  Tỳ  kheo,  rất  thích  sự 

lặng  yên.  Có  nhiều  kẻ  mới  tu  đến  học  đạo,  tôi  bực  chuyện 

ứng  đáp,  khởi  tưởng  sân  hận.  Mạng  hết,  đọa  làm  thân  trăn, 

ở  trong  hang  này  đã  ngàn  năm  nay.  Vừa  rồi  gặp  được  Tôn 

giả, được  nghe  giới  pháp,  nên  cảm  tạ  vậy." 

Tổ  hỏi  rằng  :  "Núi  này  còn  có  ai  ở  không  ?" 

Đáp  :  "Cách  đây  mười  dặm,  có  cây  lớn  che  năm  trăm 

con  rồng  lớn,  Thọ  Vương  ấy  tên  Long  Thọ,  thường  vì  chúng 

rồng  nói  pháp.  Tôi  cũng  được  nghe." 

Tổ bèn  đến  đó. 

Long  Thọ  bước  ra  đón,  nói  :  "Núi  sâu  cô  tịch,  rồng  rắn 

ở  đầy,  Đại  đức  Chí  Tôn,  việc  gì  phải  đến  đây  ?" 

Tổ  nói  :  "Tôi  chẳng  phải  bậc  Chí  Tôn,  đến  thăm  Hiền 

giả  đó." 

Long  Thọ  nghĩ  thầm  rằng  :  “Thầy  này  đắc  đạo  nhãn 

quyết  định  tánh  minh  chăng  ?  Là  đại  thánh  kế  tục  chân 

thừa  chăng  ?" 

Tổ  nói  :  "Tuy  ông  nói  trong  lòng,  tôi  đã  biết  ý.  Chỉ 

việc  xuâ't  gia,  lo  gì  tôi  chẳng  thánh  ?" 

Ông  Long  Thọ  nghe  xong,  ăn  năn  tạ  lỗi.  Tổ  liền  độ 

thoát  cho.  Đến năm  trăm chúng  Rồng,  đều  thọ  giới  cụ  túc. 

Bài  kệ  truyền  pháp  rằng  :

 "Pháp  chẳng ẩn  chẳng  hiển 

 Nói  đấy  Chân  Thật  T ế 

 Ngộ  pháp  ẩn  hiển  này 

 Chẳng  ngu  cũng  chẳng  trí." 

Chỉ  cái  chẳng  ngu  chẳng  trí  này  thì  rồng  rắn  cũng  đều 

có  thể  độ  thoát  vậy. 
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Kinh  :  “Nêu  có  chúng  sanh  thích  loài  người,  tu  làm 

người,  tôi  hiện  thân  người,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến  cho 

thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Ớ  trước,  nào  là  vua  chúa,  tể quan,  trưởng 

giả,  cư sĩ,  trọn  bốn  chúng,  chẳng  phải  là  người  ư ?  Sao  còn 

có  kẻ  muôn  tu  làm  loài  người  ?  Ây  là  chỉ  hạng  sĩ,  nông, 

công,  thương,  là  nói những người  không  để ý  đến Tam  thừa. 

Họ  vẫn  sẵn  đủ  Phật  Tánh,  suốt  ngày  từng  thuyết  pháp  mà 

chẳng  tự  hay biết  vậy. 

Thiền  sư Bàn Sơn Tích nhân  đi  dạo chơi  phố chợ,  thấy 

một người  khách  mua  thịt  heo nói  với  người  hàng  thịt  rằng  : 

"Thứ ngon,  cắt  cho  một  cân." 

Người  hàng  thịt ném  dao  xuống,  khoanh  tay nói  :  "Thưa 

Ngài,  có  cái  nào  chẳng  phải  thứ  ngon  đâu  ?" 

Sư nơi  đây  có  chỗ  tỉnh  ngộ. 

Lại  ngày  nọ  ra  cửa,  thấy  người  ta  xúm  khiêng  đám 

táng,  phường  ca  đánh  chuông  ca  rằng  :  "Vầng  hồng  quyết 

định  về  Tây  lặn.  Chưa  rô  hồn  linh  đến  chốn  nao  ?"  Dưới 

trướng,  đám  con  hiếu  khóc  lên  ai  oán. 

Sư bỗng  nhiên  thân  tâm  bay  bổng,  về  nói  lại  với  Đức 

Mã  Tổ.  Tổ  ấn  khả  cho. 

Hòa  thượng  Bửu  Thọ  ban  đầu  ở Tổ  Bửu  Thọ  làm  chủ 

cúng  dường. 

Tổ  Thọ  hỏi  :  "Trước  khi  cha  mẹ  sanh  ra,  đưa  đây  cái 

bổn  lai  diện  mục  ta  xem  !" 

Sư đứng  đến  khuya,  đáp  lời  chẳng  khế hợp,  sáng  ngày 

từ  giã  ra  đi. 

Tổ  Thọ  hỏi  :  "Ô ng  đi  đâu  ?" 
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Sư  đáp  :  "Hôm  qua,  nhờ  Hòa  thượng  hỏi,  con  chẳng 

hiểu  được,  nên  sang phương  Nam  tham  học  thiện  tri  thức." 

Tổ  Thọ  nói  :  "Phương  Nam  câm  Hạ  chẳng  cấm  Đông, 

ta   ở  đây  cârn  Đông  chẳng  cấm  Hạ.  Ông  hãy  kiết  hạ  ngay 

chốn  phô" phường.  Thật  là  Phật  Pháp  thì  trong  chỗ  đô  hội, 

bụi  trần  dầy  đẫy  thường  thuyết  chánh  pháp  !" 

Sư chẳng  dám  bỏ  đi. 

Một hôm, giữa ngã tư thấy hai người đang cãi nhau. Một 

người hoa  nắm  tay, nói  :  "Mày  thật là  đồ  không mặt mủi  !" 

Sư ngay  đó  đại  ngộ.  Chạy  về  ra  mắt  Tổ  Bửu  Thọ,  chưa 

kịp  mở  lời,  Tổ  đã  nói  :  "Ông  hiểu  rồi,  khỏi  cần  nói  !" 

Sư bèn  lễ  bái. 

Hai  tắc  này,  chỉ  hiện  thân  người,  bèn  hay  thuyết  pháp, 

há  phải  Đại  Sĩ hiện  ra  rồi  sau  mới  có  thành  tựu  ư ? 

Kinh  :  “Nếu  có  các  Phi  Nhân,  vô  hình  hoặc  hữu  hình, 

hữu  tưởng  hoặc  vô  tưởng,  muôn  thoát  loài  mình,  tôi  ở 

trước  kẻ  ây,  đều  hiện  thân  họ,  vì  họ  thuyết  pháp,  khiến 

cho  thành  tựu. 

 Thông  rằng  :  Trời,  Rồng  nói  là   xuâ't  (ra).  Trời  hay  chán 

sự vui,  Rồng  hay  sợ  khổ,  vì  tự  có  con  đường  xuất  thân,  râ't 

dễ  độ  vậy.  Loài  Càn  Thát  Bà,  nói  là   thoát  (khỏi),  vì  nghiệp 

báo  ràng  buộc,  rất  khó  giải  thoát.  Phi  Nhân, Dược  Xoa  nói 

là   độ  (qua)  vì  đã  chìm  trong  sự  khổ  sở  tối  tăm,  như  đắm 

trong biển  lớn,  ắt cần bè  cứu vớt,  đều  gọi  là  độ  thoát, nhưng 

trong ấy  khó  dễ  chẳng  đồng như thế.  Loài  vô  hình,  vô  tưởng 

là  loài  thần  quỷ,  tinh  linh  vậy.  Loài  hữu  hình  vô  tưởng  là 

đất,  cây,  kim,  đá  vậy. 

Kinh  Du  Già  Diệm  Khẩu,  Tiêu  Diện  Quỷ  Vương  tức 

là  Đức  Quan  Âm  Đại  Sĩ hóa  hiện  ra  vậy. 
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Ở Trung  Nhạc,  có  Hòa  thượng  Phá  Táo  Đọa  lời  lẽ  việc 

làm  không  thể  lường  được.  Trũng  núi  có  cái  miễu   rất  linh, 

trong điện chỉ để một cái bếp,  xa  gần cúng kiến chẳng ngớt. 

Sư  một  ngày  kia  dẫn  thầy  đạo  hầu  đi  vào  miễu,  lấy 

gậy  gõ  bếp  ba  cái,  nói  :  "Ôi  chà  !  Cái  này chỉ  là  đất  sét nhồi 

thành,  Thánh  từ đâu  đến,  linh  từ đâu  ra  mà  nấu nướng sinh 

mệnh  thế  !" 

Lại  đánh ba  cái.  Bếp  bèn  bể  ra  rớt  xuống. 

Chôc  lát,  có  một  người  áo  xanh  mũ  cao  hiện  ra,  làm 

lễ  trước  mặt  sư. 

Sư nói  :  "Người  nào  đây  ?" 

Đáp  :  "Tôi  vốn  là  thần  bếp  miễu  này,  đã  lâu  chịu 

nghiệp  báo.  Ngày  nay  nhờ  thầy  nói  pháp  vô  sanh,  được 

thoát  khỏi  chốn  này,  sanh  ở  cõi  trời,  riêng  đến  tạ  ơn." 

Sư nói  :  "Đó  là  cái  tánh  vốn  có  của  ông,  chẳng  phải 

ta  gượng  nói." 

Vị  thần  lại  làm  lễ  rồi  biến mất. 

Chút  sau,  thầy  đạo  hầu  hỏi  rằng  :  "Chúng  con  hầu 

Hòa  thượng  đã  lâu,  mà  chẳng  được  bày  dạy,  thần bếp  được 

yếu  chỉ  vắn  tắt  nào  mà  liền  được  sanh  cõi  trời  ?" 

Sư đáp  :  "Ta  chỉ hướng về  người  ấy nói  "Đó  là  đất  sét 

hòa  thành".  Không  có  đạo  lý  gì  riêng  cho  ông  ta." 

Thầy  đạo  hầu  không  có  lời  nào  để  nói. 

Sư hỏi  :  "Hiểu  chăng  ?" 

Đạo  hầu  nói  :  "Chẳng  hiểu." 

Sư nói  :  "Cái  tánh  sẵn  có,  vì  sao  chẳng hiểu  ?" 

Thầy  đạo  hầu  liền bèn  lễ  bái. 

Sư nói  :  "Rớt  rồi  !  Rớt  rồi  !  Bể  rồi  !  Bể  rồi  !" 
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Về  sau,  Thiền  sư Nghĩa  Phong  kể  lại  với  An  Quốc  sư. 

Tổ  An  than  rằng  :  "Vị  ấy  hiểu  trọn  vật-ngã  nhâ't  như,  khá 

nói  như trăng  sáng  giữa  không,  không  đâu  chẳng  thấy.  Thật 

khó  có  ra  cái  ngữ mạch  của  người  ấy." 

Sư Phong  hỏi  :  "Chưa  rõ  người  nào  có  được  ngữ mạch

ạ '   _   '•s / /

â y   ? 

TỔ An nói  :  "Người chẳng biết thì gọi là  Phá Táo Đọa   \m

 ' 

Không  biết  là  ai,  há  cũng  chẳng  phải  là  sự  hóa  hiện 

của  Đức  Quan  Âm  ư ? 

Kinh  :  “Đó  gọi  là  ba  mươi  hai  ứng  Thân  Diệu  Tịnh,  

vào  các  cõi  nước.  Đều  là  Diệu  Lực  Vô  Tác  của  Văn  Huân 

Văn  Tu  Tam  Muội  mà  tự  tại  thành  tựu. 

 Thôn (Ị  rằng  :  Hiệp  Luận  nói,  chỗ  nói  cái   "Diệu  Lực  Vô 

 Tác  tự tại  thành  tựu", là  chỗ  trong kinh Tạp  Hoa  xưng là   "Phổ 

 Hiền  Đối Hiện  sắc  Thân”,   kinh  Pháp  Hoa  xưng là   "Nhất  Thiết 

 Sắc  Thân  Tam  Muội"   vậy.  Bởi  vì  âm  thầm  xông  khắp  pháp 

giới,  là  cái  căn lực  từ thiện,  chân  tế bất  động,  ứng hiện khắp 

mười  phương.  Lây  cái  Từ  Bi  của  thánh  hạnh  ứng  với  cơ 

Không,  thì  giữ  lấy  hình  thể  bất  tịnh,  hình  trạng  dường  như 

dễ  sợ.  Lấy  cái  Từ  Bi  của  thiên  hạnh  ứng  với  cơ Trung,  thì 

như ngựa  hay  thấy  bóng  roi,  chạy  đường  thẳng  lớn,  không 

gì  ngại  sợ.  Lây  cái  Từ  Bi  của  phạm  hạnh  ứng  với  cơ  Giả, 

thì  ngồi  tòa  sư  tử,  để  chân  ghế báu,  như người  buôn  bán 

giỏi,  qua  khắp  các  nước,  vào  ra  đều lời  lãi,  không đâu chẳng 

có.  Đó  là  ba  thứ  cơ  Không,  Giả  và  Trung,  nói  ra  khiến  cho 

chúng  sanh thấy sự việc  như thế, đây là  sắc  Thân Tam Muội 

của  kinh  Pháp  Hoa  vậy. 

Thần  dụng  Như  Lai  khắp  mười  phương,  tùy  căn  mà 

đối  hiện.  Dùng  nguyện  lực  đại  từ bi  chẳng  bỏ  chúng  sanh, 
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nên  trong  một  niệm  là  toàn  khắp  mà  không  có  gây  làm. 

Như địa  vị  Diệu  Giác,  chỗ  lợi  lạc  cho  chúng  sanh  thảy  đồng 

pháp  giới,  tùy  căn  tùy  thời,  Đối  Hiện  sắc  Thân,  chẳng  làm 

mà  dụng,  chẳng  gây  mà  ứng.  Dùng  Trí  sáng  rỡ  khắp  nơi, 

chẳng  thuộc  nơi  chôn,  đồng  tâm  chúng  sanh,  tùy  vật  hiện 

hình,  không  đến  không  đi,  đây  là  Đối  Hiện  sắc  Thân  của 

kinh  Tạp  Hoa  vậy.  Đây  là  tùy  duyên  mà  thị  hiện,  đều  tức 

là  Như Huyễn,  nên  dùng  Như Huyễn  Tam  Muội,  Văn  Huân 

Văn  Tu  tự  tại  thành  tựu. 

Tổ  Lâm  Tế nói  :  "Chỗ  nói  của  sơn  tăng,  chỉ  là  cái  nghe 

pháp  độc  sáng  rỡ  ràng  hiện  giờ  trước  mắt  quý  vị.  Người 

này  chốn  chốn  chẳng  ngưng  trệ,  tự  tại  thông  suốt  mười 

phương  ba  cõi.  Vào  tất  cả  cảnh  sai  biệt  mà  chẳng  hề  thay 

đổi,  trong  khoảng  sát  na  thấu  nhập  pháp  giới,  gặp  Phật  nói 

Phật,  gặp  Tổ  nói  Tổ,  gặp  La  Hán  nói  La  Hán,  gặp  ngạ  quỷ 

nói  ngạ  quỷ.  Dạo  chơi  tất  cả  quốc  độ  mà  giáo  hóa  chúng 

sanh,  chưa  từng  lìa  Nhất  Niệm,  tùy  chôn  mà  trong  sạch, 

ánh  sáng  thấu  suốt  mười  phương,  muôn  pháp  Nhất  Như. 

Này  quý  vị  !  Hàng  đại  trượng  phu  ngày  nay  mới  biết  bổn 

lai  vô  sự.  Chỉ vì  các  ông  tin  chẳng đến,  niệm niệm  chạy cầu, 

bỏ  đầu  mà  kiếm  đầu,  tự  mình chẳng  thể  dứt  !" 

Chỗ  thuyết  pháp  của  Tổ  Lâm  Tế được  cái  chánh  pháp 

nhãn  của  Đức  Quan  Âm.  Nếu  tin  được  rằng  xưa  nay  vô  sự 

thì  ba  mươi  hai  úng  Thân  từ  Diệu  Lực  Vô  Tác  liền  được 

hiện  tiền. 

Ilề  BỐN  CÔNG  ĐỨC  VÔ  ÚY

Kinh  ,ệ  “Bạch  Thế  Tôn,  tôi  lại  dùng  Diệu  Lực  Vô 

Tác  của  Kim  Cang  Tam  Muội  Văn  Huân  Văn  Tu  này, 

cùng  tất  cả  lục  đạo  chúng  sanh  mười  phương  ba  đời  đồng
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một  bi  ngưỡng,  nên  khiến  các  chúng  sanh,  nơi  thân  tâm 

tôi,  được  mười  bốn  thứ công  đức  Vô  úy. 

 Thông  rằng  :  Từ  là  nói  về  Lực,  Lực  đủ  ứng  khắp,  nên 

gọi  là  Đại  Từ.  Bi  là  nói  sự  Ngưỡng,  đáp  ứng  với  ngưỡng 

vọng,  nên  gọi  là  Đại  Bi.  Chúng  sanh  sợ  là  sợ  sanh  tử vậy. 

Dùng  cái  Diệu  Lực  Vô  Tác  chẳng  sanh  chẳng  diệt  mà  cứu 

vớt cho,  để  đến bờ bên kia,  công đức  ấy nói  sao  cho  cùng  ! 

Kinh  Duy Ma  Cật,  "Đức  Văn  Thù  Sư Lợi hỏi  :  Sanh  tử 

đáng  sợ,  Bồ  tát  phải  nương chỗ  nào  ? 

"Đức  Duy  Ma  Cật  nói  :  Bồ  tát  trong  chỗ  sợ  sanh  tử, 

phải  y  vào  lực  công  đức  của  Như Lai. 

"Đức  Văn  Thù  Sư  Lợi  lại  hỏi  :  Bồ  tát  muốn  y  vào  lực 

công  đức  Như Lai,  nên  trụ  vào  đâu  ? 

"Đáp  rằng  :  Bồ  tát  muôn nương  vào  lực  công đức  của 

Như Lai,  phải  trụ  vào việc  độ  thoát  tất  cả  chúng  sanh." 

Lại  có  cô  cư  sĩ  Hưu  Xá  tự  nói  đắc  An  Ôn  Tràng  của 

Bồ  tát  :  "Vì  chúng  sanh  chưa  lìa  sanh  tử,  nên  Bồ  tát  chẳng 

tự mình  giữ lấy  an ổn.  Nếu hay vào  sanh  tử giáo hóa chúng 

sanh,  thấu  đạt  sanh  tử cho  đến chúng  sanh mà  vẫn  thường 

giáo hóa,  thảy đều  là  hạnh  Niết Bàn.  Không khởi  ra,  không 

chìm  mất,  mới  gọi  là   Tràng an  ổn,  lìa  lo." 

Nên  Văn  Huân  Văn  Tu,  dùng  đó  tự độ,  cũng  dùng  đó 

độ  tha,  chính  là  sự an  ổn. 

Kinh  :  “Một  là,  do  tôi  không  tự  quán  cái  âm  thanh, 

mà  quán cái  tánh  quán,  nên  khiến cho chúng sanh khổ não 

mười  phương  kia  quán  âm  thanh  ấy  liền  được  giải  thoát. 

 Thông  rằng  :  Cái  tâm bức  bách đau khổ của  chúng sanh, 

tức  là  tâm  của  Bồ  tát.  Cái  âm  thanh  mà  chúng  sanh  xưng
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hô  danh  hiệu  tức  là  cái  âm  thanh  của  Quan  Âm  vậy.  Nếu 

quán  âm  thanh  ấy  thì  chưa  lìa  thanh  trần,  bèn  tựa  như có 

khổ não.  Nếu  quán cái  tánh quán,  chỗ  mà  các  khổ chẳng đến, 

liền  đây  giải  thoát.  Đây  là  cái  Cơ Phản  Văn  Đệ  Nhất vậy. 

Có  nhà  sư  hỏi  Tương  Châu  Lịch  Thôn  Hòa  thượng  : 

"Như sao  là   Quán  Ăm  Thanh  ấy  mà  liền giải  thoát  ?" 

Tổ  Thôn  lây  đũa-gắp-than  gõ  cây  củi,  nói  :  "Ông  nghe 

chăng  ?" 

Đáp  :  "Nghe." 

Tổ  Thôn  nói  :  "Nào  chẳng  giải  thoát  ?" 

Thật  là  khéo  nói  chỉ  thú  vi  diệu  mầu  sâu  của  Lăng 

Nghiêm  vậy  thay  ! 

Kinh  :  “Hai  là,  cái  thấy-biết  đã  xoay  lại,  khiến  các 

chúng  sanh  d ầ u   vào  lửa  lớn,  lửa  chẳng  thể  đốt. 

 Thông  rằng  ễ.   Cái  thây-biết  thuộc  hỏa.  Thấy-biết  quay 

về  sự  trong  lặng,  tánh  trong  lặng  tròn  đầy,  nên  lửa  chẳng 

đến  được. 

Thầy Linh  Nhuận  từng cùng bạn đạo  lên núi  dạo cảnh. 

Lửa  ma  troi  bốn phía  hợp  lại.  Chúng bạn  đều chạy  tán.  Thầy 

Nhuận  một  mình  yên  bước  trèo  lên,  kêu  bạn  đạo  rằng  : 

"Ngoài  tâm  không  có  lửa,  lửa  thiệt  tự  tâm.  Cho  là  có  lửa 

để  tránh,  làm  sao  khỏi  lửa  ?" 

Lửa  đến Thầy  Nhuận  thì  lập  tức  tắt  mất. 

Kinh  :  “Ba  là,  quán  cái  nghe  được  xoay  trở  lại,  khiến 

các  chúng sanh  bị  nước  lớn cuốn  trôi,  nước chẳng  thể chìm. 

 Thông rằng  :  Nghe  tiếng thuộc  về  thủy.  Nhà  y học cũng 

cho  lỗ  tai  thuộc  thận.  Cái  nghe  xoay  trở  lại  thì  nước  trở  về 

nguồn,  nên  nước  chẳng  thể chìm. 
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Ông Cần  Na  Bạt  Đà  La,  nghĩa  là  Công  Đức  Hiền,  người 

Trung Thiên Trúc.  Năm Thứ Mười  Hai hiệu  Nguyên Hy đến 

xứ  Kiến  Nghiệp,  được  Nam  Tiều  Vương  Nghĩa  Tuyên  kính 

trọng.  Vương  có  mưu  nghịch,  ông  can  gián  đến  chảy  nước 

mắt  mà  chẳng  nghe.  Bị  bại   ở  Lương  Sơn,  rớt  xuôrtg  dòng 

sông,  ông  một  lòng  niệm  Quán  Thế  Âm  Bồ  tát,  tay  nắm 

được  cành  trúc.  Nhìn  thây  Đồng  tử  kéo  lấy  áo,  nói  :  "Đứa 

con  nít  này  hay  vậy  ư  ?"  Lên  đến  bờ,  muốn  cởi  áo  khoác 

tặng  cho,  nhưng  Đồng  tử bỗng  biến  mất  tại  chỗ. 

Có  nhà  sư  hỏi  Tổ  Bửu  Phước  :  "Như  sao  là  vào  lửa 

chẳng  cháy,  vào nước  chẳng  chìm  ?" 

Tổ  Phước  nói  :  "Nếu là  nước  lửa,  liền bị cháy,  chìm." 

Đây  thật  là  được  cái  mầu  nhiệm  của  việc  xoay  trở  lại, 

nên  lời  nói  chặt  gọn như vậy. 

Kinh  :  “Bốn  là,  diệt  hết  vọng  tưởng,  tâm  không  sát 

hại,  khiến  các  chúng  sanh  vào  các  nước  quỷ,  quỷ  không 

thể  hại. 

 Thông  rằng  :  Yêu  tinh,  quỷ  quái  chẳng  có  thể  gặp.  Từ 

xưa,  chỗ  gọi  là  quỷ  phương  cũng  là  nhiều,  nhưng  chỉ  có 

nước  quỷ  La  Sát  ở biển  là  hại  hơn  hết.  Người  đi  biển bị  hắc 

phong  trôi  dạt  đến  xứ ấy,  thì có  nam  nữ xinh  đẹp  đem  thức 

ăn  uống  đến  ủy  lạo,  khiến  cho  người  vui  mà  quên  trở  về. 

Thuyền  sau  tới  thì bắt người  trong  thuyền  trước  ăn  thịt hết. 

Ngày  đầu  tháng,  ngày  giữa  tháng  thì  có  Mã  Vương  đến  độ 

thoát  đoàn  chúng  ấy.  Nương  theo  ngựa  mà  thoát,  hoặc   ở đầu 

hoặc  ở  đuôi,  chỉ cần  nhất  tâm  chẳng  nhớ đến  sự vui  kia,  thì 

về  nước  cũ.  Hễ  còn chút  ít vướng niệm  thì rớt  xuống biển. 

Thầy  Chân  Tây  Sơn  làm  lời  bạt  kinh  Diệu  Pháp  Liên 

Hoa  rằng  :  "Tôi  thuở nhỏ  đọc  phẩm  Phổ  Môn,  tuy  chưa  rõ
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sâu ý  nghĩa, nhưng dùng ý  cho  rằng  :  Đây là  ngụ  ngôn của 

nhà  Phật." 

Xưa,  Ông  Lý  Văn Công,  đời  Đường,  hỏi  Thiền  sư Dược 

Sơn rằng  :  "Thế nào là   Gió  dữ thổi ghe  trôi lạc vào  nước quỷ  ?" 

Sư nói  :  "Thằng  nhỏ  Lý  Cao,  hỏi  chuyện  ây  làm  gì." 

Văn  Công  bỗng  chợt  phát  sân  lên mặt. 

Sư cười  nói  :  "Phát  tâm  sân  nộ  thế,  đó  là   Gió  dữ thổi 

 ghe  trôi  vào  m ác  Quỷ  vậy  !" 

Ôi  chao,  Tổ  Dược  Sơn  đáng  gọi  là  khéo  khai  mở  cho 

người  vậy.  Từ  đó  suy  ra  thì  biết  lợi  dục  bừng  bừng  đó  là 

hầm  lửa.  Tham  ái  chìm  đắm,  đó  là  biển  khổ.  Một  niệm  trong 

sạch,  lửa  mạnh  thành  ao  mát.  Một niệm  tỉnh  thức,  thuyền 

đến  bờ  kia.  Tai  nạn  buộc  ràng,  tùy  chỗ  mà  an.  Ta  không 

kinh  sợ,  gông  cùm  tự  mở.  Kẻ  dữ  xâm  lân,  đối  đãi  ngang 

ngược,  ta  không  giận  ghét,  như  thú  tự bỏ  chạy.  Người  đọc 

kinh  này,  hành  Quán  như  thế,  ắt  biết  Đức  Đại  Sĩ  tại  núi 

Phổ  Đà  chân  thật  vì  người.  Chẳng  phải  lời  nói  suông. 

Căn cứ theo Truyền Đăng Lục  thì có câu  “Này cái lão Vu 

Khoảnh,  hỏi  điều  đó  làm gì  ?",  thuộc về  lời nói của Thiền sư 

Tử Ngọc. Câu truyện không giống hẳn, chỉ cốt hiểu được cái ý. 

Kinh  :  “Năm  là,  nơi  cái  nghe  huân  tu  thành  tựư  trong 

tánh  nghe,  sáu  căn  tiêu  về  bản  tánh,  đồng  như  cái  tiếng,  

cái  nghe,  hay  khiến  chúng  sanh  đang  khi  bị  hại,  dao  gãy 

từng  khúc,  khiến  cho  binh  khí,  dường  như  chém  nước,  

như  thổi  ánh  sáng,  tánh  không  chao  động. 

 Thông  rằng  :  Tánh  Nghe  Viên  Thông/1)  nào  có  hình 

trạng.  Huân  tu  nơi  cái  nghe,  thành  tròn  vẹn  nơi  tánh nghe, 

**  Vẹn  suốt. 
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ắt  sáu  căn  tiêu  về  bản  tánh,  hóa  thành  tánh  nghe.  Ngoại 

vật  được  chạm  xúc,  đều  đồng  như cái  nghe,  cái  tiếng.  Dầu 

cho  binh  khí  cũng  như chặt  nước,  thổi  ánh  sáng  vậy.  Tánh 

nghe  bất  động,  bèn  không  kinh  sợ.  Đã  không  kinh  sợ,  ắt  cái 

 người chẳng-thể-hoạỉ ở tại ta, mà  dao kiếm gãy từng khúc vậy. 

Vua  nước  Kế Tân,  mang  gươm  đến  chỗ  Tôn  giả  Sư Tử, 

hỏi  rằng  :  "Thầy  đắc  uẩn-không  chăng  ?" 

Tổ  nói  :  "Đã  đắc  uẩn-không." 

Vua  hỏi  :  "Lìa  sanh  tử  chăng  ?" 

Tổ  đáp  :  "Đã  lìa  sanh  tử." 

Vua  nói  :  "Đã  lìa  sanh  tử,  có  thể  cho  tôi  cái  đầu   \" 

Tổ đáp  :  "Thân chẳng phải  tôi có, nào tiếc  gì cái đầu." 

Vua  liền  hươi  gươm  chặt  đứt  đầu  Tôn  giả,  sữa  trắng 

vọt  cao  mây  thước.  Cánh  tay  phải  của  vua  liền  rớt  xuống 

đất,  bảy  ngày  sau  thì chết. 

Pháp  sư Triệu,  khi  lâm  hình  nói  bài  kệ  :

 "Tứ đại  nguyên  chẳng  có 

 Ngũ  lẩn  hẳn  đều  không 

 Đưa  đầu cho gươm  sáng 

 Ditòng giông  chém gió  xuân." 

Đây  có  thể  nói  là  Thuần  Giác  quên  thân,  tánh  không 

chao  động. 

(Xét  bộ  Xuân  Thu  Thập  Lục  Quốc,  sư  Triệu  đời  Tấn 

niên  hiệu  Nghĩa  Hy  Thứ  Mười,  ở  Trường  An  diệt  độ  trong 

điềm  lành,  không  có  việc  bị  hình). 

Đời  truyền  rằng  kinh  Cao  Vương  Quan  Âm,  tụng  đến 

gông  cùm  đều  thoát  sạch,  rất  là  linh  ứng,  nhưng  có  người 

cho  là  ngụy  kinh. 
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Kinh  :  “Sáu  là,  huân  tu  theo  tánh  nghe  thuần  sáng, 

sáng  khắp  pháp  giới  ắt  các  tối  tăm  chẳng  có  thể  còn,  khiến 

cho  chúng  sanh  tuy  có  Dược  Xoa,  La  Sát,  quỷ  Cưu  Bàn 

Trà,  cho  đến  Tỳ  Xá  Già,  Phú  Đơn  Na...  ở  gần  bên  cạnh 

cũng  chẳng  thể  thấy. 

 Thông  rằng  :  Quỷ  thần  lây  sự tốì  tăm  thành  tánh.  Nhờ 

nơi  tối  tăm  mà  được  dịp,  còn  ở nơi  sáng  suốt  thì không  thể 

hiện  ra  dâu  vết,  cho  nên  nói   "Chẳng  thể còn".   Huống  gì  cái 

tốì  tăm  kia  là  hữu  hạn,  mà  ánh  sáng  ta  thì  vô  biên.  Ánh 

sáng  thuần  túy  sáng  rỡ,  chói  rực  nơi  tốì  tăm,  làm  lòa  con 

mắt,  nên  chẳng  thể  thấy. 

Sư Ngộ  Bổn  nhậm  giữ ở Động Sơn hai  mươi  năm.  Thần 

Thổ  Địa  chẳng nhận  thấy  được. 

Thần  bạch  Thầy  Chủ  sự  :  "Làm  sao  biết  được  mặt  Hòa 

thượng  một  lần  ?" 

Thầy  Chủ  sự nói  :  "Hòa  thượng  đang  dùng bữa  tại  trai 

đường,  ông  lật  úp  mâm  cơm,  Hòa  thượng  kêu  lên,  thì ngươi 

sẽ  thây." 

Hôm  sau,  thần  lật  úp  mâm  cơm. 

Sư kêu  lên  rằng  :  "Đáng  tiếc  vật  thường  trụ  !" 

Thần  mới  biết  mặt  sư một  phen. 

Ở chỗ  Ngài  Diêm  Quan,  có  một  Thầy Chủ  sự,  một hôm 

bỗng  thấy  một  quỷ  sứ  đến  tìm  bắtế

Nhà  sư â'y  nói  :  "Tôi  lãnh  chức  Chủ  sự,  chưa  rảnh  tu 

hành.  Xin  khất  bảy  hôm,  được  chăng  ?" 

Quỷ  sứ  nói  :  "Đợi  tâu  với  Diêm  Vương,  nếu  chịu  cho 

thì  bảy  ngày  sau  sẽ  đến,  còn  không  thì  chốc  nữa  sẽ  lại." 

Nói  xong biến  mất.  Bảy  ngày sau  lại  đến,  tìm mãi  nhà 

sư chẳng  được  ! 
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Người  đời  sau  nêu hỏi  một vị  tăng  :  "Như khi bị  kiếm 

bắt,  làm  sao  nghĩ định  để  hắn  bỏ  đi  ?" 

Tổ  Động  Sơn  thay  thế nói  :  "Bị  hắn  kiếm  được  rồi  !" 

Chỗ  này cũng  giống  chuyện  Tổ Nam Tuyền  đến  trang 

trại.  Thần  Thổ  Địa  báo  trước  cho  trang  chủ,  ông  này  thiết 

trai  cúng  dường  rất  đầy  đủ. 

Thị  giả  hỏi  :  "Đã  là  đại  thiện  tri  thức,  vì sao  lại  bị  quỷ 

thần  rình  thây  ?" 

Tổ  Tuyền nói  :  "Trước  mặt  Thổ Địa,  lại  thêm một phần 

cúng  dường  !" 

Thật  đáng  cùng  tham  ! 

Kinh  :  “Bảy  là,  tiếng  tăm  tiêu  trọn,  thấy-nghe  xoay 

lại  nhập  vào,  lìa  các  vọng  trần,  có  thể  khiến  cho  chúng 

sanh  gông  cùm,  xiềng  xích  chẳng  thể  trói  buộc. 

 Thông  rằng  :  Có  tiếng,  có  trần,  chưa  vào  tánh  nghe, 

bèn  bị  trần  trói.  Giờ  tiếng  tăm  tiêu  trọn,  hai  tướng  động 

tịnh  rõ  ràng  chẳng  sanh.  Cái  thấy  nghe  xoay  lại  nhập  vào, 

đến  chỗ  chẳng  sanh  diệt,  liền  lìa  các  trần  hư vọng,  đó  gọi 

là  chân  giải  thoát  vậy.  Như đảm  đương  đại  pháp,  riêng  cần 

sẵn  đủ  một  con  mắt  lẻ  ! 

TỔ  Vân  Môn  đến  trang  trại  Tổ  Tuyết  Phong,  gặp  một 

nhà  sư bèn  hỏi  :  'Thượng  tọa  hôm  nay  lên  núi  đó  ư ?" 

Nhà  SƯ đáp  :  "Phải." 

Tổ  Vân  Môn  nói  :  “Xin  gởi  một  tắc  nhân  duyên,  hỏi 

Hòa thượng trụ trì, chỉ chẳng được nói là lời của người khác." 

Nhà  sư nói  :  "Được." 

Tổ Môn nói  :  "Thượng tọa  lên tới núi,  thấy Hòa  thượng 

thượng  đường,  chúng  vừa  tụ  tập,  liền  bước  ra  nắm  đứng
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lại  nói  rằng  :  Lão  già  này  mang  gông sắt  trên cổ,  sao  chẳng 

cởi  ra  ?" 

Nhà  sư y  theo  lời  của  Tổ Môn. 

Tổ  Tuyết  Phong  thây  nhà  sư nói  thế,  liền  xuống  tòa 

túm ngực  nắm  đứng,  nói  :  "Nói  mau,  nói  mau  !" 

Nhà  sư không  đáp  được. 

Tổ Phong buông  ra,  nói  rằng  :  "Chẳng phải  lời  ông  !" 

Nhà  sư đáp  :  "Chính  lời  của  tôi." 

TỔ  Phong  nói  :  "Thị  giả  !  Đem  gậy  lại  đây  !" 

Nhà  sư rằng  :  "Chẳng  phải  lời  của  tôi,  mà  là  của  một 

vị Thượng tọa người Triết Giang ở xóm trên dạy tôi đến nói." 

Tổ  Phong  nói  :  "Đại  chúng  đến  xóm  trên  rước  vị  thiện 

tri  thức  của  năm  trăm  người  đến  !" 

Cũng lại Tổ Vân Môn,  đến Nga  Hồ,  nghe  thượng đường 

rằng  :  "Chớ  nói  chưa  rõ  người  ấy,  vẫn  hằng  nổi  nghẹt  đầy 

đất  !  Giả  sử  rõ  được  đó,  rành  rành  biết  có  chỗ  đi,  củng  là 

nổi  nghẹt  đầy  đất  !" 

Tổ Môn bèn hỏi  Thầy Thủ  tòa  :  "Vừa  rồi ý  Hòa  thượng 

ra  làm  sao  ?" 

Thầy  Thủ  tòa  đáp  :  "Nổi  nghẹt  đầy  đất  !" 

Tổ Môn nói  :  "Thầy Thủ  tòa  ở đây đã  lâu,  đầu bạc  răng 

vàng  mà  nói  lời  thế ây." 

Đáp  rằng  :  "Thượng  tọa  lại  như thế nào  ?" 

Tổ  Môn  nói  :  "Muốn  nói  bèn  được,  thấy bèn  tiện  thấy, 

nếu  không  thấy  chớ  nói  loạn." 

Đáp rằng :  "Chỉ như nổi nghẹt đầy đất, lại là thế nào ?" 

Tổ  Môn  nói  :  "Trên  đầu  mang  gông,  dưới  chân  mang 

cùm  !" 
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Hỏi  :  "Thế thì  chắc  không  có  Phật  Pháp  vậy  ?" 

Tổ  Môn  nói  :  "Đó  là  cảnh  giới  Văn  Thù,  Phổ  Hiền  Bồ

tát." 

Hai  tắc  này  đáng  để  xem  lẫn  nhau. 

Kinh  :  “Tám  là,  dứt  cái  tiếng,  tròn  vẹn  cái  nghe,  khắp 

sanh  sức  Từ,  có  thể  khiến  cho  chúng  sanh  đi  qua  đường 

hiểm,  giặc  không  thể  cướp. 

 Thông  rằng  :  Cảm  và  ứng  là  một  cơ,  đây  và  kia  là  một 

Tâm  vậy.  Trong  chẳng  ứng,  ngoài  chẳng  làm  gì  được. Nên 

tâm  không  có  sự sát hại  thì  quỷ  chẳng  thể  xâm  phạm.  Khắp 

sanh  sức  Từ,  ắt  giặc  không  thể  cướp.  Bởi  vì,  diệt  cái  tiếng 

thì  trọn  không  có  đối  đãi.  Tròn  vẹn  cái  nghe  tức  đồng  một 

thể,  nên  không  thành  thù  địch để bị  cướp  vậy. 

Thiền sư Đại Đồng ở Đầu Tử Sơn gặp  ổ cướp  làm  loạn. 

Có  bọn  cuồng  cầm  dao  chỉa  vào  Tổ  mà  nói  rằng  :  "Ở 

đây  làm  gì  ?" 

Tổ  bèn  tùy  nghi  thuyết  pháp,  tên  đầu  đảng  nghe  xong 

bái  phục,  cởi  áo  dâng  cho  mà  lui  đi. 

Am  chủ  Pháp  Ngộ  ở Tam  Giác  Sơn,  nhằm  thời  ly  loạn, 

có  tên đầu  đảng vào núi, hỏi  :  "Hòa thượng có của báu gì ?" 

Tổ Ngộ nói  :  "Cái báu của nhà  sư chẳng hợp với ông." 

Đầu  đảng  hỏi  :  “Là  của  báu  gì  ?" 

Tổ  Ngộ  hét  lên  một  tiếng. 

Đầu  đảng  chẳng ngộ,  cầm  dao  đâm  tới. 

Một  dàng  lãnh  nhận,  một  đàng  chẳng  lãnh  nhận,  há 

chẳng  phải  định nghiệp  ư ? 

Tổ  Nham  Đầu  thường  nói  với  chúng  rằng  :  "Lão  già 

này  khi  đi,  rông  lớn  một  tiếng  rồi  đi." 
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Ớ  Trung  Nguyên  giặc  cướp  nổi  lên,  đại  chúng  đều  tìm 

nơi  lánh  trôn.  Tổ  Đầu  đàng  hoàng  ở  yên.  Một  hôm  giặc 

đến  đông,  trách  rằng  không  dâng  biếu,  bèn  lấy  dao  đâm. 

Tổ  Đầu  thần  sắc  tự nhiên,  hét  lớn  một  tiếng  mà  tịch.  Tiếng 

hét  nghe  vang  cả  mười  dặm. 

Đây  là  định  nghiệp  nên  chẳng  tránh  khỏi.  Nhưng  cái 

của  báu  của  Tổ  Tam  Giác  và  Tổ  Nham  Đầu  há  bọn  cướp  có 

thể  cướp  được  sao  ? 

Kinh  :  “Chín  là,  huân  tu  theo  tánh  nghe,  lìa  các  trần 

tướng,  sắc  không  thể  cướp  níu,  có  thể  khiến  cho  chúng 

sanh  nhiều  dâm  lìa  xa  tham  dục. 

 Thông  rằng  :  Huân  tu  theo  tánh  nghe  ắt  dục  ái  khô 

khan.  Bởi  do nước  về  căn nguồn,  nên  lửa  chẳng  thể đốt vậy. 

Tiếng  trần  đã  tiêu  tan,  các  trần  khác  đều  thoát.  Căn và  cảnh 

chẳng  cướp  lẫn nhau,  nên  hình  sắc  chẳng  mê  hoặc  được. 

Cổ  đức  nói  :

 "Lâu  trồng  sâu  căn  lành 

 Ở  trần,  trần  chẳng  xâm 

 Nào giữ trần  khỏi xâm 

 Vốn  bởi  ta  vô  tâm.'' 

Ngài  Cưu  Ma  La  Thập  bỗng  nghe  trên  vai  có  hai  đứa 

con  nít  khóc. 

Tể  Thập  nói  :  "Đây  là  dục  chướng  vậy." 

Ngài  nói  với  vua  Tần ban  cấp cho bốn người  cung nữ, 

một lần giao hợp mà  sanh hai con  trai.  Dục chướng liền dứt. 

Đệ  tử  thấy  vậy,  chẳng  gìn  giữ  giới  luật. 

Tổ  Thập  bèn  túm  nắm  kim  nhai  nuốt  mà  nói  :  "Có  thể 

như ta  nuốt  kim,  mới  có  thể  hành  dục." 
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Do  đó,  hết  thảy chúng  sợ hãi  mà  phụng  trì  giáo  pháp. 

Kinh  :  “Mười  là,  thuần  âm  không  trần,  căn  cảnh  viên 

dung,  không  năng  sở  đôi,  có  thể  khiến  cho  tất  cả  chúng 

sanh  căm  giận  lìa  lòng  oán  giận. 

 Thông  rằng  :  Sân  so  với  tham  lại  càng  vi  mật,  rất  khó 

nhổ khỏi.  Nên  lìa  trần thì  có  thể dứt  tham,  còn  sân  thì phải 

không  có  trần  rồi  sau  mới  dứt  được  vậy.  Bên  ngoài  không 

có  chỗ  sở  đối  thì  dễ,  trong  không  có  cái  năng  đốì  thì  khó. 

Chẳng  được  căn  cảnh viên  dung,  thuần  lại  càng  thuần,  khó 

nói  lời  này.  Tuy  nhiên,  củng  có  thể  dùng  sân  giận  mà  làm 

Phật  sự. 

Như  Thầy  Từ Minh,  ở  Tổ  Phần  Dương  hai  năm,  chưa 

được  nhập  thất, mỗi lần gặp  là  bị  mắng nhiếc, hoặc  chê bai các 

nơi  khác, đến khi dạy bảo thì đều là chuyện phàm tục  thô bỉ. 

Một  đêm  nọ,  thầy  than  rằng  "Từ khi  đến  học  pháp  đã 

hai  hạ,  chẳng  được  chỉ bày,  chỉ  tăng  thêm  trần  lao  thế tục  ; 

thầm  nghĩ năm  tháng  trôi  mau,  việc  mình  chẳng  rõ,  mất  đi 

sự  lợi  ích  xuâì  gia." 

Lời  chưa  dứt,  Tổ  Dương  quắc  mắt,  nói  :  "Ác  tri  thức  ! 

Dám  nói  thêm  nói  bớt  cho  ta   \" 

Rồi  nổi  giận  cầm  gậy  rượt. 

Thầy  Minh  định  kêu  cứu.  Tổ  Dương  bịt  miệng, bèn đại 

ngộ, nói  :  "Mới biết đạo của  Lâm Tế vượt khỏi  thường tình." 

Từ  đó,  phục  dịch bảy  năm  mới  ra  đi. 

Sau,  ở  Từ  Minh,  Thầy  Hoàng  Long  Nam  thiết  tha  cần 

cầu  khai  thị. 

Tổ  Minh  nói  :  "Ông  học  thiền  Vân  Môn  ắt  rành  yếu 

chỉ.  Như nói  "Tha  Động  Sơn ba  gậy",  là  có  hợp  phần  ăn gậy 

hay  không  hợp  phần  ăn  gậy  ?" 
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Thầy  Nam  đáp  :  "Có  hợp  phần  ăn  gậy." 

Tổ  Minh  nghiêm  sắc  mặt,  nói  :  'Từ  sáng  đến  chiều  cắt 

réo  quạ  kêụ  lẽ  ra  đều  phải  ăn  gậy  !" 

Tể Minh  lại  hỏi  :  "Triệu  Châu  nói  "Lão  bà  Đài  Sơn,  ta 

đã  vì  ông  khám  phá  rồi  vậy."  Thế  đâu  là  chỗ  Triệu  Châu 

khám  phá  lão  bà  ?" 

Thầy  Nam  toát  mồ  hôi  chẳng  đáp  được. 

Ngày  sau  lại  tới,  Tổ  Minh  mắng  nhiếc  không  dứt. 

Thầy  Nam  nói  :  "Chửi  mắng há  là  từ bi  thí  pháp  ư ?" 

Tổ  Minh  nói  rằng  :  "Ông  cho  là  chửi  sao  ?" 

Thầy  Nam  ngay  lời  đại  ngộ.  Nhân  trình  kệ  rằng  :

 "Kiệt  xuất  tùng  lẫm  thiệt  Triệu  Châu 

 Lão  bà  khám  phá,  mất  nguyên  do 

 Giờ đây  bốn  biển  trong  như kính 

 Người  đi  chớ giận  oán  con  đường.” 

Tể Minh  gật  đầu. 

Các  thứ  giận  dừ này  thì  không  xa  lìa  lại  càng  tốt. 

Kinh  :  “Mười  một  là,  tiêu  tan  trần  tướng,  trở  lại  Tánh 

Bản  Minh,  pháp  giới  thân  tâm  như  ngọc  lưu  ly,  sáng  suốt 

không  ngại,  có  thể  khiến  cho  tất  cả  các  kẻ  u  mê  ám  chướng 

lìa  xa  vĩnh  viễn  si  tối. 

 Thông  rằng  :  Tánh  nghe  chẳng  phải  là  tánh  thấy,  sao 

lại  nói  chữ   Minh  ?  Minh  tức  là  Giác  vậy.  Giác  và  sở  giác 

đều  không,  nên  sáng  khắp  pháp  giới.  Không-Giác  cùng  tột 

tròn  vẹn,  nên  pháp  giới,  thân  tâm  như  ngọc  lưu  ly,  sáng 

suốt  không  ngại.  Mới  là  sáu  căn  dùng  lẫn  nhau,  thây  tức 

là  nghe,  nên  nói  rằng  tiêu  tan  trần  tướng,  trở  lại  Tánh  Bản 

Minh  vậy. 
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Nghiệp bên trong có  mười  thứ làm che mất Pháp  Thân, 

trong  đó  dâm,  nộ,  si  là  lớn nhất.  Ngài  Thiên Thai  giải  thích 

ba  cái  độc  thông  cả  trong  ngoài.  Bên  trong  gọi  là  tư hoặc, 

bên ngoài  gọi  là  vô  minh.  Bậc  Nhị  thừa  thích  khoái  Niết Bàn 

là  tham,  chán  ghét  sanh  tử  là  sân,  không  biết  Trung  Đạo 

là  si.  Bậc  Bồ  tát  thì  rộng  cầu  Phật  Pháp  là  tham,  la  đuổi 

Nhị  thừa  là  sân,  chưa  rõ  Phật  Tánh  là  si.  Đều  là  ba  độc,  mà 

si  là  gốc  rễ,  nên  rất  khó  trừ nghiệp  si  vậy  thay  ! 

Tổ  Bách  Trượng  nói  :  "Pháp  đục  là  tham,  sân,  ái,  thủ, 

cả  thảy  nhiều  tên  vậy.  Pháp  trong  là  Bồ  Đề,  Niết  Bàn,  giải 

thoát  cả  thảy  nhiều  tên  vậy.  Chỉ  như nay  soi  tỏ  nơi  hai  thứ 

trong  đục,  các  pháp  phàm  thánh  trọn  chẳng  có  được  chút 

tơ hào  nào  ái  thủ.  Đã  chẳng  ái  thủ,  mà  nương  trụ  cái  chẳng 

ái  thủ  cho  là  đúng,  đó  là  Sơ  Thiện,  là  trụ  tâm  điều  phục, 

là  người  Thanh  Văn,  là  người  yêu  thích  bè  chẳng  bỏ,  là  đạo 

của  Nhị  thừa,  là  quả  của  thiền  na.  Đã  chẳng  ái  thủ,  cũng 

chẳng  nương  trụ  cái  chẳng  ái  thủ,  đó  là  Trung  Thiện,  là 

Giáo  Pháp  nửa  chừng,  còn  là  vô  sắc  giới,  tuy  khỏi  sa  vào 

đạo  Nhị  thừa,  khỏi  sa  vào  dân  Ma,  vẫn  còn  là  bệnh  của 

thiền  na,  đó  là  chỗ  trói  buộc  của  Bồ  tát.  Đã  chẳng  nương 

trụ  cái  chẳng  ái  thủ,  chẳng  khởi  tri  giải  chẳng-nương-trụ, 

đó  là  Hậu  Thiện,  là  Giáo  Pháp  toàn  mãn,  khỏi  sa  vào  vô 

sắc  giới,  khỏi  sa  vào  bệnh  thiền  na,  khỏi  sa  vào  Bồ  tát  thừa, 

khỏi  rớt vào  vị  Ma  Vương,  là  các  thứ trí chướng,  địa  chướng 

và  hành  chướng.  Cho  nên  thấy  Phật  Tánh  chính  mình,  như 

đêm  thấy  sắc. 

"Như nói,  "Phật  Địa  đoạn  dứt  cả  hai  thứ ngu  :  một  là 

vi  tế  sở  tri  ngu,  hai  là  cực  vi  tế  sở  tri  ngu."  Thế nên  mới 

nói,  "Có  người  đại  trí  phá  bể  hạt  bụi,  mở  ra  cuốn  kinh". 

Nếu  thâu  qua   "Ba  cú”,   chẳng  bị   "Ba  đoạn"   giam.  Hàng  giáo 

điển  nêu  ví  dụ  là  như nai  nhảy  ba  cái  ra  khỏi  lưới,  gọi  là
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người  ngoài  ràng  buộc,  không  có  vật  gì  móc  ràng  được  hắn. 

Đó  là  thuộc  về  Nhiên  Đăng  Hậu  Phật,  là  Tối  Thượng  thừa, 

là  thượng  thượng  trí,  là  địa  vị  cao  thượng  trong  Phật  đạo. 

Người  này  là  Phật,  có  Phật  Tánh,  là  Đấng  Đạo  Sư,  là  người 

khiến  sử  được  ngọn  gió  không  chỗ  ngại,  là  trí huệ  vô  ngại, 

về  sau  có  thể  sử dụng  được  nhân  quả,  phước  trí  tự  do,  làm 

cái  xe  chở  chuyên  nhân  quả.  Ớ  nơi  sanh  chẳng  bị  sanh  lưu 

giữ,  ở  nơi  tử chẳng bị  tử ngăn  ngại,  ở nơi  năm  ấm  như cửa 

mở  hoác,  đi  ở  tự  do.  Bằng  có  thể  như  thế  thì  chẳng  luận 

giai  cấp,  yếu  mạnh,  chỉ  có  thể  như thế thì cho  đến  thân  kiến 

trùng  thảy  là  quốc  độ  diệu  tịnh,  chẳng  thể  nghĩ  bàn.  Đây 

vẫn còn  là  lời nói  mở  trói,  vốn  tự không  ghẻ  nhọt,  chớ làm 

ra  thương  tích  !  Dù  là  ghẻ  Phật  hay  ghẻ  Bồ  tát  các  thứ.  Hễ 

nói  các  pháp  có,  không...  thì  đều  là  thương  tích  cả." 

Ôi  !  Tổ  Bách  Trượng  từ bi,  tận  lực  bày  rõ  chướng  ngại 

vi  tế của  Tâm  Tánh,  cần  mỗi  mỗi  thâu  qua,  mới  gọi  là  vĩnh 

viễn  đoạn  dứt  si  ám. 

Kinh  :  “Mười  hai  là,  viên  dung  hình  tướng,  trở  lại 

tánh  nghe,  là  đạo  tràng  bất  động,  thấm  vào  cõi  đời  mà 

không  hoại  thế  giới,  hay  khắp  mười  phương,  cúng  dường 

chư  Như  Lai  như  sô" vi  trần,  bên  mỗi  mỗi  Phật  làm  bậc 

Pháp  Vương  Tử,  có  thể  khiến  cho  chúng  sanh  không  con 

trong  pháp  giới  muốn  cầu  con  trai,  sanh  được  con  trai  trí 

huệ  phước  đức. 

 Thông  rằng  :  Đây  là  Tánh  Chân  Như  thâm  nhập  thế 

gian,  tùy  làm  sắc-không,  khắp  mười  phương  cõi,  ây  là  Bất 

Không  Như  Lai  Tạng  vậy.  Quan  Âm  Đại  Sĩ  vôn  là  Pháp 

Vương  Tử của  Đức  A  Di  Đà,  mà  bên  mỗi  mỗi  vị  Phật  giúp 

việc  không  nhàm  mỏi,  thật  là  con  giỏi vậy.  Cho nên cầu  con 

trai  liền  ứng. 
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TỔ  Thứ  Hai  Mươi  Ba  là  Tôn  giả  Hạc  Lặc,  người  nước 

Nguyệt  Thị,  cha  tên  là  Thiên  Thắng,  mẹ  là  Kim  Quang.  Vì 

không  có  con, nên  cúng  cầu  nơi  đền  Phướn  Vàng Thất Phật, 

bèn  mộng  thấy  trên  đỉnh  núi  Tu  Di  có  một  thần  đồng  cầm 

chiếc  kim hoàn nói  rằng  :  "Ta đến vậy."  Tỉnh dậy thì có  thai. 

Năm  Ngài  bảy  tuổi,  đi  dạo  xóm  làng  thây  dân  gian 

thờ cúng  dâm  thần,  mới  vào  miếu  la  rằng  :  "Ngươi bày  đặt 

chuyện  họa  phước,  dối  gạt  người  ta,  hao  tiền  tốn mạng,  làm 

hại  quá  lắm." 

Lời  dứt,  hình  tượng  trong  miếu  bỗng  nhiên  đổ  sập. 

Do  đó,  người  làng gọi  là  ông  thánh  con.  Năm  hai  mươi 

hai  tuổi,  xuất  gia,  ba  mươi  tuổi  gặp  Tổ  Ma  Nả  La  Tôn  giả, 

được  phó  pháp  nốí  ngôi  Tổ. 

Kinh  :  “Mười  ba  là,  sáu  căn  viên  thông,(1)  sáng  chiếu 

không  hai,  trùm  mười  phương  cõi,  thành  Đại  Viên  Kính 

Không  Như  Lai  Tạng,  thừa  thuận  pháp  môn  bí  mật  của 

mười  phương  vi  trần  Như  Lai,  lãnh  nhận  không  sót,  có 

thể  khiến  cho  chúng  sanh  không  con  trong  pháp  giới  muốn 

cầu  con  gái,  sanh  được  con  gái  đoan  chánh,  phước  đức,  dịu 

hiền,  tướng  tốt,  mọi  người  yêu  kính. 

 Thông  rằng  :  Một  căn  về  nguồn,  sáu  căn  dùng  lẫn,  đó 

là  viên  thông.  Chỉ  bởi  tròn  vẹn  mà  sáng  chiếu  không  hai, 

nên  thành  Đại  Viên  Cảnh  Trí.  Chỉ  bởi  thông  suốt  mà  trùm 

mười  phương  cõi,  nên  là  Không  Như Lai  Tạng.  Thừa  thuận 

Như Lai,  nhận  lãnh  không  sót,  là  đều  có  cái  đạo của  người 

nữ,  nên  cầu  gái  được  gái. 

Trọn  suốt. 
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Cô  Nguyệt  Thượng N ữ (1)  tướng  tốt  đoan nghiêm,  mọi 

người  yêu  kính,  kẻ  cầu  hôn  nối  gót  đến,  cô  hiện  thần  dị,(2) 

chí  cầu  xuất  gia. 

Ông  Xá  Lợi  Phất  nhân  đang  vào  thành  gặp  cô  đi  ra. 

Thầm  nghĩ,  chị  này  ra  mắt  Phật,  chẳng  biết  đắc  nhẫn  hay 

chưa  đắc  nhẫn,  ta  phải  hỏi  xem. 

Vừa  đến  gần,  bèn  hỏi  :  "Chị  đi  đâu  thế ?" 

Cô  đáp  :  "Như Xá  Lợi  Phất  đi  vậy." 

Ông  Xá  Lợi  Phất  nói  :  "Tôi  mới  vào  thành,  cô  mới  ra 

thành,  sao  lại  nói  :  "Như tôi  đi  vậy  ?" 

Cô  hỏi  :  "Các  đệ  tử  Phật  phải  nương  đâu  trụ  ?" 

Ông  Xá  Lợi  Phất  nói  :  "Các  đệ  tử  Phật  y  nơi  Đại  Niết 

Bàn  mà  trụ." 

Cô  nói  :  "Các  đệ  tử Phật đã  y nơi  Đại Niết  Bàn mà  trụ, 

nên  tôi  cũng  như chỗ  đi  của  Xá  Lợi  Phất vậy." 

Lại  Ngài  Văn Thù,  hỏi  Cô  Am  Đề  Già  rằng  :  "Sanh  lấy 

gì  làm  nghĩa  ?" 

Cô đáp :  "Sanh lấy sanh-mà-chẳng-sanh làm nghĩa sanh." 

Ngài  Văn  Thù  :  “Như sao  là  lây  sanh-mà-chẳng-sanh 

làm  nghĩa  sanh  ?" 

Cô  đáp  :  "Nếu  hay  rõ  biết  bốn  duyên  địa,  thủy,  hỏa, 

phong  chưa  từng  tự  được,  tuy  có  chỗ  hòa  hiệp  mà  chỉ  tùy 

chỗ  ứng  hợp,  đó  là  nghĩa  sanh." 

Ngài  Văn  Thù  hỏi  :  "Tử  lây  gì làm  nghĩa." 

Cô  đáp  :  "Tử lây  tử-mà-chẳng-tử  làm  nghĩa  tử." 

Con  gái  Đức  Duy  Ma  Cật. 

2)  Bay  lên  hư không. 
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Ngài  Văn  Thù  hỏi  :  "Như  sao  là  tử  lấy  tử-mà-chẳng- 

tử  làm  nghĩa  tử  ?" 

Cô  đáp  :  "Nếu hay biết bốn duyên địa,  thủy, hỏa, phong 

chưa  từng  tự  được,  tuy  có  chỗ  lìa  tan,  mà  chỉ  tùy  chỗ  ứng 

hợp,  đó  là  nghĩa  tử." 

Cô  Am  Đề  Già  hỏi  Ngài  Văn  Thù  rằng  :  "Rõ  biết  cái 

lý  sanh  là  chẳng sanh,  thì  vì  sao  lại  bị  sanh  tử  trôi  vần  ?" 

Ngài  Văn  Thù  nói  :  "Vì  sức  lực  chưa  đủ." 

Hai  cô  gái  này,  sanh  đời  có  Phật,  không  chỉ  đầy  đủ 

phước  đức,  hiền  dịu,  mà  còn  phát  minh  việc  hướng  thượng. 

Cũng  là  kiếp  xưa  nhận  lãnh  pháp  môn bí  mật  mà  thị hiện 

đó  ư ? 

Kinh  :  “Mười  bôn  là,  trong  Tam  Thiên  Đại  Thiên 

Thế Giới  trăm  ức  mặt  trời,  mặt  trăng  này,  các  Pháp  Vương 

Tử   hiện  ở  thế  gian  có  đến  sáu  mươi  hai  hằng  sa   số,   tu 

Phật  Pháp,  nêu  gương  mẫu,  giáo  hóa  chúng  sanh,  tùy 

thuận  chúng  sanh,  trí  huệ  phương  tiện,  mỗi  mỗi  chẳng 

đồng.  Do  tôi  đã  được  bổn  căn  Viên  Thông  phát  ra  diệu 

tính  của  căn  tai,  sau  đó  thân  tâm  vi  diệu  trùm  chứa  cùng 

khắp  pháp  giới  nên  có  thể  khiến  cho  chúng  sanh  trì  niệm 

danh  hiệu  của  tôi,  so  với  những  người  trì  niệm  danh  hiệu 

của  sáu  mươi  hai  hằng  sa  số Pháp  Vương  Tử  ấy,  hai  đàng 

phước  đức  bằng  nhau  không  khác. 

“Bạch  Thế  Tôn,  một  danh  hiệu  của  tôi  cùng  với  rất 

nhiều  danh  hiệu  kia  không  khác,  là  do  tôi  tu  tập  được 

chơn  viên  thông.  Đó  gọi  là  mười  bốn  sức  thí  vô  úy,  phước 

sẵn  đủ  khắp  cho  chúng  sanh. 

 Thồng  rằng  :  Ban  đầu,  hết  quán  cái  âm  thanh  liền  được 

giải  thoát  là  để  tiếp  bậc  thượng  thượng  căn,  chỉ  soi  thây
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năm  uẩn  đều  Không  tức  vượt  hết  thảy  khổ  ách.  Dùng  cái 

quán  quán  tự  tánh,  nếu  chẳng  phải  là  quán  hạnh  vi  diệu 

thì  không  thể  hành  được  vậy. 

Chót  là  chỉ  trì niệm  danh  hiệu,  phước  sẵn  đủ  khắp  cho 

chúng  sanh,  là  để  tiếp  bậc  trung  hạ  căn. 

Nói  rằng  phước  sẵn  đủ  khắp  là  khỏi  bị  nước  lửa,  cho 

đến  được  trai,  có  gái,  không  gì  cầu  chẳng  được.  Cho  nên 

trong  ba  mươi  hai  ứng  Thân,  nói  giải  thoát  tức  là  chứng 

ngộ,  còn  lại  là  thành  tựu,  chỉ  đầy  cái  phước  mà  thôi. 

Chúng  sanh phương  này,  căn  tai  lanh  lợi,  nhiều  người 

nhận  lãnh  được  Đạo,  bởi  thế sự giáo  hóa  của Đức  Quan Âm 

trổi  bật.  Các  căn  khác  chậm  lụt,  người  được  Đạo  ít,  cho  nên 

sự  giáo  hóa  của  các  vị  Thánh  khác  kém  hơn.  Viên  thông  so 

với  chẳng  viên  thông,  như một  ngày  sánh với  một  kiếp,  nên 

tự  thầm  chọn  căn  tai  làm  cái  giáo  thể  phương  này  vậy. 

Thiền  sư Hoa  Lâm  Thiện  Giác  thường  cầm  tích  trượng, 

ban  đêm  ra  khoảng  rừng  dưới  chân  núi,  mỗi  lần  bảy bước 

dộng  gậy  một  cái  mà  xứng  lên  danh  hiệu  Quan  Âm. 

Sư Giáp  Sơn  hỏi  :  "Ở  xa  nghe  Hòa  thượng niệm  Quan 

Âm,  có  phải  chăng  ?" 

TỔ  đáp  :  "Phải." 

Thầy  Sơn nói  :  "Khi  cỡi  được  đầu  thì  thế nào  ?" 

Tổ  nói  :  "Ló  đầu  thì  cho  ông  cỡi,  chẳng  ló  đầu  cỡi  cái

 $ r ệ

Thầy  Sơn  hết  lời  đối  đáp. 

Quán  sát  sứ  Bùi  Hưu  đến  thăm,  hỏi  rằng  :  "Thầy  có 

thị  giả  không  ?" 

Tổ  nói  :  "Có  một  cặp,  chỉ  là  không  thể  gặp  khách." 

Ông  Bùi  hỏi  :  "Ở  đâu  ?" 
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TỔ bèn  gọi  :  "Đại  Không,  Tiểu  Không   V’

Hai  con  cọp  từ  sau  am  liền  đi  ra.  Ông  Bùi  thấy  thế 

kinh  hãi. 

Tổ  nói  với  hai  con  cọp  rằng  :  "Có  khách,  hãy  lui." 

Hai  con  cọp  rông  lên  mà  lui  vào. 

Ông  Bùi  hỏi  :  "Thầy  giữ hạnh nghiệp  gì  mà  cảm  hóa 

được  như vầy  ?" 

Sư mới  im  lặng chập  lâu,  hỏi  :  "Am  hiểu  chăng  ?" 

Ông  Bùi  đáp  :  "Dạ,  không hiểu." 

Tể  nói  :  "Sơn  tăng  thường  niệm  Quan  Âm vậy." 

Biết  được  chỗ  nín  lặng  của  Hoa  Lâm,  và  chỗ  chẳng 

ló  đầu  tức  là  khéo  quán  Tánh  vậy.  Nếu  không,  hãy  niệm 

Quan  Âm. 

Kinh  :  “Bạch  T h ế  Tôn,  do  tôi  đã  được  viên  thông 

Đạo  Vô  Thượng  Tu  Chứng  ấy,  nên  lại  khéo  được  bôn 

đức  mầu  vô  tác  không-nghĩ-bàn. 

“Một  là,  do  tôi  ban  đầu  được  tánh  nghe  chí  diệu,  cái 

tâm  thuần  túy  không  còn  tướng  nghe,  các  sự  thây,  nghe,  

hay,  biết  chẳng  còn  phân  cách  mà  thành  một  Bảo  Giác 

viên  dung  thanh  tinh,  nên  tôi  có  thể  hiện  ra  rất  nhiều  hình 

dung  mầu  nhiệm,  có  thể  nói  ra  vô  biên  thần  chú  bí  mật. 

“Trong  ấy,  hoặc  hiện  một  đầu,  ba  đầu,  năm  đầu,  bảy 

đầu,  chín  đầu,  mười  một  đầu,  cho  đến  một  trăm  lẻ  tám 

đầu,  ngàn  đầu,  vạn  đầu,  tám  vạn  bốn  ngàn  đầu  Kim  Cang 

như  thế  ;  hoặc  hiện  hai  tay,  bôn  tay,  sáu  tay,  mười  hai 

tay,  mười  bốn,  mười  sáu,  mười  tám,  hai  mươi,  hai  mươi 

bốn  cho  đến  một  trăm  lẻ  tám  tay,  ngàn  tay,  vạn  tay,  tám 

vạn  bốn  ngàn  tay  bắt  ấn  như  thế  ;  hoặc  hai  mắt,  ba  mắt, 
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bốn  mắt,  chín  mắt,  cho  đến  một  trăm  lẻ  tám  mắt,  ngàn 

mắt,  vạn  mắt,  tám  vạn  bôn  ngàn  mắt  báu  thanh  tịnh  như 

th ế  ;  hoặc  Từ  hoặc  Oai,  hoặc  Định,  hoặc  Huệ,  cứu  độ 

chúng  sanh  được  đại  tự  tại. 

 Thông  rằng  :  Đồng  từ lực  Phật,  nên có ba  mươi hai ứng 

Thân,  đồng  bi  ngưỡng  với  chúng  sanh,  nên bố thí  mười  bốn 

sự  Vô  Úy,  đã  là  Diệu  Lực  Vô  Tác  không  thể  nghĩ bàn,  lại 

còn  có  bốn  Diệu  Đức  Vô  Tác  không  thể  nghĩ bàn,  là  do  tu 

chứng  Vô  Thượng  Đạo.  Cái  Đạo  Vô  Thượng  này  thần  diệu 

càng  chẳng  thể  đo  lường. 

Ở  trước,  thuyết  pháp  cùng  xưng  danh  hiệu,  còn  có  thể 

suy  lường  được.  Đến  đây  thì  hình  dung  và  thần  chú,  khiến 

chúng  sanh  đắc  Đại  Tự  Tại  quả  là  cảnh  giới  rất  khó  nghĩ 

bàn  vậy.  Tất  cả  cũng  từ  tánh  nghe  chí  diệu  lưu  xuất. 

Ban  đầu,  mất  hết  căn,  trần,  tâm  yên  định  mầu  nhiệm, 

nhưng  cái  mầu nhiệm  đối  với  thô  này  chưa  phải  là  cái  mầu 

nhiệm  tuyệt  mọi  đôì  đãi.  Kế  đó,  trí,  cảnh  đều  vong,  năng- 

sở  tịch  diệt,  nên  nói  là  chí  diệu.  Ban  đầu  là  xoay  cái  nghe 

lại,  không  còn  cái  cảnh.  Đến  đây  tâm  thuần  túy  không  còn 

cái  nghe,  cái  nghe  đã  bỏ  mất,  sáu căn đều hóa.  Bởi  thế,  thấy, 

nghe,  hay,  biết  không  còn  phân  cách,  mà  thành  một  Bảo 

Giác  viên  dung  thanh  tịnh,  tức  chỗ  gọi  là  tịch  diệt  hiện  tiền 

vậy. 

Vôn  viên  dung  thanh  tịnh  nên  ứng  hóa  không  ngằn. 

Đầu  là  chỗ  tóm  gồm  của  sáu  dụng.  Tay  thể  hiện  lòng  Bi 

tiếp  đỡ.  Mắt biểu  hiện  cái  Trí  soi  tỏ.  Đầu,  tay,  mắt,  đều  tám 

vạn  bốn  ngàn  là  đối  với  tám  vạn  bốn  ngàn  phiền  não  trần 

lao  mà  hiển  pháp  môn  đối  trị  vậy. 

Đức  Lục  Tổ  nói  :  "Pháp  môn  này  của  ta,  từ  một  Trí 

Huệ  Bát  Nhã  sanh  tám  vạn  bôn  ngàn  Trí  Huệ.  Vì  sao  thế ? 



L Ã N G   N G H IÊ M   T Ổ N G   T HÒN G  -   Q G Y Ể N   VI

661

Vì  người  đời  có  tám  vạn  bốn  ngàn  trần  lao.  Nếu  không  có 

trần  lao  thì  Trí  Huệ  thường  hiện,  chẳng  lìa  Tự Tánh." 

Quan  Đại  Phu  Lục  Tuyên  hỏi  Tổ  Nam  Tuyền  :  "Đức 

Bồ  tát  Đại  Bi  dùng bấy  nhiêu  tay,  mắt  làm  chi  ?" 

Tổ  Tuyền  nói  :  "Chỉ  như  quốc  gia  lại  dùng  Đại  Phu 

làm  chi  ?" 

Tổ  Ma  Cốc  hỏi  Tổ  Lâm  Tế  :  "Đại  Bi  ngàn  tay,  ngàn 

mắt,  cái  nào  là  chánh  nhãn  ?" 

Tổ  Lâm  Tế  nắm  đứng,  nói  :  "Đại  Bi  ngàn  tay,  ngàn 

mắt,  thế nào  là  chánh  nhãn  ?  Nói  mau,  nói  mau  !" 

Tổ  Cốc  kéo  Tổ Tế xuông  thiền  sàng,  mà  lên  ngồi. 

Tổ  Tế xá  chào,  nói  :  "Chẳng  rõ." 

Tổ  Cốc  định  nói.  Tổ  Tế  bèn  hét,  kéo  Tổ  Cốc  xuông 

thiền  sàng  rồi  lên  ngồi. 

Tổ   C ốc  bèn  bỏ  đi. 

Lại  Tổ  Ma  Cốc  hỏi  :  "Đức  Quan  Âm  mười  hai  mặt,  cái 

nào  là  mặt  chánh  ?" 

Tổ  Tế xuống  thiền  sàng,  nắm  đứng,  hỏi  :  "Quan  Âm 

mười  hai  mặt  hiện   ở  chốn nào  ?  Nói  mau,  nói  mau  !" 

Tổ   Cốc  xoay  mình  định  ngồi.  Tổ Tế liền  đánh.  Tổ  Cốc 

bắt  cứng  cây  gậy,  cùng  kéo  nhau  về  phương  trượng. 

Hai  vị  Tôn  túc  đây,  mỗi  vị  đều  hiển  lộng  thần  thông 

đại  bất  khả  tư  nghi.  Thấy  được  cái  cơ  đoạt  nhau  đó  mới 

cho  là  đủ  tay  mắt Quan  Âm. 

Kinh  :  “Hai  là,  do  sự  nghe,  nghĩ  của  tôi  thoát  khỏi 

sáu  trần,  như  tiếng  suốt  qua  bức  tường,  chẳng  hề  ngăn 

ngại,  nên  tôi  có  thể  diệu  dụng  hiện  ra  mỗi  mỗi  hình,  tụng
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mỗi  mỗi  Chú.  Hình  ấy,  Chú  ấy  có  thể  dùng  Vô  ú y   thí 

cho  chúng  sanh.  Thế  nên  mười  phương  cõi  nước  như  vi 

trần  đều  gọi  tôi  là  bậc  Vô  ú y   Thí. 

 Thông  rằng  :  Nghe,  nghĩ viên thông, như tiếng qua  tường. 

Vì  vượt  thoát  sáu  trần,  chẳng  hề  chướng  ngại,  nên  hiện 

hình  tụng  chú,  hiện  diệu  dụng  chẳng  thể  nghĩ  bàn.  Tánh 

nghe  chẳng  thể nghĩ bàn,  nên  sức  chú  chẳng  thể nghĩ bàn. 

Trước  thì  dùng  một  Bảo  Giác  viên  dung  thanh  tịnh 

cứu hộ  chúng  sanh  được  đại  tự tại,  ấy  là  dùng  toàn  lực  mà 

dẫn  dắt  cho  lên  bờ  Đạo,  nên  đầu,  tay,  mắt  hoặc  Từ  hoặc 

Oai, hoặc  Định  hoặc  Huệ  đều  đầy  đủ,  khiến  cho  giải  thoát. 

Ở  đây,  chỉ  hiện  mỗi  mỗi  hình  dạng,  tụng  mỗi  mỗi  Thần 

Chú,  khiến cho  chúng sanh  không  sợ hãi, nghĩa  là  chỉ  không 

sợ  sự  khổ  sanh  tử  chứ chưa  đến  đại  tự  tại  vậy. 

Xưa,  có  người  bị  bẫy  để  tế cho  quỷ  ăn,  bị  trói  vào  cột 

trong  miếu.  Nửa  đêm  có  con  mãng  xà  to  lớn  đến,  sắp  sửa 

ăn.  Người  ấy  ngày  thường  chỉ  thuộc  mỗi  một  Chú  Đại  Bi, 

liền  trì  tụng  không  ngớt.  Mãng  xà  chẳng  thể  đến  gần,  như 

có  vật  gì ngăn  trở,  rốt  cuộc  bỏ  đi.  Trời  sáng,  mở  khóa  thây 

người  ấy  không  bị  gì  cả.  Mọi  người  làm  lạ,  hỏi  duyên  cớ. 

Người  đó  nói  vì  tụng  Chú  Đại  Bi  mà  được  khỏi.  Từ đó,  cái 

miếu  tà  bị  bỏ  phế. 

Năng  lực  thần  chú  có  thể  ban  cho  sự  không  sợ  hãi, 

khái  quát  là  vậy. 

Thầy  Trương  Tăng  Diêu  vẽ  tượng  hình  Ngài  Bửu  Chí, 

mới  hạ  bút,  chưa  biết  định  liệu  sao.  Ngài  Bửu  Chí  liền  dùng 

ngón  tay  vạch  trên  mặt,  phân  ra  thành  mười  hai  mặt  Quan 

Âm  diệu  tướng  tốt đẹp,  hoặc  Từ hoặc  Oai.  Thầy Tăng  Diêu 

rốt  cuộc  chẳng  vẽ  được. 



L Ã N G   NG HIÊM  T Ô N G   T HÔN G  -   Q U Y Ê N   VI

663

Có  nhà  sư hỏi  Thiền  SƯ  Văn  Thù  rằng  :  “Vì  sao  Tăng 

Diêu  vẽ  chân  dung  Tổ  Chí  Công  chẳng  được  ?" 

Tổ  Thù  đáp  :  "Không  chỉ  Tăng  Diêu,  mà  Chí Công  có 

vẽ  cũng  chẳng  được." 

Nhà  sư hỏi  :  "Vì sao  Chí  Công  vẽ  cũng chẳng  được  ?" 

Tổ  Thù  nói  :  "Màu,  vải  chẳng  đem  đến  được." 

Nhà  sư hỏi  :  "Hòa  thượng  lại  vẽ  được  hay  không  ?" 

Tổ  Thù  nói  :  "Ta  cũng  chẳng  vẽ  được." 

Nhà  sư hỏi  :  "Vì  sao  Hòa  thượng  vẽ  chẳng  được  ?" 

Tổ  Thù  nói  :  "Hắn  chẳng  màng  nhan  sắc  của  ta,  bảo 

ta  vẽ  như thế nào  ?" 

Tổ  Đơn  Hà  tụng  rằng  :

 "Thân  quang  rờ rỡ,  tướng  nguy  nguy 

 (sừng sững)

 Tay  khéo  làm  sao  thể hiện  y 

 Thôi  hỏi  Tăng  Diêu,  Ngô  đạo  tử 

 Chí Công kia  tự chẳng  năng  tri.” 

Ngay  Chí  Công  cũng  chẳng  hay  biết  thì  có  thể  rõ  là 

cảnh  giới  chẳng  thể nghĩ bàn vậy. 

Kinh  :  “Ba  là,  do  tôi  tu  tập  cái  Bổn  Căn  thanh  tịnh, 

vốn  diệu  viên  thông,  nên  qua  mọi  thế  giới  đều  khiến  cho 

chúng  sanh  xả  bỏ  thân  cùng  của  báu,  cầu  tôi  thương  xót. 

 Thông  rằng  :  Cái  Bổn  Căn  thanh  tịnh  vôn  diệu  viên 

thông,  tức  là  căn  tai  vậy.  Xa  lìa  trần  cấu,  vốn  không  phiền 

não,  nên  gọi  là  thanh  tịnh.  Nhưng  chúng  sanh  trong  thế 

giới  khổ vì  phiền  não,  không  thể giải  thoát,  nên  thương xót 

khẩn  thiết  cứu  vớt. 
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Lục  độ  mà  Bồ  tát  tu,  thì  bô' thí  là  trước  hết,  nên  dạy 

làm  bố thí,  bỏ  tham  bỏ  tiếc,  lây  đó  làm  Nhân  tu.  Một  pháp 

bố thí  ấy,  tức  chẳng  thấy  người  cho,  chẳng  thấy người  nhận, 

cũng  chẳng  thấy có  vật bố thí,  thế gọi  là  Bố Thí Ba  La  Mật. 

Nếu  chẳng  được  viên  thông  trong  sạch  thì  chẳng  thể  rõ  sự 

mầu  nhiệm  này  vậy.  Cho  nên  Quán  Thế Âm  Bồ  tát  nhận 

chuỗi  ngọc  báu  của  Bồ  tát  Vô  Tận  Ý (1)  lại  hiến  dâng  Phật. 

Ban  đầu  chẳng  nhận,  có  thể  thấy  giới  hạnh.  Phụng  sự  Phật 

không  mỏi  mệt,  có  thể  thấy  sự tinh tấn.  Chẳng  tự thọ  dụng, 

có  thể  thây cái  nhẫn.  Cho  và  nhận  đều  vô  tình,  có  thể  thấy 

thiền  định.  Chỉ  cầu  phước  đầy  đủ  cho  chúng  sanh,  có  thể 

thấy  cái  trí huệ.  Nêu  ra  một  việc  bố thí  mà  sáu  Ba  La  Mật 

đủ  hết trong đó  vậy.  Há  chỉ dạy một phép bố thí thôi  đâu  ! 

Có  nhà  sư  hỏi  Tổ  Bách  Trượng  :  "Như  nay  hết  thảy 

Sa  môn  đều  nói  rằng  "Tôi  y  theo  Giáo  Pháp  Phật,  học  mỗi 

một  Kinh  mỗi  một  Luận,  mỗi  một  Thiền  mỗi một  Luật,  mỗi 

một  hiểu  biết,  mỗi  một  tỏ  thông",  mà  lãnh  nhận  bôn  việc 

cúng  dường  của  đàn  việt,  thì  có  tiêu  được  chăng  ?" 

Tổ Trượng nói  :  "Chỉ như giờ đây soi  dùng  (chiếu dụng) 

mỗi  một  thanh  mỗi  một  sắc,  mỗi  một  hương  mỗi  một  vị, 

nơi  tất cả  các  pháp  hữu  vô,  trong  mỗi  mỗi  cảnh  đều  không 

có  mảy  bụi  giữ nhuốm  (thủ  nhiễm),  cũng  chẳng  nương  trụ 

tri  giải.  Cái  người  ấy  mỗi  ngày  ăn  vạn  lượng  vàng  ròng 

cũng  tiêu  hết  được.  Chỉ  như nay  soi  chiếu  tất  cả  các  pháp 

hữu vô,  nơi  cửa  sáu  căn  quét  ráo  mọi  tham  ái.  Có  chút  mảy 

lông  chẳng  xong  thì  dầu  có  nhận  của  thí  chủ  một  hột  gạo, 

một  sợi  chỉ  đều  là  mang  lông  đội  sừng,  kéo  cày  chở nặng, 

mỗi  mỗi  phải  bồi  thường  lại  hết  mới  được.  Vậy  là  chẳng 

y  theo  Phật.  Phật  là  người  không  bám  dính,  người  không

11  Phẩm  Phổ  Môn,  kinh  Pháp  Hoa. 
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Cầu  kiếm,  người  không  dựa  nương.  Giờ  mà  bôn  ba  tham 

lam  tìm  kiếm  Phật,  đều  là  nghịch  lại  vậy." 

Tin  lời  này,  ắt  gọi  là  tu  tập  Bổn  Căn  thanh  tịnh,  mới 

nên nhận  bố thí  của  người. 

Kinh  :  “Bốn  là,  tôi  đắc  Tâm  Phật,  chứng  đến  rốt  ráo, 

nên  có  thể  dùng  đủ  thứ quý  báu  cúng  dường  mười  phương 

Như  Lai.  Cả  đến  chúng  sanh  sáu  đường  trong  pháp  giới, 

người  cầu  vợ  được  vợ,  cầu  con  được  con,  cầu  tam  muội 

được  tam  muội,  cầu  sống  lâu  được  sống  lâu,  như  thế  cho 

đến  cầu  Đại  Niết  Bàn  được  Đại  Niết  Bàn. 

 Thông  rằng  :  Chứng  đến  rốt  ráo,  Trí  Huệ  tròn  đủ  vậy, 

nên có  thể ban cho  người  cái vui  xuất  thế.  Cúng  dường Như 

Lai,  phước  ấy  tròn  đủ,  nên  có  thể ban  cho  người  cái  phước 

thế  gian.  Đều  từ  trong  cái  chẳng  thể  nghĩ  bàn  mà  thành 

tựu.  Nếu  thây  có  cầu,  có  đắc,  thì  chỗ  cho  ra  cũng  là  nhỏ 

hẹp.  Được  phước  chẳng bằng  được  quả  vị,  được  quả  chẳng 

bằng  được  cực  quả,  nên  đắc  Đại  Niết  Bàn  là  tột  bậc. 

Tổ  Bách  Trượng  nói  :  "Chỉ  như nay  có  người  lấy  bốn 

việc  phước  trí cúng dường bốn trăm vạn ức  a  tăng  kỳ  chúng 

sanh  trong  sáu  đường  thế giới,  tùy  theo  chỗ  thích  cho  đến 

hết  tám  mươi  năm,  lại  nghĩ  rằng  :  Nhưng  các  chúng  sanh 

này  đều  phải  già  yếu,  ta  nên  dùng  Phật  Pháp  mà  dẫn  dạy 

cho,  khiến  họ  đắc  quả  Tu  Đà  Hàm  cho  đến  đạo  A  La  Hán. 

Thí  chủ  ấy  chỉ  bô"  thí  cho  chúng  sanh  tất  cả  vật  ưa  thích, 

công  đức  đã  là  vô  lượng.  Huông  là  khiến  cho  đắc  quả  Tu 

Đà  Hoàn,  cho  đến  đạo  A  La  Hán  thì  công  đức  vô  lượng vô 

biên.  Vậy  mà  chẳng  bằng  công  đức  người  thứ  năm  mươi 

nghe  kinh  mà  vui  theo. 

"Kinh  Báo  Ân  nói  rằng  :  Ma  Da  phu  nhân  sanh  năm 

trăm  thái  tử  đều  đắc  Bích  Chi  Phật,  mà  đều  diệt  độ,  mỗi
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vị  đều  được  dựng  tháp  cúng  dường.  Mỗi  một  lần  lễ  bái, 

phu  nhân  than  rằng  :  Chẳng  bằng  sanh  một  đứa  con  đắc 

Vô  Thượng  Bồ  Đề,  đỡ  bớt  tâm  lực  ta.  Chỉ  như  nay  trong 

trăm  ngàn  vạn  chúng  sanh,  có  một  người  đắc  Đạo,  thưởng 

bù  ngay  cho  Tam  Thiên  Đại  Thiên  Thế Giới  !" 

Than  ôi  !  Đức  Quán  Thế  Âm  đã  đắc  Tâm  Phật,  mà 

khiến  cho  chúng  sanh  đều  đắc  Tâm  Phật,  bi  nguyện  ấy  thật 

chẳng  thể nghĩ bàn. 

Kinh  :  “Phật  hỏi  về  viên  thông,  tôi  do  theo  cửa  tai, 

tròn  soi  tam  muội,  nhân  tâm  được  tự  tại,  duyên  theo  tướng 

Nhập  Lưu,  đắc  tam  ma  địa,  thành  tựu  Bồ  Đề,  đó  là  đệ 

nhất. 

“Bạch  T h ế Tôn,  Đức  Phật  Như  Lai  ấy  khen  tôi  khéo 

được  pháp  môn  viên  thông,  ở  trong  đại  hội  thọ  ký  cho  tôi 

hiệu  là  Quán  T h ế  Âm.  Do  tôi  thấy  nghe  thấu  suốt  mười 

phương  nên  danh  hiệu  Quan  Âm  cùng  khắp  mười  phương 

thế  giới.” 

 Thông  rằng  :  Kinh  Thư nói  rằng   "Sáng  bôn  mắt,  thông 

 bốn  tai'',   là  nói  lấy  tai  mắt  của  bốn  phương  làm  tai  mắt vậy. 

Lại  nói  rằng   "Trời  thấy  tức  là  tự dân  ta  thấy.  Trời  nghe  là  tự 

 dân  ta  nghe”.   Đó  là  nói  cái  thây  nghe  của  trời vốn  không  thể 

thấy  mà  thấy  được  ở nơi  dân  vậy. 

Đức  Quan  Âm  đã  lấy  cái  thấy  nghe  của  mười  phương 

làm  cái  thấy  nghe,  nên  cái  thấy  nghe  của  mười  phương  tức 

là  Quan Âm vậy.  Danh ấy sao chẳng khắp  mười  phương ư ? 

Tổ  Bửu  Phước  hỏi  nhà  sư :   ẻ,ở   đâu  lại  ?" 

Đáp  :  "Quan  Âm." 

Tổ  Phước  nói  :  "Vậy  thấy  Quan  Âm  chăng  ?" 
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Đáp  :  "Thấy." 

Tổ  Phước  nói  :  "Thây  bên  trái  hay  thây bên  phải  ?" 

Đáp  rằng  :  'Thấy  thì  chẳng  trải  qua  trái  phải." 

Tổ Pháp Nhãn riêng nói rằng :  "Như Hòa thượng thấy." 

Phù  Thượng  tọa  dự  pháp  hội  Kính  Sơn, một ngày  nọ 

trước  đại  điện  Phật,  có  nhà  sư hỏi  :  "Thượng  tọa  từng  đến 

Ngũ  Đài  chưa  ?" 

Đáp  :  “Từng  đến." 

Hỏi  :  "Lại  thấy  Văn  Thù  chăng  ?" 

Đáp  :  “Thấy." 

Hỏi  :  "Thấy   ở chỗ  nào  ?" 

Đáp  :  "Thấy  trước  điện  Phật  Kính Sơn." 

Tể  Tuyết  Phong  nghe  ỉời  ây  lấy  làm  lạ. 

Tổ  Lâm  Tế nói  :  "Có  một  loại  học  nhân,  hướng  trong 

núi  Ngũ  Đài  tìm  Văn  Thù,  thật  sớm  hiểu  lầm  !  Ngũ  Đài 

không  Văn  Thù.  Ông  muốn  biết  Văn  Thù  ư ?  Chỉ  là  cái  chỗ 

dùng  trước  mắt  ông,  trước  sau  chẳng khác,  chốn chốn chẳng 

nghi,  ấy  là  Văn  Thù  sống.  Ông  một  niệm  tâm  không  có 

ánh  sáng  sai  biệt  thì  xứ  xứ  thảy  là  chân  Phổ  Hiền.  Ông 

một  niệm  tâm  tự  nhiên  mở  trói,  tùy  chôn  giải  thoát,  đây 

chính  là  Quan  Âm  tam  muội  pháp,  đắp  đổi  chủ  bạn.  Ra 

thì  lập  tức  ra,  một  là  ba,  ba  là  một.  Hiểu  được  như thế mới 

xem  kinh  điển." 

Ôi  !  Lời  này  của  Tổ  Lâm  Tế nói  ngay  Tông  giáo,  thảy 

không  sai  biệt. 
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MỤC  NĂM  :

CHỈ PHÁP VIÊN TU

I.  PHÓNG  HÀO QUANG,  HIỆN  ĐIEM   l à n h

Kinh  :  Bấy  giờ  Đức  T h ế  Tôn  nơi  tòa  sư  tử,  từ  trong 

năm  vóc  đồng  phóng  quang  báu,  rọi  xa  trên  đảnh  mười 

phương  Như  Lai  số như  vi  trần  cùng  các  vị  Pháp  Vương 

Tử  và  các  Bồ  tát.  Các  Đức  Như  Lai  kia  cũng  từ  năm  vóc 

đồng  phóng  quang  báu,  từ  các  thế  giới  số  như  vi  trần  đến 

rọi  trên  đảnh  Phật,  rót  vào  đảnh  các  vị  Đại  Bồ  tát  và  A 

La  Hán  trong  hội  ;  rừng  cây  ao  hồ  đều  diễn  pháp  âm,  ánh 

sáng  giao  nhau  trùng  trùng,  như  lưới  tơ  báu.  Thảy  trong 

đại  chúng  được  cái  chưa  từng  có,  tất  cả  đều  được  Kim  Cang 

tam  muội.  Liền  khi  ây,  trời  mưa  hoa  sen  trăm  báu,  xanh, 

vàng,  đỏ,  trắng  xen  nhau  lẫn  lộn,  mười  phương  hư  không 

thành  sắc  bảy  báu.  Núi  sông,  đất  đai  cõi  Ta  Bà  này  đồng 

thời  chẳng  hiện,  chỉ  thấy  cõi  nước  vi  trần  mười  phương 

hợp  thành  một  cõi,  phạm  âm  ca  ngợi  tự  nhiên  nổi  khắp. 

 Thông  rằng  :  Các  vị  Bồ  tát,  A  La  Hán chứng viên  thông 

đều  đã  nhập  vào  cảnh  giới  bất  khả  tư nghi,  cho  nên  Đức 

Phật  từ  trong  cái  bất  tư nghi  hiện  khởi  điềm  lành,  ứng  ra 

quang  báu.  Cả  hai  chánh báo  và  y  báo  đều  hiển  viên  thông. 

Chánh báo  là  năm  vóc  phóng  quang,  Phật  Phật  chẳng  khác, 

hiển  thị  hai  mươi  lăm  chỗ  viên  thông,  thảy  thảy  là  Đạo. 

Mỗi  người  ai  cũng  đủ  hình  vóc,  nhưng  Phật  mới  được  toàn 

thể.  Y  báo  là  ánh  sáng  giao  nhau  trùng  trùng,  như lưới  tơ 

báu,  cho  đến  mười  phương  hư  không  thành  sắc  bảy  báu, 

hiển  bày  mười  tám  giới,  bảy  đại  đều  là  Như Lai  Tạng  Chân 

Như Diệu  Tánh,  giao  nhau  hòa  lẫn,  đồng  một  Biển-Không
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Sáng  Báu  (Bửu  Minh  Không  Hải)  vậy.  Cõi  Ta  Bà  này  hợp 

thành  một  cõi,  là  cái  tượng   "Trần  tiêu,  trở  lại  tánh  nghe" (1) 

vậy.  Rừng  cây  ao  hồ  đều  diễn  pháp  âm,  là  cái  tượng   "Thuần 

 âm,  không  trần"  vậy.  Cái  Bảo  Giác  tròn  sáng cùng  khắp  pháp 

giới,  đã  â m   th ầm   xem   sự   phản  văn  xoay  về  tánh  nghe  làm   đệ 

nhất  cơ vậy. 

Sư Động  Sơn  đến  Tổ  Ngụy  Sơn,  hỏi  rằng  :  "Từng  nghe 

Trung  Quôc  sư  có  việc  vô  tình  thuyết  pháp,  tôi  chưa  rõ 

thâu  chỗ  vi  diệu  ây." 

Tổ  Ngụy  nói  :  "Ta  trong  ấy  cũng  có,  chỉ  thật  khó  được 

người." 

Sư nói  :  "Xin  thỉnh  Hòa  thượng nói." 

Tổ  Ngụy  nói  :  "Cái  miệng  cha  mẹ  sanh,  rốt  chẳng  vì 

ông  nói." 

Hỏi rằng :  "Lại có ai mộ đạo cùng thời với Thầy chăng ?" 

Tổ Ngụy rằng  :  "Thạch thất cách liền đây, có Vân Nham 

đạo  nhân.  Nếu  có  thể  tìm  đến  ra  mắt  thì  hẳn  thỏa  mãn  ý 

nguyện  của  ông." 

Sư đến  Tổ Vân  Nham,  hỏi rằng  :  "Vô  tình thuyết pháp, 

kẻ  nào  được  nghe  ?" 

Tổ  Nham  đáp  :  "Vô  tình  được  nghe." 

Hỏi  :  "Hòa  thượng  lại  nghe  chăng  ?" 

Tổ  Nham  nói  :  "Tôi  nếu  nghe,  ắt  thầy  chẳng  nghe  tôi 

thuyết  pháp  vậy." 

Hỏi  :  "Tôi  đây  vì  sao  chẳng nghe  ?" 

Tổ Nham dựng đứng phất tử, nói  :  "Lại nghe chăng ?" 

Đáp  :  "Chẳng  nghe." 

11  Trần  tiêu  văn  phục. 
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TỔ  Nham  nói  :  "Ta  thuyết  pháp  ông  còn  không  nghe 

huống  là  vô  tình  thuyết  pháp." 

Hỏi  :  "Vô  tình  thuyết  pháp,  kinh  giáo  nào  nói  ?" 

Tổ  Nham  nói  :  "Há  chẳng  thấy  kinh Di  Đà  nói  :  nước, 

chim,  cây  rừng  thảy  đều  niệm  Phật,  niệm  Pháp,  cây  cỏ  vô 

tình hòa  tấu  vui  ca." 

Thầy Động Sơn ngay đó  tỉnh ngộ, mới  thuật bài  tụng  :

 "Thật  lạ  lùng,  thật  lạ  lùng  ! 

 Vô  tình  thuyết  pháp,  chẳng  nghĩ bàn 

 Nếu  đem  tai  ngóng  càng  không  hiểu 

 Nhãn  xứ nghe  thanh  mới  tỏ  thông." 

Thiền  sư Vân Cư Hựu  thượng đường  :  "Tất cả  âm thanh 

là  âm  thanh  Phật   \" 

Gõ  thiền  sàng,  nói  :  "Phạm  Âm  trong  xa  khiến người 

thích  nghe  !" 

Lại  nói  :  "Tất  cả  sắc  là  sắc  Phật  !" 

Bèn  đưa  phất  tử  lên,  nói  :  "Nay  Phật  phóng  quang 

minh,  chiếu  rõ  thiệt  tướng  nghĩa.  Người  đã  thấu  đáo,  đỉnh 

đội  vâng  làm.  Người  chưa  thấu  đáo,  hợp  như  thế rõ,  hợp 

như thế tin  !" 

Rồi  gõ  thiền  sàng,  xuống  tòa. 

Các  vị  Tôn  túc  đây  đích  thân  đến  dự Viên  Thông  Hội 

Thượng  mà  đi  lại,  nên  trùng  trùng  diễn  thuyết  như thế. 

Ilế PHẬT  BẢO  NGÀI  VĂN  THÙ  CHỌN  CĂN  VIÊN  THÔNG

Kinh  :  K h i  ấy,  Đ ức  N h ư   Lai  bảo  Ngài  V ăn  T h ù   Sư 

Lợi  Pháp  Vương  Tử  rằng  :  “Ông  nay  xét  xem  trong  hai 

mươi  lăm  vị  Vô  Học  Đ ại  Bồ  tát  và  A  La  H án  đây,  mỗi
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vị  trình  bày  phương  tiện  thành  đạo  lúc  ban  đầu,  đều  nói 

tu  tập  chỗ  viên  thông  chân  thật,  chỗ  tu  hành  của  các  vị 

thật  không  có  hơn,  kém,  trước,  sau  sai  khác.  Nay  ta  muốn 

khiến  cho  Ông  Anan  khai  ngộ,  thì  trong  hai  mươi  lăm  pháp 

tu  hành,  pháp  nào  hợp  căn  cơ  ông  ấy.  Lại  sau  khi  Ta  diệt 

độ,  chúng  sanh  cõi  này  vào  Thừa  Bồ  tát,  cầu  đạo  Vô  Thượng 

thì  pháp  môn  phương  tiện  nào  được  dễ  thành  tựu  ?” 

Ngài  Văn  Thù  Sư  Lợi  Pháp  Vương  Tử  vâng  ý  chỉ 

lành  của  Phật,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới 

chân  Phật,  thừa  oai  t h ầ n   Phật,  nói  kệ  đáp  lời  :

 Thông  rằng  :  Chỗ  tu  hành  của  các  vị  thật  không  hơn 

kém,  trước  sau,  sai  khác,  đều  đã  ngộ  nhập  Vô  Thượng  Bồ 

Đề,  được  Phật  ấn  chứng. 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  :  "Từ  Đức  Như  Lai  phó  pháp  cho 

Ngài  Ca  Diếp  đến  nay,  là  dùng  tâm  ấn  tâm,  tâm  tâm  không 

khác.  Ân  vào  hư  không  thì  ấn  chẳng  thành  văn.  Ân  vào 

vật  thì  ân  chẳng  thành  pháp.  Nên  dùng  tâm  ấn  tâm,  tâm 

tâm chẳng khác.  Năng  ấn,  sở ấn  đều khó  khế hội, nên người 

được  ít  ỏi.  Nhưng  tâm  tức  vô  tâm,  đắc  tức  vô  đắc." 

Ôi,  chỉ vô  tâm  vô  đắc,  nên  mới  không có  trước  sau  sai 

biệt.  Hai  mươi  lăm  vị  Vô  Học  đây thật  không sai  biệt,  vì lấy 

tâm  ân  tâm,  cho  nên  tâm  tâm  không  khác  vậy. 

III.  LựA  RA  NHỮNG  CẢN  KHÔNG  VIÊN

Kinh  :

“Tánh  Biển  Giác  lặng  khắp 

Toàn  trong  (lặng),  Giác  nguyên  diệu 

Nguyên  minh,  chiếu  sanh  sở 

Sở  lập,  tánh  chiếu  vong. 
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 Thông  rằng  :  Tánh  Giác  nguyên  diệu  vốn  nhiệm  mầu 

mà  hằng  sáng  vậy.  Vì  phân  biệt  tiền  cảnh,  nên nói  là  nguyên 

minh.  Đã  rơi  vào  đất  ý  thức,  tức  là  tự  lượng.  Tự  lượng  lập 

thì  cái  hiện  lượng  tròn  sáng  mất.  Ở  trước,  Đức  Thế  Tôn 

nói,  vô  thủy  Bồ  Đề  Niết  Bàn  nguyên  là  thể  trong  sạch,  cái 

năng  sanh  các  duyên,  theo  duyên  thì  bỏ  mất.  Đây  là  từ 

trùng  tụng  mà  ra. 

Hòa  thượng  Phổ  Minh  dạy  chúng  rằng  :  "Tâm  pháp 

của  Tổ  Sư  rỗng  suốt  mười  phương,  xưa  nay  hằng  nhiên, 

pháp  vôn  như  thế.  Cái  pháp  như  thế  không  mượn  tu  tập, 

mà  tự  thành  tựu  ;  chẳng  cần  đắc,  mà  tự  viên  mãn.  Tất  cả 

hiện  thành,  gọi  là  địa  bất  động.  Dùng  mà  chẳng  phải  có, 

không  dùng  chẳng  phải  không,  thể  mầu  nhiệm  trong  lặng 

như  nhiên,  thường  hằng  chẳng  biến.  Thể  hợp  diệu  dụng, 

ứng  khắp  vô  vi,  ảnh  hiện  trùng  trùng,  vô  biên  sắc  tướng. 

Tâm  không  tự  tánh,  gặp  sự  trọn bày  rực  rỡ,  đạo  tràng bất 

động,  khắp  mười  phương cõi.  Như cảnh  giới này,  chỉ sơ lược 

tạm  cái  hồi  quang  ;  bỏ  trần hiệp  Giác,  chẳng  làm việc  bóng 

dáng.  Cái  ý  sự này  như ngự  trên  đường  lớn.  Hành  lấy  thì 

tức  là.  Giả  sử  chẳng  hành,  cũng  tại  trên  đường.  Luận bàn 

như vậy,  vẫn  còn  là  lời  thuyết  của  pháp  môn  dạy  dỗ.  Nếu 

mà  cử  xướng  tông  thừa,  chỉ  là  nhất  thời  giải  tán đi  là  tốt. 

"Nếu  giải  tán  đi  bèn  là  vô  sự,  bao  nhiêu  cái  giác  hải 

trừng  viên  kia  cũng  đoạn  dứt.  Bằng  không,  còn  ngồi  trong 

hang  ổ  vô  vi." 

Kinh  :

“Mê  vọng,  có  hư  không 

Nương  Không,  lập  thế giới 

Tưởng  đọng  thành  cõi  nước 

Hay  biết  thành  chúng  sanh
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Không  sanh  trong  Đại  Giác 

Như một  bọt  nổi  biển 

Cõi  hữu  lậu  vi  trần 

Đều  nương  Không  sanh  khởi 

Bọt  diệt,  Không  (vốn)  chẳng  có 

Huống  là  có  ba  cõi. 

 Thông  rằng  :  Giác  nói  là  Đại  Giác,  là  để  phân  biệt  với 

cái  giác  của  sự hiểu  biết  vậy.  Đại  Giác  như biển,  không  có 

bến  bờ.  Cái  Tánh  vốn  Không,  chẳng  thể  lấy  Giác  đặt  tên. 

Có  tướng  thì  ngay  bày,  không  có  tướng  thì  ẩn.  Chân  Tánh 

mà  ẩn,  cái  Không  cái  Giác  bèn  phân.  Vừa  khởi  cái  không 

Kiến,  liền  sanh  ra  tướng  phần,  nên  cõi  nước  trong  tam  giới 

đều  nương  Không  mà  lập.  Hễ  nhận cái  Giác  Minh  bèn  sanh 

kiến  phần,  nên  cái  hữu  lậu  của  chúng  sanh  đều  chạy  theo 

hư  vọng  mà  có  ra.  Tướng  chẳng  phải  lìa  kiến  mà  thành 

tướng,  chính  là  do  tưởng  lắng  đọng  mà  kết  thành.  Kiến 

chẳng  phải  lìa  tướng  mà  thành  kiến,  mà  là  cái  trôi  xoay 

trong  ba  cõi  hiệp  với  trần  mà  có  vậy.  Cái  tướng  đó,  cái 

kiến  đó,  sanh  ra  trong  Đại  Giác,  như  một  bọt  nước  trong 

biển  cả.  Nếu  trở  về  chỗ  tột  cùng  của  căn  trôi  dạt,  đến  chỗ 

chẳng  sanh  chẳng  diệt  thì  bọt  nước  tan  mất  trong  biển,  y 

nhiên  một  Đại  Giác  mầu  sáng.  Tìm  hư  không  còn  chẳng 

thể  được,  huống  là  các  cõi  nước  vi  trần ba  cõi  hữu  tình,  vô 

tình  an  lập  trong hư không  ư ? 

Nhà  sư hỏi Tổ Bách Trượng  :  "Hư không sanh ra  trong 

Đại  Giác  như một bọt nước  khởi  trong biển  là  sao  ?" 

Tổ  Trượng  đáp  :  "Hư  không  ví  dụ  cho  cái  bọt,  biển 

ví  dụ  cái  Tánh.  Tự  Tánh  linh  giác  chính  mình,  vượt  cả  hư 

không,  nên  nói  :   Không sanh  trong  Đại  Giác.  Như bọt  nổi  trong 

 biển." 
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Thiền  sư  Mộc  Bình  Đạo  hỏi  Tổ  Lạc  Phổ  rằng  :  “Khi 

một bọt  nước  chưa  sanh,  làm  sao  rõ  mạch  nước  ?" 

Tổ  Phổ  nói  :  "Dời  ghe  rành  thế  nước.  Giở  chèo  biết 

sóng  mòi." 

Thầy  Bình  không khế hiểu,  đến  tham  hỏi  Tổ  Bàn  Long, 

hỏi  lại  lời  trước. 

Tổ  Long  nói  :  "Dời  ghe  chẳng  rõ  nước.  Giở  chèo  tức 

mê  nguồn   ỉ" 

Liền  ngộ  nhập. 

Tổ  Đơn  Hà  tụng  rằng  :

 "Mặt  trời  mặt  trăng  cùng  sáng  tỏa 

 Soi  thuở Oai Âm  chiủỉ  động  lay 

 Nhiỉ nói  trời xanh  riêng  có  lôi

 Y xưa,  ngùời gỗ  nhíu  đôi  mày.” 

Đại  để,  chỗ  thây  (kiến  xứ)  của  Tổ  Bàn  Long  là  chỗ  ẩn 

thân  thì  không  dâu  vết.  Chỗ  thấy  của  Tổ  Lạc  Phổ  là  chỗ 

không  dấu  vết,  chẳng  ẩn  thân.  Rõ  được,  chỉ  là  một  đường; 

chẳng  hề  có  khác. 

về  sau,  có  nhà  sư hỏi  :  "Như sao  là  Mộc  Bình  ?" 

Đáp  :  "Chẳng  nhọc  búa  rìu." 

Nhà  sư nói  :  "Vì  sao  chẳng  nhọc  búa  rìu  ?" 

Đáp  :  "Mộc  Bình." 

Quả  là  soi  rõ  một  đoạn  đại  sự của  thuở  Oai  Âm  chưa 

máy  động. 

Kinh  :

“Về  nguồn,  Tánh  không  hai 

Phương  tiện  có  nhiều  cửa
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Thánh  Tánh,  đâu  cúng  thông 

Thuận  nghịch  đều  phương  tiện 

Sơ  tâm  vào  tam  muội 

Chậm  nhanh  bậc  chẳng  đồng. 

 Thông  rằng  :  Trước  nói  "Mười  phương  Như  Lai,  nơi 

mười  tám  giới  mỗi  mỗi  tu  hành  đều  đắc  viên  mãn  Vô 

Thượng  Bồ  Đề",  tức  ở đây nói  "Cái  Thánh Tánh này không 

đâu mà  chẳng thông,  thuận nghịch đều là  phương  tiện" vậy. 

Lại  nói  "Như ngay  đây ngộ  căn viên  thông  liền nghịch lại 

cái  dòng  vọng nghiệp  thêu  dệt  từ vô  thủy.  Đ ư ợc  tùy  thuận 

viên  thông  thì  so  với  cái  chẳng  viên  thông  cách  nhau  như 

ngày  với  kiếp".  Tức  ở  đây  nói  "Cái  sơ  tâm  này  vào  tam 

muội  thì có  nhanh  chậm  chẳng  đồng". 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  :   m

 '~về  nguồn  tánh  không  hai,   nghĩa  là 

thật  tánh  của  Vô  Minh  tức  là  tánh  chư  Phật.  PhWng  tiện 

 có  nhiều  cửa,   nghĩa  là  người  Thanh  Văn  thấy vô  minh  diệt, 

chẳng  thấy  vô  minh  sanh,  niệm  niệm  chứng  tịch  diệt,  chư 

Phật  thấy  chúng  sanh  suốt  ngày  sanh  mà  không  sanh,  suốt 

ngày  diệt  mà  không  diệt.  Không  sanh  không  diệt  tức  là  quả 

Đại  thừa.  Bởi  thế đạo quả  mãn,  Bồ  Đề  tròn, hoa  nở thế giới 

sanh." 

Thiền  sư  Khô  Mộc  Thành  thượng  đường  :  "Về  nguồn 

tánh  không hai.  Phương  tiện có  nhiều  cửa.  Chỉ ngộ  tánh-về- 

nguồn,  lo  gì  cửa  phương  tiện.  Các  ông  muốn  rõ  tánh-về- 

nguồn  ư ? 

"Lộ  trụ  lấy  làm  chuôi  Bắc  Đẩu, người đời chẳng nhận 

theo  như thế.  Muốn  rõ  cửa  phương  tiện  ư ?  Chuôi  Bắc  Đẩu 

lây  làm  lộ  trụ,  chống  trời  đỡ  đất  cũng  vừa  nên.  Hãy  nói 

một  câu  chẳng  rơi  vào  cửa  phương  tiện,  nói  làm  sao  ?  Ba 

mươi  năm  sau  chớ  có  nêu  ra  lầm  lẫn  !" 
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Hai  vị  Tôn  túc  đây,  mỗi  vị  đều  theo  chỗ  thấy  mà  phát 

huy  đốì  với  ý  chỉ  về  nguồn  thật  là  không-hai. 

Kinh  :

“Sắc  tưởng  kết  thành  trần 

Hay  biết  không  thể  thấu 

Không  thấu  suốt  như  vậy 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Theo pháp  quán  Thập  Tưởng mà  vào,  kết 

thành  nội  trần,  nên  cái  tinh  minh  hay  biết  thật  chẳng  thể 

biết  thấu  suốt,  vì bị  pháp buộc  vậy. 

Tổ  Thạch  Đầu  hỏi  khách  mới  đến  :  "Từ  đâu  tới  ?" 

Đáp  rằng  :  "Giang  Tây." 

Tổ  Đầu  nói  :  "Thấy  Đại  sư Mã  Tổ chăng  ?" 

Đáp  :  "Có  thấy." 

TỔ  Đầu  bèn  chỉ  một  khúc  củi,  nói  :  "Mã  Đại  sư  đâu 

giông  như cái  đó  ?" 

Nhà  sư không  đáp  được.  Rồi  trở về  đem nói  lại  y vậy 

với  Ngài  Mã  Tổỗ

Ngài  Mã  Tổ nói  :  "Ông  thấy  khúc  củi  lớn hay nhỏ  ?" 

Đáp  rằng  :  "Lớn  quá  cỡ." 

Ngài  Tổ  nói  :  "Ông  rất  có  sức  !" 

Nhà  sư hỏi  :  "Sao  vậy  ?" 

Ngài  Mã  Tổ nói  :  "Ông  từ núi  Nam  Nhạc  vác  một khúc 

củi  đến  đây,  há  chẳng  mạnh  sao  ?" 

Nếu  nhà  sư này  là   kẻ  ấy,   bèn bỏ  quách  là  phải  ngay. 

Kinh  :

“Âm  thanh  trộn  ngữ  ngôn 

Chỉ  là  vị  danh  cú
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Một  chẳng  gồm  tất  cả 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Ngộ  thanh  trần  đốì  với  người  nhập  theo 

căn  tai  thì  chẳng  đồng.  Thanh  là  lời  của  Phật,  căn  mới  là 

tự  tâm.  Nhận  thanh  trần  ắt  bám  níu  danh  cú  kia.  Xoay  lại 

cái  nghe  ắt  rõ  thấu  nguồn  tánh  mình.  Danh  cú  trệ  vướng 

vào  một  mốì,  còn  nguồn  tánh  không  đâu  chẳng  bao  quát 

khắp.  Cho nên  nghe  tiếng ngộ  Đạo  cũng không chọn được. 

Tổ Vân  Cư ứng  thượng  đường  :  "Hết  thảy các  ông,  dầu 

cho  học  được  chuyện  bên  Phật,  thì cũng  đã  sớm  dụng  tâm 

lầm  !  Há  chẳng  thấy  người  xưa  giảng  kinh  được  hoa  trời 

rụng,  đá  gật  đầu.  Cũng  chẳng nhầm  gì  chuyện  tự kỷ.  Những 

kẻ  khác  nhàn  rỗi  làm  sao  mà  định  lấy  cái  thân  tâm  hữu 

hạn  này  hướng  vào  trong  vô  hạn  mà  sử  dụng  ?  Như  lấy 

gỗ  vuông  tra  vào  lỗ  tròn,  thế nào  cũng  sai  hở.  Nếu  không 

có  cái  chuyện  ấy  dầu  ông  có  thêu hoa  dệt  gấm  cũng  là  vô 

dụng,  chưa  lìa  khỏi  thức  tình.  Hết  thảy  mọi  sự phải  hướng 

về  trong-ây  cùng  dứt  hết.  Nếu  còn  một  mảy  lông  phủi  bỏ 

chẳng  sạch,  bèn  bị  trần  trói  buộc,  huống  chi  là  nhiều  ?  Sai 

một  hào  li,  lỗi  lầm  như núi. 

"Há  chẳng  nghe  người  xưa  nói  "Chỗ  học  chẳng  sâu 

mầu,  đều  trôi  theo  thế  tục.  Sự  vật  trong  chốn  lầu  son  gác 

tía  bỏ  chẳng  được,  đều  là  rỉ  chảy."  cần   thẳng  vào  trong 

ấy,  nào  nắm,  nào  đến,  nào  đi  đều  sạch  dứt  mọi  sự  mới  là 

không  lỗi.  Như người  việc  việc  đều  rõ, vật vật  đều  thông, 

chỉ  gọi  là  người  rõ  việc,  rốt  cuộc  chẳng  gọi  là  người  tôn 

quý.  Hãy  biết  rằng  tôn  quý  tự  riêng  một  đường.  Há  chẳng 

nghe  nói  "Theo  cửa  bước  vào  chẳng  phải  là  của  báu,  cây 

gậy  chẳng  thành  rồng",  ư ?" 

Chỗ  này  có  ý  vị  thay  !  Danh  cú  sáng  rỡ  thấu  suốt  ! 
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Kinh  :

“Hương,  hợp  lại,  mới  biết 

Lìa  ắt  vốn  không  có 

Chỗ  biết  chẳng  thường  hằng 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

Tánh  vị  chẳng  bổn  nhiên 

Cần  nếm  mùi  mới  có 

Sở  giác  chẳng  hằng  nhất 

Làm  sao  được  viên  thông   ĩ

 Thông  rằng  :  Hương,  vị  thì  sự  ly  hợp  chẳng  thường 

hằng,  thể  chẳng  cùng  khắp.  Bám  níu  hương  vị  cho  là  cửa 

vào,  rốt  chẳng  tương  tự  gì  với  thể  viên  dung,  cho  nên  đều 

không  chọn  được. 

Nhà  sư hỏi  Tổ  Vân  Cư  ứng  :  “Cơm  của  Phật  Hương 

Tích người  nào  được  ăn  ?" 

Tổ  ứng  nói  :  "Phải  biết  người  được  ăn,  vào  miệng  rồi 

cũng nên  phải  ói  ra  !" 

Lại có nhà sư hỏi Tổ Thủ Sơn Niệm  :  "Như sao là đường 

chánh  tu  hành  ?" 

Tổ Sơn  nói  :  "Nghèo  mà  chẳng  ăn  tạp." 

Nhà  sư nói  :  "Buông  tay  về  nhà  vậy." 

Tổ  Sơn nói  :  "Thơm  thúi  chẳng  từng  nghe." 

Tổ  Phật  Ấn  thượng  đường  :  "Ta  có  một  cái  rỡ  ràng 

ây,  người  người  trong  miệng  nhai,  nhai  bể  được  rồi,  cần 

mửa cả  ra.  Nhai  chẳng bể được,  chuyển  thành  thuốc  độc." 

Rồi  gọi  :  "Các  vị  Thiền  đức,  cái  vị  ngon  bổ  ấy  là  sao, 

hãy nói  ra  xem." 

Im  chập  lâu,  nói  :
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 ÊáỴ  Viíơng  đâu  chẳng  không phiỉơng  nghĩa 

 Ngàíĩ  dặm  tô  hương,(1)   tượng(2)  chẳng  quày." 

Tổ  Phật  Ân cùng hai  vị  Tôn  túc  trùng  trùng chú  nghĩa. 

Nếu nghe  Hương này, biết Vị này tức hằng nhất cái Sở Giác. 

Kinh  :

“Xúc,  do  chỗ  chạm,  biết 

Không  chỗ,  chẳng  rõ  xúc 

Hợp  lìa,  tánh  chẳng  định 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thôỉĩg  rằng  :  Xúc  tất  phải  có  chỗ,  nên  chẳng  phải  là 

nghĩa  viên.  Huống  là  có  hợp  mới  có  xúc,  lìa  thì  chẳng  phải 

xúc.  Xúc  vì  lìa  cái  biết,  tánh  nó  chẳng  định.  Tự  tánh  chẳng 

định,  sao  được  viên  thông  ? 

Hòa  thượng  Thủy  Lạo  ban  đầu  ra  mắt  Ngài  Mã  Tổ, 

hỏi  rằng  :  "Như thế nào  là  rõ  ràng  ý  chỉ  Tây  lai  ?"(3)

Thầy  Lạo  liền  lễ  bái,  Ngài  bèn  tống  cho  một  đạp,  thầy 

đại  ngộ,  đứng dậy  vỗ  tay  ha  hả  cười  lớn  rằng  :  "Rất  lạ  lùng, 

rất  lạ  lùng  !  Trăm  ngàn  tam  muội,  vô  lượng  diệu  nghĩa  chỉ 

hướng  trên  đầu  một  mảy  lông  liền  rỗ  thấu  căn  nguồn  !" 

Về  sau,  dạy chúng rằng  :  "Từ lúc  lãnh một đạp  của Mã 

Đại  sư,  mãi  đến  nay  cười  chẳng  dứt  !" 

Tuy nhiên,  chỗ  xúc chạm  ngày xưa  dường vẫn còn, nào 

giông như chỗ  thoát  thẳng  của  Tổ  Lâm  Tế. 

1!  Tô  hương  :  hương  làm  sông  lại. 

2)  Tượng  :  voi. 

3)  Tây  lai  :  Ý  chỉ  của  Tổ  Đạt  Ma  từ  phương  Tây  lại. 
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TỔ  Lâm Tế nói  :  "Tôi  ở với  Tiên sư Hoàng  Bá  hai mươi 

năm,  ba  lần hỏi  đại ý  Phật  Pháp,  ba  lần bị  Ngài  thưởng gậy, 

như ngọn  sào  phủi  sạch.  Như nay  lại  nhớ  được  một  gậy,  có 

ai  vì  ta  thi  hành  được  ?" 

Khi  ấy  có  một  vị  tăng  bước  ra  khỏi  chúng,  nói  :  "Tôi 

thi  hành  được." 

«~|-I  A7   r p  a ' 

Ằ  

ạ

___I 

_  _ 


1

TỐ  Tẽ  câm  gậy  trao  cho. 

Vị  tăng  định  tiếp  lấy,  Tổ  Tế liền  đánh. 

Kiếm  rớt  xa  rồi,  ông  mới  khắc  nghe  ! 

Kinh  :

“Pháp  gọi  là  nội  trần 

Nương  trần  ắt  có  sở 

Năng  sở  chẳng  dung  nhập 

Làm  sao  được  viên  thông   ĩ

 Thông  rằng  :  Pháp  trần  chẳng  có  tướng,  tiềm  ẩn  trong 

ý  căn  ;  đã  sa  vào  năng-sở  bèn  có  phương  chỗ  nhất  định, 

nên  chẳng  dung  nhập  khắp.  Tuy  là  pháp  không  toàn  khắp 

mười  phương,  nhưng  chẳng  thể  cùng  khắp  cái  phi  không, 

nên  chẳng  thể  viên  thông.(1)   Phi  nghĩa  là  năng  chẳng  dung 

nhập  sở,  sở chẳng dung nhập năng, mà hai bên cùng tồn tại. 

Tổ  Lâm  Tế nói  :  "Các  pháp  thế gian và  xuất  thế gian, 

đều  không  có  tự  tánh,  cũng  không  có  tánh  sanh,  chỉ  có  cái 

danh  trống  trơn,  danh tự cũng  không,  ông chỉ nhận cái  danh 

trống  trơn  kia  cho  là  thật,  lầm  lớn  vậy  thay.  Cho  là  có,  đều 

là  cảnh  của  y, biến,(2)  mới  có  Bồ  Đề  để  y  theo,  Niết  Bàn  để

11  Tròn  vẹn  suốt  biết. 

 2)  Y  Tha  Khởi  Tánh  và  Biến  Kế Sở  Châ'p  Tánh. 
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y  theo,  giải  thoát  để  y  theo,  Tam  Thân  để  y  theo,  trí  cảnh 

để  y  theo,  giác  để  y  theo,  Phật  để  y  theo.  Ông  hướng  về 

trong  cõi  nước  y,  biến ấy  tìm  vật  gì  ?  Cho  đến ba Thừa,  mười 

hai  phần  giáo,  đều  là  giấy  cũ  chùi  đồ  dơ. 

"Phật  là  thân  huyễn hóa,  Tổ  là  lão  thầy  tu,  ông  lại  cho 

là  mẹ  sanh  mình  ư  ?  Ông  nếu  cầu  Phật,  liền  bị  ma  Phật 

hớp  hồn  ;  ông  nếu  cầu  Tổ,  liền  bị  Tổ  trói  chặt.  Ông  mà  có 

cầu  đều  là  khổ,  chẳng bằng  vô  sự." 

Tin chăng  ?  Nương y  cái  trần  tất có  sở,  chẳng  thể được 

viên  thông vậy.  Trên  là  chọn  sáu  trần  để nhập,  chẳng  thích 

hợp  với  người  sơ tâm. 

Kinh  :

“Cái  thấy  tuy  rỗng  suốt 

Rõ  trước  chẳng  rõ  sau 

Bốn  bề  thiếu  một  nửa 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Cái  thấy  của  con  mắt,  rõ  trước  chẳng  rõ 

sau.  Cái  thấy  của  tâm  chẳng  phải  là  mắt,  gọi  là  thây  trong 

thấy.  Vì sao cũng  thiếu nửa phần  ?  Chỉ vì lọt vào kiến phần, 

bèn  mất viên  thườngỗ Cho nên  căn mắt  không  được  chọn. 

Tổ  Nam  Tuyền  tham  kiến  Trung  Quốc  sư. 

Quốc  sư hỏi  :  "Chôn  nào  lại  ?" 

Đáp  rằng  :  "Giang Tây  lại." 

Hỏi  :  "Lại  đem  được  chơn  Mã  Tổ  đến  chăng  ?" 

Đáp  rằng  :  "Chỉ  cái  ấy  là  phải." 

Quốc  sư nói  :  "Cái  phù  trừ  quỷ  sau  lưng  !" 

Tổ  Tuyền  liền  im  luôn. 
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TỔ  Trường  Khánh  Lăng  nói  :  "Thật  giống  như chẳng 

biết." 

Tổ  Bửu  Phước  nói  thêm  rằng  :  "Xét  chẳng đến  cái  yên 

ổn  này  của  Hòa  thượng." 

Tổ  Vân  Cư  Tích  nói  :  "Hai  vị  Tôn  túc  đây  đều  nâng 

đỡ cái  sau  lưng.  Chỉ  như Nam  Tuyền  im  luôn  là  vì  nâng  đỡ 

cái  trước  mặt  hay  nâng  đỡ  cái  sau  lưng  ?" 

Tổ  Huyền  Sa  chỉ  vị  tăng  qua  đời  nói  :  "Trước  mặt chạm 

mắt  là  Bồ  Đề  ;  thần  quang  muôn  dặm  :  tướng  sau  đảnh." 

Nhân  có  kệ  rằng  :

 "Vạn  dặm  thần  quang  tiủỳng  đảnh  sau 

 Khi  mà  không đảnh  ngóng  về  đâu  ? 

 Sự đã  thành,  ý  đã  thôi 

 Tin  tức  trong  kia  trọn  khắp  nơi 

 Ngi&i  trí trong  liêu  bèn  nắm  lấy 

 Chẳng  thoáng so  đo  bị  mất  rồi." 

Hai  tắc này hỗ  tương bày  tỏ,  chỗ thấy đồng nhau, chẳng 

quý  sao  ? 

Kinh  :

“Mũi  thở  ra  vào  thông 

Giữa,  khí  không  chỗ  giao 

Chia  phân  chẳng  dung  nhập 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Khoảng  vũ  trụ  là  một  đại  hô  hâp  vậy. 

Xuân,  hạ  thở  ra  ;  thu,  đông  thở  vào.  Trăng  sáng  thở  ra  ; 

trăng  tối  thở vào.  Trước  giờ  tý  thở ra  ;  sau  giờ ngọ  thở vào. 

Con  người  do  thở  ra  thở vào  mà  thông cùng  trời  đất,  giống
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như  con  cá  trong  nước  vậy.  Điều  hòa  hơi  thở  ra  vào  đến 

chỗ  hiện  tiền  không  có  khí  giao  nhau.  Các  đạo  gia  dưỡng 

sanh  cho  là  hợp  với  tự  nhiên,  chẳng  hiểu  cái  khí  mịt  mờ 

mênh  mông  đó,  cho  là  chân  tánh,  xem  cái  tinh  thuần  ây, 

cái  vật  thể  ấy  cho  là  thức  thần.  Cái  chia  phân tản  mạn  này 

đối  với  tự  tánh  có  giao  thiệp  gì. 

Có  người  hỏi  Tổ  Đại  Châu  rằng  :  "Thế gian có  pháp 

vượt  tự nhiên  chăng  ?" 

Tổ  Châu  đáp  :   "Có." 

Hỏi  :  "Pháp  nào  vượt  được  ?" 

Tổ Châu  nói  :  "Kẻ  rỗ  biết cái  tự nhiên." 

Hỏi  :  "Cái  nguyên khí  là  Đạo  chăng   Tg

Đáp  :  "Nguyên khí tự là  nguyên  k h í;  Đạo  tự là  Đạo." 

Hỏi  :  "Nếu  như thế,  ắt  phải  có  hai  thứ  vậy." 

Tổ  Châu  nói  :  "Biết  thì  chẳng  có  hai." 

Lại  hỏi  :  "Thế nào  là  tà,  thế nào  là  chánh  ?" 

Tổ  Châu  nói  :  "Tâm  chạy  theo  vật  là  tà,  vật  theo  tâm 

là  chánh." 

Do  đây mà  xét,  cái  thuyết điều hòa hơi  thở là  tâm chạy 

theo  vật.  Chia  phân  quá  chừng, huống là  được  viên  thông  ! 

Kinh  :

“Lưỡi,  không  nhập  (thì)  không  mối 

Nhờ  vị,  sanh  có  biết 

Vị  mất  rồi  chẳng  có 

Làm  sao  được  viên  thông   ĩ

 Thông  rằng  :  Cái  nếm  chẳng  có  căn  thì  không  biết  vị. 

Không  có  căn  mà  biết  vị,  thật  là  không  căn  cứ.  Đã  có  căn, 
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bởi  có  vị  nhập  vào  mà  sanh  cái  biết.  Vị  mất  thì  biết  cũng 

mâ't.  Căn  ấy  do  vị  mà  thành  có  thành  không,  sao  được  là 

Viên  ? 

Ngài  Giáp  Sơn ở  Tổ  Quy  Sơn  làm  Điển  tòa. 

Tổ  Quy  hỏi  rằng  :  "Hôm  nay  ăn  món  gì  ?" 

Ngài  Giáp  nói  :  "Hai  năm  cùng  một  xuân." 

Tổ  Quy  nói  :  "Lo  việc  tốt  lắm

Ngài  Giáp  nói  :  "Rồng  ở  ổ  phụng." 

Tổ  Đầu  Tử  tụng  rằng  :

 "Gặp  nhau  cậy  hỏi  cháo  chúng  sanh 

 Chẳng sánh  cơm  thơm  am  Tịnh  Danh 

 Khí đêm  chuyển  theo  màu phụng  đỏ 

 Rồng vàng  sáng quấn  nhánh  trong  trăng." 

Lại  Tổ  Thê  Hiền  Thực  thượng  đường,  im  lặng  chặp 

lâu,  nói  :  "Hân  hạnh  có  một  mâm  cơm,  chẳng  thể  trộn  tiêu, 

gừng.  Tuy  nhiên như thế,  thử  ăn  xem nào  !" 

Bèn  xuông  pháp  tòaế

Hai  tắc  này  cũng  cùng  một  Xuân.  Ăn  được  rồi,  mới 

cho  là  khác  lưỡi  biết  mùi. 

Kinh  :

“Thân  cùng  chỗ  chạm  đồng 

Đều  chẳng  biết  tròn  suốt 

Hữu  hạn,  không  thấu  suốt 

Làm  sao  được  viên  thông   ì

 Thông  rằng  :  Bày  rõ  cái  diệu  xúc,  chỉ  cái  thân  hiển  ra 

cái  biết.  Thuần  biết  mà  còn  sót  cái  thân,  cũng  chẳng  phải 

là  cái  biết  toàn vẹn.  Phải biết  là  cái biết  tròn  đầy  thấu  suốt, 
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thân  tâm  siêu  việt,  không  bờ  không bến,  mới  tỏ  hiểu  suốt 

muôn  pháp,  chẳng  nhờ  thân  biết.  Nay  thân  có  chạm  xúc, 

là  có  giới  hạn bến bờ,  chẳng  được  viên  thông vậy. 

Thái  sử Huỳnh  Sơn Cốc  ra  mắt Thiền  sư Tử Tâm  Tân, 

theo  chúng nhập  thất. 

Tổ  Tân  trợn  mắt  hỏi  rằng  :  "Lão  già  Tân  chết,  quan 

học  sĩ  chết,  thiêu  thành  hai  đống  tro,  hướng  chốn  nào  gặp 

nhau  ?" 

Ông  Côc  không  có  lời  đáp. 

Tổ  Tân  bắt  phải  ra  thâ't,  nói  rằng  :  "Chỗ  hối  đường 

dành  cho  người  tham  được,  quan chưa  ở  trong  đó." 

Sau ông làm Tả  Quan ở Kiềm Nam,  đạo  lực  càng mạnh. 

Trong  chỗ  không  nghĩ niệm,  liền  rõ  chỗ  hỏi  của  Tổ  Tử Tâm. 

Trả  lời  thơ rằng  :  "Năm  xưa  nhờ ơn  khó  nhọc  nhắc  nhở,  mà 

vẫn  say  trong  mộng,  phảng  phất  ở  trong  bóng  sáng.  Ây  là 

nghi  tình  chẳng  dứt,  mạng  căn  chẳng  đoạn,  nên  trông  về 

bờ  mà  thôi  lui.  Gần  đây bị  đổi  đi  làm  tại  Kiềm  Nam,  ngày 

nằm  tỉnh giấc,  bỗng nhiên nghĩ ra.  Quả  là  bị  Lão  Hòa  thượng 

trong  thiên  hạ  lừa  dối  ít  nhiều  vậy.  Chỉ  có  đạo  nhân  Tử 

Tâm  không  chịu,  mới  là  giúp  nhau  đệ  nhất,  vạn  hạnh  đệ 

nhất vậy." 

Cho  nên  rõ  suốt như Ông  Sơn  Cốc  thì  cái  Chính  Mình 

còn bất  khả  đắc,  còn nói  gì  chỗ  gặp  nhau  ?  Chẳng đoạn dứt 

mạng  căn,  không  thể  có  lời  này. 

Kinh  :

“Ý  căn  xen  loạn  tưởng 

(Tánh)  Lặng  nhiên  rốt  chẳng  thây 

Tưởng  niệm  chẳng  thể  thoát 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 
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 Thông  rằng  :  Ý  căn  đã  thuộc  về  hiểu  biết.  Hiểu  biết 

ắt  tư  tưởng  tạp  loạn  nổi  lên,  như  biển  nổi  sóng  đào,  nơi 

tánh  lặng  nhiên  rốt  chẳng  thể  thấy.  Dù  khiến  cái  hiểu  biết 

trở về  chỗ  không  hiểu  biết,  tư tưởng  về  chỗ  không  tư tưởng 

cũng  thuộc  về  tưởng  niệm,  chưa  dễ  giải  thoát,  nên  chẳng 

thể  được  viên  thông. 

Có nhà sư hỏi Thiều Quốc  sư :  "Như sao là chẳng chứng 

một  pháp  ?" 

Tổ  đáp  :  "Mắc  trong  ngôn  ngữ." 

Hỏi  :  "Như sao  là  chứng  các  pháp  ?" 

Đáp  :  "Say  đắm  làm  chi  ?" 

Rồi  bèn  nói  :  "Chỉ  như sơn  tăng  này,  đối  đáp  kia  như 

vậy,  các  vị  Thượng  tọa  hiểu  ra  làm  sao  ?  Chẳng phải  tướng 

chân  thật  là  thế ư  ?  Chẳng  phải  ngay  lúc  này  không  có  một 

pháp  nào  để  chứng  đây  ư  ?  Chẳng  phải  rõ  biết  chỗ  đi  đến 

của  y  đây  ư ?  Chẳng  phải  là  toàn  thể  hiển  lộ  đấy  ư ?  Chớ 

am  hiểu  lầm  !  Kiến  giải  thế này,  gọi  là  nương  cỏ  bám  cây, 

cùng  Phật  Pháp  cách  xa  trời  đất  !  Giả  như  vân  đáp  biện 

luận  như nước  chảy  sông  trôi  cũng  chỉ  thành  được  cái  tri 

kiến  điên  đảo.  Nếu  chỉ  quý  lời  đáp  biện  luận,  có  gì  khó 

đâu  ?  Chỉ  e  vô  ích  cho  người,  trở  thành  dối  gạt.  Như  các 

Thượng  tọa,  chỗ  học,  biện  luận,  vân  đáp  trước  kia,  nói  đạo 

lý  cho  lắm,  vì  sao  mà  tâm  nghi  chẳng  dừng  ?  Nghe  phương 

tiện  của  Thánh  xưa  một  mực  chẳng  hội,  chỉ  vì  nhiều  hư ít 

thật.  Chẳng bằng  các  Thượng  tọa  ở  dưới  gót  chân một  phen 

nhìn  ra,  xem  đó  là  đạo  lý  gì,  có  bao  nhiêu  pháp  môn  để 

cho  các  vị  tự  nghi  tự  giải.  Mới  biết  việc  học  trước  kia  chỉ 

là  căn  nguyên  sanh  tử,  kê  sống  trong  ấm  giới.  Do  đó,  cổ 

nhân  nói  "Chẳng  thoát  kiến  văn,  như  trăng  chìm  trong 

nước".  Vô  sự,  trân  trọng." 
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Kiến  văn  còn  chẳng  thể  thoát,  huống  là  tưởng  niệm 

ư ?  Trên đây là  theo năm căn mà  nhập,  chẳng hợp với người 

sơ tâm. 

Kinh  :

“Nhãn  thức  bởi  căn,  trần 

Gạn  cùng,  không  có  tướng 

Cả  tự  thể  không  định 

Làm  sao  được  viên  thông   ì

 Thông  rằng  :  Cảnh  thuộc  tướng  phần,  thức  thuộc  kiến 

phần.  Cái  thây  của  nhãn  thức  là  căn  và  cảnh  hợp,  thức 

sanh  ở  giữa,  ba  thứ  hòa  hợp  mà  thành.  Gạn  đến  gốc  rễ  thì 

cái  thấv  này  vốn  không  tự  thể,  không  có  tướng  gì  nắm  bắt 

được.  Hòa  hợp  thì  có,  chẳng  hòa  hợp  thì  không  nên  nói 

là  chẳng  định.  Vốn  là  vô  định  thể,  sao  có  thể  chứng  viên 

thông  ? 

Sư  Thần  Hội,  tuổi  mới  mười  ba,  từ  Ngọc  Tuyền  đến 

tham  hỏi  Lục  Tổ. 

Tổ nói  :  "Bậc  trí  thức  gian  khổ  ở  xa  đến,  lại  đem  được 

gốc đến chăng ?  Như có gốc thì hẳn biết chủ, thử nói ra xem." 

Thầy  Hội  nói  :  "Lây vô  trụ  làm  gốc,  thấy tức  là  chủ." 

Tổ  nói  :  "Sa  di này  !  Sao hợp  được  lời  nói  ấy." 

Thầy  Hội  mới  hỏi  rằng  :  "Hòa  thượng  ngồi  thiền  là 

thây  hay  chẳng  thây  ?" 

Tổ  lấy  gậy  đánh ba  cái,  nói  :  "Ta  đánh  ông  là  đau hay 

chẳng  đau  ?" 

Đáp  rằng  :  "Cũng  đau  cũng  chẳng  đau." 

Tổ  nói  :  "Ta  cũng  thây  cũng  chẳng  thấy." 

Thầy  Hội  hỏi  :  "Sao  là  cũng  thấy  cũng  chẳng  thây  ?" 




688

L Á N G   NGHIÊM   TỔ N G   TH Ô N G   -   Q U Y Ể N   VI

TỔ nói  :  “Chỗ  thây của  ta  là  thường  thấy lỗi  lầm nơi  tự 

tâm ;  chẳng  thấy  sự đúng  sai  tốt  xấu  của  người,  đó  là  cũng 

thấy  cũng  chẳng  thấy.  Ông  nói  cũng  đau  cũng  chẳng  đau  là 

sao  ?  Ông  nếu  chẳng  đau,  thì  đồng  với  gỗ  đá,  nếu  đau  thì 

đồng  với  phàm  phu,  liền nổi  hờn  giận.  Trước,  ông hỏi  thây 

hay  chẳng  thấy,  đó  là  hai  bên  ;  đau  hay  chẳng  đau,  đó  là 

sanh diệt.  Tự tánh ông còn chẳng thấy,  sao dám giỡn người  ?" 

Thầy  Thần  Hội  lễ  bái  tạ  tội. 

Tổ  nói  :  "Ông  bằng  tâm  mê  chẳng  thấy,  thì hỏi  thiện 

tri  thức  chỉ  đường.  Ông  bằng  tâm  ngộ,  tức  tự  thấy  tánh, 

đúng  pháp  tu  hành.  Ông  tự  mê  chẳng  thấy  lại  đi  hỏi  ta 

thây  với  chẳng  thây.  Ta  tự  biết  thấy,  đâu  đợi  cái  mê  của 

ông.  Ông  bằng  tự  thấy,  cũng  chẳng  đợi  chuyện  ta  mê.  Sao 

không  tự biết  tự  thấy,  mà  hỏi  ta  thấy  với  chẳng  thấy  ?" 

Thầy  Thần  Hội  lại  lạy hơn  trăm  lạy,  xin  tạ  lỗi  lầm, hầu 

hạ  một bên. 

Một  hôm,  Tể  nói  với  chúng  rằng  :  "Ta  có  một  vật, 

không  đầu  không  đuôi,  không  danh  không  tự,  không  lưng, 

không mặt,  các  ngươi  có  biết  chăng  ?" 

Thầy  Thần  Hội  bước  ra,  nói  :  "Đó  là  cội  nguồn  của 

chư Phật,  Phật  tánh của  Thần  Hội." 

Tổ nói  :  "Đã  nói  là  không  danh  không  tự,  ông liền  gọi 

là  cội  nguồn,  Phật  tánh.  Ông  đi  mà  có  mái  tranh  che  đầu, 

rốt  chỉ  thành  một  tông  đồ  tri  giải." 

Nếu  lúc  ấy mà  như Nhị  Tổ  :  xá  bái  rồi y chỗ  mà  đứng, 

thì  có  lỗi  gì  ? 

Kinh  :

“Tâm  nghe  suốt  mười  phương 

Do  nhân  lớn  nguyện  lực
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Sơ  tâm  khó  thể  đến 

Làm  sao   được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  .Ể  Chẳng  dùng  tai  nghe,  chẳng  dùng  thức 

nghe  nên  nói  là  tâm  nghe,  là  đã  chứng  quả  vị,  cùng  Đức 

Quán  Thế  Âm  nghe  suốt  mười  phương  tròn  sáng  không 

khác.  Chỗ  này  cũng  là  nói  "Ta  cũng  theo  trong  ấy  chứng, 

chẳng  phải  chỉ  duy  nhất  Đức  Phổ  Hiền".  Tâm  nghe  rỗng 

suốt  mười  phương,  việc  ngoài  hằng  sa  thế  giới  không  gì 

chẳng  biết.  Do  nơi  nhân  địa  phát  tâm,  hạnh  nguyện  cực 

đại,  khắp  cõi  hư  không  không  đâu  chẳng  suốt  đến.  Có  cái 

nhân  lớn  này  nên  chứng  đại  quả  ây.  Cái  ấy  chẳng  phải 

đại  căn  đại  khí  thì  không  thể  tiếp  nhận  đảm  đương,  chẳng 

như xoay  lại  cái  nghe,  huân  tu  tánh  nghe,  lần hồi  nhập  vào. 

Điều  này  người  sơ  tâm  chưa  dễ  khế  hợp,  khó  được  viên 

thông,  với  các  chỗ  nói  khác  có  chút  khác  biệt. 

Thiền  sư Động  Sơn  Lãm,  ngày  chỉ ngồi  tịnh.  Một bữa, 

kêu  thị  giả  hãy  xuống  pháp  đường,  bảo  kẻ  kéo  cây  đừng 

làm hư thềm  bực. 

Thị  giả  ra  xem,  thây  chẳng  có  ai,  trở  lại  thưa  :  "Vắng 

vẻ,  không  có  bóng người  nào." 

Tổ  Lẫm  lại  khiến  kiếm  tìm.  Thị  giả  đến  thềm  cúi  xem, 

thì ra bầy kiến kéo cái cánh con chuồn chuồn,  theo bực  thềm 

đi  lên. 

Đây  là  cực  tịnh  nên  phát  ra  cái  linh  tri  vậy,  nên  nghe 

tiếng  con  kiến như tiếng  sâm.  Huống  gì cái  Tâm  nghe  của 

Đức  Phổ  Hiền,  tột  cùng  rộng  lớn hơn ở  đây biết bao  ? 

Kinh  :

“Quán  chót  mũi  vốn  quyền  cơ 

Chỉ  để  nhiếp  tâm  trụ
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Trụ,  tâm  thành  có  trụ 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Nhiếp  tâm  thật  là  khó  khăn  vậy.  Ban  đầu 

thì  tán  loạn,  chỉ  sợ  chẳng  trụ  đượcế Mà  đã  được  lặng  yên, 

lại  thành  có  chỗ  trụ.  Trụ  và  chẳng  trụ  đều  chẳng  phải  là 

cái  bản  thể  của  vô  trụ,  nên  chẳng  được  viên  thông. 

Thầy  Thạch  Củng  một  ngày  kia  đang  làm  việc  trong

bếp. 

Ngài  Mã  Tổ  thây,  hỏi  rằng  :  "Làm  gì  thế ?" 

Thầy  Củng  đáp  :  "Chăn  trâu." 

Ngài  hỏi  :  "Chăn  làm  sao  ?" 

Thầy  Củng  nói  :  "Một  khi  vào  đám  cỏ,  nắm  mũi  dắt 

trở  lại." 

Ngài  nói  :  "Ông  thật  đúng  chăn  trâu." 

Tổ  Nam  Tuyền  dạy  lời  rằng  :  "Vương  Lão  sư này  chăn 

có  một  con  trâu  nước  đực,  định  hướng  khe  Đông  đi  thì 

chẳng  khỏi  lúa  mạ  nhà  vua  ;  định  hướng  khe  Tây  đi  cũng 

chẳng  khỏi  lúa  mạ  nhà  vua.  Sao  bằng  tùy  phận  đớp  chơi 

chơi  (ít  ít),  đời  nào  thấy  được  !" 

Tổ  Thiên  Đồng nêu  rằng  :  "Nam  Tuyền chăn  trâu  khá 

là  kỳ  đặc  !  Dầu  cho  chốn  chốn  canh  giữ  cũng  chẳng  xong. 

Vì  sao  như thế ?  Vì  kia  tùy  phận  đớp  chơi  chơi  !" 

Tổ  Vân  Môn  nói  :  "Hãy  nói  trong  trâu  đớp  hay ngoài 

trâu  đớp  ?  Ngay  dù  ông  nói  được  chỗ  ăn  rành  rẽ,  tôi  lại 

hỏi  ông  tìm  trâu  ở  đâu  ?" 

Tổ  Đại  Quy  gạn hỏi  rằng  :  "Vân  Môn  chỉ  biết  tìm  trâu, 

chẳng  biết  xỏ  mũi  !" 
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Đưa  cây  gậy  lên,  nói  :  "Ba  đời  chư Phật  cùng  lỗ  mũi 

của  Lão  Hòa  thượng  trong  thiên  hạ  bị  cây  gậy  của  sơn  tăng 

nhất  thời  xuyên  suốt  !  Hãy  nói  lỗ  mũi  sơn  tăng  ở  đâu  ?" 

Chặp  lâu,  nói  ;  "Phao  tội  cho  người,  dùng  toàn  tội 

buộc  !" 

Nếu nơi  tất cả  quyền cơ này mà  xuyên suốt,  thì rõ ràng 

tìm  rã  iỗ  mữỉ,  quyết  định  được  vô  thượng  viên  thông  ! 

Kinh  :

‘‘Thuyết  pháp,  phát  tiếng,  câu 

Trước  khai  ngộ  mới  thành 

Câu,  chữ  chẳng  vô  lậu 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Căn  lưỡi  chỉ  có  thể  phân  biệt  mùi  vị,  thức 

lưỡi  mới  sử  dụng  âm  thanh,  thuyết  pháp  thế gian và  xuất 

thế gian  để  khai  ngộ  cho  người.  Nhưng  việc  khai  ngộ  chỉ 

dành  cho  người  đã  thành  tựu  trước,  khi  ây  cảm  hóa  như 

mưa,  chẳng  phải  chỉ  có  lời  nói  cho  ra  thôi  vậy.  Huống  gì 

thể  chữ  thể  câu,  chẳng  lìa  văn  tự,  chẳng  phải  là  pháp  vô 

lậu.  Như  ngón  tay  chỉ  mặt  trăng,  ngón  tay  chẳng  phải  là 

mặt  trăng,  sao  có  thể  được  viên  thông  ? 

Tổ Pháp  Nhãn  thượng đường,  đại chúng đứng đã  lâu, 

mới  nói  rằng  :  "Chỉ  như  vậy  đó  mà  giải  tán  đi  !  Liệu  có 

đạo  lý  Phật  Pháp  hay  không  ?  Thử  nói  xem  !  Nếu  không, 

lại  đến  trong  ây  làm  gì  ?  Nếu  có  thì  trong  chợ  búa,  chôn 

đông  người  cũng  có.  Nào  phải  đến   trong  kia  !  Các  ông mỗi 

người  từng  đọc  bộ  Hoàn Nguyên Quán,  Bá  Môn Nghĩa  Hải, 

Hoa  Nghiêm  Luận,  Niết  Bàn  Kinh,  lắm  thứ văn  sách,  cuốn 

nào  trong  giáo  điển  có  cái  thời  tiết  ấy  ?  Nếu  có,  thử  đưa
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ra  xem.  Nếu  trong  kinh  ấy  có  cái  lời  nói  ây,  thì  đó  là  thời 

tiết  gì,  làm  sao  giao  thiệp  ?  Bởi  thế  mà  nói  “Có  chút  xíu 

lời  vướng  nơi  tâm  tánh,  thường  làm  cái  trường  duyên  ra 

lo  nghĩ".  Cái   thật  t ế  ở  ngay  trước  mắt  đổi  thành  cái  cảnh 

của  danh  tướng.  Lại  làm  sao  đổi  được  đây  ?  Nếu  đã  đổi 

đi,  lại  làm  sao  chánh  được  đây  ?  Có  am  hiểu  chăng  ?  Chỉ 

ghi  nhớ  lời  sách,  có  chỗ  nào  dùng  được  !" 

Đáng  tin  thay,  câu  chữ chẳng  phải  là  cái  vô  lậu,  chẳng 

có  thể  được  viên  thông. 

Kinh  :

“Giữ  giới  chỉ  buộc  thân 

Không  thần,  không  chỗ  buộc 

Vốn  chẳng  khắp  tất  cả 

Làm  sao  được  viên  thông   ì

 Thông  rằng  :  Pháp  Thân  vô  lượng,  chẳng  mượn  ở  tu 

hành  làm  ra.  Cái  ứng  Thân  có  hạn,  dễ  dàng  tạo  nghiệp, 

phải  mượn  nhờ  giới  luật  mà  kềm  buộc  nó.  Sự  kềm  buộc 

này  chỉ  thi  hành  cho  ứng  Thân,  nhưng  không  thể  dùng 

thông  cho  lý  Pháp  Thân,  nên chẳng  phải  khắp  tất  cả.  Chẳng 

khắp  tức  chẳng  thể  được  viên  thông. 

Thiền  sư  Hoàng  Bách  Huệ,  tuổi  nhỏ  xuất  gia,  theo 

nghiệp  kinh  luận.  Nhân thọ  thêm Bồ  tát  giới  mà  than rằng  : 

“Nhiếp  giữ Luật  Nghi  Giới  của  bậc  đại  sĩ với  gốc  thọ  Thanh 

Văn  Giới  của  ta  đều   "Chỉ,  Trì,  Tác,  Phạm".   Nhưng  trong 

Thiên  Tụ  thêm  bớt,  cành  gốc  chung  riêng,  ý  chế  định  lại 

nhiều,  đều  vi  tế  khó  ngăn  ngừa.  Lại  nữa,  theo  chỗ  nhiếp 

điều  thiện,  chưa  từng  làm  được  ít  phần.  Huống  làm  được 

lợi  ích cho chứng sanh ư ?  Vả  chăng cái thân mạng bọt huyễn 

thế gian,  đâu  khá  lưu  luyến  !" 
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Do  đấy  dẹp  khóa  giảng,  muốn đem thân nhảy vào nước 

nuôi  loài  tôm  cáế

Nghĩ  xong,  sắp  bỏ  đi,  bỗng  có  hai  vị  Thiền  giả  lưu  lại 

nói  chuyện,  bảo  rằng  :  "Phương  Nam  cũng  nhiều  thiện  tri 

thức,  sao  vướng  đọng  chi  nơi  một  góc." 

Từ  đó  hồi  lại  ý  định. 

Bèn  đến  Tổ  Sớ  Sơn,  bạch  hỏi  :   "Sát  na  tiện  đi  thì  thế 

nào  ?" 

Tổ  Sơn nói  :  "Che  lấp  hư không,  ông  làm  sao  đi  ?" 

Đáp  rằng  :  "Che lấp  hư không,  chẳng bằng không đi." 

Tổ  Sơn bèn  thôi. 

Sau  đó,  xuống nhà  giảng  tham  kiến  Đệ  Nhâ't  tòa. 

Ngài  Đệ  Nhất  tòa  nói  :  "Vừa  rồi  lời  đáp  rất  kỳ  đặc 

(lạ  lùng)." 

Đáp  rằng  :  "Đấy  còn  là  nông  nổi,  dám  mong  lòng  từ 

bi,  khai  thị  cho  kẻ  ngu  muội." 

Ngài  Chủ  tòa  nói  :  "Trong  một  sát  na  lại  có  nghĩ  định

ư ? " 

Ngay  lời nói  xong,  tức  thời  đốn ngộ. 

Thiền  sư Nguyên  Am  Từ,  lúc  nhỏ  theo  Tổ  Thành  Đô 

Chánh  Pháp  xuât  gia.  Thọ  giới  luật  rồi,  đi  đây  đó  giảng 

Luật.  Nghe  giảng  kinh  Viên  Giác,  đến  chỗ   "Bôn  Đại  mỗi 

 lìa  rã,  nay  đây  vọng  thân  đương  ở chỗ  nào  ?  Rốt  ráo  không  thể,  

 thật  đồng  huyễn  hóa". 

Nhờ  đó  tỉnh ngộ,  làm  bài  tụng  rằng  :

 "Một  hạt  minh  châu 

 Giá  lý  trong  ta 

 Xoay  ãược  động  điỉợc 

 Phóng  qrnng  động  địa.'' 
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Hai  vị  Tôn  túc  đây,  chẳng  lìa  ngoài  huyễn  thân  mà 

chứng  Pháp  Thân,  có   "chẳng khắp"   gì  đâu  ? 

Kinh  :

“Thần  thông  :  nhân  đời  trước 

Quan  (hệ)  gì  pháp  phân  biệt 

Duyên  niệm  chẳng  lìa  vật 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Thần  thông  Tiểu  thừa  đều  là  tác  ý.  Duyên 

với  vật  thì  có,  lìa  vật  thì  không,  chẳng  phải  lìa  vật  mà  có 

thể hiển  hiện,  cho  nên  duyên  với  hữu  niệm  vậy.  Đấy  là  hệ 

thuộc  cái  thần  lực  thành  tựu  của  đời  trước,  chứ chẳng  liên 

quan  với  diệu  pháp  phân biệt  mà  được  hiển  hiện.  Đã  chấp 

trước vào thần thông, nên chẳng thế nói chỗ viên thông được. 

Tể  Hoàng  Bá  ban  đầu  đi  thăm  núi  Thiên  Thai,  gặp 

một  nhà  sư như đã  từng  quen,  bèn  cùng  nhau  đi.  Đến  khe 

suối  nước  đầy  chảy  mạnh,  Tổ  Bá  chông  gậy  mà  nghỉ.  Nhà 

sư thúc  Tổ  Bá  cùng  qua. 

Tổ  Bá  nói  :  “Mời  huynh  qua  trước." 

Nhà  sư liền  để nón  nổi  trên  mặt nước  mà  qua. 

Tổ  Bá  nói  :  "Ta  lại  cùng  với  một  anh  nhãi  kết  đoàn, 

tiếc  là  chẳng  đập  cho  một  gậy  chết  phứt." 

Nhà  sư ây,  còn  ở giữa  dòng nước,  từ xa  làm  lễ, ca ngợi 

rằng  :  "Quả  thật là  Pháp Khí  Đại  thừa,  ta  chẳng  theo  kịp." 

Đây  là  thần  thông  của  Tiểu  thừa,  bị  Ngài  Hoàng  Bá 

quở  trách. 

Ngài  Ma  Cốc,  Nam  Tuyền...  hai  ba  vị  qua  ra  mắt  Tổ 

Kính  Sơn,  giữa  đường  gặp  một  lão  bà,  mới  hỏi  :  "Đường di 

lối  nào  ?" 
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Đáp  :  “Cứ  thẳng  mà  đi." 

Ngài Cốc n ó i:  "Phía trước nước sâu, qua được chăng ?" 

Đáp  :  "Chẳng  ướt  chân." 

Ngài  Cốc  lại  hỏi  :  "Bờ trên  lúa  được  gì  mà  tốt,  bờ dưới 

lúa  được  gì  mà  xấu  ?" 

Đáp  :  "Đều bị  cua  cắn  chân." 

Ngài  Cốc  nói  :  "Lúa  thơm ngát." 

Đáp  :  "Mâ't hơi  thở." 

Ngài  Cốc  lại  hỏi  :  "Bà  trụ  nơi  nào  ?" 

Đáp  :  "Chỉ  tại   trong ây." 

Ba  vị  đến  quán. 

Lão  bà  nấu  một bình  trà,  đem  đến  cái  chén, bảo  rằng  : 

"Hòa  thượng  có  thần  thông  thì  uống  trà." 

Ba  vị  cùng ngó  nhau. 

Bà  nói  :  "Hãy  xem  lão  già  vô  dụng  này  tự  bày  thần 

thông  đây  vậy  !" 

Ngay  đó  nâng  chén  rót  trà,  rồi  đi. 

Các  thần  thông  này,  chẳng  thể  đồng  với  các  thứ  thần 

thông  nhỏ  hẹp,  nên  Ngài  Ma  Cốc,  Nam  Tuyền  cũng  chẳng 

thể  dò  nổi bờ bến. 

Ở  trên  là  theo  sáu  thức  mà  vào,  người  sơ  tâm  chẳng 

dễ  ứng  hợp. 

Kinh  :

“Nếu  quán  tánh  địa  đại 

Cứng  đọng  không  thông  suốt 

Hữu  vi,  chẳng  Thánh  tánh 

Làm  sao  được  viên  thông   ì
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 Thông  rằng  :  Đất  là  cứng  đọng,  vốn  chẳng  phải  tánh 

thông  suốt,  nên  trì  giữ  địa  đại,  là  pháp  hữu  vi.  Đã  chẳng 

phải  quả  vô  vi,  nên  chẳng  thích  hợp  với  viên  thông.  Bậc 

Tiên  đức  nói,  "Như người  rõ  được  tâm,  địa  đại  không  tấíc 

đất".  Thây  được  như thế,  còn  chỗ  nào  ngại  ? 

Tổ  Bửu  Phước  nhân  có  vị  tăng  đứng  hầu,  nói  :  "Ông 

được  cái  tâm  thô  đấy." 

Vị  tăng nói  :  "Đâu  là  chỗ  tâm  thô  của  con  ?" 

Tổ  Phước  cầm  lên  một  cục  đất,  đưa  cho  vị  tăng,  nói  : 

"Quăng  ra  ngoài  cửa  đi   V' 

Vị  tăng  ném  xong,  vào  lại,  hỏi  :  "Đâu  là  chỗ  tâm  thô 

của  con  ?" 

Tổ  Phước  nói  :  "Ta  thấy  có  tiếng đá  chạm  nhau  đó,  nên 

nói  ông  là  thô  tâm." 

Nếu  vị  tăng  này  bừng  tỉnh  ngộ,  liền  thông  suốt  Thánh 

tánh,  tức  được  viên  thông  vậy. 

Kinh  :

“Nếu  quán  tánh  thủy  đại 

Móng  tưởng,  chẳng  chân  thật 

Như  như,  chẳng  thể  quán 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Quán  nước  là  trong  mười  pháp  quán 

tưởng.  Chỗ  thành  tựu  của  móng  tưởng,  há  đồng  chân  thật 

ư ?  Cái  lý  chân  thật,  như như chẳng  động,  chẳng mượn  đến 

tạo  tác,  nên  chẳng  phải  là  chỗ  để quán  tưởng  đến  được. 

Nhà  sư  hỏi  Tổ  Tuyết  Phong  :  "Suôi  xưa  nguồn  lạnh 

thì  thế nào  ?" 

Tổ  Phong  đáp  :  'Trừng  mắt  chẳng  thây  đáy." 
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Hỏi  :  "Người  uống  thì  sao  ?" 

Tổ  Phong  đáp  :  "Chẳng  theo  miệng vào." 

Nhà  sư nói  y  lại  với  Tổ  Triệu  Châu. 

Tổ Châu  nói  :  "Chẳng  thể  theo  trong  lỗ  mũi  vào." 

Nhà  sư lại  hỏi  :  "Suôi  xưa  nguồn  lạnh  thì  thế nào  ?" 

TỔ  Châu  nói  :  "Khổ." 

Hỏi  :  "Người  uống  thì  sao  ?" 

Tổ  Châu  nói  :  "Chết." 

Tổ  Tuyết  Phong  nghe  được, bèn  nói  :  "Triệu  Châu  là 

Cổ Phật",  ở  xa  hướng vọng  làm  lễ. 

Từ  ây  chẳng  có  lời  đô'i  đáp. 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  "Dựng  lập  Tông Thừa, 

cần  tay  tuyệt  diệu  !  Tuyết  Phong  biện  luận  thật  là bậc  thiện 

tri  thức  của  một  ngàn  năm  trăm  người.  Triệu  Châu  dùng 

thủ  đoạn  của  lão  già  một  trăm  hai  mươi  tuổi,  chẳng  ngại 

kỳ  quái.  Như nay  trong  chúng,  tùy  theo  lời  định  ý  chỉ,  chê 

bai  bác  bỏ  loạn  xạ,  vùi  lấp  người  xưa  !  Nhưng  gặp  nhau 

han hỏi,  hình  như có  tri  âm,  khắc  cốt  ghi  lòng,  ít  gặp  gương 

soi  tỏ  sáng  !" 

Chỗ  thấy  của  nhà  sư kia  vướng  trệ  ở  chỗ  trong  lặng 

không  động  lay.  Triệu  Châu  ỉà  kìm  dùi,  thì  Tuyết  Phong  là 

kim chỉ.  Sao  nói  là  chẳng  đồng  ư ? 

Kinh  :

“Nếu  quán  tánh  hỏa  đại 

Chán  tướng,  chẳng  (phải)  thật  lìa 

Chẳng  (phải)  phương  tiện  sơ  tâm 

Làm  sao  được  viên  thông   ĩ
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 Thông  rằng  :  Ngài  A  La  Hán  Hỏa  Đầu  nghe  nói  đến 

lửa  dục  mà  sanh  chán  ghét  lìa  bỏ,  đó  là  chán  tướng  hữu 

vi.  Đã  có  ưa,  chán,  thì  chẳng  phải  là  chân  giải  thoát.  Vả 

lại,  người  sơ tâm  nhập  đạo,  kiềm  chế dục  chẳng bằng cùng 

tột  cái  lý.  Lý  càng  sáng  thì  dục  càng  tiêu.  Như muốn  cùng 

lý,  thử  quán  xem  lửa  là  vật  gì  ? 

Tổ  Triệu  Châu  nhân  có  nhà  sư hầu  bên,  bèn  chỉ  lửa 

hỏi  rằng  :  "Cái  ấy  là  lửa,  ông  không  được  gọi  là  lửa,  lão 

tăng nói  rồi  vậy." 

Nhà  sư không  đáp  được. 

Tổ  Châu  lại  gắp  lửa  lên,  hỏi  :  "Hội  chăng  ?" 

Đáp  :  “Chẳng  hội." 

Tổ  Châu  nói  :  "Ở  Thơ Châu  có  Hòa  thượng  Đầu  Tử, 

ông  sang  làm  lễ  mà  hỏi,  chắc  sẽ  vì  ông nói  ra.  Nhân  duyên 

khế hợp  nhau,  chẳng  cần  trở  lại,  chẳng  khế hợp  nhau,  thì 

hãy  trở về." 

Nhà  sư đến  Tổ  Đầu  Tử. 

Tổ  Tử hỏi  :  "Vừa  lìa  chôn  nào  ?" 

Đáp  :  “Triệu  Châu." 

Tổ  Tử hỏi  :  "Triệu  Châu  có  lời  nói  gì  ?" 

Nhà  sư nêu  ra  lời  trước. 

Tổ  Tử nói  :  "Ông hội  chăng  ?" 

Đáp  :  "Chẳng hội,  xin  thầy  bày  dạy." 

Tổ  Tử bèn  xuống  thiền  sàng,  đi  ba  bước,  ngồi  lại,  hỏi  : 

"Hội  chăng  ?" 

Đáp  :  "Chẳng  hội." 

Tổ  Tử nói  :  "Ông về  nói  y  lại  với  Tổ  Triệu  Châu." 

Nhà  sư trở  lại  nói  y  thế với  Tể  Triệu  Châu. 
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TỔ  Châu  nói  :  "Vậy  hội  chăng   Tg

Đáp  :  "Chẳng  hội." 

Tổ  Châu  nói  :  "Đầu  Tử  như vậy  cũng  chẳng  qua  loa 

lắm  đâu." 

Ôi,  hai vị  Lão  túc,  phương  tiện  đến như thế,  còn chẳng 

chịu  ngộ,  luông  là  ai  khác  ? 

Kinh  :

“Nếu  quán  tánh  phong  đại 

Động,  tĩnh  là  đôi  đãi 

Đối,  chẳng  (là)  Vô  Thượng  Giác 

Làm  sao  được  viên  thông  ? 

 Thông  rằng  :  Tánh  của  các  thứ  động  này,  đến  không 

từ  đâu,  đi  không  về  đâu,  nguyên  chẳng  có  chỗ  đối  đãi. 

Quán  sát  sức  gió  không  chỗ  nương,  ngộ  Bồ  Đề  Tâm  tức 

là  Vô  Thượng  Giác,  nào  đến  đỗi  có  hai  tướng  động  tĩnh 

gì  đâu  ?  Chỉ  vì  người  sơ cơ,  ở  trong  cái  động,  biết  cái  tánh 

chẳng  động,  phân  ra  động  với  bất  động,  hai  tướng  đã  có, 

tức  là  có  đối  đãi.  Đã  là  đốì  đãi,  tức  sanh  diệt  pháp,  thì  xa 

Bồ  Đề  Vô  Thượng lắm  vậy. 

Tổ Thứ Mười Bảy,  Ngài Tăng Ca  Nan Đề,  độ  cho Đồng 

tử  Trì  Giám,  đặt  tên  lại  là  Già  Da  Xá  Đa.  Một  hôm,  nghe 

tiếng  linh(1)  gió  thổi  rung  trên  điện. 

Tổ  hỏi  rằng  :  "Linh  kêu  ư,  gió  kêu  ư ?" 

Xá  Đa  nói  :  "Chẳng  phải  gió,  linh  kêu,  tâm  mình  kêu

vậy." 

Tổ  nói  :  "Tâm  là  chi  vậy  ?" 

0  Chuông  nhỏ. 




7 0 0

L Ă N G   NG H IÊM   T Ô N G   TH Ô N G   -   Q U Y Ể N   VI

Xá  Đa  nói  :  "Đều  tịch  tĩnh vậy." 

Tổ  nói  :  "Hay  thay,  hay  thay  !  Kế  tục  đạo  ta,  không, 

ông  thì  ai." 

Về  sau,  Lục  Tổ  nhân  hai  nhà  sư  bàn  luận  nghĩa  gió 

với  phướn. 

Một người  nói  :  "Gió  động." 

Người  kia  nói  :  "Phướn  động." 

Định  luận chẳng  dứt. 

Tổ  bước  tới  nói  :  "Chẳng  phải  gió  động,  chẳng  phải 

phướn  động,  tâm  các  vị  động." 

Cùng  với  lời  Ngài  Xá  Đa,  như từ  một  miệng. 

Tổ  Tuyết  Phong  nêu  lên  lời  của  Lục  Tổ  "Chẳng  phải 

gió  động,  chẳng  phải  phướn  động,  tâm  quý  vị  động".  Bèn 

nói  :  "Tổ  Sư lớn  bé,  đầu  rồng  đuôi  rắn,  đáng  cho  hai  mươi

gậy

Khi  ấy,  Thượng  tọa  Đại  Nguyên  Phu  đứng  hầu  bất  giác 

nghiến  răng. 

Tổ  Phong  nói  :  "Vừa  rồi  tôi  nói  thế cũng  đáng  ăn  hai 

mươi  gậy  !" 

Thiều  Quốc  sư thượng  đường  :  “Phương  tiện  cổ  thánh 

dường  như hà  sa.  Tổ  Sư nói  "Chẳng  phải  gió  động,  chẳng 

phải  phướn động,  tâm  quý  vị  động".  Đây  mới  là  pháp  môn 

tâm  ấn  vô  thượng. 

"Bọn  chúng  ta  là  khách  môn  hạ  của  Tể  Sư,  liệu  làm 

sao  am  hiểu  ý  Tổ  Sư  ?  Chớ  nói  :  Gió,  phướn  chẳng  động, 

tâm  ông  vọng  động  !  Chớ  nói  :  Chỗ  động  của  gió  phướn 

là  ở  đâu  ?  Hoặc  nói  :  Nương  vật  rõ  tâm,  chẳng  cần  nhận 

vật.  Hoặc  nói  :  sắc  tức  là  Không.  Hoặc  nói  :  Chẳng  phải 

gió,  phướn  động  ;  phải  nên nhiệm  mầu  am  hiểu.  Am  hiểu
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như thế thì  cùng  với  ý  Tổ  Sư có  gì  giao  thiệp  ? Chẳng  thể 

chịu  cho  kiểu  am  hiểu  như thế. 

"Các  vị  Thượng  tọa,  nên  biết  rốt  ráo.  Như ở   trong ấy 

tỏ  ngộ  rốt  ráo,  thì  pháp  môn  nào  chẳng  rõ  ?  Trăm  ngàn 

phương  tiện  của  chư Phật  nhất  thời  hiểu  suốt,  còn  có  chút 

nghi  tình  nào.  Bởi  thế,  c ổ   nhân  nói  "Một  rõ  ngàn  thông, 

một  mê  muôn  lầm".  Này các  Thượng tọa,  đâu  phải  là  ngày 

nay hiểu được  một đoạn, ngày mai  lại chẳng hiểu nữa. Chẳng 

phải  là  có  một  phần  chuyện  hướng  thượng  khó  hiểu,  có 

một  phần  phàm  phu  yếu  kém  chẳng  hiểu  được.  Cái  kiến 

giải  như vậy  thì  có  trải  qua  số kiếp  nhiều như bụi  cũng chỉ 

tự mệt  thần  khổ  trí.  Làm  gì có  chuyện  ấy   ỉ" 

Thiều  Quốc  sư  nói  thế,  sánh  với  Tổ  Tuyết  Phong  ít 

nhiều,  cũng  nên  cho  ăn  hai  chục  gậy  ! 

Kinh  :

“Nếu  quán  tánh  không  đại 

Không-trơ,  chẳng  phải  giác 

Không  biết,  khác  Bồ  Đề 

Làm  sao  được  viên  thông   ĩ

 Thông  rằng  :  Nghiêng  về  cái  không  ắt  trơ  độn  chẳng 

phải  giác.  Cái  Chơn  Không  thì  tức  Giác,  tức  Không.  Người 

sơ cơ định  luận  cái  Không  thật  dễ  lầm  đường,  nên  cần  phải 

xét biện. 

Tổ  Huyền  Sa  thượng  đường  :  "Người  đời  nay  chẳng 

tỏ  ngộ  cái  lý  Trung  Đạo,  vọng  tự  kết  dính với  sự,  kết  dính 

với  trần,  chôn  chôn  nhiễm  trước,  mỗi  mỗi  buộc  trói.  Dầu 

có  chỗ  tỉnh ngộ,  mà  trần cảnh  phân vân,  danh  tướng chẳng 

thiệt.  Bèn  định  ngưng  tâm  thâu  niệm,  nhiếp  sự  về  không, 

nhắm  con  mắt,  chứa  tinh  thần,  vừa  có  khởi  niệm,  lập  tức
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phá  trừ,  mống  tưởng  vừa  sanh,  bèn  liền  đè  tiệt.  Như kiến 

giải  này  tức  là  rơi  vào  cái  Không-trơ  của  ngoại  đạo,  người 

chết  mà  hồn  chẳng  tan,  mờ  mờ  mịt  mịt,  vô  giác  vô  tri,  bịt 

tai  inà  trộm  chuông,  uổng  tự  khinh,  dối. 

 "Trong ấy  rõ  ràng  thì chẳng như vậy,  chẳng cà  rà  rigoài 

cửa,  chẳng  lẩn  lút bên  sơng.  Lời lời hiện  tiền,  không cố  chỗ 

để  thương  lượng,  chẳng  quan  hệ  đến  văn  tự.  vốn  tuyệt  trần 

cảnh,  vốn  không  vị  thứ  :  tạm  gọi  là  kẻ  xuất  gia,  rốt  ráo 

không  tung  tích.  Nào  là  Chân  Như,  phàm  Thánh,  địa  ngục, 

trời người,  chỉ  là  phương  thức  chữa  bệnh cho  gã  cuồng.  Hư 

không  còn  chẳng  cải  biến,  Đại  Đạo  há  có  thăng  trầm  ?  Ngộ 

thi  dọc  ngáng chẳng  rời  Bổn  Tánh.  Đến vào   trong ấy,   phàm 

Thánh  cũng  chẳng  có  chỗ  lập.  Nếu  hướng  trong  câu  khởi 

ý,  ắt  chìm  đắm  chết  người.  Nếu  hướng  ngoài  rông  cầu,  lại 

sa  vào  Ma  cõi.  Như  như  hướng  thượng,  tuyệt  dấu  an  bài. 

Vừa  vặn  lò  lửa,  chẳng  chứa  muỗi  mòng. 

 "Cái  ấy  xưa  nay  vốn bằng  phẳng,  nào  dùng  sự tỉa  trừ. 

Động  tĩnh,  nhướng  mày  chính  là  chân  giải  thoát  đạo.  Chẳng 

gượng  suy  tính,  dựng  lập  là  trái  Chân.  Như đến vào   trong 

 ấy,   mảy  lông  chẳng  thọ,  bày  ý  tức  sai.  Dầu  cho  ngàn  Thánh 

ra  đời,  bày  ra  một  chữ cũng  chẳng  được.  Trân  trọng." 

Như  rõ  được  lời  Huyền  Sa  tức  thấu  đạt  ý  chỉ  Chân 

Không.  Cái  Vô  Thượng  Bồ  Đề  củng  gượng  đặt  tên  đó  thôi. 

Há  chẳng viên  thông  hiện  tiền  ư ? 

Kinh  :

“Nếu  quán  tánh  thức  đại 

Thức  chẳng  phải  thường  trụ 

Giữ  tâm  là  hư  vọng 

Làm  sao  được  viên  thông   ĩ
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 Thông  rằng  :  Như Lai  Tạng  Diệu  Chân  Như Tánh  tức 

là  Đệ  Bát  Thức,  vốn  chẳng  phải  là  hư  vọng.  Người  chưa 

thấy  tánh  chẳng  thể  chuyển  thức,  chỉ  bị  thức  chúyển,  bèn 

dùng  sự  quán  tưởng  soi  xét,  thì  quán  cũng  là  thức,  niệm 

niệm  sanh  diệt,  chẳng  phải  thường  trụ.  Dầu  cho  có  thể  giữ 

tâm  lắng  trong  chẳng  động,  ấy  là  do  lực  quátì  tưởng  trì  giữ, 

cũng  thuộc  về  hư  vọng.  Há  cái  Diệu  Trạm  Tổng  Trì,  vốn 

tự  vô  tâm,  chẳng  đợi  giữ cho  còn  mà  tự  không  đâu  chẳng 

còn  đẩy  ư ? 

Tổ  Thứ  Mười  Sáu,  Ngài  La  Hầu  Đa  La  đến  chỗ  Ông 

Tăng  Già  Nan  Đề,  gặp  ông  nhập  định.  Tổ  cùng  chúng  chờ 

xem,  trải  qua  hai  mươi  mốt  ngày  mới  từ định dậy. 

Tổ  hỏi  rằng  :  "Thân  ông  định  hay  tâm  ông  định  ?" 

Thầy  Đề  đáp  :  "Thân  tâm  đều  định." 

Tổ  nói  :  "Thân  tâm  đều  định,  sao  có  vào  ra  ?" 

Thầy  Đề  đáp  :  "Tuy  có  ra  vào,  chẳng  mất  định  tướng, 

như vàng  trong  giếng,  thể vàng  thường  tịch." 

Tổ nói  :  "Như vàng  trong  giếng,  như vàng khỏi  giếng, 

vàng  không  động  tĩnh,  thì  vật  gì  ra  vào  ?" 

Thầy  Đề  nói  :  "Chỉ  có  lời  nói  vàng  là  động  tĩnh,  đâu 

có  vật  ra  vào.  Chỉ  có  lời  nói  vàng  ra  vào,  mà  vàng  chẳng 

phải  động  tĩnh." 

Tể  nói  :  "Nếu  vàng  trong  giếng,  thì  ra  khỏi  giếng  là 

vàng  nào  ?  Vàng nếu  ra  khỏi  giếng,  thì  ở  lại  là  vật  gì  ?" 

Thầy  Đề  đáp  :  "Vàng  như  khỏi  giếng,  ở  giếng  chẳng 

phải vàng.  Như vàng  ở giếng,  khỏi  giếng chẳng phải  vật." 

Tổ  nói  :  "Nghĩa  này  chẳng  phải." 

Thầy  Đề  nói  :  "Nghĩa  kia  chẳng  rõ." 

Tổ  nói  :  "Nghĩa  này  phải  rớt." 
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Thầy  Đề  nói  :  “Nghĩa  kia  chẳng  thành." 

Tổ nói  :  "Nghĩa  kia  chẳng  thành,  nghĩa  "cái  ta"  thành

___A ____ ft

vậy. 

Thầy  Đề  nói  :  "Nghĩa  cái   ta  tuy  thành,  pháp  chẳng 

phải  cái   ta  vậy." 

Tể nói  :  "Nghĩa   ta  đã  thành,  ta  không   ta  vậy." 

Thầy  Đề  nói  :  "Ta  không  ta  thì  lại  thành  nghĩa  gì  ?" 

Tổ  nói  :  "Ta  mà  không  ta,  nên  thành nghĩa  của  ông." 

Thầy Đề n ó i:  "Thầy nhân giả là  ai, mà đắc vô ngã  ấy ?" 

Tổ nói  :  "Thầy ta  là Già  Na  Đề  Bà, chứng Vô  Ngã  ấy." 

Thầy  Đề  dùng  kệ  ca  ngợi  rằng  :

 "Kính  lễ  Đề  Bà  sư 

 Nhân giả  ra  từ đó 

 Nhân giả  vô  ngã  vậy 

 Tôi  muốn  người  làm  Thầy.” 

Tổ  dùng  kệ  đáp  rằng  :

 "Bởi  vì  ta  vốn  là  vô  ngã 

 Ông  cần  thấy  cái  ngã  của  ta 

 Ông  nếu  muôn  coi  ta  là  Thầy 

 Biết  ta  chẳng  phải  ngã  của  ta.” 

Thầy  Nan  Đề  tâm  ý  rỗng nhiên,  bèn  cầu  độ  thoát. 

Tổ n ó i:  "Tâm ông vốn tự tại, chẳng ràng buộc ngã-sở." 

Rồi  phó  bài  kệ  Chánh  Pháp  Nhãn  rằng  :

"  Trong  Pháp,  thật  không  chứng 

 Chẳng giữ cũng  chẳng  lìa 

 Pháp  chẳng  tướng  hữu  vô 

 Trong  ngoài  chỗ  nào  khởi." 
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Thế nên,  biết  chuyển  thức  thành  trí  thì  trong  khoảng 

mảy  tơ.  Còn  không  thấy cái  chân  thật,  rốt cũng  là  hư vọng. 

Kinh  :

“Các  hành  đều  vô  thường 

Tưởng  niệm  vốn  sanh  diệt 

Nhân  quả  nay  khác  biệt 

Làm  sao  được  viên  thông   ì

 Thông  rằng  :  Căn cứ theo pháp môn niệm  Phật thì niệm 

tức  là  Phật,  hành  tức  là  Phật,  độc  chỉ  Tâm  là  Phật,  độc  chỉ 

Tâm  làm  Phật.  Quả  và  Nhân  là  một.  Vốn  chẳng  phải  khác 

biệt.  Nay Ngài Văn Thù chỉ quy về một đường hướng thượng, 

nên  cho  hành  là  vô  thường,  niệm  thuộc  sanh  diệt,  lây  đó 

mà  cầu  quả  Phật  thường  trụ,  chắc  chẳng  thể được. 

Thiền  sư Tề  Kỷ  nhân  đạo  hữu  của  Hội  Liên  Xã  mời, 

thượng  đường,  nói  :  "Dần  dần  tóc  bạc  da  mồi,  cha  trẻ  mà 

con  già  !  Xem  coi  bước  đi  suy  yếu,  nghi  chết  Thượng  tọa 

ngốc  !  Dầu  cho  vàng ngọc  đầy nhà,  coi chừng giặc  vô  hình  ! 

Há  khỏi  suy  tàn,  già  bệnh,  hãy  nên  rất  lưu  ý  !  Mặc  ngươi 

ngàn  chuyện  khoái  vui,  hắn  ta  vẫn  được  tự do  !  Vô  thường 

rốt  cuộc  lại  đến,  về  nhà  uống  trà  đi  thôi.  Chỉ  có  nẻo  tắt  tu 

hành,  y  cũ  đi  vòng  quanh  !  Chỉ  niệm  A  Di  Đà  Phật,  niệm 

được  chẳng nên  chuyện  !" 

Lại  nói  :  "Ái  chà  !  Cái  con  đường  sống  ấy  đã  bị  Thiện 

Đạo  Hòa  thượng  chỉ  thẳng  rõ  ràng  ra  rồi  vậy.  Chính  các 

ông  sáng  tối  qua  lại  trong  con  đường  tắt,  vì  sao  ngay  trước 

mặt  mà  lầm  đi  qua  A  Di  Đà  Phật.  Trong  ây  tiến  cử  được, 

bèn  hay  trừ  cái  chướng  mê  mờ  điên  đảo,  nhổ  mũi  tên  dụ 

dự,  cắt  lưới  nghi  lầm, dứt  sông  si  ái, chặt  phá  rừng  tâm
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rậm,  rửa  tâm uế trược,  làm  thẳng ngay tâm  tà  vạy, dứt tuyệt 

tâm  sanh  tử.  Rồi  sau  chuyển  nhập  mé  kia,  dỡ  cao  chân, 

hướng  về  chỗ  Phật  Tổ  dẫm  bước  chẳng  tới  mà  tiến  một 

bước  !  Mở  miệng  ra,  hướng  về  chỗ  Phật  Tổ  dạy  dỗ  chẳng 

tới  mà  nói  một  câu  !  Gọi  trở  lại  Thiện  Đạo  Hòa  thượng, 

riêng  cầu  nẻo  tắt  tu  hành  !  Nếu  mà  cứ y  theo  trước,  bỏ  cha 

chạy  trôn,  lưu  lạc  phương  người,  đụng  đông  chạm  tây,  khổ 

thay  A  Di  Đà  Phật  !" 

Lại  còn  Tổ  Huỳnh  Long  Tân,  thượng  đường  rằng  : 

"Ngọc  Thanh  Châu  bỏ  vào  nước  đục,  nước  đục  chẳng  thể 

chẳng  trong.  Niệm  Phật  để vào  trong  tâm  rối  loạn,  tâm  loạn 

chẳng thể chẳng Phật.  Phật  đã  chẳng loạn, nước  đục  tự trong. 

Nước  đục  đã  trong,  công  quy  về  đâu  ?" 

Chập  lâu,  nói  :  "Mấy  độ  hắc  phong  tràn biển  lớn,  chưa 

từng  nghe  nói  lật  thuyền  câu  ! 

"Phàm  trọn  thu  nhiếp  sáu  căn,  tu  pháp  môn  niệm 

Phật,  là  còn  dùng  nẻo  đường  công  cán.  Một phen  lột  thoát, 

nơi  cái  thây  này  xoay  cái  nghe  thẳng  thấu  nguồn  tánh,  bèn 

xa  lầm  lỗi." 

Thật  là  cái  cơ tu  chứng  viên  thông  tôi  thượng  vậy. 

IV.  NHĨ CĂN  VIÊN  THÔNG  HƠN  HET

Kinh  :

“Tôi  nay  bạch  T h ế  Tôn 

Phật  xuất  cõi  Ta  Bà 

Phương  này,  chân  giáo  thể 

Thanh  tịnh  tại  nghe  thanh 

Muôn  vào  Tam  Ma  Đề 

Thật  do  cái  nghe  nhập. 
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 Thông  rằng  :  Thánh  nhân  thiết  lập  giáo  pháp,  tùy  chốn 

chẳng  đồng.  Hoặc  có  chỗ  dùng  ánh  sáng  mà  làm  Phật  sự, 

hoặc  có  chỗ  dùng  cây  Bồ  Đề  của  Phật mà  làm  Phật  sự,  cho 

đến  dùng  vườn  rừng  đài  cao,  hoặc  dùng  hư  không,  hoặc 

dùng  sự  lặng  lẽ  không  nói,  không  chỉ bày,  như ở  cõi  Phật 

Hương  Tích,  không  có  lời  nói  văn  tự,  chỉ  lấy  hư  không, 

khiến  cho  người-trời  được  vào  luật,  hạnh.  Cái  giáo  thể  ở 

phương  này,  độc  tại  chỗ  nghe  tiếng.  Chẳng  lẫn  lộn  với 

trần  cấu,  cực  kỳ  trong  sạch.  Thuần  là  trong  sạch  nên  dễ 

dàng  khế nhập  Tam  Ma  Đề.  Thế giới  Ta  Bà  này  dùng  cái 

nghe  làm  đương  cơ vậyỗ

Nhà  sư hỏi  Tổ  Huyền  Sa  :  "Kẻ  học nhân mới  vào  rừng 

Thiền,  xin  thầy  chỉ  con  đường vào." 

Tổ  Sa  nói  :  "Có  nghe  tiếng  nước  suối  Yển  chăng  ?" 

Đáp  :  "Nghe." 

Tổ  Sa  nói  :  “Theo  trong  ây vào." 

Đáng  gọi  là  chỉ bày  thẳng  suốt vậy. 

Kinh  :

“Lìa  khổ  được  giải  thoát 

Lành  thay  Quán  Thế  Âm 

Trong  hằng  sa   số  kiếp 

Vào  cõi  Phật  vi  trần 

Đắc  sức  đại  tự  tại 

Vô  Úy  Thí  chúng  sanh 

Diệu  Âm,  Quán  Thế  Âm 

Phạm  Ảm,  Hải  Triều  Âm 

Cứu  thế,  yên  lành  thảy 

Xuất  thế,  hằng  thường  trụ. 
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 Thông  rằng  :  Lành  thay  Đức  Quán  Thế Âm,  đã  lìa  khổ 

não  nên  hay  cứu  đời  ắt  thảy  yên  lành,  đã  giải  thoát đó  nên 

hay  khiến  cho  người  xuất  thế được  thường  trụ.  Trong  hằng 

sa  kiếp  vào  cõi  nước  nhiều  như  sô"  bụi  nhỏ,  ba  mươi  hai 

ứng  Thân  không  đâu  chẳng  khắp.  Bố  thí  mười  bôn  pháp 

Vô  Úy,  đắc  lực  Đại  Tự  Tại,  thì  bôn  diệu  Đức  không  thể 

nghĩ  bàn.  Tâm  Nghe  chí  diệu,  như  tiếng  qua  vách,  thảy 

hóa  thành  một  Diệu  Âm  vậy.  Diệu  ở  chỗ  thanh  tịnh,  tức 

gọi  là  tiếng  Phạm  Âm,  Diệu  ở  chỗ  hưởng  ứng,  tức  gọi  là 

Triều  Âm,  Diệu  ở chỗ  tìm  thanh  (cứu khổ),  tức  gọi là  Quán 

Thế Âm,  âm  thanh  thế  gian  chẳng  thể  so  sánh,  mà  là  âm 

thanh  mầu  nhiệm  của  Tự  Tánh  vậy. 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Quy  Tông  :  "Như thế nào  là  huyền 

chỉ   r ằ

Tổ  Tông  nói  :  "Không  người  hiểu  được." 

Hỏi  :  "Hướng  đến  thì  thế nào  ?" 

Tổ  Tông  nói  :  "Có  hướng  liền  sai." 

Hỏi  :  "Không hướng  đến  thì  thế nào  ?" 

Tổ  Tông  nói  :  "Ai  cầu  huyền chỉ  ?" 

Lại  nói  :  "Đi  đi  !  Không  có  chỗ  cho  ông  dùng  tâm." 

Hỏi  :   ả'\ỈẦ  không  có  cửa  phương  tiện  khiến  học  nhân 

được  vào  ?" 

Tổ Tông nói  :  "Quán Âm  trí lực  mầu.  Hay cứu thế gian 

khổ." 

Hỏi  :  "Như sao  là  Quán  Âm  trí  lực  mầu  ?" 

Tổ  Tông  gõ  nắp  đỉnh  lư  ba  cái,  hỏi  :  "Ông  có  nghe 

chăng  ?" 

Đáp  :  "Nghe." 

Tổ  Tông  nói  :  "Sao  ta  chẳng  nghe   Ị j’
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Nhà  sư không  có  lời  đáp. 

Tổ  Tông  dùng  gậy  đuổi  xuống. 

Hôm khác, thượng đường : "Hôm nay ta muốn nói Thiền !" 

Các  đệ  tử  đều  đến  gần  phía  trước. 

Tổ Tông nói  :  "Hãy nghe hạnh Quán Âm  ứng  khắp  các 

nơi  chôn  !" 

Hỏi  :  "Như sao  là  hạnh  Quán  Âm  ?" 

Tổ  Tông  liền  khảy  móng  tay,  nói  :  "Các  ông  lại  nghe 

chăng  ?" 

Đáp  rằng  :  "Nghe." 

Tổ  Tông  nói  :   ‘M

 Qảì  lũ  này,  hướng   trong  ây  kiếm  cái

gì  ?" 

Liền lấy gậy đuổi ra,  cười  ha hả  trở về  phương trượng. 

Tổ  Quy  Tông  thây  rõ,  một  đoạn  diệu  âm  an  nhiên 

thường  trụ  của  mọi  người,  chẳng  tiếc  mà  trùng  trùng  chỉ 

ra,  thật  quá  đỗi  từ bi. 

Kinh  :

“Nay  kính  bạch  Như  Lai 

Như  Quan  Am  đã  nói 

Ví  như  người  ở  yên 

Mười  phương  đều  nổi  trống 

Mười  chốn  đồng  thời  nghe 

Đó  là  viên  chân  thật. 

 Thông rằng  :  Tam muội  vẹn tròn soi chiếu của Đức  Quan 

Âm  không  khởi  không  làm,  nên như người  ở yên  lặng,  mười 

phương  đánh  trông,  mười  chốn  đều  nghe.  Đâu  phải  bôn 

phần  thiếu  mất  nửa  phần.  Đây  là  ở  cảnh  hiện bày  đầy  đủ 

cái  Viên  này  vậy. 
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Thiền  sư Hoàng  Bá  Duy  Thắng  ngẫu  nhiên  dùng  cây 

quạt  vỗ  vào  song  cửa  thành  tiếng,  bỗng  nhớ  lại  trong  kinh 

nói,  "Mười phương  đều  nổi  trông.  Mười  chôn  đồng  thời  nghe",  

nhân  đó  đại  ngộ. 

về  sau,  Thái  thú  Thoại  Châu  phó  thác  cho  Tổ  Hoàng 

Long chọn  lựa  người  trụ  trì  chùa  Hoàng  Bá. 

Tổ  Long  nhóm  chúng,  nói  rằng  :   "Lên  lầu  chuồng  niệm 

 tán.(1)   Dưới  chân  sàng  trồng  rau.   Người  nào  nói  được,  sang 

đấy  trụ  trì." 

Ngài  Duy  Thắng  bước  ra  nói  rằng  :  "Mãnh  hổ  giữa 

đường  ngồi." 

Tổ  Long  rất  khoái  ý,  bèn  khiến  sang  đó. 

Như Ngài  Duy  Thắng,  có  thể  nói  là  tự thân  chứng  cái 

viên chân  thật  vậy. 

Kinh  :

“Mắt  không  qua  chướng  ngại 

Mũi  lưỡi  cũng  như  vậy 

Thân  có  hợp  mới  biết

Y  ngổn  ngang  không  môi 

Cách  tường  tai  vẫn  nghe 

Xa  gần  đều  nghe  được 

Năm  căn  đâu  thể  bằng 

Đó  là  thông  chân  thật. 

 Thông  rằng  :  Năm  căn  không  cái  nào  chẳng  hiệp  với 

trần,  phải  hiệp  rồi  sau  mới  biết,  bèn  tự  loạn  đục.  Duy  chỉ 

thanh  trần  thì  cách  tường  vẫn  nghe,  chẳng  mất  cái  tự  thể

Ca ngợi. 
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trong  sạch,  nên  những  căn  không  vượt  qua  chướng  ngại 

không thể sánh bằng, bởi  thế căn tai hiển bày sự thông vậy. 

Ông  Trương Vô  cấu,  tạm  nghỉ  ở quán  Tô  Thị,  một  đêm 

vào  cầu  tiêu,  đang  tham  cứu  công  án   Cây  bách  trước  sân,  

bỗng  nghe  con  ếch  kêu,  hốt  nhiên  khế nhập. 

Có  bài  kệ  rằng  :

 "Trời  xuân  trăng sáng,  một  tiếng  ếch 

 Đánh  vỡ càn  khôn  chung  một  nhà 

 Ngay  lúc  như đây ai  hội  được 

 Đầu  non  đau  cẳng  có  Huyền  Sa.” 

Như  Ông  Vô  Cấu,  khá  gọi  là  chứng  cái  thông  chân 

thật  vậy. 

Kinh  :

“Tánh  âm  thanh,  động  tĩnh 

Trong  (cái)  nghe  là  có,  không 

Không  tiếng,  gọi  (là)  không  nghe 

Chẳng  thật  không  tánh  nghe 

Không  tiếng,  đã  không  diệt 

Có  tiếng  cũng  chẳng  sanh 

Sanh  diệt  đều  trọn  lìa 

Đó  là  thường  chân  thật 

Dầu  cho  trong  mộng  tưởng 

Không  nghĩ  nhưng  chẳng  không 

Tánh  nghe  ngoài  suy  nghĩ 

Thân  tâm  không  bằng  được. 

 Thông  rằng  :  Âm  thanh  có  động  có  tĩnh,  nên  sự  nghe 

khi  có  khi  không.  Tánh nghe  thì  thường  trụ,  chẳng  do  tiếng 

mà  có  sanh,  chẳng  phải  không  tiếng  mà  diệt  mất.  Lấy  đâu
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mà  nghiệm  xét  ?  Trong  mộng  tưởng  nghe  tiếng  chày  giã 

gạo  mà  cho  là  tiếng  chuông  trông,  khi  ngủ  cũng  như  khi 

thức,  chẳng  có  mượn  đến  nghĩ suy.  Cái  biết này  đối  với  cái 

biết  chẳng  thường  hằng  có  khác,  nên  trong  sự  ghi  nhớ  có 

thể  thấy  là  nó  thường  hằng.  Năm  căn  kia  ở  trong  mộng 

cũng  thấy  cảnh  rõ  ràng,  nhưng  chưa  chắc  đối  với  cảnh 

trước  mắt  mà  biết,  phải  có  suy  nghĩ  mới  kết  thành.  Nên 

năm  căn  kia  suy  nghĩ thì  có,  không  suy  nghĩ  thì  không,  khi 

thức  tỉnh  đối  cảnh  ắt  có,  khi  ngủ  mộng  đối  cảnh  ắt  không, 

vướng  trệ  nơi  thân  tâm,  bị  căn  trần  trói  buộc.  Độc  chỉ  tánh 

của  nhĩ thức  chẳng  đợi  khi  thức  rồi  suy nghĩ mới  có,  chẳng 

chờ  khi  mộng  mà  chẳng  suy  nghĩ  thì  không.  Tánh  ấy  siêu 

việt khỏi ngoài  sự suy nghĩ và  chẳng  suy nghĩ.  Bởi  thế,  tánh 

giác  quán  của  sự  xoay  lại  cái  nghe  lìa  ngoài  nghĩ  suy  và 

chẳng  nghĩ  suy,  khác  hẳn  với  cái  quán  chiếu  thông  thường 

sử  dụng  đến  suy  nghĩ.  Đã  ra  ngoài  cảnh  giới  của  nghĩ suy, 

nên  nơi  căn  mà  lìa  căn,  nên  thân  chẳng  đến  được  vậy.  Ớ 

nơi  thức  mà  lìa  thức,  nên  tâm  chẳng  đến  được  vậy.  Đây  là 

 "Sanh  diệt  đã  diệt,  tịch  diệt  hiện  tiền”,   chẳng  gọi  cái  ấy  là 

Phật Tánh  chân  thường  sao  ? 

Ông  Trương  Vô  Cấu  nói  với  Tổ  Đại  Huệ  rằng  :  "Con 

mỗi  khi  trong  mộng  thì  thấy  đọc  Luận  Ngữ,  Mạnh Tử,  như 

vậy  là  sao  ?" 

Tổ  Huệ  lấy  từ kinh  Viên  Giác,  nói  :  "Do  bởi  lặng  dứt, 

nên  Tâm  chư Như Lai  mười  phương  thế giới  trong  đó  hiển 

hiện, như bóng  trong  gương." 

Ông  Vô  Cấu  nói  :  "Chẳng  phải  là  Lão  sư thì không  thể 

nghe  được  luận  này." 

Ông  Vô  Câu  trong  chiêm  bao  dường  như tập  khí chưa 

trừ.  Tổ  Đại  Huệ  chỉ  ra  Đại  Viên  Cảnh Trí chẳng ngại  gì tập
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khí  lăng  xăng  khởi  diệt.  Đáng  gọi  là  thâu  suốt  rốt  ráo  cái 

 "Một  đường  chân  thường". 

Kinh  :

“Nay  cõi  Ta  Bà  này 

Thanh  luận  được  tỏ  rõ 

Chúng  sanh  mê  gốc  nghe 

Theo  thanh  nên  lưu  chuyển 

Anan  tuy  nhớ  kỹ 

Chẳng  khỏi  lạc  tưởng  tà 

Há  chẳng  tùy  chỗ  đắm 

Xoay  dòng  được  thường  chân 

Anan,  ông  nghe  kỹ  :

Tôi  nương  oai  lực  Phật 

Tuyên  nói  Kim  Cang  Vương 

Như  huyễn,  chẳng  nghĩ  bàn 

Phật  Mẫu,  chân  tam  muội 

Ong  nghe  hằng  sa  Phật 

Tất  cả  pháp  bí  mầu 

Trước  chẳng  trừ  dục  lậu 

Chứa  nghe  thành  lầm  lỗi 

Dùng  nghe  trì  Pháp  Phật 

Sao  chẳng  nghe  (cái)  tự  nghe  ? 

 ThÔ7íg  rằng  :  Luận  cái  căn  cơ của  cõi  này,  nên  chẳng 

rõ  Tâm  Tánh,  phải  nương  theo  tiếng  luận  giải  mà  được  tỏ 

rõ,  nghĩa  là  nhân  lời  nói mà  ngộ  Đạo,  đó  là  sự  thường vậy. 

Nhưng  chúng  sanh  chẳng  thấu  đạt  bển  nguyên,  theo  tiếng 

mà  lưu  chuyển,  gọi  đó  là  mê.  Thế đó,  chạy  theo  vật  là  tà, 

về  gốc  là  chánhệ Nếu  có  thể ngược  dòng đến  tột nguồn,  đến 

chỗ  chẳng  sanh  diệt,  đó  là  xoay  cái  nghe  mà  chứng  chân 

thường,  chẳng  theo  dòng  chìm  đắm.  Đây  là  pháp  môn  một
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đường  Niết  Bàn  của  hằng  sa  Phật vậy.  Tam  Muội  Kim  Cang 

Văn Huân Văn Tu gọi  là  như huyễn, vì không nguyện,  không 

làm  vậy.  Không nguyện,  không  làm,  thông  suốt  gốc  nghe, 

chư Phật  đều  do  đó  mà  xuất.  Nếu  có  nguyện,  có  làm  là  dục 

lậu  chẳng  trừ,  tuy  rộng  giữ các  pháp  môn  bí mật,  cũng  đổi 

thành  lầm  lỗi.  Chẳng  phải  chỉ  tâm  ô  nhiễm,  tình  thức  còn 

mới  gọi  là  dục  lậu,  mà  chỉ  lòa  mắt khởi  lên niệm  thấy  Phật 

cũng  gọi  là  tà.  Nên  xoay  cái  nghe,  nghe  vào  Tự  Tánh  mới 

là  cơ đệ  nhất  đối  trị bệnh  đa  văn  vậyế

Vua  Tống  Hiến  Tông hỏi  nhà  sư Thiên Trúc  rằng  :  "Đã 

là   Ngọn  núi  bay  đến(1)  sao  chẳng bay  về  ?" 

Đáp  rằng  :  "Một  động  chẳng bằng  một  tĩnh." 

Lại hỏi  :  "Đức  Quan Âm  trong tay lần chuỗi niệm  gì ?" 

Đáp  rằng  :  "Niệm  Đức  Quán  Thế Âm  Bồ  tát." 

Lại  hỏi  :  "Tự niệm  danh  hiệu  mình  làm  gì  ?" 

Đáp  rằng  :  "Cầu  người  chẳng bằng  cầu  mình  !" 

Có  nhà  sư hỏi  Thiền sư Chí Siêu  :  "Như sao  là  Phật  ?" 

Tổ  Siêu  nói  :  "Ông  là  người  nào  ?" 

Nói  rằng  :  "Há  chẳng  phải   bèn  /ồ(2)  hay  sao  ?" 

Tổ  Siêu  nói  :   "Bèn  là  tức  mâ't  giao  thiệp  !" 

Hai  tắc  này  đều  hợp  với  ý  chỉ   "Nghe  cái  tự nghe”. 

Kinh  :

“Cái  nghe  chẳng  tự  nhiên  sanh 

Nhân  thanh  có  danh  tự

u  Phi  Lai  Phong,  tên  riêng. 

2)  Tiện  thị. 
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Xoay  nghe  thoát  khỏi  tiếng 

Giải  thoát  đâu  có  danh 

Một  căn  đã  về  nguồn 

Sáu  căn  thành  giải  thoát 

Thấy,  nghe  như  lòa,  huyễn 

Ba  cõi  là  không'hoa 

Nghe  lại,  gốc  lòa  trừ 

Trần  tiêu,  Giác  tròn  sạch 

Sạch  tột,  quang  thông  suốt 

Lặng  chiếu  trùm  hư  không. 

 Thông  rằng  :  Dưới  đây  nói  rõ  đường  vào  bằng  cách  tự 

nghe  cái  tánh nghe. 

Trước  cần  xét  định  cái  tánh nghe  này.  Từ nhân  duyên 

sanh  ư  ?  Từ  tự  nhiên  sanh  ư  ?  Tánh  nghe  vôn  chẳng  phải 

sanh,  nên  chẳng  phải  nhân  duyên  hay  tự  nhiên  sanh,  đặc 

biệt  nhân  có  âm  thanh  thì  hiển  nên  lập  ra  cái  tên   "nghe".  

Nếu  quay  lại  với  cơ Phản Văn  thì  đến  chỗ  chẳng  sanh  diệt. 

Đã  không  có  người  nghe,  tự  không  có  chỗ  nghe,  hẳn nhiên 

với  âm  thanh  chẳng  quan  hệ  gì  nhau.  Cái  ấy  vốn  thoát  khỏi 

âm  thanh,  không  thể  trở  lại  gọi  là  cái  nghe  vậy.  Gọi  là  gì 

ư  ?  Cái  ây  đặt  tên  cho  tâ't  cả  mà  tất  cả  không  thể  đặt  tên 

cho cái ấy. Chỉ có thể ví cái đó như nguồn cội mà thôi. Cho nên 

quay  về  nguồn,  trở về  cội,  thì  cái  tánh nghe  còn  không  có 

tên,  lấy  gì  làm  ràng buộc  ?  Tức  ngay  một  căn ấy,  đương  thể 

giải  thoát,  nên sáu  căn  nhất  thời  trong  sạch  vậy.  Sáu  căn vốn 

tự trong  sạch,  bỗng  dấy  lên  cái  thấy,  nghe  mà  làm  cái  năng, 

giống như trừng  mắt nhìn  thì  sanh  lòa  huyễn  ;  bỗng  thấy ba 

cõi mà làm cái sở, như mắt lòa  thấy hoa đốm giữa hư không. 

Lòa  huyễn,  không-hoa  vốn  tự chẳng  có,  mà  đuổi  theo 

dòng  quên  trở  lại,  chẳng  biết  là  hư vọng.  Giờ  nghe  trở  lại
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cái  gốc  nghe,  căn  lòa  trước  hết  diệt  mâ't,  ắt  sáu  trần  tan 

biến,  mà  cái  Bổn  Giác  thường  hằng  tròn  sạch.  Như  mắt 

sáng  thì  hoa  đốm  chỗ  nào  nảy  sanh  ?  Cái  gọi  là  vẹn  tròn 

trong  sạch  là  chẳng  dẹp  bỏ  muôn  tượng  mà  căn  và  trần 

đồng  đều  trong  sạch.  Trong  sạch  cùng  cực,  thấy  suốt  mười 

phương,  như ngọc  lưu  ly  trong  ngần,  ngậm  mặt  trăng báu 

ở  trong,  thì  ánh  sáng  có  chỗ  nào  không  thâu  suốt  ?  Đó  là 

ở  trong  sáng  sạch  phát  ra  ánh  sáng,  lặng  mà  khắp  soi,  tức 

chỗ  gọi  là  sự  chiếu  soi  của  Nguyên  Minh.  Chiếu  soi  mà 

chẳng  sanh  cái  sở,  ắt  lặng  khắp  hư  không. Như mảnh  mây 

tại  khoảng  trời  xanh,  mà  biển  Giác  toàn  vẹn  lắng  trong, 

được  cái  gốc  nguyên  diệu  vậy.  Muôn  đại  giải  thoát  bèn 

xoay  lại  cái  nghe  thì  xong  rồi  vậy. 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  :  "Pháp  ấy  bĩnh  đẳng,  không  có  cao 

thấp,  tức  là  Bồ  Đề.  Tâm  bổn  nguyên  thanh  tịnh  đây  cùng 

với  chúng  sanh,  chư Phật,  núi  sông thế giới,  có  tướng, không 

tướng,  khắp  mười  phương  cõi,  cả  thảy bình  đẳng,  không có 

tướng  kia,  đây.  Cái  Tâm  bổn  nguyên  thanh  tịnh  này  thường 

tự  tròn  sáng,  soi  khắp. 

"Người  đời  chẳng  ngộ,  chỉ  nhận  thấy,  nghe,  hay,  biết 

làm  Tâm, bị  thấy, nghe,  hay, biết ngăn  che,  vì  đó  mà  chẳng 

thấy  cái  bản  thể  thuần  túy  sáng  suốt.  Chỉ  ngay  đấy  vô  tâm, 

bản  thể  tự  hiện.  Như  vầng  mặt  trời  lớn  mọc  lên  giữa  hư 

không,  soi  chiếu  khắp  mười  phương,  suốt  không  chướng 

ngại.  Thế nên,  người  học  Đạo  chỉ  nhận  thức  nơi  cái  thây, 

nghe,  hay,  biết  động  tác  nhỏ  nhặt.  Dẹp  đi  cái  thây,  nghe, 

hay,  biết  thì  nẻo  tâm  bặt  chẳng  có  chỗ  vào.  Chỉ  ngay  nơi 

chỗ  thấy,  nghe,  hay,  biết  nhận  là  bổn  tâm,  nhưng  bổn  tâm 

chẳng  thuộc  thấy,  nghe,  hay,  biết  cũng  chẳng  lìa  ngoài  thấy, 

nghe,  hay,  biết.  Chỉ  chớ   ở  trong  thấy,  nghe,  hay,  biết  mà 

khởi  kiến  giải,  chớ  ở  trên  thây,  nghe,  hay,  biết  mà  động



L Ã N G   NGHIÊM   TỐ N G   TH Ô N G   -   Q U Y Ể M   VI

7 1 7

niệm,  cũng  chẳng  lìa  thây,  nghe,  hay,  biết  mà  giữ  pháp. 

Chẳng   Tức,   chẳng  Ly,  chẳng  trụ,  chẳng  bám,  dọc  ngang  tự 

tại,  không  đâu  chẳng  đạo  tràng." 

Như  lời  Tổ  Hoàng  Bá,  liền  nơi  bệnh  lòa  cạo  chùi  hết 

ráo.  Đó  cũng  là  một  sự giúp  trở  lại  nguồn. 

Kinh  :

“Xem  trở  lại  thế gian 

Giống  như  việc  trong  mộng 

Ma  Đăng  Già  trong  mộng 

Ai  giữ  được  hình  ông  ? 

Như  đời, huyễn  sư  khéo 

Huyễn  làm  các  nam  nữ 

Tuy  thấy  các  căn  động 

Cốt  do  một  máy  giật 

Máy  nghỉ  là  lặng  yên 

Các  huyễn  thành  vô  tánh. 

 Thông  rằng  :  Đã  là  thanh  tịnh  tột  cùng,  ánh  sáng  thông 

suổt,  lặng  chiếu  trùm hư không  thì hư không  còn bao  trùm 

được, huống  là  các  sự vật ở trong hư không  ?  Cho nên bệnh 

lòa  hết  dứt,  thì  không  chỉ  ba  cõi  hoa  đcím  xưa  nay  không 

tịch,  mà  nào  căn  nào  trần  ở  trong  ba  cõi  đều  như  mộng 

huyễn  vậy.  Cô  Ma  Đăng  Già  trong  mộng  làm  sao  bắt  giữ 

hình  hài  người  tỉnh.  Tâm  dù  tỉnh  táo,  đâu  thể nắm  được  sự 

vật  trong  mộng  ?  Đây  là  một chứng cớ về  căn,  cảnh vốn tự 

giải  thoát  vậy. 

Bộ  Liệt  Tử  có  chép  huyễn  sư  khéo  làm  nên  người 

huyễn,  trong  đủ  năm  tạng,  ngoài  đủ  năm  căn,  chạy  nhảy 

diễn  trò  đủ  thứ,  y  như người  thật.  Trò  vui  đã  xong,  người 

huyễn  lại  vời  ái  thiếp  của  vua,  vua  nổi  giận.  Huyễn  sư vội



7 1 8

L Ã N G   NGHIÊM   T Ổ N G   TH Ô N G   -   Q G Y E M   VI

tháo  người  huyễn,  toàn  là  bằng  gỗ.  Cái  giận  của  vua  mới 

tiêu  tan.  Cái  giận  của  vua  chẳng  có  ăn  nhằm  chi  người 

huyễn,  vì  người  huyễn  vô  tâm.  Huyễn  vốn  không  tánh, 

sao  có  chuyện  vui  buồn  trong  ấy  !  Đây  cũng  là  một  chứng 

cớ  căn  cảnh  vốn  tự  giải  thoát. 

Thiền  sư Ngũ  Tổ Diễn dạy chúng rằng  :  "Hôm qua sơn 

tăng vào  thành,  thấy một rạp  hát tượng  gỗ  múa  rối, bèn đến 

gần  trước  xem.  Hoặc  thấy  uy nghiêm  lạ  lùng, hoặc  thấy  xấu xí 

không chịu nổi, chuyển động đi, ngồi,  xanh vàng đỏ trắng, mỗi 

mỗi  rõ  ràng.  Khi  xem  kỹ  lưỡng  thì  trong  tấm  màn  xanh  có 

người.  Sơn tăng kìm giữ chẳng được, mới hỏi quý tánh ông ta. 

"Người  kia  nói  :  "Lão  Hòa  thượng  xem  rồi  thôi,  lại  hỏi 

tánh nào  ?" 

"Sơn  tăng  bị  một  câu  ây,  liền  chẳng  có  lời  đối  lại, 

không  lý  lẽ  để  trải  bày.  Giờ  có  người  nào  vì  sơn  tăng  nói 

được  chăng  ?  Hôm  qua  trong  kia  lạc  tiết,  hôm  nay  trong 

ấy bứng  gôc  !" 

Như hiểu  được  tin  tức   "Bứng gốc"   này  thì  có  thể nói  là 

 "Máy  nghỉ tức  lặng yên"   vậy. 

Kinh  :

“Sáu  căn  cũng  như  thế 

Vốn  y  một  tinh  minh 

Phân  thành  sáu  hòa  hiệp 

Một  chỗ  đã  về  nghỉ 

Sáu  dụng  đều  chẳng  thành 

Một  niệm  trần  cấu  tiêu 

Thành  viên  minh  tịnh  diệu 

Còn  trần  là  hữu  học 

Sáng  tột  tức  Như  Lai. 
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 Thông  rằng  :  Tổ  Hoàng  Bá  nói  rằng  :  “Đồng  là  một 

tinh  minh  (cái  thuần  sáng),  phân  làm  sáu  hòa  hiệp.  Một 

tinh  minh  ấy  là  Một  Tâm  vậy.  Sáu  hòa  hiệp  là  sáu  căn  vậy. 

Sáu  căn  này  mỗi  cái  cùng  với  trần  hiệp  :  Mắt  với  sắc  hiệp, 

tai  với  tiếng hiệp,  mũi với  hương hiệp,  lưỡi với  vị hiệp,  thân 

với  xúc  hiệp,  ý  với  pháp  hiệp.  Khoảng  giữa  sanh  ra  sáu 

thức,  thành  mười  tám  giới.  Như  rõ  mười  tám  giới  không 

chỗ  có,  gồm  sáu  cái  hiệp  thành  một  tinh  minh.  Một  tinh 

minh  là  Tâm  vậy.  Người  học  đạo  đều  biết  thế.  Chỉ  chẳng 

khởi  lý  giải   "Một  tinh  minh  sáu  hòa  hiệp”   bèn  bị  pháp  buộc, 

chẳng  khế hợp  bổn  tâm. 

"Như  Lai  ra  đời  muốn  thuyết  Chân  Pháp  Nhất  Thừa. 

Chúng  sanh  chẳng  tin,  khởi  lên  bài  báng,  chìm  trong  biển 

khổ.  Bằng  trọn  chẳng  nói,  thì  rơi  vào  lẫn  tiếc,  chẳng  vì 

chúng  sanh  khắp  xả  đạo  mầu.  Bèn  bày  phương  tiện,  nói 

có  ba  thừa.  Thừa  có  lớn,  nhỏ  ;  chỗ  được  có  cạn  sâu,  đều 

chẳng  phải  là  bổn  pháp.  Nên  nói  :  Duy  chỉ  có  một  Đạo 

Nhất  Thừa,  dư  hai  thì  chẳng  phải  Chân.  Nhưng  rốt  cuộc 

chưa  bày  pháp  Nhẫt  Tâm.  Nên  vời  Ca  Diếp  cùng  chia  tòa 

ngồi,  riêng  phó  chúc  Nhất  Tâm,  ngoài  lời  mà  thuyết  pháp. 

Đây  là  một  ngành  biệt  hành,  nếu  có  thể  khế ngộ  bèn  đến 

Phật  địa  vậy." 

Lời  của  Tổ  Hoàng  Bá  đây  trọn  chẳng  luận  đến  "Còn 

 trần  là  hữu  học",   đúng  là  khí  tượng  Đại  thừa. 

Hiệp  Luận  nói  rằng  :  "Bồ  tát  sơ  hạnh  thây  cái  dụng 

bậc  trung,  bởi  thâm  tín  Chân  Như nên  thấy  được  chút   ít,  

biết  thân  Như  Lai  là  không  đến,  không  đi,  không  có  chỗ 

dứt  mất,  duy  tâm  ảnh  hiện,  chẳng  lìa  Chân  Như.  Nhưng 

Bồ  tát  này  còn  chưa  lìa  phân  biệt vi  tế vì chưa  nhập  vị  Pháp 

Thân.  Bồ  tát  tâm  tịnh  thấy  cái  dụng  vi  tế,  như vậy  mà  vượt 

chuyển,  cho  đến  Bồ  tát  Cứu  Cánh  Địa  cái  thấy  mới  hết. 
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Dụng  vi  tế gọi  là  Thân  Thọ  Dụng.  Vì  có  nghiệp  thức,  thấy 

Thân  Thọ  Dụng.  Nếu  lìa  nghiệp  thức  ắt  không  gì  để  thấy. 

Tất  cả  Như Lai  đều  là  Pháp  Thân.  Pháp  Thân  không có  sắc 

tướng  sai  biệt  kia,  đây,  mà  hỗ  tương  thấy  vậy." 

Ôi,  phàm  lây  cái  dụng  vi  tế gọi  là  Thân Thọ  Dụng,  lấy 

sự  hết  cái  nghiệp  thức  vi  tế gọi  là  trong  địa  vị  Bồ  tát,  nên 

nói   "Còn  trần  là  hữu  học".   Nếu  lìa  nghiệp  thức  ắt  không  gì 

để  thấy,  gọi  đó  là  Pháp  Thân  Như Lai,  nên  kinh  nói   "Sáng 

 tột  tức  Như Lai”. 

Kinh  :

“Đại  chúng  cùng  Anan 

Xoay  cơ  nghe  điên  đảo  ! 

Quày  nghe,  nghe  tự  tánh 

Tánh  thành  :  Vô  Thượng  Đạo 

Có  thể  thật  như  vậy 

Đây  một  đường  Niết  Bàn 

Cửa  vào  hằng  sa  Phật 

Chư  Như  Lai  quá  khứ 

Pháp  môn  này  thành  tựu 

Hiện  tại  các  Bồ  tát 

Thảy  theo,  vào  viên  minh 

Người  vị  lai  tu  học 

Hãy  y  Pháp  như  th ế 

Tôi  cũng  trong  ấy  chứng 

Chẳng  riêng  Quán  T hế  Âm. 

 Thông  rằng  :  Cơ nghe  theo  ngoài  buông  tuồng,  ắt  mê 

gốc  theo  ngọn,  nên  gọi  là  đảo  điên.  Quày  cái nghe  nên  xoay 

lại  cái  cơ  ấy  vậy.  Nghe  trở  lại  tự  tánh,  là  ngược  trần  hiệp 

giác,  nên  gọi  rằng  chánh.  Nghe  tự  tánh  bèn  nhìn  thấy  mặt
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mũi  xưa  nay,  thì  cái  tánh  nghe  này  tiện  thành  Vô  Thượng 

Bồ  Đề,  chân  thường  viên  thông  ;  chẳng  nhờ ngoài  được.  Đó 

là  Đốn  Môn chứng  thành  Vô  Thượng  Bồ  Đề  của  ba  đời  chư 

Phật  vậy. 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ Trường Sa  :  "Thế nào  là  Văn  Thù  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Tường  vách,  ngói  gạch  đó  vậy." 

Hỏi  :  "Thế nào  là  Quan  Âm  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Âm  thanh  ngôn  ngữ  đó  vậy." 

Hỏi  :  "Thế nào  là  Phổ  Hiền  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Tâm  chúng  sanh  đó  vậy." 

Hỏi  :  “Thế nào  là  Phật  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Sắc  thân  chúng  sanh  đó  vậy." 

Hỏi  :  'Thể  của  hằng  sa  chư Phật  đều  đồng,  sao  lại  có 

đủ  thứ  danh  tự   Ĩ È' 

Tổ  Sa  nói  :  "Theo  căn  mắt  trở  lại  nguồn  gọi  là  Văn 

Thù.  Theo  căn  tai  trở  lại  nguồn  gọi  là  Quan  Âm.  Theo  tâm 

trở  lại  nguồn  gọi  là  Phổ  Hiền.  Văn  Thù  là  Diệu  Quan  Sát 

Trí  của  Phật.  Quan  Âm  là  Vô  Duyên  Đại  Từ  của  Phật.  Phổ 

Hiền  là  Vô  Vi  Diệu  Hạnh  của  Phật.  Ba  Thánh  là  Diệu  Dụng 

của  Phật.  Phật  là  chân  thể của  ba  Thánh.  Dụng  thì có  hằng 

sa  giả  danh.  Thể  thì  gọi  chung  là  Bạc  Già  Phạm." 

Thế nên  biết,  mỗi  Vị  nhập  viên  minh  cùng  chư  Phật 

không  khác.  Nhưng  căn  tai  thì  tột  viên,  nên  phải  lấy  Quán 

Thế Âm  làm  Pháp. 

Kinh  :

“Thật  như  lời  Thê  Tôn 

Hỏi  tôi  các  phương  tiện 

Để  cứu  đời  rốt  chót
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Người  cầu  xuất  thế  gian 

Thành  tựu  Tâm  Niết  Bàn 

Quán  Thê  Âm  hơn  cả 

Còn  các  phương  tiện  khác 

Đều  là  Phật  oai  thần 

Nơi  sự  bỏ  trần  lao 

Chẳng  phải  Pháp  học  thường 

Sâu  cạn  đồng  nghe  Pháp 

Đảnh  lễ  Như  Lai  Tạng 

Vô  lậu,  chẳng  nghĩ  bàn 

N guyện  gia  bị  vị  lai 

Trong  Pháp  này  không  lỗi 

Phương  tiện  dễ  thành  tựu 

Nên  dùng  dạy  Anan 

Cùng  đời  sau  chìm  đắm 

Chỉ  nơi  căn  này  tu 

Viên  thông  hơn  tất  cả 

Chân  Thật  Tâm  là  thế.” 

 Thông  rằng  :  Đây  là  Đức  Văn  Thù  trả  lời  chỗ  hỏi  của 

Phật,  chọn  lựa  viên  thông  thì  không  gì bằng pháp  môn  xoay 

lại  cái  nghe  của  Đức  Quan  Âm,  đáng  dạy  cho  Ông  Anan 

để  chữa  trị  cái  lỗi  chứa  lắm  chuyện  nghe,  và  cứu  được  cho 

đời  mạt kiếp,  dứt đi  cái khổ  trôi  xoay.  Chẳng như các  phương 

tiện  khác,  tình  cờ chạm  nhằm  một cơ duyên,  phát  minh việc 

mình,  người  sâu  thì  nhập  vào  chỗ  vi  diệu,  sơ tâm  chẳng  bì 

kịp,  người  cạn  vướng  nơi  dâu  vết,  đối  với  viên  thông  chưa 

hợp,  trước  sau  đều  chẳng  phải  là  chỗ  tu  học  lâu  dài.  Độc 

chỉ  theo  căn  tai  mà  vào  thì  sâu  cạn  đều  hợp  nên,  đáng  tu 

học  lâu  dài,  lại  rất  dễ  thành  tựu,  phương  tiện  tột  cùngế Thế 

nên  Đức  Văn  Thù  xin  Thế Tôn  âm  thầm  gia  bị  thì  cái  tâm 

chân  thật  vì  người  của  Ngài  mới  an  ổn  vậy. 



LÃMG  NGHIÊM  TỔNG  THÒNG -  QUYÊN  VI


7 2 3

Thiền  sư Trung  Hội  Cừu  thượng  đường  :  "Nhân  duyên 

cơm  cháo  của  tôi  ở  chôn  này,  vì  các  anh  em  xướng  nêu,  rốt 

chẳng  phải  là  thường  hằng.  Muôn  viên  thông  chỗ  tỉnh  yếu, 

hãy  chính  nơi  núi  sông,  đất  đai  cùng  ông  phát  tỏ.  Đạo  ây 

chân  thường,  cũng  vốn  rốt  ráo.  Như  theo  cửa  Văn  Thù  vào 

thì  tất  cả  đất,  cây,  ngói,  gạch  vô  vi  giúp  ông  phát  tỏ  cơ yếu. 

Như  theo  cửa  Quan  Âm  vào  thì  tâ't  cả  tiếng  tăm,  ếch  nhái, 

trùn  d ế  giúp  ông  phát  tỏ  cơ  yếu.  Như  theo  cửa  Phổ  Hiền 

vào  thì  chẳng  động  bước  mà  đến  nơi.  Ba  cửa  phương  tiện 

này  mở  hoác  cho  ông.  Giông  như  lấy  một  mũi  tên  giãy 

khuấy  nước  biển  cả  khiến  cho  loài  cá,  rồng  kia  biết  nước 

là  sinh  mệnh.  Hội  chăng  ?  Bằng  không  trí  nhãn  mà  thẩm 

xét  chân  chánh  đó,  tha  hồ  ông  trăm  thứ  khéo  hay  cũng 

chẳng  là  cứu  cánh." 

Lại  có  nhà  sư' hỏi Thiền sư Đạo Phổ  :  "Kẻ  sơ tâm hậu học, 

mới  vào  tùng  lâm,  trong cửa  phương  tiện,  xin  thầy chỉ bày." 

Tổ  Phổ  gõ  khuôn  cửa. 

Nhà  sư hỏi  :  "Hướng thượng lại có  sự việc  hay  không  ?" 

Tổ  Phổ  nói  :   "Có." 

Hỏi  :  "N hư  sao  là  việc  hướng  thượng  ?" 

Tổ  Phổ  lại  gõ  khuôn  cửa. 

Ôi  !  Đức  Phổ  Hiền  nói  "Tâm  nghe  suốt  mười  phương." 

Đức  Văn  Thù  nói  "Ta  cũng  từ  trong  đó  chứng."  Ba  vị  Thánh 

thay  nhau  cổ  xướng  khiến  người  theo  căn  tai  nhập,  đều  để 

ứng  với  cơ  yếu  của  cỏi  này  vậy.  Nếu  các  vị  tôn  túc  phát 

minh,  trước  sau  tiếp  dẫn  chỗ  hướng  thượng,  nào  từng  chẳng 

tuân  lối  vết  viên  thông  ư ?  Chỉ  sao  người  đốn  chứng  ít vậy  ? 

Chứng  nhập  tịch  diệt  hiện  tiền  tự  chẳng  có  dễ. 

Nhưng  trong  Trí  Độ  Luận  nói  rằng  :  "Căn  tai  không 

có  sự  tỏ  biết,  nên  chẳng  có  nghe.  Nhĩ  thức  chỉ  chốc  lát,  nên
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chẳng  thể  phân  biệt.  Tai  chẳng  nghe,  ý  thức  cũng  chẳng  có 

nghe.  Vì  sao  thế  ?  Năm  thức  trước  biết  năm  trần,  rồi  sau  ý 

thức  biết.  Ý  thức  chẳng  thể  biết  năm  trần  hiện  tại,  mà  chỉ 

biết  năm  trần  quá  khứ và  vị  lai.  Nếu  ý  thức  có  thể biết năm 

trần hiện  tại  thì người  mù  điếc  cũng biết  được  thanh  sắc  !" 

Hay  thay  chỗ  luận  này  !  Thật  hạp  với  ý  chỉ  tịch  diệt. 

Thanh  thì  vô  giác  vô  căn,  nên   "Hai  tướng  động  tĩnh  rõ  ràng 

 chẳng  sanh".   Căn  thì  vô  giác,  nên   "Chẳng  trụ  ở chỗ  hết  nghe".  

Thức  thì  không  có  sắc,  không  đôi  đãi,  không  xứ  sở,  nên 

"  giác,  sở giác  không”.   Sở  không,  năng  không,  sanh  diệt  đã 

diệt,  nhâ^t  niệm  liền  chứng.  Còn  với  sự  lần  hồi  thêm,  lần 

hồi  hóa,  vốn  chẳng  phải  hai  đường.  Nên  xoay  lại  cái  nghe 

mà  vào  dòng,  đến  chỗ  chẳng  sanh  diệt,  thật  phải  tuân  theo 

vậy. 

Kinh  :  Ngay  đó,  Ông  Anan  cùng  cả  đại  chúng  thân 

tâm  suôt  nhiên,  đắc  đại  khai  thị.  Thấy  rõ  Bồ  Đề  cùng 

Đại  Niết  Bàn  của  Phật,  như  người  nhân  có  việc  đi  xa, 

chưa  được  trở  về,  song  đã  rõ  con  đường  về  nhà. 

T ất  cả  đại  chúng  trong  hội,  tám  bộ  Trời  Rồng,  Nhị 

thừa  Hữu  Học  cùng  tất  cả  các  Bồ  tát  mới  phát  tâm,  số 

lượng  cả  mười  hằng  hà  sa  đều  đắc  Bản  Tâm,  xa  lìa  trần 

cấu,  được  Pháp  Nhãn  Tịnh. 

Tánh  Tỳ  kheo  ni  nghe  bài  kệ  xong,  thành  quả  A  La 

Hán.  Vô  lượng  chúng  sanh  đều  phát  tâm  Vô  Đẳng  Đẳng 

Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác. 

Ông  Anan  nghiêm  chỉnh  y  phục,  ở  trong  đại  chúng 

chấp  tay  đảnh  lễ.  Tâm  tánh  trọn  sáng,  vừa  mừng  vừa  tủi, 

vì  muốn  lợi  ích  cho  khắp  các  chúng  sanh  đời  sau,  cúi  đầu 

bạch  Phật  :  “Con  nay  đã  ngộ  pháp  môn  thành  Phật,  trong 

đó  tu  hành,  không  còn  nghi  hoặc.  Con  thường  nghe  Như
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Lai  nói  lời  thê  này  :  Mình  chưa  được  độ,  trước  đã  độ  người, 

đó  là  sự  phát  tâm  của  các  Bồ  tát.  Tự  giác  đã  tròn,  thường 

giác  cho  người,  đó  là  sự  ứng  thê  của  chư  Như  Lai. 

“Con  tuy  chưa  được  độ,  nguyện  độ  tất  cả  chúng  sanh 

đời  mạt  thế.  Thưa  Thế Tôn,  các  chúng  sanh  ấy  cách  Phật 

ngày  càng  xa,  nghe  tà  sư  thuyết  pháp  nhiều  như  cát  sông 

Hằng  ;  nếu  muôn  họ  nhiếp  tâm  vào  Tam  Ma  Địa,  làm 

sao  khiến  họ  an  lập  đạo  tràng,  lìa  các  ma  sự,  trong  Bồ  Đề 

Tâm  được  không  thoái  khuất  ?” 

 Thông  rằng  :  Vô  Đẳng  Đẳng  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng 

Chánh  Giác  tức  là  Tối  Thượng  thừa  vậy.  Không  vật  gì  bằng 

mà  hay  bình  đẳng  cùng  vật,  nên  gọi  là  Vô  Đẳng  Đẳng.  Đã 

lìa  phiền  não  nên  gọi  là  Phật  Bồ  Đề.  Đã  lìa  sanh  diệt  nên 

gọi  là  Đại  Niết  Bàn.  Vô  lượng  chúng  sanh  đều  biết   ở  nơi 

chỗ  này  phát  tâm,  rõ  biết  phiền  não  chẳng  phải  là  nhà,  mà 

Tánh  Giác  là  nhà  vậy.  Rõ  biết  sanh  diệt  chẳng  phải  là  nhà 

mà  N iết  Bàn  là  nhà  vậy.  Pháp  môn  xoay  lại  cái  nghe,  tự 

vào  dòng,  mất  cái  sở,  đến  chỗ  tịch  diệt  hiện  tiền,  trong  đó 

tu  hành,  được  con  đường  đạo  viên  thông  nhiệm  mầu.  Thật 

là  rõ  ràng  như đường  chỉ  trong  bàn  tay. 

Ông  Anan  tuy  chưa  tự  độ,  chưa  dứt  hết  hai  thứ  phân 

đoạn  sanh  tử  và  biến  dịch  sanh  tử  mà  đến  bờ  kia,  nhưng 

muôn  độ  chúng  sanh  đời  sau  đều  được  vào  chánh  định, 

chẳng  bị  ma  quấy  rối.  Vì  ma  sự rất  nhiều,  phòng  ngừa  chẳng 

dễ.  Như Tánh  Tỳ  kheo  ni,  nếu  không  được  thần  chú  Như 

Lai  làm  sao  được  tâm  dâm  liền  ngừng  thành  A  La  Hán.  Năm 

mươi  thứ  ấm   ma  ở  đoạn  sau  đều  để  đáp  chỗ  hỏi  này,  lại 

khiến  rõ  ràng  con  đường  về  nhà  vậy. 

Thiền  sư  Thủ  Sơn  Niệm  dạy  chúng  rằng  :  "Lão  tăng 

định  muôn  về  quê,  có  người  nào  theo  được  ?" 
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Khi  ấy  có  nhà  sư hỏi  :  "Chẳng hay  khi  nào  Hòa  thượng 

đi  về  ?" 

Tổ  Niệm  nói  :  "Đợi  cho  có  bạn  thì  nói  với  ông." 

Nhà  sư hỏi  :  "Không  có  bạn  việc   ấy  thế nào  ?" 

Tổ  Niệm  nói  :  "Trọn  ngày  chẳng  gặp  ai,  rõ  ràng  không 

biết  chỗ   \" 

Nhà  sư hỏi  :  "Bỗng  gặp  một  người  thì  lại  thế nào  ?" 

Tổ  Niệm  nói  :  "Con  mê  chẳng  về  nhà,  mất  rồi  đường 

lúc  đến." 

Nhà  sư hỏi  :  "Xin  thầy  chỉ  cái  đường  về  quê." 

Tổ Niệm n ói:  "Rồng ẩn cây khô, chẳng còn nương dựa." 

Nhà  sư hỏi  :  "Khi  nào  Hòa  thượng  lại  trở  lại  ?" 

Tổ  Niệm  nói  :  "Một  đi  chẳng  tri  âm,  sáu  nước  không 

tin  tức." 

Nhà  sư hỏi  :  "Chính  lúc  đang  về  thì  thế nào  ?" 

Tổ  Niệm  nói  :  "Độc  xướng  khúc  nhà  Hồ/1*  không  người 

hòa  cho  nổi  !" 

Nhà  sư hỏi  :  "Lúc  ẩy  bỗng  gặp  tri  âm  thì  thế nào." 

Tổ  Niệm  nói  :  "Đầu  non  người-đá  xúm  vỗ  tay.  Bên 

suôi  lão  quê  cười  ha  hả." 

Nhà  sư hỏi  :  "Về  nhà  rồi  trở  lại,  việc  ây  thế nào  ?" 

Tổ  Niệm  nói  :  "Tám nước  dâng  áo  lễ,  bốn  tướng  không 

cải  đổi." 

Nhà  sư hỏi  :  "Chẳng  rõ   ở  vị  thứ nào  ?" 

Tổ  Niệm  nói  :  "Văn  Thù  chẳng  tọa  Kim  Đài  Điện,  tự 

có  tiêu  dao  nhánh  trúc  lay." 
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Xem  Tổ  Niệm  Pháp  Hoa(1)  tỏ  lại  chỉ  qua,  gõ  rao  tự  tại. 

Thật  y  cái  khí  vị  của  Tổ  Ngưỡng  Sơn. 

Kinh  :  Bấy  giờ  Đức  Thế Tôn  ở  trong  đại  chúng  khen 

ngợi  Ông  Anan  :  “Hay  lắm,  hay  lắm,  như chỗ  ông  hỏi  về 

an  lập  đạo  tràng,  cứu  vớt  chúng  sanh  chìm  đắm  trong  đời 

mạt  kiếp,  nay  ông  hãy  nghe  cho  rõ,  Ta  vì  ông  nói  ra.” 

Ông  Anan  cùng  cả  đại  chúng  vâng  nghe  lời  dạy. 

Phật  bảo  Ong  Anan  :  “Ong  thường  nghe  trong  Luật 

Tạng  của  Ta  tuyên  nói  ba  nghĩa  quyết  định  của  sự  tu 

hành,  đó  là  :  Nhiếp  tâm  là  Giới,  nhân  Giới  sanh  Định, 

nhân  Định  sanh  Huệ.  Ay  gọi  là  ba  Vô  Lậu  Học. 

 Thông  rằng  :  Ở  trước  nói  hai  nghĩa  quyết  định.  Một  là 

xét  cái  Tâm  Nhân  Địa.  Hai  là  lựa  chọn  Căn  Viên  Thông, 

trở  lại  cùng  tột  dòng  căn,  đến  chỗ  chẳng  sanh  diệt  ;  thẳng 

đến  Vô  Thượng  Bồ  Đề,  chẳng phải  luận  gì  đến  cái  học  Giới 

Định  Huệ.  Đây  là  một môn  siêu  xuất,  con  đường Xa  Ma Tha 

nhiệm  mầu  của  mười  phương  Như Lai  để  tiếp  người  thượng 

thượng  căn  vậy.  Trong  đó  nói   "căn  và  trần  chẳng  sánh  hợp",  

chưa  từng  không  có  Giới.  "Như lóng  mức  dơ",   chưa  từng 

không có  Định,  "ơ    trong rực  rỡ phát  sáng",  chưa  từng  không 

có  Huệ.  Chỉ  chẳng  dùng  Giới  Định  Huệ  tự  trói  buộc,  nên 

là  Đệ  Nhất  Nghĩa  Đế. 

Nay  lại  trước  hết  nói  rõ  nơi  Giới,  mà  nên  bày  bốn  Cấm 

trong  Luật  là  để  tiếp  người  trung-hạ  căn.  Để  phòng  ngừa 

Ma,  không  thể  không  nghiêm  về  Giới.  Tiểu  thừa  thì  vâng 

theo  Pháp  là  Giới,  đối  trị  thô  thiển  cái  ngọn.  Đại  thừa  nhiếp 

tâm  là  Giới,  dứt  trừ  tinh  vi  gốc  rễ.  Giới  nơi  Pháp  thì  không

0  T hư ờng   n iệ m   kinh  Pháp  Hoa. 
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phạm  nơi  thân  mà  thôi,  Giới  nơi  Tâm  thì  không  phạm  cả 

trong  tư  tưởng.  Giới  châu  (tròn  sáng  như ngọc)  là  chuyển 

Thức  thành  Trí,  không  năm  Âm,  phá  năm  Trược  vậy.  Còn 

có  ma  sự nào  để  lo  sợ  ư ? 

Đức  Lục  Tổ  dạy  chúng  rằng  :  “Pháp  môn  này  của  ta 

lây  Định  Huệ  làm  gốc.  Đại  chúng  chớ  mê,  nói  Định  Huệ 

khác  nhau.  Định  Huệ  một  thể,  chẳng  phải  hai.  Định  là  Thể 

của  Huệ,  Huệ  là  Dụng  của  Định.  Ngay  trong  Huệ,  Định   ở 

tại  Huệ.  Ngay  trong  Định,  Huệ  ở  tại  Định.  Như  rõ  nghĩa 

này,  tức  là  cái  học  Định  Huệ  bình  đẳng.  Các  người  học  Đạo, 

chớ nói  trước  Định  mới  phát  Huệ,  trước  Huệ  rồi  phát  Định, 

mỗi  cái  khác  nhau.  Thấy  ra  như  vậy  hóa  ra  Pháp  có  hai 

tướng.  Miệng  nói  lời  lành,  trong  tâm  chẳng  lành  thì  không 

có  Định  Huệ,  vì  Định  Huệ  chẳng  đồng  đều.  Nếu  tâm  và 

miệng  đều  lành,  trong  ngoài  một  thứ  thì  Định  Huệ  đồng 

đều.  Tự ngộ  tu  hành,  chẳng  vướng  nơi  tranh  cãi.  Nếu  tranh 

trước  sau  là  đồng  với  người  mê,  chẳng  dứt  hơn  thua  là 

thêm  ngã  pháp,  chẳng  lìa  bốn  tướng.  Thiện  tri  thức,  Định 

Huệ  giống  như  đèn  và  ánh  sáng.  Có  đèn  thì  sáng,  không 

đèn  thì  tốì.  Đèn  là  Thể  của  ánh  sáng,  ánh  sáng  là  Dụng 

của  đèn.  Danh  tuy  có  hai,  Thể  vôn đồng nhấtử" 

Ở  đây,  Đức  Lục  Tổ  tuy  bày  rõ  Định Huệ  nhất  thể,  mà 

trong đó  nói  tâm,  miệng đều  lành,  trong ngoài  như một  thứ, 

Định Huệ  bèn  đồng  đều,  thì Giới  củng  đã  có  trong  ấy  vậy. 

Một  hôm,  Tổ  nói  với  Chí  Thành  rằng  :  "Chỗ  thuyết 

pháp  của  ta,  chẳng  lìa  Tự  Tánh.  Lìa  thể  thuyết  pháp,  gọi 

là  tướng  thuyết,  vẫn  thường  mê  Tự Tánh.  Phải  biết  hết  thảy 

muôn  pháp  đều  từ  Tự  Tánh  khởi  dụng.  Đó  là  pháp  Giới 

Định  Huệ  chân  thật. 

Hãy  nghe  kệ  ta  :
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 "Tâm  địa  không  trái  (phi)  :  Tự Tánh  Giới 

 Tâm  địa  không si  :  Tự Tánh  Huệ 

 Tâm  địa  không  loạn  :  Tự Tánh  Định 

 Chẳng  tăng chẳng giảm  :  tự Kim  Cang 

 Thân  đến  thân  đi  :  hằng  Tam  Muội.” 

Thầy  Thành  nghe  kệ  tỉnh ngộ,  bèn  trình  một bài  kệ  :

 “Năm  uẩn  huyễn  thân 

 Huyễn  đâu  cứu  cánh  ? 

 Hiỉớng đến  Chân  Như 

 Pháp  lại  chẳng  tịnh  /" 

Tổ  bằng  lòng. 

Đó  là  chỗ  thuyết  Giới  Đinh  Huệ  của  Tối  Thượng  thừa, 

đều  là  lời  trong  nhà,  đốì  với  lời  khác   ở  ngoài  cửa7  cách 

nhau  như trời  với  đất. 

Kinh  :  “Anan,  nhiếp  tâm  thế  nào  thì  gọi  là  Giới   ĩ

“Nêu  chúng  sanh  lục  đạo  của  các  thê  giới  tâm  họ 

chẳng  dâm,  ắt  chẳng  sanh  theo  dòng  sanh  tử nối  tiếp  nhau. 

Ông  tu  pháp  chánh  định  cốt  để  ra  khỏi  trần  lao,  nếu  lòng 

dâm  không  trừ  thì  không  ra  khỏi  cảnh  ma  được.  Dầu  có 

nhiều  trí  thiền  định  hiện  tiền,  mà  không  đoạn  lòng  dâm, 

hẳn  lạc  vào  ma  đạo  :  hạng  trên  thành  ma  vương,  hạng 

giữa  thành  ma  dân,  hạng  dưới  thành  ma  nữ.  Các  chúng 

ma  kia  cũng  có  đồ  chúng,  mỗi  mỗi  tự  xưng  là  thành  Đạo 

Vô  Thượng.  Sau  khi  Ta  diệt  độ,  trong  đời  mạt  pháp,  nhiều 

bọn  ma  này  lẫy  lừng  trong  thế gian,  lan  rộng  hành  vi  tham 

dâm,  giả  làm  thiện  tri  thức,  khiến  các  chúng  sanh  sa  vào 

hầm  ái  kiến,  bỏ  mất  con  đường  Bồ  Đề. 

“Ông  dạy  người  đời  tu  Tam  Ma  Đề  :  trước  phải  dứt 

lòng  dâm.  Đó  là  lời  dạy  rõ  ràng  trong  sạch,  chỗ  quyết  định 

thứ  nhất  của  chư  Như  Lai  Tiên-Phật  T h ế Tôn. 
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“T h ế   nên,  Anan,  nếu  không  đoạn  lòng  dâm  mà  tu 

thiền  định  thì  cũng  như  nấu  cát  đá  mà  muốn  thành  cơm, 

trải  trăm  ngàn  kiếp  cũng  chỉ  gọi  là  cát  nóng.  Vì  sao  thế  ? 

Vì  nói  là  cát  đá  mà  thành,  chẳng  phải  gôc  là  cơm  vậy. 

Ong  dùng  thân  dâm  cầu  diệu  quả  Phật,  dầu  được  diệu 

ngộ  cũng  đều  là   gốc  dâm,  căn  bản  thành  dâm,  xoay  chuyển 

trong  ba  đường  sanh  tử,  hẳn  không  ra  khỏi,  đường  nào 

m à  tu  chứng  Niết  Bàn  của  Như  Lai  ?  H ẳn  phải  khiến 

cho  cái  cơ  dâm,  dù  thân  hay  tâm,  đều  đoạn  dứt,  cho  đến 

tánh  lìa  dứt  cũng  không  còn,  thì  đối  trong  Bồ  Đề  của 

Phật  mới  có  thể  trông  mong. 

“Như  Ta  nói  đây,  gọi  là  lời  Phật  ;  chẳng  như  đây  nói 

tức  lời  Ba  Tuần. 

 Thông  rằng  :  Chúng  sanh  trong  lục  đạo,  sanh  tử  nốì 

tiếp  nhau,  kia  yêu  lòng  đây,  đây  mến  cái  sắc  kia,  đời  đời 

kiếp  kiếp  thường  bị  ràng  buộc.  Duy  cái  dâm   là  gốc  rễ  bắt 

đầu.  Cái  thấy  phát  minh  thì  sắc  phát  khởi,  thấy  có  thì  tưởng 

thành,  khác  với  chỗ  thấy  thành  ghét,  cùng  với  chỗ  tưởng 

thành  thương.  M ột  tưởng  niệm,  gốc  ái  khởi  động  trước  hết 

nên  lấy  cấm  dâm  làm  đầu.  Chẳng bỏ  dâm  mà  tu  thiền  định, 

dầu  được  diệu  ngộ  chỉ  ích  cho  cơ  dâm,  nên  rốt  cuộc  chẳng 

thành  Phật  mà  thành  quyến  thuộc  của  Ma.  Ma  cũng  có  thần 

thông  biến  hóa,  cũng  có  thể  nói  Đạo  Vô  Thượng,  chỉ  vì 

nghiệp  dâm   chẳng  trừ,  phước  ma  đến  lúc  hết,  rốt  lại  trôi 

lăn  trong  ba  đường  khổ.  Sự  dâm  phát  lên  có  cơ,  mà  tâm  là 

cội  gôc,  nên  gọi  là  tâm  dâm.  Tâm  mà  chẳng  động  thì  cơ 

tự  chẳng  phát,  nên  nhiếp  tâm  giữ  giới  luật,  trước  đoạn  dứt 

lòng  dâm,  gọi  là  tánh  đoạn  dứt.  Còn  tánh  đoạn  dứt  thì  chưa 

lìa  đối  trị.  Sự đối  đãi  còn  sờ  sờ  thì  cơ dâm  còn  ẩn  phục.  Hẳn 

tánh  đoạn  dứt  củng  không  mới  là  đoạn  diệt  chân  thật  vậy. 
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Dâm  là  căn  nguyên  phiền  não,  lìa  dứt  nó  thì  Bồ  Đề  mới 

có  thể  trông  mong.  Chỉ  có  dâm  là  gốc  rễ  sanh  tử,  đoạn  dứt 

nó  thì  Niết  Bàn  có  thể  chứng.  Nói  là  đoạn  lìa  như  chặt  lìa 

chân  tay,  chẳng  dùng  lại  được.  Cái  dâm  mà  đoạn  lìa,  tức 

là  lây  cái  chẳng  sanh  chẳng  diệt  làm  Tâm  Nhân  Địa,  nên 

đắc  chánh  định.  Chẳng  có  như  thế,  nấu  cát  mà  thành  cơm 

làm  sao  có  chuyện  ấy  được  ! 

Kinh  Pháp  Hoa  nói  rằng  "Chẳng  thể  đối  với  thân 

người  nữ,  giữ  tướng  hay  sanh  dục  tưởng  mà  thuyết  pháp 

cho,  cũng  chẳng  ưa  thích  thấy.  Như  có  vào  nhà,  chẳng  có 

truyện  trò  với  người  thiếu  nữ,  trinh  nữ,  đàn  bà  góa,  cũng 

chẳng  gần  với  năm  loại  người  bán  nam  bán  nữ,  rồi  thành 

thân  thiết.  Chẳng vào  nhà  họ  một  mình.  Nếu  có  nhân  duyên 

cần  phải  vào  một  mình,  chỉ  một  lòng  niệm  Phật.  Nếu  vì 

người  nữ  nói  pháp,  chớ  cười  lộ  răng,  chẳng  bày  hở  ngực. 

Cho  đến  vì  nói  pháp  còn  chẳng  thân  mật,  huông  lại  có  sự 

gì  khác.  Chẳng  thích  nuôi  đệ  tử nhỏ  tuổi,  Sa  di  ấu  thơ,  cũng 

chẳng  ưa  kẻ  đồng  môn.  Thường  thích  ngồi  thiền,  ở nơi  vắng 

vẻ,  tu  nhiếp  tâm  m ình." 

Đó  là  phép  tắc  của  Tiên-Phật  Thế Tôn  như vậy. 

Xưa,  Đức  Nhị  Tổ  thường  trà  trộn  ở chốn  thanh lâu quán 

rượu,  người  ta  cười  cợt. 

Tổ nói  :  "Ta  tự điều  tâm,  nào  liên  can  gì  việc  ngươi." 

Chẳng  phải  là  người  thật  ra  thoát,  làm  sao  xuống  bùn 

vào  nước  ? 

Thiền  sư  Bách  Trượng  Duy  Chính  thượng  đường  :  "Hòa 

thượng  Nham  Đầu  lấy  ba  đồng  tiền  tìm  được  bà  vợ  chỉ  biết 

mò  tôm  vớt  ốc,  nhưng  lại  chẳng  biết  sanh  trai  nuôi  gái  ! 

Cho  đến  như nay  môn phong  dứt  tuyệt.  Muốn biết  vợ Khoát
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Công(1)  chăng  ?  Bách  Trượng  ngày  nay  chẳng  tiếc  môi  mép, 

giải  rõ  cho  các  ông  :  chuyện  lấy  cây  trâm  cưới  vợ  đời  ít  có. 

Quần  vải  vẫn  còn  là  y  phục  thuở  lấy  chồng.  Kỳ  thay,  lại 

gọi  đó  là  vợ  lão  Khoát  Công,  nguyên  lai  cùng  với  m ặt  mũi 

Khoát  Công  tương  tợ   ỉ" 

Lại có nhà  sư hỏi Tổ Trấn Sơn  :  "Như sao là  gia phong(2) 

Hòa  thượng  ?" 

Tổ  Trấn  nói  :  "Túi  gấm  đầy  hương bạc,  gió  thổi  thơm 

ngập  đường." 

Tổ  Nham  Đầu  nghe  đ ư ợ c,  bảo  một  nhà  sư  đến  nói  : 

"Truyện  kể  mười  tám   chị,  thờ  Phan  Lang  tốt  lắm ." 

Tổ  Nham  Đầu  tợ  nói  thiền-phong-lưu,  còn  Tổ  Duy 

Chính  mượn  sự chỉ  dấu  của  Tổ  Nham  Đầu,  phong  lưu  càng 

lắm.  Đều  là  hoa  sen  tháng  Chạp  vậy. 

Kinh  :  “Anan,  lại  các  chúng  sanh  lục  đạo  trong  các 

thế  giới  lòng  chẳng  giết  hại,  ắt  chẳng  theo  dòng  sanh  tử 

nôi  tiếp  nhau.  Ông  tu  pháp  chánh  định  cốt  để  ra  khỏi 

trần  lao,  nếu  lòng  sát  không  trừ,  thì  không  thể  ra  khỏi 

trần  được.  Dầu  có  nhiều  trí  thiền  định  hiện  tiền  mà  không 

đoạn  dứt  sự  giết  hại  hẳn  lạc  vào  thần  đạo,  người  bậc  trên 

làm  đại  lực  quỷ,  bậc  giữa  thì  làm  phi  hành  dạ  xoa  và  các 

loại  quỷ  soái,  bậc  dưới  thì  làm  địa  hành  la  sát.  Các  quỷ 

thần  ấy  cũng  có  đồ  chúng,  mỗi  mỗi  tự  xưng  là  thành  Đạo 

Vô  Thượng.  Sau  khi  T a  diệt  độ,  trong  đời  mạt  pháp  nhiều 

thứ  quỷ  thần  này  lẫy  lừng  trong  thế  gian,  tự  nói  ăn  thịt 

cũng  được  Đạo  Bồ  Đề. 

11  Thiền  sư Nham  Đầu  Toàn  Khoát.  

21  Thói  nhà. 
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“Anan,  Ta  bảo  hàng  Tỳ  kheo  ăn  năm  thứ  tịnh  nhục, 

thịt  ấy  đều  do  thần  lực  Ta  hóa  sanh,  vốn  không  có  mạng 

căn.  Bà  La  Môn  các  ông,  đất  đai  phần  nhiều  nóng,  ướt, 

lại  thêm  cát   đá,   rau  cỏ  không  sanh,  Ta  dùng  sức  Đại  Bi 

gia  bị,  nhân  tâm  đại  từ  bi  giả  gọi  là  thịt,  các  ông  cũng  nếm 

được  vị  ây. 

“Làm  sao  sau  khi  Như  Lai  diệt  độ,  người  ăn  thịt 

chúng  sanh  mà  gọi  là  Phật  tử  !  Các  ông  phải  biết,  những 

người  ăn  thịt  đó,  dầu  có  được  tâm  khai  mở,  giống  như 

Tam  Ma  Đề,  đều  là  đại  la  sát,  quả  báo  hết  rồi  phải  chìm 

đắm  trong  bể  khổ,  chẳng  phải  đệ  tử  Phật.  Những  người 

như  vậy,  giết  nhau,  nuốt  nhau,  ăn  nhau  không  dứt,  làm 

sao  ra  được  khỏi  ba  cõi   ĩ

“Ông  dạy  người  đời  tu  Tam  Ma  Đề,  thứ  đến,  phải 

lìa  dứt  sự  sát  sanh,  đó  là  lời  dạy  rõ  ràng  trong  sạch,  chỗ 

quyết  định  thứ  hai  của  Như  Lai  Tiên-Phật  T h ế   Tôn. 

“T h ế  nên,  Anan,  nếu  chẳng  dứt  sự  giết  hại  mà  tu 

thiền  định  thì  cũng  như có  người  tự  bịt  tai  mình,  cất  tiếng 

kêu  lớn  mà  mong  người  khác  không  nghe,  bọn  đó  gọi  là 

muôn  ẩn  thì  càng  lộ.  Hàng  Tỳ  kheo  trong  sạch,  cho  đến 

các  vị  Bồ  tát,  đi  trên  đường  rẽ,  không  dẫm  cỏ  non,  huống 

lây  tay  nhổ.  Làm  sao  trong  tâm  đại  bi  mà  lấy  máu  thịt 

c ủ a   c á c   c h ú n g   sanh  là m   đ ồ   ă n    1

“Nếu  các  hàng  Tỳ  kheo  không  mặc  những  đồ  tơ  lụa, 

lư ợ t  là  phương  Đông  và  không  dùng  những  giày  dép,  áo 

lông  hay  các  thứ  sữa,  phó-mát,  đề  hồ,  các  Tỳ  kheo  đó  đối 

với  thế  gian  thật  thoát  khỏi  sự  báo  đền  nỢ  nghiệp,  chẳng 

đi  vào  trong  ba  cõi.  Vì  sao  thế   1  Dùng  bộ  phận  thân  thể 

chúng  sanh  là  có  duyên  nợ  với  chúng  sanh,  như con  người 

ăn  trăm  thứ  mễ  cốc  của  đất  thì  chân  không  lìa  khỏi  đâtề 

Quyết  phải  khiến  cho  thân  tâm  đối  với  bộ  phận  hay  thân
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thể  chúng  sanh  đều  không  mặc,  không  ăn,  những  người 

như  thế,  Ta  mới  gọi  là  thật  giải  thoát. 

“N hư   T a  nói  đây,  gọi  là  lời  Phật  ;  chẳng  như  đây  nói,  

tức  là  lời  Ba  Tuần. 

 Thông  rằng  :  Trong  mười  hai  năm  sau  khi  Phật  thành 

Đạo  thì  chưa  đặt  định  giới  luật,  tạm  cho  Tỳ  kheo  ăn  năm 

thứ tịnh  nhục.  Sau  đó,  nhân  đám  Lục  Quần  Tỳ  kheo  cố tình 

giết  hại  để  ăn,  từ  đấy  đặt  định  luật  phải  vĩnh  viễn  dứt  trừ 

giết  hại.  Trong  các  kinh  nói  năm  thứ  tịnh  nhục  là  không 

thây,  không  nghe,  không  nghi,  cùng  là  chim  chết  già,  tự 

chết.  Ở  đây,  nói  năm  thứ tịnh  nhục  là  do  thần  lực  hóa  sanh, 

cũng  giông  như ở  Ngũ  Đài  Sơn  có  một  loại  thịt  bằng  thảo 

mộc,  vốn  không  có  mạng  căn,  nên  gọi  là  tịnh.  Con  người 

không  bỏ  đi  sự  giết  hại,  vì  để  ăn  mặc  vậy.  Nếu  mặc  áo 

lông,  tơ,  sợi  của  chúng  sanh,  và  ăn  máu  thịt  chúng  sanh, 

đều  vì  duyên  nợ  đó  chưa  thể  giải  thoát  thật  sự,  muôn  ra 

khỏi  ba  cõi  sao  được  ? 

Như  con  người  trong  kiếp  ban  đầu,  hình  thể  có  ánh 

sáng  vàng,  chân  như  dẫm  trên  mây.  Nhân  vì  ăn  chât  bổ 

báo  của  đất  là  lúa  thơm,  nên  thân  thể  cứng  nặng,  chân 

chẳng  rời  đất,  cũng  vì  duyên  nợ  với  đât.  Cho  nên  tu  thiền 

tập  định,  vốn  để  tránh  tội,  trái  lại  làm  điều  giêt  hại,  có 

khác  gì  bịt  tai  mà  trốn  tránh  người,  đáng  ra  phải  nín  hơi 

thì  lại  kêu  lớn  tiếng.  Muốn  khỏi  luân  hồi,  làm  gì  có  chuyện 

ây  được.  Dầu  cho  có  được  thiền  định,  cũng  là  tà  định  của 

quỷ  thần.  Cái  tà  định  của  quỷ  thần  tương  tự  như cái  thiền 

định,  nên  nói  "  Giông  như Tam  Ma  Đề",   rốt  lại  phải  lạc  vào 

Thần  Đạo.  Thân  thể  là  loại  máu  thịt,  bộ  phận  thân  thể  là 

loại  da  lông  vậy.  Thân  chẳng  ăn,  mặc  các  thứ  ây,  đều  do 

tâm  ngăn  cấm,  nên  lấy  nhiếp  tâm  làm  giới.  Nêu  là  người
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đại  giải  thoát,  không  tuân  giữ  luật  này,  phải  riêng  có  đầy 

đủ   "một  con  mắt  lẻ". 

Hòa  thượng  Hiện  Tử,  chẳng  rõ  người  xứ  nào,  từ  lúc 

được  ấn  tâm  ở  Tổ  Động  Sơn  bèn  chung  lộn  với  thế  tục   ở 

Mân  Xuyên,  mùa  Đông  mùa  Hạ  chỉ  mặc  một  áo,  hàng  ngày 

nơi  bờ  sông  lượm  lặt  tôm  sò  để  nuôi  bụng,  ban  đêm  về  ở 

trong  miếu-đốt-giấy-vàng-bạc  Bạch  Mã. 

Thiền  sư Hoa  Nghiêm  Tịnh  muôn  biết  chân,  giả.  Vào 

ẩn  trước  trong  miếu-đốt-giấy-vàng-bạc. 

Đến  khuya,  Hiện Tử  trở  về. 

Tổ  Nghiêm  nắm  đứng  lại,  nói  :  "Như  sao  là  ý  Tổ  Sư 

từ Tây  sang  ?" 

Liền  đáp  :  "Đài  mâm  rượu  trước  thần." 

Tổ  Nghiêm  nói  :  "Quả  thật,  đồng  sanh  căn  với  ta." 

Không  ai  biết  cuộc  đời  về  sau  thế nào. 

Đây  gọi  là   dị  loại  trung  hànhw  vậy. 

Tổ  Nam  Tuyền nhân hai  bên nhà  Đông,  nhà  Tây  tranh 

nhau  con  mèo.  Tổ  Tuyền  bắt  gặp,  rao  bảo  với  chúng  rằng  : 

"Nói  được  thì  cứu  được  con  mèo,  nói  chẳng  được  thì  chém 

bỏ  vậy." 

Trong chúng không có  lời đối đáp. Tổ Tuyền liền chém. 

Tổ  Triệu  Châu  từ ngoài  về,  Tổ Tuyền  nêu  lại  chuyện 

lúc  nãy. 

Tổ  Châu  liền  cởi  chiếc  dép  cỏ  để  lên  đầu  mà  đi  ra. 

Tổ  Tuyền  nói  :  "Lúc  ấy  mà  có  ông  thì  cứu  được  con 

mèo  rồi." 

Đi  trong  các  loài  khác. 
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Lại  Tổ  Tuyết  Phong,  đang cùng  đại  chúng  làm  ruộng, 

thấy  một  con  rắn,  lấy  gậy  khêu  lên. 

Rồi  kêu  chúng  rằng  :  "Xem  đây  này  !" 

Bèn  lấy  dao  chặt  làm  hai  khúc. 

Huyền  Sa  lấy  gậy  hất  ra  sau  lưng  chẳng  thèm ngó  lại. 

Cả  chúng  ngạc  nhiên. 

Tổ  Phong  nói  :  "Tài  thay  !" 

Tổ  Tuyết  Phong  thần  dụng  y  tợ Tổ  Nam  Tuyền.  Ngài 

Huyền  Sa  chẳng  chút  gì  ngó  lại,  y  cách  Ngài  Triệu  Châu  ! 

Tổ  Tuyền  thì  nói  :  "Lúc  ấy  có  ông  thì  cứu  được  con 

mèo  rồi  !" 

Tổ  Phong  thì  nói  :  "Tài  thay

Cha  con  hai  nhà  ây  tiết  tấu  thành  tựu,  như một  ấn  mà 

ấn  ra.  Chỗ  tụng  của  hai  Ngài  Tuyết  Đậu,  Thiên  Đồng cũng 

là  y  dạng  vẽ  hồ  lô.(1)

Ngài  Tuyết  Đậu  tụng  rằng  :

 "Hai  nhà  đều  dẹp  hết  thiền  hòa 

 Dấy  lên  khói  bụi  ngại gì  phiền 

 Nhờ được  Nam  Tuyền  đưa  cử lệnh 

 Một  đao  hai  khúc  mặc  tình  nghiêng." 

 "Công án  nên  chăng  hỏi  Triệu  Châu 

 Tn&ng An  thành  nội  mặc  nhàn  du 

 Đầu  mang  dép  cỏ  không  người  hiểu 

 về  trong  nhà  núi  tíỉc yên  thôi.” 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

11  Trái  bầu. 
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 "Hai  nhà  mây  nước  lắm  phiền  hà 

 Viiơng  lão  sư tăng  nghiệm  chánh  tà 

 Dao  bén  chặt  lìa  đều  mất  dấu 

 Thiên  cổ bảo  ngừời  mến  tác gia." 

 "Đạo  này  chưa  mất,  trí âm  khá  khen  ! 

 Đẽo  núi  thầu  biển,  hề,  chỉ tôn  Đại  Vũ 

 Đội  đá  vá  trời,  hề,  riêng hiền  Nữ Oa 

 Triệu  Châu  riêng  có  chỗ  sanh  nhai 

 Dép  rơm  đầu  đội  có  chi sai 

 Đến  trong chỗ  khác  toàn  soi  tỏ 

 Chỉ cái  vàng  ròng  chẳng  lẫn  sa  (cát)." 

Đây  là  hai,  ba  lão  nhà  nghề(1)  dùng  sát  sanh  làm  Phật 

sự.  Ây  là  cảnh  giới  bậc  đại  nhân,  nên  người  tầm  thường 

chẳng  thể  đo  lường. 

Kinh  :  “Anan,  lại  các  chúng  sanh  lục  đạo  trong  các 

thế  giới  lòng  chẳng  trộm  cắp,  ắt  chẳng  theo  dòng  sanh  tử 

nối  tiếp  nhau.  Ông  tu  pháp  Chánh  Định  cốt  để  ra  khỏi 

trần  lao,  nếu  lòng  trộm  cắp  chẳng  trừ,  thì  không  ra  khỏi 

trần  được.  Dầu  có  nhiều  trí  thiền  định  hiện  tiền  mà  không 

đoạn  dứt  sự  trộm  cắp,  hẳn  lạc  vào  tà  đạo  :  hạng  trên  là 

tinh  linh,  hạng  giữa  là  yêu  mỵ,  hạng  dưới  là  người  tà  bị 

tà  mỵ  nhập  vào. 

“Các  đám  tà  kia  cũng  có  đồ  chúng,  mỗi  mỗi  tự 

xưng  là  thành  Đạo  Vô  Thượng.  Sau  khi  Ta  diệt  độ,  trong 

đời  mạt  pháp,  lắm  thứ  yêu  tà  đó  lẫy  lừng  trong  thế gian, 

lén  núp  gian  dối,  xưng  là  thiện  tri  thức.  Mỗi  kẻ  tự  xưng 

đã  được  pháp  siêu  nhân,  lừa  gạt  người  không  biết,  dọa

11  Tác  gia. 
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dẫm  khiến  mất  lòng  tin,  chúng  qua  đến  đâu  cửa  nhà  hao 

tán. 

“Ta  dạy  hàng  Tỳ  kheo  theo  pháp  khất  thực  để  bỏ 

lòng  tham,  thành  Đạo  Bồ  Đề.  Các  hàng  Tỳ  kheo  không 

tự  nấu  ăn,  gởi  cái  sống  thừa  nương  tạm  nơi  tam  giới,  thị 

hiện  một  lần  đi  về,  đi  rồi  không  trở  lại.  Làm  sao  bọn  giặc 

mượn  y  phục  của  Ta  buôn  bán  Như Lai,  tạo  đủ  thứ nghiệp 

mà  đều  gọi  là  Phật  pháp,  lại  chê  bai  các  Tỳ  kheo  xuất 

gia  đầy  đủ  giới  luật  là  đạo  Tiểu  thừa  ;  do  chỗ  làm  cho 

nghi  lầm  vô  lượng  chúng  sanh,  mà  đọa  địa  ngục  Vô  Gián. 

“Như  sau  khi  Ta  diệt  độ, nếu  có  Tỳ  kheo  phát  tâm 

quyết  định  tu  Tam  Ma  Đề,  ở  trước  hình  tượng  Như  Lai, 

chính  mình  thắp  một  ngọn  đèn,  đốt  một  ngón  tay  hay  ở 

trên  thân  đốt  một  điểm  hương,  Ta  nói  người  ấy  nợ  cũ  từ 

vô  thủy  trong  m ộ t  thời  trả  h ết,  đời  đời  cáo  biệt  th ế   gian,  

vĩnh  viễn  thoát  khỏi  các  lậu.  Người  ấy  tuy  chưa  rõ  liền 

con  đường  Vô  Thượng  Giác,  nhưng  đối  với  Phật  pháp  đã 

có  tâm  quyết  định.  Nếu  không  làm  được  cái  nhân  xả  thân 

nhỏ  mọn  ấy,  dầu  có  thành  Đạo  vô  vi,  cũng  phải  sanh  lại 

làm  người,  trả  hết  nợ  cũ,  như  chuyện  ăn  lúa-ngựa  của 

Ta,(1)  thật  không  sai  khác. 

“Ông  dạy  người  đời  tu  Tam  Ma  Đề,  sau  nữa  phải 

đoạn  dứt  lòng  trộm  cắp,  đó  là  lời  dạy  rõ  ràng  trong  sạch, 

chỗ  quyết  định  thứ  ba  của  chư  Như  Lai  Tiên-Phật  T h ế 

Tôn. 

“T h ế nên,  Anan,  nếu  chẳng  dứt  trừ  trộm  cắp  mà  tu 

thiền  định  thì  cũng  như  người  rót  nước  vào  chén  thủng, 

i;  Đức  Phật  nhận  lời  thỉnh  cầu  của  Vua  Bà  La  Môn  A  Kỳ  Đạt,  an  cư 

nhập  Hạ  trong  nước  này.  Trong  ba  tháng  Phật  và  năm  trăm  đệ  tử  cùng 

nhau  ăn  cơm  lúa  ngựa.  Đây  là  một  trong  thập  nạn  của  Phật. 
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mong  cho  được  đầy,  dầu  trải  qua  sô  kiếp  nhiều  như  bụi, 

rôt  chẳng  thể  đầy.  Như các  Tỳ  kheo,  ngoài  y  bát  ra,  mảy 

may  không  tích  trữ,  xin  bữa  ăn  có  dư thì  bố thí  cho  chúng 

sanh  đói  ;  nơi  nhóm  hội  lớn,  chấp  tay  vái  chào  đại  chúng, 

có  người  đánh  mắng  cũng  đồng  như  khen  ngợi,  quyết  tự 

buông  bỏ  thân  tâm,  máu  xương  thân  thịt  chung  với  chúng 

sanh,  không  đem  lời  dạy  bất  liễu  nghĩa  của  Như  Lai  làm 

chỗ  hiểu  của  mình,  làm  lầm  lạc  người  mới  học,  thì  Phật 

ấn  chứng  cho  người  ấy  thật  được  tam  muội. 

“Như Ta  nói  đây,  gọi  là  lời  Phật  ;  chẳng  như đây  nói, 

tức  lời  Ba  Tuần. 

 Thông  rằng  :  Tham  mà  chẳng  ngừng  hẳn  đến  chỗ  lén 

cắp.  Trộm  cắp  vật  của  người  để  nuôi  thân  mình,  hại  chỉ  ở 

thân mà  thôi,  cho nên thắp  đèn đốt tay hẳn có  thể đền xong. 

Còn buôn bán lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai, lấy làm chỗ 

hiểu  của  mình  để  lầm  lạc  người  mới  học,  đó  là  kẻ  trộm  cắp 

pháp  vậy,  hại  này  không  kể  xiết,  bởi  trong  lòng  khắn  khít 

cái  tự ái,  muốn  có  riêng sở trường,  chưa  thể  tự buông bỏ.  Bỏ 

thân  dễ,  bỏ  tâm  khó.  Phải  khiến  thân tâm  đều  xả bỏ  thì  tâm 

trộm cắp ắt trừ,  thế mới nói  được  là  thật đắc  tam muội vậy. 

Xưa,  có  Bà  La  Môn(1) họ  Hắc vận thần lực, vui vẻ  dùng 

hai  tay  dỡ  lên  cao  hai  cây  bông  ngô  đồng  đến  cúng  dường 

Phật. 

Đức  Phật  gọi  lớn  :  "Tiên  nhơn   \" 

Người  Bà  La  Môn  ứng  tiếng   "dạ." 

Phật  bảo  :  "Buông bỏ  đi   \" 

Người  Bà  La  Môn  liền buông  một  cành bông bên  tay

trái. 

Bà  La  Môn  xứ  này  gọi  là  Tịnh  Duệ,  nòi  giống  trong  sạch. 
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Phật  lại  gọi  lớn  :  "Tiên  nhơn,  buông  bỏ  đi  !" 

Người  Bà  La  Môn  lại  liền  buông  một  cành  bông  bên 

tay  phải. 

Phật  lại  gọi  :  “Tiên  nhơn,  buông bỏ  đi   \" 

Người  Bà  La  Môn  nói  :  "Bạch  Thế Tôn  !  Nay  con  hai 

tay đều  không,  Ngài  còn  dạy buông bỏ  cái  gì  ?" 

Phật  nói  :  "Ta  chẳng  dạy  ông  buông  bỏ  cây  bông  đi. 

Ông  phải  buông  bỏ  ngoài  sáu  trần,  trong  sáu  căn,  giữa  sáu 

thức,  buông  bỏ  hết  một  lượt. Cái  chỗ  không  có  gì  để  buông 

bỏ  chính  là  chỗ  khỏi  sanh  tử  của  ông." 

Người  Bà  La  Môn  ngay  nơi  lời  ngộ  Vô  Sanh  Nhẫn. 

Thiền  sư Hoàng  Long  Duy  Thanh  được  ấn  tâm  ở  Tổ 

Hối  Đường,  thường  vì  người  nói  :  "Người  học  Đạo  ngày 

nay  chưa  thoát  khỏi  sanh  tử,  bệnh   ở  tại  chỗ  nào  ?  Bệnh  ở 

lòng  trộm  cắp  chưa  chết  vậy.  Nhưng  đó  không  phải  là  tội 

của  người  ấy,  mà  là  tội  của  ông  thầy  vậy.  Như  Hán  Cao 

Đế dối  gạt  Hàn  Túi  mà  giết  đi  thì  Hàn  Tín  tuy  chết  mà  tâm 

nào  có  chết  ?  Người  học  Đạo  đời  xưa,  ngay  lời  nói  thoát 

sanh  tử.  Công  hiện  tại  chỗ  nào  ?  Vì  lòng  trộm  cắp  đã  chết 

vậy.  Nhưng  chẳng  phải  người  học  tự  có  thể  đâu,  chính  do 

ông  thầy  kềm  kẹp  đập  phá  kín  nhiệm  vậy.  Như Lương  Võ 

Đế ngụ  tại  sân  chầu,  thấy  Hầu  Cảnh  chẳng  động  âm  hơi, 

lòng  Hầu  Cảnh  đã  khô  kiệt  không  còn  gì  cả  vậy.  Chỗ  nói 

của  các  phương,  chẳng  phải  không  đẹp  đẽ  nhưng  nói  cho 

cùng  thì như Triệu  Xương(1)  vẽ  hoa,  hoa  tuy giống  thật nhưng 

chẳng  phải  là  hoa  thật  !" 

Đây  đáng  làm  giới  răn  kẻ  buôn bán  Như Lai. 

11  Người  xứ  Kiến  Nam,  đời  Tổng,  thiện  nghệ  về  nghề  vẽ  bông,  trái,  cỏ 

cây,  bướm,  ong...  sắc  màu,  nét  vẽ  trông  y  như  thật. 
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Kinh  :  “Anan,  chúng  sanh  lục  đạo  trong  thế giới  như 

thế,  tuy  thân  tâm  không  có  sát,  đạo,  dâm  ba  hạnh  đã  tròn 

nhưng  nếu  có  đại  vọng  ngữ  thì  tam  ma  đề  không  được 

thanh  tịnh,  thành  ma  ái  kiến,  mất  giông  Như  Lai.  Đó  là 

chưa  được  mà  nói  được,  chưa  chứng  nói  là  chứng.  Hoặc 

cầu  sự  tôn  trọng  tột  bậc  của  thế gian,  bảo  người  khác  rằng 

“Tôi  nay  đã  đắc  quả  Tu  Đà  Hoàn,  quả  Tư  Đà  Hàm,  quả 

A  Na  Hàm,  đạo  A  La  Hán,  thừa  Bích  Chi  Phật,  Tam 

Hiền  hay  Bồ  tát  Thập  Địa”,  trông  mong  người  kia  lễ  sám, 

tham  sự  cúng  dườngế  Đó  là  những  kẻ  nhât-điên-ca,  tự 

diệt  giống  Phật,  như  người  lầy  dao  chặt  cây  Đa  La  ;  Phật 

nói  người  ấy  mất  hẳn  căn  lành,  không  còn  chánh  tri  kiến, 

chìm  trong  ba  biển  khổ,  chẳng  thành  tam  muội. 

“Ta  bảo  các  hàng  Bồ  tát  và  A  La  Hán,  sau  khi  Ta 

diệt  độ,  Ưng  Thân  sanh  vào  đời  mạt  pháp,  mang  đủ  thứ 

hình,  độ  người  chìm  đắm.  Hoặc  làm  Sa  môn,  cư  sĩ  áo 

trắng,  vua  chúa,  quan  lại,  đồng  nam,  đồng  nữ  như  thế 

cho  đến  người  dâm  nữ,  quả  phụ,  người  gian  dối,  trộm  cắp, 

người  đồ  tể,  buôn  bán,  cùng  họ  đồng  sự,  khen  ngợi  Phật 

Thừa,  khiến  cho  thân  tâm  họ  vào  tam  ma  địa,  nhưng  rốt 

ráo  chẳng  tự  nói  ra  tôi  thật  là  Bồ  tát,  thật  là  A  La  Hán, 

khinh  xuất  nói  với  người  chưa  học,  làm  tiết  lậu  mật  nhân 

của  Phật.  Chỉ  trừ  ra  đến  lúc  lâm  chung,  hoặc  chăng  thầm 

có  lời  di  chúc.  Làm  sao  hạng  người  ấy  có  thể  rối  gạt  chúng 

sanh  để  thành  đại  vọng  ngữ. 

“Ông  dạy  người  đời  tu  Tam  Ma  Đề,  sau  hết  phải 

đoạn  trừ  các  đại  vọng  ngữ,  đó  là  lời  dạy  rõ  ràng  trong 

sạch,  chỗ  quyết  định  thứ  tư  của  chư  Như  Lai  Tiên-Phật 

Thê  Tôn. 

“T hế  nên,  Anan,  nếu  không  đoạn  dứt  được  đại  vọng 

ngữ  thì  như  khắc  phân  người  làm  ra  hình  cây  Chiên  Đàn, 
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muốn  có  hương  thơm,  thế nào  có  chuyện  ấy.  Ta  dạy  hàng 

Tỳ  kheo,  trực  tâm  là  đạo  tràng,  trong  bôn  oai  nghi,  tất 

cả  hành  vi,  còn  không  chút  hư  dôi,  huông  sao  tự  xưng 

đắc  pháp  thượng  nhân,  ví  như  người  hèn  mạt  tự  xưng 

bậy  là  đế  vương,  tự  chuôc  lây  sự  tru  diệt.  Huống  là  bậc 

Pháp  Vương,  làm  sao  đặt  bày  hư  vọng   ĩ  Nhân  địa  chẳng 

chân,  quả  phải  quanh  co,  th ế  mà  cầu  Phật  Bồ  Đề,  như 

người  cắn  rốn,  muốn  thành  tựu  cái  gì  ?  Như các  Tỳ  kheo, 

tâm  như  dây  đàn  thẳng,  mỗi  mỗi  chân  thật  mà  vào  tam 

ma  địa,  vĩnh  viễn  không  có  ma  sự.  Ta  ấn  chứng  người  ấy 

thành  tựu  Tri  Giác  Vô  Thượng  của  Bồ  tát. 

“Như Ta  nói  đây,  gọi  là  lời  Phật  ;  chẳng  như đây  nói, 

tức  là  lời  Ba  Tuần. 

 Thông  rằng  :  Thân,  khẩu,  ý  đầy  đủ  mười  nghiệp.  Thân 

nghiệp  là  dâm,  sát,  đạo.  Ý  nghiệp  là  tham,  sân,  si.  Khẩu 

nghiệp  là  ác  khẩu,  lưỡng  thiệt,  ỷ  ngữ,  vọng  ngữ.  Thân  tâm 

không  có  hành  động  sát,  đạo,  dâm  có  thể  tin  là  không  có 

ác  khẩu,  lưỡng  thiệt,  ỷ  ngữ.  Duy  cái  đại  vọng  ngữ  dường 

là  còn  đây.  Vì  sao  thế ?  Trong  không  có  tâm  sát,  đạo,  dâm, 

ngoài  không  có  việc  sát,  đạo,  dâm,  ba  hạnh  đã  tròn,  trong 

ngoài  thanh  tịnh,  đời  chẳng  có  nhiều.  Nhưng  xét  theo  Tôi 

Thượng  thừa,  chưa  là  kỳ  lạ.  Bởi căn si  kia khó  trừ, nên trong 

tam  ma  địa,  vẫn  còn  ái  kiến.  Mới  bèn  nói  láo,  xưng  là  đã 

chứng  được  Thập  Địa,  hay  Tam  Hiền  là  Thập  Tín,  Thập 

Trụ,  Thập  Hạnh,  Thập  Hồi  Hướng,  cho  đến  Bích  Chi  Phật, 

Bốn  Thánh  Quả.  Ý  đồ  tham  sự  cúng  dường,  tức  là  ái  ma. 

Cho  là  vào  bậc  Thánh,  tức  là  kiến  ma. 

Ở  trước  nói  là  hầm  ái  kiến,  là  tâm  vướng  mắc  nơi 

cảnh,  mất  đường  Bồ  Đề,  là  chẳng  giãy  sạch  mầm  mống vậy. 

Ớ  đây nói  về  ma  ái  kiến,  tâm  kẹt  nơi  pháp,  mất  giống  Như
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Lai,  là  người  giúp  cho  mầm  giống  lớn  lên  vậy.  Người  chẳng 

giãy  sạch  mầm  giống  mà  hồi  tâm  hướng  Đạo,  còn  được  Bồ 

Đề.  Người  giúp  mầm  giông  thêm  lớn,  chiếm  ngôi  đế xưng 

vương,  tự  ôm  lấy  sự  tru  diệt,  nên  cái  hại  thật  là  quá  lắm. 

Nói  rằng  yếu  chỉ,  hiểu  biết  sai  lầm  mà  cho  là  cực  tắc,  khiến 

cho  chúng  sanh  chẳng  còn  biết  có  việc  hướng  thượng,  nên 

làm  tiêu  mất  hạt  giông  Phật.  Chuyện  đại  vọng  ngữ  há 

không  nên  răn  câm  ư  ?  Như người  trong  quả  vị,  ứng  Thân 

hiển  hóa  còn  chẳng  dám  coi  thường  tiết  lậu  mật  nhân,  tự 

nói  ra  chỗ  đắc. 

Như Hòa  thượng  Pháp  Hoa  Chí Ngôn/1'1 sắp  hóa  (tịch), 

gọi  người  nói  :  "Ta  từ  vô  lượng  kiếp  đến  nay,  thành  tựu 

qua  nhiều  quốc  độ,  phân  thân  xiển  dương  giáo  hóa,  nay 

trở về  Nam

Nói  xong,  nằm  nghiêng  bên  phải  mà  tịch. 

Ông  Tập  Tiên  Vương  Chất  hỏi  Tổ  Pháp  Hoa  :  "Như 

sao  là  ý  Tể Sư từ Tây  sang  ?" 

Tổ  nói  :

 "Trong  bóng  núi xanh  suối  lam  khởi 

 Tháp  báu  cao  ngâm  lay gió  mai." 

Lại  nói  :  "Mời  Thầy  Pháp  Hoa  đốt  hương." 

Tổ  nói  :  "Chưa  từ  trai-giới  kiếm.  Chẳng  hướng  phía 

Phật  cầu." 

Hoặc  hỏi  :  "Sư là  phàm  ư,  là  Thánh  ư ?" 

Bèn  dở  tay  lên,  nói  rằng  :  "Tôi  chẳng  trụ  trong  ấy." 

11  Tổ  Thứ  Sáu  trong  phái  Thiên  Thai  ở  Đông  Độ,  hiệu  Trí  Oai  Thiền  sư.  

Lập  Thiền  làm   ở  Thai  Châu,  Phổ  Thông  Sơn  nơi  có  tên  Pháp  Hoa,  kẻ 

học  thiền  có  300  người,  kẻ  nghe  giảng  có  700  người.  Do  đó  gọi  hiệu  là 

Pháp  Hoa  Tôn  giả. 
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Xem  người  ở  trong  quả  vị,  lời  lẽ  riêng  khác,  nào  làm 

chuyện  dốì  vọng. 

Nhà  sư hỏi Tổ Dược  Sơn  :  "Như sao  là  cái rất báu  trong 

Đạo  ?" 

Tổ  Sơn  nói  :  "Chẳng  cong  nịnh." 

Hỏi  :  "Khi  chẳng  cong  nịnh  thì  sao  ?" 

Tổ  Sơn  nói  :  "Nghiêng  nước  (quốc)  chẳng  đổi." 

Đức  Tịnh  Danh  nói  rằng  :  "Trực  tâm  là  đạo  tràng,  vì 

không  hư giả." 

Tâm  như  dây  đàn  thẳng  tắp,  mỗi  mỗi  chân  thật,  thì 

không  chỉ  vĩnh  viễn  không  có  ma  sự,  mà  đối  với  Tri  Giác 

Vô  Thượng  cũng  như thế thành  tựu.  Giới  đại  vọng ngữ này 

sau  khi  ba  hạnh  đã  tròn,  thâu  nhiếp  nó  ắt  thành  Tri  Giác 

Vô  Thượng,  còn  chẳng  giữ  ắt  chìm  ba  biển  khổ.  Giới  này 

duyên  với  thân  tâm  trong  sạch  thì  sức  mạnh  cực  lớn.  Một 

niệm  chẳng  giới  thì  sự  trong  sạch  của  thân  tâm  chẳng  còn 

thiện  dụng,  mà  là  ác  dụng,  cái  ác  ấy  là  muôn  khác  người 

vậy.  Nên  sự  giới  cấm  càng  phải  nhiệm  mật. 

Trước  đã  nói   ‘'Nhiếp  tâm  là  giới,  nhân  giới  sanh  định,  

 nhăn  định  phát  huệ,  đó  là  ba  vô  lậu  học".   Bây  giờ  chỉ  nói  rõ 

ràng  bôn  câm  giới,  mà  chẳng  nói  đến  định,  huệ.  Sao  thế ? 

Ngay  trong  giới  thì  định  huệ  đã  tự sẵn,  vốn  là  một  thể,  vốn 

không  có  thứ  lớp  trước  sau. 

Như nói  rằng   "Ông  dạy  ngiỄri  đời  tu  Tam  Ma  Đề",   thì 

nào  không  từng  lấy  định  huệ  làm  gốc.  Đến  chỗ  nói,  "Phật 

 ấn  chứng  ngilời ấy  thật  điứỵc  Tam  Muội",   thì đó  là  bằng chứng 

rõ  ràng  của  sự  “Nhân  giới  sanh  định"  vậy. 

Lại  nói  rằng   "Ta  ấn  chứng  người  ấy  thành  tựu  Tri  Giác 

 Vô  Thiủỵng  của  Bồ  tát"   thì  đó  là  bằng  chứng  rõ  ràng   "Nhân
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 định  phát  huệ'’  vậy.  Cho  nên  ngay nơi  giới  là  định  huệ  tự tại, 

chẳng  phải  riêng  cầu  cái  gọi  là  định  huệ  vậy. 

Ba  Vô  Lậu  Học  này  chỉ  bậc  A  La  Hán  chứng  được. 

Người  chứng  Đạo  này  là  Giết  giặc,  là  Vô  Sanh,  là  ứng Cúng, 

là  Làm  Ma  sợ,  không  đủ  nói  hết. 

Ba  Tuần  là  tên  của  Vua  Ma,  đây  nói  là  kẻ  ác. 
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PHỤ LỤC

Kinh  Lăng  Nghiêm,  Quyển  VI,  nói  rằng  "Từ  Văn,  Tư, 

Tu  vào  Tam  Ma  Địa.  Ban  đầu  ở  trong  cái  nghe,  vào  dòng 

mất  sở.  Chỗ  vào  đã  lặng,  hai  tướng  động  tĩnh  rõ  ràng chẳng 

sanh.  Như  thế  tăng  dần,  cái  nghe  và  chỗ  nghe  hết,  cũng 

không  trụ  vào  cái  hết  nghe  này,  thì  cái  giác  và  chỗ  giác  đều 

không.  Cái   khôĩĩg giác  cùng  tột  tròn  vẹn,  thì   năng  không và 

 sở không  đều  diệt.  Sanh  diệt  đã  diệt,  tịch  diệt  hiện  tiền." 

Đây  là  cửa  vào  Đạo  của  Bồ  tát  Quán  Thế Âm,  lý  rất 

tinh  thâm,  ngôn  ngữ  luận  bàn  chẳng  tới  nổi. 

Tôi  tình  cờ  cùng  Pháp  sư Càn  đàm  luận,  thây  có  ý  vị, 

nhân  thuật  ra  đây. 

Chỗ  nói  rằng   "Từ Văn,  Tư,  Tu  mà  vào  Tam  Ma  Địa"   là 

nói  từ  việc   "Xoay  lại  cái  nghe”   mà  xuy  xét  (Tư)  ;  từ   xoay  lại 

 cái  nghe  mà  Tu.  Tức  từ   xoay  lại  cái  nghe  mà  thể  nhập,  cho 

đến  địa  Chánh  Định  chẳng  sanh  chẳng  diệt.  Tam  Ma  Địa 

này  vốn  không  động  lay,  lặng  trong  thường  tịch.  Chỉ  vì 

cảm  theo  thanh  trần,  nên  cái  căn  nghe  dính  che  tánh  trong 

lặng mà  khởi  ra,  cho  đến nghe  tiếng  rồi  đuổi  theo  tiếng,  trôi 

lăn  mà  quên  trở  lại,  cách  lìa  hẳn  với  Tam  Ma  Địa  rồi  vậy. 

Như chỉ  từ  Văn, Tư, Tu  mà  vào, thì  tánh  Nghe  tức  là 

Lý,  Tư là  Trí,  Tu  là  Hạnh.  Ba  đức  Lý,  Trí,  Hạnh  viên  dung, 

cùng  đến  một  lúc.  Cho  nên,  hễ  xoay  lại  cái  nghe  thì  Tư 

(suy  xét)  đã  ở  trong  ấy  rồi  ;  hễ  xoay  lại  cái  nghe  thì  Tu  đã 

ở  trong  ấy  rồi.  Cái  thánh  huệ  Tư,  Tu  từ  chỗ  xoay  lại  cái 

nghe  mà  sanh,  bước  bước  về  Chân,  địa  địa  tăng  tiến,  như 

văn  đoạn  sau  nói  rõ,  đó  là  thứ  tự vào  Tam  Ma  Địa. 
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Ban  đầu,  ở  trong  cái  nghe,  ngược  dòng  mà  xuôi  vào  : 

chẳng  vào  thanh  trần  mà  vào  dòng  Thánh,  tức  cùng  Tự 

Tánh  nương  nhau,  ngoài  mất  đi  cái  sở. 

Phàm  cảm  nhận  thanh  trần  hẳn  phải  có  cái  sở,  nay 

tuy  mất  cái  sở,  còn  chưa  vắng  lặng  được.  Đang  khi  tiếng 

động,  thì  thấy  có  tướng  động  mà  muốn  cho  mất  đi.  Đang 

khi  tiếng  im  lặng  thì  thấy  có  tướng  tĩnh  mà  muốn  theo  trụ 

vào.  Hai  tướng  động  tĩnh  rõ  ràng  nên  chưa  có  thể  vắng 

lặng.  Tuy  từ  chỗ  mất  đi  cái  sở  mà  nhập  vào  cho  đến  chỗ 

tịch  nhiên,  mà  cái  động  tự  nó  động,  ta  chẳng biết  cái  động 

ấy,  thì  tướng  động  nào  có  tự  sanh  ?  Cái  tĩnh  ấy  là  tự  tĩnh, 

ta  chẳng  biết  cái  tĩnh,  thì  tướng  tĩnh  nào  tự có  sanh  ?  Mất 

cái  sở  đến  cùng  cực,  thì  không  chỉ  tướng  động bất  khả  đắc, 

mà  tướng  tịnh  cũng  bất  khả  đắc  vậy. 

Hai  tướng  động  tĩnh  đó  là  chỗ  duyên  ra  của  cái  căn 

nghe,  nên  là  cái  cảnh  sở  văn.  Hai  tướng  chẳng  sanh,  rõ 

ràng  sáng  tỏ,  đó  cũng  là  cái  căn  năng  văn.  Mất  cái  sở  văn 

thì  dễ,  mà  mất  cái  năng  văn  thì  khó.  Như thế tăng  dần,  đi 

tới  chẳng  ngừng,  đã  mất  cái  sở,  lại  mất  cái  năng,  thì  cả  sở 

văn  và  năng  văn  đều  hết  sạch.  Sở  văn  (chỗ  nghe)  là  thanh 

trần.  Từ  chỗ  mât  cái  sở  lần  lần  cho  đến  khi  sở  văn  hết,  rốt 

không  có  gì để nghe  nữa,  ắt  thanh  trần tiêu  mất  vậy.  Năng 

văn  là  cái  căn  nghe.  Từ vào  dòng lần  lần cho  đến chỗ  năng 

văn  hết,  rốt  không  còn  cái  nghe  ắt  căn  nghe  tiêu  mất.  Căn, 

trần  đều  mất,  quay  về  chỗ  dứt  tận.  Có  tướng  hết  để  được, 

tức  là   chấp  không.   Nếu  trụ  nơi  không,  thì  tuy  được  sở  giác 

không  mà  chưa  được  năng  giác  không  vậy.  Nay  ngoài  hết 

sạch  các  trần,  trong  hết  sạch  căn  nghe,  như  vậy  chỗ  hết 

nghe  cũng  không  trụ  bám,  thì  không  chỉ  sở  giác  không  mà 

năng  giác  cũng  không. 
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Sở  giác  không,  là  nhân  vô  ngã.  Năng  giác  không,  là 

pháp  vô  ngã.  Chứng  Nhân  vô  ngã  dễ,  chứng  Pháp  vô  ngã 

khó.  Phải  lấy  cái  Chân  Không  Đại  thừa  mà   không  thì  năng 

giác  mới  không.  Có  cái   không  để  không  cái  Giác,  thì  cái 

không  chưa  được  toàn  vẹn.  Có  cái  Giác  để  giác  cái  không 

thì  cái  Giác  chưa  được  viên  dung.  Độc  chỉ  lấy  cái  Không 

mà  không  cái  Giác,  cùng  quên  đi  cái  Không,  lấy  cái  Giác 

mà  giác  cái  Không,  cùng  quên  đi  cái  Giác  mới  có  thể  gọi 

là  Viên  Dung  vậy. 

Nhưng như vậy còn chưa  cùng cực.  Cùng cực  thì Không 

tức  là  Giác,  cầu  tướng  Không  chẳng  thể  có.  Giác  tức  là 

Không,  cầu  tướng  Giác  chẳng  thể  có.  Đó  là  Giác  mà  không 

có  giác,  Không  mà  không  có  không,  nên  mới  là  toàn  vẹn 

rốt  ráo.  Độc  chỉ Giác  cùng cực  tròn  đầy,  nên không có  tướng 

giác  để  đắc,  thì  cái  sở không  diệt.  Độc  chỉ  Không  cùng  cực, 

tròn  đầy,  nên  không  có  tướng  không  để  đắc,  thì  cái  năng 

không  cũng  diệt.  Sở  không  diệt,  đó  là  pháp  không.  Năng 

không  diệt,  đó  là  không  không.  Năng  không,  sở không đều 

chẳng  sanh,  mới  gọi  là   "Sanh  diệt  đã  diệt''   vậy. 

Còn  tiếng  thì  có  tiếng  sanh,  tiếng  diệt.  Còn  cái  nghe 

thì  có  cái  nghe  sanh,  cái  nghe  diệt.  Còn  cái  Giác  thì  có  cái 

Giác  sanh,  cái  Giác  diệt.  Còn  cái  Không,  thì  có  cái  Không 

sanh,  cái  Không  diệt.  Đều  là  chưa  lìa  sanh  diệt.  Nay  nhân 

không,  pháp  không,  mà  lại  không  không,  phàm  các  thứ 

thuộc  về  sanh  diệt  đều  đã  diệt  hết.  Đó  là  chẳng  sanh, chẳng 

diệt,  một  tánh  Chân  Như hiện  bày  trước  mắt.  Ôi,  một  tánh 

Chân  Như sở  dĩ  chẳng  hiện  tiền,  đều  là  do  các  pháp  sanh 

diệt  che  khuâ't.  Nay  một  mảy  tơ sạch  ráo,  Chân  Thể lộ  bày, 

vốn  tự  tịch  nhiên,  vốn  không  có  diệt,  chẳng  phải  diệt  dứt 

rồi  sau  mới  diệt,  nên  gọi  là  Tịch  Diệt. 
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Cái  tánh  tịch  diệt  này  tùy  chỗ  hiển  bày,  chẳng  cầu  lìa 

tiếng  mà  tiếng  tăm  tự  tịch  diệt,  chẳng  cầu  lìa  nghe  mà  cái 

nghe  tự  tịch  diệt,  chẳng  cầu  lìa  giác  mà  giác  tự  tịch  diệt, 

chẳng  cầu  lìa  Không  mà  Không  tự  tịch  diệt.  Tịch  diệt  hiện 

tiền,  chỗ  nào  chẳng  Không  ư ? 

Tam  Ma  Địa  này,  tức  Đại  Định  Thủ  Lăng  Nghiêm,  nên 

pháp  môn  Phản  Văn,  Xoay  Lại  Cái  Nghe,  là  cương  lĩnh  bộ 

kinh  này. 

Đã  được  tịch  diệt  hiện  tiền,  phát  khởi  từ bi  diệu  dụng, 

thì há  có  pháp  nào  khác  để  độ  người  ư ?  Đời  có  người  chưa 

được  nhân  không  thì  nói  nhân  không  để  độ.  Đời  có  người 

chưa  được  pháp  không  thì  nói  pháp  không  để  độ.  Đời  có 

người  chưa  được  không  không  thì nói  không  không  để  độ. 

Cần  yếu  là  về  chỗ  tịch  diệt  hiện  tiền  mà  thôi  vậy. 

Đây  là  Nhất  Tâm  của  Phật  Phật,  chẳng  phải  riêng  gì 

Đức  Quan  Âm  ! 

Chứng  Đạo  Ca  của  Ngài  Vĩnh  Gia  nói  :

 "Tâm  là  căn,  pháp  là  trần 

 Cả  hai  như dấu  vết  trên gương 

 vết  nhơ hết  sạch,  quang  bày  hiện 

 Tâm  pháp  đều  vong,  Tánh  tức  Chân." 

Đại  ý  là  vậy. 
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tam ma dia. D6 la thi nhat.”

Théong riing : Quén kinh néi, “Dung anh sang tri hug,
chigu khap tat ca. Nay rdi ba duong, dugc v6 thugng luc,
goi la Pai Th& Chi.” Ban déng tu c6 nim muoi hai vi B&
tat cing dd dé ching nghigm chuyén vang sanh Tinh Do
1a d& thanh tyu. Pham ngudi niém Phat khong dugc trong
khoanh khic nhit gdy méng tay ma thdy Phat, chi vi niém
nam duc thé gian, vi d6 la niém tr6i bude. Con tinh niém
k& ti#p nhau, nhu con nhd me, thi ngay hién gid hay vé sau
nhat dinh thay Phat. Miéng niém tam nhd, tai mét chuyén
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Nubc chdy lam dan
MGt khiic, hai khiic, khéng nguwi hiéu
Dém mun ao ving, nudc thu trong.”

C6 nha su héi T8 Thach Suong : “Mubdn cta déu déng
thi chdng héi, muén cita déu md thi the nao ?”

T8 Suong néi : “Chuyén trong nha thi thé nao ?”

Nha su khong dap dugc. Trdi qua nifa nam, méi néi
duoc ring : “Khong ngudi tiép dugc y.”

T3 Suong néi : “Néi thi n6i cho 1dm, ma chi néi dugc
tdm tuéng.”

Nha su néi : “Hoa thugng thi thé nao ?”

T& Sudng néi : “Khong ngusi bist duge y 1

Ngai Dau T& tung ring :

“Di¢n xua cao ngdt tring phii ting
Suong nging, tuyét 19, néi khong cing
D6 sao, ndm ngdm, nha ngan nii
Phdt, T&' khong nhan, biét HAN chan !”

Bb tat Di Lic tu tap dinh Duy Tam Thitc, vao tam ma
dia. Nay T8 Ban Son lai néi : “Noi nao cdu tdm ?” T8 Thach
Suong thi néi : “Khong ngubi biét duyc y !” Hai chuyén ngt
nay, doi ddi sau ha sanh. BS Xif thanh Phat s tring triang
khai dién.

XXIV. VIEN THONG VE KIEN DAL

Kinh : Ngai Pai Thé Chi Phiap Vuong T\ cang véi
nim muoi hai vi Bé tat ddng tu lién tir chd ngdi ditng
day, danh 1& dusi chan Phat, thua riing : “T6i nhé hing
sa ki€p trudc, cé Pic Phat ra ddi, hi¢u V6 Lugng Quang.
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nhat, mdi mdi oai nghi, déu nhiép tron ca séu can, nhat tam
khéng loan. Trong chanh dinh nhu thé, chic chdn thay dugc
Phat, cdch Phat khong xa, anh sang tri hué ruc rd, chéng
muon tu hanh ma ty thanh khai ngd, nhut ngusi x6ng uSp
huong, chéng mong thom ma tu thom. Day la nguyén luc
ctia Phat A Di Da nhiém mau khong thé nghi ban vay.

Ngai Dai Thé Chi da dung tam niém Phat ma ddc vo
sanh nhan. Lai ti€p din ngudi niém Phat vé Tinh Do, thi
tu gidc gidc tha ddy di hanh Bb tét chan that.

Séu cin déu thudc vé kién phan. J day chy trong vé
sy thay Phat, nén dung kién dai dé ma thu nhiép. Kién
dai sao lai d€ sau thic dai ? Bdi vi trudc phai chuyén thiic
thit tim dé ching Hau Ddc Tri 1i sau chuyén nam thiic
tru6e. Ba chuyén thiic thanh tri, sanh vé Tinh Do ctia Phat
la cdi quéd cung cyc, ¢ sao & sau lai con phap mon Xoay
Lgi Cdi Nghe cda Diic Quan Am ? Pham cai chd quy bau
cda chuyén vang sanh Tinh D, chiing vién thong thi khong
phdi ching nhiing tu cho minh ma théi, ma la do thoat
ching sanh. Chanh nhu ba muoi hai U'ng Than, chén chén
noi noi déu la Tinh Do, déu ching vién théng, thi sau méi
tron di qud Phat vay.

Thién su Vinh Minh Tho, thud nhé tung kinh Phap
Hoa, nam Hanh® day du trong sdu tudn 1&. Sau tham hoc
v6i Thidu Quéc su, phét rd tam y&u, dén ngon ndi Thién
Thai ctia Ngai Tri Gid tu dinh trong chin tudn,® chim chéc
lam t8 trén ao. Ngai lam hai cdi tham, khan béi : mot 1a,
mot ddi thién dinh ; hai la, tung kinh, muén thién trang

" B6 thi, tri gi6i, nhin nhuc, tinh tan, chi quan.
¥ Tudn : mudi ngay.
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& day, TS Bach Truong chi thing cdi chan tanh ching
sa vao httu v6, déu chi bay phuong tién gidi thoat, d6 1a chd
n6i “Phdt minh tic thanh gidi thodt vdy.”

Kinh :

N6i vong d€ hién chon
Vong, chon déu 1 vong
Con khéng (phai) chon, phi chon
L4y dau kién, s& kién ?

Théng ring : Cac phap hitu vi duyén theo cin trdn ma
sanh, nén goi 1a hu vong. Cdn phép vo vi thodt khéi can
va trén, lia tudng khdi va diét, cd sao lai goi la chdng that
nhu hoa d6m ? N6i sanh dit 1a vong 12 dé hién céi chan
cda Niét Ban, ma da néi c6 chan dé doi véi vong, thi chan
ciing thanh vong, nén néi ca hai thit déu vong. Vi sao thé ?
Vi ¢6 cdi chan d€ ddc vay. Nhu & trong chan tanh, thi chan
v6i chdng phai chan déu bat kha ddc. Cai chan do lia vong
1a bat kha ddc. Cai chan do lia chan ciing bat kha dic. Tic
la chan ma ching phai chan, tic la tinh ma khong tanh, con
lam sao c6 dugc cai can ning kién va cdi canh s& kién u ?

Thdy la C6, la cai thay huyén. Thay la Khong, ciing
la dui mit sanh ra. Pham la c6 thay, lién roi vao noi chén,
cho nén thay c6 Ni€t Ban d€ thanh, tic 1a hut vong d6 vay.
Cai goi la chan, von nao c6 vong, hudng la cdi chdng phai
chan hay chdng chan, trong &y chan con khong thé c6, thi
vong tif ddu ma sanh ?

C6 nha su hdi T8 Hoang B4 : “Vong hay chuéng ngai
ty tam, chua r6 nay 13y gi dé bé vong 2

T8 néi : “Khdi 1én cai vong d€ bd vong cling thanh
ra vong. Vong vén khong gdc, chi nhan phan biét ma c6.
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“Trai I6n thi cudi vy

Gdi Ion thi 16y chdng

Hdi cong phu : nhan lim !
Lai ndi 1oi vé sanh.”

R&t nén cting Ong Bang cuf sT thim tra !
Khi 6ng sdp tif bigt c5i doi, c6 bai ke :

“Khéng chi dé mén
Khong chi dé’ bs !
Trong khodng thdi hu
0, 4, thé, do !

Tit an téi an
Tay Phuong Cuc Lac.”

D6 1a Ngai Vinh Minh Tho va Ong Duong Kiét déu
sanh vé Tinh D9, sing t6 phip Niém Phat Tam Muoi, nhut
con nhd me.

T8 Pong Son c6 néi : “Ddi véi dao thi chd di, con quay
vé thi nghich lai véi cha.”

C6 nha su héi Té Tao Son : “Con quay v& véi cha, sao
cha ching them nhin dén ?”

TG Son néi : “Ly hop nhu the day 1"

Nha su héi : “Thé thi an tinh cha con & dau ?”

T6 Son néi : “Thé mdi thanh an tinh cha con.”

Nha su héi : “Thé nao 1a an tinh cha con ?”

TG Son néi : “Pao bua chit ching roi.”

Ngai Thién Béng néu ra ring : “Rém biéc budng rdi,
lénh vua chua xudng. Man hoa da khép, thay nghe khé
thong ! Pong nhim ddu l6ng, trang lén song ctta. Im ddi
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nghiém Tinh Dg. Réi chi thanh cidu nguyén, bdy Idn déu
rit duge tung kinh, muodn thign. Ben chuyén tu tinh nghiép.
Tung kinh ba ndm, trong ldc thién quén, thdy Pic Quan
Am 16t cam 16 vao miéng, bén dugc bién tai.

Vua Trung Y thinh Ngai tru tri chia Linh Zn, hai nam
sau sang chiia Vinh Minh. Khéa bidu mdi ngay c6 mot tram
1¢ tdm viéc, khong hé gian doan. Hoc gid dén tham hoc thi
Ngai chi Tam lam tong chi, 1dy Ngo lam phép tic. Méi dem
lai sang noi khac dé tu hanh niém Phat.

Vua Trung Y than ring : “Tif xua dén nay, chua c6 ai
chuyén tam tha thiét cdu sanh Tay Phuong cho bing !”

Ben lam dién Tay Phuong Huong Nghiém dé Ngai
hoan thanh chi nguyén. B¢ tit dén mot ngan bay tram ngudi.
Ngai thudng ciing dai chiing tho Gisi B3 tat, thi thuc cho
quy than, hang ngay phéng sanh déu hdi hudng trang nghiém
Tinh D9. Lam tram pho sach, nhan dé 1a Tong Canh Luc,
lai vigt céc quyén Van Thién Déng Quy va Chi Vé Tinh D0.

Sau khi Ngai diét do, thdp & trong nui, thi c6 mot nha
su tif Lam Xuyén dén néi : “Khi t6i bénh ning, chét xudng
c6i u minh, dudc tha vé. Téi thdy trong dién Diém Vuong
6 tugng mot vi tang, Diém Viong tu than danh I&, toi hi :
“Tugng &y 1a ai ?2”

“Vi Chi lai néi réng : “D6 1a Thién sut Tho § Chdm
Chau. Nghe ring Ngai da vang sanh bac thugng phdm &
Tay Phuong. Diém Vuong kinh trong Ngai nén 1& bai.”

Ong Duong Kigt, tuf 1a Thit Cong, phu nhén Kinh Chau
cling trong mong thay Ong Kiét ngdi trén dai hoa sen, tiéu
dao tu tai. Trudc kia 6ng Duong Kiét thdy mat troi nhu cai
mam vot lén, c6 diéu té ngod, lam bai keé ring :
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TS néi : “Hoi ké khéc dy lam gi 2"

Thdy Dung ndi : “Bdy lau hudng vé thinh ditc, mong
18 ra mat mot phen.”

T néi : “Pao Tin 1a ban dao vay.”

Thay Dung n6i : “Nhan sao dén day ?”

T8 néi : “Poc chi dén hdi tham nhau. Lai khong c6
chd nghi ching 2

Thiy Dung chi phia sau, chi c6 mdt am nhd, ben dén
TG dén d6, chung quanh am chi thay loai hé, béo. T ben
dua hai tay lam vé sg.

Thay Dung néi : “Dudng con céi &y vay.”

T& néi : “Cai ay 1a cai gi ?”

Thay Dung khong néi dugc.

Choc lat, T3 trd lai chd ting da Thiy Dung ngdi thién,
viét len d6 mot chit Phat. Thdy Dung xem thdy, giat minh.

T8 néi : “Dudng con cdi dy vay.”

Thay Dung chua hi€u, cii dau xin néi chd chon y&u.
T8 trao cho phap mén Don Gido, sin dii muén hanh BS tat.

Thay Quat Da Tam Tang xtt Tay Vi kh€ ngd noi 16i
day cda Luc T6. Sau ngao du Ngii Dai, thiy mot nha su lap
am tinh toa.

Thay Tang héi : “Ngdi mot minh lam gi ?”

Dép : “Quan tinh.”

Thz‘iy Tang néi : “Quan, d6 1a ngudi nao ? Tinh d6 la
vatgi?”

Nha st lam 1§, héi : “Ly &y thé nao ?”

Thay Tang néi : “Ong sao chang ty quan ty tinh ?”

Vi sut y ngdn ngo.
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sanh, goi la Doc Gidc. Hai la sanh doi ¢6 Phat, vang theo
gido phdp cda Phat, xét thau nhan duyén ma ngd Pao, goi
la Duyén Giéc. Ling yén mau sing khong phai la Ban Gidc
Méu Sang (Di¢u Minh), ma nhan phép tu tich tinh ling yén
ma ddc. Doan dit mudi hai nhan duyén, tif cdi v6 minh
diét cho dén khé nao diét. Duyén doan thi thing tanh hién,
do diét nén duoc chiing, déu duge chd thing dieu hién ra
toan ven. D6 la chi nhd vao ly tri, riéng minh t6 biét cdi
nhiém mau, riéng minh té bi€t cai nhan duyén, chua thé
héi tam huéng vé Pai thifa, nén chua that gidi thoat.

Thién su Nguu Diu Dung &n nuong hang da, c6 su la
ling la tram chim ngam bong dén. Tt T xa thay khi tuong,
bi€t chd dy c6 ngudi, mdi ty than tim héi. T hoi nha su
& chiia : “Chén nay 6 dao nhan ching ?”

Dap : “Ngudi xuat gia, ai chdng phai la dao nhan ?”

T6 ndi : “Vay ai la dao nhan ?”

Nha su khong ¢6 16i dap.

Mot nha su khac néi : “Tit ddy vao nii khodng mudi
ddm, c6 mot 6ng Thay Dung ludi biéng, thdy ngudi ching
ding day, ching chdp tay chao, khdng phéi la dao nhan
Y

T6 bén vao nii, thdy Thiy Dung ngdi thing tut nhién.
T6 héi ring : “O day lam gi ?”

Thiy Dung néi : “Quan tam.”

TG néi : “Quén la ngudi nao, tim la vat gi ?”

Thiy Dung khéng dap dugc, lién ding day lam 18, néi :
“Pai ditc qué quan noi nao ?”

T6 néi : “Bin dao chdng nhat dinh & dau hoic Dong
hodc Tay.”

Thay Dung néi : “Lai bi€t Dao Tin Thién suf chang ?”
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Nguong Son néi : “Chi d6 la Hug Tich, con tin gi nita 2

T8 Quy néi : “Néu nhut thé 1a Pinh Tanh Thanh Van.”

Nguong Son néi : “Hué Tich day, Phat ciing chang lap.”

TG Van Cu Ung sai thi gia dem cai khd cho mot Pao
gid ¢ am.

Dao gid néi : “Ty c6 cai khd clia me sanh rdi, ching
nhan.”

T8 Ung lai sai thi gia héi : “Khi cha me chua sanh, thi
mac cai gi ?”

Pao gid khong 1oi dap.

au, tich ; c6 xa 1gi dem dén T8 Ung.

TG Ung néi : “Dut cho dugc tam hdc bon dau, ching
béing khi dy thot duge mot 15i chuyén nga.”

Vi Pao gid nay, quyét nhan cii kh me dé, that do 1a
dinh tanh Thanh Van. Ngudng Son lai 6 thé néi mot 16i
chuyén ngit ring, “Hu¢ Tich day, Phit ciing ching ldp”, that
la thdy midt may lic chua sanh.

Kinh : “Né&u cac ching sanh mudn tam té ngd, ching
pham duc trin, mudn than trong sach, t6i & trudc ngudi
&y, hien than Pham Vuong vi ho thuyét phap, khién cho
giai thoat.

Théng ring : Pham Vuong, Chia Trdi cdi Sic tén la Thi
Khi, day goi la Panh K&, & dinh c5i So Thién. Bac Poc Giac,
Thanh Van & c5i trdi Tt Khong. & du6i la Pham Vuong.
Du6i ¢5i Pham Thién 1a Luc Duc Thién. Chdng pham duc
trén, chdng nhiing khong mudn céi duc thanh sdc tho kéch
ctia nhon gian, ma cai vui cia troi Tha Héa Tu Tai ciing
chdng wa, mudn tién dén T Thién, do niém xd nén trong
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Thay Tang néi : “Ong & phai nao ra ?”

Bép : “T6 Ta Thién su.”

Thdy Tang néi : “Xd Tay Vyc cta toi, ké thdp nhat
trong ngoai dao con chdng sa vao céi kién gidi nay, la tro
trd ngdi khong, déi vai dao ich gi 2”

Vi sut lai héi : “Vi Ton su ciia Thdy Tang la ai 2

Thay Tang néi : “Thay t6i la Luc T6. Sao 6ng chang
sdm dén Tao Khé cho ro chon y&u ?”

Vi sut lién sang tham van Luc T8. T8 day giong nhut
Thdy Tang. Nha suf lién ng nhap.

Néu Thiy Dung cung nha su nay ching gip T T6,
Luyc T8, thi da ching Déc Giac, Duyén Giac rdi vay. Mong
gi c6 ngay giai thoat u ?

Kinh : “Né&u cic hang Hiu Hoce, dic Tw D& Khong,
tu Pao D¢, nhap Diét D€, thing tinh hién ra tron ven,
t6i ¢ trudc ngudi Ay hi¢n than Thanh Vin, vi ho thuyé&t
phép, khién cho giai thoat.

Théng ring : Phap Tt D& la Bigt Khd, Doan Tap, Chiing
Diét, Tu Pao. Cho dén vao Di¢t Tan Dinh, ham mé céi vui
Tich Digt, khong c6 ¥ do sanh, goi d6 1a Thanh Vin, y vao
tiéng day ma tu Dao vay.

T8 Quy Son dang ngdi, Thiy Ngudng Son di vao.
T8 Quy Son néi : “Hué Tich néi mau, chd sa vao &m,

gidi 1"
Ngudng Son néi : “Hué Tich day chd tin hiéu ciing
ching lap.”

T8 Quy néi : “Ong chd tin hidu ching c6 lap. Ching
tin, chdng lap.”
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sach, mudn duoc cai than trong sach khong hy, khong lac
vay.

T6 Nam Duong Trung Quéc su héi Thién sut Tu Khong
Son B3n Tinh rang : “Ong tit day vé sau thdy 18i 1& ky dac
thi nhut thé nao 2”

T Tinh néi : “Khéng mot niém tam ham.”

Qudc su néi : “D6 la chuyén trong nha ong.”

Lai ¢6 nha su héi Trung Qudc su : “Nhuf sao la gidi
thoat ?”

Quéc su néi : “Cac phap ching dén nhau, ngay day
la gidi thoat.”

Nha su n6i : “Nhu thé 1a doan dut di vay.”

Qudc su néi : “Da néi véi ong la cac phap chang dén
nhau, doan cai gi ?”

Tir ché tu hién than Phat thuyét phap, dén day 1a nim
Phap Gidi Thoét, déu chi rit vé mot duong hudng thuong.
Tit chd D& Thich vé sau, chi khién cho thanh tyu ma théi.
Phat Phap va thé gian phap, néu thay dugc cai chan that,
cd thdy nao c6 khac nhau.

Kinh : “Né&u cic ching sanh mudn lam Chda c6i
Troi, thong lanh chu Thién, t6i ¢ trudc ngudi ay, hién
than D& Thich, vi ho thuyét phap, khién cho thanh tyu.

Théng ring : D& Thich c6 nhidu tén : Mot la Thich bé
Hoan Nhan, hai la Kiéu Thi Ca ; & dinh Tu Di, bon phia,
mdi phia la tdm coi trdi, hgp lai la ba muoi hai cbi trdi, déu
théng lanh hét.

Tén giad Tu B6 D& mot hom dang thuyét phap, vua D&
Thich rdi hoa xudng.
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C6, khong déu ching phai
Meé 1am la v6 minh
Phat minh lién gidi thoat

Théng ring : O gitta la & gita ning kién va s kién.
Do trdn ma phat ra cai biét, thi cai biét ay la thuc, thude
vé nang kign. Nhan cin ma cé tudng, tudng la trdn, thudc
vé s& kién. Ba cai cin, trdn, thifc nay nuong nhau ma c6,
von khong c6 that tanh, ciing nhut cay lau géc nhau, nuong
nhau ma diing, nguyén khoéng c6 tu tanh. Thit xem céi tinh
cta lau gic nhau, n€u cho la khong thi khi nuong nhau lai
tua hd nhut c6. Néu cho 1a c6, thi khi khéng nuong nhau
lai vén l1a khong. Chdng phai la 6 ching phai la khong, d6
la khong c6 tanh. Budc d6, cling 1 sau can nay ma ching
phai c6 ché b6t di ; mé d6, ciing 1a sdu cin nay ma cing
chdng c6 chd ting thém, 18y dau ma goi md ra la thanh,
budc lai la pham u ?

Vi ching thau cai ¥ chi v6 sanh, mot niém ty minh
khong biét, trong thi thay c6 ning kién, ngoai thi thdy c6
s& kién, nén bi cin trdn rang budc, khong con cai von liéng
ty do. Cai mé my d6 tic 1a ¢oi géc vO minh, céi chd cot
budc do d6 ma khdi sanh vay. N&u nhu that thdy duge chd
khong c6 tanh, ma thoat khéi syt dinh kin, phat ra céi sang
chéi von ¢6 cia minh, khi &y thi 4nh sang khong theo can
va thdy chdng cAn muon duyén. Séu can ding thay nhau,
siéu viét cac hinh tudng thé gian. D6 1a céi nhan cta “Phdt
minh lién gidi thodt”, 1a c4i do d6 ma c6 tén la cdi md vay.

Cot niit 1a cau sanh v6 minh, cdi cdn mdi nit sanh t,
nén la pham phu, d6 1a do sdu can nay chit khong phai vat
g1 khic. Céi md chéng chiing an lac, tich tinh di¢u thudng,
goi la thanh nhén, d6 cling do sdu can nay, nao cé vat gi





index-132_1.png
600 LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN Vi

Ba Tuén rat mung, dua c6 ra nhan, béng bién thanh
ba thit thay chét, gidi bo nhoi duc sinh thdi. Ba Tudn gom
ghét, dung hét than Iuc ma chang doi chuyén, ben bay lén
c6i troi Luc Duc, bdo cac Chida Trdi, cung xin Pham Vuong,
cdu dugc thoat khai.

M3i vi déu néi : “Pe t ctia Phat thap luc dd moi than
bién, ching t6i 1a hang pham lau lam sao trit néi 2

Ba Tuén néi : “Th& thi lam sao ?”

Pham Vuong néi : “Ong néu héi tam véi Tén gia, lién
€6 thé trir dut.”

Ben noi bai k&, khién cho hdi huéng :

“Ba do dat trgt té
Phdi do ddt dimg ddy
Lia ddt cdu ditmg ddy
Lam gi c6 1y dy.”

Ba Tuin nghe day rdi, lién xudng khéi cung troi, 18
du6i chan Ton gi, thiét tha sdim hoi

Ton gid noi : “Tw nay tré di, d6i vdi Phat Phap, ong
khong con lam r6i hai nda chang 2

Ba Tuén néi : “Téi thé hdi huéng Phat Dao, vinh vién
duit lia diéu dc.”

Ton gid néi : “Néu nhu thé, 6ng c6 thé tif miéng minh
xudng 1én 18i quy y Tam Bao.”

Ma Vuong chdp tay, xuéng ba lan. Trang hoa dep hét.
Ben vui vé nhdy nhét, 1am 18 Ton gid ma néi bai ke ring :

“Kinh lay Pdng Tam Mugi
D¢ tit Thanh Muwi Lyc
Toi nay nguyén hdi mong
Chdng con sy yéu hen.”
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Tén gia hdi : “Hoa nay tir troi duge u ? Tir dat dugc
u ? Tur ngudi duge u ?”

D& Thich ring : “Chang phai vay.”

Ton gia néi : “Tir dau ma dugce ?”

D& Thich lién dua tay len.

Toén gid néi : “Nhu vay, nhu vay.”

Xua, Bt Thé Ton dang ngoc Ma Ni chi bay cho Vua
Trdi & nam phuong. M&i vi néi la xanh, vang, dd, tréng.
Thé Ton dua tay 1én ma chi bay, th¢ ma déu khong thay.
Thé Tén néi : “Ta 1dy ngoc that chi bay cho cic 6ng, ma
déu ching biet.” Vua Trdi  nam phuong do d6 ngd nhap.

D& Thich nay truée Ton gid dua tay 1én, cai dung that
la than thiét. Vua D& Thich ciing té hidu Thién vay.

Kinh : “Néu cic ching sanh muén Than Ty Tai, di
khip mudi phuong, toi & trudc ngudi 4y, hién than Ty Tai
Thién, vi ho thuyét phap, khién cho thanh tuu.

Théng ring : Troi Tu Tai tdc Trdi Tha Hoéa Ty Tai.
Muon chd gay lam ctia ké khéc, ldy lam cai vui riéng minh,
d6 la trén dinh Duc Gi6i. Hodc néi ¢6 riéng chd & cia Ma
Vuong, thi ciing gom trong Trdi Ty Tai.

Tén gid Uu Ba Ctic Pa hanh héa nhiéu noi, ngudi dugc
dd rat nhiéu. Do d6, cung ma chin dong, Ba Tuén lo s, ben
diing hét ma luc dé pha chénh phap. Ton gid ben nhap dinh,
xem xét nguyeén do. Ba Tudn dudc dip, 1én cdm chudi ngoc
trong vao ¢8 Ngai. Ton gid xudt dinh, ben lay ba thay chét
ctia ngudi, chd va rdn, héa lam trang hoa, d6 Ba Tuén ring :
“Ong cho t6i chudi ngoc, that rat dep quy. Toi ¢6 trang hoa
dé dang dap nhau.”
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TG dén chd thit tu 1a tong Gidi Hanh, hdi ring : “Cai
gi 1a gidi, the nao 1a hanh, 1a mot hay hai 2"

Trong chiing &y ¢6 mot hién giad dap rang : “Mot hai
hai mdt, déu do d6 sanh ra, y theo gido phap khong c6 nhigm
trude, do goi la gigi hanh.”

T8 néi : “Ong néi y theo gido, tic 1a c6 nhidm 6, mot
v6i hai déu pha hét, sao néi y theo gido, hai cai nay trai
nghich, chdng diing véi hanh. Trong ngoai ching sang td,
sao goi la gisi 7"

Ngudi &y n6i : “T6i c6 trong ngoai, kia da bict hét. Ba
dugc sudt hidu, ben d6 1a gisi hanh. N&u néi trai nghich,
d6 déu la phai 1a trdi, cdn ndi dén chd trong sach, thi tic
gidi tic hanh.”

T6 néi : “Péu la phai déu la trai, sao néi la trong sach ?
Da dugc sudt thong, sao néi dén trong ngoai ?2”

Hién gid nghe do6, bén ty then chiu phuc.

TG dén ché tong V6 Déc, hoi ring : “M4y 6ng noi 1a
khong déc, khong déc thi ddc céi gi ? Pa khong c6 chd déc,
lai ciing khong déc cai ddc u ?”

Trong ching kia ¢6 Thay Bitu Tinh dép rdng : “Toi n6i
khong déc ching phai la khong dic cai ddc, nay néi ddc cai
ddc, khong ddc chinh 1a ddc.”

TG néi : “Déc da ching déc, dic ciing chdng phai dic,
da noi la déc cdi ddc, ddc cai ddc la ddc cai gi 2"

Ngudi 4y néi : “Thdy déc ching phai dic, chdng phai
ddc tic la ddc, néu thay la ching déc, goi la déc cai ddc.”

T& néi : “Déc da ching phai dic, ddc cai ddc 1a khong
déc, da khong c6 chd déc, hién nao déc cai déc ?2”

Thay Bitu Tinh nghe qua lién trit 1u6i nghi.
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TS néi : “Tuéng da ching cé bidt, cai gi goi la Co-
Khong ; con khong c6 ché déc, 1ay gi goi la Tam Mudi ?”

Ngudi dy noi : “Toi néi chidng chiing la ching cai
khong c6 chd ching, ching phai Tam Mugi, nén toi néi
Tam Mudi.”

T3 néi : “Chéng phai 1a Tam Mudi dy, sao goi tén d6 ?
Ong da ching ching, ching phai chiing, sao ching 2”

Ba La Dé nghe T4 phan tach ro rét ben ngd Ban Tam,
1& ta T8 su, sam hdi 16i trudc.

T3 tho ky ring : “Ong sé déc qud, ching bao lau chiing
dé. Nudc nay cé ngoai dao, dep né chang lau gi.”

N6i réi, bdng nhién bién mat.

T3 dén ché tong Dinh Hué, héi ring : “Cac 6ng hoc
dinh hu¢ dé la mot hay la hai 27

Trong ching kia ¢6 Thiy Ba Lan Pa dap ring : “Céi
dinh hué nay cta t6i ching phdi mot, chdng phai hai.”

TG néi : “Pa ching phai mot hay hai, sao goi la dinh
hue 2”

Ngudi 4y néi : “Trong dinh chéng phai dinh, noi hué¢
ching phdi hug, mét tifc chdng phai mot, hai ciing ching
phéi hai.”

T6 néi : “Psi mot chang c6 mot, déi hai chdng c6 hai,
da chéng phai dinh hué thi bay ra dinh hug nao ?”

Ngudi 4y néi : “Ching mot, ching hai ma dinh hug
bigt dugc ; con chang phai dinh ching phéi hu¢ cing lai
nhu vay.”

T& néi : “Hu@ chang phai dinh, lam sao ma biét ? Ching
mot chdng hai, ci gi la dinh, céi gi la hug 2"

Ba Lan Da nghe qua, tim nghi lién tan mat.
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TG dén chd tong Tich Tinh, hdi ring : “Sao goi la tich
tinh 2 & trong phap day, céi gi la yén, cdi gi la lang 2"

Trong ching &y c6 vi Ton gid dap ring : “Tam nay
ching dong, d6 goi la ling ; noi phip khong nhiém goi do
la yél’l.“

TG néi : “Bén tam ching ling, méi cin muon ling yén.
Xua nay vén lang, nao cin ding dén lang yén ?”

Nguoi ay n6i : “Céc phap vén Khong, vi 1a Khong Khong,
nén trong Khong Khéng 4y, goi la lang yén.”

T8 néi : “Khong Khong da la Khong, cac phép ciing
th&, ling yén vo tudng, nao con ling, nao con yén ?”

Tén gid ay nghe T3 chi day, hoat nhién khai ngo, nén
ca sau ching déu nguyén quy y.

Do dé gido héa khdp mién Nam Thién Tric, tiéng khip
nam phuong An Do. C theo sau phai kia, ciing biét lui bd
dé tu V6 Lau, nén T4 hién than luc, khién cho gidi thodt.

Day la ché ting héa thit nhat ctia Dic Quan The Am
vay. Nguyén xua l1a nhu thé.

Kinh : “Néu cic hang Htu Hoc, tu phap ling yén
dugc miu sing, chd thing diéu ven tron hién hién, t6i
& trudc ké Ay, hién thin Poc Gidc, vi ho thuyét phap,
khién cho gidi thoit. N&u cic hang H@u Hoc, doan mudi
hai nhin duyén, duyén dut thi thing tinh nhiém mau
tr8i vugt hién ra tron ven, t6i & trude ké Ay, hién than
Duyén Gidc, vi ho thuyét phéap, khién dugc giai thoat.

Théng ring : Bac Bich Chi Phat c6 hai loai : Mot la sanh
doi khong Phat, xét thau sy vat bién chuyén, ty gidc vo

! Lang yen.
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“Chan qudn, Thanh Tinh qudn

Rong 16n Tri Hu¢ qudn

Bi qudn cimg Tit qudn

Thuong nguyén thumg chiém nguimg.”

Chén Qudn, d6 1a hai tudng dong tinh ching sanh ra.
Thanh Tinh Quin 1a hét cai ndng s& cda Nghe, Gidc, Khong
vay. Rong Ion Tri Hu¢ Qudin, d6 la Khong-Giac cung tot ven
toan, cho dén tich diét hién tién vay. Péng mot luc Tir, d6
la Tir quan. Déng mot Bi ngudng, d6 la Bi quan. Khong-
Giéc cung tot tron ven, d6 1a cai Giéc quan ra khoéi tu duy
vay. Khong va s khong diét mat thi than tim khong thé
dén dugc. Sanh diét da diét, tron cd hai bén sanh diét déu
lia vay. Tich Diét hién tién, do6 la Thudng Chan That vay.

L&y kinh chiing minh cho kinh, § nghia mui vi tu ddy
du vay.

Ngai T6 T& Do luén hai kinh Lang Nghiém va kinh
Kim Cang, hop véi Diic Quan Thé Am, la 1dy Nghe, Nghi,
Tu lam Vién Théng Dé Nhat. Ngai néi : “Ban ddu & trong
cai nghe vao dong mat s&, cho dén chd tich diét hién tién.
Né&u c6 thé nhut thé, thi trong khodng khdy méng tay trai
khdp ba cdi Khong @ lién cting chu Phat khong khac.” Ngai
lai doc ché kinh Kim Cang néi vé bon qua vi : “Tu Da Hoan
goi la vao dong, nhung khéng c6 chd vao, ching vao sic
thanh huong vi xtc phép, goi 1a Tu Da Hoan.” Méi than
ring : “Ché ching cda Tu Pa Hoan tic 1a chd Bic Quén
Th& Am goi 1a ban ddu § trong cai nghe, vao dong mat s&
do u ? Vao dong thi vong sd, chi khong vao sau tran, an nhién
thudng tru, 4y la vao dong vay. Bén Tu Da Ham, goi la

" Nhan Khong, Phap Khong, Khong Khong.
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huyén. Kim Cang thudng tru ching hoai, d6 1a cai chan that
thudng hing vay. Dau phai lia ngoai nhu huyén ma riéng
c6 cdi goi la chan that sao !

C6 nha su héi T3 Tao Son : “Noi tudng ci gi chon 2”

T& Son néi : “Tic tudng tic chon.”

Hai : “Lam sao hién bay ?”

T6 Son duyng diing cay phat td.

Lai héi : “G6c huyén dau chon ?”

T& Son néi : “Géc huyén nguyén chon.”

Hai : “Ngay khi huyén lam sao hién bay ?”

T6 Son néi : “Tuc huyén tic hién !

Hoi : “Nhu thé thi trudc sau ching rdi noi huyén

T8 Son néi : “Tim cai tudng huyén khong thé duoc I

Ong Cung Phung Hao Nguyét héi T8 Trudng Sa : “Trong
gido phap néi y huyén, thé c6 chang 2

T6 Sa néi : “Pai difc néi cai gi the 1"

Hoi : “Thé thi y huyén la khong ¢6 sao 2"

TGS Sa néi : “Pai dic néi cai gl the' 1"

Hoi : “Thé thi y huyén la ching c6 ching khong hay
sao ?”

T8 Sa ndi : “Pai difc néi cai gl the 1”

Héi : “Nhu t6i ba lan bay t6, tron ching higu dugc ché
y huyén, Hoa thugng 16 hidu nhu thé nao cai y huyén trong
gido phap ?”

TG Sa noéi : “Pai difc ¢6 tin la tat cd phap von ching
thé nghi ban chang ?”

Dap : “Loi chan that cia Phat dau dém ching tin.”
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mot 1dn di lai, ma that ching c6 gi di lai. A Na Ham, goi
la chdng trd lai, ma that khong cé sy ching trd lai, bdi vi
di thi nhap tran, lgi thi vé gdc. Tu Da Ham, tuy c6 thé trd
lai, nhung chua thé khong di. A Na Ham ching nhiing khong
di ma cting khong Ini. Cho dén A La Hén thi cdi y di-lai déu
hét, khong c6 phap nao dé& ddc. The nén, cai goi la bdn qua
vi ky that chi mot phap, nhung trdi qua ba cdi Khong ma
vé sau can khac nhau. Ldi cta kinh, gdc von pha hop, ma
ddi chdng néu ré ra, nén néi cho td hiéu.”

Ngai Tt Do bdi thdy dugc thién tri thitc ma phat minh
¥ chi ctia hai kinh, tuy hinh nhut méi la, ma cht y&u tif trong
ngye lutu xuét ra, cho d&n chd goi 1a “Trong khodng khdc gdy
méng tay, trdi khdp ba cdi Khong, cing chit Phit khong khdc”.
Ching c6 don ngo triet d& lam sao néi duge 101 nay.

1. DIEU LUC VO TAC THANH TUU BA MUOI HAI UNG THAN

Kinh : “Thua Thé& Tén, do toi cting dudng Pic Quan
Am Nhu Lai, nhd Ngai truyén thu cho t6i Nhu Huyén
Vin Huan, Vin Tu Tam Mugi, cung chu Phat Nhu Lai
ddng sic Tw, khi€n than t6i thanh tyu ba muoi hai Ung
Than vao cic c6i nudc.

Théng ring : Nhu huyén la nguoi huyén gay lam ma
von khong lam. D6 la dé néi sy huan tu tng véi co, tic lam
ma khong lam, quén tinh tuy@t hiéu, ching thé nghi ban.

Goi la Van Huan, Van Tu la huan tu, déu chdng rdi
ngoai Tanh Nghe vay. Nhan y vao tanh nghe ma huan tu,
tam thun nhat thi bé cai nghe, cac sy rang budc lac 1dm
hét réo, Tam Mudi hién bay trudc mét, d6 la Kim Cang Can
Hué Dia vay. Néi 1a Kim Cang vi phd nat cic phdp mong
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TG Sa néi : “Dai diic néi tin, thi trong hai cai tin, d6 la
cdi tin nao ?”

Dép : “Nhu chd toi bict, trong hai cai tin, d6 goi I tin
theo duyén.”

T& Sa néi : “Theo gido phap nao ma sanh ra dugc cai
tin nh duyén ?2”

Dap : “Kinh Hoa Nghié¢m néi, Dai Bé tat trong tr hug
khong chudng khéng ngai, tin ring tit ca canh gidi thé gian
la cdnh gi¢i Nhu Lai. Lai néi, chu Phat Th& Tén biét sudt
tat c& phap th€ gian cung phép Phat, tanh khong sai biét,
quyét dinh khong hai. Lai n6i, Phat Phép va thé gian phap,
nhu thay dugc cai chan that cda chiing, tat cd déu khéng
sai biét.”

T8 Sa néi : “Chd néu ra trong kinh gido vé ci tin nhd
duyén ctia Dai ditc chua rot rdo 1im. Hay nghe ldo tang to
15 cdi § huyén trong gido phap cho Pai ditc. Nhu ngudi nao
thay huy&n von la chon, d6 goi la ngudi thay Phat. Phap
phap vién thong, khong sanh, khong diét ; khong sanh digt
dé la Phat Than.

“Thay dugc nhu thé la déng Phat T Luc. Tif tidc
nhu huyén, ba muoi hai Ung Than, Ung ciing nhu huyén.
Chén chén tich diét hién bay trudc mdt, d6 1a Kim Cang
Tam Mudi.”

Kinh : “Thua Th& Ton, néu cic B tit vao Tam Ma
Pia, ti€n tu v6 lau, cai hi€u biét siéu viét hién ra tron
ven, t6i hién ra Than Phat, vi ho thuyé&t phap, khién cho
gidi thoAt.

Théng riing : Dric So T3 Dat Ma tifc Héa Than cta Quan
Thé Am Dai Si vay.
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Ong chi noi hai ddu pham thanh chd khéi suy ludng, nhd
nght, thi tu nhién khong c6 vong. Lai toan tinh dudi bé né
la the nao ? Tuyét ching c6 duge mot may to nuong bam,
thi goi 1a buéng bd ca hai tay, &t hién thanh Phat.”

Nha su héi ring : “Da khong c6 chd nuong bam, thi
14y gi trao truyén ?”

T6 néi : “LAy tdm truyén tam.”

Nha su héi : “Néu ldy tim trao truyén, sao lai néi tim
cling la khéng ?”

T6 Bé néi : “Khong ddc mot phap goi la truyén tam.
Né&u ngo tam nay, lién that khong thdy tim, khong thay
phép.”

Nha su héi : “Néu khong ¢6 tam, khong c6 phap, 1am
sao goi la truyén ?”

T8 Ba néi : “Ong nghe néi truyén tam, ben cho la c6
thé ddc. Bdi thé, TS Su day :

“Khi nhdn dugc tém tdnh
Modi la chazng nght ban
RG rang khong ché dic
Khi ddc ching néi tri.”

Chd nay ma mudn day cho t3 hidy, lam sao dugc ! Mot
chit Tri con chéng ty mang 14y, mdi c6 thé néi la chan.

Kinh :

& gitta, khong that tinh
Nén giéng lau gic nhau
Budc, m& déng mot nhan
Thénh pham khéng hai 161
Hay xem ténh giao nhau
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TG néi : “Nay 6ng néi bat bién thi sao goi la that tudng ?
Con ¢6 bién c6 ddi, nghia dy cting vay thoi.”

Ngudi ay dap : “Bat bién thi con, vi con ma ching con,
nén bi¢n dai that tudng, dé dinh nghia nay.”

TS néi : “That tudng bat bien, c6 bien la ching that,
trong hitu va v6 nao goi la that tuéng.”

Thay T4t Ba La biét Thanh su hi€u tham sau, lién 18y
tay chi hut khong néi : “D6 1a cai hitu tudng cia thé gian
ma ciing c6 thé trong khong, hién cai than toi day, dugc
giong thé khong 2"

T8 néi : “Nhu 15 that tudng ben thay ching phai tuong ;
nhu 16 cai ching phai tudng, thi cai hinh sic ciing vay. Hién
& trong sdc, chdng mat cai thé cda hinh sic, & ngay trong
cai chdng phai tuéng ma chang ngai véi cai c6. Ro duge nhu
thé, &y goi la that tudng.”

Chiing kia nghe xong, tam y séng lang, kinh 1& tin nhan.

T& thoat nhién bién mat, dén ché tong V6 Tuéng, héi
rang : “Cac ong néi khong cé tudng, thi 1dy gi lam ching
doé ?”

Trong chiing kia c6 Thiy Ba La Dé dap ring : “T6i r&
khéng c6 tudng, vi tam kia ching hién bay.”

TG néi : “Tam ong chéng hién, 18y gimaré ?”

Ngudi &y noi : “Toi 16 vo tudng, tim khong 14y bd,
ngay khi rd bi€t, ciing khong ¢6 gi dam duong.”

T8 néi : “Noi céc thit ¢6 thit khong, tam khong 1dy b,
lai khong 6 dAm duong thi nhiing su 15 biét khong c6 vay.”

Ngui &y néi : “Vao Tam Mudi céia Phat con khong
<6 chd déc, hudng chi la khéng c6 tudng, ma mudn biét
deé ?”
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Thoi &y, trong nude c6 hai vi lhéy, mot tén 1a Phat
Dai Tién, thi hai tén la Phat Dai Thing Da, von cung T
hoc Ti€u thira thién quan véi Ngai Phat Pa Ba Da. Thay
Phat DPai Tién gép dudc Ton gid Bat Nha Pa La, bé Tidu
thita theo Dai thita. Cung véi T6 truyén héa, thoi &y goi
1a hai Phap cam 16. Con Thay Phat Dai Thing Da lai phan
hoc tro 1am sau Tong : thit nhat la Hitu Tudng, thit hai la
Vo6 Tuéng, thit ba 1a Dinh Hug, thi tu Gisi Hanh, thi nam
V6 Dic, thi séu Tich Tinh.

T8 bui ngai than : “Ong thdy ctia ho da ket vao trong
dé&u chan trau, lai con chi ly phéan thanh siu tong roi rdm.
Néu ta khong trit cho thi doi doi tréi buge trong ta kién.”

NG6i réi, hien than lyc, dén ché tong Hitu Tudng, héi
rang : “Tat cd cac phap, cdi gi goi la that tuéng 2"

Trong chung kia ¢6 vi ton trudng la Tat Ba La dap
ring : “O trong céc phép tudng, cic tuéng ching ddi lan
nhau, dé la that tuéng.”

TS no6i : “Tat ca cdc tuSng ma chdng thay ddi 4y, néu
goi la that tudng phai dinh thé nao 2"

Ngudi ay néi : “Trong cdc tudng, that khong cé dinh,
néu dinh céc tuéng, sao goi la that 2”

T8m6i : “Céc tidng bat dinh thi goi la that tuéng, nay
6ng dung cai bat dinh dé dudc cai gi ?”

Ngudi &y néi : “Nay t6i néi bt dinh 1a chua néi dén
céc tudng, nay néi cac tudng, thi nghia cta ching ciing nhu
the.”

T8 noéi : “Ong néi bat dinh cho la that tudng, vay thi
dinh ma bat dinh, tic ching phdi la that tuéng.”

Ngudi kia néi : “Dinh ma da bat dinh, thi ching phai la
that tuong. Bict cai nga la ching 6, thé nén bat dinh bat bien.”
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O hod ! Cha me xufa nay dau c6 d& thdy ! Nen thdy dugc
cha me xua nay thi thay Ty Tanh Di Da ma Thién Tinh
vién dung, déu thudc vé canh gisi khong thé nght ban vay.

&
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mot budc, hac ra 1dng bac. C6 biét chang ? Thoat than mot
sdc, khong luu bong. Ching toa déng phong, lac dai cong.”

Lai ¢6 nha su héi T6 Ho Quéc : “Nhu thé nao la cha
me Xua nay ?”

T8 Quéc néi : “Ay ddu chdng bac.”

Nha su héi : “Liy gi phung hién 2”

T8 Quéc néi : “An cdn khong com gao, trong nha ching
héi than.”

Ngai Pon Ha tung réng :

“Ra cita khdp doi khong tri ky
Vao nha ngdp mdt : ching ai thin
Nha khong dém lanh, khéng gi cé
Troi xanh, tring sing : ciing ban gdn.”

Hai tdc trén that ro rang Tu Tanh Di Pa, Duy Tam
Tinh Do, phai thdy nhu thé mdi 1a cdi thdy chan chanh.

Xua, ¢6 vi ni ¢6 ra mit T Van Nham.

TS Nham héi : “Cha 6 con khong 2”

Ni ¢6 néi : “Da, con.”

T3 Nham hdi : “Tuéi bao nhiéu 2"

Ni ¢6 néi : “Sau muoi lam.”

T6 Nham n6i : “Cd c6 ngudi cha ching phai séu muoi
lam tudi, c6 biét hay ching ?”

Ni ¢6 néi : “Chang phdi la ci nhu-vay-dén u ?”
TS Nham néi : “Cai nhu-vay-dén van con la con chau.”

Ngai Dong son néi : “Du dugc cdi ching-nhu-vay-dén
cung la con chau !
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Nha su néi : “Héi nay bung déi, nghe tiéng trong thi
vé ki€ém dé an.”
Té Trugng cudi xoa.

Nhu vay thi cifa vao Pao ctia vi ting nay nao ¢6 muon
dén Nght va Tu ma dic dau ?

Kinh : “Ban d4u, & trong cii nghe, vao dong mit di
tudng s& (ché nghe). Chd vao da ving ling, hai tudng dong,
tinh ré rang ching sanh ra. Nhu vay tién thém lin, cii
nghe va chd nghe ddu hét. Ching ding lai noi sy hét
cai nghe va chd nghe thi cii gidc va chd gidc déu khéng.
Khong-Giac cling tot tron ven thi ning khong va s& khong
déu diet. Sanh digt da diet, tich diet hien tién (trudc mit).
Tic thi vugt khoi thé gian 1an xuit thé gian, tron sing
khidp mudi phuong, dugc hai didu tot bac : Mot la, trén
hop v6i Ban Giac Digu TAm ctia mudi phuong chu Phat,
ciing v6i chu Phat Nhu Lai déng mot sic T ; hai la, dudi
hop véi tat ca mudi phuong chiing sanh trong sau dudng,
cling véi cic ching sanh ddng mot Bi ngudng.

Théng ring : Vao dong mat s, cho dén céi nghe va
chd nghe déu hét, tic 1a méi md khdi can, trude hét dugc
Nhén Khoéng vay. Ching ding lai noi sy hét cai nghe va
chd nghe, céi giac va chd gidc déu Khong, tic 1a Tanh Khong
tron séng, thanh phéap gidi thoat vay. Khong-Giac cung cuc
ven toan, ning khong va s& khong déu diét mat, tic la da
gidi thoat khéi phap, cai khong ciing chdng sanh vay. Sanh
diet da diét, d6 la tich diét hién tién, tic 1a vao Tam Ma
Dia, ddc V6 Sanh Nhan.

Bai k¢ trong kinh Phap Hoa :
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MUyC BON :
VIEN THONG VE NHI CAN

Kinh : Khi 4y, Pdc Qudn The Am BS tit lién tw
ché ngdi ding day, danh 1& dudi chan Phat, thua ring :
“Thua Th& Tén, t6i nhd hing sa ki€p vé trudc, c6 Duc
Phat ra d3i, hiéu 1a Quan Th& Am, tw Dic Phat 4y toi
phat tim B3 Dé. Puc Phat 4y day toi, tr Nghe, Suy Nghi
va Tu, thiu vao Tam Ma Dia.

Théng ring : Chon Iyt chd vien thong thi can tai la bac
nhédt. Vao sau mot cia, sau can lién thanh tinh. Chi ¢6 chd
chiing ctia Ditc Quén Th& Am rat la tron dd, nhigm méu.
Am thanh ma ching néi 1a nghe ma néi la Quan,” 1a ding
tri chidu soi, ching diing thic tai ma nghe véy. Sau can dung
1an nhau, & day da lam ching rdi. Theo sy Nghe, Nghi, Tu,
thau vao Tam Ma Dia. Nghe & tai, nghi & tam, tu trong su
lam, thi sanh thanh hué v6 lau, nén vao chanh dinh. Ben
van sau néi “Vao dong mat cdi sé theo thit Idp vdy”.

T6 Bach Truong goi ca chiing ra cay rudng. Bong mot
nha su nghe tiéng trong lién véc cay cudi 16n ma bd vé.

T& Truong néi : “Tai thay !

Pay la phap mén Quin Am Nhip Ly vay.

T3 Trugng vé vién, mdi kéu nha su ay, hdi : “Héi nay
thay cai dao Iy gi ma lam nhu the 2”

! Soi chigu.
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Khi su dén Trusng An, Thdy Van Héi lay ra mdt rat
ton kinh.

Su v vai thdy, néi : “Ong nhé sao & lai lau, di duge
rdi do.”

Sut tich chua tron théang, Thdy Hdi cting tich luon.

Thay Tiém Nguyén lam thi gid noi T6 Bao Ngo. Mot
hom theo TG dén nha dan vigt phing digu.

Thay Nguyén vd trén quan tai, néi : “Song u, chét u ?”

T3 Ngo néi : “Song ciing khong noi, chét ciing khong
néi !”

Thay Nguyén néi : “Vi sao ma khong néi ?”

T6 Ngo néi : “Khong néi ! Khéng néi !

Vé dén gitta dudng, Thidy Nguyén néi : “Hom nay Hoa
thugng phdi néi ra cho t6i. N&éu khong ndi, thi danh Hoa
thuong.”

T6 Ngo néi : “Panh thi et dénh, néi thi khong néi.”
Thiy Nguyén bén danh.

T6 Ngé vé chua néi ng nén rdi chon nay, so ring
thay Tri su biét dugc thi khong tién.”

Thdy Nguyén ben lay tir gia, &n noi chia trong lang.

Trai qua ba ndm, bdng nghe Déng t tung kinh Quan
Am dén chd, “Ddng ding thin Ty kheo dé dugc dp, tic hién
than Ty kheo”, hot nhién dai ngd. Lién d6t huong, & xa ma
lay : “Mdi biét 15i Tién su d€ lai ching hu 1dm. Chinh toi
tu ching hidu, lai hon oan Tién su.” Ben dén T6 Thach Suong,
bay ciing trai sim hoi.

Thé 1a mot cau “Ty kheo...” nay du rdi gidi thoat. Tri
lyc Quan Am nhiém méu, thé nén ching thé nghi ban vay.
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Ong tang bai ké ring :

“Chdng cdn son phin t phong hat
Duitmg thién mdy ndi dén day thoi
Qua suét xun nay chudng ciii nhot
Dén di trong dy chiu an don.”

Xem sy giao du cia Ong Ly, d6 1a 14y hanh Ba La
Mon ma duge ching. Thuong thuong déu c6, dau chi mot
minh Cam Chi ¢6 Tinh Hanh théi dau.

Kinh : “Né&u c6 ngudi trai muén hoc xuat gia, gitt
cic giSi luat, t6i & trude ngudi Ay, hién than Ty kheo, vi
ho thuyét phip, khién cho thanh tyu.

Théng ring : Pai su Tang Gia, ngudi xi Tay Vi, ting
nam nghi & nha Ba Ha Bat, than bdng 16n cao hon giudng
chong phai dén ba thuc, lam ngudi ngudi déu kinh hai. K&
d6 héa ra hinh Quan Am mudi mot mat. Trong nha cang
thém tin trong, bén sita nha thanh chua.

Vua Trung Téng sai si thinh vao dao trang, tén lam
Qudc su. Thudng & rieng mot that, trén dinh diu c6 mot
cdi 16, van ding nui chi to nhét lai. Dém thi mé ra, huong
thom tit trong 16 &y bay ra, dén séng, huong thom trd lai
trong danh, réi lai 18y nui to nhét bit lai. Khi thi tich, vua
dua dén xit Lam Hoai, xdy thdp cling dudng.

Vua Trung Tong hdi Thiy Van Héi ring : “Dai su Tang
Gia 1a ngudi ndo thé ?”

Thdy Hbi dap : “D6 la héa than cia Pitc Quan Am
véy. Phdm Phé Mén kinh Phap Hoa néi : “Déang ding than
Ty kheo, Ty kheo ni d& dugc d, lién hién than, ma néi phap
cho”. Ché nay la nhu vay dé.”
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“Tiing ng&' ngua sdt nhdp bao thanh
Lénh xudng nghe ring siu nudc trong
Duitng vé, nhu ndm roi ving héi
Dém siu hanh ngii vdi ai ciing.”

(1)

Té Thién DPéng tung réng :

“Tram chién cdng thanh ldo thai binh
Hon thua ai chiu nhoc do tranh
Nguia vang roi ngoc nhan suét budi
Gid trong trang sing mot doi sang.”

V& céc Ty kheo ni, co duyén ngit ct rat nhiéu, déu bay
chuyén huéng thuong, nao thuat hét duge, nén luc ra dé
lam khuén mau.

Kinh : “Né&u ¢6 ngudi trai thich gi® nam gi6i, t6i ¢
trudc ngudi iy, hién than Cu Si Nam, vi ho thuyét phap,
khién cho thanh tyu.

Théng ring : Nam giéi tic la gidi Sat, Pao, Dam, Vong
Ngit va Udng Rugu. Cu sT nam tic la can sy nam, giit sy
trong sach, hay gitip viéc cho Ty kheo vay.

Vi dao nhan Thit Mudi Ba & Tien Chau Son Ngo thudng
hdi dao céc vi Thién dic, dén quy y Ngai Khai Thién. Roi
k&t am & ben trai, dang cap hiu ha. Dém méng Tam thang
Ba, doi Thién Hung, b5ng nhién té ngo, lam bai ké trinh
Ngai Thién ring :

“Xun nay khéng nitt, vd
Cham dén rd rang ngay

" Yen.
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Kinh : “Néu c6 ngudi gii mudn hoc xuat gia, gitf cic
cAm gidi, t6i & trudc ngudi 4y, hién than Ty kheo ni, vi
ho thuyét phép, khién cho thanh tyu.

Théng ring : Gidi luat Ty kheo c6 hai trdim nim muoi
diéu. Cam gi6i cia Ty kheo ni pham la nam tram diéu. R6
rang 1a hon Ty kheo, vi tinh nit kém phan cao séng, nén
dung cdm luat lam gisi vay.

Ni Luu Thigt Ma dén T8 Quy Son.

TG néi : “Trau nai gia, nguoi dén v ?”

Ni Ma né6i : “Ngay mai ¢ Dai Son c6 hoi trai 16n, Hoa
thugng c6 di chang ?”

TS Quy Son dudi than nim.

Ni Ma lién lui ra.

C6 nha su héi T6 Phong Huy@t : “T6 Quy Son néi :
Trau néi gia, nguoi dén u ? Y chi nhu thé nao ?”

TG Huy@t néi : “Chén sau may tring rong vang miia.”

Nha suf héi : “Con nhu Luu Thiét Ma néi : Ngay mai
& Pai Son ¢6 hoi trai 16n, Hoa thuong c6 di chang ? Y chi
nhu thé nao ?”

TG Huyét néi : “Trong tam xanh séng, ngoc thé kinh.”

Nha su héi : “Quy Son bén bay ra th€ nim, y chi nhu
thé nao ?”

TS Huyét néi :

“Le phe gia nghi ngay vé su
Rdnh ngii cao ndm d6i mii xanh.”

T6 Tuyét Pau tung ring :
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M¢t néo Hoa Son phin hai 167
Muén nam nude chdy ching hay xudn.”
Tit d6, danh tigng ndi len. C6 thudng tung bai Bat An
Nhan Duyén cda Ma Tg.
C6 ndi : “Mat troi mat trang, hu khong chép nhang.
Tuy la dut yén dau ludi nap ting trong thién ha, nhung ro
rang chi néi dugc mot nira.”
Khong ngd ¢6 cu sima thuy&t phap nhu vay, ha khong
c6 tram ngan dc Héa Than u ?

Kinh : “Néu ¢6 nguoi ni lap than noi chinh, dé sita
sang nudc nha, téi ¢ trudc ngudi 4y, hign than N& Chda
hay than Qudc Phu Nhan, dai gia ménh phy, vi ho thuyét
phap, khién cho thanh tyu.

Théng ring : Lap than trong ndi chinh dé stta sang nudc
nha, diing mén ngon quy 1am viéc cing &, céc viée nay ching
c6 gi khong la Phat sy.

T6 Chi Céng néi : “Kinh d6, huyén d6 ménh mong
lai la B6 Dé Pai Pao.” Lai néi, “Pai Pao chi 1a trudc mat,
vdy ma trudc mdt khé thay. Mudn biét chan thé cta Dai
Pao, nao lia sic thanh ngon ngd.”

Pao gin dén nhu vay dé. Ha cho ngudi nit la ching
sindd u?

Phu nhan Ong Man Sty 1a Théi Thi Phung Dao. Ba
ty xung 1a Luyén su. Sai sif dua y phuc dén T6 Trudng
Khanh, néi ring : “Luyén su sai dén, xin hdi tin.”

T6& Khanh néi : “Bdo Luyén sut lanh nhan hd

Giay lat, stt dén trudc mat TS da 1on, rdi lién trd vé.

H6m sau, T6 Khanh vao phd.
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Da la ngan vang bdu
Nao phdi djng dung gi.”
Ngai Thién dép lai bai ke :
“Ddt mit né réi vui khodi thay
Tit sanh, pham thanh sach lién ngay
Duti i Tién Chdu cuvi ha hd
Ching phu ciing nhau tiam xun ray 1"

Cu si nam nay ciing la giai thoat.

Kinh : Néu c6 ngudi gii ty gitt nam gidi, tdi & trudc
ngudi ay, hién than Cu Si N, vi ho thuyét phap, khién
cho thanh tyu.

Théng rang : Cuf snd goi la can su nd, gid su trong
sach, thudng gitp viéc cho Ty kheo ni vay.

C6 Du Dao Ba, ngusi xit Kim Lang, lam nghé chién
bénh ddy & cho, theo chiing tham hdi T6 Lang Gia Khéi. T8
Khdi ldy chd Vo Vi Chon Nhon ctia T3 Lam Té néi ma bay chi.
Mot hom, nghe nguoi 4n xin ca bai Lién Hoa Lac rang “Ching
nho Liéu Nghi truyén tho tin, duyén dau dén duoec Dong Dinh
Ho”, bdng dai ngg, bung mam banh ddy ném xudng dat.

Chéng co 1a Bang Nghé néi ring : “Ba dién 1 2”

Co Ba vb tay, n6i : “Chang phai canh gidi cia ong.”

Ben di ra mit T6 Khdi.

TG xa trong, biet chd s déc, hdi : “Céi gi 1a Vo Vi Chon
Nhon ?”

Co Ba noi :

“Cé mot V6 Vi Chon Nhon
Sdu tay ba ddu né hic sin
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Luyén su néi : “Cam ta Dai su hém qua hdi tin.”

T6 Khanh néi : “Xin dugc xem céi héi tin hdm qua.”

Luyén su bung md cé hai tay.

Ong Stiy héi T8 Khanh rang : “Luyén suf vifa trinh tin,
Pai su vita y chang ?”

T& Khénh néi : “Géan géan chut it.”

Luyén su héi : “Chua r6 Dai su y chi thé nao ?”

T8 Khanh im ling giay lau.

Luyén su néi : “Ching thé nghi ban, Phat phap Dai
su that sau xa.”

Poan coéng 4n nay that giong phap mon Bat Nhi cta
bBuc Duy Ma Cat.

“hu nhan nudc Tan, Ba K& Thi Phép Chan, tu & goa,
xa lanh phén hoa, thusng an chay, hoc tap phap hitu vi.
Nhéan T6 Bao Hué bao thi gid Khiém dén héi tham con cta
Nguy Cong. Cong gitt Thdy Khiém lai, thiy dung dao TG
ma day cho.

Ba Chéan ngay no héi Thdy Khiém : “Kinh Son Hoa
thugng binh thudng day ngudi thé nao ?”

Thay Khiém noéi : “Hoa thuong chi day cho ngudi khan
“Con ché khong c6 Phat Tinh”, cang véi 18i n6i, “Cdi lupc tre”.
Chi khong dugc mé 16, khong dugce nghi ludng, khdng duoc
hudng vé chd khéi ra ma hidu, khong huéng vé chd md 15i
ma nhan lanh. Con ché lai ¢6 Phat Tanh khong ? Khong !
(V6) Chi nhut vay day ngudi khan.”

Ba Chan lién tin chan thanh. Trong dém &y, ngdi ra stc
nghiém ciu 10i n6i dy, bdng nhién réng sudt khong ngai.

Théay Khiém tif gia trg vé.





index-14_1.png
482 LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN V

Don ma ching bd tiém nén méi la phap mén Vien Bon
vay. Néu la ngudi dai cin, dai khi, mot ngo lién dén Phat
dia, con muon gi dén tu ching. K& d6 1a hang ma khong
gi biing la chon Nhi Can Vién Thong, mdt can vé ngudn thi
sdu cdn lién gidi thoat. Trude 1a tieu mat sau can, k&€ d6
mat luon cai mot. D6 1a phap mon ciia Pic Quan The Am,
nhap vao dong, mat cai s8, rét rdo tich diét hién tién ma
thanh chanh giac. Ngay trong Dén Moén, ¢6 dai ngd tiéu ngd,
ké khong xiét, dau phdi khong ting ¢6 thit 16p ?

Xua, Thién su Quan Khe Nhan ban ddu tham van T8
Lam Té.

T8 Lam T& ndm ding Ngai héi lau.

Ngai n6i : “Lanh hoi vay.”

TS Lam T& budng ra néi : “Tha cho 6ng mot gay do.”

Sau, Thién su Quan Kheé tru nii, méi day ching ring :
“Ta gap T3 Lam Té&, khong c6 ngon ngit gi, ma cho dén nay
no mai ching déi !

Sau, Ngai dén T6 Mat Son, trudc ty giao udc rang :
“Tuong duong thi &, con khong thi lat nguge thién sang.”

Khi vao nha gidng, T sai thi gid héi : “Thugng toa dén
tham ntii, hay vi Phat Phép ma dén ?”

Ngai dap : “Vi Phat Phap ma déi

T8 Son ben lén toa gidng, Ngai Quan Khé van ching
lam 1&.

T6 Son héi : “Hom nay rdi chd nao ?2”
Ngai dap : “Lo Khiu."®
TG Son néi : “Sao ching che lai di !”

Lo bay cai miéng.
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Bon nam sau, viéng Té Gidp Son, vifa vao ctia gap Thay
Duy Na.

Thdy Duy Na néi : “Chén nay ching chiia ké hau sanh.”

Thiy Khéng néi : “Toi day ching tim chd & tri, tam
dén lam 18 ra mdt Hoa thugng.”

Duy Na bach lai T6 Gidp Son. T6 Son cho gép.

Théy Khong chua budc lén thém, T8 Son lién héi : “O
dau t6i ?”

Thay Khéng dap : “Van Cu dén.”

T6 Son néi : “Bén nay & tai chén nao ?”

Thay Khong dap : “Tai trén chét danh Gidp Son.”

T6 Son néi : “Lio ting hanh nién & Kham, Ngi Quy
lam Than.”

Thay Khong dinh lén thém.

T& Son néi : “Ba Dao thém bau theo chd nao budc len 2

Thay Khong ring : “Ba Dao thém bau ngay khtic ngoat
nay, mot dudng huéng thugng, xin thdy tritc chi.”

TG Son bén dén chao. Théy Khéng méi budc lén thém
18 bai.

T& Son héi : “Thay Xa 1é cung di v6i ngudi nao 2

Dép : “Méc Thugng toa.”

T6 Son néi : “Sao chang dén cing gap ldo tang ?”

Bép : “Hoa thugng thdy y doi phan.”

TG Son hdi : “Tai chén nao ?”

DBap : “Tai trong nha gidng.”

TS Son bén cang dén trong nha gidng. Thiy Khong
lién cam cay gay ném trudc mat TS Son.
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Ba Chan ty minh viét k& néi trudng hgp vao dao trinh
T8 Hue.

Bai chét viet :

“Suét ngay xem kinh vin
Nhut gap nguri quen cit
Chd néi con co ngai
MSi cit, méi lan tan (mdi).”
Nhiing dai gia ménh phu dugc chitng khéng it. Ai ma

khong dugc sif gia ho ling 1& cda Dai Si, khién c6 chd thanh
tuu o ?

Kinh : “Né&u c6 ching sanh khéng ph4d nam cin, t6i
& trudc ngudi Ay, hién than dong nam, vi ho thuyét phap,
khién cho thanh tyu.

Théng ring : Ton gia Vi Da mudi ddi dong chon. Déng
ti Thién Tai tit Nam tham héi tré vé, qua tam chin chuc
tudi, ciing c6 tén Déng ti. D6 la vi nam can chua hu vay.

Thay Phat Nhut Bon Khong ban dau dén Thién Thai,
n6i ring : “Néu c6 ngudi doat dugc cd cta toi, tic la thay
toi vay.”

Tim dén ra mdt T8 Van Cu, héi ring : “Hai rong tranh
chau, con nao dugc dy ?”

TS Cu néi : “Trit hét nghiép than di, thi cing ong
tuong kién.”

Thay Khong néi : “Nghiép than da trit.”

T6 Cu néi : “Chau & chén nao ?”

Thay Khong ching dap dugc, méi thanh that xin nhap
that, lic dy tudi méi mudi ba.
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Pay 1a dung than Té Quan, vi Té Quan thuyét phap
ma duge ching vay. That dd lam khu6n miu cho doi.

Kinh : “Né&u cic ching sanh thich nhiing s& thuat,
nhiép gid thin tim, t6i & trudc ngudi Ay, hién than Ba
La Mon, vi ho thuyét phép, khién cho thanh tyu.

Théng ring : Ba La Mén day goi la Tinh Hanh, rat ton
sung ngoai dao, nhu thd Itta, nude, tic 1a hang sO thuat,
nhiép tdm, v sanh d& tif an vay. S8 thuat hoa hop véi xem
tuéng, phuong phép thién van xem sy thinh suy.

T8 Cuu Ma La Thap dong déi Ba La Mén, nén xem
béi hoa, phudc nhiéu diéu dung ky la, s6 thuat cia Ngai
k& ra khong hét.

Ong Thi Lang Ly Hao ltic nhé xem Thi Lang Nghiém,
nhu vé dat cii ; sau dé€n Minh Qua Dau Thanh nhap that.

T8 Ung Am vé vao nguc, noi : “Ong Thi Lang chét rdi
di dau, nhi ?”

Ong hai hiing todt mé héi.

TS Am quét dudi ra.

Ong rit lui tham cu. Chufa bao lau thi dén chd 40
diéu, lam bai k& gdi cho Ong Nghiém Khuong Triéu, ban
déng tham, ring :

“Ciln ¢6 quan Tén Tdn
Nha cé vo Cam Chi
Dém ngii rdi sing ddy
Ai ngé vdi ai mé.”

TS Am khen t6t.

C6 Thdy Duc Yén Chi ciing hoc da lau véi T8 Ung Am,
¢6 hoi tu phu.
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Kinh : “Né&u cic chiing sanh mudn thong linh quy
thin, cdu ho c6i nudc, t6i & truée ngudi 4y, hién than
Thién Pai Tuéng Quan, vi ho thuyét phip, khién cho
thanh tyu.

Théng ring : Thién Pai Tuéng Quan théng linh quy
than, lam Thugng Tuéng cda D& Thich.

Ngai Thién Thai Tri Gia ban dau tru & Ngoc Tuyén.

Quan Cong Pai Tuéng Quan ting mdng, néi : “Toi cung
con la Quan Binh cai tri nii nay lau rdi vay.”

Ngai Tri Gid thuy&t cho gidi ba Quy Y.

Quan Cong thé nguyén lam Ho Phdp. Bén nay van
cttu hd ¢6i nudc, van rat linh hién.

Thay Truyén Son Phd dén T6 Hoang Long thinh y chi,
héi ring : “Ong Anan héi TS Ca Diép : Ngoai do ca sa, Thé
Tén phé truyén phap gi ?

“T6 Ca Diép goi 16n : Anan !

“Anan tng tiéng : Da.

“T6 Ca Diép néi : Nga rdi cay cot phudn trude cia !

“Y chi lhé’ nao ?”

T8 Nam Céng ¥ n6i : “Ong ra khéi dat Thuc titng dén
Ngoc Tuyén chang 2

Diép : “Pa ting dén.”

Lai héi : “Tung & lai chang ?2”

bédp : “Mot dém réi di.”

T8 Nam Cong néi : “Pao trang ctia Tri Gia, Quan tudng
quén dang cling, cung két duyén nhau lic ndo ma ngai.”

" Hoang Long.






index-137_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN VI 605

Théng ring : T Thién Vuong & gia nii Tu Di. Mat
trgi mat trang di qua vong trudc cung. D6 1a thin cta BE
Thich bao ho cho bon céi thien ha.

Quan Luc Pai Phu héi T6 Nam Tuyén : “Thién Vuong
& dia vi nao ?”

TS Tuyén néi : “Néu la Thién Vuong, thi ching phai
dia vi.”

Ong Luc néi : “De tf nghe néi Thién Vuong & So Bia.”

T8 Tuyén néi : “Pang dung than Thién Vuong dé dugc
do, lién hién than Thién Vuong, vi d6 thuyét phap.”

Thit néi xem Nam Tuyén néi Gido hay néi Téng ?

Kinh : “Néu céc ching sanh muén sanh noi Thién
Cung, sai khién quy than, t6i & truéc ngudi Ay, hién than
Thai t¢ cia Té Thién Vuong, vi ho thuyét phap khién
cho thanh tyu.

Théng ring : Theo phim Phd Moén, ¢6 thin Chap Kim
Cang khong c6 Qudc Théi tir. Nhung sai khién quy than la
Than Chap Kim Cang tic la mot loai Quéc Thai tif vay.

Thai tit Na Tra, con Ty Sa mon Thién vuong, mdi nia
dem theo hiu Tuyen Luat su, hodc d& chan cho khdi té, hoac
dam luan thing canh Ngii Dai Son. D6 la chd Nhij thita khong
biét nSi. Pay la ghi chép lai r6 rang trong truyén Luat Su.

C6 nha su hdi Thiéu Quac su : “Théi ti Na Tra l6c thit
trd lai cho me, ché xuong trd lai cho cha. Sau d6 hién lai
bdn than, van dung dai thin luc, & trén tda sen, vi cha me
thuy&t phap ; chua 16 nhu thé nao la than Thaéi td ?”

" Tt Pai Chau
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Thay Phd lang im. Giay lau héi ly trudc. T6 Nam Cong
cudi déu.

Thdy Phé budc ra rat hai hung, néi : “Nghia hd Tay
Xuyén khéng lam tiéu mot cai khac nhé cda lao nay.”

Con T6 Thiy Nham Chén thugng dudng : “Tién dic
néi, “Viéc nay nhut dét mai riia. DSt ben thanh diém bay
ra tot xau, khéng dot thanh khong biét”. Dot cung ching
dét, lién 1a hoa m4t. Thuong Lam™ thi ching thé, khong
c6 chap, khong nhat dinh. Hu khong ¢&i ngua, dat han di
thuyén. Nui Nam khdi may, nii Bic mua xudng !

Bén cdm cay gay lén, néi ring : “Cay gay héa lam Thién
Pai Tuéng Quan di khip bon thien ha. C6 git tiét hay ching
gitt tiét, c6 gisi hanh hay ching gidi hanh, nhat thoi tau
ctng troi D& Thich.”

Ben hét, noi :

“Triigng phu ti ¢6 chi xéng troi
Ching hidng duong di Nhit Lai di.”

(Trugng phu tu hitu xung thién chi
Mac hudng Nhu Lai hanh xi hanh.)
Lién danh vao ban mot cai.
Hai vi Ton tic day, déu dem Dai Tudng Quan ma
thuyét phap. Tic la vi Pai Tuéng Quan ma thuy&t phap
vay.

Kinh : “Néu cic ching sanh muén thong linh the

gi6i, bdo hd ching sanh, t6i & trudc ngudi ay, hién than
Ti Thién Vuong, vi ho thuyét phap, khién cho thanh tyu.

U Ty xung.
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Vua néi : “Than Bd tat da hién ma chua nghe thuyét
phép.”

TG Chinh néi : “Bé ha thiy ddy 1a thudng u ? La phi
thudng u 2"

Vua néi : “Su la it thdy, Tram rdt tin vay.”

T& Chinh néi : “Bé Ha da nghe thuyét phap réi vay.”

Long vua vui vé, ra chi€u cho chua chién trong thién
ha, mdi noi déu lap tugng Quan Am, d& dén dép viéc tot
lanh dic biét ay.

Con s0 d6 dung cai khong néi ma néi, T8 Chinh ding
16i néi ma néi ; déu la Héa Than dé vay.

Kinh : “Né&u céc ching sanh muén lam chi gia dinh
danh tieng, th€ gian kinh nhudng, toi & trudc ngudi Ay, hien
than Trudng Gia, vi ho thuyét phép, khign cho thanh tyu.

Théng ring : Bac Trudng Gid ¢6 di mudi dic la dong
dbi sang quy, dia vi cao, giau 16n, oai thé manh mé, tri sau
xa, tudi tho, hanh trong sach, day du 12 nghi, trén khen, du6i
phuc, giong nhu bac nguyén lao cta qudc gia.

Ong Ly trudng gia ten 1a Thong Huyén, ngudi Dong
Béc Thai Nguyeén, hoac goi la bac Tén That nha Pudng. Nam
Thit BAy Khai Nguyén, & ah noi Thé Kham nii Phuong Son,
lam bo Hoa Nghiém Hi¢p Luan gém bén muodi pho. Cop
quy doi kinh, réng thin héa suéi. Ngay c6 Thién nt hiu
phung, dém thi dnh sdng cta tring thay dudc. Ngay thi
tich, chim thd budn kéu, khi sang tot troi. Tudi tho chin
muoi sdu.

Ong Truong V6 Tan cho la Dic Van Thi, Ph Hién
hién huyén than, dau biét ching phai Piic Quan Am hién
huyén than vay u ?
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Dép ring : “Moi ngudi déu thdy Thuong toa héi.”

Nha su &y hoi : “Nhu the tic c5i Dai Thién déng mot
Chan Tanh vay.”

Qudc su néi : “Phéng phat ta khic dan méi nghe, lai
bi gi6 thoi thanh diéu khac.”

Ngam nghi ché nay thi than Théi t, than Bé tat moi
thit chon xét déu ching c6 ra dugc.

Kinh : “Né&u cac ching sanh mudn lam Vua coi ngudi,
to6i & trudc ngudi ay, hién than Vua, vi ho thuyét phip,
khién cho thanh tyu.

Théng ring : Tit Vua Kim Ludn, cho dén Vua Tuc Tan
déu la Vua cta loai ngudi vay. Kinh Phap Hoa chi néi dén
Tidu Vuong, déu la chi Vua trong loai ngudi.

Vua Vin Téng nha Pudng réat thich con so. Quan St
mién duyén hai lic trudc thudng chuyén dang, ngudi phai
nhoc mét. Mot hom, trong ngyf ¢8 c6 con ché ching mé ra.
Vua 14y lam la, lién d6t huong cdu khan ; ben md ra, thi
thay hinh dung ctda vi BS tit, tudng thanh tinh day dd. Vua
ben 1ay hop bing cay huong dan dé ma dung, gdm t6t bao
trén, hién cho chuia Hung Thién, dé cho ching ting chiém
ngudng, 1& bai. Vua hdi quin than day la diém lanh gi ?
Ben tau & ndi Thai Nhat chi ¢6 Thién su Chinh, r sau Phat
phap, xin chi®u mai hdi. Vua lién xuéng chi€u moi su dén
dé héi viéc &y.

T8 Chinh néi : “Thén nghe su ng héa trong Phat sy
la khong phai khong c6 nhan duyén. Viéc nay méi khai m&
cai 1ong tin ctia Be ha day. Nén trong Khé& Kinh c6 néi :
Dang ding than nay dé dugc do, lién hién than nay, vi d6
thuyét phap.”
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Kinh : “Né&u cic ching sanh thich dam luan nhiing
danh ngdn, gi minh trong sach, t6i & trudc ngudi Ay, hién
than Cu Sj, vi ho thuyét phap, khién cho thanh tyu.

Théng ring : Nghe rong hidu nhidu, chdng cin quan
tude, cda cdi giau cd, gid chi liem khié't, goi la Cu ST

Ong Bang Udn, hieu Pao Huyén, ngudi xit Hanh Duong
s6m ngd sy mdi nhoc cda doi, chi tim cdu chan 1y.

Ban déu, ra mit T3 Thach Déu, héi ring : “Ching cing
mudn phap lam ban Ita, &y 1a ngudi nao ?”

TS Dau 1y tay bit miéng, ben hoat nhién tinh ngé.

Ngay no, T8 Dau héi : “Tir khi gap Lao ting dén nay,
viéc hang ngay cda 6ng thé nao 2"

Cusidéap : “Néu héi viéc dung hang ngay, titc khong
¢6 chd mé miéng.”

Ben trinh ké :

“Vi¢c hang ngay khéng khdc
Riéng ta tit an bing

M&i méi khong ndm, bé
Chén chén ching chéng ngan
Lén xon ai bay nhi ?

Non Khuu bit bui trin

Gdnh mc cing vdc ciii

D6 : di¢u dung, thin thong.”

T8 Pau bing long, héi : “Ong diing 4o den hay tréng 2
Cuf sTnéi : “Nguyén theo ché thich.”
Ben ching cao, nhudém.

Sau dén tham van Dic Ma T3, hdi ring : “Ching ciing
muo6n phap 1am ban lda, 4y 1a ngudi nao 2"
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khdc ! Bdng sédu cin nay, dau c6 hai dudng. Kia thi rang
budc noi hitu vi, giong nhu tanh C6 cla cdy lau gic nhau,
ma tanh that ra chua tiing c6. No thi rang budc noi vo vi,
giong nhu tanh Khong ctia cy lau géc nhau, ma tanh thuc
ra chua ting khong. Thau dat céi chang phdi cd, ching phdi
khéng nay, cdi thdy khong pham khong thinh, méi c6 thé néi
dén Chan Tanh vay.

C6 nha su hdi T8 Hoang B : “Von da la Phat, sao c6
bon loai sanh, sdu dudng, du thit hinh tuéng ching déng ?”

TS Hoang Bé néi : “Chu Phat thé von tron dd, nao
€6 tang giam. Troi vao sau dudng, chon chon déu tron dd.
Trong muén loai 4y, mdi méi déu la Phat. Vi nhu mot cuc
thiy ngan, phan tdn céc noi, mdi hot déu tron dd. Nhu
khi ching chia, chi la mot khéi. D6 la mot tic tat ca, tat
cd la mot. DU thit hinh tuéng vi nhu nha cida. Bé “nha”
cta luia, vao “nha” cda ngudi ; b than ngudi dé dén than
cta chu thién ; cho dén “nha” ctia Thanh Van, Duyén Gidc,
B6 Tét va Phat, déu la do chd ndm, bé ctia 6ng ma c6 ra
khéc biét. Tanh vén xua nay nao c6 khac biét ?”

Rt rao thay 10i noi nay ! & ngay day ma phat sang
duge, thi c6 thé khién hang bac dia pham phu buéc vao
Thanh vi.

Kinh :

M¢ nuit theo thy 16p

Sau md, mot cing mat

Noi cin, chon vién thong

Vao dong, thanh Chanh Giac !

Thong rin,
$ao con ¢6 1oi néi

Phdt minh lién gidi thodt”, day 1a BSn Moén,
“MG miit theo thit lop” ?
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Lam bai ke ring :

“Céng sd lang ngdi yén trén ghé’
Nguén tdm ching dong nhu mic trong
M@t tiéng sét dm, khai cita ddnh
Kéu lén xun truée ti nha minh.”

T6 Hué nghe duge, cudi ring : “Ong Tridu va néi van
vé vang ran, nhi.”

C6 Ong Phi Trinh Cong Bat, ban dau d6i véi tong mon
chua ¢6 ché hudng vao, Ong géng khuyen, viét tho ring :
“Trém nghi, nhu Ngai, cuc ky giau sang nhu thé, du dat
dao dirc nhu th€, diy dd phudc tho an vui nhu thé, cao
quy nhan ha hu &n nhu thé, chi ¢6 chd chua luu ¥ sau xa,
la mot chuyén dai su nhan duyén cda Nhu Lai ma thoi. Néu
hay thanh that chuyén cau ché ching ngd, &t c6 ngay xin
lam moén ha chiic ming.”

Trinh Cong nhd Ong thiic tinh khuyén khich, ngay dém
chdng bé, tinh tan trong dao. Nghe Thién su Ngung, chi
Déu Td, ben dén gan héi chd nghi. Gap T6 Ngung dang
lén toa, thdy Ngai nhin lai nhu voi chiia quay dau, hoi tinh
ngo, ben giw 1& dé td. TS bao thi gid cho vao that.

TS Ngung lién néi : “Tudng Cong da vao, Pha Bat con
& ngoai !”

Ong nghe qua, md hoi toat uGt lung, ben dai ngd.

Viét bai k& géi Vién Chiéu :

“Vita gap Ngung Cong, ngd nhap tham
Duigc truyén lén Lit ldo su tim
Déng Nam ché néi non song cich
Ngiy doi linh quang vdi digu dm.”
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Ngai Ma T6 néi : “Pgi 6ng hop mot ngum hét nudc
Tay Giang, ta sé vi 6ng noi !

Cu si ngay 18i néi nhan lién huyén chi. Ben & lai tham
hoc hai ndam.

C6 bai ke ring :

“C6 trai ching cudi

C6 gdi ching gd

Cd nha sum vdy lai
Ciing néi loi V6 Sanh.”

Tit d6 cd phong nhanh le, céc noi déu hudng vé.

Cu si xit Dong Do, phéi ldy ho Bang lam dau. Vg chéng,
trai géi déu 1én V6 Thuong Giac. D6 1a hau than cia Duy
Ma, Kim Ttc rong néi phdp mén Bat Nhi. Cing ching la
Xua ci vay.

Kinh : “N&u cic chiing sanh muén tri c6i nudc, chia
r6 bang 4p, t6i & trudc ngudi iy, hién than T€ Quan, vi
ho thuyét phap, khién cho thanh tyu.

Thong ring : Nhu Lai dung bon viéc dé dan dét ching
sanh, ciing ho déng su. Ldi dé hidu, co d& hgp. Nhung T&
Quan 4y, déu ¥ tai nghe, déu chdp nghi luan, ching phai
déng bac thi khé thé néi ciing. Nén hién than Té Quan &
doi dé cing loai vay.

Ong Hién Cong Bién Triéu Thanh ngoai bon muoi
tudi dep bd thanh sic, chi tam vao tong gido. Gap TS Phat
Hug & Nam Thién. Ngay ngay ong déu lan la dén, T6 Hug
ching thst mot 18i. Sau gitt Thanh Chau, ngoai viéc chanh
quyén, phin nhiéu tinh toa. Béng sét ng 16n kinh hén, lién
khé ngo.
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cda trén mét ciia Ma He Tha La Thién, dung ditng mot con
mit 1. Pay la doan nghia thit hai. Lai néi, gido y cta ta
nhu trong tam doc,” danh mot tiéng xa gan nghe dén déu
chét rdo. Day la doan nghia thu ba.”

Khi &y, Thuong toa Tiéu Nghiém héi :
tam doc ?”

Nhu sao la trong

T8 Dau hai tay dat trén gdi, thing than, néi : “Han Tin
lam tridu vay.”

Thiy Nghiém khéng c6 15i le.

TS Phu Son Vién thuong dudng : “Chu Phat ra doi
dung nén gido phap chéng lia tri nhdn Ba Thén, cing nhu
ba con mit cda trdi Ma Hé Tha La. Vi sao ? M6t con thi
giot nudc ri ching thong, tang tuc khé bién. Mot con thi
dai dia ven m&, mudi phuong sust khip. Mot con thi cao
thip trong mot cdi nhin, mudn loai xem bing. Tuy nhién
nhu thé, bon phan nha su & ché dudng 16i ngan trd nhau
phai ¢6 chanh nhan thong thién mdi dugc. Bsi the méi néi
ba doi chu Phat ching biét c6.”’ Loai hé ly cai, trau tring
duc lai bi€t c6. Hay néi hé ly cai, trau tring duc bi€t c6 la
c6 cdi gi 2 Am hidu u ?”

Dém thu mun gidng ngan nha ving
Ngay lun tia dai mgt tiéng tiéu.

Ba mét trén mit ctia Ma Hé Tha La Thién nhu ba diém
ctia chit Y. Tong mén muon dé xuéng 1én 1& huyén. Chd néi
12 khong 151, 4m thanh &y nhu sdm !

! Tigng ctia cai trong doc hay giét ngudi. Kinh Niét Ban néi : Am thanh
thudng tru ctia Phat Tanh hay giét hai toi ngd nghich, thap ac cda ching
sanh.

? Hitu vi
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Xem bai ké Pham Vuong, that la ly nhiém mau cda
héi huéng. Chang phéi la Héa Than Bé tat d6 sao ?

Kinh : “Né&u cic ching sanh mudn Than Ty Tai, bay
di trén hu khong, tdi ¢ trudc ngudi 4y, hién than Pai Tu
Tai Thién, vi ho thuyét phéap, khién cho thanh tyu.

Thong riing : Trodi Dai Tu Tai tc la Ma Hé Thd La Thién.
Ba mdt tam tay, cdi trdu tring, cAm phat trdng, & dinh c6i
sdc, nén bay di trén hu khong.

Kinh Niét Ban n6i : “Sao goi la kho bi mat ? Giéng nhu
chi (..) ba diém, chum dinh lai thi chdng thanh chi v, tin
ra ciing ching thanh ; nhu Ma Hé Thd La Thién, trén mat
6 ba mét, méi thanh duoc chit Y. Ba diém riéng nhau, ciing
chdng thanh dugc. Ta cing nhu thé, cai phap gidi thoat
cting chdng phéi Niét Ban. Than cia Nhu Lai cing chéng
phai Niét Ban. Ma Ha Bat Nha ciing chdng phai Niét Ban.
Ba phép, mdi cai khéc nhau, ciing khong phai Niét Ban. Nay
Ta an tru ba phap nhu thé, vi ching sanh ma goi la nhap
Niét Ban, giong nhu ch@ Y cta doi.”

T8 Nham Déu thugng dudng, néi : “Ta thudng nghién
cttu kinh Niét Ban, trong bdy, tim nim thay hai ba doan
nghia, giéng nhu 15i néi ciia nha Thién.”

R4i lai néi : “Thoi ! Thoi !”

Khi &y, c6 mot nha su budc ra lam 1¢, xin thiy néi ra.

T& Dau néi : “Gido ¥ ctia ta nhu chi Y (..) ba diém.
Thit nhédt, hudng vé phuong Dong ha mot diém, diém khai
mit cda cdc Bd tat. Thit hai, huéng vé phuong Tay ha mot
diém, didm mang mach ctia cic Bd tat. Th ba, hung phuong
trén ha mot diém, diém dénh cta cic B tat. Day la doan
nghia thit nhat. Lai n6i, gido y cta ta giéng nhu banh md&
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Hai tic cong 4n nay thinh hanh. That la thin Can That
Ba con & day néi phap.

Kinh : “Né&u ¢6 A Tu La muén thost loai minh, t6i
& truc vi 4y, hién thain A Tu La, vi ho thuyét phap,
khién cho thanh tyu.

Théng rdng : A Tu La goi la Phi Thien," lai goi la Vo
Tiu,? vi san ma ching do udng ruou. Lai goi la Khong Poan
Chdnh, vi nit dep ma nam xdu vay.

TS Lam T& néi : “Ong ndi Phat c6 sau than thong chang
thé nghi ban. Tat c& chu thién, than tién, a tu la, dai luc
quy cling ¢6 than thong, c6 phai la Phat ching ? Ké hoc
dao chd 1am ! Nhut A Tu La ciing Troi D€ Thich dénh nhau,
thua tran, dn tdm van bon ngan quyén thudc chun trén
trong 16 cong sen, khong 1a thanh u ?

“Nhut ché néu ra cda son tang, d6 déu la nghi¢p thong,
y thong.”) Pham nhut luc thong cta Phat, thi vao sic gisi
chang bi sic lim gat, vao thanh gi¢i ching bi tiéng lam gat,
vao huong gi6i chang bi hudng lam gat, vao vi gi6i chang
bi mui lim gat, vao xtic gi6i chang bi xtic lim gat, vao phap
gidi ching bi phdp lam gat. Vi 1¢ thong dat sau thi sdc,
thanh, huong, vi, xtic, phap déu la Khong tuéng, lam sao
tréi buc. Pao nhan khéng-chd-miong nay tuy 1a xac pham
nam &m, chinh la bac dia hanh than thong.”

Khién cho A Tu La nghe dugc phap nay ma dem héi
huéng luc thong, ching c6 tyf y vao cdi thin thong nuong
dua vay. Thi sao c6 sut khong thé gidi thodt u ?

! Ching phai trdi.
* Khong ruou.
 Nghiep thong, y thong : than thong tif nghiep, thin thong ¢6 nuong dua.
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Ngai Ca Diép ditng lén nhdy mua.

Vua héi : “Ca Diép ha ching phai 1a A La Han, cac lau
da hét, sao con s6t tap khi cd ?”

Phat ring : “That khong con tap khi cii, ch phi bang
phép.”

Vua lai gdy dan ba phen thi Ngai Ca Diép ciing ba phen
nhdy mua.

Vua néi : “Khéng phai Ca Di€p nhdy mua sao 2"

Phat ring : “That chdng tiing nhdy mua.”

Vua néi : “Thé Tén sao ¢6 vong ngi¥ ?”

Phat ring : “Chdng c6 vong ngi. Ong danh dan, nui
song dat dai g6 da hét thdy déu ndi tieng dan, ching phai
sao ?”

Vua néi : “That vay.”

Phat ring : “Ong Ca Diép ciing lai nhu thé. Vi thé that
chdng titng nhay mda.”

Vua ben tin nhan.

CG6 dic tung ring :

“Nhe nhe gdy 1én mot tieng dan

Vang tiéng Tam Thién vdi Dai Thién
May c6 Am Quang hay y dy

MGi ding tay (do) lua rudc khoi xudn.”

TS Huyén Sa hdi nha su : “Thanh Can That Ba, ong
hiéu thé nao ?”

Pé4p : “Nhu mong nhu huyén.”

TGS Phap Nhan riéng go vat chi bay dé.
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T6 Thién Pdng tung ring :

“Chiéu chi xudng, hiéu linh phan
Trong cdi : thién tit ; ngoai di : hidng quin
Chdng ch sdm chdp nd siu
Ai hay gié tat mdy di
Co quan dy lién mién, hé, tif 6 kim vang chi ngoc
Trudc mat dn rong khong, hé, nguyén khong
diu diéu vét trimg.”

Pay la ding Kim Xi Diéu phat minh viéc huéng thuong,
thi khéng déi thi, nén Kim Xi Diéu hdn 1a thuyét phép deé
nhat.

Kinh : “Né&u c¢6 Khin Na La mudn thoat loai minh,
toi & trude vi Ay, hién thin Khin Na La, vi ho thuyét
phép, khién cho thanh tyu.

Thong ring : Khan Na La goi 1a Nghi Nhan, vi thin
ngudi ma cé siing, thay d6 dam nghi. Day la Than Phap
Nhac ctia Thién D&. Can That Ba tdu nhac thé gian. Khan
Na La thi tdu nhac xuét thé gian. Tdu phap T¢ D€, Thap
Nhi Nhan Duyén, siu Ba La Mat thi nhac pham tuc khong
thé sanh.

Hién ddi nay, thin Gia Lam chiia Thi€u Lam ting
hién than luc, hai chan nhdy vugt hai hon nui Théi That
va Thi€u That, cdm gay dudi gidc. Gic so, vo tan ching
ddm vao chia. Suf trong chiia vi Ié 4y nén phan nhiéu hoc
quyén bong. Mdi khi diéu dong dep gidc, chi tung danh
hie¢u Khdn Na La Vuong Bé tat, do d6 khong khi€p sg,
thuong thudng thdng dich. Hodc néi ring “Tic 1a Quan
Am B6 tat héa than vay”.
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Kinh : Thém vao rdng : “Néu ¢6 Ca Lau Na mudn
thoét loai minh, t6i & trudc vi Ay, hién than Ca Lau Na,
vi ho thuyét phap, khién cho thanh tyu.

Théng n?ug : Theo ban dich kinh Phap Hoa, Bich Chi
Phat tuy gém hai y Doc Gidc, Duyén Gidc ma that chi la
mét Bich Chi vay. Kinh nay déi véi Poc Giae, Duyén Giac
chia lam hai, méi thi€u mot loai Ca Lau Na, d6i véi pham
PhS Mén ching phit hop, nay b8 khuy&t them. Ca Lau Na
goi 1a Kim Xi Diéu, cdnh mau vang, duong ra dai ba tram
ba muoi sdu van dam, xem réng bién nao mang sip heét thi
dung canh quat tdch nudc bién, bit 14y ma an.

Thud Ong X4 Lgi Phat sing lap vudn Cdp C6 Doc,
ciing v6i Lao D¢ Sai tranh thing. Thdy Sai héa réng d&
muén hai Ong Phat. Ong Phat hoéa ra chim Diéu Xi chup
xé ma an.

Vé sau ¢6 nha su héi T8 Hung Duong Phiu ring : “Ta
Kiet" xuat bién, can khon sach. D6i mit trinh nhau sy the
nao ?”

T& Phau néi : “Diéu Xi Didu Vuong trim vi tru. Trong
kia ai ké 16 ddu ra ?”

Nha su héi : “Béng gap ltic 16 ddu, lai lam thé nao 2"

T8 Ph&u néi : “Nhu (chim) cit, bdt (chim) cuy, éng
chdng r6. Tru6c ldu ngy nghiém méi hay Chan.”

Nha su n6i : “Nhu thé &t khoanh tay ngay nguc, lui
than ba budc !”

TS Ph&u néi : “Dudi niii Tu Di con rita den ngu ngéc.
Chéng doi day lai chuyen Diém ddu trén trin.”

" Vua Réng.
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Dap ring : “Xua toi titng lam Ty kheo, rdt thich su
ling yén. C6 nhiéu ké méi tu dén hoc dao, toi buc chuyén
tng dép, khdi tudng san han. Mang hét, doa lam than tran,
& trong hang nay da ngan nam nay. Vita réi gap dugc Ton
gid, dugc nghe giGi phap, nén cdm ta vay.”

TG hdi réng : “Nui ndy con ¢6 ai & khong ?”

Bép : “Cach day mudi dam, c6 cay 16n che ndm tram
con rdng 16n, Tho Vuong &y tén Long Tho, thudng vi ching
réng néi phép. Toi cling dugc nghe.”

T6 ben dén dé.

Long Tho buéc ra dén, néi : “Ni sau ¢4 tich, rong ran
& ddy, Dai ditc Chi Ton, viéc gi phdi dén day ?”

T8 néi : “Tdi chdng phai bac Chi Ton, dén tham Hién
gia do.”

Long Tho nghi thdm ring : “Thiy nay dic dao nhan
quyét dinh tdnh minh chang ? La dai thdnh k€ tuc chan
thira chang ?”

T6 néi : “Tuy 6ng néi trong long, t6i dd biét y. Chi
viéc xuat gia, lo gi t6i chdng thanh ?”

Ong Long Tho nghe xong, dn nan ta 16i. TS lién do
thoat cho. D&n nam tram chiing Réng, déu tho gidi cu tic.

Bai ké truyén phép ring :
“Phap chdng dn chdng hién
Né6i ddy Chan Thdt T
Ngé phdp dn hién nay
Ching ngu ciing ching tri.”

Chi céi chdng ngu chang tri nay thi rong rin ciing déu
<6 thé do thoat vay.
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Thiy Phong Huyét lam ngudi coi vudon ¢ T6 Nam Vién.
Mot hém, T6 Nam Vién dén vuon, héi ring : “Mot gay
phuong Nam lam sao thuong lugng ?”

Thay Huyét ring : “Thuong luong ky dac !

Chap lau, Thdy Huyét lai héi : “Noi day Hoa thugng
lam sao thuong lugng ?”

T6 Nam Vién do gay lén, noi :

“Dudi gdy : V6 Sanh Nhin
Dang co : ching thiy Thdy.”

Thdy Huy2t ngay 4y hoat nhién dai ngd.

Phap béng ctia T8 Lam Té& it c6 truyén lai, ma phap
bdng ctia Khan Na La cho dén nay thuong lugng cing chua
réi. C6 khdc u ? Khong khac u ?

Kinh : “Néu ¢6 Ma H6 La Gia mudn thoat loai minh,
i ¢ truSc ho, hién than Ma Hé La Gia, vi ho thuyét
phap, khi€n cho thanh tyu.

Thong ring : Ma H6 La Gia goi 1a Dai Mang," bo di
bing bung, ciing goi la Réng D4t gin gi gia lam vay.

TG Thit Mudi Ba la Tén gia Ca Ty Ma La, di trong nii
ching vai ddm dudng, gip mot con tran 16n. T8 di thing
ching dé y dén, tran méi quan quanh than T6. T3 nhan dé
truyén cho phap tam quy y. Tran nghe xong ma lui di.

TG dén hang da, mot dng gia mic 4o tring budc ra,
chdp tay chao héi.

T8 hdi : “Ong & chén nao ?”

" Tran lon.
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Su dép : “Hom qua, nh Hoa thugng hdi, con ching
hiu dugc, nén sang phuong Nam tham hoc thién tri thifc.”

T8 Tho néi : “Phuong Nam cam Ha chang cim Déng,
ta & diy cam Dong ching cdm Ha. Ong hay kiét ha ngay
chon phé phudng. That la Phat Phap thi trong ché do hoi,
bui trin ddy day thuong thuyét chanh phap !”

Su ching ddm b di.

Mot hom, gitta nga tu thay hai ngudi dang cai nhau. Mot
ngudi hoa ndm tay, néi : “May that la d6 khong mat mii ”

Su ngay d6 dai ngo. Chay vé ra mat T3 Bitu Tho, chua
kip mé 18, TS da n6i : “Ong hiéu réi, khdi cdn néi !

Su ben 18 bai.

Hai tic nay, chi hién than nguoi, bén hay thuyét phap,
ha phai Dai ST hién ra rdi sau méi c6 thanh tuu u ?

Kinh : “N&u c6 cac Phi Nhan, vo hinh hogc hau hinh,
hitu tudng hoic vO tudng, mudn thoat loai minh, t6i &
truée ké Ay, ddu hién than ho, vi ho thuyét phap, khi¢n
cho thanh tyu.

Théng ring : Troi, Réng noi la xuit (ra). Trdi hay chan
sy vui, Rdng hay so khé, vi tu ¢6 con dudng xuat than, rat
dé& do vay. Loai Can That Ba, néi la thodt (khéi), vi nghiep
bdo rang budc, rat khé gidi thoat. Phi Nhan, Dugc Xoa néi
1a d¢ (qua) vi da chim trong sy khé s& t6i tdm, nhu ddm
trong bién 16n, At can be citu vét, déu goi la do thoat, nhung
trong &y kho d& ching dong nhu thé. Loai vo hinh, v6 tudng
1a loai thdn quy, tinh linh vay. Loai hitu hinh v6 tudng la
dat, cay, kim, dé vay.

Kinh Du Gia Diém Khauy, Tiéu Dién Quy Vuong tic
la e Quan Am Pai Si héa hién ra vay.
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Kinh : “Né&u c6 chiing sanh thich loai ngudi, tu lam
ngudi, téi hién than ngudi, vi ho thuyét phap, khién cho
thanh tuu.

Théng rimg : O trude, nao 1a vua chia, t& quan, trudng
gid, cu si, tron bon chiing, ching phai 1a ngudi u ? Sao con
c6 ké muén tu lam loai ngudi ? Ay la chi hang si, nong,
cong, thuong, 1a néi nhitng ngudi khong dé ¥ dén Tam thira.
Ho van sdn dd Phat Tanh, sudt ngay timng thuyét phiap ma
chdng tu hay bi¢t vay.

Thién su Ban Son Tich nhan di dao chai phd chg, thay
mot ngudi khdch mua thit heo néi véi ngudi hang thit ring :
“Thit ngon, cdt cho mot can.”

Ngudi hang thit ném dao xudng, khoanh tay néi : “Thua
Ngai, c6 cdi nao ching phdi thi ngon dau 2"

Su noi day c6 chd tinh ngd.

Lai ngay no ra cta, thdy ngudi ta xim khiéng dam
tdng, phudng ca ddnh chudng ca ring : “Vang hong quyét
dinh vé Tay lan. Chua 16 hén linh dén chdn nao ?” Dusi
truéng, dam con hi€u khéc lén ai oan.

Sut bong nhién than tim bay bdng, vé néi lai véi Dic
Ma T6. T6 an kha cho.

Hoa thugng Biru Tho ban dau & T3 Bitu Tho lam cha
cling dudng.

T8 Tho hdi : “Trudc khi cha me sanh ra, dua day céi
bon lai dién muc ta xem !”

Su diing dén khuya, dap 18i chdng khé& hop, sing ngay
tir gia ra di.

T8 Tho héi : “Ong di dau ?”
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& Trung Nhac, ¢6 Hoa thugng Pha Téo Doa 1i 1& viec
1am khong thé ludng duge. Triing ndi 6 c4i midu rat linh,
trong dién chi d& mot cai bép, xa gan cting kién ching ngot.

Su mdt ngay kia dan thdy dao hdu di vao midu, ldy
gay gd bép ba cai, n6i : “Oi cha ! Céi nay chi la dat sét nhdi
thanh, Thanh tir dau dén, linh tir dau ra ma nau nuéng sinh
ménh thé !”

Lai danh ba cai. Bép bén bé ra rét xudng.

Chéc lat, c6 mot ngudi do xanh mi cao hién ra, lam
1& trudc mat su.

Su néi : “Ngudi nao day ?”

Dép : “T6i von la thdn bép miu nay, da lau chiu
nghiép bao. Ngay nay nhg thiy néi phdp v6 sanh, dugc
thoat khoi chén nay, sanh & ¢6i trdi, rieng dén ta on.”

Sut néi : “D6 la cdi tanh von ¢6 cda 6ng, chdng phai
ta gugng néi.”

Vi than lai lam 18 r6i bién mat.

Chiit sau, thay dao hau héi ring : “Ching con hau
Hoa thutong da lau, ma ching dugc bay day, thin bép dugc
y&u chi védn tit nao ma lién dugc sanh c6i trdi 2"

Su ddp : “Ta chi huéng vé ngudi &y néi “D6 1a dat sét
hoa thanh”. Khéng c6 dao ly gi riéng cho 6ng ta.”

Thdy dao hiu khong c6 16i nao dé néi.

Su héi : “Hiéu chang ?”

Pao hiu néi : “Chdng hidu.”

Su néi : “C4i tanh sin ¢, vi sao ching hiéu ?”

Thiy dao hdu lién ben 12 bai.

Suf néi : “R6t réi ! RSt rdi ! BE rdi ! BE rdi 1”
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Théng ring : Sau can ching 6 thé lam pham, lam thanh,
ma céi lam chu 1a thite vay. Sau thife da tiéu mat, ma cai
nga kién van con, do la cdnh gidi ctia thiic thit bay. Sau md,
mot mét, la trd vé bién Nhu Lai Tang, d6 la canh gidi cda
thite thit tam.

Ngai Ma Minh day : “Y vao Nhu Lai Tang, c6 cai tam
sanh di¢t hoa hop véi cai chdng sanh digt, ching phai 1a mot,
chéng phai khéc, goi la Thic A Lai Da.” Thic nay rét la vi &,
ngam chia chiing tir 1am tap khi, ching biét duoc chd an nip
ctia né. Tich chifa sanh ra song thitc thanh dong chdy xiét, ma
ching biét dugc chd sanh ctia n6. Thé nén goi la vi t&. Viy
vao cai ching sanh digt, nén goi 1a Nhu Lai Tang xudt trién,"
tg hd nhu la chan vay. Viy vao tam sanh diét, nén goi la Nhu
Lai Tang tai trién,” hinh nhu ching phai chan vay. Nhung
chan va ching phai chan, déu la céi thic &y, cho nén khé ma
phén biét. Goi d6 1a chan, thi sg ring nhan gidc lam con ! Ma
goi d6 chang phai chan, thi e ring nhan con cho la gidc. Do
vay, Bitc Thé Tén ching khinh xuat ma ban dén vay.”

Néu c6 thé chuyén thic thi tam thanh Dai Viéen Canh
Tri, ching phdi chan, ching phéi khong chan, mdi c6 thé
n6i dén Chan Nhu, Phat Tanh, V6 Thuong B Dé vay. Sau
nay khong r6 duge Tanh Téng, dé chi vi khong thau dao
Tudng Tong, 14y céi ngad kién trong thic thit by ma cho
1a Phét Tanh, ldy céi tudng sanh diét trong tiing sat na ctia
thite thit tam 1am Chan Nhu, nén goi la “Map m& Phat Tdnh,
ldm lgc Chin Nhu. Nhan dinh chd ding yén khong chao
dong cho 1a cu canh, thé 1a mot chua tieu mat vay.

Y Ra khdi tréi budc.
» Con trong tréi budc.
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TG Son néi : “Chang phai Thién Thai dédc v ?”

Dép : “Chdng phai Ngi Nhac sanh.”

TG Son néi : “Chéng phai Tu Di ddc u ?”

Dap : “Cung trang ciing ching gip.”

T6 Son ndi : “Nhut the titc tit ngudi duge vay ?”

Théay Khong n6i : “Tu minh con 1a oan gia, tif ngudi
nhan dugc ma lam gi ?”

T8 Son néi : “Trong tro ngudi c6 mot hot ddu ns.”

T8 goi Thay Duy Na sip xép ndi chd cita s6 md.

Thiy Khong néi : “Chua 16 cifa s6 md lai néi duge
Kkhong "

T3 Son néi : “Poi ctfa 6 md néi duge, thi néi cho dng.”

Hom sau, T8 Giap Son thuong dudng, héi : “Ong khach
dén hom qua ¢ dau ?”

Thay Khéng budc ra, 1én tiéng da.

T8 Son néi : “Thay trude khi chua dén Van Cu, thi &
dau ?”

Dép : “Tai Thién Thai Qudc Thanh.”

T8 Son néi : “Ta nghe Thién Thai c6 nudc chdy réc
réch, séng biéc ling trong. Cém on thdy ¢ xa dén. Y nay
nhu th€ nao ?”

Pép : “0 lau hang nii, chdng mang chim gdi.”

T8 Son néi : “P6 con la xuén y, thu y thi lam sao ?”

Thay Khong im ling gidy lau.

T3 Son néi : “Xem ong chi la difa chdng ghe. R6t cude
chdng phai ngudi gion séng.”

Ho6m sau, nhém chiing cit viéc. Thiy Duy Na khién
Thay Khong van tdi tra.
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Kinh : “Néu c6 ngudi xi& nit thich than x n&, ching
cAu sy xam bao, t6i & truc ngudi Ay, hién than dong ni,
vi ho thuyét phap, khién cho thanh tyu.

Théng ring : Ngudi khong dam trong tao vat thi c6 thé
d&m duoc vay. Vi tit chd chang sach, thi ching sach ching
déng ham thich. Bi ngudi xam bao, thi xam bao ching déng
ham thich. Vi ham vui bao nhiéu, thi cang tiéu tuy béfy nhiéu.
Hubng gi gay nghiep qud sanh ti, khong ¢6 lic ngiing nghi
sao ?

Ong Bang cu si, con gai la Linh Chiéuy, trinh tidt vugt
ddi, néu et cach cho ngudi, thudng cung cap chao rau sém
toi.

Ong Bang dang ngdi, héi Co Chicu ring : “Nguoi xua
no6i, “Ranh ranh tram ngon ¢4, ranh ranh y T8 Su”, hidu the
nao day ?”

C6 Chi&u néi : “Gia cd rdi ma 10i 1& nhu the !

Ong Bang noi : “Theo ¢6 thi sao ?”

Co6 Chiéu dép : “Ranh ranh tram ngon c6, ranh ranh
¥ T3 Su

Bang cuf si lién cudi.

Ngay no, cu si nhan xudng ciu bj nga. C6 Chicu thay,
lién dén ndm bén cha.

Cu si n6i : “Nguoi lam gi vay ?”

C6 Chiéu dap : “Thdy cha nga xudng dat, con dén d&

day.
TS Pon Ha dén tham cu si, gip Co Chidu dang rita rau.
T6 Ha héi : “Cut si c6 nha chang ?”
C6 Chiéu tha r6 rau xudng, khoanh tay ding siing.
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Thiy Khong néi : “Téi vi Phat Phap ma dén, ching
phdi vi van t3i tra ma dén.”

Thay Duy Na ring : “D6 la vang 18i sy phan dinh cta
Hoa thugng.”

Thédy Khoéng néi : “Ton Ienh ctia Hoa thugng thi dugc.”

Mdi dem tra dén chd lam viéc, khua chén tra gay ra
tiéng.

Té Son quay ngé lai.

Théay Khong néi : “Tra dam nam ba chén, y tai bén vac
tra.”

T6 Son néi : “Binh c6 the rét tra, trong gié bao nhiéu

chén ?”

Thay Khong néi : “Binh c6 the rét tra, trong gi6 khong
mot chén.”

Ben rét tra. Ching déu dua mdt nhin.

Thdy Khong néi : “Dai chiing ngéng cd trong mong,
xin Thdy mot 18i.”

T6 Son noéi :

“Rdn chét giita dung dimg danh giét.
Gi6 khong ddy dy ding mang vé.”

Thdy Khéng néi : “Tay cdm bua soi dém, mdy ai hay
trdi sang.”

T6 Son néi : “Nay dai chiing, 6 ngudi rdi ! V& thoi !
Vé thoi !

Lién bd cong vidc lam chung, trd vé chua. Ching déu
khen nggi, ngudng mo.

Oi, Béng ti¥ gidc ngod that ¢ vay. Nhu Phat Nhat ciing
T6 Gidp Son g6 xudng, that la ling.
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Khi 4y, trong nha Pitc Duy Ma Cat, c6 mét vi Thién
nid thdy cdc trdi, ngudi dén nghe thuyét phap, ben hién
than ding hoa trdi rdi 1én cdc vi B tat va cac dai dé td.
Hoa dén Bd tat déu lién roi xuong, dén cac dai dé ti thi
dinh ching rét. Tat cd dé ti, dung thin lyc phii hoa ma
ching phdi dugc.

Khi &y, Thiéen ni hoi Ngai X& Loi Phat : “Vi sao phai
hoa ?”

Dap ring : “Hoa nay chang nhu Phap, vi the phui di

Thién ni n6i : “Chd néi hoa nay ching nhu Phap, vi
sao th& ? Vi hoa nay khong c6 chd phan bigt. Nhan gid ty
sanh tudng phan biét d6. Néu theo Phat Phap xudt gia ma
c6 chd phan biét, thé la ching nhu Phéap. Néu khong c6
ché phan bigt, d6 la nhu Phép. Hay nhin cdc vi B tat, hoa
ching dinh bam, vi da dut lia tat cd tudng phan biét. Vi
nhu khi ngudi sg, ma quy méi dugc dip. Cing thé, vi d¢
tir sg sanh t, cho nén sic, thanh, huong, vi, xic dugc thita
dip vay. Da lia s¢ sét, tat ca nam duc chang thé lam gi. Sy
két tap chua hét, thi hoa dinh than. Sy két tap dut hét, hoa
chang dinh vay.”

Ngai Xa Loi Phat n6i : “Thién n& & nha nay da dugc
bao lau ?”

Dap ring “T6i & nha nay nhu su gidi thoat cia Ngai.”

Ngai X Loi Phat n6i : “0 day lau the sao ?”

Thién nit dap : “Su giai thoét ctia Ngai ciing la lau sao ?”

X4 Loi Phat lang thinh ching dép.

Thién n& néi : “Béc dai tri ky cyu nhu sao ma ling
im ?”

Dép réng : “Su gidi thoat khong c6 15i dé néi, cho nén
ddi trong 4y, toi ching biét néi sao.”
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T6 Pon Ha lai hdi : “Cuf si c¢6 nha ching ?”

Co6 Chiéu bung 6 ma di. T8 Ha ben trd vé.

Chéc 14t, cu si vé dén, Co Chiéu néi lai chuyen trude.

Cu sinéi : “Thdy Pon Ha con day u ?2”

C6 Chi€u dép : “Vé réi.”

Cu sinéi : “Dat dd boi trau nai.”

Cu si sdp nhap diét, bdo C6 Chi€u ring : “Xem mat
trdi gan trua, ding Ngo thi bao.”

C6 Chigu bén néi : “M4t troi ding Ngo 1di, nhung c6
nguyét thuc.”

Cu si ra ctta xem. C6 Chiéu lién 1én chd ngdi ctia cha,
chdp tay ngdi tich.

Cu si cudi, n6i : “Con gdi ta lanh lgi qua.”

Ong ben hoan lai bay ngay sau méi tich.

Di truyén ring C6 Linh Chiéu la C3 Phat héa than &
trong coi doi ndy ching qua Nhu Lai, cing Long Nit khong
khéc, déu 1a khong thé nghi ban vay.

Kinh : “Néu c¢6 chu Thién mudn ra khdi bac trdi, toi
hién than Trdi, vi ho thuyét phap, khién cho thanh tuu.

Théng ring : Tit D& Thich trd 1én cic Thién Chd, déu
la bac Bd tat So Dia hién than dé gido hoa cdc vi troi vay,
cho nén khéng néi 1a “Ra khi”. Cac vi trdi thudn lac, it tam
tinh tan, tat la sanh noi nhan gian, “khéng” dugc nam trugc
m&i c6 thé chiing qua. Cho nén thich lam ngudi, muén lam
nguoi ciing khong néi dugc 1a “Ra khdi”. Chi c6 hang Trdi,
Réng, Tam B, han phai thoat khéi loai minh, sau méi thanh
tuu. N&u phan than bién héa, ching & trong vong luat I¢ nay.
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du, déc V6 Sanh Nhén, tru bac Chéng Lui Sut. Vi bdn nguyén
nén tuy y thi hién, gido héa chiing sanh.”

Pay la Quan Thé Am chang ? Ching phai Quén Thé
Am ching ?

Kinh : “Néu c6 cic Rng muén ra khoi bac Réng, toi
hién than Réng, vi ho thuyét phap, khién cho thanh tyu.

Théng ring : Loai Long Than rat bi€t kinh trong Tam
Bio, nén kho tang dusi bién & Long cung chita ddy Phat
Phap. Ho nghe Phdp ma dugc gidi thodt cing dé& dang.
Nhu trong kinh Phap Hoa, BPuc B tat Van Thu day Co
Long Nu.

Khi &y, Ong X4 Lgi Phat néi véi Long N ring : “Co
néi 1a chéng dic Pao V6 Thugng, viec dy kho tin. Vi sao
nhu thé ? Than ni do ban, ching phéi la phap khi, lam
sao c6 thé ddc B6 D& Vo Thuong ? Dao Phét tét vdi ménh
méng, qua v luong kiép can khé bdi hanh, tu du cac ba la
mat, rdi sau méi thanh. Lai than ngudi nit con ndm chudng
ngai. M6t 1a ching dugc lam Pham Thién Vuong ; hai 1a
D€ Thich ; ba la Ma Vuong ; bon 1a Chuyén Luén Thanh
Vuong ; nim la than Phat. Lam sao than ni chéng ddc
thanh Phat ?”

Lic &y, Long N ¢6 mét ngoc bau gid tri ba ngan dai
thién th& gi6i, cim dang len Phat. Phat lién nhan ngoc.

Long N@ néi v6i Bé tat Tri Tich va Tén gid Xa Loi
Phét ring : “Téi dang ngoc bau, The Ton thu nhan, viéc dy
nhanh ching ?”

Dap ring : “Rat nhanh.”

Long N n6i : “Duing thén luc, Ngai xem toi thanh Phat
con nhanh hon thé.”
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Thién nit n6i : “Loi néi, van tu déu la tudng gidi thoat.
Vi sao nhu thé ? Gidi thoat &y la ching trong ching ngoai,
chdng & hai bén. Vin ty cting ching trong chidng ngoai,
ching & hai ben. The nén, Ngai Xa Lgi Phat, chd lia van ty
ma néi gidi thoat. Vi sao nhu th& ? T4t cd cdc phép chinh
la tudng giai thoat.”

Ngai Xa Loi Phat néi : "Chfxng phdéi vi lia dam, no, si
1a gidi thodt sao ?”

Thién nif néi : “Phat vi ngudi tang thugng man, néi
lia dam no si la gidi thoat. N&u ngudi khong c6 tang thuong
man, Phat néi tdnh dam no si tic 1a gidi thoat.”

Ngai X Loi Phat n6i : “Lanh thay ! Lanh thay ! Thién
nit ! C6 déc chd gi, chiing dugc phap gi, bién luan dén nhu
the 2"

Thién ni¥ néi : “Toi khong ddc, khong ching, nén bién
luan nhu véy. Vi sao nhut th& ? C6 déc, c6 ching tic trong
Phat Phédp la nguoi ting thugng man.”

Ngai Xa Lgi Phat héi Thién nit : “D6i noi Ba Thita,
chi ¢6 cdu gi ?”

Thién nit dap : “Can phap Thanh Van gido héa ching
sanh nén t6i 1am Thanh Van. Can phdp Nhan Duyén gido
héa chiing sanh, nén t6i lam Bich Chi Phat. Cin phap Dai
Bi gido hda chiing sanh, nén t6i 1a Pai thita. Ngai Xa Loi
Phat, nhu ngudi vao rimg Chiém Bic, chi ngtii huong Chiém
Bic, ching ngti huong nao khéc. Cling thé, nhu vao nha
nay, chi nghe huong cong diic Phat, ching thich nghe huong
cong diic cia Thanh Vin va Bich Chi Phat.”

B4y gid Putc Duy Ma Cat néi véi Ngai X4 Loi Phat :
“Vi Thién ni nay da ting cing dudng chin mudi hai c
chu Phat, da hay du hy B tat than thong. Chd nguyén day
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Ching hoi duong thdi déu thdy Long Nt trong khodng
khdc hét nhién bién thanh ra trai, dd hanh Bé tat, lién qua
th€ gi6i V6 C&u Nam Phuong ngdi toa sen bau, thanh Ding
Chénh Gidc, ba muoi hai tuéng, tam chuc thi t6t, khdp vi
mudi phuong tat cd ching sanh dién thuyét diéu phap.

Khi ay, noi thé gigi Ta Ba, B4 Tat, Thanh Van, Troi,
Rong, tim bo, ngudi ciing Quy Thin déu xa thdy Long Nit
ay thanh Phat.

D6 1a chd thuyét phép thanh tuu cda Bic Van Tha.

Bigt dau chd thanh tyu cda Dic Quan Am ching lai
nhy the u ?

Kinh : “Né&u ¢6 Dugec Xoa muén thoat loai minh, toi
& truée ngudi Ay, hién thin Duge Xoa, vi ho thuyét phip,
khi€n cho thanh tyu.

Théng ring : Duge Xoa goi 1a nhanh nhe, ciing goi la
do xét, tice la d€ gid thanh tri ctra Troi vay.

Thiy Thich Thanh Hu tung Kim Cang Bat Nha, ba
nghiép déu chuyén nhat, thudng tri tung noi ni rimng, cé
diém lanh by con nai thuin lanh thuan theo. Khi thdy nhap
ha tai Thi€u Lam, trén dinh ndi c6 mot cai that tho Phat,
khong ai dim dén, cho la nha ctia quy than.

Timg c6 mot thiy Luat su y vao giéi hanh, dém no dén
tung ludt thi thdy mot ngudi cao l6n cdm gido dam minh,
1& 18t khon khé xuéng nui, di khéng ndi, mat hét khi lye.

Lai con c6 nha su tri chi Héa Dau Kim Cang, ai ciing
ton trong. Pai chiing néi véi thiy réng : “Chu lyc cda thdy
v6 song, 6 thé & noi d6 dugc chang 2"

Diép ring : “Day ha sg u ?”
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Ngai Khé khong c6 10i dap.

TS Mat Son thay thé néi ring : “Sao dén trong &y dugc !

Ngai Quan Khé méi 1& bai, rdi héi : “Nhu sao 1a Mat
Son ?”

TG Son néi : “Chéng 16 dinh.”

Ngai Khé héi : “Nhu sao la chi cia Mat Son ?2”

TG Son néi : “Ching phai tuéng nam ndt.”

Ngai Khé hdi : “Sao ching bién hoa di ?”

T8 Son néi : “Chéng la than, ching 1a quy, bién céi gi 2"

Ngai Quan Khe chiju phuc, lam ngudi gi vudn ba nam.

TS Lam Té€ tha cho Ngai mot gay, dén day mdi lien
tuc.

Sau, Ngai néi : “Tdi & ché Lam T&, duge mot lan thodt,
toi & chd Mat Son duge mot lan thoat.” Ngai lai néi : “Mudi
phuong khong tudng véch, bon mat cing khong cia. Bay
tran tryi, séng ruc rd, khong thé ndm !”

Ngai Thién Déng néu ra ring : “Ngai Quén Khé noi
nhu thé, thi thit néi & chd Lam T& dugc hay & ché Mat Son
dugc ? Mac ddu mot mdi tén ma hai con chim, nhung c6
Itic chay di, ¢6 lic ngdi lai. Lam sao cho hop ? Tém lai, m&
ra déu & ta, cAm dén, ném di nao do ai khac ?”

& chd nay ma thiu sudt duge, moi mt céi mot, lic dy
mdi goi la chan gidi thodt !

Kinh :

Thic Pa Na vi t&

Tap khi thanh dong xiét
S¢ 1Am chén, phi chan

Ta thudng ching khai dién
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Lién cdm huong dén va ngdi tri chi. Chéc lat, vi than
xudt hién, lay tay ndm cang 16i di, ném xudng khe nudc.
Sudt bay ngay chidng néi dugc, tinh thin hon mé dao lon.

Thay Thanh Hu nghe dugc, néi ring : “Ha thu, quy
vat dam the u 2"

Lién sang d6 tung kinh nhu thudng. Dém nghe trén
khong dudng nhu c6 tiéng rat hung ac, lién nigm chd Quan
Am Thap Nhét Dién. Lai nghe trong dién nhu ¢6 tiéng hai
con trau dénh nhau, tugng Phat déu rung rinh. Chi ciing
da mat hi¢u nghi¢m. Tré lai tri tung kinh Kim Cang, tuong
ty nhu mot cai git viing chéc, thi dnh huéng déu dut.

T d6, ngudi & khong con lo sg. Ha ciing 1a nghe tit
cti k¢ ma chong dugc gidi thoat d6 u ?

C6 nha su héi T6 Dao Ngd Chon : “Thé nao la thé Chan
Nhu 27

Dép : “Da Xoa quy g6i, con nguoi den thui.”

Hoi : “Thé nao la dung Chan Nhu 2

Dép : “Gay Kim Cang dap bé nii Thiét Vi.”

Tuic day la chd dén ra “Than Kim Cang, quy Da Xoa”,
ciing dt phdt minh viée hudng thuong. Ha dau chang phai
Chén Nhu sao ?

Kinh : “Néu c6 Can Théat Ba muén thoat loai minh,
t0i ¢ trudc ngudi Ay, hién than Can That Ba, vi ho thuyét
phép, khién cho thanh tyu.

Théng ring : Can That Ba goi la TAm Huong, 1a Thin
Nhac ctia D& Thich.

Nhan dip Vua Can Thét Ba hién nhac cho Btic Thé Ton,
khi &y nui song dat dai, hét thdy déu khdi tieng dan.
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HGi : “Thé thi chdc khong 6 Phat Phap vay ?2”
T3 Mén néi : “P6 1a cdnh gi¢i Van Thu, Phé Hién B
tat.”

Hai tdc nay dang dé xem lan nhau.

Kinh : “Tam I3, dit cai tiéng, tron ven céi nghe, khip
sanh stc Tit, c6 thé khign cho chiing sanh di qua dudng
hiém, giic khong thé cudp.

Théng rang : Cam va ting la mot co, day va kia la mot
Tam vay. Trong ching ting, ngoai ching lam gi dugc. Nén
tam khong c6 suf sat hai thi quy ching thé xam pham. Khip
sanh sitc Tu, 4t gidc khong thé cudp. Béi vi, diét cai tiéng
thi tron khong c6 doi dai. Tron ven cdi nghe tic déng mot
thé, nén khong thanh thii dich dé bi cudp vay.

Thién su Pai Déng & Dau Tt Son gép 6 cudp lam loan.

C6 bon cudng cdm dao chia vao T6 ma néi ring : “0
day lam gi ?”

T8 ben tity nghi thuyét phép, tén dau dang nghe xong
bai phuc, c8i 4o dang cho ma lui di.

Am chii Phép Ngd & Tam Giac Son, nhim thasi ly loan,
c6 tén déu dang vao ndi, héi : “Hoa thuong c6 cta bau gi 2”

T8 Ngbd néi : “Céi béu ctia nha su chdng hgp véi ong.”

Diu déng héi : “La cda bau gi ?”

TS Ngd hét l1én mot tiéng.

Piu déng ching ngd, cim dao dam tdi.

Mot dang lanh nhan, mét dang ching lanh nhan, ha
chdng phai dinh nghiép v ?

T8 Nham Piu thuong néi véi ching ring : “Lao gia
nay khi di, réng 16n mét tiéng réi di.”
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lai n6i réng : Lao gia nay mang gong sit trén ¢4, sao ching
cdira?”

Nha su y theo 16i cia T6 Mén.

TG Tuyét Phong thdy nha su néi thé, lién xudng toa
tim nguc ndm didng, néi : “N6i mau, néi mau 1

Nha suf khong dép dugc.

TG Phong buéng ra, néi ring : “Chang phai 15i 6ng !

Nha su dép : “Chinh 1i cda t6i.”

T6 Phong néi : “Thi gid ! Pem gay lai day !”

Nha su riing : “Ching phai 15i cta t6i, ma la ctia mot
vi Thugng toa ngudi Triét Giang & xom trén day tdi dén n6i.”

T8 Phong néi : “Pai chiing dén xém trén rudc vi thién
tri thifc ctia ndm trdm ngudi dén 1”

Ciing lai T8 Van Mén, dén Nga Hd, nghe thugng dudng
réng : “Ché néi chua ré ngudi 4y, van hing ndi nghet day
dat ! Gid si r6 dugc d6, ranh ranh biét c6 ché di, ciing la
ndi nghet day dat 1"

TG Mon ben héi Thiy Thi toa : “Vifa rdi y Hoa thuong
ra lam sao ?”

Thay Thi tda dap : “N&i nghet diy dat

T6 Mén néi : “Thiy Thd toa & day da lau, dau bac rang
vang ma noéi 16 the &y.”

Dip ring : “Thugng toa lai nhu the nao ?”

T6 Mén néi : “Mubn néi ben dugc, thiy ben tien thdy,
n&u khéng thay ché néi loan.”

Dép ring : “Chi nhu ndi nghet day dat, lai la thé nao ?”

TG Mén néi : “Trén dau mang goéng, dudi chan mang
cum !”
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Do d6, hét thdy chiing s¢ hdi ma phung tri gido phap.

Kinh : “Mubi 1, thuin am khong trin, cin canh vién
dung, khong niing s d6i, c6 thé khién cho tit ca ching
sanh cim gian lia long 04n gian.

Théng ring : San so v6i tham lai cang vi mat, rat kho
nhd khdi. Nén lia trén thi cé thé dit tham, con san thi phai
khong c6 tran rdi sau méi dit duge vay. Bén ngoai khong
<6 chd s ddi thi dé, trong khong c6 cai nang doi thi kho.
Ching duoc can canh vién dung, thuan lai cang thuan, khé
néi 16i nay. Tuy nhién, cling c6 thé ding san gian ma lam
Phat su.

Nhu Thdy T Minh, & T6 Phin Duong hai nam, chua
duoc nhap that, méi lan gap 1a bi mdng nhiéc, hodc ché bai cac
noi khéc, dén khi day bao thi déu 1 chuyén pham tuc tho bi.

Mot dem no, thdy than ring “Tir khi dén hoc phéap da
hai ha, ching duoc chi bay, chi ting thém trdn lao thé tuc ;
thdm nght nam thang tréi mau, viéc minh ching rd, mat di
su lgi ich xudt gia.”

Loi chua dit, T8 Duong quic mét, néi : “Ac tri thic !
Déam noéi thém noi bét cho ta !”

Réi ndi gian cim gay rugt.

Thay Minh dinh kéu ctu. T8 Duong bit miéng, ben dai
ngo, ndi : “M6i biét dao ctia Lam T& vuot khoi thudng tinh.”

Tir d6, phuc dich bdy ndm méi ra di.

Sau, & Tif Minh, Thdy Hoang Long Nam thiét tha cin
cau khai thi.

T8 Minh néi : “Ong hoc thién Van Mén &t ranh yéu
chi. Nhu néi “Tha Déng Son ba gay”, 1a c6 hgp phan an gay
hay khéng hop phén an gay "






index-182_1.png
650 LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN VI

& Trung Nguyén gidc cudp ndi lén, dai ching déu tim
ndi ldnh trén. T6 Pau dang hoang & yén. Mot hom gidc
dén dong, trach ring khong dang bidu, ben 14y dao dam.
T6 Pau than sdc tu nhién, hét I6n mot tiéng ma tich. Tieng
hét nghe vang ca mudi dam.

Pay la dinh nghiép nén ching tranh khdi. Nhung cai
ctia bdu ctia T6 Tam Gidc va T6 Nham Dau hé bon cudp c6
thé cudp dugc sao ?

Kinh : “Chin la, huan tu theo tinh nghe, lia cic trin
tudng, sic khong thé cudp niu, c6 thé khié€n cho chiing
sanh nhiéu dam lia xa tham duc.

Théng ring : Huan tu theo tinh nghe &t duc 4i kho
khan. B&i do nudc vé can nguén, nén It ching thé dot vay.
Tiéng trdn da tiéu tan, cdc tran khac déu thoat. Can va canh
chdng cudp 1an nhau, nén hinh sic ching mé hoac dudgec.

C§ duic néi :

“Ldu tréng sdu can lanh
O trén, trin ching xim
Nao giit trdn khéi xdm
Vén bdi ta v6 tam.”

Ngai Cuu Ma La Thap béng nghe trén vai ¢6 hai dira
con nit khéc.

TG Thap néi : “Day la duc chudng vay.”

Ngai n6i v6i vua Tan ban cap cho bon ngudi cung nd,
mot lan giao hgp ma sanh hai con trai. Duc chudng lién dit.

De ti thay vay, ching gin gi gisi luat.

T& Thap bén tim ndm kim nhai nudt ma néi : “Cé thé
nhu ta nuét kim, méi c6 thé hanh dyc.”
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Nghiép bén trong c6 mudi thit lam che mat Phap Than,
trong d6 dém, ng, si la 16n nhat. Ngai Thién Thai giai thich
ba cédi doc thong ca trong ngoai. Bén trong goi la tu hodc,
bén ngoai goi la vé minh. Bac Nhi thira thich khoai Niét Ban
la tham, chan ghét sanh tif 1a san, khong biét Trung Dao
1a si. Bac B tét thi rong cdu Phat Phép la tham, la dudi
Nhi thita la san, chua rd Phat Tanh la si. Déu la ba doc, ma
si la goc r&, nén rat kho trir nghiép si vay thay !

T6 Bach Trugng néi : “Phdp duc la tham, san, &i, thd,
ca thay nhiéu tén vay. Phap trong la B6 D¢, Niét Ban, giai
thoat ca thdy nhiéu tén vay. Chi nhu nay soi té noi hai thit
trong duc, cdc phiap pham thanh tron chdng c6 dugc chiit
to hao nao 4i thi. Da ching i thd, ma nuong tru cai ching
i tha cho la ding, d6 la So Thién, la tru tam didu phuc,
la ngudi Thanh Van, la ngudi yéu thich be ching b, la dao
ctda Nhi thira, 1a qua cta thién na. Da ching ai thd, cing
ching nuong tru cdi ching 4i thd, d6 1a Trung Thién, la
Gi4o Phap nia chiing, con la vo séc gidGi, tuy khoi sa vao
dao Nhij thita, khdi sa vao dan Ma, van con la bénh cia
thién na, d6 1a ché tréi budc cda Bé tat. Da ching nuong
tru cai ching ai thd, ching khdi tri gidi chdng-nuong-try,
dé la Hau Thién, la Gido Phap toan man, khéi sa vao vo
sic gi6i, khéi sa vao benh thién na, khéi sa vao Bé tat thira,
khéi r6t vao vi Ma Vuong, 1a cac thit tri chuéng, dia chudng
va hanh chuéng. Cho nén thdy Phat Tanh chinh minh, nhu
dém thay sic.

“Nhu néi, “Phéat Dia doan dit cd hai thi ngu : mét la
vi t&€ s§ tri ngu, hai 1a cyc vi t€ s& tri ngu.” Th& nén méi
néi, “Cé ngudi dai tri pha bé hat bui, m& ra cuén kinh”.
Néu thau qua “Ba cii”, ching bi “Ba dogn” giam. Hang gido
dién néu vi du 1a nhu nai nhdy ba céi ra khéi ludi, goi 1a
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Thiy Nam dap : “C6 hop phan an gay.”

T8 Minh nghiém sic mat, néi :
réo qua kéu I8 ra déu phai an gay !”

T& Minh lai héi : “Triéu Chau néi “Lao ba Pai Son, ta
da vi ong kham pha réi vay.” Thé dau la chd Trieu Chau
kham phi 130 b 2”

Thiy Nam toat mé hdi chdng dap duoc.

Ngay sau lai t6i, T6 Minh méng nhiéc khong duit.

Thdy Nam néi : “Chiti méng ha 1a tit bi thi phap u 2"

T6 Minh néi ring : “Ong cho la chdi sao ?”

Thiy Nam ngay 18i dai ngo. Nhan trinh ke ring :

Tit sang dén chidu cit

“Kigt xudt ting ldm thiet Triéu Chau
Lao ba khdm phd, mdt nguyén do
Gio day bon bicn trong nhu kinh
Nguivi di chd gign odn con duvmg.”
TS Minh gat dau.
Céc thit gian d@ nay thi khong xa lia lai cang t6t.

6i than tam nhu ngoc luu ly, sang sudt
khong ngai, c6 thé khién cho tit ci cic ké u mé am chuéng
lia xa vinh vién si t6i.

Théng ring : Tanh nghe ching phai la tanh thdy, sao
lai néi ch® Minh ? Minh tic la Gidc vay. Giac va sd giac
déu khéng, nén sang khip phép gisi. Khong-Giac cling tot
tron ven, nén phdp gidi, thin tam nhu ngoc luu ly, sing
suSt khéng ngai. Mdi la sau cin dung lin nhau, thay tic
1a nghe, nén néi ring tidu tan trin tudng, trd lai Tanh Ban
Minh vay.
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T6 Thit Hai Muoi Ba la Ton gid Hac Lic, ngudi nudc
Nguyét Thi, cha tén la Thién Théng, me la Kim Quang. Vi
khéng ¢6 con, nén cing cau noi dén Phudn Vang That Phat,
bén mong thay trén dinh nudi Tu Di c6 mdt than ddng cam
chiéc kim hoan néi ring : “Ta dén vay.” Tinh day thi c6 thai.

Nam Ngai bdy tudi, di dao x6m lang thdy dan gian
thd cting dam thin, méi vao miéu la ring : “Nguoi bay dat
chuyen hoa phudc, déi gat ngudi ta, hao tién t6n mang, lam
hai qué 1dm.”

Ldi dit, hinh tuong trong mi€u béng nhién d sap.

Do dé, ngudi lang goi la éng thanh con. Nam hai muoi
hai tudi, xuét gia, ba muoi tudi gap T6 Ma N& La Ton gié,
dugc phé phép ndi ngoi T6.

Kinh : “Mudi ba I, séu can vién thong,” sang chidu
khéng hai, trim mudi phuong ¢6i, thanh Pai Vién Kinh
Khéng Nhu Lai Tang, thita thuin phap mén bi mat cta
mudi phuong vi trin Nhu Lai, lanh nhan khong sét, c6
thé& khién cho chiing sanh khong con trong phép gidi mudn
cAu con gai, sanh dugc con gai doan chanh, phuée dic, diu
hién, tudng t6t, moi ngudi yéu kinh.

Théng ring : Mot cin vé ngudn, sdu can dung lan, d6
la vién thong. Chi bdi tron ven ma sing chi€u khong hai,
nén thanh Dai Vién Canh Tri. Chi bdi thong sust ma tram
mudi phuong ¢6i, nén la Khong Nhu Lai Tang. Thita thuan
Nhu Lai, nhan lanh khong sot, 1a déu c6 cdi dao cta ngudi
nd, nén cdu gii dugc gai.

" Tron suét.
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ngudi ngoai rang budc, khong c6 vat gi mée rang duoc hin.
D6 1a thudce vé Nhién Dang Hau Phat, 1a Toi Thugng thuta,
la thugng thuong tri, 1a dia vi cao thugng trong Phat dao.
Ngudi nay la Phat, c6 Phat Tanh, la Da'ng Pao Sy, la nguoi
khién stt dugc ngon gié khong chd ngai, la tri hue vo ngai.
Vé sau c6 thé st dung dugc nhan qua, phudc tri ty do, lam
cai xe chd chuyén nhan qua. O noi sanh ching bi sanh luu
gil, & noi ti ching bi t ngdn ngai, & noi nim 4m nhu cta
md hodc, di & tu do. Bing c6 thé nhu the thi ching luan
giai cap, y&u manh, chi ¢6 thé nhu thé thi cho dén than kién
tring thay la quéc do diéu tinh, ching thé nghi ban. Day
vén con la 18i néi mé tréi. Vén tu khong ghé nhot, chd lam
ra thuong tich ! Du 1a ghé Phat hay ghé Bé tat cac thi. Hé
noéi cac phép c6, khong... thi déu la thuong tich ca.”

Oi ! T3 Béch Trugng tif bi, tan luc bay 16 chuéng ngai
vi t& ctia Tam Ténh. Can méi méi thadu qua, méi goi la vinh
vién doan dut si am.

Kinh : “Mudi hai la, vién dung hinh tuéng, tré lai
tinh nghe, Ia dao trang bat dong, thim vao c6i doi ma
khong hoai thé gisi, hay khip mudi phuong, cling dudng
chu Nhu Lai nhu s vi trdn, bén méi méi Phat lam bac
Phép Vuong T, ¢ thé khién cho chiing sanh khong con
trong phap giéi mudn ciu con trai, sanh dugc con trai tri
hué phuéc diec.

Théng ring : Pay la Tanh Chan Nhu thdm nhap thé
gian, tuy lam sdc-khong, khidp mudi phuong c6i, &y la Bat
Khéng Nhu Lai Tang vay. Quan Am Dai Si vén la Phap
Viong Tit cda Dic A Di Pa, ma bén mi mi vi Phat gitp
viéc khong nham moi, that 1a con gidi vay. Cho nén ciu con
trai lién tng.
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Ngai Van Tha héi : “Nhu sao la t 1dy tif-ma-ching-
tl lam nghia tr 2"

Cb dap : “Néu hay biét bon duyén dia, thty, hda, phong
chua ting ty dugce, tuy 6 chd lia tan, ma chi tay ché dng
hop, d6 la nghia td.”

C6 Am Pé Gia hdi Ngai Van Thu ring : “R6 biét cai
ly sanh la chéng sanh, thi vi sao lai bi sanh ti tr6i van ?”

Ngai Van Tha néi : “Vi site lyc chua da.”

Hai ¢6 gai nay, sanh doi c6 Phat, khong chi ddy dd
phu6c dic, hién diu, ma con phét minh viéc huéng thuong.
Ciing la ki€p xua nhan linh phdp mo6n bi mat ma thi hién
déu?

Kinh : “Mudi bon 13, trong Tam Thién Dai Thién
Thé Gi6i tram Gc mat troi, mjt trang nay, cic Phap Vuong
T hign & th€ gian ¢6 d&n sidu muoci hai hing sa s, tu
Phat Phap, néu guong miu, gido héa ching sanh, tay
thuan chiing sanh, tri hu¢ phuong tién, mdi médi ching
ddng. Do t6i da dugc bén cin Vién Thong phat ra dieu
tinh cda cin tai, sau d6 than tdm vi diéu tram chia cung
khip phap gi6i nén c6 thé khién cho chiing sanh tri niém
danh hiéu cta t8i, so v6i nhitng ngudi tri niém danh hiéu
ctia sdu muoi hai hing sa s6 Phiap Vuong Ti 4y, hai dang
phuéc dic bing nhau khéng khac.

“Bach Th& Tén, mot danh hi¢u ciia toi cliing véi rat
nhiéu danh hi¢u kia khéng khéc, Ia do téi tu tap dugc
chon vién théng. P6 goi la mudi bon stc thi vo dy, phuse
sin dd khip cho chiing sanh.

Thong ring : Ban déu, hét quan cai am thanh lién dugc
gidi thoat la dé tiep bac thugng thuong cin, chi soi thay
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C6 Nguyét Thuong N@ @ tuéng t6t doan nghiém, moi
ngusi yeu kinh, ké ciu hon ndi goét dén, co hién thén di,®
chi cdu xuét gia.

Ong Xa Lgi Phat nhan dang vao thanh gip c6 di ra.
Tham nghi, chi nay ra mdt Phat, ching biét dic nhin hay
chufa ddc nhén, ta phai héi xem.

Vita dén gan, ben héi : “Chi di dau thé ?”

C6 dép : “Nhu X4 Lgi Phat di vay.”

Ong Xa Lgi Phat néi : “Toi méi vao thanh, c6 mdi ra
thanh, sao lai n6i : “Nhu t6i di vay ?”

C6 héi : “Cac dé tir Phat phdi nuong dau tru ?”

Ong Xé Lgi Phat néi : “Cac dé tit Phat y noi Dai Niét
Ban ma tru.”

C6 noi : “Cac dé tit Phat da y noi Dai Niét Ban ma truy,
nén t6i ciing nhu chd di cdia X4 Loi Phat vay.”

Lai Ngai Van Thi, héi C6 Am Bé Gia ring : “Sanh lay
gl lam nghia ?”

Cb dép : “Sanh ldy sanh-ma-ching-sanh lam nghia sanh.”

Ngai Van Thu : “Nhu sao la 1dy sanh-ma-ching-sanh
lam nghia sanh ?”

C6 dap : “N&u hay r6 bi€t bén duyén dia, thiy, hda,
phong chua tirng tu dugc, tuy c6 chd hoa hiep ma chi tuy
chd ing hop, d6 1a nghia sanh.”

Ngai Van Thu héi : “Tt 14y gi lam nghia.”
C6 dép : “Ttt 14y tit-ma-chdng-tit lam nghia ti.”

! Con gdi Pic Duy Ma Cat.
# Bay lén hu khong.
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V& sau, Thién su Nghia Phong k& lai v6i An Quéc su.
T3 An than rdng : “Vi &y hiéu tron vat-nga nhat nhu, kha
néi nhu trang sing gitta khong, khong dau ching thay. That
kho ¢6 ra céi ng mach ctia ngudi dy.”

Sut Phong héi : “Chua rd ngudi nao c6 duge ngit mach
é’y ?”

T8 An néi : “Ngudi ching bict thi goi 1a Pha Téo Doa !

Khong biét 1a ai, hd ciing ching phai la sy héa hién
cda Pic Quan Am u?

Kinh : “P6 goi la ba muoi hai Ung Than Di¢u Tinh,
vao cic coi nude. Péu la Di¢u Luc Vb Tac ctia Vian Huan
Vin Tu Tam Mudi ma ty tai thanh tyu.

Thong rﬁng : Higp Luan néi, ché néi cai “Diéu Luc Vo
Téc ti tai thanh tuu”, 1a chd trong kinh Tap Hoa xung la “Phé’
Hién D6i Hi¢n Sic Than”, kinh Phép Hoa xung la “Nhat Thiét
Sic Thin Tam Mugi” vay. B&i vi am thdm x6ng khdp phap
gidi, 1a cai can luc tir thién, chan t& bat dong, dng hién khip
mudi phuong. Ldy cai T Bi cda thanh hanh tng véi co
Khoéng, thi gitt 14y hinh thé bat tinh, hinh trang dudng nhu
dé sg. Lay cai Ti Bi cta thién hanh tng v6i co Trung, thi
nhu ngua hay thdy béng roi, chay dudng thing 16n, khong
gl ngai s¢. Ly céi Tit Bi cda pham hanh ting véi co Gid,
thi ngdi toa su t, d& chan ghé bau, nhu ngudi budn ban
gidi, qua khdp cac nudc, vao ra déu 15i lai, khong dau ching
6. D6 1a ba thit co Khong, Gid va Trung, néi ra khién cho
chiing sanh thay suf viéc nhu thé, day 1a Sic Than Tam Mudi
ctia kinh Phap Hoa vay.

Than dung Nhu Lai khdp mudi phuong, tiy can ma
d6i hién. Dung nguyén luc dai tit bi ching bé chiing sanh,
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mdt bi ngudng, nén khién cic chiing sanh, noi than tdm
61, dugc mudi bon thi cong dic Vo Uy.

Théng ring : Tit 1a néi vé Luc, Lyc di tng khdp, nén
goi la Dai Tu. Bi la néi sy Ngudng, dap Ung v6i ngudng
vong, nén goi la Pai Bi. Chiing sanh s¢ la s¢ sanh tif vay.
Duing céi Digu Lifc V6 Tac chdng sanh chdng diét ma citu
vt cho, d& dén by bén kia, cong dic ay noi sao cho cung !

Kinh Duy Ma Cét, “Pic Van Thu Su Loi héi : Sanh td
déng sg, BS tat phdi nuong chd nao ?

“Pdc Duy Ma Cat néi : Bd tét trong chd s¢ sanh t,
phéi y vao luc cong ditc cda Nhu Lai.

“Pic Van Thit Su Loi lai héi : BS tat mudn y vao luc
coéng dic Nhu Lai, nén tru vao dau ?

“Dép riing : Bd tat muon nuong vao luc cong diic cda
Nhut Lai, phdi tru vao viéc do thodt tat cd ching sanh.”

Lai c6 ¢6 cu s Huu Xa ty néi ddc An 6n Trang cta
B& tat : “Vi ching sanh chua lia sanh ti, nén B$ tat ching
tif minh gid 14y an 6n. Néu hay vao sanh ti gido hoa chiing
sanh, thdu dat sanh ti cho dén ching sanh ma van thudng
gido hoa, thdy déu 1a hanh Niét Ban. Khong khdi ra, khong
chim mét, méi goi la Trang an 6n, lia lo.”

Nén Van Huan Vin Tu, dung d6 tu d9, cling dung d6
dod tha, chinh 1a sy an 6n.

Kinh : “Mot 13, do t6i khong ty quan cii 4m thanh,
ma quén cii tanh quén, nén khién cho chiing sanh khé nio
mudi phuong kia quan 4m thanh Ay lién dugc giai thoat.

Théng ring : C4i tam biic bach dau khd ctia ching sanh,
titc 1a tdm cda Bé tt. Cai am thanh ma chiing sanh xung
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nén trong mot niém 1a toan khip ma khéng c6 gay lam.
Nhu dia vi Di¢u Giac, chd 1oi lac cho chiing sanh thdy déng
phap gi6i, tuy can tuy thdi, B6i Hién Sic Than, chdng lam
ma dung, ching gay ma tng. Diing Tri sang & khdp noi,
chdng thudc noi chon, dong tam chiing sanh, tay vat hién
hinh, khong dén khong di, day la D6i Hién Sic Than cia
kinh Tap Hoa vay. Day la tiy duyén ma thi hién, déu titc
la Nhu Huyén, nén dung Nhu Huyén Tam Mudi, Van Huan
Vian Tu ty tai thanh tuu.

T6 Lam Té& néi : “Ché néi cda son tang, chi la cai nghe
phép doc sang rd rang hién gid trudc mit quy vi. Ngudi
nay chén chén ching ngung tré, tu tai thong sudt mudi
phuong ba c6i. Vao tat cd cdnh sai biét ma ching hé thay
ddi, trong khoang sat na thau nhap phép gi6i, gap Phat noi
Phat, gip T8 néi T8, gap La Han néi La Han, gip nga quy
néi nga quy. Dao choi tat cd quc do ma gido héa chiing
sanh, chua tung lia Nhat Niém, tiy chén ma trong sach,
anh sang thdu sudt mudi phuong, muén phap Nhat Nhu.
Nay quy vi ! Hang dai trugng phu ngay nay mdi bi€t bon
lai v6 sy. Chi vi cac 6ng tin ching dén, niém niém chay cau,
bd ddu ma ki€m dau, ty minh ching thé dut I

Chd thuyét phap ctia T6 Lam T& dugc cdi chanh phép
nhén ciia Pic Quan Am. Néu tin dugc ring xua nay vo su
thi ba muoi hai Ung Than tit Dieu Lyc V6 Téc lién dugc
hién tién.

11. BON CONG PUC VO UY

Kinh : “Bach Thé& Ton, t6i lai dung Diéu Luc Vo6
Tic céia Kim Cang Tam Muoi Van Huan Vin Tu nay,
ciing tit ca luc dao ching sanh mudi phuong ba dvi ddng
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Ong Can Na Bat Da La, nghia la Cong Bric Hién, nguoi
Trung Thién Tric. Nam Thit Mudi Hai higu Nguyén Hy dén
xtt Kién Nghiép, duge Nam Tiéu Vuong Nghia Tuyén kinh
trong. Vuong c6 muu nghich, 6ng can gidn dén chdy nuge
mét ma ching nghe. Bi bai ¢ Luong Son, rét xudng dong
séng, ong mot long niém Quan Thé Am B3 tat, tay nim
duoc canh tric. Nhin thay Déng tit kéo 14y do, néi : “Dia
con nit nay hay vay u ?” Lén dén by, mudn cdi do khoac
tang cho, nhung Ddng tif bong bién mat tai chd.

C6 nha su hdi T6 Bitu Phudce : “Nhu sao la vao lia
ching chdy, vao nudc chdng chim ?”

T8 Phudce néi : “Néu la nude I, lién bi chdy, chim.”

Pay that la dudc cdi mau nhiém ctia viec xoay trd lai,
nén 15i néi chat gon nhu vay.

Kinh : “B6n la, diét hét vong tuéng, tim khéng sat
hai, khién cic ching sanh vao cic nuée quy, quy khéng
thé hai.

Théng ring : Yéu tinh, quy quai ching c6 thé gap. Tir
xua, chd goi 1a quy phuong ciing 12 nhiéu, nhung chi c6
nudc quy La Sat & bién la hai hon hét. Nguoi di bién b hic
phong troi dat dén xit &y, thi ¢6 nam nit xinh dep dem thitc
an udng dén dy lao, khién cho ngudi vui ma quén trd vé.
Thuyén sau tdi thi bit ngudi trong thuyén trudc an thit hét.
Ngay diu théng, ngay gida thang thi c6 Ma Vuong dén do
thoat doan chting &y. Nuong theo ngua ma thoét, hoic & ddu
hogic & dudi, chi cdn nhat tam ching nhg dén sy vui kia, thi
vé nudc cii. H8 con chiit it vudng niém thi rét xuong bién.

Thay Chan Tay Son lam 15i bat kinh Diéu Phap Lién
Hoa réng : “T6i thud nhé doc phdm Phd Mén, tuy chua rd
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hé danh hiéu tdc 1a cai am thanh cta Quan Am vay. Néu
quan am thanh &y thi chua lia thanh trdn, bén tifa nhu c6
khd ndo. Néu quan cdi tanh quan, chd ma céc khd chang dén,
lién day gidi thoat. Day la cai Co Phan Van Dé Nhat vay.

C6 nha su hdi Tuong Chau Lich Thén Hoa thugng :
“Nhuf sao 1a Quin Am Thanh &y ma lién gidi thodt ?”

T6 Thoén ldy ddia-gép-than go cay cdi, néi : “Ong nghe
chang ?”

DPédp : “Nghe.”

T6 Thén néi : “Nao ching gidi thoat ?”

That 1a khéo néi chi thd vi diéu miu sdu cta Ling
Nghiém vay thay !

Kinh : “Hai 1a, cai thiy-biét da xoay lai, khién cic
chiing sanh diu vao l&a 16n, l¥a ching thé dot.

Théng ring : Cai thay-biét thudc hda. Thay-biét quay
vé sy trong ling, tanh trong ling tron ddy, nén lia ching
dén dugc.

Thay Linh Nhuan ting cung ban dao 1én nui dao canh.
Lita ma troi bdn phia hop lai. Chiing ban déu chay tan. Thiy
Nhuin mét minh yén budc tréo lén, kéu ban dao ring :
“Ngoai tdm khong c6 Iifa, Ita thiét ty tam. Cho la ¢6 Ita
dé tranh, lam sao khéi Itta 2"

Lita dén Thiy Nhuén thi lap tic t§t mat.

Kinh : “Ba I, quin c4i nghe duge xoay trd lai, khién
céc chiing sanh bi nuéc 16n cudn trdi, nu6e ching thé€ chim.

Théng ring : Nghe tiéng thudc vé thiy. Nha y hoc ciing
cho 16 tai thudc than. Cai nghe xoay trd lai thi nu6c tré vé
ngudn, nén nudc ching thé chim.
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4t sdu can tidu vé ban tanh, héa thanh tanh nghe. Ngoai
vat dugc cham xtic, déu déng nhu cai nghe, céi tiéng. Dau
cho binh khi cting nhtt chit nudc, théi anh sang vay. Tanh
nghe bat dong, ben khong kinh sg. Pa khong kinh sg, t cai
ngubi ching-thé-hogi & tai ta, ma dao kiém gay ting khtic vay.

Vua nuéc K& Tan, mang guom dén chd Tén gid Su Tu,
héi ring : “Thay ddc udn-khong ching ?”

T6 néi : “Pa dic udn-khong.”

Vua héi : “Lia sanh tit ching ?”

T6 dép : “Da lia sanh t.”

Vua néi : “Pi lia sanh td, ¢6 thé cho toi cai dau !”

T6 dép : “Than ching phai tai c6, nao tiéc gi cai dau.”

Vua lién huoi guom chat dit dau Ton gia, sifa tring
vot cao may thude. Canh tay phdi cda vua lién rét xudng
dat, bay ngay sau thi chét.

Phép su Triéu, khi 1am hinh néi bai ké :

“Tit dai nguyén ching cé
Ngit uin hin déu khéng
Dua ddu cho guom sing
Dung gidng chém gi6 xudn.”

Day c6 thé néi la Thuin Gidc quén than, tinh khong
chao dong.

(Xét bo Xuan Thu Thap Luc Qudc, su Trieu doi Tan
nién hi¢u Nghia Hy Thit Mudi, & Trudng An diét do trong
diém lanh, khéng c6 viéc bi hinh).

Ddi truyén ring kinh Cao Vuong Quan Am, tung dén
gong cam déu thoat sach, rat 1a linh ung, nhung 6 ngudi
cho la nguy kinh.
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sdu y nghia, nhung ding ¥ cho ring : Day l1a ngu ngon cta
nha Phat.”

Xua, Ong Ly Van Céng, doi Duding, hdi Thién sut Duoc
Son ring : “Thé nao 1a Gié dit thi ghe tréi lac vio nubc quij ?”

Su néi : “Thing nhd Ly Cao, héi chuyeén 4y lam gi.”

Vin Cong bdng chot phét san 1én mat.

Su cudi néi : “Phét tam san nd thé, d6 la Gid dir thoi
ghe tréi vao midc Quyj vay

Oi chao, T8 Dugc Son dang goi 1a khéo khai m& cho
ngudi vay. Tut d6 suy ra thi biét lgi duc bing bing do6 la
ham Ita. Tham &i chim ddm, d6 la bién khd. Mot niém trong
sach, Itta manh thanh ao mét. Mot niém tinh thic, thuyén
dén bd kia. Tai nan budc rang, tiy chd ma an. Ta khong
kinh sg, gong cum ty md. Ké dd xam 1an, ddi dai ngang
nguoc, ta khong gian ghét, nhu thi tu bé chay. Ngudi doc
kinh nay, hanh Quan nhu thé, 4t biét Pic Pai Si tai nii
Ph& Da chan that vi ngudi. Ching phai 16i néi sudng.

Cén ctt theo Truyén Dang Luc thi ¢6 cau “Nay céi lao Vu
Khodnh, héi didu d6 1am gi ?”, thudc vé 15i néi cda Thién su
Tit Ngoc. Cau truyén khong giong han, chi cdt hidu duoc cai y.

Kinh : “Nam I, noi cii nghe huan tu thanh tuu trong
tinh nghe, siu cin tiéu vé ban tinh, déng nhu ci ti¢ng,
c4i nghe, hay khién chiing sanh dang khi bi hai, dao gay
titng khdc, khi€n cho binh khi, dudng nhu chém nuéc,
nhu théi 4nh sédng, tinh khong chao dong.

Théng rdng : Tanh Nghe Vién Thong," nao c¢6 hinh
trang. Huan tu noi cai nghe, thanh tron ven noi tanh nghe,

" Ven suét.
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Nguoi doi sau néu hdi mot vi tang : “Nhu khi bi ki€m
bit, 1am sao nghi dinh dé hin bé di ?”

T6 Dong Son thay the néi : “Bi hin ki€m duge rdi !”

Chd nay ciing giong chuy2n T3 Nam Tuyén dén trang
trai. Thin Thé Pia bdo trudc cho trang chd, 6ng nay thidt
trai cting dudng rat day du.

Thi gid héi : “Pa 1a dai thién tri thic, vi sao lai bi quy
than rinh thay ?”

T8 Tuyén néi : “Trudc mit Thd Dia, lai thém mot phan
cting dudng !

That dang cling tham !

Kinh : “Bay la, tiéng tim tiéu tron, thiy-nghe xoay
lai nhap vao, lia cic vong tran, c6 thé khién cho chiing
sanh gbng cum, xiéng xich ching thé tréi budc.

Théng ring : C6 tiéng, c6 trin, chua vao tinh nghe,
ben bi tran tréi. Gio tiéng tam tiéu tron, hai tuéng dong
tinh 16 rang chang sanh. Cai thdy nghe xoay lai nhap vao,
dén chd ching sanh diét, lién lia céc trdn hu vong, d6 goi
la chan gidi thoat vay. Nhu ddm duong dai phap, riéng cin
s&n dd mot con mdt 1@ !

T3 Van Mén dén trang trai TS Tuyét Phong, gdp mot
nha su ben héi : “Thugng toa hom nay 1én nii dé u ?”

Nha su dap : “Phai.”

T8 Van Mén néi : “Xin g&i mot tdc nhan duyén, héi
Hoa thuong tru tri, chi ching duoc néi 1a 10i ctia ngudi khéac.”

Nha su néi : “Pugc.”

T8 Mén néi : “Thuong toa Ién téi ndi, thdy Hoa thuong
thugng dudng, ching vita tu tap, lién budc ra ndm ding
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Kinh : “Sau la, huin tu theo tinh nghe thuin sing,
sang khip phap gi6i it cac tSi tim ching c6 thé con, khién
cho chiing sanh tuy c¢6 Dugc Xoa, La Sit, quy Cuu Ban
Tra, cho dén Ty Xa Gia, Phé Pon Na... & gin bén canh
cling ching thé thay.

Théng ring : Quy thén 1dy sy i tim thanh tinh. Nh&
ndi t6i tim ma dugc dip, con & noi sang suét thi khong thé
hién ra ddu vét, cho nén néi “Chdng thé con”. Hudng gi cai
t6i tam kia la hitu han, ma 4nh sing ta thi vo bién. Anh
sang thudn tdy sang 18, chdi ruc noi tdi tdm, lam 1da con
mét, nén ching thé thay.

Su Ngd Bon nham giit & Dong Son hai muoi nam. Than
Thé Bia ching nhan thay dugec.

Thén bach Thay Chi sy : “Lam sao biét duge mat Hoa
thugng mot 1an 27

Thdy Chu su néi : “Hoa thugng dang ding bifa tai trai
dudng, 6ng lat tip mam com, Hoa thuong kéu lén, thi nguoi
s& thay.”

Ho6m sau, thin lat ip mam com.

Sut kéu lén réng : “Dang tiéc vat thudng tru !

Thén méi bigt mit su mot phen.

& chd Ngai Diém Quan, c6 mot Thiy Chi sy, mot hom
bdng thdy mot quy sif dén tim bit.

Nha su &y néi : “Téi lanh chite Chi sy, chua ranh tu
hanh. Xin khat bdy hom, dugc chang ?2”

Quy sit néi : “Poi tau véi Diem Vuong, néu chiu cho
thi bay ngay sau s& dén, con khong thi chéc nita s& lai.”

N6i xong bi€n mat. By ngay sau lai dén, im mai nha
st ching dudc !
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C6 nha su héi T8 Trudng Sa Sim : “Thifc thit sdu, thit
bdy va thit tdm, r6t rdo khong c6 tu thé, thi sao lai néi la
chuyén thiic thit tim thanh Dai Vién Canh Tri 2”

T6 Sa chi day béng bai ké :

“Bdy “sanh” y mjt “di¢t”
Mot “digt” giit bdy “sanh”
Mgt digt, digt cing di¢t
Sdu, bdy rot khong dong.”
(Thét sanh y nhat diét
Nhat diét tri that sanh
Nhat diét, diét diéc diét
That lyc vinh v thién.)

Do day ma xem, thi khong nhing “Sdu md, mot mat”,
ma lai con “Bdy md, mit mdt”. Vi digu thay, vi diéu thay !

Kinh :

Ty taim ndm® ty tam

Ching huyén, thanh phép huyén
Khéng git : khong “ching huyén”
“Ching huyén” con khéng sanh
Phép huyén lam sao lap ?

Théng ring : “Trong Chan Ténh, hitu vi 1a khong. Do
duyén sanh nén nhu huyén”. Chan Tanh vén la Khong, sao
lai ¢6 huyén sanh ra ? Do vi thic thi tam, trong thi duyén
v6i Chan Nhu, ngoai sanh ra cac phap hiu vi, nén la nhu
huyén vay. Kinh Gidi Tham Mat néi “A Lai Da Thuc rat vi

" Gig.
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PHU LUC

Kinh Lang Nghiém, Quyén VI, néi ring “Tir Van, Tu,
Tu vao Tam Ma bia. Ban dau § trong cai nghe, vao dong
mat s&. Chd vao da lang, hai tudng dong tinh rd rang ching
sanh. Nhu thé ting dén, cdi nghe va chd nghe hét, cing
khong tru vao céi hét nghe nay, thi cdi gidc va chd gidc déu
khong. Cai khong gidc cung tot tron ven, thi ndng khong va
sd khong déu diét. Sanh diét da diét, tich diét hién tién.”

Pay la cifa vao Pao ctia Bb tat Quén Th& Am, ly rat
tinh tham, ngdn ngd luan ban chng tdi ndi.

T6i tinh & cung Phap su Can dam luan, thay c6 y vi,
nhéan thuat ra day.

Chd néi réng “Tit Van, Tu, Tu ma vao Tam Ma Dia” la
noi tir viee “Xoay lai cdi nghe” ma xuy xét (Tu) ; tt xoay lai
cii nghe ma Tu. Tic ti xoay lai cdi nghe ma thé nhap, cho
dén dia Chanh Dinh ching sanh chdng diét. Tam Ma Dia
nay von khong dong lay, ling trong thudng tich. Chi vi
cdm theo thanh trn, nén cai can nghe dinh che tanh trong
ling ma khdi ra, cho dén nghe tiéng réi dudi theo tiéng, troi
lin ma quén trd lai, cach lia hdn véi Tam Ma Dia réi vay.

Nhut chi tir Vin, Tu, Tu ma vao, thi tinh Nghe tic la
Ly, Tu la Tri, Tu la Hanh. Ba dic Ly, Tri, Hanh vién dung,
cung dén mot lic. Cho nén, hé xoay lai cai nghe thi Tu
(suy xét) da & trong ay rdi ; hé xoay lai cai nghe thi Tu da
& trong &y rdi. Cai thanh hué Tu, Tu tit chd xoay lai cai
nghe ma sanh, budc budc vé Chan, dia dia tang tién, nhu
van doan sau néi rd, d6 1a thit tu vao Tam Ma Dia.
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dinh phdt hu¢” vay. Cho nén ngay noi gi6i la dinh hug tu tai,
ching phai rieng ciu céi goi la dinh hué vay.

Ba V6 Lau Hoc nay chi bac A La Han ching dugc.
Ngudi chiing Pao nay la Giét giac, la V6 Sanh, la Ung Cing,
1a Lam Ma sg, khong du n6i hét.

Ba Tudn la tén cda Vua Ma, day néi la ké 4c.

&
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Ban ddu, & trong cdi nghe, nguoc dong ma xudi vao :
ching vao thanh tran ma vao dong Thanh, tidc cing Tu
Ténh nuong nhau, ngoai mat di cdi sd.

Pham cdm nhan thanh trdn hdn phdi c6 cdi s&, nay
tuy mét cdi sd, con chua véng ling dugc. Pang khi ti€ng
déng, thi thay c6 tuéng dong ma mudn cho mat di. Pang
khi tieng im ling thi thiy cé tudng tinh ma mudn theo tru
vao. Hai tudng dong tinh r6 rang nén chua c6 thé ving
ling. Tuy tit chd mat di cii s6 ma nhap vao cho dén ché
tich nhién, ma cai dong tu né dong, ta ching biét cai dong
4y, thi tudng dong nao c6 ty sanh ? Cdi tinh ay la tu tinh,
ta chdng biét cai tinh, thi tuéng tinh nao ty ¢6 sanh ? Mat
cdi sd dén ciing cuc, thi khong chi tuéng dong bat kha déc,
ma tudng tinh ciing bat kha dc vay.

Hai tudng dong tinh d6 1a chd duyén ra cda cdi cin
nghe, nén la céi canh s§ vin. Hai tudng ching sanh, r6
rang sang t, d6 cdng la cdi can ning vin. Mat cdi s§ vin
thi d&, ma mat cai nang van thi khé. Nhu the ting dan, di
t6i chang ngling, da mat céi sd, lai mat cdi ning, thi ca s&
van va ning van déu hét sach. S§ van (chd nghe) la thanh
tran. T chd mat cai s& 1an 1an cho dén khi s& van hét, 6t
khong c6 gi dé nghe nita, at thanh trin tiéu mat vay. Nang
van 1a céi can nghe. Tl vao dong l4n lan cho dén ché nang
van hét, r6t khong con cai nghe 4t cn nghe tiéu mat. Can,
trdn déu mat, quay vé chd dut tan. C6 tudng hét dé duoc,
tic la chdp khong. N&u tru noi khong, thi tuy dugc s& giac
khéng ma chua dugc ning gidc khong vay. Nay ngoai hét
sach cdc trdn, trong hét sach cin nghe, nhu vay ché hét
nghe ciing khong tru bam, thi khong chi s& gidc khéng ma
ning gidc cling khong.
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mudn ¢6 huong thom, thé nao c¢6 chuyén gy. Ta day hang
Ty kheo, truc tim la dao trang, trong bon oai nghi, tat
ca hanh vi, con khéng chit hu d6i, hudng sao ty xung
ddc phap thugng nhén, vi nhu ngudi hén mat ty xung
bay la d& vuong, tu chudc 14y sy tru diét. Hu6ng 1a bac
Phip Vuong, lam sao dit bay hu vong ? Nhan dia ching
chin, qui phii quanh co, th& ma ciu Phat B6 D, nhu
ngudi cin rén, mudn thanh tyu cai gi ? Nhu cac Ty kheo,
tim nhu diy dan thing, mdi mbi chin that ma vao tam
ma dia, vinh vién khong c6 ma sy. Ta 4n ching ngudi &y
thanh tyu Tri Gidc V6 Thugng cia BS tat.

“Nhu Ta néi day, goi la 16i Phat ; ching nhu day néi,
tidc 1a 18i Ba Tuén.

Théng ring : Than, khdu, y ddy di muoi nghiép. Than
nghiép la dam, sat, dao. Y nghiép la tham, san, si. Khdu
nghiép la ac khau, ludng thiét, ngd, vong ngd. Than tam
khong c6 hanh dong sat, dao, dam c6 thé tin la khong cé
ac khdu, ludng thiét, y ngd. Duy céi dai vong ngit dudng
1a con day. Vi sao thé ? Trong khong c6 tam sat, dao, dam,
ngoai khong c6 viéc sat, dao, dam, ba hanh da tron, trong
ngoai thanh tinh, ddi ching 6 nhidu. Nhung xét theo T6i
Thuong thita, chua la ky la. B&i can si kia kho trit, nén trong
tam ma dia, vn con ai kién. Mdi ben néi ldo, xung la da
ching dugc Thap Bia, hay Tam Hién la Théap Tin, Thap
Tru, Thap Hanh, Thap Héi Huéng, cho dén Bich Chi Phat,
Bon Thanh Qua. Y dé tham sy cing dudng, tic 1a 4i ma.
Cho la vao bac Thanh, tic la kién ma.

3 trude néi 1a hdm 4i kign, 1a tm vudng méc noi
cénh, mat dudng Bé B8, la ching gidy sach mdm méng vay.
& day néi vé ma 4i kién, tam ket noi phap, mét giong Nhu
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Kinh : “Anan, ching sanh lyc dao trong thé giéi nhuw
thé, tuy than tim khong c6 sat, dao, dam ba hanh da tron
nhung néu c6 dai vong ngd thi tam ma dé khong dugc
thanh tinh, thanh ma &i kién, mat giong Nhu Lai. D6 la
chua dugc ma néi duge, chua ching néi la ching. Hodc
cAu sy ton trong tot bac cia thé gian, bio ngudi khac ring
“Téi nay da ddc qua Tu Pa Hoan, qua Tu Pa Ham, qua
A Na Ham, dao A La Han, thwra Bich Chi Phat, Tam
Hién hay B tat Thap Dia”, trong mong ngudi kia 1& sam,
tham sy cing dudng. D6 la nhing ké nhat-dién-ca, tu
diét giong Phat, nhu ngudi 14y dao chit cdy Pa La ; Phat
néi ngudi Ay mait hin cin lanh, khong con chanh tri kién,
chim trong ba bién khé, ching thanh tam muoi.

“Ta bio cac hang B tit va A La Han, sau khi Ta
digt @6, Ung Than sanh vao ddi mat phap, mang di tha
hinh, d6 ngudi chim dim. Hoic lam Sa mén, cu si 40
tring, vua chida, quan lai, ddng nam, ddng n& nhu th&
cho d&n ngudi dam ni, qua phu, ngudi gian déi, trom cip,
ngudi d6 t&, budn ban, cung ho ddng sy, khen ngoi Phat
Thita, khién cho than tim ho vao tam ma dia, nhung rét
réo ching tu néi ra toi that la B tat, that la A La Han,
khinh xudt néi v6i ngudi chua hoc, lam tiét lau mat nhan
cda Phat. Chi trit ra dén lic 1am chung, hoic ching thim
6 18 di chiic. Lam sao hang ngudi &y c6 thé rdi gat chiing
sanh dé€ thanh dai vong ngd.

“Ong day ngudi ddi tu Tam Ma D&, sau hét phai
doan trir cic dai vong ngd, d6 1a 18i day ro rang trong
sach, chd quyét dinh thi tu cia chu Nhu Lai Tién-Phat
Thé Tén.

“Th& nén, Anan, néu khong doan dit duge dai vong
ng@ thi nhu khic phian ngudi lam ra hinh cay Chién Pan,
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Xem ngudi & trong qua vi, 13i 18 riéng khac, nao lam
chuyén déi vong.

Nha su héi T8 Dugc Son : “Nhu sao la céi rat bau trong
Pao ?”

T6 Son néi : “Chdng cong ninh.”

Hai : “Khi chdng cong ninh thi sao 2"

T& Son néi : “Nghiéng nudc (quéc) ching ddi.”

Butc Tinh Danh néi ring : “Tryc tam la dao trang, vi
khong hu gia.”

Tam nhu day dan thdng tip, mdi mdi chan that, thi
khong chi vinh vién khong c6 ma sy, ma d6i véi Tri Gidc
V6 Thuong ciing nhu thé thanh tuu. Giéi dai vong ngd nay
sau khi ba hanh da tron, thau nhi€p né &t thanh Tri Giac
V6 Thugng, con chdng git 4t chim ba bién khé. Gisi nay
duyén véi than tam trong sach thi sitc manh cyc 16n. Mot
niém ching gidi thi sy trong sach ctia than tam chdng con
thién dung, ma la 4c dung, céi 4c dy 1a mu6n khic ngudi
vay. Nén sy gidi cdm cang phdi nhiém mat.

Trudc da néi “Nhiép tam la gidi, nhin gidi sanh dinh,
nhdn dinh phdt hu¢, dé 1a ba v6 lgu hoc”. Bay gid chi néi r6
rang bon cam gidi, ma chdng néi dén dinh, hué. Sao thé ?
Ngay trong gidi thi dinh hué da tu sdn, von 1a mot thé, von
khong c6 thit 16p trude sau.

Nhu néi ring “Ong day nguvi doi tu Tam Ma Dé”, thi
nao khong ting 18y dinh hué lam goc. Bén chd néi, “Phit
dn chitng ngubvi dy thit dugc Tam Mugi”, thi d6 la bing ching
r6 rang cda syt “Nhan gidi sanh dinh” vay.

Lai n6i ring “Ta dn chitng nguvi @y thanh tuu Tri Gidc
V6 Thugng ciia BS tit” thi d6 1a bing ching r6 rang “Nhin
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Lai, la nguoi gitip cho mam giéng 16n lén vay. Nguoi ching
gidy sach mam giong ma hdi tim hudng Pao, con dugc BS
Dé. Ngusi gitip mam giong thém 16n, chi€m ngoi d€ xung
vuong, tu 6m 1ay sy tru diét, nén cai hai that la qua 1dm.
N6i rang yéu chi, hiéu biét sai lam ma cho la cyc tdc, khién
cho chiing sanh ching con biét 6 viéc hudng thugng, nén
lam tiéu mat hat giong Phat. Chuyén dai vong ng ha
khéng nén ran cdm u ? Nhu ngudi trong qué vi, Ung Than
hién héa con ching dam coi thuong tiét lau mat nhan, ty
néi ra chd ddc.

Nhut Hoa thuong Phap Hoa Chi Ngon,® s&p hoa (tich),
goi ngudi néi : “Ta tir vo lugng kiép dén nay, thanh tyu
qua nhiéu quéc do, phan than xién duong gido héa, nay
tré vé Nam !”

N6i xong, nim nghiéng bén phdi ma tich.
Ong Tap Tién Vuong Chét hdi T Phap Hoa : “Nhu
sa0 1a § TG Su tir Tay sang 2"
T6 noi :
“Trong béng niii xanh suéi lam khdi
Thip biu cao ngdm lay gio mai.”
Lai néi : “M&i Thiy Phép Hoa d6t huong.”
T6 néi : “Chua tif trai-gi6i ki€m. Ching huéng phia
Phat ciu.”
Hodc héi : “Su la pham u, la Thanh u ?”
Ben dd tay lén, néi ring : “Téi chdng tru trong ay.”

" T6 Thit Sau trong phai Thién Thai & Dong D9, hi¢u Tri Oai Thién su.
Lap Thién lam & Thai Chau, PhS Thong Son noi c6 tén Phap Hoa, ké
hoc thién ¢6 300 ngudi, ké nghe gidng c6 700 ngudi. Do d6 goi hieu 1a
Phap Hoa Ton gia
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dam khi&n mat long tin, ching qua dén dau cita nha hao
tin.

“Ta day hang Ty kheo theo phap khat thyc d& bd
long tham, thanh Pao Bé DPé. Cic hang Ty kheo khong
ty nau én, gdi cai song thita nuong tam noi tam gidi, thi
hién mét lan di vé, di rdi khong trd lai. Lam sao bon gidic
mugn y phuc cia Ta buén ban Nhu Lai, tao dd thi nghiép
ma déu goi la Phat phép, lai ché bai cic Ty kheo xuat
gia ddy dd gi6i luat 1a dao Tiéu thva ; do ché lam cho
nghi 1Am v6 lugng chiing sanh, ma doa dia nguc V6 Gian.

“Nhu sau khi Ta diét d9, néu c6 Ty kheo phat tam
quyét dinh tu Tam Ma D§, & truéc hinh tugng Nhu Lai,
chinh minh thip mt ngon den, d6t mot ngén tay hay &
trén than dot mot diém huong, Ta néi ngudi Ay ng cd tit
v6 thiy trong mot thoi tra hét, doi ddi co biét thé gian,
vinh vién thoat khéi cic lau. Ngudi Ay tuy chua r6 lién
con dudng V6 Thugng Giéc, nhung d6i véi Phat phap da
c6 tam quyét dinh. N&u khong lam dugc cii nhan xa than
nhdé mon 4y, diu c6 thanh Pao v6 vi, cling phai sanh lai
lam ngudi, trd hét ng cd, nhu chuyén in lda-nguya cta
Ta," that khong sai khéc.

“Ong day ngudi doi tu Tam Ma D&, sau nia phai
doan dit long trom cip, d6 la 15i day 16 rang trong sach,
ché quyét dinh tht ba cta chu Nhu Lai Tién-Phat Thé
Toén.

“Thé& nén, Anan, néu ching dit tri trém cip ma tu
thién dinh thi cing nhu ngudi rét nudc vao chén thing,

! Bie Phat nhan 15i thinh ciu cia Vua Ba La Mon A Ky Pat, an cu
nhap Ha trong nudc nay. Trong ba thang Phat va nam trim d@ i ciing
nhau 4n com lia ngua. Pay 1a mot trong thap nan ctia Phat.
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Phat lai goi 16n : “Tién nhon, buéng bd di !

Nguoi Ba La Mén lai lién buéng mét canh bong bén
tay phdi.

Phat lai goi : “Tién nhon, budng bé di !”

Ngudi Ba La M6n néi : “Bach Thé& Ton ! Nay con hai
tay déu khong, Ngai con day budng bé cdi gi ?2”

Phét néi : “Ta chdng day 6ng budng bd cay bong di.
Ong phéi budng bd ngoai sau trdn, trong sau cin, gitfa sau
thic, budng bd hét mét lugt. Cai chd khong c6 gi d& buong
b6 chinh 1a chd khoi sanh ti cda 6ng.”

Ngudi Ba La Mén ngay noi 1i ngd V6 Sanh Nhan.

Thién su Hoang Long Duy Thanh dugc an tim & T3
HG6i Pudng, thudng vi ngudi néi : “Ngudi hoc Pao ngay
nay chua thodt khéi sanh ti&, bénh & tai ché nao ? Bénh &
long trom cdp chua chét vay. Nhung d6 khong phai la toi
cda ngudi 4y, ma 1a toi cda 6ng thiy vay. Nhu Han Cao
D¢ d&i gat Han Tin ma giét di thi Han Tin tuy chét ma tam
nao c6 chét ? Ngudi hoc Pao ddi xua, ngay 15i néi thoat
sanh tit. Cong hién tai chd nao ? Vi long trom cdp da chét
vay. Nhung chdng phai ngudi hoc tu c6 thé dau, chinh do
6ng thiy kém kep dap pha kin nhiém vay. Nhu Luong Vo
D€ ngu tai san chiu, thdy Hau Canh chdng dong am hoi,
long Hau Canh da khé kiét khong con gi ca vay. Ché néi
ctia cdc phuong, ching phai khéng dep dé nhung néi cho
cting thi nhut Trigu Xuong® vé hoa, hoa tuy gidng that nhung
chdng phai la hoa that !

Pay dang lam gidi rdn ké budn ban Nhu Lai.

! Ngusi xit Kién Nam, dgi Téng, thién nghé v& nghé vé& bong, trai, cé
cdy, buém, ong... sic mau, nét vé tréng y nhu that.
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mong cho dugc diy, ddu trii qua s ki€p nhiéu nhu bui,
r6t ching thé ddy. Nhu cic Ty kheo, ngoai y bat ra, may
may khong tich trit, xin bia in ¢6 du thi bd thi cho ching
sanh d6i ; noi nhém hoi I6n, chip tay vai chao dai ching,
c6 ngudi ddnh ming cing ddng nhu khen nggi, quyét tu
buéng bd than tdm, mau xuong than thit chung véi ching
sanh, khong dem 16i day bat liéu nghia cta Nhu Lai lam
chd hiéu ciia minh, lam 1dm lac ngudi méi hoc, thi Phat
4n ching cho ngudi 4y that duge tam mudi.

“Nhu Ta ni day, goi I Ii Phat ; ching nhu day néi,
tidc 18i Ba Tuan.

Théng ring : Tham ma ching ngitng hdn dén chd lén
cdp. Trém cdp vat cda ngudi dé nuodi than minh, hai chi &
than ma thoéi, cho nén thip den dét tay han c6 thé dén xong.
Con budn ban 1i day bat lidu nghia ctia Nhu Lai, 1&y 1am chd
hidu ctia minh d& 1am lac ngudi méi hoc, do 1a ké trom cdp
phap vay, hai nay khong ké xiét, bdi trong long khin khit
cdi ty i, mudn c6 riéng s6 trudng, chua thé tu budng bé. Bs
than d&, bo tam khoé. Phai khién than tam déu xa bd thi tam
trom cdp &t triY, the méi néi dugc 1a that déc tam mudi vay.

Xufa, c6 Ba La Mon™ ho Héc van than lyc, vui vé ding
hai tay d& lén cao hai cay bong ngé déng dén cting dudng
Phat.

Duc Phét goi 16n : “Tién nhon !

Ngudi Ba La Mon tng ti€ng “da.”

Phat bdo : “Budng bé di !”

Ngudi Ba La Mon lién budng mot canh bong bén tay
trai.

! Ba La Mén xi nay goi la Tinh Dug, noi gidng trong sach.
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Lai TG Tuyét Phong, dang cung dai ching lam rudng,
thdy mot con rén, 18y gay khéu lén.
Roi kéu ching rang : “Xem day nay !
Ben 18y dao chat lam hai khiic.
Huyén Sa 1dy gay hét ra sau lung chéng them ng6 lai.
Cé chiing ngac nhién.
T6 Phong néi : “Tai thay !”
T& Tuyét Phong thin dung y tg T6 Nam Tuyén. Ngai
Huyén Sa chéng chiit gi ngo lai, y cach Ngai Tri¢u Chau !
T6 Tuyén thi néi : “Lic &y c6 6ng thi citu duge con
meo rdi !
TS Phong thi néi : “Tai thay !”
Cha con hai nha 4y tiét tdu thanh tyu, nhu mot 4n ma
&n ra. Ché tung cta hai Ngai Tuyét Dau, Thién Péng cing
la y dang vé hé 16.
Ngai Tuyét Pau tung ring :
“Hai nha déu dep hét thién hoa
Diy 1én khéi bui ngai gi phién
Nhé duge Nam Tuyén dun cit 1énh
M¢t dao hai khiic mdc tinh nghiéng.”
“Céng dn nén chang héi Tri¢u Chiu
Trutng An thanh ngi mdc nhan du
Dédu mang dép cd khong nguvi hi€u
V& trong nha niii tic yén théi.”

Ngai Thién Déng tung rang :

" Trai bdu.
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dai gidi thoat, khong tuan gid ludt nay, phai rieng c6 day
dd “mgt con mdt 1é”.

Hoa thuong Hién Tt, ching ro ngudi xi nao, tir lic
dugc dn tam & T3 Dong Son ben chung 16n véi the tuc &
Man Xuyén, miia Dong miia Ha chi mac mét do, hang ngay
noi b song luom lat tom so dé nuoéi bung, ban dém vé &
trong migu-dot-gidy-vang-bac Bach Ma.

Thién su Hoa Nghiém Tinh mudn biét chan, gid. Vao
an trude trong mi€u-dot-gidy-vang-bac.

Dén khuya, Hién TG trd vé.

TS Nghiém ndm ding lai, néi : “Nhu sao la y T8 Su
tif Tay sang ?”

Lién dap : “Pai mam rugu trude than.”

T6 Nghiém néi : “Qua that, dong sanh can véi ta.”

Khong ai biét cudc ddi vé sau thé nao.

1)

Day goi la di logi trung hanh'" vay.

T8 Nam Tuyén nhan hai bén nha Dong, nha Tay tranh
nhau con meo. T8 Tuyén bt gap, rao bdo véi chiing ring :
“N6i dugc thi cifu dugc con meo, néi ching duge thi chém
bd vay.”

Trong chiing khong c6 10i dai dap. T6 Tuyén lién chém.

T6 Triéu Chéau tif ngoai vé, T6 Tuyén néu lai chuyén
lic nay.

T6 Chau lién cdi chiée dép cé d€ len ddu ma di ra.

T8 Tuyén néi : “Lic 4y ma c6 ong thi cttu dugc con
meo réi.”

Y Bi trong cdc loai khac.
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Céi thdy bi¢t vong phat ra nay, la nguyén do ctia su phat
sanh mdi nit. Cai trong ling béng xoay ra c6 hu vong sanh
diét. Sanh diét &y ma da diét, d6 la tich diét hien tién. Sau
cdi dung nay chang hién hanh, dé la nghia md tan vay.

Con bi cdt, thi nghe ching ngoai tieng ; thay ching
vugt sic. Nit nay chéng phéi niit kia, nit kia chdng phai
nit nay. Nht mdt mét méi thay rieng hoa dém. Dén khi
cdi m& dugc, thi cdi sdu da tidu, cai mot cling mat. Cai mot
con khéng ¢6 tén gi dé goi, hudng la thanh sdu sao ? Nhu
mét trong séng, vén tu khong c6 hoa d6m. Nén cot d6, thi
goi la sanh t, ma ching hé t3n gidm. M& do, goi la Niét
Ban, ma chéng hé thém lén. Nhu hoa d6m khi khong ma
khdi, diet ; hu khong ¢6 chd nao thém bét ? Thé nén, biét
sanh tif 1a dién ddo thi sdu lién duge md. Biét Niét Ban la
hoa d6m, thi cai mot lién ticu vong. Nguoc dong toan ven
mot, cdi mot duong chua mat, dén khi mot ciing mat thi
tam tréi budc lién md thoat.

Nha su héi Thién su Phong Huyét Chidu : “Mot tic
sdu, sdu tifc mot. Mot va sdu déu mat thi nhu thé nao 7

TS Huyeét néi : “Mot miii tén bdn hai chim.”

H8i : “Y chi thé nao 2"

T8 Huy@t n6i : “Than mat, dau tiéu.”

Ong Td Tai Truong Chuyét ra m&t TS Thach Suong.

TS Suong héi : “Ten gi 2”

Ong Chuyét dép : “Ho Truong, tén Chuydt.”®

TG Suong néi : “Tim cai khéo con ching dugc thay, cai
vung tif dau ma lai ?”

" Vung vé.
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“Hai nha may mibc ldm phién ha
Viiong ldo su tang nghi¢m chanh ta
Dao bén chat lia déu mat ddu
Thién &' bdo ngutri mén tdc gia.”

“Dgo nay chua mat, tri am khd khen !
Déo niti thifu bién, hé, chi ton Pgi Vil
Dgi dd vd troi, hé, riéng hién Nit Oa
Tri¢u Chdu riéng c6 ché sanh nhai
Dép rom ddu doi c6 chi sai
Dén trong chd khdc toan soi t&

Chi cdi vang rong chdng ldn sa (cdt).”

Day 1a hai, ba 1d0 nha nghé"’ dung st sanh lam Phat
su. Ay la canh gi6i bac dai nhan, nén ngudi tim thuong
chéng thé do ludng.

Kinh : “Anan, lai cic ching sanh luc dao trong cic
thé gi6i long ching trom cdp, it ching theo dong sanh ti
n6i ti€p nhau. Ong tu phap Chanh Dinh c6t dé€ ra khdi
trin lao, n€u long trom cip ching tri, thi khong ra khoi
trin duge. Diu c6 nhidu tri thién dinh hi¢n tién ma khong
doan dit sy trom cip, hin lac vao ta dao : hang trén la
tinh linh, hang gitta 1a yéu my, hang duéi la ngudi ta bi
ta my nhéap vao.

“Céc dam ta kia cing c6 d6 ching, mbi mbi ty
xung la thanh Pao V6 Thugng. Sau khi Ta diét d6, trong
doi mat phap, ldm thd yéu ta d6 liy ling trong thé& gian,
lén ndp gian d6i, xung la thién tri thic. Méi ké tu xung
da dugc phép siéu nhan, lta gat ngudi khong biét, doa

" Tac gia.
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Cong" chang ? Bach Truong ngay nay ching tiéc moi mép,

gidi 16 cho cac ong : chuyén 1dy cay tram cudi vg doi it co.
Quén vai van con la y phuc thud 14y chéng. Ky thay, lai
goi d6 1a vg ldao Khoat Cong, nguyén lai cing v6i mat mai
Khoét Cong tuong tg !

Lai ¢6 nha su héi T8 Trén Son : “Nhut sao la gia phong®
Hoa thuong ?”

T6 Tran néi : “Tdi gam day huong bac, gié théi thom
ngap duong.”

T8 Nham Pau nghe dugc, bdo mot nha su dén néi :
“Truyén k& mudi tdm chi, thd Phan Lang t6t 1dm.”

T8 Nham Piu tg néi thién-phong-luu, con T8 Duy
Chinh muon su chi dau cda T Nham Dau, phong luu cang
1dm. Déu la hoa sen thang Chap vay.

Kinh : “Anan, lai cic ching sanh luc dao trong cic
th& gidi 1ong ching giét hai, 4t ching theo dong sanh ti
ndi tiép nhau. Ong tu phap chanh dinh cot d& ra khéi
trin lao, néu long sit khong tri, thi khong thé ra khoi
tran duge. DAu c6 nhiéu tri thién dinh hién tién ma khong
doan dut sy gi€t hai hin lac vao thin dao, ngudi bac trén
lam dai lyc quy, bac giita thi lam phi hanh da xoa va cac
loai quy soai, bac dudi thi lam dia hanh la sat. Cic quy
than Ay cing c6 d6 ching, m&i méi ty xung la thanh Pao
V6 Thugng. Sau khi Ta diét o, trong doi mat phap nhiéu
thi quy thin nay liy ling trong th& gian, ty néi dn thit
cling dugc Pao BS Dé.

! Thién su Nham Piu Toan Khoat
 Théi nha.
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Dam la can nguyén phién ndo, lia dit né thi B6 Bé méi
¢6 thé trong mong. Chi c6 dam la goc ré sanh tif, doan duit
né thi Niét Ban c6 thé chiing. N6i 1a doan lia nhu chit lia
chan tay, ching dung lai dugc. Cdi dam ma doan lia, tic
la 14y céi chdng sanh chdng diét lam Tam Nhan Dia, nén
ddc chanh dinh. Ching c6 nhuf thé, nau cat ma thanh com
lam sao ¢6 chuyén ay duoc !

Kinh Phap Hoa néi ring “Ching thé doi véi than
nguodi nd, gilt tuéng hay sanh duc tudng ma thuyét phap
cho, cting ching ua thich thay. Nhu c¢6 vao nha, ching c6
truyén trd véi ngudi thi€u nd, trinh n, dan ba goéa, ciing
chdng gn v6i nam loai ngudi ban nam ban nd, rdi thanh
than thiét. Ching vao nha ho mdt minh. Néu ¢ nhan duyén
can phédi vao mdt minh, chi mot long niém Phat. Néu vi
ngudi ni¥ néi phdp, chd cudi 16 rang, ching bay hd nguc.
Cho dén vi néi phap con chdng than mat, hudng lai c6 su
gl khac. Chang thich nuéi dé ti nhé tusi, Sa di au tho, cling
ching ua ké déng mon. Thuong thich ngdi thién, & noi ving
vé, tu nhiép tam minh.”

D6 la phép tic cda Tién-Phat The Tén nhu vay.

Xua, Diic Nhi T8 thudng tra tron & chon thanh lau quan
rugu, ngudi ta cudi cot.

TG néi : “Ta ty diéu tam, nao lién can gi viec nguoi.”

Chéng phii la nguoi that ra thodt, lam sao xudng bun
vao nude ?

Thién su Bach Truong Duy Chinh thuong dudng : “Hoa
thugng Nham Dédu 14y ba déng tién tim duoge ba vg chi bist
mo tom V6t Gc, nhung lai ching biét sanh trai nuéi gai !
Cho dén nhu nay mon phong dut tuyét. Mudn biét vg Khoat
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thé chiing sanh déu khong mic, khong in, nhing ngusi
nhu thé, Ta mdi goi la that giai thoat.

“Nhu Ta néi day, goi la 16i Phat ; ching nhu day néi,
tic 1a 15i Ba Tuan.

Théng ring : Trong mudi hai nam sau khi Phat thanh
Dao thi chua dat dinh gidi luat, tam cho Ty kheo @n nam
thit tinh nhuc. Sau d6, nhan ddm Luc Quin Ty kheo 6 tinh
gict hai dé an, tir ddy dat dinh luat phai vinh vién dut trir
i€t hai. Trong cac kinh néi ndm thit tinh nhuc 1a khong
thdy, khong nghe, khong nghi, cing la chim chét gia, tu
chét. & day, n6i nam thi tinh nhuc la do than Iuc héa sanh,
cling giong nhu ¢ Ngt Dai Son c6 mot loai thit bing thdo
moc, von khéng c6 mang cin, nén goi la tinh. Con ngudi
khéng bé di sy giét hai, vi dé an méc vay. Néu méc do
long, td, sgi cda ching sanh, va &n mau thit ching sanh,
déu vi duyén ng dé chua thé gidi thoat that sy, mudn ra
khoi ba céi sao dugce ?

Nhu con ngudi trong kigp ban dau, hinh thé ¢6 anh
séng vang, chan nhu dim trén may. Nhan vi an chat bé
bao cda dat 1a lda thom, nén than thé cing ning, chan
chdng rdi dat, ciing vi duyén no véi dat. Cho nén tu thién
tap dinh, vén dé tranh toi, trai lai lam diéu giét hai, c6
khéc gi bit tai ma tron tranh ngudi, dang ra phai nin hoi
thi lai kéu 16n tiéng. Mudn khéi luan héi, lam gi ¢6 chuyén
dy dugc. Diu cho ¢6 dugc thién dinh, ciing la ta dinh cia
quy than. Céi ta dinh ctia quy than tudng ty nhu cai thién
dinh, nén néi “Giding nhu Tam Ma Dé”, rét lai phéi lac vao
Than Dao. Than thé 1a loai mau thit, b phan than thé la
loai da 16ng vay. Than ching an, mac cdc thi &y, déu do
tam ngan cam, nén ldy nhi€p tam lam gi6i. Néu la ngudi





index-265_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN VI 733

“Anan, Ta bao hang Ty kheo an nam thi tinh nhuc,
thit Ay déu do than luc Ta héa sanh, vén khong c6 mang
cin. Ba La Mon cic 6ng, dat dai phin nhiéu néng, uét,
lai thém cat da, rau cd khong sanh, Ta dung sic Pai Bi
gia bi, nhan tam dai tir bi gia goi la thit, cAc Ong cling ném
dugc vi dy.

“Lam sao sau khi Nhu Lai diét d9, ngudi an thit
chiing sanh ma goi Ia Phat tf ! Céc ong phai biét, nhing
ngudi an thit d6, ddu c6 duge tim khai md, gi6ng nhu
Tam Ma D&, déu la dai la sit, qua bao hét rdi phai chim
dim trong bé khé, ching phai dé ti& Phat. Nhing ngudi
nhu vay, gi€t nhau, nudt nhau, in nhau khong dit, lam
sao ra dugc khéi ba c6i 7

“Ong day ngudi @i tu Tam Ma D8, tha d&n, phai
lia dit sy sat sanh, d6 la 15i day ro rang trong sach, chd
quyét dinh the hai cia Nhu Lai Tién-Phat The Ton.

“Thé& nén, Anan, néu ching dit sy giét hai ma tu
thién dinh thi cing nhu c6 ngudi tu bit tai minh, cit tiéng
kéu 16n ma mong ngudi khac khong nghe, bon d6 goi la
muédn an thi cang 1. Hang Ty kheo trong sach, cho d&én
cac vi BS tat, di trén dudng ré, khong ddm cb non, hudng
14y tay nhé. Lam sao trong tdm dai bi ma 1y mau thit
ctia cic ching sanh lam d6 #n ?

“Néu cac hang Ty kheo khong mic nhing dd to lua,
lugt 1a phuong Pong va khong dung nhing giay dép, 4o
long hay céc thi sita, phé-mat, dé hd, cic Ty kheo d6 doi
v6i the gian that thoat khéi sy bio dén ng nghiép, ching
di vao trong ba c6i. Vi sao th& ? Dang bd phan than thé
chiing sanh la c6 duyén ng¢ véi ching sanh, nhu con ngudi
an trdm thd mé& cSc cta dat thi chan khong lia khéi dat.
Quyét phai khién cho than tam ddi v6i bo phan hay than
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“Thé& nén, Anan, néu khong doan long ddam ma tu
thién dinh thi cing nhu niu cit ¢4 ma muén thanh com,
trai trim ngan kiép cing chi goi la cat néng. Vi sao th& ?
Vi néi Ia cdt d4 ma thanh, ching phai gbc I com vay.
Ong dung than dam ciu diéu qua Phat, ddu dugc digu
ngd cing déu la gdc dam, cin ban thanh dam, xoay chuyén
trong ba dudng sanh ti, hin khéng ra khéi, dudng nao
ma tu ching Nict Ban cia Nhu Lai ? Hin phai khién
cho cdi cd dam, du than hay tim, déu doan diit, cho dén
tanh lia dut cing khong con, thi doi trong Bd Pé cda
Phat méi c6 thé trébng mong.

“Nhu Ta néi day, goi la 16i Phat ; ching nhu day n6i
tic 18i Ba Tuan.

Thong ring : Ching sanh trong luc dao, sanh ti noi
ti€p nhau, kia yéu long day, ddy mén cai sic kia, doi doi
kigp kiép thudng bi rang budc. Duy cai dam la goc ré bit
dau. Cai thay phat minh thi séc phét khdi, thdy c6 thi tudng
thanh, khac v6i chd thdy thanh ghét, ciing véi ché tudng
thanh thuong. Mot tudng niém, gdc 4i khdi dong trude hét
nén lay cdm dam lam dau. Ching bd dam ma tu thién dinh,
dau duogc didu ngd chi ich cho co dam, nén rét cuge ching
thanh Phat ma thanh quyén thudc cia Ma. Ma ciing c6 thin
thong bieén héa, ciing c6 thé néi Pao V6 Thuong, chi vi
nghiép dam chdng tri, phudc ma dén lic hét, rot lai troi
lan trong ba dudng khd. Sy dam phit lén ¢6 co, ma tim la
c6i goc, nén goi la tim dam. Tam ma chdng dong thi co
tuf chang phat, nén nhiép tam gitt gidi luat, trudc doan dut
long dam, goi la tanh doan dit. Con tanh doan dit thi chua
lia d6i tri. Syt dGi dai con s sdf thi cd dam con &n phuc. Han
tanh doan dit ciing khong mdi la doan digt chan that vay.
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“Tam dia khong trdi (phi) : Ty Tanh Gidi
Tam dia khong si : Tu Tanh Hué

Tam dia khong loan : Tu Tanh Dinh
Ching tang ching gidm : tit Kim Cang
Than dén thin di : hing Tam Mugi.”

Thay Thanh nghe ké tinh ngo, bén trinh mét bai ké :

“Nam uin huyén thin
Huyén ddu citu canh ?
Hugng dén Chin Nhu
Phdp lgi chdng tinh 1"
TG béng long.
D6 1a chd thuyét Gisi Pinh Hué cda Tsi Thuong thita,
déu la 10 trong nha, déi véi 18i khic & ngoai ctta, cach
nhau nhu trdi véi dat.

Kinh : “Anan, nhi€p tam thé nao thi goi la Gidi ?

“Néu ching sanh luc dao ciia cic the gidi tim ho
ching dam, it ching sanh theo dong sanh t ndi ti&p nhau.
Ong tu phap chanh dinh c6t d& ra khéi tran lao, néu long
dam khong trir thi khong ra khéi cinh ma duge. Diu c6
nhiéu tri thién dinh hién tién, ma khong doan long dam,
hén lac vao ma dao : hang trén thanh ma vuong, hang
gitta thanh ma dan, hang duéi thanh ma nd. Cic ching
ma kia ciing ¢6 d6 chiing, mbi mbi ty xung la thanh Dao
V6 Thugng. Sau khi Ta diét do, trong doi mat phap, nhiéu
bon ma nay lay liing trong th& gian, lan rong banh vi tham
dam, gid lam thién tri thidc, khign cic ching sanh sa vao
ham ai ki€n, bd mit con dudng BS Pé.

“Ong day ngudi ddi tu Tam Ma D& : trudc phai dit
long dam. D6 la 181 day ro rang trong sach, chd quyét dinh
thit nhit ctia chu Nhu Lai Tién-Phat The Ton.
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Khi &y c6 nha su héi : “Chdng hay khi nao Hoa thuong
divé ?”

TS Niém néi : “Boi cho ¢6 ban thi néi véi ong.”

Nha sur hdi : “Khong ¢6 ban viéc ay thé nao ?”

T6 Nigm néi : “Tron ngay ching gip ai, rd rang khong
bi€t chd

Nha su héi : “Bdng gdp mot ngudi thi lai the nao 2”

TG Niém néi : “Con mé ching vé nha, mat rdi duong
ldc dén.”

Nha sur hd

T3 Niém néi : “Rong an cay kho, ching con nuong dufa.”

Nha su hé: Khi nao Hoa thuong lai trd lai 2"

TG Niém néi : “Mét di chang tri am, sdu nudc khong
tin tic.”

Nha su héi : “Chinh lic dang vé thi thé nao ?”

T8 Niém néi : “Doc xudng khic nha H8," khong nguoi
hoa cho nai 1

“Xin thay chi cai dudng vé qué.”

Nha su héi : “Ltic &y bdng gap tri am thi thé nao.”

T6 Niém néi : “Pau non ngudi-déd xdim v tay. Bén
sudi ldo qué cudi ha ha.”

Nha su héi : “Vé nha rdi trd lai, viéc 4y thé nao ?”

T8 Niém néi : “Tam nuéc dang 4o 18, bon tudng khong
cai d&i.”

Nha su héi : “Chang ré & vi thit nao ?”

T8 Niém néi : “Van Thu ching toa Kim Pai Bién, tu
6 tiéu dao nhénh tric lay.”

! An Do, dé chi dong Phat.
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Lai néi 10i the nay : Minh chua duge d0, trude da do ngudi,
d6 Ia sy phét tim ciia cic BS tat. Ty gidc da tron, thudng
gidc cho ngudi, d6 la sy ng thé ctia chu Nhu Lai.

“Con tuy chua duge do, nguyén do tit ca ching sanh
doi mat thé. Thua Th& Tén, cic ching sanh 4y cich Phat
ngay cang xa, nghe ta su thuy&t phap nhiéu nhu cat song
Hiing ; néu mudn ho nhiép tim vao Tam Ma Dia, lam
sao khién ho an lap dao trang, lia cic ma sy, trong B4 Dé
Tam dugc khong thoai khuat 2”

Théng ring : V6 Dang Dang V6 Thuong Chénh Ping
Chénh Giéc tifc 1a Toi Thuong thita vay. Khong vat gi bing
ma hay binh dang cting vat, nén goi la V6 Ding Ding. Da
lia phién nido nén goi la Phat B4 Dé. Da lia sanh diét nén
goi la Pai Niét Ban. V6 lugng ching sanh déu biét ¢ noi
chd nay phat tam, ro bi€t phién nao ching phai la nha, ma
Ténh Gidc la nha vay. Ro biét sanh diét chéng phdi la nha
ma Niét Ban la nha vay. Phap mén xoay lai cai nghe, ty
vao dong, mat cai s&, dén chd tich diét hién tién, trong d6
tu hanh, dugc con dudng dao vién thong nhiém mau. That
1a 6 rang nhu dudng chi trong ban tay.

Ong Anan tuy chua tif do, chua dit hét hai thtt phan
doan sanh tif va bién dich sanh ttf ma dén bd kia, nhung
muodn do ching sanh doi sau déu dugc vao chanh dinh,
chéng bi ma quay rdi. Vi ma sy rat nhidu, phong ngtta ching
dé. Nhu Tanh Ty kheo ni, néu khong dugc than chi Nhu
Lai lam sao dugc tam dam lién ngimng thanh A La Han. Nam
muoi thit &m ma & doan sau déu dé dap ché héi nay, lai
khién r6 rang con dudng vé nha vay.

Thién su Thd Son Niém day ching ring : “Ldo ting
dinh muén vé qué, ¢ ngudi nao theo dugc ?”
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Ong Anan thua : “Né&u con nhiing nit nay thi sy
phai trai ndi lén, trong d6 ty sanh ra nao la mit nay khong
phai nut kia, nut kia khong phai 1a nit nay. Néu gio day,
Nhu Lai c6i bé tat ca, thi nit ching sanh ra, it la khong
6 day, kia. Nhu the con khong 6 cai goi la mot, thi lay
dau c6 sdu 77

Phat day : “Siu md, mot mat cing nhu vay d6. Do
tit vo thity, tim 6ng cudng loan, ma cdi thiy-biét vong
phét ra. Vong phat ching nging, nén cai thiy mét méi
phat sanh trdn tuéng. Vi nhu mit méi thi ¢6 hoa dom.
Trong tanh trong ling sing sudt, khong dau ma ling xang
sanh khdi tit ca thé gian, nii song, dat dai, sanh tid, Niét
Ban... hét thdy déu la nhing tudng hoa d6m dién ddo me
dai ca.”

Théng riing : Von y noi mot Tinh Minh ma chia ra thanh
sau cai hoa hgp, trudc da néi r6 1di, sao lai ¢6 vi du nay ?

J doan trudc thi do céc trin séng, t0i, dong, tinh...
lam dinh che ténh trong ling ma phat khdi ra sdu can, tit
ngoai vao trong, cho nén chi cdn ching theo cic tudng sing,
t6i, dong, tinh... thi thoat khdi su che dinh, an phuc vao
trong, lién phat ra cai sang chéi von c¢6, thi duge sdu cin
diing thay nhau. D6 la nguoc dong ma toan nhat, dé ché
phuc cai bén ngoai vay.

Nay day thi do tam cudng loan, cdi thdy mét mdi phat ra
trdn tudng, la tf trong ra ngoai. Nén trit duoc cdi can ct
budc thi tran tudng tu diet mat. Ban dau dic nhan khong, cho
dén ddc V6 Sanh Nhin. Day la md tan tam bi cot tréi, dé
vién dung cdi bén trong vay. Trong tanh ling trong sang sudt,
khong do dau ma sanh khéi lang xing. Cai mé von ching c6
nguyén nhan, goc gac gi ; nhan noi cai minh lap nén cai sd.
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Xem T8 Niém Phap Hoa" t6 lai chi qua, g6 rao tu tai.
That y cai khi vi cda T6 Ngudng Son.

Kinh : Bay gio Pic Theé Tén & trong dai ching khen
ngoi Ong Anan : “Hay ldm, hay lim, nhu chd ong héi vé
an lap dao trang, cttu vét ching sanh chim ddm trong doi
mat ki€p, nay 6ng hay nghe cho ro, Ta vi 6ng néi ra.”

Ong Anan cing ci dai chiing vang nghe 15i day.

Phat bio Ong Anan : “Ong thudng nghe trong Luat
Tang cia Ta tuyén néi ba nghia quyét dinh cta sy tu
hanh, d6 la : Nhiép tdm la Gi6i, nhan Gi6i sanh Dinh,
nhan Pinh sanh Hué. Ay goi Ia ba V6 Lau Hoc.

Théng ring : J trude néi hai nghia quyét dinh. Mot la
xét cai Tam Nhéan Dia. Hai la lua chon Can Vién Thong,
trd lai ciing tot dong cin, dén chd chdng sanh diét ; thing
dén V6 Thugng B6 Bé, chang phai luan gi dén cai hoc Gisi
Binh Hug. Bay la mot mon siéu xuét, con dudng Xa Ma Tha
nhiém méau cia mudi phuong Nhut Lai dé tiép nguoi thuong
thugng can vay. Trong d6 néi “can va tran ching sinh hgp”,
chua ting khéng c6 Gidi. “Nhu léng nuc do”, chua ting
khéng c6 Dinh. “ trong riic rd phat sing”, chua tiing khong
<6 Hué. Chi ching dung Giéi Dinh Hué ty tr6i budc, nén
la Dé Nhat Nghia DE.

Nay lai trudc hét néi ro noi Gi6i, ma nén bay bsn Cam
trong Ludt 1a d€ ti€p nguoi trung-ha cin. D& phong ngira
Ma, khong thé khong nghiém vé Gidi. Tidu thia thi vang
theo Phap la Gi6i, d6i tri tho thién cai ngon. Dai thita nhiép
tam la Gi6i, dut trif tinh vi goc ré. Gidi noi Phép thi khong

! Thuong niem kinh Phip Hoa.
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Ngudi ciu xuit th& gian
Thanh tyu Tam Niét Ban
Quén Th& Am hon ci
Con cac phuong tién khac
Péu la Phat oai thin

Noi sy bé tran lao

Chiéng phai Phap hoc thudng
Sau can déng nghe Phap
Piénh 1& Nhu Lai Tang
V6 lau, ching nghi ban
Nguyén gia bi vi lai
Trong Phép nay khéng 16
Phuong tién dé thanh tyu
Nén dung day Anan
Cung d5i sau chim dim
Chi noi can nay tu

Vién théng hon tit ca
Chan That Tam la thé&.”

Théng ring : Day la Pidc Van Tha trd 18i chd héi cda
Phat, chon lya vién théng thi khong gi bing phip mén xoay
lai cai nghe cda Pitc Quan Am, dang day cho Ong Anan
d& chita tri cdi 16i chifa lim chuyén nghe, va cttu dugc cho
doi mat kiép, dit di cai khd trdi xoay. Ching nhu cic phuong
tién khac, tinh c& cham nhim mot co duyén, phat minh viéc
minh, nguoi sau thi nhap vao ché vi diéy, so tam chéng bi
kip, ngudi can vuéng noi dau vét, d6i v6i vien thong chua
hop, trude sau déu ching phai la chd tu hoc lau dai. Doc
chi theo can tai ma vao thi sdu can déu hgp nén, déng tu
hoc lau dai, lai rdt dé thanh tuu, phuong tién tot cing. The
nén Pdc Van Tha xin Thé Tén 4m thim gia bi thi cai tam
chan that vi ngudi cia Ngai méi an on vay.
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midi xua nay, thi cdi tanh nghe nay ti¢n thanh V6 Thuong
Bb D&, chan thuong vién thong ; chang nhd ngoai duge. D6
la B6n Mén chiing thanh V6 Thugng B Dé ctia ba ddi chu
Phat vay.

C6 nha sut hdi T6 Trudng Sa : “Thé nao la Van Tha 2”

T6 Sa néi : “Tudng vach, ngéi gach d6 vay.”

Hoi : “Thé nao la Quan Am ?”

T8 Sa néi : “Am thanh ngén ngit dé vay.”

Hai : “Thé nao la Phé Hién ?”

T& Sa néi : “Tam chiing sanh d6 vay.”

Hai : “Thé nao la Phat ?”

T8 Sa néi : “Sic than chiing sanh d6 vay.”

Hai : “Thé ctia hing sa chu Phat déu déng, sao lai c6
dd tht danh tu ?”

TS Sa néi : “Theo cin mét trd lai ngudn goi la Van
Thut. Theo can tai trd lai nguén goi la Quan Am. Theo tim
trd lai ngudn goi la Phé Hién. Van Thu 1a Diéu Quan Sét
Tri ctia Phat. Quan Am 1a V6 Duyén Pai T cda Phat. Phd
Hién la V6 Vi Di¢u Hanh cda Phat. Ba Thanh la Diéu Dung
ctia Phat. Phat la chan thé ctia ba Thanh. Dung thi c6 hing
sa gid danh. Thé thi goi chung la Bac Gia Pham.”

Thé nén biét, mdi Vi nhap vién minh cting chu Phat
khéng khac. Nhung cén tai thi tot vién, nén phéi 1y Quan
Thé Am lam Phép.

Kinh :

“That nhu 16i The Tén
Hai téi cac phuong tién
Pé ctu ddi rot chét
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chdng thé phan biét. Tai chang nghe, y thic ciing ching c6
nghe. Vi sao the ? Nam thic trude biét nam tran, réi sau §
thic bigt. Y thitc ching thé bi€t nam tran hién tai, ma chi
biét nam trdn qua khit va vi lai. Néu y thic c6 thé biét nim
tran hién tai thi ngudi mi di€c cting bigt dugc thanh sdc !

Hay thay ché luén nay ! That hap véi ¢ chi tich diét.
Thanh thi v6 gidc v6 can, nén “Hai tudng dong tinh ré rang
ching sanh”. Can thi vé giac, nén “Ching tru & chd hét nghe”.
Thuc thi khong c6 sdc, khong doi dai, khong xit s&, nén
“gidc, s¢ gidc khong”. S& khong, ning khong, sanh diét da
diét, nhat niém lién ching. Con véi sy 1an héi them, 1an
héi héa, von ching phai hai duong. Nén xoay lai cai nghe
ma vao dong, dén chd ching sanh diét, that phéi tuan theo
vay.

Kinh : Ngay d6, Ong Anan cang ci dai ching than
tdm suSt nhién, dic dai khai thi. Thiy r6 B4 Dé cing
Pai Niét Ban ctia Phat, nhu ngudi nhan cé viéc di xa,
chua dugc trd vé, song da r6 con dudng vé nha.

T4t ca dai ching trong hoi, tim by Trdi Rong, Nhi
thita Hitu Hoc cung t4t ci ciac BS tit mdi phét tam, s6
lugng c& mudi hing ha sa déu d&c Ban Tam, xa lia trin
ciu, dugc Phiap Nhan Tinh.

Tanh Ty kheo ni nghe bai ké xong, thanh quid A La
Han. V6 lugng ching sanh déu phét tam V6 Ping Ding
V6 Thugng Chanh Ping Chénh Giac.

Ong Anan nghiém chinh y phuc, & trong dai ching
chip tay danh 1&. Tam tanh tron sing, vita ming vira tii,
vi mudn 1gi ich cho khip cic ching sanh ddi sau, cii dau
bach Phat : “Con nay da ngd phiap moén thanh Phat, trong
d6 tu hanh, khong con nghi hoic. Con thudng nghe Nhu
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Thién su Trung Héi Ctiu thugng dudng : “Nhan duyén
com chdo ctia t6i & chon nay, vi cac anh em xudng néu, rét
ching phai la thuong hing. Muon vién thong chd tinh yéu,
hay chinh noi nii séng, dat dai cting 6ng phat té. Pao dy
chan thuong, ciing vén 16t rdo. Nhu theo ctta Van Thu vao
thi tat ca dat, cay, ngéi, gach vo vi gitip ong phat té co y&u.
Nhut theo cta Quan Am vao thi tat ca tidng tam, &h nhai,
tran dé gitip ong phat té co y&u. Nhu theo ctta Phé Hién
vao thi ching dong budc ma dén noi. Ba ctta phuong ti¢n
nay md hodc cho 6ng. Giong nhu 14y mot mdi tén gidy
khudy nudc bién cd khién cho loai c4, réng kia biét nudc
la sinh ménh. Hoi ching ? Bing khong tri nhdn ma thadm
xét chan chanh d6, tha hé 6ng tram thit khéo hay ciing
chdng la ctfu canh.”

Lai c6 nha su hoi Thién sut Dao Phd : “Ké so tam hau hoc,
méi vao tung lam, trong cita phuong tién, xin thay chi bay.”

T6 Phé gd khuon cita.

Nha su héi : “Hudng thuong lai ¢6 sy vige hay khong 2

T8 Phé néi : “Co.”

Hai : “Nhu sao la viéc hudng thuong ?”

Té Phd lai g6 khuon cia.

Oi ! Ptc Phd Hién néi “Tam nghe sudt mudi phuong.”
De Van Thu néi “Ta clng tif trong d6 chiing.” Ba vi Thanh
thay nhau c§ xuéng khién ngudi theo cin tai nhap, déu dé
dng véi co y&u cda c6i nay vay. Néu cac vi ton tic phat
minh, trudc sau ti€p dan ché hudng thugng, nao ting ching
tuan 16i vét vién théng u ? Chi sao ngudi don chiing it vay ?
Chiing nhap tich diét hién tién ty chdng c6 dé.

Nhung trong Tri P9 Luén néi rdng : “Cén tai khong
6 syt t6 biét, nén ching c6 nghe. Nhi thic chi chéc lat, nén
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pham noi than ma thoi, Gidi noi Tam thi khéng pham cd
trong tu tudng. Gidi chau (tron sang nhu ngoc) la chuyén
Thiic thanh Tri, khong nim Am, phé nam Truge vay. Con
c6 ma sy nao dé lo sg u ?

Buc Luc T8 day chiing ring : “Phdp mén nay cta ta
1dy Pinh Hug lam géc. Dai chiing chd mé, néi Dinh Hug
khac nhau. Dinh Hué mot thé, ching phdi hai. Dinh la Thé
ctia Hu@, Hué 1a Dung cia Binh. Ngay trong Hué, Dinh &
tai Hué. Ngay trong Dinh, Hué & tai Binh. Nhu r6 nghia
nay, tic la cai hoc Pinh Hué binh déng. Céc ngudi hoc Dao,
chd néi trude Dinh méi phat Hug, trude Hug rbi phét Binh,
mdi cai khdc nhau. Thdy ra nhu vay héa ra Phap c6 hai
tuéng. Miéng ndi 18i lanh, trong tim ching lanh thi khong
<6 Pinh Hug, vi Dinh Hué ching déng déu. N&u tim va
miéng déu lanh, trong ngoai mot thit thi Dinh Hué déng
déu. Ty ngd tu hanh, ching vuéng noi tranh cai. Néu tranh
trudc sau la déng v6i ngusi mé, ching dit hon thua la
them nga phap, ching lia bén tudng. Thién tri thitc, Dinh
Hué giéng nhu dén va anh séng. C6 deén thi sang, khong
deén thi t6i. Bén 1a Thé cda 4nh sing, 4nh sdng la Dung
ctda dén. Danh tuy ¢6 hai, Thé vén déng nhat.”

3 day, Dic Luc TG tuy bay rd Pinh Hug nh4t thé, ma
trong d6 néi tam, miéng déu lanh, trong ngoai nhu mot thi,
Dinh Hué bén déng déu, thi Gi6i ciing da ¢6 trong &y vay.

Mot hém, TS néi v6i Chi Thanh ring : “Chd thuyé&t
phdp cda ta, ching lia Ty Tanh. Lia thé thuy&t phap, goi
la tuéng thuy@t, vin thudng mé Ty Tanh. Phai biét hét thdy
muon phap déu tit Ty Tanh khéi dung. D6 1a phéap Gidi
Binh Hué chan that.

Hay nghe ké ta :
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Dung vi t& goi la Than Tho Dung. Vi ¢6 nghiép thitc, thiy
Than Tho Dung. Néu lia nghiép thitc 4t khéng gi dé thay.
T4t c& Nhu Lai déu la Phap Than. Phap Than khéng c6 sic
tudng sai biét kia, day, ma hé tuong thdy vay.”

Oi, pham ldy cai dung vi t& goi la Than Tho Dung, 1&y
sy hét cai nghiép thitc vi t& goi 1a trong dia vi BS tat, nén
n6i “Con tran la hitu hoc”. Néu lia nghiép thitc it khong gi
dé thay, goi d6 la Phap Than Nhu Lai, nén kinh néi “Sing
tot titc Nhut Lai”.

Kinh :

“Pai ching cang Anan
Xoay cd nghe dién dao !
Quay nghe, nghe ty tdnh
Ténh thanh : V6 Thugng Pao
C6 thé that nhu vay
Pay mot dudng Ni€t Ban
Cita vao hiing sa Phat
Chu Nhu Lai qué kht
Phép mén nay thanh tyu
Hién tai cac B tat
Thay theo, vao vién minh
Ngudi vi lai tu hoc
Hiay y Phap nhu thé
Téi cling trong 4y ching
Chéng riéng Quan Th& Am.

Théng ring : Co nghe theo ngoai budng tudng, &t meé
goc theo ngon, nén goi 1a ddo dién. Quay céi nghe nén xoay
lai cdi co Ay vay. Nghe trd lai ty tanh, 1a ngugc tran hiép
gidc, nén goi ring chanh. Nghe tuf tinh bén nhin thdy mat
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cai goc nghe, cin lda trudc hét diet mat, §t sau trdn tan
bign, ma cai Bon Gidc thudng hing tron sach. Nhu mit
séng thi hoa d6m chd nao ndy sanh ? Cai goi la ven tron
trong sach la ching dep bd muén tugng ma can va trn
déng déu trong sach. Trong sach ciing cuc, thdy sudt mudi
phuong, nhit ngoc luu ly trong ngan, ngdm mat trang bau
& trong, thi dnh sang c6 chd nao khong thau sudt ? b6 la
& trong sdng sach phat ra anh sang, ling ma khip soi, tic
chd goi la sy chi€u soi cia Nguyén Minh. Chigu soi ma
ching sanh cdi s8, 4t ling khdp hu khéng. Nhu manh may
tai khodng trdi xanh, ma bién Gidc toan ven ling trong,
dugc cai géc nguyén diéu vay. Mudn dai gidi thoat ben
xoay lai cai nghe thi xong réi vay.

T6 Hoang B4 néi : “Phép &y binh ding, khéng c6 cao
thap, tic la B4 D&. Tam bdn nguyén thanh tinh day ciing
v6i chiing sanh, chu Phét, nii song the gidi, c6 tudng, khong
tuéng, khip mudi phuong c6i, ca thay binh ding, khéng co
tudng kia, day. Cai Tam bon nguyén thanh tinh nay thudng
ty tron séng, soi khdp.

“Nguoi doi ch{’mg ngd, chi nhan thdy, nghe, hay, bigt
lam Tam, bi thdy, nghe, hay, biét ngan che, vi d6 ma ching
thay cdi ban thé thuan tiy sing sudt. Chi ngay day vo tam,
ban thé ty hien. Nhu viang mit trdi 16n moc 1én gida hu
khong, soi chiu khdp mudi phuong, sust khong chuéng
ngai. Th€ nén, ngudi hoc Pao chi nhan thifc noi cai thdy,
nghe, hay, biét dong tac nhé nhit. Dep di cai thdy, nghe,
hay, biét thi néo tam bat ching 6 chd vao. Chi ngay noi
chd thdy, nghe, hay, biét nhan la bdn tim, nhung bdn taim
ching thudc thdy, nghe, hay, biét ciing ching lia ngoai thay,
nghe, hay, bigt. Chi ché & trong thdy, nghe, hay, bigt ma
khdi kién gidi, ché & trén thay, nghe, hay, bi€t ma dong
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Xoay nghe thoat khoi ti€ng
Giai thoat dau c6 danh
Mot cin da vé ngudn

Sau cin thanh giai thoat
Thay, nghe nhu 1da, huyén
Ba c6i la khong-hoa

Nghe lai, gbc 1oa trur

Tran tiéu, Giac tron sach
Sach tot, quang thong sudt
Ling chi€u tram hu khéng.

Théng ring : Du6i day néi ré dudng vao bing cach ty
nghe cai tinh nghe.

Trudc cn xét dinh céi tinh nghe nay. Tt nhan duyén
sanh u ? Tif ty nhién sanh « ? Tanh nghe v&n ching phai
sanh, nén ching phai nhan duyén hay ty nhién sanh, dic
biét nhan c6 am thanh thi hién nén 1ap ra cai tén “nghe”.
Né&u quay lai v6i co Phén Vin thi dén ché ching sanh diét.
Da khéng c6 ngudi nghe, tif khong c6 chd nghe, hén nhién
véi am thanh ching quan he gi nhau. Cai dy von thoat khéi
am thanh, khong thé trd lai goi la cai nghe vay. Goi la gi
u ? Cdi dy dét tén cho tdt cd ma tat c& khong thé dat tén
cho céi dy. Chi c6 thé vi céi d6 nhu ngudn cdi ma théi. Cho nén
quay vé ngudn, trd vé cdi, thi cai tinh nghe con khong c6
tén, ldy gi lam rang budc ? Tiic ngay mot can &y, duong thé
gidi thoat, nén su can nhat thoi trong sach vay. Sdu can vén
tuy trong sach, bdng day 1én céi thdy, nghe ma lam cai nang,
giong nhut triing mit nhin thi sanh 16a huyén ; bdng thay ba
i ma 1am céi s8, nhu mét 10a thay hoa d6m gitta hu khong.

Loa huyén, khong-hoa vén tuf ching c6, ma dudi theo
dong quén trd lai, ching biét 1a hu vong. Gid nghe trd lai
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Ong Anan va dai chiing cing tuin ty dap lai Phat : “Cai
ay goi la nuit.”

Phat bao Ong Anan : “Khi Ta méi cot khan thi 6ng
goi 1a nit. Céi khian hoa nay truc day chi c6 mot cai, c6
sao lan thi¢ hai, lin thi ba, cic 6ng cing goi la nit ?”

Ong Anan bach Phat ring : “Thua Th& Tén, cai
khin hoa théu dét quy bau nay vén chi mot thé. Nhung
theo ¥ t6i nghi, Nhu Lai cot mot lan, thi duge goi la mot
nit, ndu cot tram lan, thi rot phai goi 1a tram nut ; hudng
gl cai khin nay chi ¢6 sau nit, ching lén dén bay, cling
khong ditng & nim. Sao Piic Nhu Lai chi cho cii dau tién
1a mit, con cdi thi hai, thd ba thi khong goi 1a ndt ?”

Phat bido Ong Anan : “Cai khin hoa bau nay, 6ng
biét né vén chi c6 mot cai, dé€n khi Ta cot sau lan thi
ong goi 1a ¢6 séu nit. Ong xét ki xem, thé ciia khan 1a
dbng, nhan vi cot ma c6 ra khac. Y 6ng the nao ? Cot niit
dAu tién thi goi 1a nit thi nhat, nhu vay cho d&n cot lan
thit sdu thi goi la it thd sdu. Nay Ta mudn goi nit thd
sdu la nit thi nhat, duge khong 7”7

— Bach Thé Ton, khong. Ca sau nit ma con, thi cai
goi Ia tht sau nhat dinh khong phai la céi tht nhét. Cho
du t6i c6 bién gidi sust doi cing khéng lam sao cho sdu
it d6i tén duge.

Phat bio : “Thé& ddy, sau nit khong ddng nhau. Xét
theo ban nhan thi do mdt cai khin tao ra, nhung rdt cudc
khong thé lam cho sau nit lan 1on véi nhau. Siu cin cta
6ng cing la nhu thé. Trong chd r6t rdo ddng nhau, sanh
ra r6t rao khac nhau.”

Phat bio Ong Anan : “Chic 1a 6ng khong muén
thanh ra siu nit, va trong mong chi thanh mdt thé, thi
phéi lam sao ?”
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niém, cting ching lia thdy, nghe, hay, biét ma gi phap.
Chéng Titc, ching Ly, ching try, ching bam, doc ngang ty
tai, khong dau chdng dao trang.”

Nhu 16i T8 Hoang B4, lién noi bénh 10a cao chui hét
rdo. D6 ciing 1a mot sy gitp trd lai ngudn.

Kinh :

“Xem trd lai the gian
Gidng nhu viéc trong mong
Ma Ding Gia trong mong
Ai gitt dugc hinh 6ng ?
Nhu ddi, huyén su khéo
Huyén lam cic nam n&
Tuy thiy cdc cin dong
Cot do mot may giat
M4y nghi la ling yén
Ciac huyén thanh v6 tanh.

Thong ring : Da la thanh tinh tot cing, 4nh sang thong
sudt, lang chi€u tram hu khong thi hut khéng con bao trum
duge, hudng la cac sy vat & trong hu khong ? Cho nén benh
10a hét dit, thi khong chi ba ¢6i hoa d6m xua nay khong
tich, ma nao cén nao trin & trong ba c6i déu nhu méng
huyén vay. C6 Ma Dang Gia trong mong lam sao bit gid
hinh hai ngudi tinh. TAm du tinh tao, dau thé nim dugc sy
vat trong mong ? Pay 1a mot chiing c& vé can, canh von ty
gidi thoat vay.

Bo Liét T c6 chép huyén su khéo lam nén ngudi
huyén, trong di ndm tang, ngoai di nam can, chay nhdy
dién tro di thit, y nhu ngudi that. Tro vui da xong, ngudi
huyén lai vdi 4i thiép cda vua, vua ndi gian. Huyén su voi
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ma nghigm xét ? Trong mong tudng nghe ti€ng chay gia
gao ma cho la tiéng chudng trong, khi ngu cing nhu khi
thiic, ching c6 muon dén nghi suy. Cai biét nay d6i véi cai
bi€t ching thudng hing c6 khdc, nén trong su ghi nhd c6
thé thay la né thudng hing. Nam can kia & trong mong
cling thdy canh ré rang, nhung chua chic d6i véi cadnh
truSc mdt ma biét, phai c6 suy nghi méi két thanh. Néen
nam can kia suy nghi thi 6, khong suy nghi thi khong, khi
thic tinh déi canh &t c6, khi ngt mong déi canh &t khong,
vudng tré noi than tdm, bi can tran tréi budc. Poc chi tanh
ctia nhi thifc chdng doi khi thic réi suy nght méi c6, ching
chd khi mong ma ching suy nghi thi khéng. Tanh &y sigu
viet khéi ngoai suf suy nghi va ching suy nghi. Bdi thé, tanh
gidc quan cta sy xoay lai cai nghe lia ngoai nghi suy va
ching nght suy, khac hén véi cai quén chiéu thong thudng
sit dung dén suy nghl. P4 ra ngoai cdnh gidi cia nght suy,
nén noi cin ma lia cin, nén than chang dén dugc vay. o]
noi thitc ma lia thidc, nén tim chéng dén dugc vay. Pay la
“Sanh digt da digt, tich diét hi¢n tién”, ching goi cai dy la
Phét Tanh chan thudng sao ?

Ong Truong V6 C&u néi véi T8 Dai Hug ring : “Con
méi khi trong mong thi thdy doc Luan Ngi, Manh Tw, nhu
vay la sao ?”

T8 Hug 14y tit kinh Vién Gidc, n6i : “Do bdi lang duit,
nén Tam chut Nhu Lai mudi phuong the gi6i trong d6 hién
hién, nhu béng trong guong.”

Ong V6 Céu néi : “Chéng phai la Lao suf thi khong thé
nghe dugc luan nay.”

Ong V6 C4u trong chiém bao dudng nhu tap khi chua
trit. TS Pai Hué chi ra Pai Vién Canh Tri ching ngai gi tap
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IV. KE TUNG

Kinh :

“(Trong) Chan Tanh, hitu vi (1) khong
Duyén sanh nén nhu huyén
Vo6 vi, khéng khdi diét
Ching that, nhu khong-hoa

Thong ring : Hitu vi tiy theo duyén ma khdi diét, d6
1a phép sanh digt. Vo vi khong c6 chuyén khéi diét, d6 la
phép Niét Ban. Trong chan tanh vén khong 6 tuéng sanh
ti hay Ni€t Ban. Nut budc do dau ma khéi ? Ci mg t
déu ma ¢6 tén ? The nén, hitu vi 1a nhu huyén, vo vi ciing
1a dyi mit ma sanh, c4 hai déu hu vong. O day, 1a tung can
va trin ddng ngudn, tréi va md khong hai. & trong ché déng
ngudn, khong hai, thi thdy dugc hdu vé déu la hut vong.

T& Bach Trugng néi : “Phat la ngusi khong cau, tim
cAu tdc 1a trai. Ly 1a Iy khong cdu, hé ciu la mat. Néu bam
1ay su khong cdu, th& ciing lai giéng véi cé cau. Néu bam
18y v6 vi, thi d6 cting lai la hdu vi. Nén kinh Kim Cang
néi : Chdng ndm giit noi phdp, ching ndm giit cdi ching phdi
la phdp, ching ndm giit cdi khong phdi la ching phdi phdp.”

Ngai lai néi : “Chd ddc phap cda Nhu Lai, phdp &y
khong that, ciing khong hu. Chi sudt mot ddi tdm nhu gé
da, ching bi &m, gi6i, nhap, ngi duc, bat phong chim ddm,
thi cdi nhan sanh ti doan triY, di hay & déu tu do, khong
bi tit cd nhan qua hitu vi rang budc, ching bi cdi hdu lau
méc niu. Lidc &y mdéi 14y sy khéng tu tréi budc lam nhan
ma déng su l¢i ich cho nguoi. Ly tam khong tru trude ma
dng v6i hét thay vat. Dang cai hué v6 ngai ma cdi md tat
cd tr6i budc, nén cing néi la theo bénh cho thude.”
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trong sach, nén nhiing cin khong vugt qua chudng ngai
khong thé sanh bang, bdi thé can tai hién bay su thong vay.

Ong Truong V6 Cau, tam nghi & quén T6 Thi, mot dem

vao ciu tiéu, dang tham cttu cong an Cdy bdch trudc sin,
bdng nghe con &ch kéu, hot nhién kh€ nhap.

C6 bai ké ring :

“Trgi xudn tring sdng, mgt tiéng éch
Dinh vd can khén chung mgt nha
Ngay hic nhu ddy ai héi duge
Ddu non dau cing c6 Huyén Sa.”

Nhu Ong V6 Cau, kha goi 1a ching cai théng chan

that vay.

Kinh :

“Tanh 4m thanh, dong tinh
Trong (cai) nghe la c6, khong
Khong tiéng, goi (1a) khong nghe
Chéng that khong tinh nghe
Khong tiéng, da khong diet
C6 tiéng ciling ching sanh
Sanh diét déu tron lia
P6 1a thudng chan that
Diu cho trong mong tudng
Khoéng nghi nhung ching khong
Téanh nghe ngoai suy nghi
Than tam khéng bing dugc.

Théng ring : Am thanh c6 dong c6 tinh, nén sy nghe

khi ¢6 khi khong. Tanh nghe thi thudng try, chdng do tiéng
ma c6 sanh, ching phai khong tigng ma diét mat. Ly dau






index-99_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN V. 567

moét diéu tam, thi khong nhdng tu ching vién thong ma
con khién chiing sanh trong thé gisi, hé ¢6 ténh dong nay
déu ching sugt mot vién thong vay.

Sa di Cao ban dau ra mit T3 Dugc Son.

T8 Duoc Son héi : “G dau dén 2”

Dép : “Nam Nhac dén.”

T8 héi : “Pi dén dau ?”

Dép : “DPén Giang Lang tho gidi.”

T6 héi : “Tho gidi dé lam gi 2”

Dap : “Dé khoi sanh tit.”

T8 néi : “Cé mot ngudi chdng tho gidi, cling ching
c6 sanh tit dé khéi, 6ng 6 biét ching 2"

Sa di Cao ngay dudi 16i néi, dai ngd ma néi : “Nhur thé
thi gidi cida Phat nao ¢ dang !”

T3 Son néi : “Sa di nay con treo moi rang ddy.”

Thay Cao 1& bai rdi lui ra.

Ngai Dao Ngb dén diing hdu, To Duge Son néi : “Vita
rdi ¢6 anh Sa di que gio, 6 dugc chit it hoi hdm.”

Pao Ngb néi : “Chua thé tin hoan toan, cAn kham nghiém
mdi duge.”

Pén t6i, T3 Dugc Son thuong dudng goi ring : “Sa di
mdi dén héi sang dau rdi ?”

Thay Cao bude ra khéi ching, ding.

T3 Dugc Son hdi : “Ta nghe Trudng An rat nao nhiét,
6ng c6 biét chang ?”

Thiy Cao néi : “Nuéc con hing yén 6n.”

T8 Son han hoan héi : “Chu do xem kinh ma dugc hay
do héi phép ma duige ?”
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dudng Niét Ban ctia hing sa Phat vay. Tam Mudi Kim Cang
Van Huan Van Tu goi 1a nhu huyén, vi khong nguyén, khong
lam véay. Khong nguyén, khong lam, thong sudt goc nghe,
chu Phat déu do d6 ma xuat. Néu ¢ nguyeén, ¢6 lam la duc
lau ching trtt, tuy rong gitf cdc phap mon bi mat, ciing ddi
thanh lam 15i. Chdng phai chi taim 6 nhiém, tinh thitc con
méi goi la duc lau, ma chi 16a mét khéi 1én niém thay Phat
cling goi la ta. Nén xoay cai nghe, nghe vao Tu Tanh méi
1a co dé nhat d6i tri benh da van vay.

Vua Tong Hién Tong hdi nha su Thién Triic rang : “Da
1a Ngon nili bay dén® sao ching bay vé 2"

Diap rang : “Mot dong ching bang mét tinh.”

Lai héi : “Dic Quan Am trong tay lan chudi niém gi 2

Pap ring : “Niém Diic Quén Th& Am Bé tat.”

Lai héi : “Ty niém danh hiéu minh lam gi 2"

Dap ring : “Cau ngudi ching bing ciu minh !

C6 nha su héi Thién su Chi Siéu : “Nhuf sao 1a Phat ?”

T& Sieu néi : “Ong la ngudi nao 2"

NGi ring : “Ha chdng phai ben 12® hay sao 2"

T Siéu néi : “Bén la tic mat giao thigp !”

Hai tc nay déu hop véi y chi “Nghe cdi ti nghe”.

Kinh :

“Céi nghe ching ty nhién sanh
Nhan thanh c¢6 danh ty

! Phi Lai Phong, tén riéng.
 Tien thi.
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khi ling xdng khdi diet. Dang goi la thau sudt ot rdo cai
“MG§t dudng chan thuomg”.

Kinh :
“Nay coi Ta Ba nay

Thanh luan dugc té ro
Chiing sanh mé géc nghe
Theo thanh nén luu chuyén
Anan tuy nhé ky
Ching khoi lac tuéng ta
Hi ching tay chd dim
Xoay dong dugc thudng chin
Anan, 6ng nghe ky :
Téi nuong oai lyc Phat
Tuyén néi Kim Cang Vuong
Nhu huyén, ching nghi ban
Phat Miu, chin tam muoi
Ong nghe hing sa Phat
TA&t ca phép bi miu
Trude ching trit duc lau
Chia nghe thanh lim 15i
Dung nghe tri Phap Phat
Sao ching nghe (cii) ty nghe ?

Théng rdng : Luan cai cin cd cda cdi nay, nén ching
r6 Tam Tanh, phéi nuong theo tiéng luan gidi ma dudc té
15, nghia la nhan 1i néi ma ngd Pao, dé la sy thudng vay.
Nhung chting sanh ching thiu dat bn nguyén, theo tiéng
ma luu chuyén, goi d6 la mé. Th& dé, chay theo vat 1a ta,
vé géc la chanh. Néu c6 thé nguge dong dén tot ngudn, dén
ché chdng sanh diét, d6 la xoay cai nghe ma ching chan
thuding, ching theo dong chim dim. Pay 1a phap mén mot
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Théng ring : TG Hoang Ba néi ring : “Ddng la mot
tinh minh (c4i thun sang), phan lam sau hoa hiép. M6t
tinh minh &y la Mot Tam vay. Sau hoa higp la sau can vay.
Sau can nay méi cai cung véi tran hiép : Mt v6i sic hiep,
tai voi tié’ng hiép, mii véi huong hiép, ludi véi vi higp, than
v6i xtic higp, ¥ v6i phdp higp. Khodng gitta sanh ra sdu
thitc, thanh mudi tim gidi. Nhu r6 mudi tim gi6i khong
chd c6, gdm sau céi hiép thanh mot tinh minh. Mot tinh
minh la Tam vay. Ngudi hoc dao déu biét the. Chi ching
khéi ly gidi “Mét tinh minh siu hoa higp” ben bi phap budc,
chdng khé& hop bon tam.

“Nhut Lai ra d8i mudn thuy€t Chan Phap Nhat Thita.
Chiing sanh chdng tin, khdi 1en bai bang, chim trong bién
khé. Bing tron ching néi, thi roi vao lan tiéc, chdng vi
ching sanh khdp x4 dao mau. Ben bay phuong tién, néi
c6 ba thita. Thita ¢6 16n, nhd ; chd duge c6 can sau, déu
chdng phai la bon phap. Nén néi : Duy chi c6 mot Dao
Nhat Thita, du hai thi ching phai Chan. Nhung r6t cuoc
chua bay phap Nhat Tam. Nén voi Ca Di€p cing chia toa
ngdi, riéng phé chiic Nhat Tam, ngoai 16i ma thuyét phap.
Day la mot nganh biét hanh, néu ¢6 thé khé ngd ben dén
Phat dia vay.”

L&i cda TG Hoang Ba day tron chdng luan dén “Con
trdn la hitu hoc”, dving 1a khi tuong Dai thifa.

Hiép Luan n6i ring : “Bé tat so hanh thy cai dung
bac trung, bdi tham tin Chan Nhu nén thdy dudc chuit it,
bigt than Nhu Lai 1a khong dén, khong di, khong c6 ché
dit mat, duy tdm anh hién, ching lia Chan Nhu. Nhung
B4 tat nay con chua lia phan biét vi t& vi chua nhap vi Phap
Thén. BY tat tam tinh thay cai dung vi t&, nhu vay ma vuot
chuyén, cho dén B tat Cttu Canh Dia cai thdy méi hét.
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thdo ngudi huyén, toan la bing gd. Cai gian cda vua méi
tiéu tan. Céi gian cda vua ching c6 an nhdm chi ngudi
huyén, vi ngudi huyén vé tam. Huyén von khong tanh,
sa0 ¢6 chuyén vui budn trong 4y ! Pay ciing 1a mot chiing
¢ can canh von ty gidi thoat.

Thién su Ngti T3 Didn day chiing ring : “Hém qua son
ting vao thanh, thdy mot rap hét tuong gd mua rdi, ben dén
gan true xem. Hodc thdy uy nghiem la ling, hodc thay xdu xi
khéng chiu ndi, chuyén déng di, ngdi, xanh vang dé tring, mbi
mbi rd rang. Khi xem ky ludng thi trong tim man xanh c6
ngudi. Son tang kim gt chdng digc, méi héi quy tanh ong ta.

“Ngudi kia néi : “Lao Hoa thugng xem rdi thoi, lai héi
tanh nao ?”

“Son ting bi mot cau 4y, lién chidng c6 15i doi lai,
khong 1y 1& dé trdi bay. Gid ¢6 ngudi nao vi son ting néi
dugc ching ? Hom qua trong kia lac tiét, hom nay trong
ay bing goc !

Nhu hi€u duoc tin tic “Bing goc” nay thi c6 thé néi la
“Mdy nghi tic ling yén” vay.

Kinh :

“S&u cin cing nhu the
Vén y mét tinh minh
Phan thanh sau hoa hiép
Mot ché da vé nghi
Siu dung déu ching thanh
Mot niém trin ciu tiéu
Thanh vién minh tinh di¢u
Cdn trin la hiu hoc
Sing tot tic Nhu Lai.
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Théng ring : Phuong Dong c6 Luu Ly Quang Nhu Lai,
hanh nguyén ciing nhu Phat Di Da khong khac. Vi Phap
Vuong Tt ciing nhu Pitc Quan Am, Th& Chi vay.

Sao la quén sat stic lay dong nhu gié khong chd nuong
ma vao tam ma dia ?

Téanh gi6 1a dong, do dong ma c6 ti€ng nén Phat Vo
Luong Thanh chi day hang Bd tat quén cdc ching sanh cia
the gidi nay ciing nhu hang traim con mudi mong nhét trong
mot dé vat, vo ve kéu loan, déu 1a sic lay dong ctia vong
duyen chuyén bién ra. Cai dong ctia gi6 thi rat vi t&, ma sic
ctia gi6 thi rdt 16n, ddy khdp phép gi¢i. Cai dong va dimng
cta than, cii dong niém ctia tam thi gn ma c6 thé thay.
Con céi chuyén d6i ctia khong gian, céi tréi chdy cda thdi
gian thi xa x6i nén khé thdy. Dau khé thdy hay d@ thay,
déu la cai dong nay. Tanh ctia ci dong nay dén khong tir
dau, di khong dén dau, toan khip thé gian, khong c6 noi
chén. Vi khéng noi chon, nén vén khong sanh digt. Vi khong
sanh diét, von tu ching dong. O chd 4y ma quén sat, dic
v6 sanh nhan, tic 1a ngd B Bé, vao tam ma dia vay. Day la
trong c4i dong c6 tanh ching déng, ching phai la lia ngoai
cai dong ma c6 riéng cdi goi la ching dong.

Phuong Dong thuoc Chan. Chan la dong. Phuong Bong
c6 c6i Phat Bat Dong, tic 1a dong ma tinh, day la ¥ chi
cda Bn Gidc Diéu Minh vay. Tanh Giac Digu Minh vén
tyt chdng dong. Bon Gidc Minh Diéu 1a dong ma ching
doéng. N6i tom lai, tat ca chi 1a mot Tanh Diéu Chan Nhu.
Mudi phuong chu Phét ciing mot didu tdm nay. Néu lia
dong dé cau tinh, tidc la ching phai dieu vay. Cai bon giac
cing bén nhu kim cuong trong sang, phong va kim xat
nhau, nén anh sang nhu luu ly, réng sudt khong ngai. Truyén
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ram, rifa tam u€ trugc, lam thing ngay tam ta vay, dut tuy@t
tam sanh t&. Réi sau chuyé’r\ nhdp mé kia, d& cao chan,
huéng vé ché Phat T8 dam budc ching tdi ma tién mot
bude ! M& miéng ra, hudng vé chd Phat TS day dd ching
t6i ma néi mot cdu ! Goi trd lai Thién Dao Hoa thugng,
riéng cdu néo tat tu hanh ! Néu ma ct y theo trudc, bd cha
chay trén, luu lac phuong ngudi, dung dong cham tay, khé
thay A Di Da Phat !

Lai con T8 Huynh Long Tan, thugng dudng ring :
“Ngoc Thanh Chau bé vao nudc duc, nuée duc ching thé
chang trong. Nigm Phat dé vao trong tam rdi loan, tam loan
ching thé ching Phat. Phat da ching loan, nu6c duc tu trong.
Nudc duc da trong, cong quy vé dau ?”

Chap lau, néi : “May do hic phong tran bién l6n, chua
tiing nghe néi lat thuyén cau !

“Pham tron thu nhi€p siu cdn, tu phap mon niém
Phat, 1a con dung néo duong cong can. Mot phen 16t thoat,
noi cdi thdy nay xoay cdi nghe thing thau nguén tanh, ben
xa 1am 16i.”

That 1a cdi cd tu ching vién thong t6i thugng vay.

IV. NHT CAN VIEN THONG HON HET

Kinh :

“T6i nay bach Th& Ton
Phat xuit c6i Ta Ba
Phuong nay, chin gido th&
Thanh tinh tai nghe thanh
Mu6n vao Tam Ma b&
That do cii nghe nhap.
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T6 Nham im lang héi lau, néi : “Chi the d6.”

Ngai Bong Son trdm ngam.

T6 néi : “Nay Xa Lé Gidi, nhan lanh viéc 4y, rat cdn
tham xét tinh t&.”

Ngai con nghi ngg.

Sau nay nhan di qua dong nu6c thdy béng minh ma
dai ngo, c6 bai ke ring :

“Rét ky noi khdc tim
Cang xa minh ldm ldm
Ta nay ty minh qua
Chén chén déu gap N6
N6 nay chinh la ta

Ta nay ching la Né
Cin phdi hiéu nhut thé’
MGi khé hgp Nhut Nht.”

Ngai Dong Son dén day mdi duoc mét than, tanh déng
Chén Khong, khong hai, khong khéc.

Hoa thugng Thuyén Ti khi sdp tif gid ban déng hoc
la Ngai Dao Ng6, néi véi Ngai Dao Ngb rdng : “Sau nay
c6 vi Tda chii gidng kinh lanh 10i thi chi dén, nhé !”

Ngai Pao Ngo dén Kinh Khiu, gip lic Ngai Gidp Son
thugng dudng c6 vi ting hdi : “Nhu sao la Phdp Than ?”

Ngai Gidp Son néi : “Phap Than khong c6 tudng.”

Hoi : “Nhu sao la Phép Nhéan ?”

Ngai Son dap : “Phap Nhén khong c6 vét.”

Dao Ngo bat giac bat cudi.

Ngai Giap Son ben xudng tda hdi Pao Ngb : “Vita rbi
dap lai vi ting, chdc c6 chd khong diing, khién Thugng toa
bat cudi, mong Thuong toa ching tiéc tif bi day cho.”
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Thé nén, biét chuyén thic thanh tri thi trong khodng
méy to. Con khong thdy céi chan that, r6t cing la hu vong.

Kinh :

“Céc hanh déu v6 thudng
Tudng niém vén sanh diét
Nhan qua nay khéac biét
Lam sao dugc vién thong ?

Thong ring : Can ct theo phdp mon niém Phét thi niém
tifc 1a Phat, hanh titc 1a Phat, doc chi Tam la Phat, doc chi
Tam lam Phéat. Qua va Nhan la mot. V6n chdng phai khéc
biét. Nay Ngai Van Thit chi quy vé mdt dudng huong thuong,
nén cho hanh la v6 thudng, niém thudc sanh diét, 1dy dé
ma ciu qua Phat thudng tru, chic ching thé duoc.

Thién su Té Ky nhan dao hifu ciia Hoi Lién Xa mai,
thugng dudng, néi : “Din dan téc bac da mdi, cha tré ma
con gia ! Xem coi budc di suy y&u, nghi chét Thugng toa
ngdc ! Ddu cho vang ngoc ddy nha, coi chimng gidc v6 hinh !
Ha khéi suy tan, gia bénh, hdy nén rat luu y ! Mac nguoi
ngan chuyén khoéi vui, hén ta vin duoc ty do ! V6 thudng
16t cudc lai dén, v& nha ubng tra di théi. Chi c6 néo tit tu
hanh, y cd di vong quanh ! Chi niém A Di Da Phat, nigm
dugc ching nén chuyén !

Lai néi : “Ai cha ! Cai con dudng song 4y da bi Thién
Dao Hoa thuong chi thdng ré rang ra rdi vay. Chinh cic
6ng séng toi qua lai trong con dudng tit, vi sao ngay trudc
mit ma lam di qua A Di Pa Phat. Trong &Yy tién ct dugc,
ben hay trif cdi chuéng mé md dién déo, nhé mdi tén du
dy, cdt 1usi nghi 1dm, dut sdng si ai, chat phd ring tam
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quén tudng mau xanh thi tat cd chd déu xanh. Cai qué cia
dinh nay tiy tam bién hién. Dinh Héa Quang cting vay, tuy
dugc dinh nay, nhung cin ban vo minh van con, nén chua
hét nhan duyén ctia bénh, chua mat dugc than, van con
nga kién, tic d6 1a cin bdn v6 minh.

Chi thdy 1a nu6c, hét thdy déu la nudc, nén miéng
ngbi ném vao cing hoa thanh nude. Ngai Xa Loi Phat nhap
dinh & by song Hang, bi quy Vi Hai danh, khi xuét dinh
thay dau dau. Phat day : “Ong ma khéng c6 dinh lyc thi
than thé tan nat réi.” Vi Hai la tén cia Vua quy Da Xoa,
c6 oan thii doi trude véi Ong Xa Loi Phat.

“Phit Trang Vuong Sdt”, thi theo kinh Hoa Nghiém,
trong bién Hoa Tang c¢6 mét hoa sen 16n, trong hoa sen
&y 6 céc bién Huong Thdy. Mdi mot bién Huong Thiy
la ching ti cta thé gi6i c6i Phat. The gisi Hoa Tang &
trong bién Huong Thiy nén goi la Phu Trang Vuong Sat.
Muai hai 16p Hoa Tang x€p cao nhu cay phu6n (trang). Cao
hon hét nén goi la Vua (Vuong).

Ngai Nguyét Quang méi chitng Phap Than, méi dugc
mat di ci than bién dich, cing v6i cac bién Huong Thiy
déng ténh Chan Khong. Trong Nhu Lai Tang, Tanh Thuy
la Chan Khéng, Tanh Khong la Chan Thidy, bdn nhién thanh
tinh, toan khdp phap giéi, mot vi sust thong, ciing mat luén
céi tudng ching ngan ngai nhau. Pay la y theo thiy dai ma
chiitng vién thong, gip vo Iugng Phat, méi thanh tuu duogc.
Ha dé néi sao ?

Ngai Bong Son tif gia T6 Van Nham.

Khi sdp di, Ngai héi : “Tram nam sau, béng c6 ngudi
héi : “C6 duge chit it cai chan that cda thiy khong ?” Thi
trd 13 thé nao 2
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MUC HAI :
CcOT KHAN PE CHI MOI NOT
VA CACH MG NUT
1. COT NUT

Kinh : Khi 4y, Ong Anan va ci dai ching nghe 15i
day tit bi v6 thugng cia Phat, ké tung cdt tdy, diéu ly
trong sudt, mit tim md t3, tan than la phéap chua ting c6.

Ong Anan chip tay danh 1, bach Phat : “Nay toi
nghe Phat md long dai bi day cho nhing cau phip vé
tanh chan that thanh tinh di¢u thudng, nhung tim con
chua r6 thi 16p md niit cda vige “Sdu mé mét mat”. Xin
Phiat rd long dai bi thuong x6t hoi nay cung véi doi sau,
b6 thi cho phip 4m, dé rita sach nhing ciu nhiém ning
né cda chiing t6i.”

Lién khi &y, Ddc Nhu Lai noi su tif toa, sita 40 Niét
Ban Ting, vén 4o Tang Gia L&, dua gh€ that bao, dua tay
1én ghé¢, 14y cdi khin hoa do Trdi Da Ma dang cing, rdi
& trude dai ching, cot thanh mot nt, dua cho Ong Anan
xem va bio ring : “Cai nay goi la gi 7”

Ong Anan va dai ching ddu bach Phat ring : “Cai
4y goi la nit.”

Lic 4y, Nhu Lai lai 6t khian hoa thanh mot nit nda
va hdi Ong Anan : “Csi nay goi 1a gi ?”

Ong Anan va dai chiing lai bach Phat ring : “Csi &y
ciing goi la nit.”

Phit tuin ty ¢t khin hoa nhu vay, tit ca siu nit.
Mbi khi cot xong mot niit, déu 14y cai nit vira cot xong
trong tay, dua héi Ong Anan : “Cai nay goi la cdi gi ?”
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Ngai Thuyén Tt néi : “Cau hét séng trén song, ca vay
vang méi gap.”

Gip Son ben bit tai.

Ngai Thuyén Tt néi : “Nhu thé, nhu the. Qua nhién
ga Toa chi lanh loi !”

Ben pho chiic ring : “Ong vé sau, chd &n than cin
khéng dau vét, chd khong dau vét chg an than. Ta hai muoi
nam ¢ Dugc Son chi 16 biét viec nay. Ong nay da duoc, vé
sau chdng dugc nuong dimng phé x4, xém lang ; chi huéng
vé nii sau, bén cai bira 16n, tim 1dy mot ngudi, nifa ngudi,
tiép tuc chd dé dit mat.”

Ngai Gidp Son tif gia ra di, ct ludn ngé trd lai.

Ngai Thuyén Tt ben goi : “Xa le, Xa lé "

Gidp Son quay dau.

Thuyén T& dyng mai cheo lén, néi : “Ong sdp néi la
6 tit bigt.”

R4i 1at thuyén xudng nudc ma lia ddi.

Sau nay, & Hoa Dinh, ¢6 am chii Tanh Khong géi tho
cho Thién su Tuy&t DPau Tri, viét : “Téi sdp thiy tang do.”

Sau d6, Ngai Tuyét Dau Tri dén ndi, thay vi nay van
hay con, bén lam bai ké bon ring : “Thuong thay lao Tanh
Khong. Quyét mudn nuéi cé tranh. Di chdng dan tanh di.
Chi lo néi v6i ngudi.”

Ngai Tanh Khong cusi, ring : “Bgi Huynh dén chiing
minh dé6 !”

R4i bdo véi dai ching.

Dai ching hop lai, Ngai day phap y&u réi doc bai ke :

“Ngéi chét, ditng mat
Ching bing thily ting !
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Théng ring : Thanh nhan thiét lap gido phap, tuy chén
chdng déng. Hodc ¢6 chd diing 4nh sdng ma lam Phat sy,
hodc ¢6 chd ding cay Bd Dé ctia Phat ma lam Phat sy, cho
dén dung vudn ring dai cao, hogic dung hu khéng, hodc
dung syt lang 1& khong néi, khong chi bay, nhu & ci Phat
Huong Tich, khong c6 181 néi vian ty, chi ldy hu khong,
khién cho ngudi-trdi dugc vao luat, hanh. Céi gido thé &
phuong nay, doc tai chd nghe tiéng. Ching lan 1on véi
trdn cdu, cyc ky trong sach. Thuin la trong sach nén dé&
dang khé nhap Tam Ma Dé. Th& gi¢i Ta Ba nay dung céi
nghe lam duong co vay.

Nha su hdi T3 Huyén Sa : “Ké hoc nhan méi vao ring
Thién, xin thay chi con dudng vao.”

TG Sa néi : “Cé nghe tiéng nudc sudi Yén chang ?”

Dép : “Nghe.”

T6 Sa néi : “Theo trong &y vao.”

Déng goi la chi bay thing sudt vay.

Kinh :

“Lia khS dugc giai thoat
Lanh thay Quén Thé Am
Trong hing sa s& kiép
Vao c6i Phat vi trin
Pic sitc dai ty tai
V6 Uy Thi ching sanh
Diéu Am, Quén Thé Am
Pham Am, Hai Tridu Am
Cttu thé, yén lanh thiy
Xuat th€, hing thudng tru.
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Pao Ngd néi : “Hoa thuong bac nhat ra doi ma chua c6
thiy, hay dén Hoa Binh tham hoc Thuyén Tit Hoa thuong di”

Hoi réng : “Hoi tham c6 dugc chang 2"

Dao Ngo néi : “Ngudi dy trén thi khong miéng ngéi
che ddu, dudi thi khong chit dat dé cdm dui !”

Gidp Son beén thay y phuc dén thing Hoa Dinh.

Ngai Thuyén Tt vita thdy, ben héi : “Pai dic tru chiia
nao ?”

Diap : “Chiia tife chang tru, tru tic ching giong.”

Hdi : “Chdng giong thi ching giong cdi gi 2”

Dap : “Chang phai la phap trudc mat.”

Hdi : “Vay hoc dugc cai gi 2

Dap : “Chang phéi chd dén cia tai mdt.”

N6i ring : “Mot cau hop ddu ng, muon kiép déng
coc Iira. Khdam pha xong rdi vay !”

Ngai Thuyén Tt lai n6i : “Tha nho xudng ngan thudc,
¥ chi tai dam sau, ngoai ludi cau ba tac, sao ong khong néi 2"

Giap Son dinh m& miéng, Ngai lién dung cay sao danh
rét xudng nudc. Vita leo lén thuyén, lai hét : “N6i, n6i
Gidp Son dinh m& miéng, lai danh. Gidp Son bdng nhién
dai ngo, ben gat dau ba cai.

Ngai Thuyén T néi : “Soi nhg ddu cin theo 6ng gion,
chdng pham séng trong y tu riéng. Chuit it d6 la ndi thiy
vay.”

Giap Son bén héi : “Quéng nho, tha cau, ¥ thdy thé nao ?”

DPéap : “Nhg thd nudc trong, nao dinh y hitu v6.”

Gidp Son néi : “Loi mang huyén diéu ma khong lc}/‘”
dau lu6i luan dam ma chang dam.”

V16 : duong.
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pha trit, mong tudng vita sanh, bén lién deé tiet. Nhu kién
gidi nay tic 1a roi vao cai Khong-trg cia ngoai dao, ngudi
chét ma hén ching tan, md md mit mit, v6 gidc v6 tri, bit
tai ma trom chuéng, udng tu khinh, dsi.

“Trong dy rd rang thi ching nhu vay, ching ca ra ngoai
ctta, ching ldn 1t bén song. Ly 13i hién tién, khong c6 ché
dé thuong luong, chdng quan he dén van ty. Vén tuyét trin
canh, von khong vi thit : tam goi la ké xuat gia, rét rdo
khong tung tich. Nao la Chan Nhu, pham Thanh, dia nguc,
trdi ngudi, chi 1a phuong thic chifa benh cho ga cudng. Hu
khong con ching cai bién, Pai Pao ha c6 thing trdim ? Ngd
thi doc ngang chdng rdi Bon Tanh. Dén vao trong dy, pham
Théanh ciing chdng cé chd lap. Néu hudng trong cau khai
¥, &t chim ddm chét ngudi. Néu hudng ngoai rong cauy, lai
sa vao Ma c3i. Nhut nhu huéng thugng, tuyét dau an bai.
Vita van 16 Itfa, ching chita mudi mong.

“Cdi @y xua nay von bing phing, nao dung su tia trit.
Dong tinh, nhuéng may chinh 1a chan gidi thoat dao. Chéng
guong suy tinh, dung lap la trai Chan. Nhu dén vao trong
iy, may 16ng ching tho, bay y tic sai. Diu cho ngan Thanh
ra ddi, bay ra mot chit ciing ching dugc. Tran trong.”

Nhu 5 duge 18i Huyén Sa tic thau dat ¥ chi Chan
Khong. Céi V6 Thugng Bé Dé ciing guong dit tén dé thoi.
Ha chdng vién thong hién tién u ?

Kinh :

“Né&u quéan tanh thic dai
Thic ching phai thudng tru
Gitt tam la hu vong
Lam sao dugc vién thong ?
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rang gidi thoat khdi cdi thay biét d6 la cai qua v6 lau, do
1a tich tinh di¢u thudng, la chuyé’n thic thanh tri vay, chit
cting ching phai chi la can. Bdi thé, trong bai ke & sau tung
rang “Thitc A Da Na vi t&” hién bay ddy di cin va thic
khong hai.

Thién su Thiy Loc An thudng doc ky cang chd nay :
“Tri kién 1ap tri, tdc vé minh bon. Tri kign vo kién, dy tic
la Niét Ban.” Réng nhién khai ngd, thudng doc tung luén.

Hoc trd bdo ring : “Nén 1dy bon chit lam cau !

Ngai néi : “Pay la ché ngo cia ta, khong thé chuyén
dei

Thoi &y goi Ngai la An Lang Nghiém.

Khi thi tich, doc ke réng :

“Ching thé' ddu non mang lai dugc
Ha tic Ké Tiic™ truyén mai sau
Tit xua hién thanh déu nhu thé’
Hd nay dqt chuyén véi ong diu ?”

Phé chiic xong, ty minh budc vao trong hom, nim
nghiéng bén hitu.

Trdi qua ba ngay, dé tif md quan tai khéc léc, ben trdi
day lén tda thuyét phap, qud trach ran day : “Con mé nip
hom cda ta thi khéng phéi la dé ti cia ta.”

R&i budc vao trong hom di luén.

Néu chdng dugc vo lau chan tinh, lam sao dén di ty
do nhu thé ?

" Nui K& Tic, noi Pie Ca Diép, vi duge Pic Thich Ca truyén chanh
phép nhin tang lam vi TS du tién cta Thién tong, ngdi nhap dinh
chd Bric Phat Di Lac tuong lai.
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Cai sic than nay cua ta, chinh la Diéu Chan Nhu Tanh.
Tic cai cbi Sdc nay cing la Dieu Chan Nhu Tanh. Téanh von
khong hai, sic trin nao c6 sai biet. Da khong sai biét, thi
cho dén dao binh ciing khong c6 ché nao dé dung cham.
Ngo phap tanh &y thi xtic cham vén ching sanh ra, xtc tic
la khong xtic, d6 1a vo sanh nhan, vao tri kién Phat. Nhap
tri kien Phat thi goi la tri, tic la sic tran von ching phai
sic trdn, the nén tran ty tiéu tan. D6 la chdng lia sdc tran
ma thdu dat tri hug, thi tri hug tron day. Tri hué tron khip
mdi ty chitng séng sudt duogc cai phap Lién Hoa mau nhigm
ma thanh V6 Thugng Giac.

T8 Quy Son mot hom chi dam rudng hoi Ngai Ngudng
Son : “Mau rudng kia, phdi dau kia cao ddu nay thap ?”

Ngai Ngudng Son néi : “Lai la déu kia cao, dau nay
thap 1

T8 néi : “Ong khong tin, diing & giita ma nhin hai dau

xem.”

Ngai Ngudng Son néi : “Chang can phdi ding gitta,
ma cting khong try hai dau.”

T8 Quy Son néi : “Néu thé thi d6 nude vao xem, nude
hay lam bing phing vat.”

Ngai Ngudng néi : “Nudc ciing vé dinh, xtf cao bing
cao, xit thdp bing thap !”

TS Quy Son beén thoi.

Nhu hai cha con Quy, Ngudng hai bén chéng lap, ma
Trung Dao ciing chang thém &, th€ c6 th€ noi la khéo binh
tam dia, nén tat c déu binh.

C6 Hoa thuong DA Bia, lanh dugc ¥ chi cia Giang Tay
Ma T8, thudng che giau chd sang suct. Pham c6 ngudi tu hoc
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Thiy Dé néi : “Nghia kia chdng thanh.”
T8 n6i : “Nghia kia chéng thanh, nghia “cai ta” thanh
vay.”
Thdy D& n6i : “Nghia céi fa tuy thanh, phap ching
phéi céi ta vay.”
T8 néi : “Nghia ta di thanh, ta khong ta vay.”
Théay Dé néi : “Ta khong ta thi lai thanh nghia gi ?”
T8 néi : “Ta ma khong ta, nén thanh nghia cta 6ng.”
Thay Dé néi : “Thiy nhan gia 1a ai, ma dic v6 nga dy ?”
T6 néi : “Thiy ta Ia Gia Na D2 Ba, chiing V6 Nga dy.”
Thay D& dung ké ca ngoi ring :
“Kinh 16 Dé Ba sit
Nhin gid ra tit do
Nhin gid v6 ngd viy
Téi mudn nguvi lam Thdy.”
T6 dung ké dap ring :
“Béi vi ta von la vé nga
Ong cdn thdy cdi ngd ciia ta
Ong néu muén coi ta la Thiy
Biét ta ching phdi ngd ciia ta.”
Thdy Nan Dé tim y rdng nhién, bén cdu do thodt.
T8 néi : “Tam 6ng vén tu tai, ching rang bugc nga-sd.”
Réi pho bai ke Chanh Phép Nhan ring :
“Trong Phdp, that khong chitng
Chdng giit ciing ching lia
Phdp ching tusng hitu v6
Trong ngoai ché nio khdi.”
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“Sau, t6i xuit dinh lién cam thdy dau tim, cing nhu
Ong Xa Loi Phat bi quy Vi Hai dap. Toi tu suy nghi : Nay
da dic qui A La Hén, duyén bénh da lia tu lau, vi sao
hém nay béng sanh dau tim, ching 1& lai bi lui sut ?

“Khi dy, déng tit vita d&n, néi cho tdi nghe sy viéc
trude. Toi méi bio ring : “Khi nguoi lai thiy nudc, hay
m3 cita vao trong nudc, 14y miéng ngéi &y ra.” Pdng ti
vang I5i.

“T6i lai nhap dinh, ddng tit lai thiy nudc v6i misng
ngdi ré6 rang, ben mé cita 14y ra.

“Sau khi xuit dinh, than thé t6i lai nhu ca.

“T6i da gip vo lugng Phat, nhu thé cho d&én Pic
Son Hai Ty Tai Thong Vuong Nhu Lai méi duge mat
sach théan, ciing véi cic bién huong thily ctia mudi phuong
thé gigi ddng mot tinh Chan Khong, khong hai, khong
Kkhéc. Nay & noi Diic Nhu Lai, duge tén Ia Ddng Chan, dy
hoi Bo tat.

“Phat hoi vé vién thong, toi do quan thay tanh nudc,
mot vi subt thong, dic v6 sanh nhin, tron da Bd DE, do
la tha nhat.”

Théng ring : Mt trang la Thiy Tinh vay. Tanh nue
la Nguyét Quang. M6i dau hét, tu tap
quén vé nudc, quén sat tanh nudc khong gi ngin ngai. Tinh
huyét bén trong, bién cac ¢5i nudec bén ngodi, hinh tudng
ctia nudc tuy khéc, nhung tanh nudc khong ngén ngai. Vi
ching ngan ngai nhau, nén méi tyyu thanh phép quan nay
thi chi thé’y nude, day la cai dinh Muodi Bién X vay. Nhap
dinh thi c6, xuat dinh thi khéng. Mudi Bién Xt la : Xanh,
Vang, D8, Tring, Bat, Nudc, Lifa, Gi6, Khong, Thitc. Nhu

tron sédng, nén hié
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Théng ring : Nhut Lai Tang Diéu Chan Nhu Tanh tite
la Bé Bat Thitc, von ching phai la hu vong. Ngudi chua
thay tanh ching thé chuyén thuc, chi b thitc chuyén, ben
dung sy quin tudng soi xét, thi quén ciing la thic, nigm
nigm sanh diét, chdng phai thudng tru. Dau cho c6 thé gii
tam ling trong chang dong, dy 1a do luc quan tudng tri git,
ciing thudc vé hut vong. Hé cdi Diéu Tram Téng Tri, vén
tu vo tam, ching doi gitt cho con ma tiyf khong dau ching
con ddy u ?

TS Thit Musi Sau, Ngai La Hiu Da La dén ché Ong
Tang Gia Nan D&, gdp ong nhap dinh. T8 ciing chiing chy
xem, trdi qua hai muoi m6t ngay méi tir dinh day.

TG héi ring : “Than 6ng dinh hay tdm 6ng dinh 7

Thay Dé dép : “Than tam déu dinh.”

T8 néi : “Than tam déu dinh, sao c¢6 vao ra ?”

Thay D& dép : “Tuy c6 ra vao, ching mat dinh tuéng,
nht vang trong giéng, thé vang thudng tich.”

TG néi : “Nhu vang trong giéng, nhu vang khdi giéng,
vang khong dong tinh, thi vat gi ra vao ?”

Théy D& néi : “Chi ¢6 15i néi vang la dong tinh, dau
<6 vat ra vao. Chi ¢6 10i néi vang ra vao, ma vang chéng
phai dong tinh.”

TG noi : “Néu vang trong giéng, thi ra khéi giéng la
vang nao ? Vang néu ra khdi giéng, thi & lai la vat gi 2”

Thdy D& dap : “Vang nhu khéi giéng, & giéng ching
phai vang. Nhu vang & giéng, khdi giéng ching phdi vat.”

TG néi : “Nghia nay ching phai.”

Thdy Dé néi : “Nghia kia ching r5.”

TG néi : “Nghia nay phai rét.”
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dén hai, thi chi lay cay gay danh xudng dat ma chi bay. Thoi
4y goi Ngai la Pa Pia"” Hoa thugng. Hom no, bi nha su kia
dau mat cay gay, rdi méi héi. Ngai chi hd miéng ra ma thoi.

Nha su héi hoc trd ctia Ngai : “Hoa thugng thudng
ngdy ¢6 ngudi héi lién danh xuéng dat, § chi thé nao ?”

Ngudi hoc trd lidn 1dy mot mieng cti trong bép lia
bé vao ndi.

Chéng c6 thau sudt hét “Tran tidu tri tron ddy”, dic
v6 sanh nhan thi ching c6 thé hiéu dugc ¥ chi nay.

XX. VIEN THONG VE THUY DAl

Kinh : Ngai Nguyét Quang Péng tit lién tir chd ngdi
ding day, danh 1& du6i chian Phat, thua ring : “T6i nhé
hiing sa kiép vé trudc, c6 Puc Phat ra ddi, hiéu 1a Thuy
Thién, day hang BS tit tu tap phap quin v& nudc, d€ vao
tam ma dia. Quan & trong than, tinh nuc khong gi ngin
ngai : ban dAu tir nudc mit, nuéec mai, cho dén tat ca cac
thy tan, dich, tinh, huyét, dai tiéu tién, xoay van trong
than, ddng mot tinh nuc. Thay nudc trong thin ciung
nudc cac bién huong thiy cia cic coi Phat & ngoai thé gi6i
déu binh ding khong sai biet.

“Khi 4y, t6i m6i thanh tyu phap quén nay, chi méi
thay nu6c, chua dugc khong than. Lic d6, dang lam Ty
kheo, ngdi thién trong phong, t6i c6 ngudi hoc trd lén
nhom cita s§ thay trong phong chi toan nudc trong, diy
khip ca phong ngoai ra khong thiy gi khac. Nho dai khong
biét, 1y mot mi€ng ngéi ném vao trong nudc, cham vao
nudc phét ra ti€ng, ngé quanh rdi bd di.

! Panh Pat.
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Nha su khong c6 16i dép.

T8 Téng dung gay dudi xudng.

Hém khac, thuong dudng : “Hom nay ta mudn néi Thién !

Cac dé tir déu dén gan phia trude.

T8 Téng ndi : “Hay nghe hanh Quan Am ting khdp cac
noi chon !

Hoi : “Nhu sao 1a hanh Quan Am 2~

T6 Tong lién khdy méng tay, néi : “Cac 6ng lai nghe
ching ?”

Dép ring : “Nghe.”

T8 Tong néi : “Céi ld nay, hudng trong dy ki€m cai
gi?”

Lién lay gay dudi ra, cudi ha ha trd vé phuong truong.

T6 Quy Tong thdy rd, mot doan diéu 4m an nhién
thuong tru ctia moi ngudi, ching ti€c ma tring tring chi
ra, that qua dbi tf bi.

Kinh :

“Nay kinh bach Nhu Lai
Nhu Quan Am da néi
Vi nhu ngudi & yén
Mudi phuong déu ndi trong
Mudi chén déng thdi nghe
D6 1a vién chan that.

Thong ring : Tam mudi ven tron soi chiéu cda Diic Quan
Am khong khéi khong 1am, nén nhu ngudi & yén lang, mudi
phuong dénh tréng, mudi chén déu nghe. Dau phdi bén
phén thi€u mat nia phan. Day la & canh hién bay ddy da
cai Vién nay vay.
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Hoi

“Chinh ngay lic &y thi nhu the nao ?”

T6 Mén néi : “Trung diép 16i quan son.”

Can phai dén gap Thuyén T méi duge !

XXI. VIEN THONG VE PHONG PAI

Kinh : Ngai Luu Ly Quang Phip Vuong Tt lién tit
ché ngbi ding diy, danh 1& du6i chan Phat, thua ring :
“Toi nhé hing sa kiép vé trudc, cé Phat ra doi hicu la
V6 Lugng Thanh, khai thi Tinh Bén Gidc Dieu Minh cho
hang BS tat, va day quan th& gi6i va than ching sanh nay
déu 1a do sic lay dong nhu gi6é cia vong duyén chuyén
bién ra. Toi ltc biy gid quan sy an lap céa khéng gian,

quéan sy trdi chuyén cia thdi gian, quin cai nging, cai
dong ciia than, quan cai dong niém ctia tam thic, cic cai
dong déu khong hai, binh ding khong sai biét. Khi ay, toi
gidc ngd ring cii tanh cla cic dong nay dén khong tir dau,
di khong d&n dau. TAt ca chiing sanh dién dio trong mudi
phuong nhiéu nhu vi tran déng mot hu vong. Nhu vay
cho d&n tit ci ching sanh trong mot tam thién dai thién
th& gi6i, nhu hang trim con mudi mong nhdt trong mot
6 vat vo ve kéu loan 3 trong gang tic, rdi rit dn ao.

“T6i gip Phat chua bao lau thi dugc v6 sanh nhan.
Khi 4y, tam khai m&, méi thay cdi Phat Bat Pong & phuong
Pong ; lam vi Phap Vuong Ti thita sy mudi phuong Phat,
than taim phét 4nh sing, réng sudt khong ngai.

“Phat héi vé vién thong, tdi do quan sat sic lay dong
nhu gi6 von khong ché nuong, ngd B6 Pé Tam, vao tam
ma dia, hop cing mot diéu tAm cta mudi phuong chu
Phat, dugc truyén day, d6 la thi nhat.”
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Théng ring : Lanh thay Ditc Quan Thé Am, da lia kh§
ndo nén hay citu ddi &t thdy yén lanh, da gidi thoat d6 nén
hay khién cho ngudi xuat the duge thudng tru. Trong hing
sa ki€p vao c6i nudc nhiéu nhu s6 bui nhd, ba muoi hai
Ung Than khong dau chdng khdp. BS thi mudi bon phap
V6 Uy, déc lyc Pai Tu Tai, thi bon diéu Pic khong thé
nghi ban. Tam Nghe chi diéu, nhu tiéng qua véch, thdy
héa thanh mot Dieu Am vay. Digu & chd thanh tinh, tic
goi 1a tiéng Pham Am, Diéu & chd hudng tng, tic goi la
Triéu Am, Di¢u & chd tim thanh (cttu khd), titc goi la Quan
Th& Am, 4m thanh th& gian ching th€ so sanh, ma la 4m
thanh mdu nhiém ctia Ty Ténh vay.

C6 nha su héi T6 Quy Tong : “Nhu thé nao 1a huyén
chi 27

T6 Téng néi : “Khong ngudi hidu duge.”

Hoi : “Huéng dén thi thé nao ?”

TS Tong néi : “Cé hudng lién sai.”

Hoi : “Khéng hudng dén thi the nao ?”

T6 Tong ndi : “Ai cdu huyén chi 2”

Lai n6i : “Bi di ! Khong ¢6 ché cho 6ng ding tam.”

Hai : “Hé khong ¢6 ctta phuong tién khién hoc nhan
duge vao ?”

T8 Téng néi : “Quan Am tri luc miu. Hay ciu the gian
khé.”

Hdi : “Nhut sao 1a Quan Am tri lyc mdu 2"

T8 Tong go ndp dinh lu ba cai, hdi : “Ong c6 nghe
chang ?”

Pép : “Nghe.”

TS Tong néi : “Sao ta ching nghe ?”
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M§t, dé ciii lia

Hai, d& dao mé

Buong tay la di

Ngai gi, khodi suing

Ai ban tri dm ?

Hoa thugng Thuyén Tit |

Ai k& nghiep quy tram ngan ndm ?
MGt khiic ngut ca it nguvi xusng.”

Bén ngdi trong mot cdi ang, xudi dong troi xudng.
Chiing déu chay theo cho dén ctfa bién nhin theo muén
mut mat. Su 14y cai gau tat nuSc ma trd lai, ching che mat
xem, nudc khong vao chit ndo. Réi Ngai lai theo dong ma
di, xudng lén ring :

“Nam nay Thuyén Tit vé c6’ lnomg

Chén khong tung tich, digu khong hing
Chan phong riéng gdi tri am dé

Tiéu sit thoi ngang, chén hop tan.”

Tiéng tiéu vang vong gitta khoang trdi xanh ménh
mong trong chdc lat, rdi thiy Ngai quang ong tieu len khong
ma mat.

Day qua la mgt vi hiu thong," ddc v6 sanh nhan vay.

C6 nha su héi T6 Van Mén : “Phat Phép nhu béng
trdng trong nudc, c6 that chang 2"

TG Mén néi : “Séng xanh khong dudng thau.”
Hoi : “Hoa thugng tir dau ma vao duge ?”
T8 M6n n6i : “Lai hdi 4y lai tit dau dén ?”

! Nhat vi hwu thong.
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Thién su Hoang Ba Duy Thing ngdu nhién dung cay
quat v6 vao song cifa thanh tiéng, bdng nhd lai trong kinh
néi, “Mubi phuong déu ndi trong. Mubi chén dong thoi nghe”,
nhéan dé dai ngo.

V& sau, Théi thi Thoai Chau phé thac cho T6 Hoang
Long chon lufa ngudi tru tri chtia Hoang Ba.

T8 Long nhém chiing, néi ring : “Lén ldu chuong niém
tan.") Dusi chin sang tréng rau. Ngudi nao néi dugc, sang
ddy tru tri.”

Ngai Duy Thidng budc ra néi ring : “Manh hé gita
dudng ngdi.”

T6 Long rat khodi ¥, ben khién sang dé.

Nhu Ngai Duy Théng, c6 thé néi Ia ty than ching cai
vién chan that vay.

Kinh :

“Mat khong qua chudng ngai
Mai luGi cing nhu vay
Than c6 hgp mdi bict
Y ngén ngang khéng méi
Cich tudng tai vin nghe
Xa gin déu nghe dugc
Nim cin dau thé bing
D6 1a thong chéan that.

Théng ring : Nam can khong cai nao ching hiép véi

trdn, phai hiép réi sau méi biét, ben ty loan duc. Duy chi
thanh trén thi cich tudng vin nghe, ching mat céi ty thé

" Ca ngoi.
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Thay Cao néi : “Chéng do xem kinh duoc, ciing ching
do héi phép dugc.”

T8 Son néi : “Vay c6 ngudi ching xem kinh, ching
hdi phap, vi sao ching dugc ?”

Thdy Cao néi : “Khdng néi chdng c6 dugc, chinh vi ké
kia chdng chiu nhan lanh.”

T8 Son quay lai nhin Pao Ngé.

Ngai Van Nham thi néi : “Chdng tin dao !

Ngai Pdu Tt tung ring :

“Hing vong mdy dén véi miy di
Y khong quéc dg, bit trin ai
Dinh Tu Di iy, cdy khong ré
Chdng doi gi6 xuin, hoa ty khai.”
Nhu chd thdy ctia Sa di, that la thay c6i Phat Bat Dong
& phuong Bong, ching bi stic gi6 vong duyen chuyén ddi vay.
Ngai Ma C6c chdng tich truong dén Ngai Chuong Kinh,
di quanh thién sang ba vdng, dong tich trugng mot cai,
ngang nhién ma ding.
T& Kinh néi : “Phai, phai.”
Ngai lai dén Nam Tuyén, di quanh thién sang ba vong,
dong tich trugng mot cdi, ngang nhién ma diing.
T8 Tuyén n6i : “Chéng phai, ching phai.”
Ngai Ma C8c n6i : “Ngai Chuong Kinh néi “Phai”, Hoa
thugng vi sao néi “Chéng Phai” 2"
T8 Tuyén néi : “Chuong Kinh thi phéi, chinh 6ng ching
phai.”
Pay l1a sic gi6 chuyén, rét cude hu hoai.
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Nhu Lai ching dugc than vo bién noi Phat Pinh Quang.
Lic 4y, tay t6i cAm bon hat bio chau 16n soi sang mudi
phuong coi Phat s8 nhu vi tran déu héa thanh hu khong.
Lai noi tu tam, hién guong tron 16n, trong 4y phéng ra
mudi thi hao quang vi digu quy bau, tran khip mudi
phuong, ciing tot b ¢6i hu khéng. Céc ¢6i Phat déu vao
trong guong “Pai Vién Canh” Ay, nhap vao than toi. Than
ddng hu khong ching c6 gi ngin ngai, than lai khéo vao
vi trin qudc do rong lam Phat su, duge dai tay thuan. Pai
thin luc nay 1a do t6i chanh quan bdn dai khong chd nuong,
vong tudng sanh diét va hu khong khong hai, c6i Phat von
déng. Do phéat minh dugc tinh déng, dic vo sanh nhin.

“Phat héi vé& vién thong, toi do quan sat hu khong vo
bién, vao tam ma dia, di¢u Iyc tron sing, d6 1a thi nhat.”

Théng ring : B6 tat Hu Khong Tang da ciing Nhu Lai
& noi Phat Pinh Quang, ching dac Ba Than, Bon Tri. Trong
ba Than, thi chi trong Phép Than, nén néi “Dic Than Vo
Bién”. Bon Tri thi chi trong Dai Vien Canh Tri, nén néi “Lai
& noi tam, hién guong tron 16n.”

Phap Thén v bién, hu khong khong ranh gidi, vi sao
lai ¢6 thé cung véi bon dai ching hé ngan ngai nhau ? Béi
do d& quan bon dai khong chd nuong, tanh sic la Khong,
nén bon dai la thanh tinh, gidng nhu ngoc bau. Dung stc
quéan chitu, soi sing mudi phuong hoéa thanh hut khong. Titc
bén dai la hu khong, hu khéng la Phap Than, ¢é gi ngan
ngai ! Von 1a mot Dai Vien Canh Tri, vi sao phéng ra mudi
thit nh séng ? A‘y la do tu hanh mudi thit Ba La Mat, tron
day vi dieu vay.

Gém hét trong gudng tu tai phat hien, tran khdp mudi
phuong, ciing tot bd mé hu khong. Chi mot cai guong thu
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Ngai Thién Déng tung ring :

“Chinh 6ng chdng phdi

Kia xem cuén, md

Tg trdi, tg co

Khé anh, khé em

Thd ra : kia da dén thoi

Ndm lgi : ta nao lg chd

Trugng vang mét dong, thdi 6™ néu
Thién sang ba vong, nhan du hy
Ting ldm r6i rim, thi phi sanh
Tudng tugng, trudc so kho thdy quy.”

Ngai Tuyét Dau tung ring :

“Ddy ldm, kia ldm !

Rt ky ndm bé

Bén bién séng bing

Tram song do lai

Y ¢6 cao xa mui hai ciia

Cila cita duiyng hoang, luéng tiéu diéu
Ching tiéu diéu

Thién gid khéo cdu “Khong-Bénh” thudc.”

N&u biét cai thudc “Khong-Bénh”, thi thi phi & chén
tung 1am nao c6 sanh ra, tu ching gi6 nao chuyén duoc.

XXII. VIEN THONG VE KHONG DAI

Kinh : B4 tat Hu Khong Tang lién tit chd ngdi ditng
day, danh 1& du6i chan Phat ma thua ring : “Téi cing Pic

! Thai : 16n ; ¢6 : doc troi.
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khéc nhau. Sanh ti va Niét Ban khong khéc tudng. Lia tat
céd tudng, tirc d6 la Phat.”

Nhut 18i néi cida T6 Hoang Ba day, that la thay ré cai
Than V6 Bién ctia Hu Khong Tang Bé tat vay.

T8 Tao Son héi Thuong toa Duc : “Chén Phdp Than
Phat, giong nhu hu khong, (ng vat hién hinh, nhu tring
trong nudc, lam sao néi cai dao ly ung hién dé ?”

Thdy Buc néi : “Nhu lita dom gigng.”

T8 Son : “Ni thi qua 1dm, ma chi néi duge tam tuéng 1"

Thdy Bic néi : “Hoa thuong thi the nao 2~

T6 Son néi : “Nhu giéng dom lira.”

Ngai Thién Pdng tung ring :

“Lita dom giéng, giéng dom lita
Tri gdm khdp, khong gi ngoai
Tran ddy, thanh tinh c6 thia
Sau ciii chd ai phan dn
Trong nha ching chiia sich, tho
Khung cili nao quin chuyén thoi dun
Mau sic doc ngang v tit khdc !”
R6 chd nay thi c6 thé biét “Khéo vao coi mudc”, nhu
gi€ng dom lita. Von tyf chdng sanh, thi hop véi hu khong !

XX11. VIEN THONG VE THUC PAI

Kinh : Pdc Di Lic BS tat lién tir chd ngdi ding day,
danh 1& du6i chan Phat, thua ring : “T6i nhd vi trin kiép
vé trudc, c6 Pic Phat ra ddi tén la Nhat Nguyét Pang

Y tam tudng thanh dao.
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nhiép hét, thi guong ay la than, va than tic 1a guong vay.
Ba Than tic 1a b6n Tri, bon Tri d6 la Ba Than. Than, Tri
dung hop nhau, tim va canh déu chuyén héa, nén néi “Cac
c6i Phat déu nhap vao trong guong, hoa vao than toi.” Anh
séng va bong nh giao nhap lan nhau, khong thé phan biet.
Vi than 1a tri, nén déng hu khong, ching ngin ngai nhau.
Vi tri 1a than, nén khéo vao cac ¢6i nudc ; rong lam Phat
sy, thuy&t phdp Tam thita, dugc dai tuy thuan. Thay vong
tudng sanh diét titc 1a hu khong, hu khong va vong tudng
sanh diét khong hai. Thay c6i nu6c tigc 1a Phat Tanh, Phat
Tanh va c5i nuSc khong khéc. Ly ching ngai sy, sy ching
ngai Iy. 3 trong tinh déng ma phat minh dugc, déc vo
sanh nhén, chitng Hu Khong Vo6 Bién Than, diéu lyc tron
sang, than va ¢oi nude nhap vao nhau, do la chi ching “Ly
Sut V6 Ngai Phap Gisi”.

Néu guong-guong chi€u nhap lan nhau, trang trang
ludi bdu, mot tifc tat cd, tat cd titc mot, moi la “Su Sy Vo
Ngai Phap Gi6i”. Chi Nhu Lai ching, nén Ngai B6 tat Hu
Khong Tang con & trong hang dé ti vay. D6 1a vi con méc
vuéng trong Hu Khong V6 Bién X, con than dé déc vay.

TG Hoang Bé ndi : “Chan Phap Than Phat gidng nhu
hu khong. Pay la ty du Phép Than tic hu khong, hu khong
titc Phap Than. Ngudi thuong néi ring Phap Than cung
khidp hut khong, trong hu khong ham chita Phap Than ma
ching biét ring Phap Than tic hu khong, hu khong tic Phap
Than d6 vay. Néu néi nhat dinh 6 hu khong thi hut khong
chdng phai 1a Phap Than. N&u néi nhét dinh c6 Phap Than,
thi Phap Than ching phai la hu khong. Chi dirng khdi ra
cai hidu biét vé hu khong, thi hu khong tic Phap Than. Chi
khong khdi ra cai hidu biét vé Phap Than, thi Phdp Than
tite hu khong. Hu khong va Phip Than khéng c6 tudng
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thifc thanh tri, nén néi 1a nhap vao Vién Thanh That Tanh.
Khi chua chuyén dugc thitc, ban déu bi canh tréi bude, dé
la tho hodc," goi la Bién K& Chap. K& dé 1a bi phép tréi
budc, d6 1a t& hodc,” goi 1a Y Tha Khéi.

“Tdm trong danh doi, ua giao du vdi hang vong téc”, dé
la tudng dang ctia Bién K& Chap. “Cdi tam cdu danh doi digt
hét khong con”, d6 la tudng dang cda Y Tha Chap vay. Cho
dén “Thau ré Duy Tam Thitc nhit thé, noi thitc tdnh it xudt vo
hiong Nhut Lai” 1a tu6ng dang ctia Vien Thanh That Tanh vay.

Kinh Gidi Tham Mat noéi : “Bién K& Chap la nhu ngudi
nhim mit ; Y Tha Khéi la nhu hién ra xanh, vang ; Vién
Thanh That 1a nhu mét trong séng.”

Luén Bdo Trugng noi, “Nhu ngudi thay vat dong day
cho la rdn, nhung khi nhin ky thay la sgi day, thi cai tim
nghi la rdn khong phai doan trir ma ty hét. D6 1a lia Bién
K& Chédp. Nhung day van con. Lai xem ky ludng né ma néi
“Ching phai ddy ma la soi gai” ; lién cai tam chap la day
lai chdng doan trif ma ty hét. D6 1a lia Y Tha Khéi Chap.”

Soi gai va day von la mot, c6 bén lai goi 1a day, khong
bén goi 1a gai, 1a d€ du cho tanh va thitc vén 1a mot. C6
tréi budce thi goi la thitc, khong tréi budc goi la tanh. Pén
chd 16 thdy Duy Thic thi ngoai thife khéng c6 tanh ; thie
d6 la tanh. Tie D¢ Bat Thitc 14 Nhu Lai Tang Diéu Chan
Nhu Ténh vay.

Da lia Y Tha Khi cing Bign K& Chap, 4t tigu tan chiing
ti sanh diét, ma y theo cdi Chan Tanh ching sanh, ching
diét, nén dic vo sanh nhdn. D6 la tat ca c6i nude do sach,

U LAm lac to I6n.
* Lam lac nhé nhigm.
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Minh, t6i dugc xuit gia theo Puc Phat 4y, nhung tim
con trong danh ddi, thich giao du véi hang vong tdc. Lic
ay, Ddc The Tén day téi tu tap dinh Duy Tam Thic vao
tam ma dia. Trai nhiéu kigp dén nay, dung tam mudi &y
phung sy hiing sa Phat, cii tam ciu danh ddi diét hét
khong con. Dén khi Puc Phat Nhién Dang ra di, 61
mdi dic thanh “V6 Thugng Diéu Vién Thic Tam Tam
Mugi”. Cho dén tan hu khong cic cdi nu6c cia Nhu Lai
do, sach, ¢, khong, déu la sy bién héa hién ra ciia tam
t6i. Thua Thé& Tén, t6i thau r6 Duy Tam Thic nhu thé,
noi thigc tinh luu xuat v6 lugng Nhu Lai. Nay duge tho
ky, k& ti€p lam Phat.

“Phat héi vé vién thong, t6i do d&€ quan mudi phuong
d&u Duy Thuc, thiic tam tron sing, ching nhap Vién Thanh
That Tanh, xa lia Y Tha Khéi Tanh va Bién K& Chip
Tanh, dic v6 sanh nhin, d6 la thi nhat.”

Théng ring : “Téi do d& qudn mubi phuong Duy Thiic”.
Hai ch@ Duy Thifc ¥ vi that sdu xa. Ch& Duy che mat cai
canh dang c6, chi Thic rit vé tam khong. Lai nda, Thic d&
néi tat cd moi sy hign bay, Duy d& néi che hét. Hién bay tat
ca dy, 1a néi tat ca hitu tinh déu o6 tam thic, séu vi tim sg,
cung hai kién phan va tudng phan dugc bién hién ra, déu
la sai biét nhau, cung véi cai Iy Khong dé hién bay Chan
Nhu, tat cd cac phap nhu vay déu ching rdi thic, cho nén
dung chi thite dé hién bay tat cd vay. Che hét 1a vi hang
pham phu chap ring lia ngoai tam thic that ¢6 cac phap,
nén dung chi Duy, dé che hét cai kién ciia pham phu vay.

Thifc tdm tron séng, chiing nhap Vién Thanh That Tanh

la do ban ddu tu tap dinh Duy Tam Thic, dén ché thanh
tyu V6 Thuong Diéu Vien Thic Tam Tam Mudi, da chuyén
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c6 khong déu la chd bién hién ctia tim. Ta ching phan bigt,
thi hién day 1a tich diét, ngay noi tuéng phan ching vo
sanh nhin.

“Thiic tanh liu xudt v6 hing Nhu Lai”, &y 1a Ly tic Phap
Than, Tri tiic Bao Than, Hanh titc Héa Than. Tri tiic Van
Thu, Hanh tic Phé Hién, Bi tic Quan Thé Am, déu tir Nhat
Tam Iuu xuat. Ta khong ¢ su phan biét, thi hién day la
tich diét, ngay noi kién phdn ching v6 sanh nhan.

Ngai Phap Nhan tung ring :

“Ba ¢6i Duy Tdm

Mdt thanh, tai sic

Sifc chdng dén tai

Thanh nao cham mdt !
MGt sdc, tai thanh

Van phdp thanh khic
Muén phdp ching duyén
Nao quin nhut huyén ?
Dit dai song niii

Chi bén, chi bién 2"

T6 Phap Nhan, thic tam tron sing, mdi néi dugc 101
tron ven nay.

T& Ban Son day ring : “Ba ¢6i khong phédp, noi nao
cdu tam ? Bon dai von khong, Phat nuong dau tru ? Trang
sao ching dong, lang diing khong ngn. DSi mt trinh nhau,
con chuyén gi nita !”

Ngai Tuyét Pau tung ring :

“Ba cdi khong phdp

Noi nao cdu tam ?
May trang lam long
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Théng ring : Dat 1a cing dong, von ching phai tanh
thong sudt, nén tri git dia dai, 1a phap hiu vi. Da ching
phdi qua v6 vi, nén ching thich hgp véi vién thong. Bac
Tién dic néi, “Nhu ngudi r6 dugc tam, dia dai khong tac
dat”. Thay dugc nhu thé, con chd nao ngai ?

T8 Bitu Phudc nhan ¢6 vi ting ding hiu, néi : “Ong
dugc cai tam tho ddy.”

Vi ting n6i : “Pau la chd tam tho cda con ?”

T6 Phudc cdm 1én mét cuc dat, dua cho vi tang, néi :
“Quang ra ngoai ctta di !

Vi ting ném xong, vao lai, hdi : “Pau 1a chd tam thé
cda con ?”

T6 Phudc néi : “Ta thay c6 tiéng da cham nhau d6, nén
noéi 6ng la tho tam.”

Néu vi ting nay biing tinh ngd, lién théng sust Thanh
tanh, tic duge vién thong vay.

Kinh :

“Néu quén tanh thiy dai
Méng tudng, ching chan that
Nhvu nhu, ching thé quéin
Lam sao dugc vién thong ?

Théng ring : Quan nudc la trong mudi phép quan
tudng. Ché thanh tuu clia méng tudng, ha déng chan that
u ? Céi ly chén that, nhit nhut chéng dong, ching muon dén
tao tic, nén ching phéi la ché d€ quéan tudng dén duge.

Nha sut hdi T8 Tuyét Phong : “Sudi xua ngudn lanh
thi th& nao ?”

T Phong dap : “Tring mit ching thay day.”
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thong, chi ¢6 lau tan thong la ndi chiing, con nam cdi kia
déu thuoc vé su dung bén ngoai. Kinh Vién Gidc néi : “Nhu
Huyén Tam Mudi, nhu mam dn ting trudng.” The nén tich
tap lau ngay, mai that trong sang.

Nha su Bdo Chi, ban dau chi tap dinh, dinh lau ngay
bdng nhién dugc than thong.

Thién su Dang An Phong, miia Pong & ndi Hanh Nhac,
mua Ha & nii Thanh Luong. Trong nim Nguyén Hoa, Ngo
Nguyén Té khdi binh, chéng lai triéu dinh. Quan triéu dinh
cting giac giao tranh khéng phan thing bai. Thién su n6i :
“Ta phdi di gidi bd hoan nan nay.” Ben ném cay gay lén
khong, bay than qua dén. Tudng si hai bén ngudc 1én xem, sut
viee hgp véi gide mong bao trudc, tim tranh ddu mat ngay.

Su da hién thin thong la ling, e lam me 1dm dai ching,
ben vao nii Ngi Dai, truéc dong Kim Cuong, trude khi
thi tich, day chiing ring : “Ngudi ¢ cdc noi khi thi tich, ngdi
ma chét, ndim ma chét, ta déu thay ci, con c6 ai ditng ma
chét chua 2"

Pai ching dép : “Da, ¢6.”

Ngai néi : “Con c6 ai ding ngugc dau chua ?”

Dai chiing néi : “Da, chua ting thay.”

Thién sut Phong bén ding nguge dau ma héa, 40 quin
van xu6i theo than minh. Khi chiing khiéng di lam 1& héa
téng, vin siing siing ching dong. Nguoi xem xa gin thdy
vay, la ling khen ngoi khong duit.

Ngai c6 mot ngudi em gdi 1am ni 6, khi &y cing &
ddy ben tat tai ma la ring : “Lao huynh khi séng thi ching
theo phap luat, ltic chét lai hoa mét lta ngudi !”

Roi 1dy tay x6 ngd 4m xudng.
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Dép : “Cit thing ma di.”

Ngai Coc néi : “Phia tru6e nudc sau, qua duge chang ?”

Dap : “Chdng u6t chan.”

Ngai Coc lai hoi : By trén lda duge gi ma tot, bo dusi
lda dugc gi ma xdu 2"

Dép : “Déu bi cua cin chan.”

Ngai C6c néi : “Liia thom ngat.”

Dép : "Mt hoi thd.”

Ngai C6c lai hdi : “Ba tru noi nao ?”

Dép : “Chi tai trong 4y.”

Ba vi dén quéan.

Lio ba ndu mot binh tra, dem dén cai chén, béo rang :
“Hoéa thugng c6 thén thong thi udng tra.”

Ba vi ciing ngd nhau.

Ba néi : “Hay xem ldo gia v6 dung nay tu bay thin
théng day vay !”

Ngay d6 nang chén rét tra, réi di.

Céc thdn thong nay, ching thé ddng vdi céc thit thin
thong nhd hep, nén Ngai Ma Céc, Nam Tuyén ciing chéng
thé do néi bd bén.

0 trén 1a theo sdu thic ma vao, ngudi so tam ching
dé ting hop.

Kinh :

“Néu quén ténh dia dai
Ciing dong khong thong sudt
Httu vi, ching Thanh tinh
Lam sao dugc vién théong ?
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“Dudi 1oi hgp V6 Sanh
Déng véi phip gidi tinh
Néu t6 hi¢u nhut thé’
Thong sudt hét su, 1j.”

Day la T6 Tha Hai Muoi Mé6t.

Oi, ching tu pham hanh ma mong duoc V6 Thuong
BS B8, thi xua gids chua hé nghe vay.

XVII. VIEN THONG VE ¥ THUC

Kinh : Ong Pai Muc Kién Lién lién tit chd ngdi ding
day, danh 1& dusi chan Phat, thua ring : “Ban dau t6i giGa
dudng khat thyc thi gip ba anh em ho Ca Diép Ba la cic
Ong Uu Lau Tén Loa, Gia Gia va Na D&, tuyén néi tham
nghia nhan duyén ctia Nhu Lai, t6i lién phat tam, dugc
rat thong sudt. Nhu Lai ban cho t6i 4o ca sa dip than,
rdu téc tw rung. T6i ngao du mudi phuong, duge khong
chudng ngai, thin thong hién phat, duge ching cho la
hon c3, thanh A La Han. Khéng chi The Tén, ma mudi
phuong Nhu Lai d&u khen siic thin thong cia t6i la tron
sang trong sach, tu tai v6 dy.

“Phat hdi vé& vién théng, t6i do xoay vé ban tinh
trong ling, 4nh sing cia tim md phat, nhu ling nuéc duc
lau thanh trong sang, d6 la thd nhat.”

Thong ring : Con ngudi khong thé tron sing, trong
sach 1a do y thitc tréi lac theo tran, do d6 tam bi cai hinh
st dung, ching phai la cai thdn st dung. Néu thic khong
troi ldn ma quay vé ban tanh diéu tram, thi nhu ling nuéc
duc, lau ngay trong sang, 4nh sing ctia tam md phét, thin
thong tu tai, cai y thic duge khong-ngan ngai. Trong luc
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Ngai Tric Am tung ring : “Can Phong khéi ding sy
chi bay. Van Mon tho6i danh dé vat vanh. Ty nhién con Ly
Ngu & bién Pong xdy ddp 16 mdi ctia D& Thich.”

Ngai Thién Béng tung ring :

“Vio tay phuong thuéc dé citu doi
“Huiong hoan hon” muén citu nguy ngay
MGt mai todt mé héi khip hét
Mdi tin ai chng tiéc long may.”
Pay 1a viec gi ma ha nén néi ly giai thoat khign ngudi
vao dugc ? Can phai ty minh khai ngd thau su6t méi dugc
cai ky dieu.

&
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cin, ching do canh, thoat hét can tran, rét rao khong tap
khi mé 1dm. P4y 1a do séu thic ma ching vién thong vay.”

XVIII. VIEN THONG VE HOA PAI

Kinh : Ong O S6 Sit Ma & truéc Pic Phat, chip
tay danh 13 dusi chan Phat, thua ring : “Téi thudng nh,
trugc kia trong ki€p xa x6i, tinh khi nhiéu tham duc. C6
Phit ra doi, hi¢u 1a Khong Vuong day riing : “Ngudi da
dam thanh d6ng Iia héng.” Ngai day t6i quin khip cic
khi néng, lanh noi trim véc td chi. T6i quan nhu the ma
thin quang ling ding & trong, héa céi tAm thic da dam
thanh Ita tri hug. T 4y, cic Pdc Phat déu goi toi tén la
Hda PAu. Toi ding sic Héa Quang Tam Mudi ma thanh A
La Han. Tam phét dai nguyén khi cic Dtc Phat thanh dao,
t6i lam Iyc st & bén Phat ma dep phuc th ma quay pha.

“Phat héi vé& vién thong, t6i quan sat cic hoi &m noi
than tam, luu théng khong ngai, cic lau da tieu, sanh ra ngon
Iia dai tri quy bau, ching V& Thuong Giac, d6 la thi nhat.”

Théng rang : Trong doan trudc, vé bdy dai, n6i tanh
Itta 1a Chan Khong, Tanh Khong la Chan Lita, bén nhién
thanh tinh, toan khdp phép gidi. Vi Héa Quang Tam Mudi
v6n sin du cai luc khong thé nght ban, nén Ong Hda Da
Kim Cang méi diing cai thin quang ldng dong, hda cai tim
da dam thanh ra ngon lda trf hug. Chédnh & noi chd bit dau
déng cda chan héa ma phan bon hoan nguyén, quay vé
thanh tinh, thanh ra tri hug¢. Ngudi da dam thi hoi néng btic
béch phét ra, song thi lam Ifa duc, chét thi lam lia nghigp.
Nghiép luc litng manh, thanh déng Ita lon.

Bé tat Di Lic n6i : “Trai gai qua lai v6i nhau, déi bén
giao hop, céi bat tinh chdy ra. Chu Thién ¢5i Duc Gidi, tuy
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Hdi : “Ngudi udng thi sao 2”

T6 Phong dép : “Chdng theo miéng vao.”

Nha su néi y lai véi T8 Triéu Chau.

TS Chau néi : “Ching thé theo trong 16 mii vao.”

Nha suf lai hdi : “Susi xua nguén lanh thi the nao ?”

T8 Chau néi : “Khé.”

Hai : “Ngudi udng thi sao ?”

T8 Chau néi : “Chét.”

TS Tuyét Phong nghe duogc, bén néi : “Trieu Chau la
C& Phat”, & xa huéng vong lam 1&.

Tit dy chdng c6 15i d6i dép.

Ngai Thién Béng néu ra ring : “Dung lap Tong Thuta,
can tay tuyét diéu ! Tuy&t Phong bién luan that la bac thién
tri thifc cia mét ngan nam tram ngudi. Trig¢u Chéu ding
thd doan ctia lao gia mot tram hai muoi tudi, chdng ngai
ky quai. Nhu nay trong ching, tuy theo 18i dinh ¥ chi, che
bai bac bd loan xa, vui 14p ngudi xua ! Nhung gdp nhau
han hai, hinh nhu ¢6 tri 4m, khdc c6t ghi long, it gap guong
soi té sdng !”

Chd thay cda nha su kia vuéng tré & chd trong lang
khong dong lay. Tri¢u Chéau la kim dui, thi Tuyét Phong la
kim chi. Sao néi la chdng déng u ?

Kinh :

“Néu quén tidnh héa dai
Chan tuéng, ching (phai) that lia
Chéng (phai) phuong tién so tam
Lam sao dugc vién thong ?
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Cho nén than thong la qué vi, ma ngudi séng mét cing
chdng mang.

T8 Ngudng Son lén toa gidng, c6 nha su An tif trén
khong bay dén. T6 Ngudng Son néi : “Mdi vita rdi chd nao ?”

Pap : “An Do.”

TS néi : “Rai d6 khi nao 2

Pép : “Hdi sang nay.”

T6 néi : “Sao cham qua vay !”

Dép : “Con vui choi non nude.”

T8 néi : “Du hy thin thong thi chdng phai khong c6.
Nhung ddi véi Phat Phap, Xa 1é phéi can lao tang méi dugc.”

Pép ring : “Pinh qua Dong Po lam 18 Diic Van Thy,
lai gap Tidu Thich Ca.”

Réi 1y ra kinh dign Phan bing 1a bdi dua cho TS Ngudng
Son, rdi nuong khong trung ma di.

TS Ngudng Son day chiing ring : “Ta nay huéng vé
cdc 6ng ma ndi chuyén phia thanh. Hay chd dem tam ma
nfu, dau. Chi huéng vao céi Bién Tanh chinh minh, nhu
Phat ma tu. Ching can dén tam minh va luc thong. Vi sao
th€ ? Vi d6 1a chuyen ngon nganh rét chét cda thdnh. Nhu
nay chi c6t ro tam, dat goc, hé dat goc thi lo gi cai ngon,
mai kia s& tif ddy du hét trong dy. Néu chua dat céi goc,
déu cho dem vong tinh ma hoc céi vige ay cting khong dugc.
Céac 6ng h4 ching thdy Hoa thugng Quy Son néi : Tinh
pham thanh hét, thé 16 Chan Thudng, su Iy khong hai, tic
Nhu Nhu Phat.”

Day la con duong chanh phdp tron sing, trong sach
vay. Tt Ngai Xa Loi Phat dén day, n6i réng : “Céi thay cda
tam, cdi nghe cda tdm, anh sang cda tam, d6 la chéng do
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chiing sanh, B& D&, phién nao : tén khdc ma mot thé. Cac
6ng phai biét, cai Ty Ky tam linh, thé lia thudng doan, tinh
né ching do sach, lang tron dd nhu nhién. Pham Thanh
déng déu, ting dung khip ca, lia tam, ¥, thic. Ba c6i, sdu
dudng, duy tu tam hién. Trang dudi nudc, béng trong guong,
nao ¢6 sanh, diet ? Cac 6ng ma biét duge né thi c6 chd nao
ma ching day dd ?”

Day la bé Nhat Nghia t6i thuong vay.

Chd néi, “Bé Dé, phién nio, khic tén ma mot thé”, ching
phai la “Can, Trdn ddng nguén” u ? Ché néi, “Thé lia doan
thung, tdnh né ching do sach”, chdng phai 1a ché néi “Tréi
mé khong hai” day sao ? Chd néi, “Ba cdi sdu duong, duy tu
tam hign ; trang trong nudc, bong trong gung, nao cé sanh digt”,
ching phai la chd “Tubng phdn, kién phin khong co tinh, ciing
nhut hinh cdy lau gdc nhau” day sao ? Hinh lau gac nhau, hoa
dém gitta hu khong, ciing khong c6 sanh diét. The nén biét
rang Thuc tanh la hu vong, bén an lac gidi thoat dé.

Kinh : “Thé nén, gid day chinh noi thiy biét ma lap
ra tudng c6 thay biét, d6 la coi gc v6 minh. Chinh noi
thy biét ma ching c6 tudng thiy biét, d6 1a Nigt Ban
chan tinh, v6 lau. Lam sao trong &y lai cdn ¢6 vat gi khac !”

Khi 4y, Th& Tén muén lap lai nghia nay ma néi bai
ké :

Thong ring : “Trong thdy biét ma lap ra tuéng thdy
bi€t”, nghia la “Nhan cai Minh ma lap ra cai s3”. Do d6,
biét ring cai cdn ban v6 minh, cdi goc ctia su thit nut, cai
can mdi nit sanh tit chinh la cdi thic vay, ma ching phai
chi la cin. Thdy bi¢t ma khong cé tudng thdy biét, tic la
“Thily do lia cdi thily, thly &y la sicu vigt”. The nén, phéi biét
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Hai vi Tén tic day, ching lia ngoai huyén than ma
chitng Phap Than, ¢6 “ching khdp” gi dau ?

Kinh :

“Thin thong : nhin ddi trudc
Quan (hé) gi phap phan biét
Duyén nié¢m ching lia vat
Lam sao dugc vién thong ?

Théng ring : Than théng Tiéu thita déu la tac ¥. Duyén
véi vat thi c6, lia vat thi khong, chéng phdi lia vat ma c6
thé hién hién, cho nén duyén véi hitu niém vay. D4y la he
thudc ci than luc thanh tyu cda ddi trude, chd ching lign
quan véi digu phap phan bigt ma dugc hién hién. Pa chap
truc vao thin théng, nén ching theé néi chd vién théng duge.

T8 Hoang B4 ban déu di thim ndi Thién Thai, gip
mot nha su nhu da tiing quen, ben cing nhau di. Pén khe
sudi nudc ddy chdy manh, TS B4 chong gy ma nghi. Nha
su thic T6 B4 cing qua.

T& Bé néi : “Mdi huynh qua trude.”

Nha su lién dé nén ndi trén mit nudc ma qua.

TG Ba néi : “Ta lai cung v6i mét anh nhai két doan,
ti€c 1a ching dap cho modt gay chét phut.”

Nha su 4y, con & gitta dong nudc, tit xa lam 18, ca ngoi
rang : “Qua that la Phap Khi Pai thita, ta ching theo kip.”

Péy la thin thong cda Tiéu thita, bi Ngai Hoang B4
qud trach.

Ngai Ma Cdc, Nam Tuyén... hai ba vi qua ra mit T6
Kinh Son, giita dudng gap mot lao ba, méi héi : “Pudng di
16i nao ?”
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cting ching gidi dai. Ta ching an mot bifa, cing ching an
16n xon. Ta chdng tri tic, ma cting chdng tham duc. Tam
khéng c6 ché mong cau, goi dé la dao.”

Khi ay. Ngai Bién Hanh nghe xong, tri vo lau lién phat,
hoan hy ca ngoi.

T3 lai néi v6i dai chiing &y ring : “Hiéu 18i ta chang ?
Ta s di lam th€, vi tim cdu dao ctia ngudi ay tha thiét.
Pham la day dan cang thi dit nén ta ching tin thudng ma
khién gitip ngudi tru noi chd an lac, vao tri hué chu Phat.”

T8 lai néi v6i Ngai Bién Hanh : “Ta vita rdi & trudc
ching ma tc hiép ong, trong long 6ng khong budn chit 2"

Ngai Bién Hanh néi : “Téi nh¢ lai bdy ki€p trudc, sanh
& nuéc Thudng An Lac, thiy la Tri gid Nguyét Tinh tho ky
cho t6i ching bao lau s& ching qua Tu Da Ham. Lic ay
c6 Bb tat Pai Quang Minh ra ddi. T6i vi da gia nén chong
gay lay ra mdt.

“Thdy la ring : “Trong con khinh cha, sao lai tho 1au
the 2"

“Khi &y, t6i ty cho la khéng c6 16i, xin thdy day cho.

“Thay néi : “Ong lam 1& B6 tit Pai Quang Minh, lai
d@ cay gay dua vao mat Phat vé trén vach. Vi 18i coi thudng
nay ma mat qud thit hai.”

“T6i ty &n nan 1a tit xua dén nay, nghe 16i d thi nhu
gi6 nhu vang, hudng hé nay dugc udng cam 16 v6 thugng
ma lai sanh budn phién u ? Xin Ngai rd long dai ti, chi day
diéu dao cho.”

T8 néi : “Ong tréng cac dic da lau, sé ké vi Tong ta.”

Ben phé chic bai phép ke :
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Do ddy dep khoéa gidng, mudn dem than nhdy vao nudc
nuéi loai tém ca.

Nghi xong, sép bé di, bong c6 hai vi Thién gia luu lai
néi chuyén, bdo ring : “Phuong Nam ciing nhidu thién tri
thic, sao vudng dong chi noi mot gée.”

T d6 héi lai y dinh.

Ben dén T8 SG Son, bach hdi : “Sdt na tién di thi the
nao ?”

T8 Son noi : “Che 1ap hu khéng, 6ng lam sao di ?”

Pép ring : “Che 1&p hu khong, ching bing khong di.”

T6 Son beén thoi.

Sau d6, xudng nha gidng tham kié€n Dé Nhat toa.

Ngai Dé Nhat toa néi : “Vita réi 101 dép rat ky dac
(la lang).”

Dip ring : “Pdy con la nong ndi, ddm mong long tit
bi, khai thi cho ké ngu muéi.”

Ngai Chu toa néi : “Trong mot sat na lai c6 nghi dinh
u?”

Ngay 18i néi xong, tic thoi don ngo.

Thién su Nguyén Am Ti, lic nhé theo T6 Thanh Do
Chénh Phap xuat gia. Tho gidi luat rdi, di day d6 gidng
Luat. Nghe gidng kinh Vién Gidc, dén ché “Bén Dai méi
la rd, nay day vong than duong & ché nio ? Rot rido khong thé,
that dong huyén héa”.

Nh& d6 tinh ngd, lam bai tung ring :

"M@t hat minh chiu

Gid Iy trong ta

Xoay dugc dong dugc
Phong quang déng dia.”
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pham lién thanh nghiép, nén goi la tdnh nghiép. Con lai
thi nhan ¢6 pham mdi ngan cam. Trudc khi ch& dinh ma
pham thi khong ti, nén goi la gid nghiép. Hai nghiép déu
trit sach lién dugc khéng tich.

Ban ddu dung sy gitf gin than, thi than dugc ty tai,
4y goi 1a tanh nghiép thanh tinh. Lan dén gii¥ gin tam, thi
tam dugc thong sudt, &y goi la gia nghiép thanh tinh. Giw
gin than ri dén tam, tam la céi than cda thic, ci thidc vé
than da diét, nén chan trf hién bay trudc mit. Gidi trong
sach la trf hug, ben duge dao dé nhat. D6 1a Ong Uu Ba Ly
gill gidi s6 mot, lam mau muyc trong chiing vay. Cho dén
khi c& thdy than tam déu théng sudt, nhay bén la vao chd
ngd vy, ha doi gi gin riéng than u ?

Toén gia Ba Tu Ban Pau® thudng ngay &n chi mot bita,
khong nam, sau thdi 1& Phat, trong sach khong duc, lam
ché nuong vé cta ching.

T& Thit Hai Muoi 1a Ngai Ton gid Xa Da Da mu6n do
cho Ngai, trudc hét hoi ching kia ring : “Vi Pau da Bien
Hanh nay hay tu Pham hanh, ¢6 thé dic Phat Dao khong ?”

Dai chiing néi : “Thdy chiing t6i tinh tan, sao lai khong
thé 27

T& néi : “Thay cac 6ng cung véi dao cach xa vay. Gia
st c6 khg hanh trai qua nhidu ki€p nhut bui ciing la cai goc
hu vong dé.”

Dai chiing néi : “Tén gid chita nhém dugc ditc hanh
gl ma xét ban thy chung t6i 2"

T& ndi : “Ta ching cau dao, ciing ching dién dao. Ta
ching 1& Phat, ciing ching khinh man. Ta ching ngdi hoai,

" Dich la Bién Hanh.
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T6 Chéau néi : “Vay hoi chiang ?”

Pap : “Ching hoi.”

T8 Chau néi : “Pau Td nhu vay ciing ching qua loa
1&m dau.”

Oi, hai vi Lao tic, phuong tién dén nhu thé, con ching
chiu ngo, luéng 1a ai khac ?

Kinh :

“Né&u quén tanh phong dai
Pong, tinh 1a d6i dai
Psi, ching (1a) V6 Thuong Giac
Lam sao dugc vién théng ?

Théng ring : Tanh cda cac thit dong nay, dén khong
tir dau, di khong vé dau, nguyén ching c6 ché ddi dai.
Quén sat stc gié khong chd nuong, ngd B6 DBé Tam tic
la V6 Thuong Gidc, nao dén ddi ¢ hai tuéng dong tinh
gi dau ? Chi vi ngudi so co, & trong cai dong, bit cai tanh
chéng dong, phan ra dong véi bat dong, hai tudng da co,
tite 1a c6 doi dai. Pa 1a d6i dai, tic sanh diét phap, thi xa
B Dé V6 Thuong ldm vay.

T8 Thit Mubi Bay, Ngai Tang Ca Nan B8, do cho Déng
¢ Tri Giam, dat tén lai 1a Gia Da X4 Pa. M6t hom, nghe
tigng linh® gi6 thGi rung trén dién.

T8 hdi réing : “Linh kéu u, gi6 kéu u ?”

X4 Da néi : “Chdng phai gi6, linh kéu, tim minh kéu
vay.”

T8 néi : “Tam la chi vay ?”

" Chuéng nh.
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vong la cai Tam Phap bon lai, von tu sin di. Ong nay da
thé, hay khéo ho tri.”

Ngay hom sau, Ngai cung T6 Bach Truong vao nii
lam viéc.

T6 Truong néi : “Pem dugc lita dén khong ?”

Ngai Quy Son néi : “Pem dén dugc.”

T8 n6i : “O dau, nao ?”

Ngai Quy Son ben cam lén mot canh cui, théi hai cai,
dua cho T8 Trugng.

TS néi : “Nhu con trung dich véi cai cay.”

Ngai Diéu Hy néi : “Néu T6 Bach Trugng khong c6
13i néi sau, thi s& bi thdy Dién tda khinh 1dm.”

Pay cing la do héa dai ma Ién Vo Thuong Giac vay.
Ha phai quan sét cdi khi néng lanh trong than méi chiing
vién théng u ?

XIX. VIEN THONG VE DIA DAI

Kinh : Ngai Tri Dia B tat lién ti ché ngdi ding
day, danh 1& du6i chan Phat, thua ring : “T6i nhé xua
kia, khi Pic Phat Phd Quang xuat hién gita doi, t6i lam
Ty kheo, thudng & noi cic néo dudng bén do, ché dat
hié€m trd eo hep khong ding quy tic, c6 thé lam hu hai
ngua xe, t6i déu dip bing. Hoic lam ciu cong, hoic ginh
dA4t cat, siéng ning khé nhoc nhu thé trdi qua vo lugng
Phat xuat hién ra doi. Hodc ¢6 chiing sanh & noi chg bua,
cAn ngudi mang db vat thi toi tinh nguyén mang ho dén
noi, d€ d6 xudng 1a di ngay, khong 14y tién thué.

“Khi Pic Phat Ty X4 Pha ra ddi, thé gian phin
nhidu déi kém, i cong gitp ngudi khong ké gin xa, chi
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Théng ring : Ngai A La Han Héa Pau nghe néi dén
Itta duc ma sanh chan ghét lia b6, d6 1a chan tuéng hiu
vi. P4 ¢6 ua, chén, thi ching phdi la chan gidi thoat. V&
lai, ngudi so tam nhap dao, kiém ché& duc ching béing ciing
tot cai ly. Ly cang séng thi duc cang tiéu. Nhit mudn cing
ly, thit quén xem Ida la vat gi ?

T& Triéu Chau nhan c6 nha su hdu bén, ben chi lda
héi ring : “Céi ay la lia, 6ng khong dugc goi la lta, lao
ting néi réi vay.”

Nha sut khong dép dugc.

TGS Chau lai gdp Itfa 1én, héi : “Hoi chang ?”

Dép : “Ching hoi.”

T8 Chau néi : “O Tho Chau 6 Hoa thuong Déu Td,
6ng sang lam 1& ma héi, chic sé vi 6ng néi ra. Nhan duyén
kh& hgp nhau, chdng cn trd lai, chdng khé& hop nhau, thi
hay tré vé.”

Nha su dén T6 Piu Ta.

T8 Tt héi : “Vita lia chén nao ?”

Pép : “Triéu Chau.”

T6 Tit héi : “Triéu Chau c6 10i néi g7

Nha su néu ra 19i truge.

T8 Tt néi : “Ong hoi ching ?”

Pap : “Chdng hoi, xin thdy bay day.”

TG T ben xudng thién sang, di ba budc, ngdi lai, héi :
“Hoi chang ?”

Pép : “Ching hoi.”

T8 T n6i : “Ong vé noéi y lai véi T8 Triéu Chau.”

Nha suf trd lai néi y thé v6i T6 Trieu Chau.
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hanh dam duc, khong c6 céi bat tinh nay, nhung & cin mén
c6 hoi gi6 xuat ra, thi hoi nong bic ben hét. Cac Trdi & coi
Tit Thién Vuong, khi giao hop thi cai nong biic ben hét. Nhu
¢6i Td Thién Vuong, ¢6i Trdi Thit Ba Muoi Ba la Pao Lgi
Thién ciing thé&. C6i Troi Phan Thién thi 6m 14y nhau, cdi
néng bie lién hét. Coi Troi Tri Tuc, chi cAn ndm tay nhau,
cdi néng bic lién hét. Coi Trai Hoéa Lac nhin nhau ma cudi
thi cai néng buc lién hét. Coi Troi Tha Héa Tu Tai, chi dua
mit nhin nhau, thi cdi néng bric lién hét.”

D6 hé ching phai la long duc cang gidm thi cai chon
& cang cao u ?

C6 Ma bing Gia long dam tidu tan hét, lién ching Qué
Thit Ba. Ong Hda Ddu Kim Cang cic lau da tiéu, ching Vo
Thugng Gidc, thi c6 gi la dau ?

Ngai Quy Son dang ding hau T& Bach Truong.

T3S Trugng héi : “Ai dé ?”

Ngai Quy Son néi : “Da, t6i.”

T8 Truong néi : “Ong bdi trong 10 xem c6 ltta khong ?”

Ngai Quy béi, réi néi : “Khong c6 la.”

T6 Trugng ding 1én, tu minh bdi sau xudng dugc chit
Itfa, dufa ra cho xem va néi : “Ong néi 1a khong c6, the cai
gi day 27

Quy Son do d6 phat ngd, lam I ta on va trinh chd hidu.

T6 néi : “Pay méi la dudng ré tam thdi thoi. Kinh néi
ring : “Mudn ré nghia Phat Tanh phai xem thdi tiét nhan
duyén.” Thoi ti€t da dén thi nhu mé bdng ngd, nhu quén
bdng nhg, méi biét cai vat 4y cta ta chdng do ngudi ma
dugc. Béi thé T6 Su néi : “Ngd réi déng chua ngd, khong
tdm cting khong phap.” Chi cai tam khong pham thanh hu
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nhu the thi cing véi ¥ T6 Sut ¢6 gi giao thiép ? Ching thé
chiu cho ki€u am hiéu nhu thé.

“Cac vi Thugng toa, nén biét r6t rao. Nhu & trong dy
t6 ngd rot rdo, thi phap moén nao chdng r6 ? Trim ngan
phuong tién cta chur Phat nhat thoi hi€u sut, con ¢6 chit
nghi tinh nao. Bdi thé, C8 nhan néi “Mét rd ngan thong,
modt mé mudn 1am”. Nay cdc Thuong toa, dau phai 1a ngay
nay hiéu duge mot doan, ngay mai lai ching hiéu nifa. Ching
phdi 12 c6 mot phan chuyén huéng thugng khé hidu, c6
mot phdn pham phu y&u kém chdng hidu duge. Cai kién
gidi nhu vay thi c6 trai qua s6 ki€p nhiéu nhu bui ciing chi
ty mét than kh§ trf. Lam gi c6 chuyén &y !”

Thidu Quéc su néi thé, sanh véi TS Tuyét Phong it
nhiéu, cing nén cho 4n hai chuc gay !

Kinh :

“Né&u quan tanh khéng dai
Khoéng-tro, ching phai gidc
Khong biét, khac B P&
Lam sao dugc vién théng ?

Théng ring : Nghiéng vé cai khong 4t tro don ching
phai gidc. Cai Chon Khong thi tic Gidc, tite Khong, Nguoi
s0 co dinh luan cai Khong that dé 1dm dudng, nén can phai
xét bien.

T6 Huyén Sa thugng duong : “Ngudi ddi nay ching
t6 ngd céi ly Trung Pao, vong tu k&t dinh véi sy, két dinh
V6i trdn, chén chén nhiém trude, mdi mbi bude tréi. Dau
6 ché tinh ngd, ma trn canh phan van, danh tuéng ching
thiét. Ben dinh ngung tdm thau niém, nhi€p sy vé khong,
nhim con mat, chia tinh than, vita c6 khdi niém, lap tic
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Xa Pa néi : “Péu tich tinh vay.”

T8 néi : “Hay thay, hay thay ! K& tuc dao ta, khong,
ong thi ai.”

Vé sau, Luc T8 nhan hai nha su ban luan nghia gié
v6i phudn.

Mot ngudi néi : “Gié dong.”

Ngui kia néi : “Phuén dong.”

Dinh luan ching dut.

T& budc t6i néi : “Ching phai gié dong, ching phai
phudn dong, tim cac ong.”

Cung véi 16i Ngai Xa Pa, nhu tit mt miéng.

T6 Tuy&t Phong néu 1én 18i cda Luc T3 “Chdng phai
gi6 dong, chdng phai phuén dong, tam quy vi dong”. Ben
n6i : “T6 Su 16n bé, dau réng dudi rdn, dang cho hai muoi
gay !”

Khi &y, Thuong toa Dai Nguyén Phu diing hau bat giac
nghién ring.

TG Phong néi : “Vifa rdi i néi thé ciing déng an hai
muoi gay !

Thiéu Quéc su thuong dudng : “Phuong tign c§ thanh
dudng nhit ha sa. T8 Su néi “Ching phéi gié dong, ching
phéi phuén dong, tim quy vi dong”. Pay méi 1a phap mon
tdm &n vo thuong.

“Bon chiing ta la khach moén ha ctia T8 Su, ligu lam
sao am hidu § T8 Su ? Ché néi : Gi6, phudn ching dong,
tam 6ng vong dong ! Chd néi : Chd dong ctia gié phudn
la & dau ? Hodc néi : Nuong vat rd tam, ching cin nhan
vat. Hodc néi : Sic tic 1a Khong. Hodc néi : Ching phai
8i6, phudn dong ; phdi nén nhiém mau am hifu. Am hiéu
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14y mot déng tién. Hoic c6 xe bd bi lun sinh lay, t6i ding
thin lyc diy gitp banh xe, g& khoi khd ndo. Vi vua trong
nudc thoi Ay thiét trai thinh Phat, ldc ay tdi sita sang
duodng dat bing phing chd Phat di qua. Pic Phat Ty Xa
xo0a danh diu t6i ma néi : “Hay binh ding noi tim dia,
tite dat dai the gidi, tit ci déu binh.” Tam t6i lién khai
ngd, thdy vi trAn noi than thé cung véi vi trin tao thanh
thé gi6i déu binh ding khong sai biét. Tu tanh cta vi trin
khong xat cham nhau, cho dé&n cic thit dao binh ciing
khong ché nao dung cham. T6i & trong phap tanh ngd vo
sanh nhin, thainh A La Han. Héi tAm vé, nay vao trong
dia vi B tit, nghe cic Pic Nhu Lai bay chd Tri Kién
Diéu Lién Hoa cta Phat, thi t6i ching minh trudc tién
ma lam vi Thugng tha.

“Phat hoi vé& vién thong, toéi do chanh quan hai thi
trAn noi cin than va noi the gidi déu binh ding khong sai
biét, von 1a Nhu Lai Tang ma hu vong phét ra tran tudng.
Trin tuéng tiéu tan, tri hu¢ lidn tron sing, thanh Pao Vo
Thugng, d6 l1a thi nhat.”

Théng ring : Cac phap binh déng, nao c6 cao thap. Tam
dia néu binh déng, phan biét chdng sanh thi ching thay moi
tudng day kia, cao thap, tic 1a tat cad déu binh. Bé Tat Tri
Bia do ddy ma ngd nhdp Nhu Lai Tang Diéu Chan Nhu
Tanh. Tanh Sic Chan Khong, Tanh Khong Chan Sic, tu tanh
cda vi tran khong xat cham nhau, vén tu binh ddng, vén
ty v6 sanh vay. Vi trin nay day bén trong la than tran, do
vi trdn tich tap ; ngoai la gisi trdn, ciing do vi tran tich tu.
Vi trdn dy nguyén la khong ty tanh, chi c6 trong hu vong.
Hién 1a chén hu vong, ngay day la vo sanh, titc d6 la Diéu
Chan Nhu Tanh.





index-218_1.png
686 LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN VI

Théng ring : Y cin da thudc vé hidu biét. Hiéu biét
4t tu tudng tap loan ndi lén, nhu bién ndi séng dao, noi
tanh lang nhién rét ching thé thay. Du khién cai hidu bigt
tr& vé chd khong hiéu biét, tu tudng vé chd khong tf tudng
ciing thudc vé tudng niém, chua d& giai thoat, nén ching
thé dugc vién thong.

C6 nha su héi Thidu Quéc su : “Nhu sao 1a ching chiing
mot phép ?”

T6 dap : “Méc trong ngdn ngit.”

Hoi : “Nhu sao la ching cac phap ?”

Diap : “Say ddm lam chi ?”

R6i ben néi : “Chi nhu son ting nay, doi dép kia nhu
vay, céc vi Thuong toa hiu ra lam sao ? Ching phai tuéng
chan that la the u ? Ching phai ngay lic nay khéng c6 mot
phép nao dé ching day u ? Ching phai rd biét chd di dén
ctia y ddy u ? Ching phai 1a toan thé hién 16 day u 2 Ché
am hiéu lam ! Kién gidi th& nay, goi 1a nuong ¢ bam cay,
cang Phat Phép cach xa trdi dat ! Gid nhu van dép bién
luan nhu nuéc chdy song troi cing chi thanh dugce céi tri
kién dién ddo. Né&u chi quy 15i dap bién luan, c6 gi khé
déau ? Chi e v6 ich cho ngudi, tré thanh déi gat. Nhu cac
Thuong toa, chd hoc, bién luan, van dap trude kia, n6i dao
ly cho 1m, vi sao ma tdm nghi ching ding ? Nghe phuong
tién cda Thanh xua mot myc chdng hoi, chi vi nhiéu hu it
that. Chdng béing cic Thuong toa & dusi gét chan mot phen
nhin ra, xem dé 1a dao 1y gi, c6 bao nhiéu phap mén dé
cho céc vi tu nghi ty gidi. Mdi bi€t viéc hoc truée kia chi
la cin nguyén sanh t, k& sdng trong &m gidi. Do d6, 8
nhan néi “Ching thoat kién van, nhu trang chim trong
nuéc”. V6 sy, tran trong.”
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Nha suf vé mot vong tron, ném vé sau lung.
TG Tity néi : “Thi gid ! Pem thém tra cho vi su nay 1
Ngai Thién Déng tung ring :

“Biét phdp thi sg
Khinh dich thi mat
Trong muc phin siia
Phdi la ngéng chiia "

Nha su &y da néi la di 1& Puc Phd Hién, lai vt ra sau
lung, khé khéi ngai Pai Ty kiém diém. Lai 6 dugc trong
dy ching ? Lai chay tim Trudng An, thi nao c6 thé ?

XIV. VIEN THONG VE TY THUC

Kinh : Ong Ton Pa La Nan Pa lién tix chd ngdi
ddng day, danh 1& duéi chan Phat, thua ring : “Lic toi
méi xuit gia, theo Phat vio dao, tuy day di gidi luat, ma
trong tam ma dia thi tim thudng tin dong, chua duoc vo
lau. Thé Toén day t6i va Ong Cau Hy La quén ddu mai
tring. Lic bit diu tu quén Ay trdi qua ba lin bay ngay,
thiy hoi thé trong mii ra vao nhu khéi. Than tim bén
trong sang rd, réng sudt ven khip th& gidi, khip hét thanh

réng khong, sang sach, nhu ngoc luu ly. Tuéng khéi lan
l1An hét mat, hoi thd héa thanh tring. TAm khai ngd, cic
lau hét sach thi cac hoi thé ra vao héa thanh hao quang,
soi khip mudi phuong thé& gi6i, dic A La Han. Th& Tén
tho ky cho toi sé dic BS Dé.

“Phat héi vé vien thong, t6i dung sy tiéu mat hoi thd,
yén ling lau thi phat ra sing su6t, sing sudt tron khip
thi diét hét cac lau, d6 1a thi nhat.”






index-217_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN VI 685

than tam siéu viét, khong bd khong bén, méi té hidu sust
mudn phap, chdng nhd than bigt. Nay than c6 cham xiic,
la c6 gidi han bén by, chéng dugc vién thong vay.

Théi s Huynh Son Coc ra mét Thién su T Tam Tan,
theo ching nhéap that.

TG Tan trgn mét héi ring : “Lao gia Tan chét, quan
hoc si chét, thiéu thanh hai déng tro, hudng chén nao gip
nhau ?”

Ong Coc khong c6 15i dép.

TS Téan bit phai ra that, n6i réing : “Chd héi duong
danh cho ngudi tham dugc, quan chua & trong d6.”

Sau 6ng lam T4 Quan & Kiém Nam, dao luc cang manh.
Trong chd khong nghi niém, lién 6 chd héi cda T3 T& Tam.
Tra 18i tho rang : “Nam xua nhd on khé nhoc nhic nhd, ma
vén say trong mong, phing phét & trong béng sang. Ay 1a
nghi tinh chdng ditt, mang can ching doan, nén trong vé
b ma théi lui. Gan day bi d6i di lam tai Kiém Nam, ngay
ném tinh gidc, bong nhién nghi ra. Qua la bi Lo Hoa thuong
trong thién ha ltta d6i it nhiéu vay. Chi ¢6 dao nhan Tu
Tam khong chiu, méi 1a giip nhau dé nhat, van hanh dé
nhat vay.”

Cho nén 15 sudt nhut Ong Son Céc thi cai Chinh Minh
con bét kha ddc, con néi gi chd gip nhau ? Ching doan diit
mang can, khong thé cé 15i nay.

Kinh :

“Y cin xen loan tudng
(T4nh) Ling nhién r6t ching thay
Tudng niém ching thé thoat
Lam sao dugc vién thong ?
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vao nui hai rau quyét, mat troi da x¢, séi cop tung hoanh,
trd vé thi khé séng, xin & nhd mot déem.” Ngai hét sic tit
chdi, ma ngudi con gai kéu khée khong thoi, ben bao nghi
& giudng cd. Nita dém c6 kéu la dau bung, xin Ngai xoa
bép gium. Ngai tit choi vi git Gidi, khong dugc cham tay.
Co6 géi cang kéu la qua 1dm. Ngai méi 1ay cay tich trugng
quén vai vao réi & xa ma xoa cho. Sang hom sau, cd gai
héa 40 quan thanh may lanh, heo bién thanh voi tring, hai
ct i bién thanh hai bong sen, bay lén khong ma bao ring :
“Ta la B tat Phé Hién, dén d& tha ong dé.”

Quan Thai Thu ¢ day la Manh Nghi, tau 1én vua, vua
ra 1énh xdy chiia Phap Hoa. Chuy#n nay ciing giéng chuyén
Pitc Quan Am th Ngai Ngé bao Tu.

Vigc phan than thi hién, xoa déu an di thi khong ké
xi€t. O Trung Hoa nhu th¢, thi ngoai hing sa thé gidi cing
c6 thé biét la nhu vay.

C6 nha su héi TS Trudng Sa : “Vi sao Déng ti Thién
Tai di dao th€ gi6i trong than BS tat Phd Hién sudt vo luong
ki€p ma khong khdp hét 27

T8 Sa néi : “Ong tit v6 lugng ki€p dén nay dao choi
dugc khdp hét chiang ?”

Hai : “Nhu sao 1a Than Phd Hién 2~

T8 Sa néi : “OF trong Ham Nguyén dién, lai chay ki€m
Trudng An !”

Lai ¢6 nha su tf gia TG Pai Tuy.

TG héi : “Pi dau the 2

Nha su dép : “Dén nii Nga Mi, lam 1& Piic PhS Hién.”

TS Tiy dung ding cdy phat t, néi : “Van Tha, Phd
Hién chi tai trong nay !”
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thdy diét ngay, ma cai Phat kién, Bé tat kién cing khong
6 chd nao 16 dau ra nita.

Tam Ma D2 la chanh dinh. N6i la nhu huyén vi nhu
ngudi huyén dang lam ma vén khong 6 chd nao lam. Tie
1a Tich ma Chiéu, titc 1a Chi€u ma Tich, quén tinh bt thitc,
khéng thé nghi ban, tifc 1a chd goi la Kim Cuong Tam Mudi,
van, huan, tu vay. Céc phdp Xa Ma Tha, Tam Ma, Thién Na
nhiém mau nay, doc chi bdi mot phen ngd. Mot khi ngd
lién dén Phat dia, nén trong khodng khay méng tay ma vuot
hang V6 Hoc Nhi Thita. Hang V6 Hoc con roi vao cong
phu tu tap, con chdp noi vo kién. Cai Chan Tanh nay hién
tién, thi hitu, vo déu lia hét, vuot 1én mot 1an la vao thang,
chdng con mugn cong phu thi bac, 1a Pén Mén vay. Nhu
Thai tir cdn & trong thai, da quy hién hon hang quan, hay
nhu chim Tan DPa trong tring, tiéng da vuot hon céc loai
chim. Hé cac loai thién dinh, quan hanh tdm thuong c6 thé
s0 sénh sao ? Nén néi “Phap khong gi sanh nay chéng chiing
tich thuong vay.”

Nha su héi T6 Can Phong : “Mot dudng vao Niét Ban
ctia mudi phuong chu Phat, chua rd dau duding & chd nao ?”

T8 Phong 14y cay gay vach mot nét, béo : “0 trong &y.”

Nha su xin T6 Van Mén chi them.

TG Mon cdm cdy quat dua lén néi : “Cay quat nhdy
tt 1én ting Troi Thit Ba Muoi Ba, xdy ddp cai 16 mdi cta
D& Thich. Danh con ca Ly Ngu & bién Dong mot gay, mua
nhut cdm chau d6 ! Hifu ching ? Hiéu ching ?”

T8 Hoang Nam néi : “Can Phong mdt phen chi dudng,
gitip do ké so co. Van Mon thong sudt chd bién hoéa, nén
khién ngudi sau khéng méi met !
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Hai : “Bi ngudi ming ching 2”

Pap : “Khong.”

Héi : “Thé chuyén gi khoe 2

Pap : “Ld mii toi bi Pai su van dau qué ma ching
thau trigt.”

Hai : “C6 nhan duyén gi ching kh& hop duge 2"

Pap : “Ong di hdi 18y Pai su di ”

Vi thi gi &y di héi Ma T& : “Thi gid Hoai Hai Bach
Trugng c6 nhan duyén gi khong khé& hop, dang kéu khéc
& trong phong, xin Hoa thugng néi cho con !”

Dai su néi : “D6 la hdn hiéu vay, 6ng hay ty minh hdi
1&y hén ta xem.”

Vi ay vé phong néi véi Bach Trugng : “Hoa thuong
néi 6ng hidu rdi, béo t6i vé& tyt hoi ong ?”

Bach Trugng ha ha cudi Ién.

Vi thi gid néi : “Vita méi khéc, sao gid lai cudi 2”

Béach Trugng néi : “Hbi nay khdc, bay gid cudi !”

Vi thi gid chdng hiéu sao ca.

Hom sau, T8 Ma T4 lén toa giang, dai ching vita nhém
hop, thi Bach Trugng budc ra cudn chi€u. T8 lién xubng toa.
Béach Truong di theo dén phuong truong. T3 néi : “Héi nay
ta chufa hé md 13i, tai sao 6ng lai cuén mat chigu 2”

Béch Trugng néi : “Hom qua bi Hoa thuong van 16 mii
dau qua !”

T8 néi : “Hom qua 6ng luu tim chd nao ?”

Bach Trugng néi : “Lé mdi hom nay lai khong dau.”

T6 néi : “Ong that bigt 16 chuyén hém qua.”

Ngai Bach Truong lam 12 réi lui ra.
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Kién van con ching thé thoat, hudng la tudng niém
u ? Trén day la theo nam can ma nhap, ching hop véi ngudi
SO tam.

Kinh :

“Nhan thic bdi cin, trin
Gan ciing, khéng ¢6 tuéng
Ca ty thé khong dinh
Lam sao dugc vién thong ?

Théng ring : Canh thudc tudng phén, thic thude kién
phéan. Céi thay cda nhan thic la cin va canh hgp, thic
sanh ¢ gita, ba thit hoa hgp ma thanh. Gan dén goc ré thi
céi thay nay von khong tuy thé, khéng ¢ tudng gi ndm bat
dugc. Hoa hop thi ¢, ching hoa hop thi khong nén néi
la ching dinh. V6n 1a v6 dinh thé, sao c6 thé ching vién
thong ?

Sut Than Hoi, tudi méi mudi ba, tit Ngoc Tuyén dén
tham hdi Luc Té.

T3 néi : “Bac tri thic gian khd & xa dén, lai dem duoc
gdc dén chang ? Nhu c6 gc thi hén biét chd, thif néi ra xem.”

Thay Hoi néi : “Lay vé tru lam goc, thdy tic la chd.”

TS néi : “Sa di nay ! Sao hop duoc 16i néi &y.”

Thay Hoi méi héi ring : “Hoa thugng ngdi thién la
thay hay chdng thay ?”

Té 14y gay danh ba cai, n6i : “Ta dénh 6ng la dau hay
chdng dau ?”

Dap ring : “Ciing dau ciing ching dau.”

T néi : “Ta cling thay ciing ching thay.”

Thay Hoi hdi : “Sao la ciing thdy ciing ching thay ?”
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Théng ring : Ong Nan Da la em rudt ciia Phat, rat
thuong vg nén tam thudng tan dong. Phat diing nhiéu phuong
tién diéu phuc cho ma dic qué. Trudc didu khién hoi thd
1a y noi cdn, tif tho vao t&, tir & vao Khong, dé 1a xoay lai
céc cin. Cach quan 16 miii tring nay la y noi thic. Hoi thd
ban dau nhu khéi, ké héa thanh tring, sau ciing thanh quang
minh, d6 la phat tit thic. Hoi thd trong mdi, sao lai nhu
khéi ? Hoi thd do gi6 va Ida khdi ra, lam dong cai phién
ndo truge, nén hinh dang nhu khoi. Bén khi tinh quan phat
séng, than tim rdng sudt, phién nio trugc dan dan tiéu,
nén hoi thd noi mii héa thanh tring. Tam khai ngo, hét
sach céc lau, khong con phién ndo, cai sang sudt bén trong
phat chi€u ra, thi thdy th& gisi nhu ngoc luu ly, the hoi thd
chdng héa thanh quang minh u ? Hai tht nay, cic dao gia
dudng sanh cho la bi truyén ; con néu noi can vién thong
ma ching duoc, thi ha ching phéi la hot giong Phat v ?

Xua, Ngai Bach Trugng dang di ciing T6 Ma T6, thi
thdy mot bdy vit trdi bay qua.

Té néi : “Cai gi the ?”

Ngai Trugng néi : “Vit troi.”

TG n6i : “Bi dau réi 2

Ngai Truong néi : “Bay qua rdi.”

TS bén ndm mdi Bach Trigng kéo manh, Ngai dau
qua la len.

T& néi : “Con néi bay qua nifa thoi ?2”

Ngai Bach Truong lién tinh ngd, vé ligu thi gid, tim
tite khée 16n.

Vi thi gid khac hdi : “Ong nhé cha me u ?”

Pap : “Khong.”
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bdi c6 vi nhap vao ma sanh cai biét. Vi mat thi biét ciing
mat. Can &y do vi ma thanh c6 thanh khéng, sao dudgc la
Vién ?

Ngai Giap Son & TS Quy Son Jam Dién tda.

T6 Quy hdi ring : “Hé6m nay dn mén gi ?”

Ngai Gidp néi : “Hai nam cang mt xuan.”

T8 Quy néi : “Lo viée tot 1m 1~

Ngai Gidp néi : “Réng & 6 phung.”

T6 Dau T tung ring :

“Gdp nhau cdy héi chdo chiing sanh

Ching sinh com thom am Tinh Danh

Khi dém chuyén theo mau phung dé

Réng vang sing quin nhdnh trong trang.”

Lai TG Thé Hién Thyc thuong dudng, im ling chip
lau, néi : “Han hanh c6 mdt mam com, ching thé tron tieu,
giing. Tuy nhién nhu thé, thit n xem nao !

Ben xudng phép toa.

Hai tic nay cling ciing mot Xuan. An duogc rdi, méi
cho la khdc 1ugi biét mui.

Kinh :

“Than ciing ché cham déng
Péu ching biét tron sudt
Hutu han, khéng thiu sust
Lam sao dugc vién thong ?

Théng rdng : Bay ro cai didu xdc, chi cai than hién ra
céi bigt. Thudn bit ma con sét cai than, ciing ching phai
la céi bigt toan ven. Phai biét la cai biét tron day thau sudt,
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tam phat khdi hanh Phé Hién, thi lién ngay khi iy, t6i
c6i voi sdu nga, phan than thanh trim, ngan dén ché ngudi
ay. Diu cho ngu

5y nghiép chudng con sau day, chua
thiy t6i dugc, t6i cling am thim xoa ddu, Gng ho an Gi
khi&n cho ngudi 4y dugc thanh tyu.

“Phat héi vé& vién théng, t6i néi ché ban nhin cia
toi 1a phét sang cdi nghe cta tam, ty tai ma phan biét, d6
la thd nhat.”

Théng ring : Hanh khdp phap gidi la Phd, dia vi gin
v6i Phat goi la Hién. Bic Phé Hién da ching qué vi, néi
lai cai ban nhan ctia minh la tir cai Nghe ctia tam phét sang,
moi phan biet déu tu tai. Tan khdp phép gidi rong rang
nhu hu khong, khéng dau ma tim ching nghe dén. Bict
ranh ngudi tu Hanh Phé Hién ma dng ho cho, &y 1a trong
st bigt ranh do6 ; c6 mot loai tam muodi ty tai, chéng 6 mot
may to tao tac, 1a do da ching Phap Than, nén ddy khdp
phdp gidi, noi nao vita khdi niém, noi dé c6 ngay hanh
nguyén. D6 1a dic va dung vo ngai : Thé la dung, dung la
thé, nén goi la tu tai.

Pitc Quan Am theo can tai ma xoay lai cai nghe, nén
dugc tich diét hién tién. Ddc Phé Hién theo nhi thic ma
phét sdng, nén dugc ty tai trong phan bigt. N6i la hién tién
thi chua tiing chdng phan biét. N6i la ty tai, thi chufa tung
khong tich diét. Ché chiing cda hai vi Thanh that khong c6
chd hon kém.

Ngai Pam Duyc ban ddu vao Lu Son theo hoc Ngai
Vign Céng. Sau trd vé Hoi K&, & nii Tan Vong, tung kinh
Phap Hoa. Trdi qua mudi hai nam, cdm Bxic BS tat Phg Hién
héa than ngudi nid, mic do quin mau, xach 1ong tre, mot
con heo trang va hai cd téi, dén trude Ngai, néi : “Thiép
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C6 nguvvi nao héi, dy Tong gi
Cam cdy phdt tit nhim miéng danh.”

TG Tuyét Phong néi véi T8 Huyén Sa : “Ong &y té
subt réi vay.”

Huyén Sa néi : “Chua chic. Pay la do y thic thuat
lai thoi, phdi cdn xét lai méi duge.”

Dén t6i, cdc su dén lam 1, T6 néi véi Ngai Khanh
Ling : “Diu da Bi chua chiu 6ng, néu that ngod, trudc ching
hay néi ra di !”

Ngai Lang lai lam bai tung :

“0 trong muén ting 16 riéng thin
Chi nguivi tu nhan &y mdi gin
Ngay xun [dm lac tim dubmg dén
Ngay nay trong lita thdy ra bang.”

TS Phong quay sang néi véi T6 Huyén Sa : “Khong
thé 1a sy trudc thuat cda y thite dau !”

Oi, thay ra bang trong lifa, la mot céi nhin thong sudt,
duge khong chuéng ngai. Thién su Lang kha goi la ¢6 mat vay.

XHI. VIEN THONG VE NHT THUC

Kinh : Ngai Phé Hién BS tat tit chd ngdi ding day,
dnh 1& du6i chan Phat, thua ring : “T6i da tung lam
Phap Vuong T cho cic Pic Nhu Lai nhu s§ cit song
Hing. Mudi phuong Nhu Lai day cdc dé t& ¢6 cin co Bd
tat tu hanh Phé Hién, la do t6i ma dit tén.

“Thua The Tén, t6i diing cai nghe ctia tim ma phan
biét tit ca thay bi€t cia ching sanh. N&éu & phuong nao
khic, cach ngoai hiing sa thé gi6i, c6 mot ching sanh trong
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ra xem. N&u trong kinh &y ¢6 c4i 10i néi &y, thi d6 1a thoi
ti€t gi, lam sao giao thigp ? Bdi thé ma néi “Cé chiit xiu
18i vuéng noi tdm tanh, thudng lam cdi trudng duyén ra
lo nghi”. Céi thit t¢’ & ngay trudc mat ddi thanh cai canh
cda danh tudng. Lai lam sao déi dugc day ? Néu da doi
di, lai lam sao chdnh dugc day ? C6 am hiéu chiang ? Chi
ghi nhé 16i sdch, 6 ché nao ding duogc !

Dang tin thay, cdu chit chdng phai la cai v6 lau, ching
c6 thé dugc vién thong.
Kinh :
“Git gi6i chi budc than
Khoéng than, khong chd budc

Vén ching khip tat ca
Lam sao dugc vién théng ?

Théng ring : Phap Than vé lugng, ching muon & tu
hanh lam ra. C4i Ung Than c6 han, d& dang tao nghiép,
phdi mugn nhd gisi luat ma kém budc né. Su kém budc
nay chi thi hanh cho Ung Than, nhung khong thé dung
thong cho ly Phap Than, nén ching phai khdp tat ca. Ching
khdp tifc chdng thé dugc vién thong.

Thién su Hoang Bach Hug, tudi nhd xuat gia, theo
nghiép kinh luan. Nhan tho thém B tét giéi ma than ring :
“Nhiép gitt Luat Nghi Gidi cda bac dai si véi goc tho Thanh
Vin Gi6i cta ta déu “Chi, Tri, Tdc, Pham”. Nhung trong
Thién Tu thém bdt, canh géc chung riéng, ¥ ché dinh lai
nhiéu, déu vi t& khé ngan ngita. Lai nifa, theo chd nhiép
diéu thién, chua tirng lam dugc it phdn. Hudng lam dugc
loi ich cho chiing sanh u ? V4 ching cai than mang bot huyén
th& gian, dau khé luu luyén !
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So tam khé thé dén
Lam sao dugc vién thong ?

Thong ring : Ching ding tai nghe, chdng dung thitc
nghe nén néi 1a tdm nghe, 12 da ching qué vi, cing Bic
Quan Th& Am nghe sudt mudi phuong tron sang khong
khéc. Ché nay ciing 1a néi “Ta ciing theo trong &y chiing,
chdng phai chi duy nhat Dic Phé Hién”. Tam nghe réng
sudt mudi phuong, viéc ngoai hing sa thé gidi khong gi
chdng biét. Do noi nhan dja phat tim, hanh nguyén cuc
dai, khip c6i hut khong khong dau chdng sudt dén. C6 cai
nhan 16n nay nén ching dai qua dy. Cai dy ching phai
dai can dai khi thi khong thé tiép nhan dam duong, ching
nhu xoay lai cai nghe, huan tu tinh nghe, lan héi nhap vao.
Diéu nay ngudi so tim chua dé kh& hop, khé dugc vien
thong, véi cac chd néi khac c6 chit khac biét.

Thién su Pong Son Lim, ngay chi ngdi tinh. Mot bia,
kéu thi gid hay xudng phap dudng, bdo ké kéo cay ding
lam hu thém buyc.

Thi gia ra xem, thdy ching c6 ai, trd lai thua : “Ving
vé, khong c6 béng ngudi nao.”

T6 Lam lai khién kiém tim. Thi gia dén thém cii xem,
thi ra bay kién kéo cai canh con chudn chuén, theo buc thém
di lén.

Day la cuc tinh nén phat ra cai linh tri vdy, nén nghe
tiéng con kién nhu ti€ng sém. Hudng gi ci Tam nghe cia
Drtc Phé Hién, tot ciing rong 16n hon & day biét bao ?

Kinh :

“Quan chét mii vén quyén co
Chi d€ nhiép tAm tru
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sau xa That Tudng. Ngay noi Khé, Khong ma thuyét That
Tubng, d6 la phdp mon bi mat. Khai thi mot cach vi didu,
réng sudt dén ngudn phdp, nén dugc vo dy. Phat dung ba
Phdp luan “than, khdu, y” ma tng vat khong vuéng mic.
Ong Phi Lau Na chi dung phép luan am thanh ma thanh
A La Hén. Trong thi tiéu diét cac lau, mat ching That Tuéng ;
ngoai thi rong néi phdp bi mat, hang phuc ta ma ngoai dao.
Bién tai v6 ngai, la ngudi thuyét phap s6 mot, déu do thiet
thife ma dugc vién théng vay.

Toa chii Lugng ra mit Ngai Ma T6. T6 néi : “Nghe néi
Toa chi gidng Kinh, Luan thong sudt 1dm, c6 phai khong ?”

Thay Lugng néi : “Da, khong dam.”

T6 néi : “Lay cai gi gidng ?”

Thay Lugng néi : “Lay tam gidng.”

T6 néi : “Tam nhu tay thg dan gidi, Y nhu con hat hoa
theo, lam sao gidng dugc kinh : *

Thay Luong cai lai ring : “Tam da ching gidng duoc,
chdng 1& hu khong gidng dugc sao ?”

T6 néi : “Vay ma hu khong gidng duge !”

Thay Lugng khong chiu, ben bé di ra.

Vita xudng thém, Ngai Ma T6 goi 16n : “Toa chd !”

Théy Lugng quay dau lai, hoat nhien dai ngd. Ben 1€ bai.

T8 néi : “Cai 6ng thdy don can nay, 1& bai lam gi !”

Thdy Ludng vé chiia, néi véi thinh ching rang : “Toi
giang kinh khong ai bi kip, th€ ma hom nay bi Pai su Ma
TG héi cho mot cau, tat ca cong phu trude gid déu nhut bing
ra tiéu tan.”

Bén vao nii Tay Son, khong con ddu vét.

Ha ching tiéu diét cac lau hay sao ?
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TG n6i : “Chd thay cda ta 1 thudng thay 16i 1am noi tut
tam ; ching thay su dting sai t6t xdu ctia ngudi, d6 la ciing
thdy cting ching thdy. Ong néi ciing dau ciing ching dau la
sa0 ? Ong néu ching dau, thi déng véi gb d4, néu dau thi
déng v6i pham phu, lién ndi hon gian. Trudc, 6ng hdi thay
hay chéng thdy, d6 la hai bén ; dau hay ching dau, d6 la
sanh diét. Ty tanh 6ng con ching thay, sao ddm gion ngudi ?”

Thay Than Hai 12 bii ta toi.

T8 néi : “Ong bing tim mé ching thdy, thi héi thien
tri thite chi dudng. Ong bing tim ng¢, tic ty thdy tanh,
ding phap tu hanh. Ong tu mé ching thdy lai di héi ta
thdy v6i ching thay. Ta ty biét thay, dau doi cai mé cta
ong. Ong biing tu thay, ciing ching doi chuyén ta me. Sao
khong tu bi€t tiy thdy, ma hdi ta thay véi ching thay ?”

Thay Than Hoi lai lay hon trdm lay, xin ta 16i 1am, hiu
ha mot bén.

Mot hém, T8 néi véi ching ring : “Ta c6 mot vat,
khong déu khong dudi, khong danh khong tu, khong lung,
khéng mit, cac nguoi c6 biét chang ?”

Thdy Than Hoi budc ra, néi : “D6 l1a cdi ngudn cia
chu Phat, Phat tdnh cda Than Hoi.”

T8 néi : “Da néi 1a khong danh khéng tu, 6ng lién goi
la coi ngudn, Phat tanh. Ong di ma c6 méi tranh che ddu,
16t chi thanh mot tong dé tri gidi.”

Néu ltic &y ma nhu Nhi T8 : x4 bai rdi y chd ma ding,
thi c6 16i gi ?

Kinh :

“Tam nghe sudt mudi phuong
Do nhéan 16n nguyén luc
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Ngai Tuy&t Pau tung ring :

“Con vit troi, biét sao diy ?

Ma T6 vim thdy, néi ciing nhau

N6i hét niti mdy, trang bién, tinh

Nhut xua, chdng héi, lién bay mat

Mudn bay chang ?

Ndm diing lai

Néi, néi 1"

Lai 6 ngudi n6i dugc, thi phai nhu Bach Trugng 16

mili dau ma chdng thdu triét, méi duge quang minh chiéu
mudi phuong thé gidi, don ching vién théng.

XV. VIEN THONG VE THIET THUC

Kinh : Ong Phi Lau Na Di Pa La Ni Tt lién tx
chd ngdi ding day, danh 1& dusi chan Phat, thua ring :
“T6i tir bao ki€p dén nay, bién tai v6 ngai, tuyén thuyét
Khé, Khong, thau sust That Tuéng. Nhu thé cho dén cac
phap mén bi mat ctia hing sa Nhu Lai, t6i déu 3 trong
chiing khai thi mot cach vi digu, duge vo s3 ty. Pitc Thé
Ton biét t6i c6 dai bién tai, nén day t6i tuyén duong bing
phéap luan 4m thanh. T6i & trudc Phat, gitp Phat chuyén
phap luan, nhan phat 1én ti€ng réng su ti, thanh A La
Han. Thé Ton an chiing cho t6i thuy&t phap hon hét thay.

“Phat hdi vé vién théng, t6i dung phip am hang
phuc ta ma ngoai dao, tiéu diét cic Lau, d6 la thd nhit.”

Théng ring : Day la 1y thiét can tuyén duong ché toan
ven mot ngan hai tram cong dtc, nén chéng dung sy ném
vi d& hién bay thiét thic. RS bigt cai Khd khong c6 Khd
tudng, cai Khong khong c6 Khong tudng, goi 1a hidu thau
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Dua cay gy 1én, néi : “Ba ddi chu Phat cung 16 mii
ctia Lao Hoa thugng trong thién ha bi cdy gy cda son tang
nhét thoi xuyén sudt ! Hay néi 16 mdi son ting & dau ?”

Chip lau, né6i : “Phao téi cho ngudi, ding toan tdi
buoc 1”7

Néu ndi tat cd quyén co ndy ma xuyén sudt, thi r6 rang
tim ra 16 mdi, quyét dinh dugc v6 thugng vién thong !

Kinh :

“Thuyé&t phép, phat tiéng, cau
Trudc khai ngd méi thanh
Cau, chit ching vo lau
Lam sao dugc vién théng ?

Thong ring : Can ludi chi c6 thé phan bigt mui vi, thic
1udi méi sit dung 4m thanh, thuyé&t phap thé gian va xudt
thé gian dé khai ngd cho ngudi. Nhung viéc khai ng chi
danh cho ngudi da thanh tyu trude, khi 4y cdm héa nhu
mua, ching phai chi c6 18i néi cho ra théi vay. Hudng gi
thé chi¥ thé cau, ching lia van ty, chdng phai 1a phap vo
lau. Nhit ngén tay chi mit trang, ngén tay ching phai la
mit trang, sao c6 thé dugc vién thong ?

TG Phap Nhan thugng dudng, dai chiing diing da lau,
méi néi ring : “Chi nhut vay dé ma gidi tan di ! Liéu c6
dao ly Phat Phap hay khong ? Thit n6i xem ! Néu khéng,
lai dén trong &y lam gi ? N&u c6 thi trong chg bua, chén
déng ngudi ciing 6. Nao phai dén trong kia ! Cac 6ng mbi
ngudi tiing doc bd Hoan Nguyén Quén, B4 Mon Nghia Hai,
Hoa Nghiém Luan, Niét Ban Kinh, 1dm thi van séch, cuén
nao trong gido dién c6 céi thdi tiet 4y ? Néu c6, thir dua
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vugt thanh xuit gia, duge chinh minh thiy Phat siu nam
khé hanh chuyén can. Dich than thdy Nhu Lai hang phuc
cic ma, ch& ngu ngoai dao, giai thoat cac lau tham duc cta
thé gian. Nho Phat day cho gi6i lust, nhu th& cho dén ba
ngan oai nghi, tim muon t& hanh, cic tinh nghiép va gia
nghi¢p thay déu thanh tinh, than tam tich nhién, thanh A
La Han. T6i la cai mau myc trong chiing ctia Nhu' Lai. Phat
an chitng cho tdi gid giSi than tdim hon ca trong chuing.

“Phat hdi vé& vién thong, t6i do 14y viéc git gin cai
than, ma than dugc ty tai ; lin dén gi@ gin cdi tim, ma
tam dugc thong sudt ; rdi sau ca thay than tam déu thong
sudt, nhay bén, d6 la thd nhat.”

Théng ring : Déc Nhu Lai sdu nim can khd, nhing
cai gi ngoai dao khong lam ndi, Ngai déu lam hét. The nén
c6 thé ch& phuc cic ngoai dao, lai gidi thoat cac lau tham
duc cta the gian, ma ta ma khong thé quay pha. Tic la cac
thit binh khi ctia chiing déu héa thanh hoa sen, nén cac ma
chiu phuc. Déu la do than git gi6i hanh, ba ngan tim van
khong dau ching tron du, bsi the ta ma ngoai dao chdp
tay ma thén phuc. Bi, diing, ndm, ngdi, méi thit ¢6 hai tram
nam chuc, déi véi ba tu tinh gi¢i thanh ra ba ngan, lai ldy
ba ngan phdi hop véi ba cai cda than,") bon cai cia mieng®
la bay chi thanh ra hai van mot ngan. Lai phéi hgp vdi bon
phén phién ndo, thanh tdm van bén ngan. Phat ché dinh
luat nay la gi6i hanh ctia Sa mén, khién cho than tam déu
thanh tinh. Bén 16i 1dm do duc nhu sat, dao, dam, vong
thi tanh cta ching von la toi, khong doi phai ngan cam,

" Sat, dao, dam.
¥ Vong ngén, ludng thiét, ac khdu, y ngit.
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Try, tam thanh c6 tru
Lam sao dugc vién théng ?

Thong riing : Nhi€p tam that la khé khan vay. Ban diu
thi tin loan, chi sg ching tru dugc. Ma da duogc lang yén,
lai thanh ¢6 chd try. Tru va ching try déu ching phai la
cdi ban thé cta v6 try, nén ching dugc vién thong.

Thdy Thach Ciing mot ngay kia dang lam viéc trong
bép.

Ngai Ma T6 thay, héi ring : “Lam gi thé ?”

Thdy Cing dédp : “Chan trau.”

Ngai héi : “Chdn lam sao ?”

Thay Cing néi : “Mot khi vao ddm cd, ndm mdi dat
tr6 lai”

Ngai néi : “Ong that ding chan trau.”

T8 Nam Tuyén day 18 ring : “Vuong Lao sif nay chan
¢6 mét con trau nude duc, dinh huéng khe Déng di thi
chdng khéi lia ma nha vua ; dinh huéng khe Tay di ciing
chdng khéi lda ma nha vua. Sao bing tiy phan dép choi
choii (it it), doi nao thay duge 1”

T8 Thién Déng néu ring : “Nam Tuyén chan trdu kha
12 ky dac ! Dau cho chén chén canh giif cing ching xong.
Vi sao nhu thé ? Vi kia tay phan dép choi choi !”

TS Van Mén néi : “Hay néi trong trau ddp hay ngoai
trau dop ? Ngay dit 6ng néi dugc chd dn ranh rg, toi lai
héi 6ng tim trau & dau ?”

TG Pai Quy gan hdi ring : “Van Mén chi biét tim trau,
chéng biét x4 mai !”
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Thién su Ban Am Thanh néi trudc dai ching : “Nay
cdc nhan gia ! Hay biét nay t6i hét len mot tiéng, c6 thé
thau déo cd ngad gido.”

Im 1ang mot ldc, réi hét I6n mot tieng ma hdi : “Co
nghe khong ?”

Dai chiing dap : “Cé nghe.”

Thién su néi : “Nay céc 6ng cé nghe mot tiéng hét nay,
thé 1a Co, tic 1a vao Tiéu thita gido.”

Réi hi tiép : “Gids cac ong 6 nghe khong 2"

Dép : “Khéng nghe.”

Thién su néi : “Gid cdc éng khong nghe, thi mot tiéng
hét nay la Khong, d6 la vao Pai Thita Thuiy Gido. Khi toi
méi hét, cac 6ng da bdo ring Co ; hét xong 4m thanh tieu
mat, cic 6ng lai n6i rang Khong. Nhung néi khong, nghia
la trudc kia 1a ¢6 ; n6i ring co, thi bay gid la khong. The la
Ching C6, Ching Khéng, d6 1a vao Pai Thita Chung Gido.
Khi t6i 6 hét, cé chang phai la o, nhan noi khong ma cd.
Khi khéng hét, khong chdng phai la khéng, nhan noi c6 ma
khong. A'y 1a Tie Co Tiic Khéng, 1a vao Bon Gido. Toi & noi
mot tigng hét, chdng khdi ra cai Dung ctia tiéng hét, thi Cé
va Khéng ching lap, ngd va hidu déu mat. Khi néi Cé, may
long chéng lap. Khi néi Khéng, rong khip hu khong. Tiic mot
tiéng hét nay, tic la trim ngan van tc tiéng hét. Tram ngan
van dc tié'ng hét tic 1a mdt tiéng hét nay. D6 1a vao Vien Gido.”

Céc 10i bién luan ghé gém nay, ngudi nghe déu phai
khua't phuc, hé chdng hang phuc dugc ma oan u ?

XVI. VIEN THONG VE THAN THUC

Kinh : Ong Uu Ba Ly lién tit chd ngdi ding day, danh
1& dusi chan Phat, thua ring : “Chinh t6i dugc theo Phat
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Hai vi Ton tdc day, méi vi déu theo chd thdy ma phat
huy déi v6i ¥ chi vé ngudn that la khong-hai.
Kinh :
“Sic tudng két thanh trin
Hay biét khong thé thau

Khéng thiu sudt nhu vay
Lam sao dugc vién théng ?

Théng ring : Theo phap quan Thap Tudng ma vao, két
thanh noi trdn, nén cai tinh minh hay bi€t that ching thé
biét thau sudt, vi bi phap budc vay.

T8 Thach Diu hdi khach méi dén : “Tir dau téi 2”

Dép ring : “Giang Tay.”

T6 Dau néi : “Thay Dai su Ma Té ching 2

Pép : “C6 thay.”

T6 PAu beén chi mét khiic cti, néi : “Ma Pai su dau
gidng nhu céi d6 ?”

Nha sut khéng dap dugc. Réi trd vé dem néi lai y vay
v6i Ngai Ma Té.

Ngai Méa T6 n6i : “Ong thdy khic cti 16n hay nhé 2

Dép ring : “Lén qua cd.”

Ngai T6 néi : “Ong rat c6 stc I”

Nha su héi : “Sao vay ?”

Ngai Ma T8 néi : “Ong tit nii Nam Nhac vac mdt khtic
ctii dén day, ha ching manh sao ?”

Néu nha su nay la ké 4y, ben bd quéch la phai ngay.

Kinh :

“Am thanh tron ngi ngén
Chi la vi danh cd
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Thén va tam béng nhién réng khéng, lién chitng v6 hoc.
Chi con mot céi giac thanh tinh, nén goi 1a thudn mot gidc
tanh. O trong cai thuan gidc, thi ning va s¢ déu xa lia. Thé
mdi tan mat cai than, than da tan bi€n, thi thoat khéi lap
titc cc viec khong thé vui thich cda thé gian.

Xua, Drte Tt T6 Uu Ba Ctic Da ¢6 gdp mot ngudi bam
trude than kign xin cdu do.

T6 néi : “Ciu phap ciu do thi phai tin 18i ta, ching
trai 16 ta day.”

Nguoi 4y néi : “Pa dén cau Thiy, thi phai nghe 10i ran

day.

T8 ben bién ra mot bd ndi hiém trd, trén chét ¢ nhod
ra mot cdy cao. T8 day ngudi 4y tréo lén cay. Lai & dudi
cay, héa ra mot cai hé 16n, sau rong ngan tam. T6 day budng
chan, nguoi &y tuan 131, bubng hai chin ra. Day budng mot
tay, ngudi 4y thd mot tay. Lai day tha tay kia, ngudi dy dap
réng : “Né&u tha ludn tay kia thi rét xuong hd chét mat.”

TG néi : “Trude da cam két 1a tudn 10i day, nay sao
trai véi ta !”

Khi 4y, ngudi kia su thuong than lién thé tay roi
xudng, thi ching thay cay, thay he dau cd. Lién ching dao
qua.

Ngai Huyén Sa ban ddu mudh di khdp noi im héi thién
tri thite. Qudy g6i ra khéi niii, ngén chan bi vap chdy mau,
dau nhuec.

Ngai than : “Than nay ching phai c6, dau tir dau dén ?”

Ben trd vé T Tuyét Phong.

TS Tuyét Phong hdi : “Cai gi la Huyén Sa Su Bi Dau
da?”
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Thénh Ténh, diu cing thong
Thuin nghich d&u phuong tién
So tAm vao tam mudi

Cham nhanh bjc ching ddng.

Théng ring : Trudc néi “Mudi phuong Nhu Lai, noi
mudi tdim giéi méi méi tu hanh déu ddc vién man Vo
Thuong Bé D&”, tiic & day néi “Cai Thanh Tanh nay khong
dau ma ching thong, thuan nghich déu la phuong tien” vay.
Lai néi “Nhu ngay day ngd can vién thong lién nghich lai
cai dong vong nghiép théu dét tir vo thiy. Pugc tiy thudn
vién thong thi so véi cai chdng vién théng cach nhau nhu
ngay véi ki€p”. Tic & day néi “Céi so tim ndy vao tam
mudi thi c6 nhanh cham ching déng”.

TS Hoang B4 néi : “Vé ngudn tinh khéng hai, nghia la
that tanh cda V6 Minh tic 1a tanh chu Phat. Phuong tién
6 nhiéu cifa, nghia 1a ngudi Thanh Van thay v6 minh diét,
chﬁng thdy v6 minh sanh, niém niém ching tich diét, chu
Phat thdy ching sanh suét ngay sanh ma khong sanh, sut
ngay diet ma khong diét. Khong sanh khong diét titc la qud
Dai thita. B3i the dao qué man, BS D2 tron, hoa né thé gisi
sanh.”

Thién su Khé Moc Thanh thugng dudng : “Vé ngudn
tanh khong hai. Phuong tién c6 nhiéu ctta. Chi ngo tinh-vé-
nguén, lo gi ctta phuong tién. Cac 6ng mudn rd tanh-vé-
ngudn u ?

“Lo tru ldy lam chudi Bic P&u, ngudi doi ching nhan
theo nhu thé. Muén 1 cita phuong tién u ? Chudi Bic Pau
18y lam 16 tru, chdng trdi d& dat ciing vita nén. Hay néi
mot cdu chéng roi vao cda phuong tién, néi lam sao ? Ba

muoi ndm sau ché c6 néu ra lam lan
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Théng ring : Ong Tat Lang Gia Ba Ta goi than song
la “con Ty”.") Vi trong cac ddi trude c6 théi quen quy toc,
hién tai khong thé bé quén than thé. Nén khi gai doc dam
vao chan, toan than dau dén ben tinh nhap.

Tuy c6 cai biét d& bi€t cai dau, nhung cai biét la tam
thanh tinh, lia ngoai ndng va sd, su dau dén khong thé dén
duge. Pau la céi bi biét, thi cai biét 6 thé biét né. Con cai
biét 1a cai hay biét, thi cai dau khong thé lam né dau. Mot
céi c6 sy dau, mot cai khong dau. Pa biét c6 dau lai biét
khong dau, the thi mot than lai c6 hai cai biét sao ?

Cai bi€t von chi mot cai Chan, biét dau tic 1a vong.
Do d6, nhiép tam niém : ngoai thi quén mat than thé, chd
bigt déu mat ; trong quén mat tam, cai hay biét ciing tan.

D Ty : day t6 gai.

Ong Trudng lao Tat Ling Gia Ba Ta hay so' dau mét ; ong di khat
thye thudng phai qua song Hing. Dén by song, khdy méng tay rdi néi :
“T6 géi nhd, nging lai, ditng cho chdy.” Nudc lidn r& hai cho 6ng di
qua. Ba Thin séng Hiang dén noi Phat bach ring : “De tit Phat, Ong
Tat Lang Gia Ba Ta, thuong hay méng t6i la : T¢ gdi nhd, ngitng lai,
ditng cho chdy.”

Bitc Phat day Ong T4t Lang Gia Ba Ta xin 13i, &n nan v6i Ba Thin
song Hing.

Ong T4t Lang Gia Ba Ta lién chdp tay, néi v6i Ba Thn song : “C6
t6 géi nhd, nay &n nan xin 16i c6.”

Pai chiing cudi 1. N6i réing sao xin 16i ma lai con méng vay.

Bic Phat day Ba Thin song Hing : “Ba thdy Ong Tat Lang Gia Ba
Ta chdp tay an nan xin 16i chang ? An nan xin 13i khong c6 kiéu cang,
nhung con 13i néi. Nen biét ching phéi hung dit. Ngudi nay nam tram
déi dén nay thudng dau thai vao nha Ba La Mon. Hing y minh sang,
khinh hen ngudi khic, 1a ch théi quen xua nay. Chi migng néi ma théi,
long khong c6 kiéu y. Cac vi A La Han cing y nhu vay : tuy dit lia

cac sy rang budc, sui khién sai bidu, nhung dudng con thita théi ca.
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Théng ring : Ban dau, Ong Anan néi ring tif v thiy
dén nay cung v6i cac thit v6 minh ciing sanh ciing diét,
khong thé hang phuc dugc sic nan cda C6 Ma Pang Gia,
m&i 4n can cau xin cdi phuong tién dau tién la Xa Ma Tha,
Tam Ma va Thién Na d& déc thanh Bé Dé ctia mudi phuong
Nhut Lai. Nay, mudi phuong Nhu Lai khac miéng dong mot
161 ring : “Ong mudn biét cai cau sanh v6 minh khién dng
lutu chuyén, cdi cin moi nut sanh t d6, chinh la séu can
ctia 6ng, khong phai vat gi khac. Ong lai mudn biét cai Bo
B¢ Vo6 Thugng khién 6ng chéng ching an lac gidi thoat,
tich tinh diéu thudng, thi cing la sdu can ctia 6ng chi
khong phai vat gi khac.” Nhu thi du & truc vé bang va
nude. Nude dong lai thanh bing, dau c6 vat gi khac dé
lam thanh bang ? Bing tan thanh nudc, dau c6 vat gi khac
dé lam ra nudc ?

Séu cdi lam moi gi6i cho gidc, tut cudp ctia bau nha
minh, d6 1a sdu cdn ndy vay. Sdu m3 mot mat, lién thanh
chanh giac, ciing 1a sau can nay vay. Tidc vong tic chan,
tite chan tic vong, trong ay ¢6 diéu ngd. Mot chi Didu rat
khé dung ngon ngit dé hinh dung, phai chuyén thic thanh
tri. Tuong ung v6i Tanh Gidc Diéu Minh, Bon Gidc Minh
Di¢u méi ¢6 thé néi dén BS Dé V6 Thugng. Vi nhu hoa sen,
moc ra tif bun ma chéng do nhiém. Hoa sen thuding con vay,
hudng la hoa Uu Dam, khac han tuéng the gian, goi la hoa
tng diém lanh, d& chi cho sy phat minh mdt con dudng t5i
thugng. Nhap chd thdy biét ctia Phat mdi lanh nhan n6i.

Bao Giac Kim Cuong Vuong, tic 1a So Can Hué Dia
trong TAm Kim Cuong vay. Kim cuong c6 thé pha hiy tat
ca. Hang Thap Dia déu goi la Tam Kim Cuong, cting vi 1a
pha hiy céi “Dia” trude, tic cai goi la guom Hue vay. Mot
khi cdi Giac nay hién ra, thi khong nhiing v6 minh tit v6





index-65_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN V. 533

kiép dén nay, tam dugc vo ngai, ty nhd tho sanh, kiép s
nhidu nhu cat séng Hing. Lic con trong thai me da biét
tanh khong tich, nhu thé cho dén ca mudi phuong déu
rong khong va cing khién ching sanh ching ddc tinh
Khong. Nhd Nhu Lai phat minh tanh Gisc 1a Chan Khong,
tanh Khong tron sing, dic A La Hén, tdc thdi nhap vao
Bién Khong quy biu sing ngdi ctia Nhu Lai, ddng Phat
tri kién, dugc an ching thanh V6 Hoc. Tanh Khong Gidi
Thoat, t6i 1a ddu hét.

“Phat héi vé vién théng, nhu chd ching cia t6i, cac
tuéng nhap vao phi tudng, phi va s& phi déu hét, xoay
cdc phap vé Khoéng, d6 1a thi nhat.”

Thong ring : Ong Tu B& Dé ti ménh mong s6 kiép
dén nay ro dugc tinh Khong, nhung chi biét nga theo cai
Khong ma thoi. Nha Phat phat minh tanh Gidc la Chan
Khong, méi biét cdi Khong sanh trong Dai Gidc ciing nhu
mot bot nuéc sanh trong bién 16n, the nén néi la cai Bién
Khong quy bau sang ngdi. Ngd qua cai Khong thi ching
toan ven. Chan Khong la toan ven. Nga vé cdi Khong thi
chua gidi thoat. Chan Khong tic Gidi Thoat. Ching don
nhap Chan Khong, thi con & trong cdi thdy ctia Nhi thira,
chua dong véi cai thay biét ciia Phat vay.

Cic tudng nhdp vao phi tusng, ban dau chi 1a cai Khong
don thudn, nghia la lam khéng cac tudng. Céi phi va s&
phi da mat hét, k& d6 ding cai khong Khong, tic a khong
ludn cdi khong tuéng. Ban déu la xoay céc tudng vé Khong,
rdi xoay céc phap vé Khong. Tuéng nhan, tudng phap déu
Khéng, nén trd vao trong Bién Khong quy béu sing ngi,
nhu ngdi yén trong nii ma thay Phap Than Nhu Lai. Phat
cting néi “Ong Tu Bé D& thay trudc Phap Than cda Ta.”
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Mot ching gdm tit ca
Lam sao dugc vién thong ?

Théng ring : Ngo thanh tran doi v6i ngudi nhap theo
can tai thi chdng déng. Thanh la 18i cta Phat, can méi la
ty tam. Nhan thanh trdn &t bam niu danh cd kia. Xoay lai
cdi nghe &t r6 thdu nguén tanh minh. Danh ci tré vuéng
vao modt méi, con ngudn tanh khong dau chang bao quat
khdp. Cho nén nghe tiéng ngd Dao ciing khong chon duoc.

T8 Van Cu Ung thuong dudng : “Hét thdy cdc ong, dau
cho hoc dugc chuyén bén Phat, thi ciing da sém dung tam
ldm ! Ha ching thdy ngudi xua gidng kinh dugc hoa trai
rung, dé gat dau. Ciing ching nham gi chuyen ti ky. Nhiing
ké khéc nhan rdi lam sao ma dinh 14y cdi than tim hiu
han nay huéng vao trong v6 han ma sit dung ? Nhu 1&y
g0 vuong tra vao 16 tron, thé nao ciing sai hd. Néu khong
c6 cai chuyén &y déu 6ng c6 théu hoa dét gim ciing la vo
dung, chua lia khéi thite tinh. Hét thdy moi su phai hudng
vé trong-ay cung dit hét. Néu con mot may 16ng phui bd
chang sach, ben bi tran tréi budc, hudng chi la nhidu ? Sai
mot hao li, 16i 1dm nhu ndi.

“Ha chang nghe ngusi xua néi “Chd hoc ching sau
mau, déu troi theo the tuc. Sy vat trong chdn lau son gac
tia bé chdng dugc, déu la ri chdy.” Cén thing vao trong
4y, ndo ndm, nao dén, nao di déu sach ddt moi sy mdi la
khong 16i. Nhu ngudi viée viec déu r6, vat vat déu thong,
chi goi 1a ngudi r6 viéc, rot cude chdng goi la ngudi ton
quy. Hay biét ring ton quy tu rieng mot duong. Ha ching
nghe néi “Theo cita budc vao ching phai la cta bau, cay
gy chang thanh réng”, u 2

Chd nay c6 y vi thay ! Danh ci sang r& thdu sust !
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Ngai n6i : “Tron ddi ching dam doi gat ngusi.”

Lai mét ngay no, TS keéu lai héi : “Bi Ddu da sao ching
di khdp noi ma hoc héi 2”

Ngai néi : “Pat Ma chéng dén Pong Do, Nhi T8 chéng
qua Tay Thién.”

T6 ung nhan.

Ngai Van Mén méi dau ra mat T6 Muc Chau. T8 Chau
vita thdy, lién déng ctfa. Ngai Van Mon ben go cta.

T3 Chau héi : “Ai ?”

Ngai dép : “Toi day.”

TG néi : “Lam gi the 2

Muc Chéau néi : “Viec minh chufa rd, xin thdy chi bay.”

T6 Chau md cda, nhin mot cai, lién dong lai. Cit vay,
lién tiép go cta ba ngay. Dén ngay thit ba, T8 Chau m&
cifa, Van Mén beén san vao. T6 Chau nim ding lai, hét :
“N6i, néi "

Van Mén suy nghi, thi T8 Chau ben x6 ra, néi : “Cai
dd vo dung hét xai 1

RAi déng sap cda, lam ket mot chan cda Van Mon. Van
Mbén lién triét ngo.

TG chi qua tham van Tuyét Phong.

Nhu hai ngai Huyén Sa, Van Mén ciing 1a su trd lai
cta T4t Lang Gia Ba Ta vay ! Con minh day cting bi dau
chan ma tap khi ching chiu trit.

XI. VIEN THONG VE Y CAN

Kinh : Ong Tu B3 Dé lién t& chd ngdi ding day,
danh 1& du6i chan Phat, thua ring : “T6i tir ménh méng
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Lai T8 Huyén Sa cung Ong Vi Giam Quéan dang an
trai cay.

Ong Vi héi : “Nhu thé nao la diing hang ngay ma ching
bigt 2~

TG Sa cam trdi cay dua lén, néi : “An di.”

Ong Vi &n tréi cay xong, lai hdi nda.

T Sa néi : “Chi cai 4y la dung hang ngay ma ching
bigt 1~

Ngai Ngudng Son néi tir biet. Ngai Huyén Sa néi ching
biét. D6 1a, bi€t ma chang biét, ching bigt ma bigt. “Trd miii
vi, xony cdi biet vé goc tanh”, 1a phéi thay nhu thé, biet nhu
thé, méi goi 1a Phap Nhan Thanh Tinh.

X. VIEN THONG VE THAN CAN

Kinh : Ong Tat Ling Gia Ba Ta lién tit chd ngdi ding
day, danh 1& chan Phat rdi thua ring : “Lic ban ddu méi
phit tam theo Phat vao dao, thuong nghe Nhu Lai day vé
nhiing viéc khéng thé vui dugc trong thé gian. Pang khi
khat thyc trong thanh, gita dudng, tim suy nghi vé phap
mon Phat day, thinh linh bi gai dc ddm chan, toan than
dau d6n. TAm niém t6i c6 biét sy dau dén Ay ; tuy biét
dau d6n ma cing bict csi tim thanh tinh khong c6 cai
dau va cii biét dau. Toi lai suy nghi, vay thi chi mot than
lai c6 hai cii bi¢t. Nhi€p tam ching bao lau than tam
bdng nhién réng khong, trong khoang hai muoi mét ngay,
cic lau déu tiéu hét, thanh qua A La Han, dugc Phat an
ching la bac V6 Hoc.

“Phat héi vé& vién théng, nhu chd ching cta t6i thi
thudn mot gidc tinh, tan mat cai than, d6 la tha nhat.”
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nhu con cé trong nudc vay. Didu hda hoi thé ra vao dén
chd hién tién khong c6 khi giao nhau. Céac dao gia dudng
sanh cho 1a hop véi tu nhién, chdng hiéu cdi khi mit m&
ménh mong d6, cho la chan ténh, xem cdi tinh thuan ay,
cai vat thé dy cho la thic thin. Céi chia phan tan man nay
d6i véi tu ténh c6 giao thiep gi.

C6 ngudi héi T8 Pai Chau ring : “Thé gian c6 phap
vugt tu nhién chang ?”

T6 Chau dap : “C6.”

Hoi : “Phap nao vugt dugc ?”

T8 Chau néi : “Ké rd biét ci tu nhién.”

Hoéi : “Céi nguyén khi la Dao chang ?”

Diép : “Nguyén khi ty 1a nguyén khi ; Pao tu la Pao.”

H3i : “Néu nhu thé, &t phéi c6 hai thit vay.”

T8 Chéu néi : “Biét thi ching c6 hai.”

Lai héi : “Thé nao la ta, thé nao la chanh ?”

T3 Chau néi : “Tam chay theo vét 1a ta, vat theo tam
la chanh.”

Do day ma xét, cai thuy&t diéu hda hoi thé 1a tam chay
theo vat. Chia phan qué chimng, huéng la dugc vién thong !

Kinh :

“Ludi, khong nhap (thi) khong méi
Nh& vi, sanh ¢6 biét
Vi mit réi ching cé
Lam sao dugc vién théng ?

Théng ring : Cai ném ching cé can thi khong biét vi.
Khoéng c6 can ma biét vi, that 1a khong can ci. Pa 6 can,
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TS Trudng Khanh Ling néi : “That giong nhu ching
bigt.”

T6 Biru Phudc néi them rang : “Xét ching dén cai yén
6n nay cia Hoa thugng.”

TS Véan Cu Tich néi : “Hai vi Tén tic diy déu nang
d& cai sau lung. Chi nhut Nam Tuyén im luon 13 vi nang d&
cdi tru6c mdt hay nang dd cai sau lung ?”

T3 Huyén Sa chi vi tang qua doi néi : “Trudc mat cham
mit la BS D2 ; thin quang muén dam : tuéng sau danh.”

Nhan c6 ké ring :

“Van dgm than quang tudng ddnh sau
Khi ma khong ddnh ngéng vé diu ?
Su da thanh, y da thoi
Tin tilc trong kia tron khdp noi
Ngubi tri trong liéu ben ndm ldy
Ching thoing so do bi mdt roi.”

Hai tic nay hd tuong bay t6, chd thdy déng nhau, ching
quy sao ?

Kinh :

“Mui thd ra vio thong
Gitta, khi khéng ché giao
Chia phan ching dung nhap
Lam sao dugc vién thong ?

Théng ring : Khodng vi tru la mot dai ho hap vay.
Xuén, ha thd ra ; thu, dong thd vao. Tring séng thd ra ;
tring t6i thd vao. Trude gid ty thd ra ; sau gid ngo thd vao.
Con ngudi do thd ra thd vao ma thong ciing troi dat, giong
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ngudn vay, ai thay la khdc dugc 2 Tréi, mé von khong hai,
ai thdy duoc la hai ?

S& di phan biét chia tach, 1a do céi thitc vay. Thic nay
hut vong ma phén bigt, cing nhu dui mit ma vong thay
c6 khong-hoa. Von nao ¢6 cin, tran lai vong thdy can, tran.
Vén nao ¢6 tréi, md ma vong thay tréi, md. Biét o cai thite
nay, c6 cting nhut do dui mat, bén chuyén thic vé ngudn,
thi con mit trong sdng, nén chéng chitng an lac gii thoat,
tich tinh di¢u thudng. Ching phéi & noi can ma quay lai,
nhung & noi thitc ma chuyén. Sao goi 1a thic hut vong giéng
nhu hoa dém ? Ching phai bao 1a lia céi thiic tanh hu vong
ma riéng c6 cdi goi la tich tinh di2u thudng dau. Chi cin
tin céi thitc 1a hu vong, thi digu thudng & ngay noi thic. Chi
can tin hoa dém khoéng ty tanh, thi con mit sang trong &
ngay tai khong-hoa.

Bdi thé, do trAn ma phit ra thic, chit thic ching tu
sanh. Nhan cin ma c6 tuéng, chit tudng khong tu ¢6. Ba
céi can, tran, thitc giao nhau ma lap, nhu lau géc 1én nhau,
vOn khong tu tanh. Cho tanh giao nhau la c6 that, thi khi
chua giao nhau sao lai khong c¢6 ? Cho tanh giao nhau la
khong c6, thi khi da gac lén nhau, lam sao lai ¢6 ? Da ching
phai la tanh khong, lai chdng phai la ténh 6, nén néi la
khong c6 tanh. Tuéng phin va kién phan, ¢4 hai déu khong
6 ty tanh, hién thé, d6 1a v6 sanh. Cho nén, biét riing trong
cai can méi nit sanh ti ty sin dd tich tinh didu thuong vay.
Thé, chdng di d€ tin ring tréi budc hay cdi md la khong
hai sao ?

T8 Thach Péu day chiing ring : “Phép mon cta ta,
Phat trudc truyén tho, chdng luan thién dinh, tinh tan, doc
chi thau dat tri kién cta Phat. Titc tam la Phat. Tam, Phat,
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“Y Viiong diu ching khong phuong nghia
Ngin dam t6 hiong, ™ tigng® ching quay.”

T6 Phat An cing hai vi Ton tic tring tring chd nghia.
Néu nghe Huong nay, biét Vi nay tic hing nhat cai S¢ Gidc.

Kinh :

“Xic, do chd cham, biét
Khong chd, ching ro xic
Hop lia, tinh ching dinh
Lam sao dugc vién thong ?

Thong rdng : Xtc tat phai c6 chd, nén chdng phai la
nghia vién. Hudng la c6 hgp méi c6 xtic, lia thi chdng phai
xtic. Xtc vi lia cai bidt, tinh né ching dinh. Tu tinh ching
dinh, sao dugc vién théng ?

Hoa thuong Thiy Lao ban dau ra mdt Ngai Ma To,
héi ring : “Nhu thé nao 1a 16 rang y chi Tay lai 2%

Théy Lao lién 18 bai, Ngai ben tong cho mot dap, thiy
dai ngd, ding day vé tay ha ha cudi 16n ring : “Rat la ling,
rat la lang ! Trdim ngan tam mudi, v6 lugng diéu nghia chi
huéng trén ddu mot may 1ong lién 16 thau can ngudn !

Vé sau, day ching rang : “Tif lic lanh mot dap ctia Ma
Pai su, mai dén nay cudi ching dut

Tuy nhién, chd xtic cham ngay xua dudng van cdn, nao
giong nhut chd thoat thing ctia TG Lam T&.

' T6 huong : huong lam séng lai.
? Tuong : voi.
¥ Tay lai : Y chi ciia TS Pat Ma tir phuong Tay lai
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“Chdng thdy mot phdp, la con cdi khong thdy
That nhut may néi che mat troi

Ching biét mot phip, la giit cdi khong biét
Lai nhu thdi hu sanh di¢n chdp

G thiy bict dy vi khdi lon

Nhdn ldm, bao gio hiéu phuong tién

Ong trong nhdt ni¢m tit biét 16y Chdng Phdi
Thi cdl linh quang chinh minh thuong ro hién.”

(1)

Tri Thuong nghe ké xong, tam y r5ng nhién, bén trinh
bai ké :

“Khéng ddu, khdi thay biét
Bdm tuing, tim B6 Dé
Tinh con mét ni¢m “ngg”
Sao thodt khéi xiun mé
Tu tdnh Gidc nguyén thé’
Theo chiéu uéng tréi lan
Chdng vao T6' Su that
M0 mit chay hai dduw.”

Th& c6 thé néi 1a “Nhdt niém biét ching phdi” thi ci
chdng phdi (phi) va cai chd ching phdi (sé phi) déu dut hét.
Tu Ong A Na Luat Pa dén day la nim vi Thanh, néi la
xoay cdi thdy, quay hoi thd trd vé, dem cai mui vi trd lai,
xoay cai phdp vé ngudn, déu la nguoc dong vé mot. b6
la do séu can ma ching vién thong vdy. Cédi xoay ngugc
cai nghe ctia Dic Quan Am k& riéng ra véi chd nay, vi la
cuc qué cda Vién Thong, gan véi dia vi Phat, nén dé & sau
choét.

" Ty tri Phi.
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Kinh :

“Huong, hgp lai, méi biét
Lia it von khong c6
Ché biét ching thudng hing
Lam sao dugc vién thong ?
Ténh vi ching bdn nhién
Cin ném mui méi c6
S& gidc ching hing nhat
Lam sao dugc vién thong ?

Théng ring : Huong, vi thi sy ly hop ching thuong
hiing, thé ching ciing khdp. Bam niu huong vi cho la cita
vao, r8t ching tuong tu gi v6i thé vién dung, cho nén déu
khéng chon dugc.

Nha st hdi T8 Van Cu Ung : “Com ctia Phat Huong
Tich ngudi nao dugc an ?”

T8 I’fng néi : “Phai biét ngudi dugc an, vao miéng réi
cling nén phai 6i ra !

Lai c6 nha su héi T8 Thi Son Niém : “Nhu sao 1a dudng
chanh tu hanh ?”

T& Son néi : “Nghéo ma ching &n tap.”

Nha su néi : “Budng tay vé& nha vay.”

T8 Son néi : “Thom thiii ching ting nghe.”

T8 Phat An thuong dudng : “Ta c6 mot céi rd rang
4y, ngudi ngudi trong miéng nhai, nhai bé dugc réi, cin
mta ca ra. Nhai chdng bé dugc, chuyén thanh thudc doc.”

Réi goi : “Cac vi Thién difc, cai vi ngon bg &y la sao,
hay néi ra xem.”

Im chap lauy, néi :
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Day la mot chd dé nghiem ra la déng véi céi thay biét cda
Phat.

Nha su tén Tri Thudng ra mit Duc Luc Té.

T8 héi ring : “Ong tir dau dén day, mudn cdu chuyén
gi?

Dép ring : “Thua, gin day t6i dén Héng Chau, nui
Bach Phong, lay ra mdt Hoa thugng Dai Thong, dugc chi
day cdi nghia thay tinh thanh Phat, ma chua giai quyét ndi
nghi ngd. Tit xa dén day lam 1&, mong Hoa thugng chi bay.”

TG néi réing : “Vi kia néi gi, 6ng thi thuat lai xem.”

Dap ring : “Tri Thudng nay di dén dé, trdi qua ba
thang ma chua dugc day bdo. Vi thiét tha véi phdp, nén
mot dem mot minh vao phuong trugng cau hdi :

“Nhuf sao 1a bdn tam, ban tanh ctia t6i ?

“Ngai Pai Thong ben néi : “Ong c6 thdy hu khong
chang ?”

“Pap : “Da, thay.”

“Héi : “Ong thay hu khong c6 tudng dang gi khong 2

“Dép : “Hu khéng v6 hinh, nao ¢6 tuéng mao gi.”

“Ngai Dai Thong néi : “Ong hay thdy ban tanh ciing
nhu hu khong, 6t rdo khong c6 mot vat dé thay, goi la
chénh kién. Khong mot vat dé bigt, goi la that bigt. Khong
c6 xanh, vang, dai, ngdn. Chi thdy cdi bén nguyén thanh
tinh, cai gidc thé tron ddy sang suot, thi goi la thay tanh
thanh Phat, ciing goi la cai thay biét ctia Nhu Lai.” Ké hoc
dao nay tuy nghe day nhut vay ma chua 16 hiéu chic chin,
xin Hoa thugng chi day.”

T& néi : “Chd day ctia vi dy vAn con nim trong tri kién,
neén khién ong chua rd, nay ta chi cho 6ng bai ké :
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y theo, gidi thoat d€ y theo, Tam Than d€ y theo, tri cdnh
dé y theo, gidc d€ y theo, Phat dé y theo. Ong hudng vé
trong coi nudc y, bién &y tim vat gi 2 Cho dén ba Thita, mudi
hai phan gido, déu la gidy cd chui dé do.

“Phat la than huyén héa, T la ldo thiy tu, ong lai cho
la me sanh minh u ? Ong néu ciu Phat, lién bi ma Phat
hép hén ; ong néu cau T8, lién bi TS tréi chat. Ong ma c6
cdu déu la khg, ching bing vo su.”

Tin chang ? Nuong y céi trdn tat c6 s, ching thé dugc
vién thong vay. Trén la chon sau trin dé nhap, ching thich
hop véi ngudi so tam.

Kinh :

“Céi thay tuy rdng subt
R6 trude ching ro sau
Bon bé thi€u mot nita
Lam sao dugc vién thong ?

Thong ring : Cai thdy ctia con mdt, ré truc ching 6
sau. Céi thay cta tdm ching phai la mét, goi la thdy trong
thdy. Vi sao ciing thi€u nita phan ? Chi vi lot vao kién phan,
ben mat vién thudng. Cho nén can mit khong dugc chon.

T6 Nam Tuyén tham kién Trung Quéc su.

Quéc su hdi : “Chén nao lai 7”

Dép ring : “Giang Tay lai.”

Héi : “Lai dem dugc chon Ma T8 dén chang ?”

Pap ring : “Chi cai ay la phai.”

Qudc sut n6i : “Céi phi trir quy sau lung ”

T8 Tuyén lién im ludn.
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Ma Théng dép : “Céc phap theo duyén sanh, cac phap
theo duyén diét ; Thdy ta, Dai Sa mon, thudng y nhu the
thuyét.”

Ong Muc Kién Lién té sdng, chiing So Qué ; voi qua
bdo cho X4 Loi Phat, nghe xong Xa Lgi Phat ciing ching
So Qua.

Ca hai 6ng cting dén ra mat Phat. T xa trong thay
hai ngudi, Phat bdo v6i dai ching : “D6 1a hai dai dé td
cda Ta, mot ngudi tri hué dé nhat, mot ngudi than thong
dé nhat.”

Ngai Xa Lgi Phdt, cdi thdy ctia tdm rat sang le, theo
Phat xudt gia, by ngdy thong sudt hét Phat Phép, trong
mudi lim ngay dic A La Hén, nén goi 1a Tri Hué dé nhat,
lam trudng ti cda Phat. Cai thay cda tam khong thuoc vé
can hay thiic, nén c6 thé bén trong phat ra sang ngdi, sing
khdp cai thay biét, tinh gidc cta céi thay tron diy sang rd,
duogc dai v6 dy. Cai Thay chua sudt thi c6 nghi, c6 sg, con
Ngai Xa Loi Phat chin tudi nghi luan da dic vo uy, dén day
lai thong dat hét Phat Phdp, mdi goi la dai v6 dy.

Thién su Trudng Khanh Lang ban dau ra mét T8 Tuyét
Phong, héi : “Mot con dudng tif xua céc thanh truyén thy,
xin thay chi bay cho.” T8 Phong im ling héi lau. Ngai lam
1& ma lui ra. T6 Phong bén mim cusi.

Ngai di qua lai T6 Tuy&t Phong va Huyén Sa nhu vay
trong sudt hai muoi nam, ngdi thién rach hét bay cai bd
doan, ma chdng ré duge chuyén dy. Mot ngay kia, cudn
bitc sdo lén, h6t nhién dai ngd, bén lam bai tung :

“Da lam to, da lim to !
Cubhn biic sdo 1én thdy thién ha
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TG Lam Té néi : “Téi & véi Tien su Hoang B hai muoi
nam, ba l4n héi dai y Phat Phap, ba lan bi Ngai thudng gay,
nhu ngon sao phti sach. Nhu nay lai nhé duge mot gay, c6
ai vi ta thi hanh dugc ?”

Khi é’y 6 mot vi ting budc ra khdi chung, néi : “Toi
thi hanh dugc.”

T6 T€ cAm gay trao cho.

Vi tang dinh ti€p 14y, T6 T€ lién danh.

Kiém r6t xa réi, ong mdi khic nghe !

Kinh :

“Phép goi 1a ndi trin
Nuong trin 3t c6 s&
Ning s& ching dung nhap
Lam sao dugc vién thong ?

Théng ring : Phap tran ching c6 tudng, tiém &n trong
y cén ; da sa vao ning-sé ben ¢6 phuong chd nhét dinh,
nén ching dung nhap khdp. Tuy la phép khong toan khip
mudi phuong, nhung ching thé ciing khdp céi phi khong,
nén ching thé vien thong.”) Phi nghia 1a ning ching dung
nhap 8, s& chdng dung nhap ning, ma hai bén cing tén tai.

TS Lam T& néi : “Cac phap thé gian va xuét thé gian,
déu khong c6 ty tanh, ciing khong c6 tanh sanh, chi ¢6 cai
danh tréng tron, danh tuf ciing khong, 6ng chi nhan c4i danh
trong tron kia cho 1a that, 1dm 16n vay thay. Cho la c6, déu
1a canh cta y, bign,® méi c6 B3 D& dé y theo, Niét Ban d&

" Tron ven sugt biét.
'Y Tha Khéi Tanh va Bign K& S& Chap Tanh.
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XI1. VIEN THONG VE NHAN THUC

Kinh : Ong X4 Lgi Phat lién tir chd ngdi ding day,
danh 1& dudi chan Phat, thua ring : “To6i nhiéu kiép dén
nay, cdi thiy ti tdm dugc trong sach. Nhu th€ ma tho
sanh, kiép s nhidu nhu cit song Hing. Cic phap thé gian
va xuat thé gian, thiy thay bi€n hoa, trong mot cai thiy
déu thdng sudt, duge khong chudng ngai. Toi & gita dudng
gap Ca Diép Ba, anh em hgp ¥ nhau, néi phap nhan duyén,
ngod dugc cai tam khong bd cbi, theo Phat xuat gia. Tanh
gidc hiing thdy tron day sing ngdi, duge dai v6 dy, thanh
A La Hén, lam trudng t ctia Phat, t miéng Phat ma
sanh, do phdp ma héa sanh.

“Phat hdi vé vién thong, nhu chd chiing cta t6i, thi
cii thdy ctia tim phat sing, sing khip céi thay biét, d6
la thi nhat.”

Théng ring : Ong Xa Loi Phét lc con trong bung me,
thi ba me bién luan sang lang hon ngudi cau. Ong Cau béo :
“Thiing bé nay sanh ra, tri hug khong ai dich ndi.” Réi sang
Nam An hoc phap, khong ranh thdi gio dé cit méng tay,
d6 la Ty kheo Trudng Trao."”

Lic chin tudi, Ngai X4 Lgi Phat da bién luan khuat
phuc moi ngudi, vua trong nudc rat quy trong. Ngai lam
ban v6i Ong Muc Kién Lién, két u6c v6i nhau, he duge mui
vi cam 16 cda chanh phap thi ciing huéng véi nhau.

Muc Kién Lién gita dudng gap Ty kheo Ma Théing,
héi : “Thdy ctia 6ng thuyét phap gi 2”

" Méng Tay Dai.
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Dap : “Thdy.”

T& Phudc néi : “Thay beén trai hay thdy bén phai ?2”

Dap riing : “Thay thi ching trai qua trdi phdi.”

TG Phap Nhan riéng néi rang : “Nhu Hoa thuong thay.”

Phut Thuong toa du phap héi Kinh Son, mot ngay no
trude dai dien Phat, c6 nha su hdi : “Thuong toa tiing dén
Ngu Dai chua ?”

Pap : “Tung dén.”

Hai : “Lai thdy Vian Thu chang ?”

Dép : “Thay.”

Hai : “Thdy & ché nao ?”

Dép : “Théy trudc dien Phat Kinh Son.”

T8 Tuyét Phong nghe 10i &y 1y lam la.

T6 Lam T& néi : “Cé mot loai hoc nhéan, hudng trong
ndi Ngd Dai tim Van Tha, that som hidu 1dm ! Ngi Dai
khoéng Vian Thi. Ong mudh biét Van Tha u ? Chi la cai chd
diing trudc mét dng, trudc sau chang khéc, chén chén ching
nghi, &y la Van Tha séng. Ong mot niém tam khong c6
anh séng sai bigt thi xit xit thdy la chan Phé Hién. Ong
mot niém tdm ty nhién mé tréi, tiy chon gidi thoat, day
chinh 1a Quan Am tam mudi phdp, ddp d6i chd ban. Ra
thi 1ap tic ra, mot la ba, ba la mot. Hidu dugc nhu the méi
xem kinh dién.”

Oi ! Ldi nay cta T8 Lam T& néi ngay Tong gido, thay
khong sai biét.

&
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nhu diét, vé noi Khong ma diét. Trdn c6 sanh diét, tinh
Khong ching hoai. Trif sach phép trn, d6 la phap Khong.
Céi y ching duyén ra phap, duoc khong sanh diét. Nén c6
thé vugt qua tram ngan kiép nhut khdy méng tay. Cho dén
nay, Ngai Ca Diép vén gitt 40 ca sa vang ctia Phat, nhap
dinh trong nui Ké Tic, chd Puc Di Lac ha sanh ma trao lai,
do 1a sy linh nghiem vay.

Ty kheo ni Tit Kim Quang kiép xua 1a mot co géi ngheo.
Thud &y, Ngai Ca Di€p lam ngudi thg dic. C6 14y vang nhd
ngudi thg dic thép vang mit Phat, nguyén doi doi kiép
kiép lam vg chong khong tinh an 4i. Cadm tng dugc chin
muoi mét ki€p sanh cdi trdi, than thudng toan ven vang chéi.
Nay gap Phat xuét gia, qua nhién thda duoc nguyén xua.

Thién sut Vinh Gia Huyén Gidc tinh tham hét ba tang
kinh dién, ranh Thién Thai Chi Quén, phdp mén vién diéu.
Trong c& bon oai nghi thudng sang rd phép thién quan. Sau,
nhén Thién su Khé Lang khuyén khich, ciing Thién su Dong
Duong Sach dén Tao Khé. Méi vira dén, di quanh T8 ba
vong, rdi chong trugng diing yén.

TG n6i : “Pham la Sa moén, day dd ba ngan oai nghi,
tam van t&€ hanh. Pai dic tir phuong nao lai, ma té ra qua
nhiéu nga man ?”

Huyén Gidc néi : “Viéc sanh ti la 16n lao, cai vo thudng
rat nhanh chong !”

TG néi : “Sao chang hoi cdi vo sanh, té sudt cai khong
chéng ?7”

Huyén Giéc n6i : “Thé tifc vd sanh, rd vén khong chéng.”

TS néi : “Y vay.”

Khi 4y dai ching déu kinh ngac. Ngai Huyén Gidc
méi ddy du oai nghi lam 1& T8, chdc lat tir gia.
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Sau nay c6 xuat gia lam ni ¢6 tén la Duy Ctu.

Céc vi Ton tic trong méng néi mong, mdi mdi chi
ra cai “diéu xuc rd bay”, 6 thé cing mudi sdu vi Khai s
cling tham.

VL. VIEN THONG VE PHAP TRAN

Kinh : Ong Ma Ha Ca Diép va Ty kheo ni T Kim
Quang... lién ti chd ngdi ding day, danh 1& du6i chan
Phat, thua ring: “Trong ki€p xua & c6i nay c6 Phat ra
doi, tén la Nhat Nguyét Ding, t6i dugc than cin, nghe
phép, tu hoc. Sau khi Phat di¢t do, chiing t6i cing dudng
X4 Loi, thip den sang mai ; lai 14y vang sic tia dip thép
hinh tugng Phat. T d6 dén nay, doi doi kiép kiép, than
thé thudng toan ven sing ngdi nhu vang thim. Nhém Ty
kheo ni T Quang nay tiic la quyén thudc cda toi lic d6,
cling ddng mot thoi phit tam nhu t6i. T6i quan sat sau
tran cda th& gian thay d6i bi€n hoai, chi diing phap khong
tich, tu dinh diét tan, than tim mdi c6 thé trai qua tram
nghin ki€p nhu thoi gian khiy méng tay. Téi do cii phap
Khong ma thanh A La Han. Dic The Ton bao t6i tu hanh
diu da bac nhit. Phap nhiem miu md sing, cic lau déu
tiéu diét.

“Phat héi vé vién thong, nhu chd ching cda t6i, thi
do phép trin la hon ci.”

Théng ring : Trudc c6 néi cac bac diet tan dinh dic
bac Thanh Vin tich digt, duy Ngai Dai Ca Diép, y thic digt
da lau, ma hiéu biét déu tron ven, chdng nhd tdm niém.
Ngai ngd dugc cac phap la khong tich ma thanh A La Han.
S4u trdn nhu sanh, 1a & trong Khong ma sanh ; sdu trdn
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Kinh : Ong Anan bach Phat riing : “Thua Thé Tén,
tuy Nhu Lai da day Nghia Quyét Pinh Thi Hai, nhung
nay t6i xem nhiing ngudi m3 nit trong the gian, néu khong
biét ddu mai clia nit & dau, thi toi tin la ngudi dy rét cude
khong thé mé duge. Thua Th& Tén, téi va hang Thanh
Vin htu hoc trong hoi ciing gidng nhu vay. T v6 thay
dén nay, ching t6i ciing v6i cic thi vé6 minh ciing sanh
cung di¢t. Tuy dugc cin lanh da vin nhu thé nay, mang
tiéng 1a xuit gia nhung cing nhu ngudi st rét cich nhat !
Xin nguyén Pic Pai Tu thuong x6t ké chim ddm ma chi
bay cho, gid day chinh noi than tdim thé€ nao la nit, do
dau ma mé ? Cing khién cho ching sanh khé nan doi
vi lai dugc khdi luan héi, khéng rét vao ba coi.”

N6i 10 &y rdi, Ong Anan va ca dai chiing nim véc
gieo xudng dit, khéc 16¢ thanh khin, mong chd 18i khai
thi v6 thugng cia Nhu Lai.

Théng ring : Poan trudc, Ong Phi Lau Na da héi : “Hét
thdy ching sanh, do ddu ma c6 vong khién ty minh che
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“Phat héi vien thong, nhu chd chiing ctia toi, thi xoay
céi thiy trd vé ban tanh, d6 la thd nhat.”

Thong ring : Ong A Na Luét Da la con Vua Bach Phan,”
v6i Phat 1a anh em chi bac. Trong doi qué khit dang cho
moét vi Bich Chi Phat mét bifa com, cdm dng dugc chin
muoi m&t ki€p c6 cai vui nhu y. Phat thudng la ring “Oi,
6i, sao lai ngu. Nhut loai 6c, loai so ngd mot gidce cd ngan
nim, ching nghe tén hizu cda Phat.” Tir d6, ong c6 ging
dén mi cd mét, bén duge mot nita phén thién nhan.

Pai Tri Luan néi “Thién nhan cua Ong A Na Luat do
it dai tao sic, thanh tinh dugc mot nia. Thién nhan cda

Phat ciing 1a tif dai tao sdc ma thanh tinh khdp c3.”

Cai Tam Mudi Lac Kién Chi€u Minh Kim Cang 1 phap
mon xoay cai thdy trd vé ngudn tanh. Minh thudc sd, chiéu
thudc ndng. Trong chd minh, céi chigu thudng soi té. Trong
ché chi€u, céi thay thdy sust. Chigu tit dau ma lai ? Thay
tir dau khéi ra ? Cho dén ché thdy ma khong c6 chd thdy,
chi€u soi ma khong c6 ché chi€u soi, lién duge Kim Cuong
Tam Muoi. D6 la thé ctia céi chiéu, ngudn cda cai thay vay.
Kim Cuong phé nat tat ca, thdy va chiéu déu tiéu vong, 4y
1a Tam Mudi Chénh Binh, tic 1a cai ban thé Tich Chigu vay.
Vui theo cai quan chi€u nay, nghia la xoay ci thay trd vé
nguén tanh. Cho dén dugc thién nhan, thi cing ching phai
chd luan ban dén dugc.

Ngai Dc Son khi méi dén T6 Long Dam, tuét vao phap
dudng, néi : “Lau nay vang ti€ng PAm Réng (Long Pam),
nay dén noi, ddm lai chdng thdy, ma réng ciing chéng hién.”

" Em Vua Tinh Phan.
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Nha su hdi : “Tam gidi thoat da la ki€m, dut lia ci
tam c6 thdy Phat, thi nhu cai hay dut lia cai tdm c6 thdy,
lam sao trit né duge ?”

T8 Bé ndi : “Lai dung cdi tri vo phan biét ctia 6ng ma
duit lia cdi tam c6 thay phén biét nay.”

Nha su hdi : “Nhu khéi ra cai tim c6 thé’y, c6 cau Phat
thi 1ay kim vo phan biét trf ma doan dut ; th€ con cai ki€m
tri &y thi sao ?”

T6 B4 n6i : “Néu that la trf vo phan biét giét dugc ci
thay c6, thay khong, thi trf vo phan biét &y ciing bat kha déc.”

Nha su hdi : “Khéng thé 14y tri lai doan tri, khong thé
dung guom dé doan ki€m sao ?”

TG Ba néi : “Kiém tur hai kiém, ki#m kiém hai nhau,
tic la ki€m cting bat kha dac. Tri lai ty hai trf, trf trf hai
nhau, tic ]a tri ciing bat khd ddc. Me con chon nhau, ciing
la nhu thé.”

Cac luan ban vi digu nay, khéng nhing & ché Nam
Idy khong dugc phép 16 ddu, ma ngay chd Ching ndm ldy
ciing khong c6 ddu vét. Nhé nhiém cang nhé nhiém thay !
Can thau r6 nhu the, méi c6 thé néi téi viee chuyén thic
thit tdim thanh Pai Vién Canh Tri.

Kinh :

D6 1a Diéu Lién Hoa

Bao Gidc Kim Cuong Vuong
Nhu huyén Tam Ma Dé
Giy moéng (tay) vugt V5 Hoc
Pay la phap vo thugng

Mot dudng dén Niét Ban
Ctia mudi phuong chu Phat.”
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T8 néi : “Vé gap thé sao 2”

Huyén Giédc néi : “Von tyf chdng dong, nao cé sy gp
u?”

T8 néi : “Ai biét la ching dong 2"

Huyén Giac néi : “D6 1a Ngai tu sanh phén biet.”

T8 néi : “Ong that 1a duge cai ¥ chi v6 sanh.”

Huyén Gidc néi : “V6 sanh ma ¢6 y u ?”

T8 néi : “Khéng c6 y thi ai phan bigt 2”

Huyén Gidc néi : “Phan biét ciing ching phai y.”

T6 khen nggi : “Hay 1dm, hay 1&m, it ra hay & lai mot
dém.”

Thoi &4y goi Ngai la “Mgt bém Gidc”.

Ché nay, néu chdng diét y can tir lau, déc vo6 sanh
nhén, thi dau c6 thé Ung dap nhu am vang doi theo tiéng
vay dugc. Tir Ngai Kiéu Tran Na dén day la séu vi Thanh.
Néi la digu am, diéu sic, dieu huong, diéu xic, déu goi la
Diéu, vi khong rang budc noi trdn vay. Day chinh 1a do séu
trdn ma ching vién thong.

VII. VIEN THONG VE NHAN CAN

Kinh : Ong A Na Luat Pa lidn tit chd ngdi ding
day, danh 1& dudi chan Phat, thua ring : “T6i lic méi
xuét gia, thudng thich ngi nén Phat la t3i la loai sic sanh.
To6i nghe Phat ming, khéc 16c tu trach, sudt bay ngay
khéng ngd, hu ca hai con mit.

“Prc The Ton day t5i tu phap Lac Kién Chidu Minh
Kim Cuong Tam Mugi. T6i ching do con mit, xem thay
mudi phuong rdng sudt ré rang nhu xem tréi ciy trong
ban tay. Nhu Lai an ching cho toi, thanh A La Han.
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Khong sanh trong Pai Gidc
Nhu mdt bot ndi bién

Coi hitu 1au vi trdn

Péu nuong Khong sanh khai
Bot diét, Khong (von) ching c6
Huéng la ¢6 ba coi.

Théng ring : Gic néi la Dai Gic, 1a dé phan biét véi
céi gidc ctia sy hi€u biét vay. Pai Giéc nhu bién, khong c6
bén bd. Cai Tanh von Khong, ching thé 14y Giac dat ten.
C6 tuéng thi ngay bay, khéng c6 tuéng thi 4n. Chan Tanh
ma &n, cai Khong céi Giac ben phan. Vita khéi céi khong
Kién, lién sanh ra tuéng phan, nén ¢5i nudc trong tam gidi
déu nuong Khong ma lap. H& nhan céi Gidc Minh ben sanh
kién phén, nén cdi hitu lau cta ching sanh déu chay theo
hu vong ma c6 ra. Tudng ching phai lia ki€n ma thanh
tuéng, chinh la do tudng ling dong ma két thanh. Kién
ching phdi lia tuéng ma thanh kign, ma la cai tréi xoay
trong ba c6i hiép vdi trdn ma c6 vay. Cai tuéng do, cii
ki€n d6, sanh ra trong Pai Gidc, nhut mot bot nude trong
bién ca. Néu trd vé chd tot ciing ctia can troi dat, dén chd
chéng sanh ching diét thi bot nut6c tan mét trong bién, y
nhién mot Pai Gidc mau sang. Tim hu khong con ching
thé dugc, hudng la cdc coi nude vi tran ba coi hitu tinh, vo
tinh an lap trong hu khéng u ?

Nha sut héi T8 Bach Trugng : “Hu khong sanh ra trong
Pai Gidc nhu mdt bot nudc khdi trong bién l1a sao ?”

TG Truong dap : “Hu khéng vi du cho cai bot, bién
vi du cai Tanh. Ty Tanh linh giac chinh minh, vuot ca hu
khong, nén néi : Khong sanh trong Dai Gidc. Nhut bot ndi trong
bién.”
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vat, chi biét cay ¢6 ma thoi, nay hinh dang cai 1udi nhu
trdu, ma phén bigt ré6 dugc cic vi, la do noi cai goc cia
1uGi. Quan xét mui vi, xoay lai céi biét, thi vi c6 nhiéu thit
ma cai biét nay khong hai. Cdi biét nay ltc chua xoay lai,
thi tam thitc chua diét, d6 la hitu lau. Xoay cai biét vé Khong,
bigt ma khong c6 ché biét, nén la vé lau. Cai biét nay ching
do can sanh nén khéng phéi than, khong do cinh ma c6,
nén khong phai vat. Khong phai than nén trong thoat hé't
than tam ; khong phai vat, nén ngoai mat tan thé gigi. Do
vay, lia tdim do nhiém, tiéu mat ngoai trdn, dugc ¥ sanh
than, thuong & c6i troi, duge ngudi, trdi ciing dudng. Phat
vi mudn x6a di nghiép nhao bang nén cho Ngai xau chudi
ngoc, day niém Phat, goi 1a phap moén “Nhat Vi Thanh Tinh
Tam Pia”. Tir vo thiiy dén nay, cdc nghiép do can lusi tao
ra, lap tic thanh tinh, do dé dugc tam tich diét, vao dinh

binh dang, ben ném mui dao vay.

Ngai Ngudng Son dem trai cdy cho T8 Quy Son.

TG nhan 14y, héi : “0J dau ma c6 vay ?”

Ngai Ngudng Son néi : “Trong vudn nha.”

T6 Quy Son néi : “Pa an chua ?2”

Pap : “Chua ddm ném, trudc dang lén Hoa thugng.”

TS néi : “La ai d6 2”

Ngai Ngudng Son néi : “La Hué Tich.”

T6 néi: “Pa la ong do, sao lai bdo ta ném trudc ?”

Ngai Nguong néi : “Hoa thugng thi ném ngan ném
van.”

TS Quy Son bén d&n ma néi : “Con chua chat.”

Ngai Ngudng néi : “Chua chat van 1a ty biét.”

T6 Quy Son khéng néi gi.
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Théng ring : Tanh Gidc nguyén diéu vén nhiém méu
ma hiing sang vay. Vi phan bi¢t tién canh, nén néi 1a nguyén
minh. Da roi vao dat y thic, tic 1a ty luong. Ty luong lap
thi cai hién lugng tron sang mat. J trude, Puc Thé Ton
néi, vo thiy Bo Dé Niét Ban nguyén 1a thé trong sach, cai
nang sanh céc duyén, theo duyén thi bé mat. Pay la to
trang tung ma ra.

Hoa thugng Phd Minh day chiing ring : “Tam phap
cda T8 Su rdng suét mudi phuong, xua nay hing nhién,
phép vOn nhu thé. Cai phap nhu the khéng muon tu tap,
ma tu thanh tyu ; ching cin ddc, ma ty vién man. Tat cd
hién thanh, goi la dia bat dong. Dung ma ching phai c6,
khong ding ching phai khong, thé mau nhigm trong ling
nhu nhién, thudng hing ching bién. Thé hop diéu dung,
ung khdp v6 vi, dnh hién trang triang, vo bién sdc tudng.
Tam khéng tu tanh, gdp sy tron bay ryc rd, dao trang bat
dong, khdp mudi phuong coi. Nhu canh gidi nay, chi so luge
tam cai hoi quang ; bé tran hiép Gidc, ching lam viéc bong
déng. Cai y sy nay nhu ngy trén duong 16n. Hanh 14y thi
tic la. Gid st ching hanh, cling tai trén dudng. Luan ban
nhu vay, vin con la 16 thuyét cda phdp mon day dé. Néu
ma ci xudng tong thita, chi 1a nhat thai gidi tan di 1a tGt.

“Né&u gidi tan di ben 1a v6 su, bao nhiéu céi gidc hai
triting vién kia ciing doan diit. Biing khong, con ngbi trong
hang & vo vi.”

Kinh :

“Mé vong, c¢6 hu khéng
Nuong Khéng, lap thé gisi
Tudng dong thanh c6i nudc
Hay biét thanh chiing sanh
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Sau rot day dé chiing

Vit dy, khong vt khdc
Cing tot nguén van phdap
Thau dén xuong ngan Thanh
Chin vén ching ddi doi
Ngai gi chuyén con, mat.”

Tin dugc ring Ngai Pai Mai cung tiéng kéu ctia con
s6c canh khong khac, thi con ¢6 sanh tif Niét Ban nao khac
nhau u ?

1. THAY RO TANH CUA MOI NUT BE TUC THOI GIAI THOAT

Kinh : Phat bdo Ong Anan : “Can, trin ciing ngudn.
Tr6i mS khong hai. Tanh cia thic 1a hu vong, ciing nhu
hoa d6m gitta hu khong. Anan, do cii trin ma phat ra
cai biét, nhan cai cin ma c6 cii tudng. Ca tuéng phin va
kign phan déu khong c6 ty tanh, gidng nhu cic nhanh lau
gac lén nhau.

Théng ring : Can thudc vé kign phan, tran thudc tudng
phan. Chi déu do mot niém v6 minh lam dinh kin tinh
trong ling ma phat khdi, nén goi la déng ngudn. Chi & noi
dau nguén ma xem thdy, thi kign phin va tuéng phan chua
thanh hinh, lic &y can, trdn & ddu ma c6 ?

Tt ltic cdn hop véi trdn ma tréi xudi thi goi la budc.
Tit lic cin nguge véi trdn ma trd vé ngudn, thi goi 1a mé.
Céi tréi chinh 12 sdu can, chit khong phai vat gi khac. Cai
md cing la sau cin, cht khéng con vat gi khac. Thé vén
khéng hai vay. Trong cai thé khong hai nay ma soi xét, thi
tréi budc ching 1a do, cdi md ching la sach. Noi thé khong
hai d6, chua ting c6 thém bét, d6 1a cdn, trdn von déng
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Thién su Moc Binh Dao hdi T8 Lac Phé ring : “Khi
mot bot nude chua sanh, lam sao r6 mach nudce ?”

TS Phé néi : “Doi ghe ranh thé nudc. Gid cheo biét
séng moi.”

Théy Binh khong khé higu, dén tham héi T6 Ban Long,
hoi lai 181 trude.

TS Long néi : “Ddi ghe ching ré nudc. Gid cheo tic
mé nguédn !

Lién ngd nhap.

T6 Pon Ha tung ring :

“Mdt troi mdt trang cing sing téa
Soi thud Oai Am chua dong lay
Nhut néi troi xanh riéng cé 167
Y xua, ngudi g6 nhiu déi may.”

Dai d&, chd thay (kién xi) ctia T8 Ban Long la chd an
than thi khong dau vét. Chd thdy cia T6 Lac Phé la chd
khong ddu vét, chdng &n than. RS duoc, chi 1a mot dudng,
chdng hé c6 khéc.

V& sau, ¢6 nha sur hdi : “Nhu sao 1a Mgc Binh ?”

Pap : “Ching nhoc biia riu.”

Nha su néi : “Vi sao ching nhoc bua riu ?”

Bép : “Moc Binh.”

Qua 1a soi r6 mot doan dai sy ctia thud Oai Am chua
may dong.

Kinh :

“Vé& ngudn, Tanh khéng hai
Phuong tién c6 nhidu ctta
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Séng Béau (Biru Minh Khéng Héi) vay. C6i Ta Ba nay hop
thanh mot ¢6i, 1a cai tuong “Trdn tiéu, trd lai tinh nghe”™
vay. Riing cay ao hd déu dién phap am, la cai tuong “Thuin
am, khong trin” vay. Cai Bao Giac tron sing ciing khdp phap
£i6i, da am tham xem su phdn vin xoay vé tinh nghe lam dé
nhat co vay.

Su Dong Son dén T3 Nguy Son, héi rang : “Tuing nghe
Trung Qudc su c6 viéc vo tinh thuyét phap, toi chua ro
thau chd vi diéu ay.”

TS Nguy néi : “Ta trong dy cting c6, chi that khé duge
nguoi.”

Su néi : “Xin thinh Hoa thugng néi.”

T8 Nguy néi : “Cai miéng cha me sanh, r6t ching vi
ong néi.”

Hdi réing : “Lai ¢6 ai md dao ciing thdi véi Thiy chang 2

TS Nguy réng : “Thach that cich lién day, c6 Van Nham
dao nhan. Néu ¢6 thé tim dén ra mat thi hin théa man y
nguyén ctda 6ng.”

Sut dén T8 Van Nham, héi ring : “V6 tinh thuyét phap,
ké nao dugc nghe ?”

T8 Nham dép : “V6 tinh dugc nghe.”

Hoi : “Hoa thugng lai nghe chang 2”

T8 Nham néi : “Téi néu nghe, 4t thdy ching nghe toi
thuy&t phap vay.”

Hdi : “Téi déy vi sao ching nghe ?”

T8 Nham dung diing phét tif, ndi : “Lai nghe ching ?”

Dép : “Chéng nghe.”

" Tran tiéu van phuc.
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Ciii lia hiong, lia danh kia, ngui chdng nhin
Kiém bén diit long, ding rdi phdi gip mai.”

Té lai néi v6i dai ching : “Sau khi ta digt do, khong
dugc diét mat Chdnh Phdp Nhin Tang cia ta.”

Ngai Tam Thénh budc ra, thua : “Sao dam diét mat
Chénh Phap Nhan Tang cia Hoa thugng !”

T3 T& néi : “Vé sau, c6 ngudi hdi, ong noi the nao véi
ho ?”

Ngai Thanh lién hét.

T6 T& néi : “Ai bi€t Chanh Phap Nhan Tang cua ta,
huéng vé con lita mu &y ma diét mat.”

Ngai Thién Ddng tung rang :

“Nila dém y bat truyén Hu¢ Niang
R6i loan Hoang Mai, bdy tram ting
Mot chi Lam Té, Chdnh Phdp Nhin
Lim mit digt mat, ngquoi dic diu ?
Téam tam dn nhau
T6' T6 truyén ding
Khéa bing niii, bién
Bién héa dai bang
Chi danh ngén &y kh6 suy himg
Déu la thi doan thodt bay lén !”

Pén ché nay thi Chanh Phap Nhan Tang con lai diét
mat, huong gi la thién nhén kia ?
VIIL VIEN THONG VE TY CAN

Kinh : Ong Chau Lgi Ban Pic Ca lién tit chd ngdi
ding day, danh 1& duGi chan Phat, thua ring : “Toi thidu
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MUC NAM :
CHI PHAP VIEN TU

1. PHONG HAO QUANG, HIEN PIEM LANH

Kinh : Bay gid Ddc The Ton noi tda su ti, tit trong
nim véc ddng phéng quang bau, roi xa trén ddnh mudi
phuong Nhu Lai s§ nhu vi trAn cung cac vi Phap Vuong
Tt va cac Bd tét. Cic Pdc Nhu Lai kia ciing tit nam véc
ddng phong quang bau, ti cic the gidi s6 nhu vi trin dén
roi trén danh Phat, r6t vao danh cic vi Pai B3 tat va A
La Han trong hdi ; ritng ciy ao hd déu dién phap am, anh
sdng giao nhau tring trang, nhu luéi to bau. Thay trong
dai chiing dugc cai chua timg 6, tit ca déu duge Kim Cang
tam mudi. Lién khi 4y, trdi mua hoa sen trim biu, xanh,
vang, d6, tring xen nhau lan 1on, mudi phuong hu khong
thanh sic bay bau. Nui song, dit dai c6i Ta Ba nay ddng
thdi ching hién, chi thdy c6i nuéc vi trAn mudi phuong
hop thanh mot ¢oi, pham am ca nggi ty nhién ndi khip.

Théng ring : Cac vi B tat, A La Han chiing viéen thong
déu da nhap vao canh gidi bat kha tu nghi, cho nén Puc
Phat tif trong cdi bat tu nghi hién khdi diém lanh, Ung ra
quang bau. C3 hai chanh bao va y bao déu hién vién thong.
Chanh bao la nam véc phéng quang, Phat Phat ching khac,
hién thi hai muoci lam chd vién thong, thdy thdy la Pao.
M&i ngudi ai cting du hinh véc, nhung Phat méi dugc toan
thé. Y bao la anh sang giao nhau tring trung, nhu lu6i to
bau, cho d&€n mudi phuong hu khong thanh sic bdy bau,
hién bay mudi tim gidi, bdy dai déu la Nhu Lai Tang Chan
Nhu Diéu Tanh, giao nhau hoa lan, déng mot Bi€n-Khong
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T8 Pam tién lén, néi : “Ong da dich than dén Long
Pam (Dam Réng). Can ci vao cd duyén ldc méi dén nay
thi ddng nhan y bét ciia Long Bam.”

Mot bugi t6i, dang ditng hiu T6.

TS Long Dam néi : “Khuya rdi sao ching vé nghi 2"

Bt Son chinh té& budc ra rdi trd lui, néi : “Ngoai t&i

lam.

T Pam ddt cay dudc gidy dua cho Ngai Piic Son, Ngai
dinh cidm 14y, T6 Dam lién thai tit. Piic Son hoat nhién dai
ngd, ben 12 bai.

T& hdi : “Ong thay cai gi 2"

Ngai Son néi : “Ti nay trd di, khong con nghi cai ddu
1uGi cda Lao Hoa thugng trong thién ha nia.”

Hém sau, T6 Long Pam lén tda gidng, néi véi dai
chiing : “Trong day c6 mdt ga rang nhu dao ki€m, miéng
nhu chau mau, mot gdy dénh cho ching quay ddu, mai kia
huéng 1én dinh nui ¢6 cao, lap dao ta & d6.”

Pric Son dem bd S¢ Sao kinh Kim Cuong Ngai da viét
it trudc, chat trude phap dudng, cdm cay dudc ma néi ring :
“C6 cung tot cac ly 1& digu huyén cting nhu mot may 1éng
dé gitta thdi hu ! Thau sudt hét cic m&u chot cta doi cling
nhu mét giot nudc roi vao bién ca !”

Réi dét sach, lam 12 tif gia T6 ma ra di.

Nhuf cai phap nhan Ngai Duc Son ddc, so véi Ong A
Na Luat Da nhiéu it giéng nhau.

T8 Lam T€ lic sdp tich, n6i bai ke :

“Theo dong khong ditt, hoi ddu hdi-tai sao
Chan chiéu v bién, Idy chi ndi ta-nguvi
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vi trinh bay phuong tién thanh dao lic ban dau, déu néi
tu tap chd vién thong chan that, chd tu hanh cda cic vi
that khong ¢6 hon, kém, trudc, sau sai khac. Nay ta mudn
Kkhién cho Ong Anan khai ngd, thi trong hai muoi lim phap
tu hanh, phap nao hgp can cd ong 4y. Lai sau khi Ta diét
0, ching sanh coi nay vao Thia BS tat, chu dao Vb Thuong
thi phap mén phuong tién nao duge dé thanh tyu ?”

Ngai Vin Tha Su Lgi Phip Vuong Tt vang ¢ chi
lanh cda Phat, lién tit ché ngdi ding day, danh 1& dudi
chan Phat, thita oai thin Phat, néi ké dap 15i :

Théng rﬁng : Chd tu hanh cda cac vi that khong hon
kém, trudc sau, sai khdc, déu da ngd nhap Vé Thuong B
D¢, duoc Phat an ching.

TS Hoang Ba néi : “Tir Dic Nhu Lai phé phap cho
Ngai Ca Diép dén nay, la dung tam &n tam, tam tam khong
khac. An vao hu khong thi an chdng thanh van. An vao
vat thi 4n ching thanh phap. Nén ding tam &n tam, tam
tam chéng khéc. Nang an, s& an déu kh6 khé hoi, nén nguoi
dugc it 8i. Nhung tam tic vo tam, ddc tic vo ddc.”

Oi, chi v6 tam v6 dc, nén méi khong c6 trude sau sai
biét. Hai muoi lam vi V6 Hoc day that khong sai biet, vi 1ay
tam &n tam, cho nén tam tdm khong khéc vay.

111. LUA RA NHUNG CAN KHONG VIEN

Kinh :
“Ténh Bién Giac ling khip
Toan trong (ling), Gidc nguyén diéu
Nguyén minh, chiéu sanh s&
S3 lap, tanh chi€u vong.
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Mudn sai ngan khdc, khong dau kiém
Dic cii xua nay ¢ mii ddu.”

TS Nam Budng dép rang :

“Mot phdp vila thong, phdp phip Nhu
Doc ngang di¢u dung con tim diu
Rdn xanh khéi hop, quan ma nép
Bich nhan Hé Tdang cubvi gat dau.”

Day ciing la xoay hoi thd theo vé Khong, ma béng

nhién chiing nhap. C6 thé cing thay Ty kheo tung chit “Choi
thdy mat nhau !

IX. VIEN THONG VE THIET CAN

Kinh : Ong Kiéu Pham Bat Dé lién tir chd ngdi ding
day, danh 1& dusi chan Phat, thua ring ¢ “Téi mic khiu
nghiép, trong ki€p qui khi coi thudng, gidn cgt Sa mén
nén doi doi ki€p ki€p méc tat nhai lai nhu trau. Nhu Lai
chi day t6i phap mon “Nhat Vi Thanh Tinh Tam Dia”,
51 digt dugc tim thic, vao Tam Ma Dia. Quan biét cai
vi khong phai than thé, khong phai mén vat, lién d6 duge
vugt thoat cac lau ctia thé gian, trong thoat hét than tam,
ngoai mit tan th& gi6i, xa lia ba c6i nhu chim x& 1ong, rdi
hét do nhiém, tiéu mat trin tudng, phap nhan thanh tinh,
thanh A La Hén. Nhu Lai 4n ching cho t6i thanh dao
V6 Hoc.

“Phat hdi vé vién thong, nhu chd chiing ctia t6i thi

tra cii vi, xoay cai biét vé gdc tanh, d6 la thi nhat.”

Thong ring : Ong Kiéu Pham Bat D& 1ui khac ngudi
ma biét mui vi. Do c6 tat nhai lai nhu trau, ma trau la loai
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T8 Nham néi : “Ta thuy&t phap 6ng con khong nghe
hudng 1a v6 tinh thuy&t phép.”

Hoi : “V6 tinh thuyét phap, kinh gido nao néi 2”

TS Nham néi : “Ha ching thay kinh Di Ba néi : nudc,
chim, cdy ring thdy déu niém Phat, nigm Phdp, cay cd vo
tinh hoa tau vui ca.”

Thay Ddng Son ngay dé tinh ngd, méi thuat bai tung :

“That lg ling, that la ling !

V6 tinh thuyét phdp, ching nghi ban
Néu dem tai ngéng cang khong hiéu
Nhan xit nghe thanh méi t6 thong.”

Thién su Van Cu Hyu thuong dudng : “Tat cd am thanh
la 4m thanh Phat !”

G thién sang, néi : “Pham Am trong xa khién ngudi
thich nghe !”

Lai néi : “Tat ca sic 1a sic Phat !

Ben dua phét tit 1én, néi : “Nay Phat phéng quang
minh, chi€u ro thigt tudng nghia. Nguoi da thau dao, dinh
doi vang lam. Ngudi chua thau déo, hgp nhu thé 15, hop
nhu the tin 1

Roi go thién sang, xudng toa.

Cac vi Ton tic day dich than dén dy Vién Thong Hoi
Thugng ma di lai, nén trung trung dién thuyét nhu the.

1. PHAT BAO NGAI VAN THU CHON CAN VIEN THONG

Kinh : Khi &y, Piic Nhu Lai bio Ngai Vin Tha Su
Loi Phép Vuong T riing : “Ong nay xét xem trong hai
muoi lim vi V6 Hoc Pai BS tit va A La Han diy, mbi
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tung tri, khéng ¢ tinh da vin. Ban diu gip Phat, nghe
phap xuit gia, ghi nhé mot cau ké ctia Nhu Lai trong mot
trim ngay, thi nhé truéc quén sau, nhé gau quén trude.
Phat thuong ti ngu mudi, day t6i an cu, déu hoa hoi thé
ra vao. T6i quan hoi thd, cung tot sy nhd nhiém cia cic
tuéng sanh, tru, di, diét, cic hanh trong ting sit na, thi
tdm hoat nhién dugc dai v6 ngai, cho dén céc lau déu
sach hét, thanh A La Han. Trudc phéap toa cia Phat, duge
4n ching thanh qua V6 Hoc.

“Phat héi t6i vé vién théng, nhu chd chitng cia toi,
thi xoay hoi thd theo vé Khong, d6 la thi nhat.”

Théng ring : Day 1a vi Ty kheo doc thudc long ch
“Chitu” la cai chéi vay. Doi qua khit 1a phap su ma bén sén
phap, nén bi qua bdo ngu don. Tuy it da van, nhung it bj
tan loan, nén c6 th& diéu tic ma thau nhap. Sy thé t& cta
hoi thd la do tim sanh diét. Tam dan dan nging nén hoi
thd tir tit vi t€. Tam va hoi thd nuong 1an nhau, ma dén
cang tot cac tudng sanh, tru, di, diét, cac tuéng rat vi t&
ctia cac hanh trong khodng sét na, thi hoi thd tic 1a khong
hoi thd, tdm 1a vé tam. Trong khodng sit na, thau nhap
Kim Cang Can Hué Dia, nén dugc hoat nhién v6 ngai. Canh
8idi ngd nay, thi ngdn ngd, nghi suy khong thé dén dugc.

Xua, Thuong tho Mac Tuong khi lam quan xi Tay
Thuc, ra mdt Thién su Nam Dudng Tinh, héi chd tim yé&u.
T6 bdo hay hudng vé chd tot ma tinh thic. Vita bude vao
cdu tiéu, bdng nghe mui hoi, voi 1dy tay bit mii, bén chot
tinh ngd. Lién trinh bai ké :

“Xua nay cét cich thich phong luu
Cubi cho ai d6 huong ngoai ciu
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T8 day : “Theo duyén ma nhép, vinh vién ching lui
sut m&t mat, 6ng hay khéo ho tri.”

Ngai Huyén Sa néi : “Dich déng thi that dich dang,
nhung dam chdc Lio huynh chua thdu sudt trong do6 !”

Ngai Linh Van n6i : “Su huynh sudt dugc chua ?”
Ngai Gidc Pham tung ring :

“Nguti® thdy mot ldn khong thdy lai
Canh canh trdng dé, thdy dau hoa
Ching chiu khich trén thuyén ciu cd
Héa ra trén ddt citu ngu, s0.”

Ngai Ddu Td tung réng :

“Trube niii dao sanh, vuon cil xuin
Hoa ngdp canh héng, tinh lgi than
Ché chitng, théi 6ng diing phu lic
Vé cuvi tuy md, y sanh sin
Khéi téa liéu xanh, oanh thd giong
M xoi nham thach, dia xém khéng
Mat troi 16" dang, khong tin tic
Ngua g8 hy vang qud Hdn, Tin.”

Theo chd thay ctia Ngai Linh Van, ciing lay Sdc lam
tot bac.

111, VIEN THONG VE HUONG TRAN

Kinh : Ong Huong Nghiém Déng tit lién tir chd ngdi
ding day, danh 1& dudi chan Phat, bach ring : “Toi nghe

Y Linh Van.
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ndm udn déu Khong tic vugt hét thay khé ach. Dung cai
quan quén ty tanh, néu chdng phai la quan hanh vi digu
thi khong thé hanh dugc vay.

Chét 1a chi tri niém danh hiéu, phudc sén di khdp cho
chiing sanh, la d€ tiép bac trung ha can.

N6i réng phuéc sdn di khdp la khdi bi nudc lia, cho
dén dugc trai, c6 géi, khong gi ciu chdng dugc. Cho nén
trong ba muoi hai Ung Than, néi giai thoat tic la ching
ngo, con lai la thanh tuu, chi day cdi phudc ma thoi.

Chiing sanh phuong nay, can tai lanh lgi, nhiéu ngudi
nhan lanh dugc Dao, bdi the sy gido héa ctia Pitc Quan Am
trdi bat. Cac can khac cham lut, ngudi duge Dao it, cho nén
su gido héa cia cac vi Thanh khac kém hon. Vién thong so
v6i ching vién thong, nhi mot ngay sénh véi mot kiép, nén
tu thAm chon can tai lam cai gido th€ phuong nay vay.

Thién su Hoa Lam Thién Gidc thudng cam tich truong,
ban dém ra khodng riing du6i chan nii, méi lan bay budc
dong gdy mot cai ma xung lén danh hi¢u Quan Am.

Su Giap Son héi : “& xa nghe Hoa thugng niém Quan
Am, ¢6 phéi ching ?”

T8 dép : “Phédi.”

Thay Son néi : “Khi ¢di dugc ddu thi thé nao 2

T6 néi : “L6 ddu thi cho 6ng cdi, ching 16 diu i cai
gi?”

Théy Son hét 181 ddi dap.

Quén sét s Bui Huu dén tham, hdi ring : “Thdy c6
thi gid khong ?”

TG néi : “Cé mdt cap, chi la khong thé gap khach.”

Ong Bui héi : “O dau ?”
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V6 vi la khong sanh diét. Thé nén huong tran thi chgt sanh
chot diét, ma cai diéu huong kia thi ndo c6 chuyén diét
sanh. Chd t6 ngd ctia Ong Huong Nghiém thi ca thdy phan
gidi déu chdng dugc. Thé nén néi la Mat, la Vién, chi ¢6 ty
chitng biét thoi vay.

Xuia, Thai stt Hoang Son Cdc nhan béi Ngai Vién Thong
Td phan khich nén dén chd T Hoi Duong xin chi chd
“Nhgm le”.

T8 H6i budng™ néi : “Nhu Dite Khéng Tt néi, “Cac
nguoi cho ta la che gidu u ? Ta khong c6 chd nao gidu giém !”
Thé thi Thai sit Iy luan lam sao 2”

Thai st dinh dép, T6 Puong lién néi : “Chang phai,
chdng phai.”

Thai st m& mit ching ciing.

Mot hom, cung Té Héi Puong dang di dao ni, khi
4y cdy nham qué nd thom day.

TG néi : “C6 nghe thay huong hoa nham qué khong ?”

Ong dép : “Da, ¢6.”

TG néi : “Ta khéng c6 ché nao gidu giem vay.”

Thai s tiéu tan nghi ngd, lam 1& ma thua : “Hoa thuong,
tam lao ba tur bi qué tha thiét I

TG cudi dap : “Chi mong 6ng dén dugc nha thoi.”

Lai c6 vi ni su ngd dao lam bai ké :

“Sudt budi tim xudn ching thdy xuin
Giay rom ddm khip mdy non miy

" T6 Hoi Pudng Bitu Giac Thidn sy, tén a TS Tam, ddi Téng, tai Huynh
Long Son. N&i k& phap cia T8 Huynh Long Nam Thién su.
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t&. Hét thdy ching t nhut dong xiét. Ta chang khai dién
v6i pham ngu. E ho phén biét chap lam nga.”

Day la tir tam chdp Idy tir tam, chinh 1a ty phan bigt ma
chap lam cai nga. Mot khi da chap lam nga, thi & trong cai
ching phai huyén lai sanh khéi phap huyén. Tanh trong
lang do d6 ma phan, nit budc do d6 ma bit dau. Tir d6
sdu can dudi theo sdu trin ma thanh luan chuyén. Ching
chap 14y lam nga, thi cai chdng phdi huyén con khong c6, .
hudng la cai huyén do dau ma lap ? Ling trong hgp vao
ling trong, déng nguén khong hai, do d6 ma sdu can thanh
tinh cing mat di cdi mot vay. Sau can thudc vé huyén, cii
mot thude vé ching phdi huyén. Mot va sau déu tieu mat,
nén néi “Chdng huyén con khéng sanh, phip huyén lam sao
ldp ?” Day la su chuyén thifc thanh tri, & gitia khodng nim
lay va ching ndm lay vay.

Kinh Lang Gia néi “Phan biét la thitc, v6 phan biét
la tri. Sanh diét la thitc, chéng sanh didt la tri.” Chi khéng
phén biét, thi d6 la Chan Tanh bat sanh diét. Do th€ ma
khong bi thitc &m che chuéng.

Nha su hdi T6 Hoang Ba : “Ngai Van Thu cdm kiém
& trude Pite Ct Pam 1a thé nao ?”

TS Hoang B4 néi : “Nam tram vi Bd tat ddc tic mang
tri, thay nghiép chudng doi quéa khit. Nam tram &y la ngd
dm ctia 6ng sanh ra do. Bdi thdy cai nghiép chudng tic mang
nay, nén ciu Phat, ciu Niét Ban Bé Tat. Do d6, Ngai Van
Thu dung ki€m tri gidi gi€t cai tam c6 thay Phat nay vay.
Nén méi néi, Ong khéo giét.”

Nha sut héi : “Cai gi la ki€m ?”

TS B4 néi : “Tam gidi thoat 1a kiém.”
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Nhu Lai day t6i quan sit chian chinh cic tuéng hiu vi.
Khi &y toi tir gia Phat, diu hom vé tinh toa trong nha
thanh trai, thiy cic vi Ty kheo d6t huong trim thiy,
hoi huong ving ling bay vao trong mii t6i. Téi quan hoi
huong 4y, ching phai la ciy, ching phai la khong, ching
phai khéi, ching phai Ita, bay di khong dinh vao déu,
bay d&€n khong tif noi dau. Do d6 ma céi y tiéu tan, phat
minh v6 lau. Nhu Lai 4n chiing cho t6i cai hi¢u la Huong
Nghiém. Cai huong tran vira diét, thi cai diéu huong bi
nhiém toan ven. Téi do cdi huong trang nghiém iy dic
A La Han.

“Phat hoi vé& vién théng, nhu chd ching cta t6i, thi
huong tran la hon ca.”

Théng ring : “Pham la ¢6 hidng, thdy déu hur vong. Thay
cdc tudng chdng phdi tusng, d6 la thiy Nhu Lai. Nhu Lai @y, la
nghia Nhu cila tit ci cic phdp. Dén khong tit dau, di khong vé ddu,
thi goi la Niut Lai”. D6 1a ¥ chi ctia Kinh Kim Cang Bat Nha.

Ong Huong Nghiém duoc nghe 15i day nay, hing tu
d& quéan. Tinh ¢ gip mui huong, ben day phat minh, “Huong
nay la véng lang, vao trong miii i, ching phai khéi, ching
phai Itfa, chdng phai cay, ching phai khong, ching phai tu
tuéng, ching phai tha tudng, chdng phai cong tudng, ching
phdi v6 nhan tudng, bay di khong dinh vao dau, bay dén
khong tir noi dau, von ty vo sanh”. Cai thay nay chinh la
cai thdy “Cdc tudng ching phdi tusng, lién thiy Nhu Lai”. The
nén déc Vo Lau.

Pham phu chdng dugc vé lau vi ¥ cin chua tigu vay.

Y can ma chua tiéu nén bam &y hitu vi. Mot khi bam 18y
hitu vi, lién lot vao sanh diét. Y can tieu lién ching vo vi.
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Luc do ma Bé tét tu, thi bs thi 1a trudc hét, nén day
lam bé thi, bé tham bd tiéc, lay d6 lam Nhan tu. Mot phap
b6 thi &y, tic ching thay ngudi cho, ching thay nguoi nhan,
ciing chang thay c6 vat bd thi, thé goi 1a BS Thi Ba La Mat.
Né&u ching duogc vién thong trong sach thi ching thé 15 sy
mau nhiém nay vay. Cho nén Quan Thé Am B4 tat nhan
chudi ngoc bau ctia Bd tat V6 Tan Y™ lai hién dang Phat.
Ban dau chdng nhan, c6 thé thay gisi hanh. Phung su Phat
khéng mdi mat, c6 thé thdy sy tinh tin. Ching ty tho dung,
c6 thé thdy cai nhin. Cho va nhan déu vé tinh, c6 thé thdy
thién dinh. Chi ciu phudc ddy dd cho chiing sanh, c6 thé
thdy cdi tri hué. Néu ra mot viéc bo thi ma sau Ba La Mat
du hét trong d6 vay. Ha chi day mot phép bd thi thoi dau !

C6 nha su hdi T3 Bach Trugng : “Nhu nay hét thdy
Sa mon déu noéi ring “Téi y theo Gido Phap Phat, hoc mdi
mot Kinh m&i mot Luan, mdi mot Thidn mbi mot Luat, mdi
mot hiu bigt, mbi mot té théng”, ma lanh nhan bdn viéc
cling dudng cta dan vigt, thi c6 tiéu dugc ching ?”

T8 Trugng ndi : “Chi nhu gid day soi dung (chiu dung)
mdi mot thanh mdi mot sdc, mdi mot huong mdi mot vi,
noi tat ca cac phép hitu v, trong mdi méi cdnh déu khong
<6 may bui gi nhuém (thd nhidm), ciing ching nuong tru
tri gidi. Cai ngudi 4y méi ngay dn van lugng vang rong
ciing tiéu hét duge. Chi nhu nay soi chidu tat ca cac phap
hitu v6, noi cifa sdu can quét rdo moi tham &i. C6 chit may
16ng chdng xong thi ddu ¢ nhan cta thi chi mot hot gao,
mdt soi chi déu la mang 16ng doi siing, kéo cay chd ning,
méi mdi phai bbi thudng lai hét méi duge. Vay la ching
y theo Phat. Phat la ngudi khong bam dinh, ngudi khong

" Pham PhS Mén, kinh Phap Hoa.
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Thiéu Quéc su ban dau ra mit T8 Long Nha, héi réng :
“Trdi khong che, dat khong chg, ly ay the nao ?”

Bép : “Pao thi hop nhu thé.”

Pham trdi qua mudi bdy lan thua héi, T3 chi dap nhu
vay. Ngai lai xin day bdo, T8 néi : “Pao dy vé sau 6ng s&
tut hidu.”

Vé sau, & nii Thong Huyén, Ngai Thiéu dang tdm,
bdng tinh ngod chuyén trudc, ben diy di oai nghi, huéng
vé chd TS Long Nha lam I3, réi néi : “Liic 4y ma néi cho
t6i, thi hom nay nhat dinh phai bi ming.”

Sau, Ngai dén tham hoc T8 Phap Nhan.

C6 nha su hdi T Phap Nhan : “Nhuf thé nao 1a mot
giot nudc Tao Khe ?”

TS Nhan néi : “La Tao Khé mot giot nude.”

Nha suf ngo ngén lui ra.

Ngai dang ngdi mot bén hoat nhién khai ngd, cai nghi
vudng by lau nhu bing tan ra. Dén day méi dugc sudt bay
1, tam hang.

Ngai lam bai ke :

“Théng Huyén chét danh
Ching phdi nhin gian
Ngoai tam khong phdp
Ngdp mdt niii xanh.”
T8 Phap Nhan nghe qua, néi ring : “Mot bai ké nay,
kha khdi 1én Tong cda ta.”
Hoa thugng Thach The nhén c6 thi gid mai di tim, ben

héi : “Da chdng rta bui, ciing ching rda than, 6ng lam the
nao ?”
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C6 nha su hdi Thién su Van Thu riing : “Vi sao Tang
Diéu vé chan dung T8 Chi Cong chang dugc ?”

T8 Thu dép : “Khong chi Tang Diéu, ma Chi Cong c6
vé ciing ching dugc.”

Nha st hdi : “Vi sao Chi Cong vé ciing ching dugc ?”

T3 Thit néi : “Mau, vai chdng dem dén duge.”

Nha su héi : “Hoa thuong lai vé dugc hay khong ?”

T& Thi néi : “Ta cting ching vé dugc.”

Nha su héi : “Vi sao Hoa thugng vé ching dugc ?”

T8 Thu néi : “Hin chdng mang nhan sic cta ta, bio
ta vé& nhu thé nao 2"

T8 Pon Ha tung ring :

“Thin quang ro 13, hidng nguy nguy
(siing sitng)
Tay khéo lam sao thé hi¢n y
Théi héi Tang Diéu, Ngé dao i
Chi Céng kia tu chdng ndng tri.”

Ngay Chi Cong ciing ching hay biét thi c6 thé 15 la
cénh gi¢i ching thé nght ban vay.

Kinh : “Ba la, do t3i tu tap cii Bon Can thanh tinh,
vén diéu vién thong, nén qua mei the giéi déu khién cho
ching sanh x4 bd than cang cia bau, ciu t6i thuong x6t.

Théng ring : Cai Bon Cén thanh tinh von di¢u vién
thong, tic 1a cdn tai vay. Xa lia trdn cdu, von khong phién
ndo, nén goi 1a thanh tinh. Nhung chiing sanh trong th&
gi6i khd vi phién ndo, khéng thé gidi thoat, nén thuong x6t
khan thiét ciu vot.
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quéc do, phung suf chur Phat va cac thién tri thic, phéat tam
dai diing manh lam tat cd nhitng sy viéc kho lam, la déu
dung tam nay. Cho du hdy bang phap ma vinh vién lui sut
thién can, cing la do céi tam nay.”

Tam da khong hai nhu thé, thi sdu can cing khong
hai, c6 sao lai sang & noi kia ma t6i & day u ? Chi 1a séu
can nay day thoi. Thuan vdi ma xudt ra, thé la trai vai gide
hop v6i trén : lién vao ngay dong sanh tir. Nghich lai ma
nhap vao, trai véi trin hop véi gidc : tic 1a & trong cai ching
sanh di¢t. Giong nhu sap tay, ngia tay ! Xua nay Nhu Lai
khoéng hé néi khac !

Thién sut Ban Am Thanh thugng dudng néi :

“M@t niém tdm thanh tinh
Phit ¢ Ma viiong dién
M@t ni¢m tdm dc sanh
Ma viong vao Phat di¢n.”

Thién sut Hoai néi rang : “Chi nhu thé ma tin 1ay. D6
goi 1a chan dam lén That Dia ma di, rot 1a khong c6 phap
nao khéc, cting khong c6 dao ly nao khéc. Lio ting bay
thing ra nhu thé, chi s ring cac ong thay thd tha ung, khic
thuyén tim ki€m ! Sao vay ? Than lanh, quy 4c thi chd nhan
6 tri déu khong lanh tho.”

Nhung Thién su Dai Mai Thudng nghe tiéng kéu cta
con s6c canh, ben noi : “Tic la vat ay, chfmg phai véat nao
khac. Tat ca cdc ong hay khéo tuf ho tri.”

N6i xong, thi tich.

Thién st Vinh Minh Tho ca ngoi ring :

“Su khi mdi didc Pao
Thi, titc Tdm la Phat
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vi déu dugc dung thap clng dudng. M3i mot lan 18 bai,
phu nhén than ring : Ching bing sanh mot difa con dic
V6 Thugng Bb Dé, dd bét tam lyc ta. Chi nhu nay trong
trdm ngan van chiing sanh, c6 mot nguoi déic Pao, thudng
bu ngay cho Tam Thién Pai Thién Thé Gidi !”

Than 6i ! Dic Quan Thé Am da dic Tam Phat, ma
khién cho chiing sanh déu ddc Tam Phat, bi nguyén ay that
chang thé nghi ban.

Kinh : “Phat héi vé vién thong, t6i do theo cia tai,
trdn soi tam mudi, nhan thm duge ty tai, duyén theo tudng
Nhéap Luu, dic tam ma dia, thanh tyu B4 Dé, 46 la de
nhat.

“Bach Th& Ton, Pic Phat Nhu Lai 4y khen t6i khéo
duyc phap mon vién thong, & trong dai hoi tho ky cho t6i
hi¢u Ia Quan Theé Am. Do t6i thiy nghe thau sudt mudi
phuong nén danh hiéu Quan Am ciing khip mudi phuong
thé gi6i.”

Théng ring : Kinh Thu néi ring “Sdng bon mdt, thong
bén tai”, 1a néi 14y tai mit cda bon phuong 1am tai mt vay.
Lai n6i rang “Troi thdy tic la tw dan ta thdy. Troi nghe la ti
dan ta nghe”. D6 la néi céi thay nghe ctia trdi von khong thé
thady ma thdy dugc & noi dan vay.

Pitc Quan Am da 18y cai thdy nghe ctia mudi phuong
lam cai thdy nghe, nén céi thdy nghe ctia mudi phuong tic
1a Quan Am vay. Danh &y sao ching khdp mudi phiong u ?

T8 Bttu Phudc héi nha su : “0 dau lai 27

Pép : “Quan Am.”

T8 Phudc néi : “Vay thdy Quan Am chang ?”
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cdu ki€m, ngudi khong dua nuong. Gid ma bon ba tham
lam tim ki€m Phat, déu 1a nghich lai vay.”

Tin 16i nay, &t goi la tu tap B6n Can thanh tinh, méi
nén nhan b thi cda ngudi.

Kinh : “Bén la, t6i dic Tam Phat, ching dén rét rio,
nén c6 thé ding da thi quy bau cling dudng mudi phuong
Nhu Lai. Ca d&n ching sanh sdu dudng trong phap gidi,
ngudi cAu vg dugc vg, ciu con dugc con, ciu tam mudi
dugc tam mudi, ciu s6ng lau dugc song lau, nhu thé cho
dén cAu Dai Niét Ban dugc Dai Niét Ban.

Théng ring : Ching dén rdt rao, Tri Hug tron du vay,
nén c6 thé ban cho ngudi cai vui xuat thé. Cting dudng Nhu
Lai, phudc &y tron du, nén c6 thé ban cho ngudi cai phudc
thé gian. Déu tif trong céi ching thé nghi ban ma thanh
tuu. Néu thdy c6 cdu, c6 dic, thi chd cho ra cing la nhd
hep. Pugc phudc ching bing dugc qud vi, dugc qua ching
bing dugc cuc qua, nén dic Pai Niét Ban la to

T6 Bach Trugng néi : “Chi nhu nay ¢6 ngudi lay bon
viéc phudc tri cting dudng bon tram van tc a ting ky ching
sanh trong sau dudng thé giGi, tiy theo ché thich cho dén
hét tam muoi ndm, lai nghi réing : Nhung cic ching sanh
nay déu phéi gia y&u, ta nén dung Phat Phap ma déan day
cho, khién ho ddc qué Tu Pa Ham cho dén dao A La Han.
Thi chi &y chi bd thi cho ching sanh tat cd vat ua thich,
cong dic da la vo lugng. Hudng la khién cho ddc qué Tu
Da Hoan, cho dén dao A La Haén thi cong difc v6 luong vo
bién. Vay ma ching bing cong ditc ngudi thit nim muoi
nghe kinh ma vui theo.

“Kinh Bao An néi riing : Ma Da phu nhan sanh nim
tram thai t& déu ddc Bich Chi Phat, ma déu diét do, mbi
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Thi gia dap : “Hoa thugng di trudc, rdi toi dem thudc
tao-giac™ lai sau.”

Hoa thugng cudi ha ha, co hé bi thi gid mot phen nhé
nudc miéng qua mat !

C6 nha su hoi Thién sut Thien U Cai : “Cé mot cai Vien
ten la Vé Cdu Tinh Quang Thién vién, sifa thanh nha tim. Co
ngudi hdi : “Pa 1a Vo Cau Tinh Quang, vi sao lai lam nha
tdm ?” Toi khong dap duge.”

Ngai Thién U Ci dap thay ring :

“Ba Thu dém trdng sing
Viéc gi lai hop nhau.”

Ngai Pon Ha lai tung ring :

“Tuy la ddp tin y siu xa

Khé ndi dem ra ching duoc gan

Muén hiéu “xun nay vo cdu” dy

Phdi vao trong nuc gap trudng nhan.”

Con gai ctia Ong Long D4 Pham Tuén, ting dugc T8
T& Tam &n khd & Kim Liang, lap ra mot nha tdm, ndi cda
y&t tim bang ring : “Mot vat ciing khong, tdy rita céi gi ?
May bui néu c6, khéi tir dau lai ? N6i duge mot cau cho
ra nghia 1y, mdi dugc vao nha nay ma tdm.

“C§ Linh chi mdi biét lau lung ! Khai si nao ting ro
tanh ! Mudn ching Ly Cau Dia, thi phai sudt than ching
nhiém. Hét thdy déu bdo nudc dé ria sach cai do, nao hay
nuéc ciing la trdn (bui). Ddu cho ca nudc va do chéng trir,
dén day cing cin rita sach hét !”

! Giéng xa phong, ding dé tim.
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bon mit, chin mit, cho d&€n mot trim 1é tim mit, ngan
mit, van mit, tim van bon ngan midt bau thanh tinh nhu
thé€ ; hoic Tit hodc Oai, hojc Pinh, hoic Hug, citu do
chiing sanh dugc dai ty tai.

Théng ring : Png tit luc Phat, nén c6 ba muoi hai Ung
Thén, dong bi ngudng véi chiing sanh, nén bg thi mudi bon
su Vo6 Uy, da la Diéu Luc Vo Tac khong thé nghi ban, lai
con ¢6 bon Diéu Biic V6 Tac khong thé nghi ban, 1a do tu
chiing V6 Thuong Pao. Cai Pao V6 Thuong nay than diéu
cang ching thé do ludng.

& trude, thuyét phép cang xung danh hiéu, con ¢ thé
suy luong dugc. Dén day thi hinh dung va thin chd, khién
chiing sanh ddc Pai Ty Tai qua la canh gi6i rat khé nghi
ban vay. T4t cd cing tf tinh nghe chi didu luu xuat.

Ban diu, mat hét cdn, trdn, tam yén dinh mau nhigm,
nhung cai méu nhiém déi véi the nay chua phai 1a c4i miu
nhiém tuygt moi ddi dai. K& do, tri, cdnh déu vong, nang-
s& tich diét, nén noi 1a chi diéu. Ban diu 1a xoay cdi nghe
lai, khong con céi cdnh. Dén day tam thuan tiy khong con
cai nghe, cai nghe da bo mat, sau cin déu héa. Béi thé, thdy,
nghe, hay, biét khong con phan cich, ma thanh mét Bdo
Giac vién dung thanh tinh, tic chd goi la tich diet hién tién
vay.

Vén vién dung thanh tinh nén tng héa khong ngin.
Piu la ché t6m gdm ctia sdu dung. Tay thé hién long Bi
ti€p d&. Mt bidu hién céi Trf soi t6. Dau, tay, mit, ddu tam
van bon ngan la déi véi tim van bon ngan phién nio trdn
lao ma hién phap mén déi tri vay.

Puc Luc TS néi : “Phdp mén nay cua ta, tit mot Tri
Hug Bat Nha sanh tim van bon ngan Tri Hug. Vi sao thé ?
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cai thé von nhu thé cia tim mdu nhiém tron sing trong
Nhu Lai Tang vay. Do vi tran ma khai ngg, gidc t6 ty tanh,
nén vao dia vi BS tat. Chd goi la gidc do6, nghia la trong Nhu
Lai Tang, tanh cta vi la Chan Khong, tanh Khong la Chén
Vi, thanh tinh ban nhién, toan khdp phap gi6i. Tuc vi la
gidc, tic gidc 1a vi, ci ngd nay that khé néi cho ngudi vay.

Ngai Pai Ngu® tuf gia T Quy Téng.

T& hdi : “Di dén chd nao ?”

Dap : “Pi cdc noi hoc Ngd Vi Thién.

T3 Quy Téng néi : “Cac noi ¢6 Ngii Vi Thién, ta trong
ay chi c6 mot vi.”

Hoi : “Thé nao 1a M6t Vi Thidn 2

T8 bén danh.

Ngai Dai Ngu né6i : “Hiéu vay, hiéu vay !

T8 néi : “N6i di, néi di 1

Ngai Dai Ngu dinh mé 18i, TG lai danh.

2)

Sau, ¢6 nha su dén TG Hoang Ba k& lai chuyén trén.

T6 thuong duong néi : “Pai su Ma T8 c6 duge tim
muoi bon vi Thien Tri Thic, vady ma héi ai nay cai ché dai
tién day dat, thi chi c6 Quy Tong la dugc chuit it.”

Chi c6 T6 Hoang Ba td biét sdu xa cdi Thién Mgt Vi
nén cung TS Quy Téng thdy mat nhau. Sau nay, T6 Hoang

! T8 Cao An, ty Pai Ngu, ti hi¢u Pai Ngu Son. N&i phap T8 Quy Téng.
T8 Quy Téng néi phép Bitc Ma T6.

* Nam loai Thién : ngoai dao, pham phu, Tiéu thita, Dai thita, T8i Thuong
thita

¥ Nhut vi thién. La phép thidn mau té ngd, mau tham nhap (tic don
ngo, don nhap).
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T6 beén goi : “Dai Khong, Tiéu Khong !”

Hai con cop tif sau am lién di ra. Ong Bui thdy the
kinh hai.

T8 néi véi hai con cop ring : “C6 khach, hay lui.”

Hai con cop réng lén ma lui vao.

Ong Bui héi : “Thiy gi& hanh nghi¢p gi ma cam héa
dugc nhu vdy ?”

Sut méi im lang chap lau, héi : “Am hiéu chang ?”

Ong Bui dép : “Da, khong hidu.”

T& néi : “Son tang thudng niém Quan Am vay.”

Biét duoc chd nin ling cia Hoa Lam, va chd ching
16 ddu tdc 1a khéo quan Tanh vay. N&u khong, hay niem
Quan Am.

Kinh : “Bach Thé& Tbén, do t6i da dugc vién thong
Pao V6 Thugng Tu Ching iy, nén lai khéo dugc bon
ditc mau v6 tac khong-nghi-ban.

“Mot Ia, do t6i ban dAu dugc tinh nghe chi diéu, cai
tam thudn tiy khéng con tudng nghe, cic sy thay, nghe,
hay, bi€t ching con phin cich ma thanh mot Bdo Gidc
vién dung thanh tinh, nén t6i ¢6 th€ hi¢n ra rit nhiéu hinh
dung mau nhiém, c6 thé néi ra v6 bién thin chi bi mat.

“Trong &y, hoic hién mot diu, ba diu, nim du, bay
dAu, chin diu, mudi mot diu, cho d&€n mot trim 1& tdm
dAu, ngan dAu, van diu, tim van bdn ngan dhu Kim Cang
nhu thé ; hojc hién hai tay, bén tay, sau tay, mudi hai
tay, mudi bdn, mudi sdu, mudi tim, hai muoi, hai muoi
bdn cho d€n mot tram lé tim tay, ngan tay, van tay, tim
van bdn ngan tay bit 4n nhu thé ; hojc hai mit, ba mit,
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Vé ddy cuvi ndm hoa mai ngili
Xudn ¢ ddu canh da tron phin.”

Chb chiing ctia vi ni sit nay va Ong Son Cdc ciing lay
diéu huong la hon ca.

IV. VIEN THONG VE V] TRAN

Kinh : Hai vi Phdap Vuong T Duge Vuong, Dugc
Thugng cing v6i nam tram vi Pham Thién trong hoi, lién
tt ch® ngdi diing day, danh 18 dudi chan Phat, thua ring :
“Tw ki€p v6 thiy lau xa, ching t6i lam thiy thudc cho
doi, trong miéng thudng ném cb cay, kim thach cia th&
gi6i Ta Ba nay, s6 muc lén dén mudi van tim ngan, nhu
th& biét tit ci cic vi ddng, chua, min, lat, ngot, cay... cing
cac vi bién ddi do cac vi kia hdoa hgp ma sanh ra, ndo lanh,
nao néng, c6 doc hay khong doc déu bict khidp ca. Puge
thita sy cic Pic Nhu Lai, r6 biét tanh cta vi trin, ching
phai khong, ching phai ¢, ching phai tic la than tam,
ching phai lia than tim. Do phan bi¢t dugc tanh clia mui
vi, do @6 ma khai ngd. Pugc Phat Nhu Lai an ching cho
anh em chung t6i danh higu la Dugc Vuong, Duge Thugng
BS tat, nay & trong hoi nay lam Phap Vuong Tw. Ching
61 nhan vi trAin ma gidc t3, 1én bac B tat.

“Phat héi vé vién thong, nhu chd ching cia chiing
t6i, thi do vi trdn la hon ca.”

Thong ring : Tit vo thiy kiép dén nay lam thy thudc
cho ddi, chi c6 thé bigt cac vi, dd dé tri benh ma thoi. Dén
khi phung su Nhu Lai mdi bi€t tinh cia mai vi, khong hay
6, déu chang phai, khong phdi Tiic, khong phéi Lia. Pham
déu chdng phai khong hay c6, chdng Tiic chdng Lia, d6 la
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méi mdi Chu. Hinh &y, Chi &y c6 thé diang V6 Uy thi
cho chiing sanh. Thé nén mudi phuong ¢6i nuéc nhu vi
tran déu goi t6i la bac V6 Uy Thi.

Thong ring : Nghe, nghi vien thong, nhf tiéng qua tudng.
Vi vugt thodt sdu trdn, chdng hé chuéng ngai, nén hién
hinh tung chi, hién di¢u dung ching thé nghi ban. Tanh
nghe ching thé nghi ban, nén sttc chi ching thé nghi ban.

True thi diing mot Bdo Giac vién dung thanh tinh
ctfu hd ching sanh duogc dai ty tai, dy 1a dung toan lyc ma
dén dit cho 1én b& Pao, nén diu, tay, mét hodc Tit hodc
Oai, hodc Pinh hodc Hué déu diy dd, khien cho gidi thoat.
& day, chi hién m&i m&i hinh dang, tung méi mdi Thin
Chd, khién cho ching sanh khong sg hai, nghia 1a chi khong
s0 suf khd sanh tif chif chua dén dai tu tai vay.

Xua, c6 ngudi bi bdy dé t& cho quy 4n, bi tréi vao cot
trong migu. Nita dém c6 con mang xa to 16n dén, sdp sita
&n. Ngudi 4y ngay thudng chi thudc mdi mot Chu Pai Bi,
lién tri tung khong ngdt. Mang xa ching thé dén gén, nhu
c6 vat gi ngan trd, rot cude bd di. Troi sdng, md khoa thdy
ngudi &y khong bi gi cd. Moi ngudi lam la, héi duyeén cd.
Ngudi d6 néi vi tung Cha Pai Bi ma dugc khéi. Tit do, cai
miéu ta bi bd phé.

Néng lyc than chi c6 thé ban cho sy khong s¢ hai,
khéi quét 1a vay.

Thay Truong Tang Diéu vé tugng hinh Ngai Bitu Chi,
méi ha brit, chua biét dinh lidu sao. Ngai Bitu Chi lién diing
ngoén tay vach trén mit, phan ra thanh mudi hai mat Quan
Am digu tuéng t5t dep, hoac Tir hoc Oai. Thiy Tang Dieu
8t cudc chdng vé duogc.
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Phat, bach ring : “Xua kia, ching t0i & noi Dic Phat Oai
Am Vuong, nghe phip ma xuit gia. Vao gid tim ctlia cac
ting, t6i theo thi 16p vao phong tim, bdng ngd dugc tonh
nuéc : da ching rita bui, cing ching ria than, khodng
gitta an nhién, ddc V6 S& Hitu. Ché hoc xua khong quén,
cho d&n ngay nay theo Phat xuét gia, dugc qua Vo Hoc.
Duc Phat xua &y goi toi tén 1a Bat Pa Ba La. Cai Diéu
Xtic khai m& 15 rang, thanh bac Phat Ti Tru.

“Phat hoi vé& vién thong, theo nhu chd chiing cia toi,
thi do xdc trdn 1a hon ca.”

Théng ring : Ngai Tuyét Diu néu ra viéc xua ring :
“Cé mudi séu vi Khai si®) gap gid cdc ting tdm, theo thi
ty vao phong tdm, béng ngod tanh nudc. Cac vi Thién ditc
hiéu lam sao ?” Céc vi 4y néi : “Cai diéu xiic khai mé ro
rang, thanh bac Phat Td Tru.? Cing cdn xuyén thing by
13 tim hang® méi duogc.”

Tung rang :

“Xong viéc Ong ting that rinh rang
Trén giuong thing cdng dudi chin nim
Trong mong titng thuyét vién théng ngd
Rila nude thom xong, nhé mdt khac.”

Cai nay da thanh cong 4n, vé sau cdc vi Lao tic cing
né phat minh ra't nhiéu.

! Bon Ong Hién H6, mudi sdu Cu si BS tat.
? Chd difa nuong cda Phat t.

¥ Nghia la 16i néi r8i rém, vu vo. Céc thanh ngit déng nghia khac nhu :
that linh bat lac, that thugng bt lac.
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Vi ngudi doi c6 tam van bén ngan tran lao. Néu khong c6
tran lao thi Tri Hug thuong hién, chang lia Ty Tanh.”

Quan Dai Phu Luc Tuyén héi T6 Nam Tuyén : “Bric
Bé tat Pai Bi dung bay nhiéu tay, mat lam chi 2

TS Tuyén ndi : “Chi nhu quéc gia lai dung Pai Phu
lam chi ?”

TS Ma C6c héi T6 Lam Té : “Pai Bi ngan tay, ngan
mdt, cai nao la chanh nhan ?”

T6 Lam T& ndm ding, néi : “Pai Bi ngan tay, ngan
mdt, th& nao la chanh nhin ? N6i mau, néi mau !”

T6 Céc kéo TG TE xudng thién sang, ma lén ngdi.

TS T& xé chao, néi : “Ching r5.”

TS Céc dinh néi. T6 T& ben hét, kéo T3 Coc xudng
thién sang rdi len ngdi.

T6 Céc ben bo di.

Lai T8 Ma C8c héi : “Pric Quan Am muoi hai mat, cai
nao la mit chanh ?”

TG T& xudng thién sang, ndm ding, hdi : “Quan Am
mudi hai mat hign & chén nao ? N6i mau, n6i mau !”

TG Céc xoay minh dinh ngdi. T T¢ lién dénh. T3 Coc
bit ciing cay gay, ciing kéo nhau vé phuong truong.

Hai vi Ton tic day, mdi vi déu hién 1ong thin thong
dai bat khd tu nghi. Thay duoc cai co doat nhau dé méi
cho la du tay m&t Quan Am.

Kinh : “Hai 1a, do sy nghe, nghi cta t6i thoat khédi
sdu tran, nhu ti€ng sudt qua bic tudng, ching hé ngin
ngai, nén tdi c¢6 thé diéu dung hién ra mdi mdi hinh, tung
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B4 dung cdi co Thién nay dé “bit” Lam Té. Ngai T& khong
kh€& ngd dugc, ben chi sang T6 Pai Ngu. Gap T Pai Ngu,
Lam Té& k& lai nhan duyén ba lan bi danh cho.

T8 Ngu néi : “Hoang B4 gitp ong trit hét ndi khon
kho, lai & trong 4y ma héi ¢6 16i v6i khong 16i.”

Ngai Lam Té ngay noi 10i néi dai ngd, ben néi : “Té
ra Phat Phap cta Hoang Ba ciing ching c6 gi "

T8 Ngu ndm ding lai héi : “N6éi mau, néi mau !

Ngai Lam T& thoi ba thoi vao sudn T Dai Ngu.

TG tha ra, néi : “Thiy 6ng la Hoang B4, ching can du
gi dén ta.”

T8 Ngu vita mudn thi trién cai gia phong ctia Quy
Tong, thi da bi Lam T€& doat mat, thé mdi biét chd thay
cda Lam T& vugt trudc mot bac vay.

Thién su Long Hung Phap Cu da 16n tudi méi gap T6
Hoang Long va dugc 4n kha.

Ngai thugng dudng néi : “Viéc nay ciing nhu thiy
thudc xem beénh, hién thai va chang tap doc day bung chua
dé chda tri. Vay phai cho thudc dé chita sy chéng mit t&i
tdm do bénh gay ra, rdi sau méi hét duge. Con cit theo y
minh ma uéng thudc, thi chi thém cudng loan, tang them
nidng ma thdi. Thé ma mong hét bénh ching phai la 1am
u ? Co trude phap dudng da moc day, ma trong long khong
hé then !”

& noi cc tic trén ma thong hoi duok, thi ching nhing
bi€t duge miti vi &y, ma con c6 thé tri benh cho ngudi.

V. VIEN THONG VE XUC TRAN

Kinh : Ong Bat Pa Ba La cung mudi sau vi Khai si
dbng ban lién tr ché ngdi ding day, danh 1& du6i chan
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mét sdu tiéu, siu tiéu mot mdt nén da sang sudt khong con
nghi 1dm. C6 diéu chua r6 goc cin vién thong & dau. Can
nao la vién théng nhat ? Theo can nao ma nhap dé ching
vién théng ?

Theo cin vién thong ma ching qua vién thong, véi
Anan thi nhan chd nay ma thanh dao, véi Nhu Lai thi d6
la sy khai thi t3i hau, nén Ong Anan méi xin Phat mat trao
cho phdp sau nhigm trang nghiém.

N&u luan vé can vién thong, thi trudc da bay rd ring
mudi phuong Nhut Lai & noi mudi tam giéi m&i mdi tu hanh
déu dic vien man Bé Dé vo thuong, trong d6 khong c6 hon
kém. Nay lai bdo khdp cdc vi Bd tat va A La Han lic méi
dau phét tam ngd Vién Thong & gidi nao, do phuong ti¢n
gi ma vao Tam Ma Dia ? So sanh can vién thong, con tu ¢6
thé néi duge. D&n phuong tién ngd nhap thi mdi ngudi tu
biét, tu ching, hé 10i néi ¢ thé dén duge u ? Loi n6i khong
thé dén, thi chi c6 thé tam truyén.

Cén o vao sy cdu xin ciia Ong Anan, la mong Phat
tam truyén, chi khong 14y 16i ma néi, con Ong Anan ciing
14y tAm ma nhén lanh, chi khong phai 1dy sy nghe ma
nghe. Khong 14y 15i néi ma truyén, d6 1a mat ngon. Khong
14y su nghe ma nghe, d6 la cdi ngudn té ngd. Cho nén duge
mat ngdn ctia Phat, thi déng vdi cdi ngudn t6 ngo, nén tuy
6 nghe ma ciing nhu chua nghe. Nghe ma ching nghe, d6
la thuc nghe. Bdi thé méi “Lui dn vio trong tam co sau nhigm,
ma mong ddc viy”.

Gia stt, Phat c6 thé ban cho, Ong Anan c6 thé dic, the
chdng phai la mat. LAy d6 ma ching vién thong, thi ching
phai 1a vién thong vay. Ngd la do tu ngo, ha ai c6 thé dua
cho minh u ?
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MUC BA :
HOI DAI CHUNG VE VIEN THONG

Kinh : Ong Anan va ca dai ching nho Phat chi day,
tri hu¢ vién thong, dugc khong nghi lam, cing ldc chip
tay danh 1& chan Phat, thua : “Ngay nay chiing t6i than
tAm sing sudt, vui thich ma duge khong ngin ngai. Mic
diu t3 ngd dugc nghia mot va sau mat hét, ma con chua
r6 cdi gbc vién thong. Thua Thé Ton, ching tdi phiéu
linh bo vo nhiéu ki€p, may dau lai dugc dy vao dong
giéng cia Phat, nhu dia con mit sia, bdng nhién gip
dugc me hién. Néu nhan noi day ma dugc thanh dao, thi
ché duge siu miu déng v6i ngudn 6 ngd, ma cang véi
Iic chua nghe khong c6 sai khac. Xin Phat ru long dai bi
ban cho chiing t6i phap bi mat trang nghiém, thanh tuu
sy chi bay t6i hau cia Nhu Lai.”

N6i xong 15i 4y, nim véc gieo xubng dat, lui 4n vao
trong tim cd siu nhiém, mong Phat tdim truyén.

Khi dy, Pic Thé Tén bao khip cic vi Pai Bé tat
va chc vi lau tan Pai A La Hian trong hoi g : “Cac ong
Ia nhitng vi Bd tat va A La Han sanh trong Phat Phip ma
dic thanh V6 Hoc. Nay Ta héi cic éng : Trong ltc ban
dau phat tam, trong mudi tim gi6i, ngd dugc vién thong
& giéi nao, va do phuong tién gi ma vao Tam Ma Dia ?”

Théng ring : Chi bay cdi hug gidc vién thong, tic &
trudc 1a sdiu mé mét tiéu cho dén dic V6 Sanh Nhin. Do
sdu md ma than sudt thong v6 ngai. Do mét tiéu ma tdm
v6 ngai. Tuy chuta dén chd sdu can thanh tinh, nhung 1hé’
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Viy bing ching hiéu
Hay goi Sa di !”
Ngai Ngudng Son bao lai cho T3 Quy Son : “Mimg cho
Nhan su dé da hoi T6 Su Thién.”
T8 Huyén Giac ndi : “Hay néi xem Nhu Lai Thién va
T§ Su Thién phan hay ching phan ?”
T8 Trudng Khanh Lang néi : “Cung lic thong dong.”
C6 nha su héi Hoa thugng Diep Huyén Tinh vé cong
an “Cay bich trudc sin” cda T8 Trigu Chau.
Hoa thugng néi : “Ta khéng tit nan ma néi véi 6ng,
nhung liéu 6ng ¢ tin khong 2
Nha su néi : “Loi cda Hoa thugng dang kinh trong,
dau ddm khéng tin !
Hoa thugng néi : “Ong c6 nghe tiéng giot mua trudc
mai nha chang ?”
Nha su hoat nhién md t8, bat giac la len : “Chao 6i !
Ngai bao : “Ong thdy dao ly gi 2”
Nha su dung ké dap :
“Giot mua ddu mdi
RG rang ranh ré !
Phd ndt can khon
Ngay dé tam dit.”
Nhu ché chitng ctia Ngai Tri Nhan va nha su trén day,
cting 1dy Am Thanh 1a hon hét vay.

II. VIEN THONG VE SAC TRAN

Kinh : Ong Uu Ba Ni Sa Pa lién t ché ngdi ding
day, danh 1& du6i chan Phat, thua ring : “T6i cing dugc
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Néu noi day ma dugc lién céi chd an lac, thi con hudng
chi dé&n cai dé nhi ddu ma lam k& sanh nhai !

11. MUOI PHUONG NHU LAI BONG MOT LOI CHi THJ : SAU
CAN LA DAU NUT SANH TU VA NIET BAN

Kinh : Bay gid, The Tén thuong x6t Ong Anan va
hang Hitu Hoc trong hoi, va ciing vi tat cA ching sanh doi
vi lai ma tao cii nhan xuat thé&, lam ci dao nhin tuong
lai. Ngai Iy tay sang ngdi xoa dinh ddu Ong Anan. Ttc
thdi, trong khip cdc thé gian ctia chu Phat mudi phuong
rung dong sau cich. Cic Pic Nhu Lai nhiéu nhu vi trin
tru cac thé gidi, mbi Ngai déu c6 4anh sing bau ti dinh
dAu phéng ra. Cic hao quang d6 cing hic ti cic c6i kia
dén rimg Ky Da, chidu soi dinh ddu Nhu Lai. T4t ca dai
chiing lién dugc céi chua ting c6.

Trong lic d6, Ong Anan va ci dai ching d&u nghe
céc Pic Nhu Lai nhiéu nhu vi trin trong mudi phuong,
v6 s6 migéng khac nhau d&u dung mot 10, day Ong Anan :
“Lanh thay, Anan ! Ong muén biét ci cau sanh v6 minh,
khién 6ng luu chuyén, cii cin mdi nit sanh t&. D6 chinh
la sdu cin ciia ong, ch& ching phai vat gi khac ! Ong lai
mudn bi€t B6 Pé V6 Thuong, khién chéng chitng Tanh
Diéu Thudng an lac, gidi thoat, tich tinh thi ciing chinh
la sdu cin ciia 6ng, chit ching phai vat gi khac.”

Ong Anan tuy nghe phép am nhu thé, tim con chua
16, cti ddu bach Phat : “Lam sao cai khién cho t6i luan
héi sanh t& hodc an lac di¢u thudng cing chinh la su cin,
chi khong phai vat nao khac 7”7

Théng ring : Trude kia, Ong Anan ¢6 néi “Tam toi nao
chi cting dudng Nhu Lai, ma cho dén tng khip hing sa
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Mot c6 chi xac chét noéi : “Thay thi & d6, ngudi & chon
nao ?”
Mot ¢6 néi : “Sao ? Sao ?”
Cac 6 quan ky, mbi nguoi déu khé ngd.
Cam dén Troi D& Thich rdi hoa va néi : “Nguyén céc
chi Than N cin dung cai chi, t6i sé sudt ddi cung cdp.”
Céc c6 néi : “Ching toi thi ti syl va bay bau® déu
c6 du, chi cn ba vat. Thi nhat 1a cAn mot cay khong ré.
Thi hai 14 mot manh dat khong c6 am duong. Thit ba la
mot hang nii kéu khong doi tiéng.”
B¢ Thich néi : “Hét thdy mén can dung, toi déu 6.
Con ba vat ay toi that khong thé c6.”
Céc 6 néi : “Néu Ngai khong c6 cac thd a'y, thi lam
sao gitp nguoi ?”
D& Thich ngd ngang, bén ciing cac ¢4 dén thua véi Phat.
Phat néi : “Nay Kiéu Thi Ca, cac dé td Dai A La Han
ctia ta ching hidu dugc nghia dy. Chi c6 cac Dai Bb tat méi
hi€u nghia ay.”
Day cling la quan tuéng bat tinh ma ching vay.
Lai nhu Ngai Linh Van nhén thdy hoa dao ma ngo dao,
ben c6 bai tung :
“Ba chuc nam nay tim kiém-khdch
Bao ldn ld rung lai dam canh
Tit Idn thdy duyc dao hoa 16
Dén mai ngay nay ching mudn nghi.”

Trinh chd ngd véi T6 Quy Son.

Y phuc, ngoa cu, y dudc, 4m thue.
? Vang, bac, ngoc, chau, san ho, hé phach, ma nao.
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thay Phat trong lic mdi thanh Pao. T6i quin tudng bat
tinh, sanh 1ong nham chén lia bd r6t rdo, ngd tinh cia
céc sdc, ti tudng bat tinh dén tudng xuong tring va vi
trdn, chung cudc vé hu khéng, ca hai, khong va sic déu
Khong, thanh Pao V6 Hoc. Pic Nhu Lai 4n ching cho
t6i cdi tén Ni Sa Pa (Tran Tanh Khong). Céi sic tuéng
cta tran da hét, thi sic nhiém mau toan ven. Téi do Sic
Tudéng ma dic A La Han.

“Phat héi vé vién thong, nhu chd ching cia toi, thi
sdc tran hon ca.”

Thong ring : Ong Uu Ba Ni Sa Da ham sic trdn nén
Phat day dung quan bat tinh dé d6i tri. Cai sdc tuy la dé
ta nhung vi bat tinh ma c6 thé sanh nham chén tot bac,
hudng gi la cac tuong xuong trdng, vi tran sau khi chét di.

Mot la sinh chuéng ; hai la mdu mu hoi thoi ; ba la
d6i sic ; bon la bdm xanh ; nam la gidi bo duc khoét, ra
r3i ; bay la tro xuong ; tam 1a thiéu d6t ; chin 1a tat ca the
gian khong giit duge. D6 1a chin Phip Quan Tudng. Khi
chin phap quan nay thanh tuu, sic tinh rét rdo quy vé
Khong. Khong ma khong c6 chd Khong, thé 1a Sic va Khong
déu Khong, ddc Tri Hué Gidi Thoat, thanh dao V6 Hoc.
Cai sdc trdn da hét sach, thi cai sic mau nhiém &n mat
ven toan. Ha lia ngoai sic trdn ma riéng ¢ cai goi la digu
sdc sao ? Ha khong cai sdc tudng ma cho cdi ning khong
dy la diéu sdc u ? Ha sdc tudng c6 sanh diét, con sdc tinh
khong sanh diét ma cho la diéu sic u ? Phai ching tam
khong tham trude, thi tat ca sic déu la dieu sdc ?

Chd Ngo nay ctia Ong Ni Sa Pa that kho 18y 16i Ié ma
thuat bay, chi c6 thé goi la Di¢u, 1a Mat, la Vién thoi vay.

Xua, 6 bay hién nit di chdi trong ritng, noi bd thay ma.
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Théng ring : Ong Kiéu Trdn Na ban dau ngé hai chi
khich trén, da dugc dat tén la Giai. & noi am thanh ctia Phat
té ngd phdp T D&. Dic Phat ban dau ¢ vuon Loc Uyén
chuyén ba phap luan Tt D&. Mot 1, Tuéng Chuyén. Hai
la, Khuyén Tu Chuyén. Ba la, Ching Chuyén.

Mot la, Tudng Chuyén : chi bay céi tuéng trang, day
la Khg, day la Khé Tap, day la Khé Digt, day la Dao Khg
Diét.

Hai la, Khuyén Tu : khién nén tu, nén biét cai Khs,
nén bigt Khd Tap... nén biét Pao.

Ba la, Lam Ching : dua minh ra lam ching cho chan
ly 4y. Kha ta da biét, ching cin trd lai biét, cho dén Pao ta
da tu, khong cén tu lai nia.

TS ngd Tt DE thi chi méi cdi bé duge cai phap sanh
diét, d6 la té ngd noi hai chit khach trdn, nhan d6 dic A
La Hén. H4 bdo ring am thanh déu la sanh diét, ma ta
ching sanh diét theo sao ? Am thanh déu la khéch trdn, ma
ta ching phai 1a khéch tran sao ? Nhung néi cai am thanh
nhiém mau, &n mat tron ven, thi cai 4n mat tron ven &y
lai & noi am thanh vay. Ha cho am thanh la sanh diét, ma
noé la chéng phéi sanh diét day chit ! Cho 4m thanh 1a khach
trdn, ma né that la ching phai khach tran ddy chy ! Cai
ngd nay la chi c6 Ong Kidu Trdn Na ty biét, dau néi véi
ai dugc, nén méi goi la mat. Ché Ching cda 6ng la & am
thanh, nén 18y am thanh lam vién théng vay.

Thién su Huong Nghiém Tri Nhan lic & véi TS Bach
Trugng, tam tri thong minh, ma tham thién ching dugc.

Dén khi T8 Bach Trugng tich, bén dén tham hoc véi
T& Quy Son.
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Thién su Ban Son Tich thugng dudng néi : “Mot dudng
huéng thugng, ngan Thanh ching truyén. Ngudi hoc mét’
nhoc hinh hai, nhu vuon bit béng !”

Béng ma bdt dudc, thi cai Bi Mat Trang Nghiém méi
truyén dugc !

Ti€t do sit Kinh Nam la Thanh Nhué, vao cting dudng
Ngai Van Cu, héi ring : “Diic The Tén ¢6 mat ngd, Ngai
Ca Diép chiang che gidu la thé nao ?”

T8 Ung goi : “Thugng tha I

Ong Nhué ting tiéng : “Da !”

T8 Ung néi : “Hoi ching 7

Ong Nhué néi : “Khong hidu.”

T8 Ung néi : “Néu 6ng khong hidu, thi Thé Ton 6
mat ngit. N&u 6ng ma hiéu, thi Ngai Ca Diép ching che
gidu 1”

The nén bigt chuyén nay, ching tu ngd sust thi khong
thé dugc.

1. VIEN THONG VE THANH TRAN

Kinh : Nhém Ong Kiéu Trin Na nim vi Ty kheo,
lién tit chd ngdi ding day, dinh 1& du6i chan Phat, thua
ring : “G Loc Uyén va & K& Vién, chiing t6i dugc nhin
thiy Nhu Lai khi méi thanh Pao. Ching t6i do Am Thanh
ctia Phat ma t& ngd T D& Phat hoi trong hang Ty kheo,
thi trudc tién t6i thua la hi€u. Theé Toén 4n ching cho t6i
tén A Nha Pa (Hiéu), A Am Thanh nhiém mAu toan ven.
T6i & noi 4m thanh, dic A La Han.

“Phat héi vé vién thong, nhu chd tu ching cda toi,
thi 4m thanh la trén hét.”
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Noi noi khong ddu vét

Oni nghi ngodi sdc thanh

Mui phuong nguvi dat dao
Déu néi : Thugng thigng can.”

T3 Quy Son nghe dudc, bao véi Ngai Ngudng Son :
“Tay 4y thau suct réi.”

Ngudng Son néi : “Day la cai tam co y thic sach vd
ma thanh, dé con dich than tu khdm nghiém da !”

Réi Ngai Ngudng Son gap Ngai Tri Nhan, héi : “Hoa
thuong khen ngoi su dé phdt minh duge dai sy, 6ng hay
noéi ra xem !”

Ngai Tri Nhan lai doc bai tung trudc kia.

Ngudng Son néi : “Déy la su két tu ghi nhd ma thanh.
Néu la chanh ngd, thit néi ra cai khac di ”

Ngai Tri Nhan beén tung :

“Ndam xua ngheo, chua thit nghéo
Nam nay nghéo, mdi thit ngheo
Nam xun ngheo khong dat cdm diii
Nam nay ngheo diti ciing khéng c6 !”

Ngudng Son néi : “Nhut Lai Thién thi cho la ong hiéu,
con T8 Su Thién® thi chita mo mang thay !”

Ngai Tri Nhan lai tung :

“Téi c6 mot Co
Chdp mdt thiy N6

" Psi nha Pudng, T6 Ngudng Son lap ra d& muc T8 Su Thién trudc
tien. Goi chd tam an ctia T6 Pat Ma truyén lai 1a TS Su Thién, cii phap
thién tot muc rieng truyén ngoai gido phap. Goi Nhu Lai Thién chi cai
¥ tu chuta d&n ché minh tam kién tanh.
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TS Quy Son néi : “Ta nghe ong & chd Tién su Bach
Trugng, hé héi mot thi dap mudi, héi mudi dép tram. Cai
thong minh lanh Igi d6 1a céi y thidc vong tudng cda can
ban sanh tit. Gig day, khi cha me chua sanh ra, hay néi mot
céu xem !”

Tri Nhan bj hdi, lap tic ngan ngo.

Beén trd vé lidu phong, lay hét sach vd timg doc qua,
tim tif ddu chi cudi mot cau dé trd 16i ma khong thé nao
6. Bén tuf than riing “Banh vé ching lam cho hét déi |” May
l4n cau xin T8 Quy Son néi vd ra cho.

T6 Son néi : “Néu ta néi cho éng, ngay sau ong s&
chii ta. Ci ta néi ra d6 la cai cda ta, nao c6 &n nhim gl
dén ong !”

Tri Nhan ben dem hét sach v& da doc ra dot sach, néi :
“Dai nay chang c6 hoc Phat Phap ! Cif lam hoai mét ong
tang com chdo khéi nhoc mét tam thén u 2"

R6i khéc ma tir gia T Quy Son.

Dén Nam Duong, thay di tich ctia Hu¢ Trung Qudc sut
ben dimng & do.

Mot hom dang giay c6, tinh ¢ mot miéng ngoi ving
cham cay tre thanh ti€ng, béng nhién tinh ngd. Voi vang
tré vao tim goi, hudng vé nii Quy Son danh 1§, ngoi ca
ring : “Hoa thugng tif bi, on hon cha me. Lic dy vi tdi néi
ra, thi lam sao ¢6 dugc chuyén ngay nay.”

Réi lam bai tung :

“Mot cham, mdt sé tri

Nao con mupn tu tri
Dong thin, bay 16i c6’
Chdng roi (vao) co lang im





index-33_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN V 501

cling xudt th& gian, hét thdy cac phap déu khong nhé nghi,
déu khong dinh liu. Buong bd than tim, ben dugc ty tai.
Tam nhu gé da, khong c6 chd bién biét. Tam khong ché
dong. Tam dia néu khong, mat trdi tri hué tu hién. Cing
nhu may tan thi mat troi hién ra vay. Chi hét tat cd bam
niu, tham, san, yéu, git, thi cdc vong tinh sach do déu dit,
truSc nam duc, bat phong ching dong, chang bi thay, nghe,
hay, biét budc rang, thé Ia ty nhién day di than thong diéu
dung, d6 1a ngudi gidi thoat. Tru6c hét thdy canh, tim
khoéng tinh hay loan, ching thu nhiép, ching tén loan, sust
qua tat ca thanh sdc, khong c6 chd vuéng ngan, goi la dao
nhan. Thién ac, phai trai déu ching van dung. Ching lay
ma ciing chdng bd tit cd phap, goi la ngudi Pai thita. Ching
bi tat cd thién 4c, c¢6 khong, do sach, hitu vi vé vi, the va
xudt thé, phude dic tri hué budc rang, th€ goi la Phat hug.
Phai tréi, tot xdu, diéu ding diéu sai, hét thdy thic tinh
thay biét dit sach, khong gi tréi budc dugc, chon chon déu
ty tai an nhién, goi la B Tat So Phat Tam, tién bé chiing
Phat dia.”

T& Bach Truong 10i 1& néi ra thdm hop véi ¥ chi cia
kinh. Chéng phai la ngudi dai gidi thoat lam sao c6 dugc
13i giai thoat nay ?

®
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Ong Truong Chuyét ngay dudi 18i néi khé ngd, ben
trinh ké :

“Sdng tring ling chiéu khdp ha sa

Pham thanh sinh linh chung mét nha

Mgt niém clizfi1g sanh : toan thé hign

Sdu can vita dfng bi mdy mo

Doan trit vong tiudng, cang thém bénh

Hung téi Chin Nhu, dy ciing ta

Tiy thugn duyén doi, khong chidng ngai

Niét Ban, sanh tit thdy khong hoa.”

(Quang minh tich chiéu bi€n ha sa

Pham thanh ham linh cong nhat gia

Nha&t niém bat sanh toan thé hién

Luc can tai dong bi van gia

Doan trif vong wéng trang tang bénh

Thd hudng Chan Nhu diéc thi ta

Tuy thuan thé duyén vé quai ngai

Niét Ban, sanh it ding khong hoa.)

Nhu Ong Chuyét, qua l1a tham ddc § chi “Sdu mé Mot
tiéu”. Nao do thit 16p ma dén d6 sao ?

11. CACH MG NUT

Kinh : Ong Anan thua : “Cai bénh meét méi kia giéng
nhu cii nit, Iam sao cdi bo 7”7

Priic Nhu Lai ding tay cAm cai khin ¢6 cot nit, kéo
riéng m&i bén trai réi hdi Ong Anan : “Nhu the niy m&
ra dugc khong 77

— Thua Thé& Tén, khong thé.

Priic The Tén lai dung tay kéo mdi bén phai rdi hdi
Ong Anan : “Nhu thé nay m& ra duge khong ?”
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Néu noi cai tdc nay ma dugc ra manh méi, thi cai tdm
budc tréi bay lau titc thoi md thoat.

Kinh : “Anan, Ta thuy&t Phat phap, ti nhan duyén
sanh, khong phéi chon 14y th& gian, la cic tudng hoa hgp
th6é phu. Nhu Lai phat minh cic phap th€ gian va xuat
thé gian, déu biét r6 cai bén nhan cta ching, theo duyén
gi ma c6 ra. Nhu vay cho d&n mot giot mua 3 ngoai hing
sa thé gi6i cing biét s6 muc. Hién trudc mit da thi : cay
ting thing, ciy gai cong, con hoc tring, con qua den déu
16 nguyén do.

Thong ring : Phat biét phap thé gian va xuat the gian
déu do noi tam. Tiy theo nhiém duyén thi ¢6 ra chin c5i.
Tuy theo tinh duy@n thi c6 dugc Phét gidi. Cai nhan duyén
nay ma hi€u duge thi cho dén hing sa giot mua cting cac
thit hién tién nhan gi, duyén gi déu biét nguyén do. Phat
c6 hai Tri : Quyén Tri va That Tri. That Tri thiro Ly ; Quyén
tri thi soi chi€u Su Vat. Thé nén, biét dudc cdc thit nguyén
do la do Quyén Tri soi chigu sy vat vay. Phap Than Nhu
Lai tron day toan khap, khéng c6 mdt vat nao & ngoai Phap
Than, vay c6 gi ma Nhu Lai khong biét u ?

T8 Pong Son thuong dudng néi : “Bdo son ting nay
néi gi thi duge 2 C3 titc kim, kim tifc 8. Vi thé kinh Lang
Nghiém néi “Cay tung thing, cay gai cong, con hdc tring,
con qua den.” C6 biét khéng ? Tuy nhién nhu thé, chua
chéc 1a cay tang ctt mot myc thing, cy gai mot muc cong,
con hoc thi ctt tring, con qua thi cif den. Dong Son nay néi :
“Trong 4y ciing c6 cdy tiing cong, ciing c6 cay gai thing,
cting ¢6 con hoc den, ciing c6 con qua tring.” Ding lau réi,
tran trong !”
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khuat tanh Diéu Minh, ma chiju sy chim ddm ?” & day Ong
Anan héi : “Gig day, chinh noi than tam, th€ nao la nit,
thé nao la mé ?” D6 la déu mudn di dén ciing cuc cai vong
can, nghién cttu nhé nhiém céi vé minh cau sanh, méi biét
dau goc that nit ma pha trir di vay.

Doan trude, ddp ring : “Biét r5 cii mé 1a khong c6
nguyén nhan, thi cai vong ciing khong c6 chd nao nuong
dufa. Con khéng c6 ché sanh ra, mudn diét dit ché nao ?”
& day thi dap : “Tuéng phan va kién phin khong c6 tu
tanh, cing nhu cdc nhanh lau gac 1én nhau. Xét cai tanh
giao nhau dé, thi khong va c6 déu la chdng phai.”

Tru6c néi, “Tanh dién tu hét, hét tic B6 Dé”. Pay néi,
“Thdy biét ma khong c6 thdy biét, d6 chinh la Niét Ban”.
Trude sau sudt théng nhu mot. Chi la & trude thudc vé kien
dao, bi€t vong tic 1a gidc, gidc tic B6 Dé. Con day la phan
tu dao, la cai thdy tic 1a Khong, Khong tic 1a Ni€t Ban.

Nt 1a su tréi bude noi can trdn do mé, nén chim sau
sanh t. M& la sy thoat khdi cin tran do ngd, nén thay bigt
cai diéu thudng. Pay la theo cin tai ma nghe nguoc trd lai,
thoat khéi sy dinh k&t ma quay vé bén trong, nhiép phuc
tam bam ndm, nhap Tri Kién Phat, thuéc vé cong phu tu
tap, nén goi la Nghia Thit Hai.

C6 nha su hdi T6 Thach Piu : “Nhu thé nao 1a gidi
thoat 2”

TS Dau néi : “Ai tréi budc 6ng ?”

Hoi : “Nhu th& nao 1a Tinh Bg ?”

T3 Déu néi : “Ai lam do 6ng ?”

Hai : “Nhu th& nao la Niét Ban ?”

T6 Déu néi : “Ai dem sanh t{f lai cho 6ng ?”
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Nguoi ta sanh ra, tir trong thai cho dén khi day dd
hinh thé, sdu can ching phai khéng c6 trudc sau. Pén khi
mudi tim gidi da thanh, thi cin c6 cai vién thong, cai ching
vién thong. Theo céi vién théng, du sic ching dao mot
ngay. Chdng theo cai vién thong, trim kiép tu dao ching
du. Ngay va kiép khdc xa nhau, thi sdu cin ¢6 cai nhanh,
cham ching déng. Thé nén, can c6 cii d& nhd dit, c6 cdi
khé nhé dit.

Khong Tt néi “Sau muoi tudi thi 16 tai tity thuin”, d6
la nhi cin da chuyén héa rdi vay. Lai néi, “Biy muvi tudi
ty theo tam, ma chd mudn khong ra ngoai khuon phép”, dé la
¥ cdn da chuyén héa rdi, cting c6 it nhidu thi 16p.

Cai cot nit nay ching tich chia trong mot ngay, thi
c6i md cling khong phéi trong khodng khic ma trir dugc.
Ban dau, duge nhan khéng, cho dén dic V6 Sanh Nhan,
tic 1a thit 16p Vao dong madt cdi sd, dé am chi Xoay lai cdi
nghe 1a Vien Thong Bé Nhat, chg Ong Anan tu chon dé.
Nhan khong la phé céi gid danh ctia ndm &m, nghia la
doan dugc kién hoiic vay. Phdp khéng 1a pha cai that phap
cda ndm 4m, nghia 1a doan dugc tu hodc. Cho dén pha cai
phdp trong sach 1a Niét Ban, thi vinh vién doan dit can
bén v6 minh. C& hai cii khong ay ching sanh, tdc la Tanh
Khong binh ding. Cai s¢ khong da dt thi cai ning khong
ciing diét, cdnh va tri déu tidu mat, ning va sd déu tich
dit, d6 tifc la cai Dinh Thi Lang Nghiem, “Digu Tram Tong
Tri Bit Déng Ton” vay. The nén néi la dic Vo Sanh Nhan.

Nha su héi T6 Bach Trugng : “Nhu thé nao la phap
y&u dén ngo ctia Dai thita ?”

TG Béch Trugng néi : “Cac dng trudc diit hét cdc duyen,
ngung th6i muon su. Thién cing ching thién, thé gian
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Hay n6i xem, Bong Son chuyén Ling Nghiém hay bi
Ling Nghiém chuyén ? RSt cude lam sao hi€u 16i néi d6 ?

Kinh : “Thé& nén, Anan, tuy noi tim éng ma chon lua
trong sau can. Néu trir duge cai nit ciia cin, thi tran tuéng
tu diét, cac vong tiéu mat, cdn dgi cdi chan nao nda ?

“Anan, nay Ta lai hdi ong : Cai khian hoa nay hién
c6 sau nit, c6 thé cung mot lic md ra tit ca dé trix hét
dugc khong 2”7

— Thua Th& Tén, khong. Nhitng nit 4y vén theo
thit 16p ¢4t lai ma sanh, thi nay ciing phai theo thit 16p
ma md. Siu nit 4y tuy la dong thé, nhung cot lai khong
ddng thai, thi khi ¢éi nidt, 1am sao cing mot lac ma trir
hét duge ?

Phat day : “C3i trif siu cin cling giéng nhu vay. Cin
4y khi méi m3, thi trudc hét duge nhan khong, dén khi
Tanh Khong tron sing thi gidi thodt duge phap chip. Gidi
thost khoi phap chap rdi, thi & hai nhan khong va phap
khong déu ching sanh. D6 goi 1a Bb tat do Tam Ma Dia
ma dic V6 Sanh Phip Nhan.”

Théng ring : “Mot cin da trd lai ngudn, sdu cin thanh
gidi thodt”, that r6 rang nhu thi du nay. Mé thi sdu cén clng
¢t niit, ngd thi sau can dung thay nhau, ¢6 thi 16p gi dau?
Chi vi mé lai cang tich chifa thém mé, ma 6 tif tinh t&€ dén
tho phit ; ngo thi cang ngd, ma ti thd phit dén tinh t&. Chéng
phai la khéng c6 thit 16p, nhung ching phai nhé thoat mot
can 1di cac can kia theo thd tif nhd thoat theo. Li Phat vien
dung, v&n nao c6 vudng mic. Nhut goi la niit thit nhét, thi
nuit thit hai, thit ba cling déng la nit ma khong thé goi la
nit thit nhat duge. Tén thi khdc nhau ma déng 1a nuit, thi
cai thit nhat 1a cdi thy sau, cai thit sau la cai thi nhat.
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Cai tanh tich diet nay tiry chd hién bay, ching cau lia
ting ma tiéng tam tu tich diét, chdng ciu lia nghe ma cai
nghe tu tich diét, chdng cau lia gidc ma gidc ty tich digt,
chdng cau lia Khéng ma Khong tu tich diét. Tich diét hién
tién, chd nao ching Khong u ?

Tam Ma Dia nay, tic Pai Dinh Thi Lang Nghiém, nén
phap moén Phan Van, Xoay Lai Cai Nghe, la cuong linh bd
kinh nay.

Da duogc tich diet hién tién, phat khéi tif bi diéu dung,
thi hd c6 phap nao khac dé do ngudi u ? Ddi ¢6 ngudi chua
duogc nhan khong thi néi nhan khong dé do. Ddi c6 ngudi
chua dugc phép khong thi néi phap khong dé do. Boi 6
ngudi chuta dugc khong khong thi néi khéng khong dé do.
Cén y&u la vé chd tich diét hién tién ma thoi vay.

Pay la Nhat Tam ctia Phat Phat, ching phadi riéng gi
Buc Quan Am!

Chiing Pao Ca cia Ngai Vinh Gia néi :

“Tdm la can, phip la trdn

Cd hai nhu diu vét trén guong

Vét nho hét sach, quang bay hi¢n
Tam phdp déu vong, Tanh tic Chin.”

Dai y la vay.
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S¢& giac khong, 1a nhan v6 nga. Niang giac khong, 1a
phap vo nga. Ching Nhan v6 nga dé, ching Phap vo nga
kh6. Phai 18y cai Chan Khong Dai thita ma khdng thi ndng
gidc méi khong. C6 céi khong d€ khong cai Gidc, thi cai
khong chua dugc toan ven. C6 cdi Gide dé giac cai khong
thi cai Gidc chua duge vién dung. Poc chi 18y cai Khong
ma khong céi Gidc, cung quén di cai Khong, 13y céi Giac
ma gidc cdi Khong, cang quén di cai Gide mdi 6 thé goi
la Vién Dung vay.

Nhung nhut vay con chua ciing cuc. Ciing cute thi Khong
titc 1a Giac, cdu tudng Khong ching thé c6. Gidc tic la
Khéng, cdu tudng Gidc ching thé cé. D6 la Gidc ma khong
c6 giac, Khong ma khong c6 khong, nén méi la toan ven
16t rdo. Poc chi Gidc cling cyc tron ddy, nén khong co tudng
gidc dé déc, thi cai s& khong diét. Poc chi Khong cung cuc,
tron ddy, nén khong cé tusng khong dé déc, thi cdi ning
khong ciing diét. S& khong diét, d6 1a phdp khong. Nang
khong diét, d6 la khong khong. Ning khong, s§ khong déu
chdng sanh, méi goi la “Sanh diét da di¢t” vay.

Con tiéng thi c6 ti€ng sanh, tiéng diét. Con cai nghe
thi c6 cai nghe sanh, cai nghe diét. Con cai Giac thi ¢6 cai
Giac sanh, cédi Giac digt. Con cai Khong, thi c6 cai Khong
sanh, cai Khong diét. Péu la chua lia sanh diét. Nay nhan
khong, phdp khéng, ma lai khong khong, pham cac tha
thudc vé sanh diét déu da diét hét. P6 la ching sanh, ching
diét, mot tanh Chan Nhu hién bay trudc mét. Oi, mot tanh
Chan Nhu s& di chdng hién tién, déu la do cac phap sanh
diét che khuat. Nay mot may to sach réo, Chan Thé 10 bay,
von ty tich nhién, vén khong c6 diét, chdng phai diét ditt
rdi sau mdi diét, nén goi la Tich Diét.
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Réi Ngai tyf néi : “Ngay nao ciing la ngay t6t.”

Ngai Thién Déng néu ra ring : “Ngudi tudi Dn bon
mang. Ngudi tudi Than tuong xung !”

TG Thach Mén Théng néi : “Ngay mudi lam vé trude,
chu Phat sanh. Ngay mudi lam trd vé sau, chu Phat diét.
Ngay mudi lam vé trude chu Phat sanh, ong khong dugc
lia cai Trong Ay cta ta. Néu lia cai Trong A/ cda ta, ta ldy
méc méc ong. Ngay mudi lam vé sau chu Phat diét, ong
khéng dugc tru cdi Trong A/ cta ta. Néu try céi Trong Ay
clia ta, ta 1dy dui dui 6ng. Thit néi hién nay ngay mudi lam,
dang moc la phai hay ding dai la phai ?”

Réi tung rang :

“Hién ngay ngay nudi lam
Méc divi dong thoi dit

Vita dinh héi thé nao

Quay ddu (mat) troi lai moc.”

T& Van Mén thi ching thé : “Ngay mudi lam vé trudc,
chu Phat von ching ting sanh. Ngay mudi lam vé sau, chu
Phat v6n chua timg diét. Ngay mudi lam vé trude, néu ong
lia cai Trong Aj cta ta, ta ciing ching ding méc mée ong.
Cit the vac ngang cay tru trugng, dim nat doi giay cd. Ngay
mudi ldm vé sau, néu éng tru noi Trong Ay ctia ta, ta cling
ching lay dui dui ong. Ci viéc bé gay cay tru truogng, treo
cao day bat. Thit héi ngay ngay mudi lam, phai 1am sao ?”

Bén néi : “Trude, sau ngay mudi lim. Méc duai dung
lam gi ? Sang nay ngay mudi lam. Bing ltc dung dui, moe !
Nhung dung lam sao day ?”

Rdn chét gifia didng, ditmg dap dinh
Gi6 khong ddy dy, dung mang vé.
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— Thua Thé& Tén, khong thé.

Phat bao Ong Anan : “Nay Ta Iy tay kéo m6i bén
phai, bén tréi ma rét cude ching mé ra duge, vy ong
dung cach nao ma mé ra ?”

Ong Anan thua v6i Phat ring : “Thua Thé Ton, phai
3 ngay noi trung tAm cia nit, thi mé ra ngay.”

Phat bao Ong Anan : “Dung thé, ding the ! Néu
muén hét cai nidt, thi phii ¢ ngay noi tAm ctia méi nit.

Théng rang : Cac nha chu gidi xua néi : kéo mdi ben
trai, bén phai la du cho sy nuong y vao hai bén khing, cd,
nén khong thd md niit. Nén cin phdi & trong Vién Quan,
ndi cdn khéng sanh phan biét, noi cdnh khong sanh bam
ndm, thi nit md ra. Pham doi quan rdi méi md ra duoc,
thé van chi 1a kéo m6i phdi, moi trdi ma thoi, noi chd tam
ctia mdi nit ¢6 an nham gi ? Ching nhu 18 1& ctia nha Thién
rat kin ddo nhiém mdu vay.

T8 Tho Thénh néi : “Ntfa thang trudc dung méc, nia
thang sau diang chuy.”

Nha sut ben héi : “Hién ngay dang gitta thang thi thé
nao ?”

T8 Thénh noéi : “Trau dat dap v§ trang trén dam trong.”

Ngai Thién Déng néu ra : “Hai ddu déu c6 chd dung,
dy la Tho Thanh ! Lién quén céng sic, c6 ai dé ddc ? Tha
di 4y : d6i lam khach quy. Ndm ding lai : chdng con dau
vét. Con ¢6 ddc gi chang ? Bém khuya ngoc nif vat bd gam
dét noi nha Tay !”

Lai T8 Van Mon day ching ring : “Ngay mudi lam
vé trude thi chdng héi, ngay mudi lam vé sau, thit néi mot
cdu xem ?”





